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Lời giới thiệu 


Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan nghiên cứu 
khoa học tự nhiên và công nghệ đa ngành lớn nhất cả nước, có thế 
mạnh trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu và phát triển công nghệ, 
điêu tra tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Viện tập 
trung một dội ngũ cán bộ nghiên cứu có trình độ cao, cơ sở vật chát 
kỹ thuật hiện dại đáp ứng các yêu cầu về nghiên cửu và thực nghiệm 
của nhiều ngành khoa học tự nhiên và công nghệ. 


Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển. nhiều Công trinh và 
kết quả nghiên cứu có giá trị của Viện đã ra đời phục vụ đắc lực cho 
SỊt nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để tổng hợp và giới thiệu có 
hệ thống, ở trình độ cao, các công trình và kếi quả nghiên cứu tới 
bạn đọc trong nước và quốc tế, Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam quyết định xuất bản bộ sách Chuyên khảo. Bộ sách lập trung 
vào ba lĩnh vực sau: 


" Nghiên cứu cơ bản; 
* Phát triển và ứng dụng Công nghệ cao; 
* Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam. 


Tác giả của các chuyên khảo là những nhà khoa học đầu ngành 
của Viện hoặc các cộng tác viên đã từng hợp tác nghiên cứu. 


Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin trân trọng giới thiên 
tới các quý đọc giả bộ sách này và hy vọng bộ sách Chuyên khảo xế 
là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị phục vụ cho công tác nghiên 
cứu khoa học. ứng dụng công nghệ, đào tạo đại học và sau đại học. 
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Tên các hình và biểu bảng trong công trình này 


Bảng 1.1- Bảng liên hệ địa tầng các trầm tích Kainozoi thêm lục 
địa và các vùng lân cận ở Việt Nam. 


Hình 3.1. Một cá thể Trùng lỗ (Foraminjera) hiện đại. 

Hình 3.2, Các kiểu vi cấu trúc tường vỏ chính của Trùng lễ. 

Hinh 3.3. Vòng đời của Peneroplis pertusus. 

Hình 3.4. Vòng đời của Eiphidium crispiuum. 

Bảng 3.1- Bảng thành phần số lượng của các cấp phân loại Trủ ùng 
lỗ Kainozoi thêm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam (có ảnh 


minh hoạ). 


Bảng 3.2- Phân bố địa tầng của một số giống Trùng lỗ sống đáy 
thường gặp. 


Bảng 3.3- Một số sự kiện sinh học (sự xuất hiện lần đầu và lần 
cuối) trong quá trình phát triển tiến hoá của Trùng lỗ sống trôi nỏi 


Hình 4.1- Cột địa tầng tổng hợp trầm tích Kainozoi bổn trằm tích 
Nam Côn Sơn. 


Bảng 4.1- Đặc điểm phân bố địa tầng của một số Trùng lỗ sống 
trôi nỗi (?iankionie Foraminiera). 


Bảng 4.2- Một số dạng hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch 
đặc trưng và chỉ đạo địa tầng Kainozoi ở bền trằm tích Nam Côn 
Sơn (theo Trùng lỗ sống trôi nồi). 


Bảng 4.3 - Mội số sự kiện sinh học Foraminifa ở bốn trầm tích 
Nam Côn Sơn theo một số tác giả. 


Bảng 4.4- Thang sinh địa tầng đới Trùng lỗ Kainozoi ớ bên trầm 
tích Nam Côn Sơn. thêm lục địa Nam Việt Nam. 


Báng 4.5- Sự phân bố địa tầng của một số hoá thạch Trùng lễ 
sống trôi nổi (Planktonie Foraminifera) và vị trí ranh giới địa 
tầng giữa Đệ Tam/Đệ Tú (hay giữa Pliocen và Pleixtocen) ở 
giếng khoan Big Bear-IX. 


Bảng 4.6- Bảng đổi sánh thang địa tầng đới Trùng lễ ở bổn trầm 
tích Nam Côn Sơn với một số tải liệu liền quan. 


30 bản ảnh cô sinh (các giống loài). 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trảm tích Kainozoi (Đệ tam và Đệ tú) phát triển rộng rãi ớ thêm lục 
địa và các vùng lân cận ở nước ta. Chúng chứa phong phú di tích hoá 
thạch của các nhóm sinh vật khác nhau, trong đó có Trùng lỗ 
(Foraminieray-đỗi tượng nghiên cứu để giải quyết các vấn đề về địa tầng. 
môi trường thành tạo trầm tích. cổ địa lý, v.v... Trong những năm 60-90 
của thế kỷ trước, chúng dược sử dụng rộng rãi trông công tác đo về bản đồ 
địa chất và khoáng sản các ty lệ 1/500.000, 1/⁄200.000 và 1/50.000 trên 
phạm vi toàn quốc. Cũng từ thập niên 60 của thế ky 20 tới nay phân tích 
Trùng lỗ là một trong ba phương pháp sinh địa tầng chính (Trùng lỗ. bào 
tử phân hoa và tảo vôi) được sử dụng trong công tác tìm kiếm và thăm dò 
đầu khí trên đất liền cũng như ở biển. Cũng trong thời gian này hoá thạch 
Trùng lỗ cũng được sử dụng rộng rãi trong điều tra và nghiên cứu địa 
chất- -khoáng sản biển và cỗ địa lý. 

Tính ưu việt của hoá thạch Trùng lỗ là : 

- Trùng lỗ, đặc biệt là các dạng sống trôi nỏi có tốc độ phát triển tiến 
hoá tương đôi nhanh tạo nên các dạng hoả thạch và tập hợp (phúc hệ) hoá 
thạch đặc trưng và chí đạo địa tằng-cơ sở cúa việc xác định tuổi địa chất 
tương đối của trầm tích, phân chia và liên hệ địa tầng; 

- Trùng lỗ là những sinh vật rất nhậy cảm đối với các thay đổi điều 
kiện của môi trường sống (độ sâu thuy vực, nhiệt độ môi trường, độ muối 
của nước, v.v...) nên chúng được coi là các sinh vật chỉ thị môi trưởng và 
được sử dụng rộng rãi trong khôi phục lại môi trường thành tạo trầm tích 

và cỗ địa lý nói chung; 

- Các di tích hoá thạch Trùng lỗ thường có kích thước nhỏ (trên dưới 
mm, trừ một nhóm nhỏ có thể tới vài cm đường kính nhưng ở nước ta 
không có các dạng nảy) nên trong một lượng nhỏ (vàt chục gam) đất đá 
trầm tích được lấy lên từ dưới sâu trong lòng đất (mẫu lõi khoan) cũng có 
thể thu được một lượng lớn các hoá thạch này chứa dựng nhiều thông tin 
quan trọng về quá khứ địa chất, bản chất môi trưởng thảnh tạo trầm tích 
và môi trường sinh thải; 

- Đối với cùng một mục đích (thí dụ, xác định môi trường trầm tích). 
so với các phương pháp khác (thí, dụ, địa hoá) thì phân tích hoá thạch 
Trùng lỗ nhanh, đơn giản và kinh tế hơn nhiều nhưng vẫn cho các kết quả 
đáng tin cậy. 

Chính nhờ các tính ưu việt kế trên mà hoá thạch Trùng lễ được sử 
dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong nghiên cứu địa chất 
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các vùng phủ (Địa chất biển, Địa chất dầu khí, v.v...). Nghiên cửu hoá 
thạch Trùng lỗ còn góp phần xây dựng và hoàn thiển thang địa tầng 
Kainozoi thêm lục địa và các vùng lân cận ở nước ta, phản ánh sát thực 
tịch sử phát triển địa chất và quá trình tiễn hoá cổ địa lý khu vực nghiên 
cứu. 

Mặc dầu hoá thạch Trùng lỗ có ý nghĩa quan trọng như vậy và đã được 
ứng dụng rộng rãi ở nước ta từ lâu, nhưng cho tới nay ở Việt Nam vần 
chưa có một công trình nghiên cửu tông hợp nào vệ chúng, chưa có một 
cuốn sách chuyên khảo hay atlat cô sinh nào về chúng được công bố để 
tham khảo, xác định hay tra cứu hoá thạch. Đề từng bước khắc phục tình 
trạng này, được sự giúp đỡ của Để án xuất bán sách chuyên khảo do 
Trung tâm Thông tin tư liệu thuộc viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
chủ trì, tập thể tác giả đã quyết định hoàn thành biên soạn công trình nảy 
(vì đã có ý định và chuẩn bị từ lâu nhưng, chưa có điều kiện thực hiện). 

Công trình này là chuyên khảo đầu tiên về hoá thạch Trùng lễ 
Kainozoi ở Việt Nam và là kết quả của nhiều năm mghiên cứu trong lĩnh 
vực cổ sinh và địa tầng của tập thể tác giả phục vụ các công tác đo vẽ bản 
đỗ địa chất và khoáng sản các tỷ lệ khác nhau, công tác tìm kiếm và thăm 
dò đầu khí (Địa chất dầu khí) và một số khoáng sản khác liên quan, 
nghiên cứu địa chất biên, cô địa lý, v.v... 

Tổng hợp các kết quả phân tích, xác định và nghiên cứu, bước dầu đã 
phát hiện được trên 300 loài hoá thạch Trùng lỗ Kainozoi (Đệ tam và Đệ 
tử) ở thêm. lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam. Nhiều loài trong số 
này hiện vẫn tiếp tục tổn tại và phát triển ở các vùng biển Việt Nam. Biển 
Đông và các biển và đại dương Thế giới. Trong công trình này giới thiệu 
241 loài (có ảnh kèm theo) thuộc 90 giống, 49 họ và 6 phụ bọ của bệ 
Foraminjferida (theo phân loại của Loeblich À. R. and Tappan IH., 1988) 
và mô tả khoảng 195 loài. Trong số đó có một giống mới là Šipjonopvrgo 
và 9 loài mới là ®Siphomomyrgo elHinsoidalis sp. nov., Sinhono/rgo 
mikhailovae sp. nov., Spừopleclàmmina rara sọ. nov., Cribrolinoides 
namboensis sp. nov., Quingueloculina parabicostata sp. nov., Triloculina 
elongata sp. nov.,  Anmmomassilina maslakovae sp. nov., lleronallenia 
ovdlis sp, nov., Ammmonia honghaensis sp. nov. 

Nội dung của: cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở tài liệu thực tế 
là các sưu tập mẫu được thu thập từ các giểng khoan ở các đồng bằng ven 
biển và đới duyên hải từ Bắc tới Nam nói chung, từ các giêng khoan tìm 
kiếm và thăm dò dầu. khí, đo vẽ bản đồ dịa chất và khoáng sản, tìm kiếm 
và thầm dò nước ngầm ở đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng Sông Cửu 
Long và thêm lục địa, từ các cột mẫu trâm tích đáy biển và các trạm thu 
thập mẫu đáy biển ở các vùng biển nước ta, từ các đảo, quần đảo ven biển 
và quần đáo Trường Sa ở giữa Biển Đông. Các sưu tập mẫu nói trên, một 
phần do chính bản thân các tác giả thu thập, một phần do các cơ sở sản 
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xuất và nghiên cửu gui phân tích vả một phần nữa do các tầu nghiên cứu 
biển nước ngoài cung cấp theo các văn bản ký kết hợp tác nghiên cứu biển 
Việt Nam. 

Với các tài liệu thực tế phân bố rộng rãi cả trên đất liền và dưới biển 
nên phạm vi nghiên cứu hoá thạch Trùng lễ Kainozoi của công trình này 
bao gồm cả đới ven biển vả các vùng biển nước ta. 

Các mẫu vật và tài liệu liên quan tới công trình này được lưu giữ ở 
phòng thí nghiện Vi cổ sinh, phần viện Hải dương học tại Hà Nội thuộc 
viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và phòng Cô sinh-Địa tầng của 
viện Dầu Khí Việt Nam thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 

Công trình này được thực hiện với sự hỗ trợ về kinh phí của Để án 
xuái bản sách chuyên khảo do Trung tâm Thông tin tư liệu, Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam chủ trì. 

Trong qúa trình thực hiện công trình này, tập thể tác giả nhận được sự 
giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện thuận lợi đề thực hiện của ban lãnh đạo 
và các phòng ban chức năng của Trung tâm Thông tin tư liệu, phân viện 
tải dương học tại Hà Nội, phân viện Hải dương học tại Hải Phòng và viện 
Dầu khí Việt Nam; Tập thể tác giả cũng nhận được sự trao đổi, góp ý chân 
thành và rất bổ Ích của các bạn đồng nghiệp, nhận được sự cung cấp mẫu 
vật từ một số đảo của GS, TSKH I,ê Đức An (viện Dịa Lý), 1S Đặng Văn 
Bào (Đại học Khoa học tự nhiên), KS Phạm Hùng (Cục địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam), mẫu vật từ trầm tích đáy biển của KS Đỗ Minh 
Tiệp (viện Hải dương học Nha Trang), nhận được một số tải liệu tra cứu 
và tham khảo của PGS, TS Mai Văn Lạc (Đại Học Mỏ-Địa chất). Tập thể 
tác giả xin chân thành cám ơn các tập thể và cá nhân nói trên. 

Tập thể tác giả xin chân thành cám ơn TS Đình Văn Huy, CN Bùi Văn 
Vượng (phân viện Hải dương học tại Hải Phòng) đã nhiệt tình giúp đỡ kỹ 
thuật vị tính để hoàn thiện các bản ảnh cỗ sinh. Tập thể tác giả đặc biệt 
cám ơn các chuyên gia tin học Đỗ Dình Như Tổ vả Đỗ Đình Minh Phúc 
đã nhiệt tình giúp đỡ xử lý rất hiệu quả các tỉnh huống trục trặc kỹ thuật 
(cả phần cứng và phần mềm) trong quá trình triển khai và hoàn thiện công 
trình này. 

Ngoài tập thể tác giả, tham gia thực hiện công trình này còn có KS Đã 
Việt Hiếu (viện Dâu khí Việt Nam) thành lập các biểu bảng, các bản ảnh 
cổ sinh và hoàn thiện bản thảo, 


Công trình này được hoàn thiện tại Phân viện Hải dương học tại Hà Nội 
18 đường Hoàng Quốc Việt-Nghĩa Đô-Cầu Giấy-Hà Nội. 
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Hoá thạch Trùng lỗ (Foraminifera) Kainoroi thầm lực địa và các 
vùng lân cận ở Việt Nam: Thành phẩn phân loại. đặc điểm cô sinh thải 
và ý nghĩa địa tảng của _chúng-Nguyễn Ngọc. Nguyễn Hữu Cứ. Đỗ Bạt. 
390 trang, 30 bản ánh có sinh. 

Trâm tích Kainozoi (đặc biệt là các trầm tích Kainozoi trên) thêm lục 
địa và các vùng lân cận ở Việt Nam phát triển rộng rãi và chúa phong 
phú các di tích hoá thạch Trùng lẫ-đổi tượng nghiên cứu để giải quyết các 
ván đề về địa tẳng và cổ địa lý. Kết quả nghiên cứu bước đâu đã phát hiện 
được trên 300 loài thuộc 90 giống 49 họ và 6 phụ bỏ của bộ 
Foraminiferida. trong đó có 1 giống mới và 9 loài mới, có nhiều. đụng 
hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc trưng, chỉ đạo địa tầng và 
chỉ thị môi trường và mới chỉ có 241 loài có ảnh được giới thiệu trong 
cuốn sách này. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu địa chát 
các vùng phủ (địa chất biên, địa chất dẫu khi. đo vẽ bản đồ địa chất và 
khoáng sản các tỷ lệ khác nhau, nghiên cứu có địa lý, v.v... 

Mặc dâu hoá thạch Trùng lỗ được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi ở 
nước ta đã gần nửa thể kỳ trong công lác điểu tra cơ bản, nghiên cứu địa 
chất và khoáng sản, địa chát dâu khí, địa chất biển và các nghiên cứu 
chuyên đề khác nhau, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cóng trình nghiên 
cứu tông hợp nào, chưa có một cuốn sách chuyên khảo hay atlat cô sinh 
nào để tra cứu, xác định nhóm hoá thạch nói trên được công bó. Cuồn 
sách này là chuyên khảo đâu tiên về hoá thạch Trùng lỗ Kainozoi ở Việt 
Nam được công bỏ. Nó là kết quả nghiên cứu nhiễu năm của tập thể tác 
gia 

Cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ rộng rãi các công tác 
nghiên củu địa chất biển, địa chất đầu khí, địa chất và khoáng sản, vì có 
sinh (Trùng lã) và địa tầng, có địa Ùý, phục vụ công tác giảng dậy và đào 
tạo cán bộ địa chất ở các trường cao đăng và đại học. các sinh viên và 
nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu này. 


Cenozoic ƒoraminiferdl fquuna on the continemal shelf' qnd is 
adjaceHt dreds 0ƒ Vietnam: Their ftaxonomic composition, paleoecoloer 
and stratigraphicadl sigmificance — Nguyen Ngoc, Nguyen Hiua Cu. Do Bạt. 
390p.. 30 paleomt. pÀ. 

The Cenozoie sediments as found communly on the continental shelf 
and its adjacent areas oŸ Vietnam contain abundant Foraminiferal fossils, 
an important objec( for studying stratigraphy and paleogeography. Ás 
mụch as over 300 species belonging to 90 genera, 49 families and 6 
suborders of Foraminiferida have been recorded in this book, among wich 
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are new species and Ï new genus, stratigraphy and paleoenvironment 
indicating groups of fossils and 241 species with illustrative photos. They 
are oŸ significance for studying marine geology, petroleum geology, 
geological and mineral mapping as well as [nterpretating 
paleogeographical conditions, ect.. 

Though applied to different studies ìn Eeology for near half of a 
century, Foraminifers have not been specialized in any monography to 
refer or compare and, therfore, this publication is the first one in Vietnam. 

. This monography serves as a convenient reference for those who are 
studying geology in general or working on Foraminiferida in particular. 


CHƯƠNG I 


TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HÓA THẠCH 
TRÙNG LỖ (FORAMINIFERA) KAINOZOI THÊM 
LỤC ĐỊA VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN Ở VIỆT NAM 


1.1.Đặc điểm trầm tích Kainozoí khu vực nghiên cứu; 


Các thành tạo trầm tích Kainozoi hay trầm tích Tân Sinh (Đệ tam và 
Đệ tứ) phát triển rộng rãi và tương đối liên tục ở thẩm lục địa và các vùng 
lân cận ở Việt Nam. Chúng đa dạng cả về thành phần thạch học và điều 
kiện thành tạo và được chú ý nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống 
từ sau năm 1954 ở phần đất liền của Miền Bắc và từ sau năm 1975 ở 
ngoài biển (đặc biệt là ở thêm lục địa của nước ta) vả trên phạm vi cả 
nước. Vì các thành tạo trầm tích Đệ tam và Đệ tứ là đối tượng nghiên cứu 
của các mục đích khác nhau, nên mức độ nghiên cứu chỉ tiết chúng cũng 
khác nhau ở những khu vực cụ thể. Nếu như các trầm tích Đệ tam là đối 
tượng nghiên cứu chính của công tác tìm kiếm và thăm dò đầu khi (Địa 
chất dầu khí; cả ở phần đất liền và thềm lục địa) thì các trằm tích Đệ tứ là 
đối tượng chính của công tác đo vẽ bản đỗ địa chất và tìm kiếm-thăm dỗ 
một số khoáng sản liên quan (các loại sa khoáng, than bùn, vật liệu xây 
dụng, v.v...) chủ yếu ở đới ven biển và biển nông ven bờ. Chính vì vậy 
mà địa tầng Đệ tam được nghiên cứu tương đối chỉ tiết hơn địa tầng Đệ tứ 
(đặc biệt ở thềm lục địa), trong khi đó địa tầng Đệ tứ lại được nghiên cứu 
chỉ tiết hơn ở đới ven biển, còn ở phần biển khơi của thêm lục địa thì chỉ 
gân đây mới được chú ý nghiên cứu ở mức độ nhất định. 

Tổng hợp các tài liệu nghiên cứu về địa tầng trầm tích Kainozoi ở Việt 
Nam cho thấy mặc dâu các trầm tích này có điện phân bố và phát triển 
rộng rãi cả ở thêm lục địa và đới ven biển, nhưng nơi có mặt tương đối 
đầy đủ các phân vị của thang địa tầng Kainozoi là các bồn trầm tích ven 
biển và ở thềm lục địa (bồn trầm tích Sống Hồng gồm trũng Hà Nội và 
vịnh Bắc Bộ ở phía Bắc và trũng Huế-Quảng Ngãi ở phía nam, các bền 
trằm tích Cửu Long, Nam Côn Sơn và Mã lay-Thổ Chu) (Bảng 1. I). 

Qua bảng 1.1 ta thấy ở mỗi bồn trầm tích các phân vị địa tầng mang các 
tên địa phương khác nhau nhưng chúng đều được liên hệ với thang địa tầng 
Quốc tế. Các trầm tích ở phần thấp nhất của thang địa tầng Kainozoi 
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(Paleocen) hiện chưa được ghi nhận một cách tin tưởng ở khu vực nghiên 
cứu. Các trầm tích Kainozoi có tuổi cổ nhất ở đây được xác lập một cách có 
cơ sở là Eocen và cũng chỉ mới biết được ở phần phía bắc bồn trầm tích Sông 
Hồng (trũng Hà Nội- vịnh Bắc Bộ: hệ tầng Phù Tiên) và ở bồn trầm tích Cửu 
Long (hệ tầng Cà Cối). Bắt đầu từ Oligocen ở tất cả các bồn trầm tích nói trên 
trầm tích Đệ tam và Đệ tứ phát triển tương đối liên tục và có mặt đầy đủ các 
phân vị của thang địa tầng Kainozoi, nhưng đặc điểm thạch học và nguồn gốc 
hay điều kiện thành tạo của chúng không giống nhau. 

Ở giải đoạn đầu của quả trình hình thành và phát triển của các bồn trầm tích , do 
điều kiện kiến tạo và cổ địa lý quy định, các trằm tích Eocen và Oligocen thường có 
nguồn gốc đầm hỗ hay sông- -hồ lục địa. Tuy nhiên, trong Olipocen ở một số nơi 
như trũng Hà Nội và vịnh Bắc Bộ đã bắt đầu có yếu tố biển như thực vật ngập mặn, 
di tích Trùng lỗ (Microforaminjfera test liming) (Phạm Quang Trung và nnk, 1998: 
2001) hay tướng vững vịnh của trằm tích (Phan Trung. Điển và nnk, 1999; Phạm 
Quang Trung và nnk, 2001). Bắt đầu từ Miocen dưới trầm tích biển điển hình phát 
triển rộng rãi ở phần lớn các bồn trầm tích của khu vực nghiên cửu, bằng chứng là 
các di tích hoá thạch Trùng lỗ (Foraminiera) đã có mặt tương đối phong 
phú và đa dạng, trong đó có cả các dạng sống trôi nổi là những chỉ thị địa 
tẳng của Miocen sớm. Tuy nhiên, ở một số nơi các trầm tích châu thô hay 
sông-hỗ xen kẹp các lớp than nâu vẫn phát triển ở phân. dưới mặt cắt của 
các hệ tầng Phong Châu (trũng Hà Nội), Bạch Hỗ (bồn trầm tích Cùu 
Long), v.v... Từ Miocen giữa tới Holocen trên của các bổn trầm tích ở 
thểm lục địa trằm tích gồm các lớp tướng biển nông và biển sâu xen kê 
nhau, hay ở đâu đó trong các bồn này phát triển ưu thế một trong hai kiểu 
trâm tích nói trên. 

Địa tầng Đệ tứ ở thêm lục địa được nghiên cứu còn rất sơ lược, ở nhiều 
nơi chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi đã có thể 
phân chia ra được thành Pleixtocen và Holocen. Riêng ở đới ven biển, các 
trầm tích Đệ tứ có nguồn gốc khá phức tạp. Để phục vụ cho công tác đo 
vẽ bán đồ địa chất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản và để thể hiện chúng 
trên bản đề địa chất, trong, mỗi phân vị địa tầng (dù là các phân vị địa 
phương, hay các phân vị tuổi) các trầm tích đều được phân chía chỉ tiết ra 
thành các kiểu tướng khác nhau như trầm tích sông, trầm tích biển, trầm 
tích hỗn hợp sông-biển, trầm tích đầm lầy-biễn, trầm tích đầm hồ lục địa, 
trằm tích sông-hỗ- đầm lầy, trầm tích hỗn hợp sông-biễn- đầm lầy, v.V, 
Công trình này không đề cập đến địa tầng Đệ tứ thuần tuý, mà chỉ nghiện 
cứu các di tích hoá thạch Trùng lỗ của cc lớp chứa chúng nằm xen kẹp 
trong các trầm tích nói trên có tuổi Pleixtocen hoặc Holoeen như khung 
địa tâng Đệ tứ đã được xác lập ở thêm lục địa. 

Qua trên ta thấy các trầm tích Kainozoi biển phát triển ưu thế ở thểm 
lục địa, đặc biệt ở phần giữa và phần trên zủa các mặt cắt còn ở phân dưới 
của các mặt cắt và riêng ở đới ven biển chúng tạo thành các lớp xen kẹp 
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giữa các lớp trầm tích có nguồn gốc khác nhau. Do đó, các di tích hoá 
thạch Trùng lỗ được coi như những nhân chứng lịch sử của quá trình phát 
triển vỏ Trái Đất và tiến hoá cổ địa lý khu vực. Cũng chính vì vậy mà 
công trình này tập trung vào việc nghiên cứu chúng để khai thác những 
thông tin về quá khử địa chất phục vụ cho các mục đích khác nhau. 


Bảng 1.1- Bảng liên hệ địa tầng các trằm tích Kainozoi thềm lục địa 


và các vùng lân cận ở Việt Nam 
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1.2. Tình hình nghiên cứu hoá thạch Trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa 
và các vùng lân cận ở Việt Nam: 

Hoá thạch Trùng lỗ ở Việt Nam nói chung đã được chú ý nghiên cứu 
cách đây khoảng gần nủa thế kỷ (từ những năm 60 của Thể kỷ 20 tới nay 
khi công tác địa chất dầu khí được bắt đầu triển khai ở nước ta mà điểm 
xuất phát là vùng trăng Hà Nội). Việc nghiên cửu chúng gắn liề với công 
tác điều tra cơ bản về địa chất, đo vẽ bản đồ địa chất các ty lệ khác nhau, 
tìm tiếm và thăm đò khoáng sản, đặc biệt là địa chất các vùng phủ (địa 
chất biển và địa chất dầu khí). Từ đó tới nay chúng liên tục được nghiên 
cứu và ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nói trên. 

Nói chung, lịch sử nghiên cứu nhóm hoá thạch Trùng lễ ở Việt Nam có 
thể chia thành 3 giai đoạn chính: trước năm 1954, từ năm 1954 đến năm 
1975 và từ sau năm 1975 tới nay. Mỗi giai đoạn có những nét đặc trưng 
riêng. 

s* Giai đoạn trước năm 1954: 


Ở giai đoạn này Trùng lỗ hoá thạch ở Việt Nam chưa được nghiên cứu, 
chỉ có một công bố mang tính thông báo về Trùng lễ hiện đại, Đó là công 
bố của Le Calvez (1939) về kết quả xác định một số mẫu Trùng lỗ hiện 
đại do nhà Hải dương học Dawydoff C. thu thập ở bờ biển miễn Trung 
Việt Nam (khu vực Nha Trang). Trong công bố này có một danh sách 
gồm 42 loài thuộc 27 giống và 15 họ đặc trưng cho hệ động vật Trùng lễ 
sông đáy của dải nhiệt đói Ấn Độ-Thái Bình Dương. 


s* Giai đoạn 1954-1979: 


Việc nghiên cứu hoá thạch Trùng lỗ ở Việt Nam chính thức được bắt 
đầu từ giải đoạn này. Nó gắn liễn với công tác điều tra cơ bản về địa chất 
vả tìm kiểm-thãm dò khoáng sản (đặc biệt là tìm kiếm và thăn dò dầu khí 
ở miền võng Hà Nội và đo vẽ bán đỗ địa chất các tỷ lệ 1/500.000 và 
1/200.000 ở miền Bắc Việt Nam). 

Từ những năm 60 của thể kỳ trước, công tác tìm kiếm và thăn dò dầu 
khí được triển khai và phát triển nhanh chóng ở miễn võng Hà Nội đã kéo 
theo sự phát triển công tác nghiên cứu cô sinh địa tầng, trong đỏ hoá thạch 
Trùng lỗ Jà một trong các đôi tượng nghiên cứu chính để giải quyết các 
vấn đề về địa tầng (xác định tuổi địa chất tương đối của trầm tích, phân 
chia và liên hệ địa Tầng các giếng khoan) và cô địa lý (đặc biệt là môi 
trường thành tạo trầm tích). Ở thời kỳ đầu của giai đoạn này việc nghiên 
cứu, xác định hoá thạch do các chuyên gia Liên Xô cũ thực hiện, sau đó 
các chuyên gìa Việt Nam được đào tạo đề thay thế đảm nhiệm. Tuy nhiên, 
phần lớn các kết quả nghiên cứu và xác định mẫu vật đều còn nằm ở dạng 
các báo cáo lưu trữ từ đó tới nay. Đó là báo cáo của Saperson, E.I. (1968) 
trình bẩy các kết luận về việc phân chia các trầm tích Neogen-Đệ tứ được 
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phát hiện trong các giếng khoan ở vùng trũng Hà Nội của nước. Việt Nam 
dân chủ cộng hoà trên cơ sở xác định mẫu Fozamimifera (các trằm tích Đệ 
tam và Đệ tứ lần đầu chính thức được xác lập ớ đây trên cơ sớ hoá thạch 
Trùng Lỗ); Báo cáo của MUatluk E. V. (1974) về kết quả xác dịnh mẫu 
hoá thạch Trùng lễ ở các giêng khoan 41 và l0I. Trong báo cáo nảy một 
danh sách hoá thạch được thông kê kèm theo tuôi của chúng để khẳng 
định tuổi của các trầm tích mà các giêng khoan nói trên đã xuyên qua. 
Ngoài ra còn một tải liệu khác cũng đề cập tới nhóm hoá thạch nói trên. 
đó là bản kết luận về xác dịnh hoá thạch Foraminif6ra ở các giếng khoan 
3 và [] trong cuốn ˆBáo cáo kết quả xác định hoá thạch động vật trong các 
trầm tích Neogen-Đệ tứ ở nước VNDCCH (1968). Đây là một báo cáo 
tông hợp về kết quả nghiên. cứu, xác định hoá thạch trong quả trình tìm 
kiếm-thăm dò dầu khí ở miễn võng Hà Nội vả các vùng lân cận cuả các 
chuyên gia Liên Xô cũ. 


tên cạnh công tác nghiên cứu, xác định mẫu hoá thạch Trùng lỗ của 
các chuyên gia nước ngoài, các chuyên gia cổ sinh Việt Nam đã từng 
bước thay thể và tiến tới đảm nhiệm hoàn toản các công việc này. Đó là 
Nguyễn Ngọc, 1970, 1975a,b,c; Đỗ Bạt, 1975; Nguyễn Ngọc và Đỗ Bạt, 
1975 (các tác giả chính của công trình này); Ma Văn Lạc và Đỗ Bich 
Thược, 1974; I.ưu khắc Thiểu, 1975, v.v... 

Ở cuối giai đoạn này, công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí ở thềm lục 
địa phía nam nước ta cũng được triển khai và nhóm hoá thạch Trùng lễ 
cũng được sử dụng như một trong các phương pháp quan trọng trong 
nghiên cửu địa tâng. Một số thông tin về kết quả nghiên cúu nhóm hoá 
thạch này trong các giếng khoan có thể tìm thấy trong các báo cáo lưu trữ 
của các công ty dâu khí nước ngoài như báo cáo kết quả phân tích vi cổ 
sinh và bảo tử phân hoa ở giếng khoan Bạch Hỗ 1 (White Tiger-l well) 
của công ty dầu khí Mobil (Scrutton, M, E., Haseldonckx, P., 1975); kết 
quả phân tích hoá thạch Trùng lỗ của giếng khoan Dùa-lX do công ty 
Pecten khoan năm 1973 (Phạm Thị Bạch Mai phân tích, 19974). 

Ở giai đoạn này, ngoài việc phục vụ công tác địa chất dầu khi, phân 
tích Trùng lỗ còn phục vụ cho công tác đo vẽ bản dỗ địa chất tỷ lệ 
1/500.000 và 1/200,000 của Tổng cục Địa chất được triển khai ở miền lắc 
Việt Nam. 

Trùng lỗ hiện đại ở các vùng biển nước ta trong giai đoạn nảy cũng có 
một số công trình để cập đến Ôn được công bố do các chuyên gia nước 
ngoài thực hiện như Polski, W., 1959: Waller, H.O., 1960: Stshedrina, 
Z.G., 1972. Đặc biệt tác giả sau 'cùng đã nghiên cúu một cách tương đối 
chỉ tiết thành phần phân. loại Trùng lỗ hiện dại ở vịnh Bắc Bộ. 


s* Giai đogn từ sau năm 1975 tới Hay: 


Từ sau năm 1975 tới nay, cùng với công tác tìm kiếm và thăm dò dầu 
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khí ngày càng phát triển ở thêm lục địa nước ta, công tác điều tra cơ bản 
về biển, trong đó có địa chất và khoáng sản biển cũng được đây mạnh, 
công tác đo vẽ bản đồ địa chất và khoáng sản các tỷ lệ khác nhau (đặc biệt 
là tỷ lệ 1/⁄200.000 và 1/50.000) được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả 
nước (trong đó có đới ven biển). Đó là cơ hội để việc nghiên cứu hoá 
thạch Trùng lễ phát triển phục vụ các lĩnh vực nói trên. 

Ở giai đoạn này, một số kết quả nghiên cứu hoá thạch Trùng lỗ và ứng 
dụng chúng trong các lĩnh vực sinh địa tầng, khôi phục điều kiện môi 
trường thành tạo trầm tích và cỗ địa lý đã được công bố. Cụ thể: 

- Trong lĩnh vực Cổ sinh bước đầu dã có sự rà soát lại thành phần phân 
loại của một số nhóm và qua đó đã phát hiện và xác lập được một số 
giống loài mới (Nguyễn Ngọc, 1986, 1995; Mai Văn lạc, Đỗ Thị Bích 
Thược, 1995; Mai Văn lạc, 2002); 

- Mô tả một số giống loài đặc trưng (Nguyễn Ngọc, 1980, 1982, 1984; 
Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1997, 2000, v.v...); 

ˆ Nghiên cứu thành phần. phân loại và phân bố địa tầng của hoá thạch 
Trùng lỗ trong một số mặt cắt địa chất ở một số nơi cụ thể ( Mai Văn Lạc, 
Đỗ Thị Bích Thược, 1975; Đỗ Văn Long, Nguyễn Ngọc, 1982; Mai Văn 
Lạc, Lê Thuý Ninh, 1985; Mai Văn Lạc, Đỗ Thị Bích Thược, Trịnh Hồng 
Hiệp, 1993; Nguyễn Ngọc, 1982, 1985, 1996, 1998); - nghiên cứu ý nghĩa 
địa tầng của hoá thạch Trùng lỗ hay sinh địa tầng trên cơ sở nhóm hoá 
thạch này (Võ Dương, Nguyễn Văn Đức, 1982; Nguyễn văn Hội, 1998- 
2000; Đỗ Bạt và nnk, 1993, 2001; Nguyễn Ngọc, 1985, 1990, 1995, ]997; 
Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1997-1998); 

- Ứng dụng hoá thạch Trùng lỗ trong nghiên cứu cổ địa lý và khôi phục 
lại môi trường thành tạo trầm tích (Nguyễn Ngọc, 1979, 1990, 1996, 
1997; Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1999; Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu 
Cử, Nguyễn Hoàn, Đào Thị Miễn, 1997; Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cù, 
Đỗ Thị Bích Thược, 1997, Nguyễn Ngọc, Đinh Văn Thuận, 1985; Nguyễn 
Ngọc, Nguyễn Hoàn, 1997; Đỗ Văn Long, 1982); Y... 

Trong giải đoạn này cũng đã xuất hiện một số công trình nghiên cứu 
mang tính tông hợp hoá thạch Trùng lỗ nhưng chỉ trong phạm vì một số 
bồn trầm tích riêng biệt mà chưa có các công trình nghiên cứu tổng hợp 
chung cho toàn khu vực, đó lả công trình do Nguyễn Văn Hội chủ biên về 
'Tổng hợp các kết quả phân tích để xác định các đới chuẩn cô sinh trầm 
tích Đệ tam bể Nam Côn Sơn. . (1998. Một số kết quả nghiên cứu của 
công trình này đã được tác giả công bế năm 2000); cũng ở bổn trầm tích 
này có công trình của Nguyễn Ngọc, 1997-1998; ở khu vực trũng Hà Nội 
việc nghiên cứu tông hợp ở một chừng mực nhất định có công trình của 
Nguyễn Ngọc, 1996; Nguyễn Ngọc, Đỗ Bạt, 1976. Ở các bổn trầm tích 
khác chưa có các nghiên cứu tương tự, mà chỉ có các kết quả phân tích cỗ 
sinh của từng giếng khoan cụ thể ở dạng các tải liệu lưu trữ. 
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Liên quan đến Trùng lỗ hiện đại thêm lục địa và các vùng biển lân cận 
ở nước ta trong giai đoạn này cũng có một số công trình công bố như 
Nguyễn Ngọc, 1989, 1995; Nguyễn Ngọc, Lê Duy Bách, Đỗ Minh Tiệp, 
Nguyễn Hữu Củ, 2002; Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 1999, 2001; 
Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Hà Văn Chiến, 1997; Nguyễn Ngọc, Lê 
Xuân Hồng, 1997; Nguyễn Hữu Cử, 1991; v.v.. 

Qua trên ta thấy hoá thạch Trùng lỗ Khitbsoi thêm lục địa và các vùng 
lân cận ở Việt Nam đã có một quá trình nghiên cứu tương đối lâu dải và 
được ứng dụng rộng rãi trong một số lĩnh vực như địa chất dầu khí, địa 
chất biển, đo vẽ bản đỗ địa chất và khoáng sản. Một số kết quả nghiên cứu 
đã được công bố, song chúng thường chỉ đề cập hoặc liên quan đến một 
hoặc một SỐ giếng khoan, một bổn trầm tích, một hoặc một số khía cạnh 
riêng biệt về cổ sinh, địa tầng hay cô sinh thái, v.v..., nhiều số liệu khác 
còn ở dạng tư liệu trong các báo cáo lưu trữ nên việc tham khảo, sử dụng 
chúng gặp nhiều khó khăn và trong không ít trường hợp không thể tiếp 
cận được. Một điều đặc biệt là tuy có một quá trình nghiên cứu và ứng 
dụng lâu dải như vậy, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một công trình 
nghiên cứu nào mang tính tông hợp cho toàn khu vực về nhóm hoá thạch 
này, vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên khảo hay atlat cỗ sinh nào về nó 
được công bố. Các tài liệu để tra cứu và xác định hoá thạch đều là tài liệu 
của nước ngoài. Thực tế nói trên đã gây nên những khó khăn nhất định 
cho chính công tác nghiên cứu, phân tích và xác định mẫu vật và đặc biệt 
làm hạn chế đáng kể đối với công tác đào tạo cán bộ chuyên môn về lĩnh 
này. Đó là một tôn tại lớn trong nghiên cứu cổ sinh-địa tầng Kainozoi ở 
nước ta nói chung. Với nhận thức như vậy, tập thể tác giả đã quyết tâm 
biên soạn cuỗn sách "Hoá thạch Trùng lỗ (Faraminifera) Kainozoi 
thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam” này với hy vọng rằng 
từng bước có thể khắc phục được tình trạng nói trên. 


CHƯƠNG II 


TÀI LIỆU THỰC TẾ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 


2.1. Tài liệu thực tế: 


Tài liệu thực tế để xây dựng nên nội dung của cuốn sách này là 
các sưu tập mẫu được thu thập từ các giêng khoan ở các đồng bằng 
ven biển và đới duyên hải nói chung từ Bắc tới Nam do các đoản 
địa chất tìm kiếm và thăm dò khoáng sản (đặc biệt là nước ngầm), 
các đoàn đo vẽ bản đỗ địa chất và khoáng sản các ty lệ khác nhau 
(1/500.000, 1/200.000, 1/50.000) thuộc Tông cục Địa chất trước 
kia và nay là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện; từ 
các giêng khoan tìm kiếm và thăm dỏ dầu khí ở đẳng bằng Sông 
Hồng, đồng bằng Sông Cửu Long, thềm lục địa và các vùng biến 
nước ta do Liên đoàn dịa chất 36 trước kia, Tổng công ty Dầu khí 
Việt Nam hiện nay và các công ty dầu khí nước ngoài thực hiện; từ 
các cột mẫu trầm tích đáy biển và các trạm thu thập mẫu đáy biển 
do các tầu nghiên cứu biển nước ta và nước ngoài (Liên Xê cũ. 
Trung Quốc, Pháp, Đức) thực hiện ở các vùng biển Việt Nam; các 
sưu tập mẫu từ các đảo, quần đảo ven biển và quần đảo Trường Sa 
do các để tải nghiên cứu biển thu thập gứi phân tích; các sưu tập 
mẫu Trùng lỗ hiện đại ở đới triều dọc theo bờ biển nước ta từ Mũi 
Ngọc (Móng Cái) tới Hà Tiên (Kiên Giang), ở thềm lục địa và các 
vùng biển khác của nước ta, Các sưu tập mẫu nói trên, một phân 
do chính bản thân các tác giả thu thập, một phần đo các cơ sở sản 
XUẤt và nghiên cứu gửi phân tích và một phần nữa do các tâu 
nghiên cứu biển nước ngoài cung cấp theo các văn bản ký kết hợp 
tác nghiên cứu các vùng biến Việt Nam. Các sưu tập mẫu này được 
đóng gói và bảo quản theo quy phạm thu thập và bảo quản mẫu vi 
cỗ sinh trước khi chúng được chuyển tới phòng thí nghiện để phân 
tích và nghiên cứu. 

Một số ảnh hóa thạch Trùng lễ ở các bồn trầm tích Đệ tam thêm lục 
địa Việt Nam từ các tài liệu không công bố của các tác giả Đỗ Bạt (chủ 
biên) và nnk (2001) và Nguyễn Văn Hội (chủ biển) vả nnk (1998) do tác 
giả Đỗ Bạt cung cấp cũng được sử dụng trong công trình này (bản ảnh 22, 
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25-30). Các sưu tập mẫu Trùng lễ hiện đại là các tài liệu để S0 sánh. 
Ngoài Trùng lễ hiện đại ở các vùng biển nước ta còn có một số sưu tập 
mẫu ở Đại Tây Dương, Hỗng Hải, Hắc Hải và Địa Trung Hải do các tác 
gia thu thập trong các dịp học tập và công tác ở nước ngoài. 

Qua trên ta thấy tải liệu thực tế khá phong phú và đa đạng. Về không 
gian chúng đảm bảo cho tính đại diện của toàn khu vực nghiên cứu, về 
thời gian chúng cũng bao quát được tất cả các khoảng địa tầng có hoá 
thạch. Tuy nhiên, công trình này mới chỉ khai thác được một phần mẫu 
vật gồm các giống loài phổ biến, thường gặp và đặc trưng cho toàn khu 
vực và cho các khoảng địa tầng hiện hữu, vẫn còn không ít các dạng hoá 
thạch hiểm, các dạng đặc hữu, vì các lý do khác nhau, chưa được nghiên 
cưu, 


2.2. Các phương pháp nghiên cứu: 


Vì nội dung của công trình nảy không chỉ đề cập đến vấn đề cổ sinh 
(nghiên cứu hoá thạch thuần tuý), mà còn cả vấn đề cổ sinh thái và l 
nghĩa địa tẰng của chúng, nên các phương pháp nghiên cứu liên quan đến 
các nội dung này cũng được nhắc tới ở đây. Đó là nhóm các phương pháp 
nghiên cửu cổ sinh, nhóm các phương pháp nghiên cứu cổ sinh thái và 
nhỏm các phương pháp nghiên cứu sinh địa tầng. 


% Nhóm các phương pháp nghiên cứu cỗ sinh: 


Vì hoá thạch Trùng lỗ là đối tượng của các nghiên cứu vi cỗ sinh, kích 
thước của chúng nhỏ (trung bình trên đưới Imm đường kính), không thể 
quan sát được bằng mắt thường, nên việc nghiên cứu chúng phải thực hiện 
dưới kính hiễn ví có các độ phóng đại khác nhau. Dưới đây là nội dung 
công việc của một số phương pháp chính. 


+ Thu thập mẫu ngoài thực địa: 


_ Ngoài thực địa, tại các vết lộ tự nhiên hay tại các giếng khoan, các cột 
mầu, tuỳ theo tình hình tài liệu thực tế, mỗi mẫu lấy với trọng lượng đất 
đá khoảng L00-200 gam (có thể ít hơn đối với mâu là cát) và cho vảo túi 
ni- -lông gói chặt, ghi rõ số hiệu và đặc điểm mẫu vào ê-ti-két rồi cho vào 
túi ni-lông khác để tránh bị nước làm hỏng. Cả mẫu và ê-ti-két cùng cho 
vào một túi ni- -lông thứ ba bên ngoài dùng bút mực không phai ghi rõ số 
hiệu mẫu và buộc kín. Trường hợp các cột mẫu thì thường mang chúng về 
phòng thí nghiệm mới chia mẫu (vì độ dài của chúng thường chỉ trên dưới 
2m được cất ra thành nhiều đoạn và đựng trong các ông nhựa bảo quản), 
Cần chú ý rằng các lõi khoan và cột mẫu thường ướt và dẻo quánh riểu lả 
bột, sét, phải dùng dao để cắt, nên để tránh hoá thạch có thể lẫn từ mẫu 
này sang mâu khác khi dùng chung dụng cụ chia mẫu, sau khi làm việc 
xong với một mẫu, các dụng cụ này cần phải được rửa sạch trước khi 
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dùng để làm việc với các mẫu tiếp theo. 

Trước khi lấy mẫu cần quan sát kỹ, mô tả chỉ tiết các thay đổi đặc điểm 
thạch học, thành phần vật chất, cầu tạo cột mẫu hay lõi khoan (thành phần 
độ hạt, mẫu sắc, sự phân bố của vật chất, đặc điểm phân lớp của trầm tích, 
v.v...). Ở gần ranh giới giữa các lớp nhất thiết phải lấy mẫu (cả ở phía 
trên và phía dưới) để theo dõi sự thay đổi của hoá thạch. Khoảng cách 
giữa các mâu đối với các cột mẫu cũng như lõi khoan được lấy theo yêu 
cầu phân tích, nghiên cứu và tỷ lệ mẫu thực tế có được (nói chung mẫu lẫy 
càng dầy càng tốc. Đổi với các cột mẫu, đôi khi các mẫu lấy cách nhau 
2cm (trường hợp nghiên cứu địa tầng phân dải cao). Các mẫu lấy xong 
được đóng gói cần thận đề tránh vỡ nát trong quả trình vận chuyền. 


-_ Gia công mẫu trong phòng thí nghiệm: 


Sau khi vận chuyển về phòng thí nghiệm, các mẫu được triên khai gia 
công. Nguyên tắc chung của việc gia công mẫu là làm sạch Các vật chất 
sét bám vào bề mặt các hoá thạch. Tuỳ thuộc vào đặc điểm cấu tạo đất đá 
của mẫu mà có cách gia công mẫu khác nhau. Có thê 1a công bằng dụng 
cụ chuyên dụng theo kiểu công nghiệp gồm một bộ cốc lọc và tây đật nôi 
tiếp nhau dưới vòi nước để rửa mâu một cách tự động. Sau khi mẫu đã 
được rửa sạch, phần vật chất cứng rắn còn lại (cùng với hoá thạch) cho 
vào bát sứ để vào tủ xấy ở nhiệt độ 60°-70 (không nên xấy mẫu ở nhiệt 
độ cao vì nếu nóng quá vỏ canxi của hoá thạch sẽ biến thành vôi và sẽ bị 
vụn nát khi có độ â âm cao). Cũng có thể gia công mẫu bằng cách rửa mẫu 
thủ công truyền thống, nghĩa là cho mẫu vào cốc thí nghiệm ngâm, hoặc 
đun nóng và để nguội ngâm (tuỳ theo đặc điểm thạch học của từng. mẫu). 
Làm như vậy nhiều lần cho đến khi mẫu tan hết thì đem rửa sạch, xây khô 
rồi cho vào bao đựng mẫu. 

Cách đơn gián nhất: nếu mẫu là cát bở rời thì chỉ việc cho mẫu vào cốc 
thí nghiệm có dung tích 0,5 lít hoặc 01 lít rồi để nước máy (nếu có nước 
nóng càng tốt) vào ngâm khoảng 30 phút. Sau đó dùng que gỗ nhỏ khuấy 
nhẹ nhàng vài lần Tôi đề yên khoảng 01 phút cho hoá thạch cùng với các 
hạt cát sạn lắng xuống đáy cốc rồi rót (chắt) nước ra qua rây lọc có cỡ mắt 
nhỏ hơn 0,01mm. Sau đó lại cho nước vào cốc, lại khuấy, để yên và lọc. 
Làm như vậy nhiều lần cho đến khi nước trong cốc hết đục (mẫu sạch) thì 
thôi, phần còn lại sau khi rửa (gồm các hạt cát sạn cùng với hoá thach) 
cho vảo tủ xây khô, để nguội rồi cho vào bao bằng giấy hoặc túi ni- lông 
bảo quản để nghiên cúu. 

Nếu mẫu là sét dẻo quánh thì xấy khô để phá vỡ mối liên kết của các 
hạt sét rồi mới cho vào cốc ngâm và rửa như trình bẩy ở trên, Nếu mẫu đã 
xây khô, ngâm không tan, hoặc mẫu cứng. rắn (sét kết, bột kết) thì phải 
dùng hoá chất là hyposulphit ở dạng tỉnh thể cho vào mẫu đun nóng rôi đề 
nguội nhiều lần. Khi hoá chất này nóng chây sẽ ngắm vào mẫu, ở trạng 
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thải nguội hoá chất này kết tỉnh trở lại. Khi hoá chất tái kết tình mẫu tăng 
thể tích làm cho đất đá nứt tách và vỡ vụn ra. Đun nóng và để nguội nhiều 
lần mẫu sẽ tan hết, đem rửa sạch, xấy khô và đóng bao bảo quản. 

Nếu sau khi đã gia công mà lượng hoá thạch trong mẫu ít (mẫu nghèo 
hoá thạch) thì có thể dùng hoá chất đề làm giầu. Hoá chất là các dung dịch 
nặng có tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng của hoá thạch (đề hoá thạch nỗi lên) và 
nhỏ hơn tỷ trọng của các hạt cát-sạn (để chúng chìm xuống đáy. cốc). một 
trong những hoá chất này là tetrachloruacarbon. Sau khi cho phần mẫu đã 
được rửa sạch, xây khô vào cốc, rót dung dịch nặng vào, dùng que khuấy 
nhẹ cho hoá thạch nỗi lên. Phần nỗi ở trên (chủ yếu là các vỏ hoá thạch có 
thể lẫn ít cát thạch anh và các khoáng vật nhẹ) vót ra, rửa sạch, xây khô, 
dễ nguội và cho vào bao dựng mẫu hoặc hộp chuyên dụng đề bảo quản 
(cũng có thể sau khi rót dung dịch nặng vào cốc có mẫu, khấy nhẹ rồi cho 
vào máy li tâm để chiết tách các vỏ hoá thạch khỏi các mảnh vụn đất đá). 

Nếu mẫu là đá cứng (cát kết, cát-bột kết) thì có thể phá mẫu bằng 
phương pháp siều âm, máy rung tần số cao, sau đó tiến hành rửa mẫu như 
trình bây ở trên. Nếu mẫu là đá vôi thì mài láng hay mài lát mỏng định 
hưởng. 

Trường hợp cần tính toán chính xác thành phần định lượng của các đơn 
vị phân loại trong một đơn vị trong lượng mẫu (phân tích định lượng) thì 
mẫu trước khi gia công và sau khi xây khô phần còn lại được cân bằng cân 
thí nghiệm. Thông thường, mẫu trước khí gia công được lấy Với trọng 
lượng là một sô chẵn (thí dụ 100 gam, 5Ú gam, v.v...) để tiện tính toán sau 
này. 

Một điều nữa cần chú ý là các mẫu không nên gia công hết, cần để lại một 
lượng nhất định để kiểm tra hoặc phân tích bổ sung để khai thác thêm thông 
tin trong trường hợp cần thiết. 

Quá trình gia công-rửa-làm giầu mẫu là công việc tỷ mỹ, đòi hỏi tính 
cần thận, kiên trì và khéo léo. Nó có ý nghĩa quyết định chất lượng mẫu đã 
được gia công và tính chính Xác của các kết quả phân tích, vì nêu trong 
quá trình gia công nhiều mẫu cùng làm một lúc, người gia công mâu 
không cần thận, hoá thạch có thể bị lẫn từ mẫu này sang mâu khác. Trong 
trường hợp này các kết quả phân tích mẫu (tui và các thông tin vệ môi 
trường trầm tích, v.v...) sẽ bị sai lệch. Trên thực tế điều này đã xây ra. 


-Ö_ Nghiên cứu hình thái cầu trúc vỏ hoá thạch: 


Nghiên cứu hình thái cấu trúc vỏ hoá thạch là quá trình quan sát, xem 
xét kỹ lưỡng, chỉ tiết các đặc điểm cầu tạo bên ngoài của vỏ đưới kính 
hiển vì soi nồi thay kính lúp) ở các độ phóng đại khác nhau. Đó là hình 
dáng vỏ, cách sắp xếp của các phòng, đặc điểm nơi tiếp giáp giữa các 
phòng (đường khâu), đặc điểm vùng rốn vỏ (nông, sâu, rộng, hẹp, hở, 
kín), ra ngoài của vỏ (tròn, góc cạnh, có đường kin), tô điểm mặt ngoài 
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của vỏ (gờ nội, tỉa nhỏ song song, xiên chéo, giao cất nhau, dạng mắt lưới. 
dạng gai, dạng mấẫu, trơn nhẫn), vị trí, hình dáng, cầu tạo miệng chính và 
các miệng phụ (nếu có), v.v... Các nghiên cúu này có ÿ nghĩa quan trọng 
để phân loại-xác định hoá thạch thường ở cấp giống và loài, trong một số 
trường hợp có thể dùng để xác định các cấp phân loại cao hơn. 

Tuy nhiên, muốn có hoá thạch để nghiên cứu, trước hết cần nhặt hoá 
thạch từ phần mẫu đã được gia công và xây khô để vào hộp chuyên dụng 
có nắp đậy kín gọi là hóp #ranke. Việc nhặt mẫu được thực hiện dưới 
kính hiển vi soi nổi (kímh lúp) nhờ bút lông cỡ nhỏ hoặc đầu mũi kim 
khâu. Nếu dùng kim để nhặt mẫu thì cần hết sức nhẹ nhàng vì chỉ cần 
chạm khẽ vào hoá thạch thì vỏ của nó có thể bị vỡ hay bắn đi mắt. 


-_ Nghiên cứu cấn tạo bên trong vỏ: 


Nghiên cứu cấu tạo bên trong vỏ gầm nghiên cứu cách sắp xết các 
phỏng, đặc biệt là các phòng ở giai đoạn phát triển sớm, bể mặt bên trong 
của tường vỏ và các yếu tế khác của vỏ, nghiên cứu quá trình phát triển cá 
thể, vi cầu trúc tường vỏ. Nghiên cứu cấu trúc bên trong vỏ thực hiện bằng 
cách tháo dỡ các phòng, mài lát mỏng định hướng và nhuộm mẫu. 

Như ta đã biết, ở các Trùng lỗ vỏ có nhiều phòng sắp xếp theo kiểu cuộn 
len (kiểu này thường gặp ở một số giống của phụ bộ À⁄/ioiima như 
Quiqueloculina, Triloculina, Sigmopvrgo, Schlumbergerina, v.v...) thì các 
phòng của phần vỏ phát triển sớm bị các phòng của phân vỏ phát triển muộn 
ở bên ngoài bao bọc kín. Đặc điểm cấu tạo của các phòng ở phần vỏ phát 
triển sớm là dấu hiệu phân loại quan trọng. Muốn quan sát, nghiên cứu chúng 
phải tháo đỡ các phòng ở phía ngoài ra bằng cách dùng kim chọc vỡ và tháo 
dần từng phòng một. Vì kích thước vỏ của Trùng lỗ ở các cá thể trưởng thành 
nhỏ (trên dưới ] mm đường kính) và kích thước của các phòng phát triển sớm 
lại càng nhỏ (0,015-0,125mm) nên việc làm này được thục hiện dưới kính 
hiển vì có độ phóng đại lớn đòi hỏi sự kiên trì và cần thận. 

Để nghiên cứu cấu tạo bên trong vỏ và đặc biệt tà nghiên cứu vi cấu 
trúc tường vỏ (một trong những dấu hiệu phân loại quan trọng của các cấp 
phân loại cao) phải mài /á/ móng định hướng (kiểu lát mỏng thạch học) và 
mài láng. Các lát mỏng định hướng đọc hay ngang đều phải cắt qua phòng 
đầu. Ở các lát mỏng này có thể quan sát được cấu tạo của phần phát triển 
sớm của vỏ (đặc biệt là phòng đầu và phòng thứ hai), đặc điểm phát triển, 
sắp xếp của các phòng nối tiếp nhau, thấy được đặc điểm vi cấu trúc của 
tường vỏ (sự sắp xếp của các tỉnh thể và trục quang học của chủng, cấu 
tạo phân lớp, v.v...). 

Đề quan sát được rõ các chỉ tiết cấu tạo bên trong vỏ, trong một số 
trường hợp phải nhờ đến các dưng dịch những đó là các dụng dịch trong 
suốt (nước, plixerin) hay các dung dịch có mẫu (mầu hồng hoặc mẫu 
xanh. Phương pháp này gọi là phương pháp nhuộm mẫu). Khi nhúng vỏ 
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hoá thạch vào các dung dịch không mâu sẽ lảm tăng độ sáng, độ trong 
suốt của các lớp vỏ che phủ bên ngoài và hiện rõ các cấu tạo bên trong; 
nhúng vào các dung dịch có mẫu (nhuộm mầu) sẽ làm rõ các chỉ tiết cân 
quan sát đo độ mẫu tăng lên so với các vùng xung quanh. Phương pháp 
này thường áp dụng đối với các hoá thạch có tường vách vỏ rất mỏng, vỏ 
rồng (không bị tấp đày bởi các trầm tích) và để nghiên cứu đặc điểm cấu 
tạo lỗ hỗng của tường vỏ, v.v. 


. Xác định hoá thạch: 


Xác định hoá thạch trước hết là xác định tên khoa học của hoá thạch. 
Từ tên hoá thạch sẽ ra tuổi của các trầm tích chứa chúng, các trầm tích 
nằm dưới và nằm trên chúng, sẽ ra môi trường sinh thái, môi trường. trầm 
tích, sẽ ra phân vùng cô sinh địa lý, ra khu hệ động vật, v.v... Vì thế đây 
là khâu đặc biệt quan trọng trong cổ sinh vật học nói chung. Vì nếu xác 
định sai tên hoá thạch sẽ dẫn tới xác định sai tuổi trầm tích, phân chia và 
tiên hệ địa tầng không phù hợp với thực tế (nêu là hoá thạch chỉ đạo địa 
tầng), sai môi trường tram tích (nếu là hoá thạch chỉ thị môi trường) và có 
thể dẫn tới sai nhiều thứ khác nữa. Việc xác định hoá thạch đòi hỏi phải 
rất thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến kết luận cuối cùng. 

Để xác định được tên chính xác của hoá thạch phải có các sách tham 
khảo là các atlat cô sinh, sách xác định hoá thạch, các sách nghiên cứu 
chuyên khảo, đặc biệt là các bản mô tả lần đầu của tác giả giống, loài và 
các cấp phân loại khác nếu cần phải xác định; phải biết ngoại ngữ để đọc 
các tải liệu nói trên. Các hình ảnh chỉ là để định hướng ban đầu giúp cho 
việc tìm tài liệu được nhanh chóng, các dấu hiệu, đặc điểm cấu tạo hoá 
thạch được trình bẩy trong mô tả mới quan trọng và có tính quyết định. 
Những dấu hiệu, đặc điểm này nếu không đọc sẽ không để ý tới và không 
ít trường hợp chúng không thê hiện rõ trên ảnh. 


Quá trình xác định hoá thạch: Đề xác định hoá thạch, trước hết cần 
quan sát, nghiên cứu kỹ, chỉ tiết cấu tạo hình thái bên ngoài, cấu tạo bên 
trong và các đặc điểm đặc trưng của hoá thạch cần xác định. Sau đó đọc 
kỹ nội dung bản mô tâ lần đầu của tác giả bài, giống hoặc cấp phân loại 
cân nghiên cứu đê hiểu rõ đặc điểm của cấp phân loại đó đã được định 
hướng theo ảnh (thí dụ, cấp loài) cho là của hoá thạch nghiên cứu. Tiếp 
theo, so sánh các đặc điểm của hoá thạch nghiên cứu với đặc điểm của 
loài được mô tả. lần đầu. Nếu giữa chúng có sự. giống nhau, trùng hợp 
hoàn toàn hay về cơ bản thì có thể khẳng định kết luận. Nếu giữa chúng 
có sự sai khác có thể xếp vào tính biến dị loài do môi trường sinh thái hay 
điều kiện tự nhiên khu vực hoặc địa phương gây nên thì cũng có thể chấp 
nhận được (trường hợp này cần có sự ghi chú về mở rộng các dấu hiệu 
chấn đoán loài). 


Khi xác định hoá thạch, nếu có mẫu chuẩn để so sánh thì đó là điều lý 
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tưởng. Trường hợp không có mẫu chuẩn để so sánh, cũng không có bản 
mô tả lần đầu thì phải dựa vào các (một số) bản mô tả loài nghiên củu của 
các tác giả tiếp theo cùng xác định loài đó để có quyết định cuỗi cùng (vì 
thế trong nghiên cứu chuyên khảo thường có mục đồng danh), Không nên 
xác định hoá thạch chỉ dựa vào một bản mô tả không phải là bản mô tả lần 
đầu vì tác giả của bản mô tả đó có thể hiểu sai nội dung của tác giả loài 
hoặc ngộ nhận, Trường hợp không đủ cơ sở để xác định đến loài (hoặc 
thiếu văn liệu tham khảo, hoặc sô lượng cá thể ít hay hoá thạch bảo tồn 
xấu) thì sử dụng danh pháp bỏ ngỏ, chẳng hạn sp. đứng sau tên giống (có 
nghĩa loài không xác định). 

Việc chọn văn liệu tham khảo để xác định hoá thạch cũng là điều cần 
chú ý. Vì sinh vật phân bố (đặc biệt là sinh vật đáy) trên bề mặt Trái Đất 
phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa lý tự nhiên (đặc biệt là khí hậu) nên 
thường có tính phân đới và phân chia khu hệ rõ ràng. Hoá thạch nghiên 
cứu của chúng ta thuộc khu hệ động vật , Trùng lỗ nhiệt đới và cận nhiệt 
đới của dải bờ tây Thái Bình Dương (đối với nhóm sống đáy), nên nếu 
dùng các tài liệu vẻ Trùng lỗ Bắc Cực, Nam Cực hay ôn đới để xác định 
thì sẽ không gặp hay rất hiếm các đạng chung. Trong trường hợp này, các 
dạng chung thường là các dạng có tính phân bố địa lý rộng, có tính toàn 
cầu (cosmopoli\. 

Qua trên ta thấy, muốn xác định được hoá thạch cần có một số điều 
kiện tối thiểu là các sách tra cứu, sách xác định và sách tham khảo và 
ngoại ngữ. Xác định hoá thạch là việc làm khó, đầy tỉnh thần trách nhiệm, 
đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. 

Chụp ảnh vì hoá thạch 


Nếu có điều kiện chụp ảnh mẫu vật và dùng ảnh để xác định hoá thạch 
thì cũng là điều thuận lợi và nên làm vì có thể có các chỉ tiết, dâu hiệu 
phân loại quan trọng thể hiện trên ảnh và có thể so sánh ảnh mẫu vật 
nghiên cứu với ảnh của bản mẫu mô tả lầm đầu một cách dễ dàng. Trong 
trường hợp này, ngoài việc định hướng tìm tài liệu tra cứu để xác định 
được nhanh chóng, ảnh còn có thể thay thế hình vẽ của các chỉ tiết cần thể 
hiện, nhắn mạnh khi mô tả. 

Chụp ảnh các vi hoá thạch (vỏ Trùng lỗ) được thực hiện dưới các loại 
kính hiển vi khác nhau (kể cả kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện 
tủ). Hiện nạy do sự tiễn bộ của khoa học và kỹ thuật, quá trình chụp ảnh 
mẫu vật có thể được thực hiện một cách tự động (các thao tác như đặt chế 
độ chiếu sáng, đặt tốc độ chụp, v.v... đều do máy ảnh tự điều chỉnh và 
thiết lập). Cả khâu tráng phim, tn ảnh: cũng tự động. Tuy nhiên, một số chỉ 
tiết kỹ thuật vẫn cần đến bàn tay con người như điều chỉnh nguồn chiếu 
sáng để sao cho các chỉ tiết cấu tạo, tô điểm trên bề mặt vỏ nếi võ, không 
bị loá, không bị mờ, không bị che khuất hay đặt các tư thế mẫu vật cần 
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chụp ánh. v.v. 


Những điều trình bảy ở trên là đối với các cơ sở sản XUẤ. hoặc nghiên 
cứu có trang thiết bị đây đủ và hiện đại hay ớ các nước có nền kinh tế và 
khoa học-kỹ thuật cao. Ở các nước này kính hiển vi điện tử được sử dụng 
rộng rãi trong nghiên cứu hoá thạch Trùng lễ. Dưới kính hiển vi điện tử 
các chỉ tiết vi cầu tạo vỏ hoá thạch thể hiện rất rõ và nét giúp cho việc 
nghiên cứu thuận tiện. Nhưng thục tế hiện nay của nước ta là trang thiết bị 
ở các phòng nghiên cứu, thí nghiệm của các cơ sở rất khác nhau, cỏ nơi 
trang thiết bị khá hiện đại, có nơi trang thiết bị vẫn còn khiêm tốn, kính 
hiền vi quang học vẫn tiếp tục sử dụng các thế hệ cũ. Trường hợp này 
muốn chụp ảnh các vi hoá thạch phải thực hiện b ẳng phương pháp thủ 
công. nghĩa là sau khi mẫu vật đã được đặt lên bàn kính, các chế độ kỹ 
thuật như đặt nguồn chiếu, tiêu cự, thời gian (tốc độ) chụp, độ mở của ống 
kính, v.v... vẫn phải điều chỉnh bằng tay và chụp thử nhiều lần với các 
chế độ kỹ thuật khác nhau để chọn ra một chế độ độ chụp tối ưu nhất rồi 
mới áp dụng chụp đại trả (hàng loạt). Công việc chụp ảnh mẫu vi cô sinh 
(Trùng lễ) hiện nay là việc làm còn tương đối phức tạp, tốn kém cả về thời 
gian, công sức và kinh phí. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân để 
giải thích tại sao trong thời gian qua ở nước ta ít cỏ các công trình về hoá 
thạch Trùng lỗ đuợc công bồ có ảnh kèm theo. 


._ ộNIâ tả hoá thựạch: 


Mô tả hoá thạch là thể hiện các kết quả quan sát và nghiên cứu hoá 
thạch băng lời văn. Việc mô tả hoá thạch được thực hiện theo bố cục 
chung mà các chuyên gia cỗ sinh của các nước trên Thế Giới thường làm. 
Thí dụ, mô tả loài thì thường gồm các mục: 

-_ Tên giống, tên loài rỗi đến tên tác giả loài, năm xác lập; 

-_ Chỉ dẫn bản ảnh, hình ảnh, hình vẽ; 

- _ Đông nghĩa (Synonym); 

-_ Mô tả hoá thạch: mô tả chỉ tiết các đặc điển cấu tạo hình thái của loài, 
đối với loài mới có thêm phần chân định; 

-_ Biến dị loài (nếu có và quan sát được); 

-_ So sánh (nếu cần thiết, có thể gồm cả các ý kiến nhận xét, bình luận 
của tác giả); 

-_ Phân bố địa tầng; 

-_ Phân bộ địa lý, 

Đó là bố cục mô tả loài của các chuyên khảo. Đối với các cấp phân loại 
cao hơn có, thể thêm hoặc bớt một số mục theo ý tác giả. Đối với các dạng 
ấn TÊN cỗ sinh khác nhau (chuyên khảo, átlat, sách xác định hoá thạch, 

..), bố cục trên cũng có thể thay đôi. Thí dụ, đối với các atlat cổ sinh, 
tịch xác định hoá thạch thì mục đồng mghĩa không nhất thiết phải có: 
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phần mô tả hoá thạch cũng ngắn #ọn; các mục phân bố địa tầng và địa lý 
có thể không cần, mà chỉ có tuổi cụ thể của hoá thạch. 

Mô tả hoá thạch là kết quả cuối cùng của công việc nghiên cứu cỗ 
sinh-địa tầng. Nó đòi hỏi tính khách quan và trung thực của tác giả. 


% Nhóm các phương pháp nghiên cứu cố sính thái: 


Sinh thái của các hoá thạch được gọi là cổ si: thái. Sinh Vật của các 
thời kỳ địa chất khác nhau (mà bằng chứng của chúng là các hoá thạch) 
cũng như sinh vật hiện đại đều phát sinh và phát triển theo các quy luật 
chung của tự nhiên. Môi trường mà trong đó sinh vật sống và phát triển gọi 
là môi trường sinh thải có các yêu tổ sinh thải khác nhau như độ sâu thuỷ 
vực, nhiệt độ môi trường nước và không khí, nồng độ muối của nước. 
v.v..., môi trường mà xác (vỏ) của chủng (sau khi sinh vật chết đi) được 
chôn vùi vả bảo tồn cùng với các đất đá bao quanh để tạo nên các lớp trầm 
tích và sau đó biến thành đá được gọi là môi trường thành tạo trảm tích. 
Trong thiên nhiên môi trường sống rât đa đạng, không giống nhau do cỏ các 
yếu tổ sinh thái khác nhau. Trong mỗi mỗi trường ây thường chỉ có một 
hoặc một số quần thê sinh vật thích nghỉ, sống, tổn tại và phát triển. Trên cơ 
sở này, nghiên cúu cô sinh thái có các phương pháp sau: 
` So sánh hoá thạch với các sinh vật cùng nhóm hiện nay còn sống đề 

dựa vào đặc điểm sinh thái của chúng mà suy ra đặc điểm sinh thái của 

hoá thach (cổ sinh thái). Trên thực tế, trong số các Trùng lễ Kainozoi 
thềm lục địa và các vùng lân cận nước ta cỏ không ít loài hiện còn 
đang sống trong các vùng biển có các điều kiện sinh thái khác nhau của 

Biển Đông, các biến và đại đương thể giới. “Đây là điều kiện thuận lợi 

để nghiên cứu đặc điểm cổ sinh thái Trùng lỗ Kainozoi. 

+ Kết hợp với đặc điểm sinh thái của các nhóm sinh vật khác: Cùng sống 
với Trùng lễ trong môi trường có cùng các điểu kiện sinh thái có thể 
còn có các nhóm sinh vật khác như động vật thân mềm (Ä⁄o//„sca). 
động vật vỏ cứng (Ostracođa), san hô, thực vật đói bờ mà các di tích 
của chúng còn được bảo tôn là các bảo ¿# và phần hoa. v.v...,. một số 
đặc điểm sinh thái của các nhóm sinh vật này cũng chính là đặc điểm 
sinh thái của Trùng lỗ. Do đó, khai thác các thông tin về đặc điển sinh 
thái của các nhóm sinh vật đồng sinh cho phép bổ sung các kết luận về 
đặc điểm cổ sinh thái của nhóm hoá thạch nghiên cứu là Trùng lỗ. 

._ Kết hợp với các đặc điểm trầm tích và môi trưởngđịa hoá (ở những nơi 
có sô liệu): Đặc điểm trầm tích trong một số trường hợp cũng thể hiện 
rõ các yêu tô sinh thái của môi trường (thí dụ, khoáng vật g/auecozit là 
khoáng vật chí thị của môi trường biển nông; đá với san hỏ đặc trung 
cho các xùng biển nông ấm áp nhiệt đới và cận nhiệt đới, có độ muỗi 
cao và ôn định; phân lớp xiên chéo thường là đặc điểm cầu tạo của 
trầm tích đới bờ, bùn với có thành phần chính là tảo vôi 
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Namnoplankton, bùn silie có thành phần chính là Radiolaria hoặc táo 
Diatomeae, bùn Globigerina đặc trưng cho môi trường biến sâu, 

v...). Trong một số trường hợp, đặc điểm địa hoá của môi trường 
trầm tích cũng được nghiên cứu để phục vụ cho các mục đích khác 
nhau (thi dụ, môi trường thành tạo các tầng sinh và tầng chứa dầu khí 
trong địa chất đầu khí, nghiên cứu đặc điểm địa hoá môi trường trầm 
tích đề tìm kiếm và thăm dò một số khoáng sản biển, V.V...). Cùng với 
các thông tin về đặc điểm trầm tích, các thông tin về môi trường địa 
hoá cũng là các bằng chứng đầy Sức thuyết phục về các yếu tố sinh thái 
của môi trường trằm tích chứa hoá thạch. Từ đây có thể suy ra đặc 
điểm cô sinh thái của hoá thạch Trùng lễ. 


s* Nhóm các phương pháp nghiên cứu sinh địa tầng: 


Nghiên cứu sinh địa tầng gồm một số nội dung chính như xác định tuổi 
địa chất tương đối của trảm tích, phân chỉa địa tầng các mặt cắt địa chất, 
liên hệ địa tầng địa phương và khu vực, xây dựng các thang sinh địa tầng 
(đặc biệt là thang địa tầng sinh đới), v.v... Đề thục hiện các nội dung này, 
phương pháp chính của nghiên cứu sinh địa tầng là các dạng hoá thạch, 
tập hợp (hay phức hệ) hoá thạch đặc trưng và chỉ đạo địa tầng (/ossi! Index 
hay marker). 

Các dạng hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc trưng và chỉ 
đạo địa tầng là các hoá thạch riêng té vả tập hợp hoả thạch gồm một số 
đạng (giống, loài) đặc trưng hay chỉ thị cho các khoảng địa tầng nhất định. 
Đặc trưng vì chúng có thể gặp cả ở các mức địa tầng khác (ở trên hoặc ở 
dưới), nhưng (vì lý đo nào đó, thí dụ số lượng ít, tần số gặp thấp, cầu tạo 
vỏ không đặc trưng do có tính biến đị loài mạnh, v.v...) nên không có ý 
nghĩa quan trọng, quyết định đối với các mức địa tảng ấy. Chỉ thị vì chúng 
chỉ gặp, hay chỉ có mặt ở một mức địa tầng nhất định, do đó nếu gặp hoá 
thạch này là có thể khẳng định được ngay tuổi trầm tích hay vạch được 
ngay ranh giới giữa các phân vị địa tầng. Những hoá thạch này là hệ quả 
của quá trình phát triển tiễn hoá của sinh vật. 

Trong số các hoá thạch Trùng lỗ Kainozoi ở thềm lục địa và các vùng 
lân cận của nước ta (đặc biệt là các dạng sống trôi nổi) có một số hoá 
thạch được coi là các dạng hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc 
trưng vả chỉ đạo địa tầng. Thí dụ: 

«Đại biểu các giống Pseudorotala, Asterorotala, Aslarotala, V.V. 
đặc trưng cho các trầm tích Neogen-Đệ tử, vì chúng chỉ phát triển 
trong khoảng địa tầng này từ Miocen (phần giữa) và tiếp tục tôn tại cho 
đến cuối Đệ tứ, trong các trằm tích cổ hơn không có; loài Gobor otalia 
truncatulinoides đOrbigny đặc trưng hay chỉ thị của khoảng địa tầng 
Đệ tứ (Pleixtocen-Holocen) vì nó chỉ có trong khoảng địa tầng này, 
V.V... 
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=_ Tập hợp các phụ loải của loài Globorotalia fohsi lBermudez tà những 
dạng chỉ thị cho khoảng địa tầng Miocen giữa; Các loài Praeorbulina 
glamerosa Blow và Praeorbulina transtora Blow chỉ thị cho các trầm 

tích ranh giới giữa Miocen dưới và Miocen giữa, V.V, 

Ngoài ra, một số sự kiện sinh học như sự xuất hiện lần đầu. sự XuẤt 
hiện lân cuối trong quá trình phát triển tiến hoá của một số giống loài cũng 
được coi là những: dấu hiệu chỉ thị địa tầng (marker) quan trọng như sự 
xuất hiện lần cuối của loài € 'atapsydrax dissimilis  (Cushman and 
Bermudez) là chỉ thị của Miocen dưới, sự xuất hiện lần đầu của giống 
Orbulina và loài điền bình của nó là Orbsdina wiversa d Orbigny là chỉ 
thị của ranh giới dưới của Miocen giữa, sự xuất hiện lần đầu của loài 
Neogioboquadrina acosfaewsis (BIow) là chỉ thị ranh giới dưới của 
Miocen trên, sự xuất hiện lần đầu của giống Sphaeroidinella và loài điển 
hình của nó là Sphzeroidinella dehiscens binh et Jones) là chỉ thị của 
ranh giới giữa Miocen trên và Pliocen v,v. 

Những giống, loài chỉ tồn tại và phát triển trong các khoáng địa tầng 
hẹp (một hoặc một số lớp trầm tích) và các sự kiện sinh học nói trên (sự 
xuất hiện lần đầu, sự xuất hiện lần cuỗi và sự tuyệt chùng, v.v...) được sử 
dụng để xây dựng thang sinh địa tầng đới, trong đó, một hoặc 2 (ít khi 3) 
loài đặc trưng cho khoảng địa tầng tương ứng với khối lượng của đới được 
gọi là các loài chỉ thị đới (xem thêm chương 4). 

Phương pháp các dạng hoá thạch, tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc 
trung và chỉ đạo địa tầng dựa trên cơ sở lý thuyết phát triển tiền hoá không 
lặp lại của sinh vật, các dạng hoá thạch vả tập hợp hoá thạch này là hệ quả 
của quá trình phát triển tiến hoá có nghĩa gân trùng với phương pháp tiên 
hoá. Phương pháp tiến hoá là một nhóm các phương pháp gôm phương 
pháp huyết thông phát sính, phương pháp cá thể phát sinh, v.v... Các mắc 
thời điểm phát sinh của một nhánh sinh vật nào đó hay một loài nào đó 
trong các mặt cắt địa chất cụ thể được sử dụng để phân chia và liên hệ địa 
tẳng. 

Ngoài các phương pháp kể trên, trong số các phương pháp nghiên cứu 
sinh địa tầng còn có một số phương pháp khác nữa như phương pháp 
thông kế % hoá thạch, phương pháp có sinh thái (hay sinh thái địa tầng) 
đê phân chia và liên hệ địa tầng. Các phương pháp này hiện nay ít được sử 
dụng vì chúng chỉ có ý nghĩa phân chia địa tầng trong từng mặt cắt cụ thể 
hay phân chia và liên hệ địa tầng trong một khu vực tương đối nhỏ của 
một bằn trầm tích có cùng điều kiện thành tạo. 


CHƯƠNG HI 


HOÁ THẠCH TRÙNG LỖ (#oramwner2) 
KAINOZOI THÊM LỤC ĐỊA VÀ CÁC VÙNG LÂN 
CÂN Ở VIỆT NAM 


3.1. Đặc điểm chung của nhóm hoá thạch Trùng lỗ (Foruminifera) 


Trùng lễ (tiếng La tình là #oraminjera) là nhỏm sinh vật đơn bảo thuộc 
ngành nguyên sinh động vật (Proto=oa), lớp Trùng thịt (Sarcodina). Chúng 
xuất hiện trên bề mặt Trái Đất tương đối sớm, từ Cambri cách ngày nay 
khoảng trên 500 triệu năm (Cushman, A. J., 1928: Fursenko, A. V. 1959; 
[.oeblich. A. R, and Tappan, H., 1964) và tổn tại, phát triển liên tục từ đó tới 
nay. Khác với phần lớn các động vật đơn bảo khác là hầu hết Trùng lỗ đều có 
YỎ cứng để bảo vệ thân mềm và các vỏ cứng nảy để lại nhiều đi tích trong các 
lớp đất đá có tuổi khác nhau gọi là hoá thạch T: rùng lễ. 

Cơ thể của các Trùng lỗ hiện đại gồm nguyên sinh ch ất cùng với một 
hoặc một số nhân nằm trong lớp vỏ đesi) bảo vệ được cấu tạo từ các chất 
khác nhau như chất vôi, silic hoặc các chất tương tự như chất kitin (chim) 
hay các vật liệu dạng hạt từ môi trường xung quanh được sinh vật thụ thập 

và gắn kết lại bằng xi măng cacbonát, silic hay các chất khác thường 
được gọi là vỏ cát kết {aggiutinated 1esi) do màng nguyên sinh chất tiết ra. 
Phần lớn Trùng lỗ (kế cả hiện đại và hoá thạch) có vỏ Đằng chất vôi, các 
loại vỏ khác chiếm tỷ lệ không lớn. Các vỏ này do cơ thê của sinh vật 
(màng nguyên sinh chấp tiết ra tạo thành và sau khi sinh vật chết đi chúng 
trở thành một trong các hợp phần của các lớp trảm tích dưới đáy biển. 
được chôn vùi, biến thành đá và tổn tại cho tới ngày nay (vì thế các di tích 
của chúng được gọi là hoá thạch hay hoá đá). Kích thước vỏ của chúng 
nhỏ (trên đưới Imm đường kính, trừ một số ít nhóm có thể đạt tới vài em) 
nên được gọi là vi sinh vật và các đi tích hoá thạch của chúng là vì hoá 
thạch-đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành Vì cổ sinh. 


Trong quá trình phát triển của vỏ Trái Đất, ở mỗi thời kỳ, giai đoạn địa 
chất khác nhau tồn tại và phát triển các quần thể sinh vật có thành phân vả 
các đặc điểm cấu trúc hình thái khác nhau. Phần lớn các đặc điểm này 
cũng được bảo tồn ở dạng hoá thạch. Vì thế, chúng là đối tượng nghiên 
cứu của một số chuyên ngành khoa học, trong đó có ngành Địa chất dùng 
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Hình 3.1- Một cá thể Trùng lỗ hiện đại 
1- Vỏ; 2- Nguyên sinh chất ở trong vỏ; 3- Nguyên sinh chất ở ngoài vỏ, 
4-Chân giả (giả túc); 5-Mỗi ăn là một cá thể tảo silic 
(Theo Schultze, Trích từ Cushman, J.A.,1928) 
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đề xác định tuôi trầm tích chứa chúng, phân chia, liên hệ địa tầng các lớp 
trầm tích (Địa tầng học), khôi phục lại môi trường thành tạo trầm tích, 
cảnh quan môi trường lúc sinh vật sốtip (Cổ địa lý) và khôi phục lại lịch 
sử phát triển của vỏ Trái đất nói chung (Địa sử). 

Mặc dâu cơ thể sinh vật Trùng lễ chỉ có một tế bào (nên được xếp vào 
nhóm nguyên sinh động vật - Prørozoa) chúa nguyên sinh chất ¡cùng với một 
hoặc một số nhân, nhưng tế bào này có khả năng thực hiện tất cả các chức 
năng Của một cơ thể (động vật) sống. như đi chuyển, tiêu hoá, bài tiết, sinh sản 
với tính di truyền ổn định, v.v... Nằm trong lớp vỏ cứng, một phần nguyên 
sinh chất phát triển ra ngoài. qua các khe miệng (miệng chính vả miệng phụ) 
và các lễ hồng ở tường vỏ để tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tạo thành các 
chân giả (giả túc) để thực hiện các chức năng bắt mỗi, di chuyển hay bám vào 
các vật thê khác, để thở, v.v... (Hình 3. ). 

Vỏ Trùng lỗ có chức năng bảo vệ thân mềm và được chia ra thành 
nhiều khoang gọi là phòng (phòng tạo vô). Các phòng nảy cách biệt với 
nhau bởi các vách ngăn. Các vỏ Trùng lỗ có cầu tạo rất khác nhau. Dưởi 
đây là một số đặc điểm cấu tạo vỏ Trùng lễ Kainozoi ở Việt Nam. 

Cấu tạo hình thái vỏ: vỏ Trùng lễ có cấu tạo từ đơn 1 giản đến phức tạp 
cả về hình thái và cấu trúc. Mỗi vỏ là một cá thể. Mỗi vỏ có thể có 0J 
phòng hoặc nhiều phòng. 


- Vỏ chỉ có 01 phòng. Đây là trường hợp vỏ có cầu tạo đơn giản nhất, 
Đặc trưng cho kiểu vỏ này là giống Bathysiphon, Lagena. v.v.... (Bản ảnh 
I0, các hình 3,6,7,12,13,14). Tuy là một phòng nhưng hình đăng của nó 
rất khác nhau: hình cầu, hình bầu dục, hình trứng, hình ô ống, v.V. 

- Vỏ có 02 phòng, Trường hợp này 02 phòng có thể sắp xếp nỗi tiếp nhau 
thành hàng một, hoặc phòng thứ 2 dạng õ ống đài cuộn tròn xung quanh phòng 
thứ nhất (một số loài của các giống #femidiscus. Glornospira, v.V...). 

- Vỏ có nhiều phòng. Loại vỏ này rất phổ biến. Chúng có cầu tạo hình 
thái khá đa dạng và phức tạp. Trong trường hợp này, các phòng tạo vỏ có 
thể sắp xếp theo các kiểu khác nhau như: 


s* Xếp thành hàng một, thẳng, cong, cuộn tròn trong một mặt phẳng, 
trong nhiều, mặt phẳng giao cắt nhau hay cuộn theo kiểu hình chóp 
xoắn ốc, xoắn đỉnh vít, v.v, ..( Bản ảnh I; hình 1,2; Bản ảnh 3; Bản ảnh 
9; hình 2,14; Bản ảnh 11; hinh 12,21; Bản ảnh 15, v.v..), 

4 Xếp thành hàng đôi, thẳng hay theo kiểu xoắn thừng (Bản ảnh I, hình 

4,7,8,10-13; Bảnh ảnh I L; hình 1-4, 6-9, v.v..) 

Xếp thành hàng ba, thằng hay theo kiểu vặn vỏ đỗ (Bản ảnh 11; hình 

15,16,19), 


‹*, 
“s* 


Phức tạp hơn là đạng tổ hợp các kiểu cấu tạo nói trên như; 
s* Ở giai đoạn phát triển sớm các phòng sắp xếp thành hàng đôi và sau đó 
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chuyên sang hàng một (Bản ảnh 1: hình 3.6): 

s* Õ giai đoạn phát triển sớm các phòng sắp xếp thành hàng ba, sau đó 
chuyên thành hàng đôi và cuối cùng có thể chuyển thành hàng một 
(Bản án 2: hình 1: Bán ảnh 29: hình 5.9) 

“2. Ở giai đoạn phát triển sớm các phòng sắp xếp theo kiểu cuộn tròn 
trong một mặt phẳng hoặc trong nhiều mặt phăng giao cắt nhau hay 
theo kiểu xoắn ốc rồi sau đó ở giai đoạn phát triển muộn chuyến thành 
hàng dôi và cuối cùng có thể chuyến sang hàng một (Bản ảnh 1: hình 
5; liản ảnh 2; hình 2; Bán ảnh 9: hình 8. 10-11: Bản ảnh 10: hình 
l;V.V...) 


$ Và nhiều kiểu tổ hợp phức tạp khác (Bản ảnh 3, 8, 21, v.v...) 


Các kiểu cầu tạo hình thải vỏ nói trên là các tiêu chuẩn hay đấu hiệu phân 
loại của các cấp phân loại khác nhau từ loài, giống đến họ và các phụ bộ. 
Hình dáng của vỏ: Hình dáng chung của vỏ rất đa đạng (đặc biệt đối với 
các vỏ có nhiều phòng). Nhìn bể ngoài, các vỏ Trùng lễ có thể cỏ hình câu 
(Bản ảnh 23; hình 15), hình chóp xoăn thấp (Bản ảnh 14; hình 1-5). chóp 
xoăn cao (Bản ảnh 13; hình 1), hình lưỡi mác (Bản ảnh ì; hình 11). hình 
thấu kính lỗi (Bản ảnh 9; hình 7.9). hình bánh xe (Bản ảnh 15: hình 4-5), 
hình quạt (Bản ảnh 6: hình 13: bản ảnh ï1: hình Sản tuc trụ (Bản ảnh 1Ì: 
hình 21; Bản ảnh 30; hình 9), hình dáng bất định , .. Ở các vỏ có cầu 
tạo kiếp thấu kính lỗi, kiểu chóp xoãn thường phân biệt) rõ ràng 2 mặt: mặi 
ng (Bản ảnh 15: hình 1b) và mất bụng (Bản ảnh 15: hình 1a) , Trong đó. 
ở mặt lưng có thể thầy rõ tắt cả các vòng tăng trưởng và các phòng tạo VÕ, 
còn ở mật bụng chỉ thấy được các phòng tạo vỏ của vòng tăng trưởng cuỗi 
cùng của vỏ. Phần trung tâm của mặt bụng gọi là rồn võ. Hình đáng vỏ 
thường là dấu hiệu phân loại của các cấp giống và loài, 


Hình dáng các phòng tạo võ: Các phòng tạo vó có thể có nhiều hình 
dáng khác nhau như hình cầu (có tiết điện hình tròn, hình trứng, hình bầu 
dục), hình tam giác, tứ giác, đa giác, trăng khuyết, hình giọt nước, hình 
quạt, v.v... Ranh giới giữa 2 phòng tiếp xúc với nhau thể hiện trên bê mặt 
tường vỏ gọi là đường kháu; mặt tiếp xúc giữa các phòng gọi là vách ngăn 
(hay (ưởng Hgĩn) : các ¿i8 tạo vỏ ăn thông với nhau qua một lỗ nhỏ 
trên bể mặt vách ngăn gọi là /amen_ (lở) (từ đây sinh vật có tên gọi là 
"Trùng lỗ (Foraminifera). Hình dáng các phòng tạo vỏ thường là dấu hiệu 
phân loại của cấp loài. 

Tô diễm mặt ngoài. của vỏ: Mặt ngoài của vỏ hay mặt ngoài của các 
phòng tạo vỏ có thế nhãn bóng (không có tô điểm. Bản ảnh 4; hình 4: Bản 
ảnh L4: hình I-Š; Bản ảnh 8; hình 4-7), hoặc có thể có các chỉ tiết tô điểm 
rất khác nhau như đạng gai (ngắn, dài: Bản ảnh L1; hình 9; Bản ảnh 16- 
I7), dạng mẫu, dạng hạt (Bản ảnh 20; hình 1,3), dạng sờ (Bản ảnh 5: 
hình1,4; Bản ảnh 8; hình 14; Bản ảnh 3: hình 7-§), dạng khe rãnh (Bản 
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Hình 3.2- Các kiểu vi cấu trúc tường vỏ chính của Trùng lỗ 
(Theo Bigno,t G., 1988) NA: 

A. Tường vỏ là cát kết : agg- các hạt cát; c- xi măng găn kết; cb-lóp cơ 
sở dạng kitin 

B. Tường dạng vỏ sứ (Trục quang học của các tinh thể canxít hay 
aragonit dị hướng ) 

C. Tường dạng vỏ thuỷ tinh (Trục quang học của các tinh thể canxit hay 
aragonit đồng hướng). 

D. Tường vỏ cấu tạo không phân lớp. 

E. Tường vỏ cấu tạo phân lớp. 
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3. Giao tử trưởng thành 2l phòng 


4. Sự thoát ra ngoái 
VÔ mẹ cưa giao từ 


Ð cÝ# Š. Các giao từ 


S6, Hợp tử 


ị 


» 7.Sự phát triên 
Ũ của liệt tử 


Hình 3.3- Vòng đời của Peneroplis pertusus 
(Theo Loeblich A. R. and Tappan H., 1964) 

A- Sinh sản vô tính (phân cắt tế bào - Schizogony); 1. đoạn tế bào giao 
tử trẻ (young gamonts); 2. S ự phát triển đoạn tế bào giao tử (growth 
of gamont); 

3. Giao tử trưởng thành 21 phòng (adult gamont of 21 chambers); 

B- Sinh sản hữu tính (gamogony); 4. Sự thoát ra ngoài vỏ mẹ của giao 
tử (extrusion of gametes); 5. Các giao tử (Gametes); 6. Hợp tử 
(Zygote); 7. Sự phát triển của liệt tử (growth of schizont); Liệt tử 
trưởng thành 40 phòng (adult schizont of 40 chambers) 
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ảnh 4; hình 1,3), dạng mắt lưới (Bản ảnh 5; hình 2,5), dạng tia song song hoặc 
xiên chéo và nhiều dạng bất định khác. Tô điểm mặt ngoài của vỏ cũng 
thường là các dấu hiệu phân loại cấp loài. 

Miệng vỏ: Mỗi vò thường có một miệng hay một miệng chính và nhiều 
miệng phụ để qua đó sinh vật tiếp xúc với môi trường xung quanh. Miệng 
chính thường năm ở đầu cuối của phòng tạo vỏ cuôi cùng (trên bẻ mặt hay rìa 
vách năn) còn các miệng phụ có thể nằm ở khe của các đường khâu, hay ở bất 
kỳ chỗ nào đó trên bề mặt các phòng. Xung quanh miệng có thể có đường 
viên gọi là mỏi, trong miệng chính có thể có răng (đơn giản hoặc phức tạp). 
Miệng chính có hình đáng rât đa dạng: hình tròn, hình bán nguyệt, hình lưỡi 
liễm, hình khe, hình mắt sàng (đạng rây), hình chùm tia, hình cảnh Cây, v.v. 
Đặc điểm cấu tạo hình thái của miệng là dấu hiệu phân loại của các cấp phân 
loại họ, giống, loài. 

Các đặc điểm cấu trúc vỏ Trùng lỗ mô tả ở trên đều có thể quan sát thấy 
được Đền các ảnh của 30 bản ảnh hoá thạch ở phần mô †ả cô sinh. 


Vĩ cầu trúc tường vỏ: Đối với loại vỏ tự tiết có thành phần chủ yêu bằng 
chất vôi, tuỳ theo các đặc điểm vi cấu trúc mà tường vỏ có thể mờ đục dạng 
sứ hoặc trong suốt như thuỷ tỉnh. Kết quả nghiên cứu vi cấu trúc KHỆN: vỏ 
Trùng lỗ Kainozoi của một số tác giả (Reiss, Z. and Merling, P., 1958: 
Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1964; Subbotina, N.N., Voloshinova, N.A. 
và Azbel, A. la., 1981;) cho thấy ở kiểu vỏ tự tiết bằng chất vôi có 2 kiểu vỉ 
cấu trúc chính; dạng. sứ và đạng thuỷ tinh. Đối với kiểu tường vỏ dạng sứ đặc 
trưng cho các đại biểu của phụ bộ AZiofina thì tường vỏ được câu tạo từ các 
tỉnh thể canxit hoặc aragonit. Các tinh thể này và trục quang học của chúng 
sắp xếp không theo một hướng nhất định, mà hỗn độn, các tỉnh thẻ khác nhau 
cả về hình dáng và kích thước (0,5-5mieron) làm cho tường vỏ có mẫu trắng 
đục và óng ánh. Còn ở kiểu dạng thuỷ tỉnh có 2 phụ kiểu: thuỷ tỉnh dạng hạt 
và thuỷ tỉnh toả tỉa dạng chùm. Ở phụ kiểu thứ nhất, các tỉnh thể canxit có 
kích thước 0,5-10 mieron, hình tròn hoặc có góc cạnh sắp xếp kề áp liền xít 
với nhau nhưng các trục quang học của chúng không cùng một hướng (phụ 
kiểu này đặc trưng cho các đại biểu của họ Nonionidae). Ờ phụ kiểu thứ 2, 
các tỉnh thể canxit hoặc aragonit thường đài và được sắp xếp vuông góc với 
bể mặt tường vỏ (phụ kiểu này đặc trưng cho các đại biểu của các giống 
Rotalia. Eponides,v.v...) (Hình 3.2 A,B.C). 

Nghiên cứu cầu trúc tường vỏ trong các lát mỏng định hướng còn cho 
thấy ở một số nhóm Trùng lỗ tường Vỏ Có cấu tạo phân lớp: một lớp, 2 lớp 
và nhiều lớp. Ở các Trùng lễ CÓ vỏ kiểu chóp xoăn (phụ lớp 8ø/alimø) 
tường vỏ của chúng thường có cấu tạo nhiều lớp (Hình 3.2 D,E). 

Đồng thời với việc phát triển các yêu tố cấu đạo chính của vỏ, ở vỏ một 
số Trùng lỗ còn có thể quan Sát thấy sự phát triển các phần xương phụ như 
các thành tạo dạng tắm-vấy là phần kéo dài của rìa các phòng ở vùng rốn 
vỏ (Bản ảnh 11; hình F7B), các thành tạo kiểu nút chai che kín rốn vỏ 


28 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


L. liệt tử trưởng thành 


7 2 3 &u 
3. các giao tử trưởng thành 


5. phân chia của các giao tử có 2 râu 
\ ^ Mi bi tự do đề hình thành liệt tử 


⁄ \$ 
`⁄ 
6. liệt tử trẻ 


vị 
Hình 3.4 Vòng đời của Elphidium crispum 
(Theo Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1964) 
1. liệt tử trưởng thành; 2. sinh sản vô tính với sự hình thành phôi; 
3. các giao tử trưởng thành; 4. sinh sản hữu tính; 
5. phân chia của các giao tử có 2 râu bơi tự do để hình thành liệt tử; 
6. liệt tử trẻ 
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(Bản ảnh 15; hình 4b), các thành tạo dạng lớp dầy phủ kín phần phát triển 
sớm ở mặt lưng của vó (Bản ảnh 12; hình 20a), v.v... Các thành tạo phụ 
này cũng có ý nghĩa nhất định trong phân loại Trùng lỗ. 

Sinh san và phát triển của trùng lỗ: Các nghiên cửu quá trình sinh sản 
và phát triển của một số Trùng lễ hiện đại bởi một số tác giả (Maycr. 
1910, 1935, 1940; Le Calvez, 1953; v.v...) cho thấy vòng đời của nhỏm 
sinh vật này khá phức tạp, gồm các chu kỳ sinh sản hữu tính và vô tính 
xen kẽ, nồi tiếp nhau (Hình 3.3: Hình 3,4). Chu kỳ sinh sản về tính được 
thực hiện bằng cách phân chia tế bảo của các cá thể thuộc thể hệ sinh sản 
hữu tính qua nhiều giai đoạn đề tạo thành các cá thể của thế hệ sinh sản vô 
tính. Sau đó, các cá thể này kết hợp với nhau thành các hợp tử để thực 
hiện chu trình sinh sản hữu tính tạo ra thế hệ các cá thể của chu kỳ sinh 
sản hữu tính. Các cá thể của thể hệ sinh sản hữu tính này lại tiếp tục bước 
vào chủ kỳ sinh sản vô tính mới. Cứ thế vòng đời của Trùng lỗ được thực 
hiện liên tục bằng các chu trình xen kế thể hệ. Chính do đặc điểm phát 
triển xen kẽ thế hệ này mà Trùng lễ được xếp vào nhóm sinh vật đơn bảo 
có tổ chức cao SỐ, với các nhóm sinh vật đơn bảo khác và có ý nghĩa phân 
loại đối với các cấp phân loại cấp giống, họ và cao hơn, 


3.2. Thành phần phân loại 


Tống “hợp các kết quả xác định và phân tích một số lượng lớn (hảng 
ngàn) mẫu được thu thập từ các trâm tích Kainozoi (Đệ tam và Đệ tử) ở 
thêm lục dịa, các đảo vả quần đảo, các đồng bằng ven biến Việt Nam 
bước đầu đã phát hiện vả xác định được khoáng 300 loài. Nếu tính cả các 
trùng lỗ hiện đại hiện đang sống ở các vùng biển khác nhau cúa thêm lục 
địa Biển Đông thì số loài có thể lên tới trên 500 loài. Trong phạm vị công 
trình này đã chụp ảnh để mô tả được 241 loài Trùng lễ Kainozoi muộn 
(Neogen-Đệ tử) ở khu vực nghiên cứu thuộc 90 giống. 49 họ. 6 phụ bệ 
của bộ #oraminjera (theo phân loại của Loeblich A. R. and Tappan H.. 
1964, 1988). Trong đó có 01 giống mới là $iphozopyrgo và 09 loài mới là 
Siphonopwrgo ellipsoidal Nguyen Ngọc, sp. nov.; Szhonopyrgo 
mikhailovae Nguycn Ngọc, sp. nov.; Snwoplectammina rard Nguyen 
Ngọc, sp. nov.; Criolinoides namboensis Nguycn Ngọc, sp. nov.; 
Quingueloe Kiến parabicostata Nguyen Ngọc. sp. nov.; Trioeulina 
clongara Nguyen Ngọc, sp. nov.: Ammomassilina miilakoiUE Nguyen 
Ngọc, sp. nov.; /eronallenia ovalis Nguyen Ngọc, sp. nov,: Ammonia 
honghdensiy Meuyeh Ngoc, sp. nov. Dưới đây là bảng danh sách thành 
phần phân loại của chúng: 
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Bộ Foraminiferida Eichwald, 1830 


1. Phụ bộ 7exiwfariina Delage and Hérouard, 1896 
Họ Hormocinidae Haeckel, 1894 
Giống Reophax Montfort, 1808 
Reophax bacillaris Brady (Bản ảnh 1; hình ]) 
Reophax scorpiurws Montfort (Bàn ảnh L; hình 2) 
Họ Lữwofidae Blainvilie, 1827 
Giỗng Ammobaculites Cushman, 1910 
Ammobaculites reofaciformis Cushman (Bản ảnh l; hình 5) 
Họ Spiroplectarmrninidae Cushman, 1927 
Giống Spiroplectammina Cushman, 1927 
Spiroplectammina rara Nguyen Ngọc, sp. nov.(Bản ảnh 2; hình 2) 
Họ Eggerellidae Cushman, 1937 
Giảng Martinotiella Cushman, 1937 
Martinotiella eommuais d Orbigny (Bản ảnh 2; hình 1) 
Họ Texfufariidae Ehrenberg, 1838 
Giống Bigenerina đ Orbigny, 1826 
Bigenerina nodosaria đOrbigny (Bản ảnh 1; hình 6) 
Bigenerina tanvarniea Nakamura (Bản ảnh 1; hình 3) 
Giống Textularia Deftance, 1824 
Textularia aspera Brady (Bản ảnh 1; hình 9) 
Textularia candeiana đOrbigny (Bản ảnh 2; hình 5} 
Textularia conica d Orbigny (Bản ảnh 1; hình 4a,b} 
Textularia cỄ corrugata Heron-Allen and Earland (Bản ảnh I; hình 13) 
Textularia foliacea Heron-Allen and Earland (Bản ảnh 1; hình 8) 
Textularia gramen d Orbigny (Bản ảnh I; hình l1) 
Textularia cŸ. millerti Cushman (Bản ảnh T; hình 10) 
Textularia striefta Cushman (Bàn ảnh 1; hình 12) 
Textularia trocbus đ Orbigny (Bản ảnh ¡; hình 7a,b) 
Họ Vafvulinidae Berthelin, 1880 
Giống Clavulina d Orbipny, 1826 
Clavulina pacfica Cushman (Bản ảnh 2; hình 3) 
2. Phụ bộ ÄMiioiime Delage and Hérouard, 1896 
Họ EFicherimidae Millett, 1898 
Giỗng Vertebralina d Otbigny, 1826 
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Vertebralina striata đ Orbigny (Bản ảnh 2; hình 7a,b) 
Họ Optittatrmidiidae Wiesner, 1920 

Giống Edentostomina Collins, 1958 

Edemtostomina cutrata (Brady) (Bản ảnh 8: hình 2a.b) 
Họ Spiroloculinidae Wiesner, 1920 

Giống Adelosina dOrbigny, 1826 
Adelosina laevigara d Orbigny (Bản ảnh 2; hình 6) 

Giống Cribrolinoides Cushman and Leroy, 1939 
Cribrolinoides curta Cushiman (Bản ảnh 4; hình 2a,b,c; 4a.b; Sabc) 
Cribrolinoidex namboensis Nguyen Ngoc, sp. nov. 

(Bản ảnh 4: hình la,b,c; 3a,b.c) 

Giống Spiroloculina đ Orbieny, 1826 
Spiroloculina cÊ. qffixa Terquem (Bán ảnh 2; hình 11) 
Spiroloculina amiilarum d Orbigny (Bản ảnh 2; hình 9) 
Spữoloculina clara Cushman (Bản ảnh 2: hình 4) 
Spiừoloculina comimmunis Cushman and Todd (không ảnh) 
Sbữroloculina corrugefa Cushman and Todd (Bản ảnh 2: hình 13) 
spừroloculina eximia Cushman (Bản ảnh 2; hình 15a,b) 
Spiroloculina lucida Cushman (Bản ảnh 2: hình 12a.b) 
Sptroloculina CX gr. memjfesta Cushman and Todd (Bản ảnh 2:hình 14) 
Spiroloculina niida đ Orbigny (Bản ảnh 2: hình 10) 
Spiroloculina cỄ. renuisepta Brady (Bản ảnh 29: hình 4) 
Spirolaculina sp. (Bàn ảnh 2: hình 8) 

Họ Hauerinidae Schwager, 1870 

Giống Ammomassilina Cushman, 1933 
Ammomassilina maslakovae Nguyen Ngoc, sp.nov.(Bản 
ảnh21I;hình 3) 

Giống Sehlumbergerina Munier-Chalmas. 1882 
Schihunbergerina alveolinformis Brady (Bản ảnh 3: hình 1) 
Schiumbergerina sp, (Bản ảnh 21: hình 8) 

Giẳng Siphonaperta Vella, 1957 
Siphonaperia agglutinans (d Orbigny)(Bản ảnh 3; hình 3a,b.c) 

Giống Hauerina đOrbigny, I§39 
Nauerina diversa Cushman (Bản ảnh 3: hình 2a,b) 
Hauerina fragilissuna (Brady) (Bản ảnh 3; hình 4a,b) 
Tiauerina ornatissuna (Karrer) (Bản ảnh 3; hình 7; 8a,b) 
Nauerina compressa đ Orbigny (Bản ảnh 3: hình 5) 
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Giống Quingueloeculina đ Orbigny, 1826 
Quingtueloculna Bicostutd đOrbieny (Bản ảnh 6; hình 6a.b.c) 
Quingueloculina boueana d Orbigny (lản ảnh 5: hình 4a.b) 
Quingueloculina conlorta d Orbigny (Bản ảnh 3: hình 9) 
Quingueloculina castata đ Orbigny 
(Bản ảnh 5: hình la,b; Bản ảnh 29; hình 6) 
Quingueloculina cuvieriana đ Orbigny (Bản ảnh 6; hình 4a.b.c) 
Quingueloculina distinecra Nguyen Ngọc (Đán ảnh 7:hình 2a,b.c) 
Quingueloculina lanarekiana d Orhisny 
(Bản ảnh 6; hình 2a.b.c: Bản ánh 29; hình ta,b) 
QOuingueloculina. parkeri (Brady) (Bản ảnh 3; hình 6a.b,c) 
Quingueloculina phippmensix Cushman (Bản ảnh 5:hình 
2a,b; 3a,b.c} 
Quingueloculina pseudoreticilata Parr 
(Bản ảnh 5; hình 6a,b; Bản ảnh 29: hình 2a,b) 
Quinguelacuina reticulata (đ Orbigny) (Bản ảnh 5; hình 5a,b) 
Quingueloculina CỄ sawanensis Asano (Bản ánh 6; hình 7a,b) 
Quingueloculina seminula (Lin.) (Bàn ảnh 6; hình 3a.b) 
Quingueloculina subarenaria Cushman (Bản ảnh 6: hình Sa.b} 
Quingueloculina sulcata d Orbigny (Bản ảnh 6; hình 1) 
Quingeioculina tropicalis Cushman (Bản ảnh 5: hình 7a,h) 
Quingueloculina vulgaris d Orbigny (Bàn ảnh 7; hình 3a,b.€) 
Giống Neoguingueloeulina Nguyen Ngạc, 1995 
Neoqgttinguteloculina parabicostafa Nguych Ngọc. sp. nov, 
(Bản ảnh 7; hình 1a,b: 5a.b,c) 
Neoguingueloctdina thuanhafemsis Nguyen Ngọc (Bản ảnh 7: 
hình 4a,b.e) 
Giáng PFlimina Cushman, 1921 
thintina bradyvana Cushman 
(Bản ảnh 8; hình la,b; Bản ảnh 29; hình 3a,b ) 
Giống Pyrgo Detrance, 1824 
Pyrgo deniiculata (lầrady) (Bản ảnh 8; hình L0) 
Pwrgo gtabuHa (Borneman) (Bản ảnh 8; hình 12) 
Giảng Sigmopyreo Hofker, 1983 
Sigmopvrgo vesperrio (Schlumberger) (Bản ảnh §; hình 4a.b) 
Giống Pyrgoella Cushman and White, 1936 
Pyrgoella sphaera d Orbigny (Bản ảnh 8; hình 6) 
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Giống Sữohonopyrgo Nguyen Ngọc, gen. nov. 
Siphonopyrgo ellipsoidalis Nguyen Ngọc. sp. nov. 
(Bản ảnh 21; hình 2} 
Sinhonopvrgo mikhailovae Nguycn Ngoc, sp. nov, 
(Bản ảnh 21; hình 5a,b) 
Giống Triloculina dOrbigny, 1826 
Tri”loculina sp. (Bản ảnh 8; hình §a,b) 
Triloculina bicarimata d Orbigny (Bản ánh 8; hình 9a,b) 
Triocimina eireularis (Bornemamn) (Bản ảnh 8; hình 11a.b.c) 
Triloculina ? convexiuscula Brady (Bản ảnh 8: hình 14) 
Trioculina elongafa Nguyen Ngọc, sp. nov. (Bản ảnh §: hình 3a,b) 
Trilocuina oblonga (Montagu) (Bản ảnh §: hình 13a,b) 
Trilaculina nupertiana (Brady) (Bản ảnh 8; hình 15) 
Triloculina tricarinata d Orbigny (Bản ảnh 8; hình 7) 
Triloculina trigonula (Lamarck) (Bản ảnh 8: hình 5) 
Giỗng Scuiulris Loeblich and Tappan, 1953 
SCuwfulorix bicarinatiformis Nguyen Ngọc (Bản ảnh 7; hình 6a,b) 
Họ Peneropiidae Schultzc, 1854 
Giắng Dendritina dOrbigny, 1826 
Dendritina cỄ orbuscula d Orbigny (Bản ảnh 9: hình la,b} 
Giống Peneraplis de Montfort, 1808 
Peneroplis phanafus (Fichtel et Moll) (Bản ảnh 9; hình 10, 11) 
Giống Spirolina LLamarck, 1804 
Spừolina acicularis (Batsch) (Bản ảnh 9; hình 8} 
Spitolina arietina (Batsch) (Bản ảnh 9: hình 4, 5) 
Hạ Sorirfidae Ehrenberg, 1839 
Giống Archatas de Montfort, 1808 
Archaias qduncus (Fichtel et Moll) (Bản ảnh 9; hình 13) 


3. Phụ bộ Fagenina Delage and Hérouard, 1896 


Họ Nodosariidae Ehrenberg, 1839 
Giẳng Nodosaria Lamarck, 1812 
Nodosaria sp.1 (Bản ảnh 9; hình 2} 
Nodosaria sp.2 (Bản ảnh 30; hình 9) 
Nodosaria vertebralis Batsch (Bản ảnh 9; hình 14) 
Họ Vagimuiidae Reuss, 1850 
Giống Lenticulina Lamarck, 1804 
+emticulina costata (Fichtel et Moll) (Bản ảnh 9; hình 3) 


Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


Lomticulina trforrupus (Asano) (Bán ảnh 9: hình 12) 
Lenticulna orBicwlaris (d Ôrbigny) (Bản ảnh 9: hình 7a.b} 
tenticulina ex er. pol:goneus (IPranker) (Bản ảnh 9: hình 9a.b) 
Lenticulina Hiunidus (Asane) (Bản anh 9: hình 6) 
temtieculina sp, (Bản ảnh 30: hình 4) 
tenticulina sp.2 (Bản ảnh 30: hình 8) 
Giống ®eracenariua Delranee, 1824 
Saracenaria sp, (Bản ảnh 10: hình T) 
Giẳng Lasenonodosaria Silvestri, 1900 
LugenoHodoxaria scalaris (Batsch) (Bạn ảnh 10; hình 2a.b: 15) 
Giống Vagimulinopsis Silvestri, 1904 
Vagimulinopsis sp. (Bản ảnh 29; hình 5) 
Giống Planuiaria Defrance, 1826 
Pianmutaria sp. (Bản anh 30: hình 2) 
Họ Lưgernidae Reuss, 185 
Giẳng Lugena Walker cLJacob, 1878 
Lugenda acuffcostara Reuss (Bản ảnh I0; hình 7} 
Ftagena clavara (d Orbigny) (Bản ảnh 1Ô: hình 12) 
tagena gruciHữmu (Secguenza) (Bản ảnh 1Ô: hình 3) 
Luưend hispiduta Cushman (Bản ảnh 10; hình 8) 
!avenad periicida (Montapu) (Bản ảnh TÔ: hình 6) 
Lagend semixtriuia (Williamson) (Bán ảnh 10; hình 13) 
tugenda siriu#a cả Orbigny) (Bản ảnh 10; hình 14) 
Họ Poiymorphinidae d Orbigny, 1839 
Giắng Gurruina d Orbigny, 1839 
Cuuftlina p£ohlema d Orbipny (Bản ảnh 10; hình 5) 
Giắng Polymorphina d Orbigny, 1826 
Polymorphina ex gr. oblonga đOrbigny (Bản ảnh 10; hình 4) 
Giống Sigmoidella Cushman and Ozawa, 1928 
Slgmoidella clegumtissina (Parker et lones) (Bản ảnh 10; hình 16) 
Sigmoklella kagaensis (Cushman and Ozawa) (Bản ảnh 10; hình 17a b) 
Sigmoidella pacfica (Cushman and Ozawa) (Bản ảnh 10: hình 18) 
Họ Elipnsolagenidae Silvestri, 1925 
Giống Oolina d Orbigny, 1839 
QOolina sạuamosa (Montagu) (Bản ảnh L0; hình 11) 
Họ Giandufinidae Reuss, 1860 
Giống Giandulina d Orbigny, 1839 
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GianchHina laevigata đ Orbigny (Bản ảnh 10: hình 9a,b) 
Giamchuina /aponica (Asano) (Bản ảnh 10; hình 10) 
4. Phụ bộ #øñerrininz Loeblich and Tappan, 1984 
Họ Ceraftobtlirninidae Cushman, 1927 
Giống Hoegluindina Brotzen, 1948 
Hoeghundina elegans (d Orbigny) (Bản ảnh 11: hình 20a,b.c) 
5. Phụ bộ Œ/obigerinina Delage and Hérouard, 1896 
Họ GŒioborofafiidae Cushman, 1927 
Giống Globorotalia Cushman. |927 
Gioborotalia sp, (Bản ảnh 27: hình 7a.b) 
Œloborotulia ƒohsi lobdta Bermudez (Bản ảnh 25: hình 7a.b) 
Œloborotalia /ohsi fohx( Cushman and Elizor 
(Bản ảnh 25: hình 6a.b) 
Cloborotalia margaritae Bolli and 13ermudez 
(Bản ảnh 26; hình 6a,b) 
Œloborotalia mìocenica Palmer (Bản ảnh 26: hình I1a.b) 
Glohorotalia mayeri Cushman and Elizor (án ảnh 26: hình 3a.b) 
Glohorotuliu menardii (Parker, lones et rady) 

(Bản ảnh 24; hình 6a,b: 7a,b; Bắn ảnh 28: hình 1a.b) 
Gioborotaliu obesa Bolli (Bản ảnh 25; hình 8a,b}) 
Gioborotalia plexiotumida Banner and Blow 
(Bản ảnh 26; hình 4a,b; Bản ảnh 28; hình 10a.b) 
Giohorotalia praemenardii Cushman and Stainford 

(Bản ảnh 28; hình 6a,b) 

Ơiloborotulia praescituia Blow (Bán ảnh 26: hình 9a.b) 

Globorotalia scitia (Brady) (Bản ánh 26; hình 12a.b) 

Globorotalia ftosaensis Takayanagi and Saito 

(Bản ảnh 26: hình 3a.b; Bản ảnh 28; hình 4a,b) 

Gioborotalid truncatulnoides (d Orbigny) (Bản ảnh 26: hình 7a.b) 

CloBorotalia tumida (Brady) 

(Bản ảnh 24; hình 8a.b,c: 9a,b.c; Bản ảnh 28: hình 3a.b) 

Giaborotalia ungulata Bermudez (Bán ảnh 28: hình 5a.b.c) 
Giống Neogloboquadrina Bandy, Frerichs et Vincemt, 1967 

Neoagioboqguadrina acosfaensis (Blow} 

(Bản ảnh 24; hình 2a,b,c; Bản ảnh 28; hình 2a,b: 8a,b) 

Neoglioboquactima duterfrei (d Orbipny) (Bản ảnh 24:hình 1a.b) 

Neogloboqudadrinda humerosa (Takayanagl and Saito) 
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(Bản ảnh 24; hình 3a,b,c; Bản ảnh 28; hình 7a.b) 
Họ Pufleniafinidae Cushman, 1927 
Giống Pulleniatina Cushman, 1927 
Pulleniatina obliquiloculata (Parker and Jones) 
(Bản ảnh 24: hình 10a.b,c) 
Pulleniatina praecwxor Banner and Blow (Bản ảnh 25; hình 10a.b) 
Pulleniatna primalis Banner and Blow (Bản ảnh 25; hình 1 La.b) 
Họ Cøfapsydracidaœe Bolii, Loeblich and Tappan, 1957 
Giống Catapsydrax Rolli, Loeblich and Tappan, 1957 
Cafap›sydrax sp. (Bản ảnh 25; hình 3) 
Cafapsydrax dissừnilis (Cushman and Bermudez) 
(Bản ảnh 25;hinh 1,2) 
Giống Globoauadrina Iinlay, 1947 
Œloboquadrina alfispira (Cushman and ]arvis) 
(Bản ảnh 26; hình Lla,b; Bản ảnh 28; hình 9) 
loboquadrina conglomerdia (Schwaser) (Bản ảnh 23; hình 12a,b; L4) 
Glaboqguadrina cỄ. dehiscens (Chapman, Parr and Collins) 
(Bản ảnh 25; hình 9a,b,c) 
Họ Giobigerinidae Carpenter, Parker and Jones, 1862 
Giắng Globigerima q Orbigny, 1826 
Globigerina buloides đ Orbigny (Bản ảnh 23; hình 1a.b) 
Giobigerina nepenthex Todd 
(Bản ảnh 23; hình 17a,b; Bản ảnh 27; hình 9a,b ) 
Giống Giohigerinoides Cushman, 1927 
Globigerinoides conglobatus (Brady) (Bản ảnh 23; hình 3a,b) 
Globigerinoides immafirus LeRoy (Bản ảnh 23: hình 5) 
Globigerinoides obliqwws extremus Bolli (Bản ảnh 26; hình 
5a,b;l0a,b) 
Globigerinoidex obliqguws obliqauwus Bolli 
(Bản ảnh 24; hình 4; Bản ảnh 27; hình la,b; 3a,b; 6a,b) 
Globigerinoides raber (d Otbigny) (Bản ảnh 23; hình 10.16) 
Giohigerinoides sacculijfr (Brady) 
(Bản ảnh 23; hình 6,7,8, 1; Bản ảnh 27: hình 5, 8a,b) 
Globigerinoides trilobus (Ñeuss) 
(Bản ảnh 23; hình 2a,b; 9; Bản ảnh 27; hình 2a,b; 4a.b}) 
Ơlobigerinoidøs sp. (Bản ảnh 23; hình 4) 
Giống Sphaeroidinella Cushman, 1927 
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Ñphacroidinella dehiseenx (Parker and lones) (Bản ảnh 26: hình 8) 


Giống Sphaeroidinelopsis Banner et Blow, 1959 
Sphaeroidinellapsis seminulina (Schwaper) 
(Bản ảnh 24; hình Lï; Bản ảnh 27: hình L0: 11a,b) 
Sphacroidinellopsis subdehiseens (BIow) (chưa ảnh) 
Giống Orbulina d Orbieny, 1839 
Orbulina bilobafa (d Orbigny) (Bản ảnh 24: hình 5) 
Orbulina tmiversa đ Orbigny (Bán ảnh 23: hình 15) 
Giống Praeorbulina Olson. 1964 
Praeorbulina giamerosa (BIow) (Bản ảnh 25; hình 4) 
Praecorbulina mransiforia (Blow) (Bản ảnh 25: hình Š) 
Họ Hasfigeriniae Bolllì, Loeblich and Tanpan, 1957 
Giống Hastigerina Thomson. 1876 
Hastigeria siphonra (đOrbigny) (Bản ảnh 23; hình I3a.b) 
6. Phụ bộ #øz/ma Delage and Hérouard, 1896 
Họ øfiinifiđae GlÌaesner, 1937 
Giẳng Bolivinu dOrbigny, 1839 
Bolivina sp.! (Bản ảnh 29; hình L0) 
Bolivina sp.2 (Bản ảnh 29; hình 12) 
Bolivima limbata Brady (Bản ảnh 11; hình 6) 
Botlwina lobata Brady (Bản ảnh 11; hình 8.9) 
Bolivina pseudoptnetata Floegland (Bản ảnh 11; hình 7) 


Boliwina sahahensis Whittaker and 1 1odekinson (Bản ảnh 1T: hình 2) 


Bolivina suharenariensix Cushman (Bán ảnh TT: hình 3) 
Giẳng Brizalina Costa, 1856 
Brizalina an:gdalaeformis (Brady) (Bản ảnh T1: hình 1) 
Brizulina hantkeniana (Brady) (Bản ảnh T1; hình 14) 
Họ Eoxosfomafidae Loeblich and 'Tappan, 1962 
Giẳng hoxostomuen Ehrenberg, 1854 
Loxostomwm convalarium (Millett) (Bản ảnh Ì 1; hình 4) 
Họ Siphogenerinoididae Saidova, 1981 
Giắng Siphogenerina Schlumberger, 1882 


Siphogenerina raphana (Parker and lones) (Bản ảnh [ Í; hình 2 21) 


Họ Buiiminidae Jones, 1875 
Giỗng Bulimina d Orbigny, 1826 
Bulimina sp, (Bản ảnh 29: hình 9) 
Họ wigcr/midae Hacckcl, 1894 
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Giống L/igerina d Orbigny, 1826 
Uwigerina sp, (Bản ảnh 30: hình 7} 
vigerina ampullaeea Iärady (Bản ảnh 1; hình 10) 
Giắng T'jfurina Cushman, 1923 
Trƒarina bradvi Cushman (Bản ảnh I1: hình 5) 
Hạ Reusseil¿đaœe Cushman, 7923 
Giống C hysalidinella SehuberL. 1908 
Cñrysalidinella dimorpba (Brady) (Bản ảnh 11: hình 15) 
Giống Reussella Galloway, 1933 
Âeussella sp. (Bản ảnh 11; hình 19) 
Reussella aff. haizumensis Asano (Bản ảnh 11; hình 11) 
Reussella pacjfica Cushman and MeCulloch (Bản ảnh ¡ I: hình 16) 
Họ Pavoninidee EFiner et Fieckert, 1899 
Giống Pavonina d Orbigny, 1826 
Pavonina flabellfbrmis đOrbieny (Bản ảnh 11; hình I3) 
Họ S0//osfomellidde Finlay, 1947 
Giống Siphonodosaria Silvestri, 1924 
Siphonodosaria lepidula (Schwagern) (Bản ảnh 11; hình 12) 
Họ Eponididae Hofker, 1951 
Giống Eponides de MontforL, 1808 
Eponides margarii/er,s (Brady) (Bản ảnh 12: hình 2a.b.c}) 
Eponides praecinctus (Karrer) (Bản ảnh 12: hình la,b.c) 
Eponides procerus (Brady) (Bản ảnh 13; hình 1a,b) 
Eponides sp.I (Bản ảnh 12; hình 3a,b.c) 
Eponidex sp.2 (Bản ảnh 30; hình 5) 
Giống Poroeponidex Cushman, 1944 
Porodponkiss cribrorepandlus A sano and L)chio (Bản ảnh 12:hình 4a,b) 
Poroeponides lateralis (Terquem) (Bản ảnh 12; hình 5a,b) 
Hạ #osalinidae Reiss, 1963 
Giống Rosalina đOrbigny, 1826 
Rosalina bradwi (Cushman) (Bản ảnh 11; hình 17a,b) 
Họ Neronaflenidae Loeblich and Tappan, 1986 
Giống Heronallenia Chapman ct Parr 
Reronallenki ovalis Nguyen Ngọc, sp, nov. (Bản ảnh 21; hình 4a,b) 
Họ Siphoninidae Cushman, 1927 
Giống Siphonina Reuss, 1850 
Siphonina sp. (Bản ảnh 29; hình 7) 
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Họ CiĐicididae Cushman, 1927 
Giống Cibicides de Montfort, 1808 
Cbicidex lobatulus (Walker et Jacob) (Bản ảnh 13: hình 3a.b,c) 
Cibicides wellerstarf Schwager (Bản ảnh 13: hình 4a.b.c) 
Giắng Tontbotia Gonzalez-Donoso ct Linares, 1970 
tFomtbo(ia sp. (Bản ảnh 13: hình $%a,b,c) 
Họ Pianorbulinidae Schwager, 1877 
Giống Planorbulinelia Cushman. 1927 
Planorbulinella larvata Parker and Jones (Bản ảnh 13: hình 9a,b) 
Họ Cyrmbaloporidae Cushman, 1927 
Giống Cvmbalaporetta Cushman, 1928 
C»nbaloporvua. bradyi (Cushman) (Bản ảnh 13; hình 7a,b) 
Họ Epi(omaridae Hofker, 1954 
Giống P'seudoeponides Uchio, 1950 
Pseudoeponides japonicus Uchio (Bản ảnh 11: hình 18a,b) 
Họ 4zmpiivfeginidae Cushman, E927 
Giống Amphistegina d Orbigny, 1826 
4Imphistegina sp. (Bán ảnh 29: hình 8) 
Amiphistegina CŨ gibbosu đ Orbigny (Bản ảnh 14: hình 3a.b.c) 
Amphistegima lessoni d Orbipny (Bản ảnh 14: hình 2a.b.e) 
2Amjphistevima madtgascarensis dOrbigny (Bản ảnh 14: hình la.b.c) 
Amphistegina wanneriana Ficher (Bán ảnh 14; hình 5a,b) 
Amphiistegina cỄ radiata (EFtchtel et Moll) (Bản ảnh 14: hình 4a,b) 
Hạ Lepidocyclinidae Scheffen, 1932 
Giẳng Lepidocvclna Gumbel, L§70 
+enidocvclina sp. (Bản ảnh 22; hình 7,8) 
Họ Vonionidue Schultz, 1854 
Giống Nonion de Montfort, J§S08 
Ngnion houeamum (d Orbigny) (Bản ảnh 13; hình L0a.b) 
Nonion japonicm Asano (Bản ảnh 13: hình 2a.b) 
Nonion ©x ạt. sclwageri Cushman (Bản ảnh 13: hình §a.b) 
Họ Gavellinellidae Hofker, 1956 
Giắng tlanzawaia Asano, ]944 
/anzawaia nipponica Asano (Bản ảnh 13; hình 6a.b) 
Họ #øza/iid¿e Ehrenbecrg, 1839 
Giống Pararotalia Le Calvez, 1949 
Pararotalia calcar d Orbigny (Bản ảnh 15; hình 1a,h) 
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Pararotalia venwsfa (Brady) (Bản ảnh 15: hình 3a,b) 

Giống Ammonia Brunnich, 1772 
24Lmmonmia sp. (Bản ảnh 30; hình 10) 
2Anumonia anneclens (Parker and Jones} (Bản ảnh 15:hình óa,b.c) 
Atmmonia Đeccarii (Lin.) (Bản ảnh 1Š; hình 4a,b; 5a,b) 
Ammonia /aponica (Hada) (Bản ảnh 20: hình 4a.b) 
-Ammonia honghaensis Nguyen Ngọc, sp. nov. (Bản ảnh 21: hình 1a.b) 
.4mmonia rolshquseni Cushman and Bermudez 

(Bản ảnh 15; hình 2a,b.c) 

Giỗng 4sterororalia Hofker, 1950 
Asterorotalia inspimosa Huang (Bản ảnh 17; hình 3a.h) 
Asterorotalia pulchella (d Orbi ữny) 
(Bản ánh I6; hình la.b,c; 2a,b; 3a,b; Bản ảnh 30; hình 3a.b} 


Asterorotala subtrispinosa (Ishtzaki) (Bản ảnh 17; hình la.b: 
2a,b: 6a,b) 


Giắng Asiarotala Nguyen Ngọc, 1986 
Asiarotalia holocenica Nguyen Ngoc (Bản ảnh 17; hình 8a.b) 
Asiarotalia mekongensis Nguyen Ngọc (Bản ảnh 17; hình 7a,b) 
Asiarotalia mulfispinosa (Nakamura) (Bản ảnh 17: hình 4a.b: 5) 
Giống Pseudororalia Reis and Merling, 1958 
Pseudorotalia catlllformis (Thalmann) (Bản ảnh 18; hình 4a.b.c) 
Psendorotalia indopacifica (Thalmamn) (Bản ảnh 18; hình 2a.b.c) 
Pseudorotalia papilasa (Brady) (Bản ảnh 18; hình 3a,b.c) 
Pseudorotalia schroeterians papuanenxis Belford 
(Bản ảnh 18; hình la.b,c) 


Pseudorotalia  schroeteriana  schroeteriana (Carpenter, 
Parker et Jones) 


(Bản ảnh 20; hình 2a,b,c; Bản ảnh 30; hình 1a,b) 
Họ Czfcarin(dde Schwager, 1876 
Giỗng Calcarina d Orbigny, 1826 
Calcarina hispida Brady (Bản ảnh 20; hình 1a,b) 
CalcariHa spengleri Gmelin (Bản ảnh 20; hình 3) 
Giỗng Siderolites Lamarek, 1801 
Siderolites tetraedra (Gumbel) (Bản ảnh 30; hình 6) 
Họ Elphidiidae Galloway, 1933 
Giống Fiphidium de Montfort, 1808 
Eiphidium sp. (Bản ảnh 29; hình 13) 
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Elphidiut advenum (Cushman) (Bản ảnh 19: hình 5a.b) 
Elphidium bierforarus (Whittaker and Hodgkinson) 
(Bản ảnh 19; hình 7a,b) 
Elphidiim craticulatum (Fichtel et Moll) (Bản ảnh I9: hình 8a,b) 
Elphidium crispưm (Lin.) (Bản ảnh 19; hình 2) 
Elphidium fax harbarense Nicol (Bản ảnh 19; hình 4a.b) 
Elphidium /enseni (Cushman) (Bản ảnh 19; hình 6) 
Elphidium hispidulum Cushman (Bản ảnh 19; hình 1a.b) 
Einhidium taheanum Nakamura (Bản ảnh 19: hình 3a,b) 
Giỗng Ozawaia Cushman, 1931 
ÓzZa\vaia fongaensis Cushman (Bán ảnh 19: hình 9) 
Họ Miogypsinidae Vaughan, 1928 
Giỗng Miogypsina Sacco. 1893 
Miogypsina sp. (Bản ảnh 22: hình 4: 6) 
Miogypsina (Miogypsinoides) sp. (Bản ảnh 22: hình 1.2.3.5) 
Họ Nhrnưmuiitidae Blainville, 1827 
Giáng Heterostegina d Orbigny, 1826 
Heterostegina đenressa d Orbigny (Bản ảnh 20: hình 5) 
Giẳng Operculina dOrbigny, 1826 
Operculina amtmonoides (Schroter) (Bản ảnh 21; hình 6a.b: 7) 
Giống Opercudinella Yabe. 1918 
Opierculinella venosus (Fichtel et Moll) (Bản ảnh 20; hình 6a,b) 


Ngoài ra còn nhiều dạng chưa có ảnh nên chưa đưa vào danh sách này 
và một số dạng chưa xác định cũng chưa thống kê, do đó trên thực tế 
thành phần loài của nhóm hoá thạch nảy ở khu vực nghiên cứu còn lớn 
hơn nhiều. 


Qua bảng 3.1 ta thấy Trùng lỗ Kainozoi thêm lục địa và các vùng lân 
cận ở Việt Nam đặc trưng bằng sự phát triển chiếm ưu thể về số lượng các 
đại biểu của phụ bộ Rotaliina: 25/49 họ, 38/91 giống vả 86/241 loài, nghĩa 
lả chiếm một nửa tổng số họ, trên 1⁄3 tổng số giống và trên 1⁄3 tổng số 
loài. Trong số 25 họ của phụ bộ Roialina, đáng chú ÿ là họ Ñoialiidae 
gồm một số giống đặc hữu của khu hệ động vật Trùng lỗ nhiệt đới và cận 
nhiệt đói bờ tây Thái Bình dương, từ Okinawa ở phía nam Nhật Bán qua 
thêm lục địa đông nam Trung quộc, Indonesia, Malaysia tới Papua New 
Guinea (đặc biệt là khu vục Đông Nam Á}) như Psewdorotalia, 
44sterorotalia, Asiarotalia, V.V...; các đại biểu của các họ Cafcarinidae 
với các giống Calcarina và Siderolites, các họ 4mphistepinidae, 
Miogypsinidae, Lepidocyclinidae, v.v... đặc trưng cho môi trường rạn san 
hô ở các vùng biển nông ấm áp của Biển Đông và Án Độ- Thái Bình 
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dươmg nói chung. 


Bảng 3.1- Bảng thành phần số lượng của các cắp phân loại Trùng lỗ 
Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam (có ảnh minh hoạ) 


| Bộ Phụ bộ F Họ | Giống Loài 
¿ Textulariina 6 | ? 17 
& Miliolina 6 21 63 
š Lagenina | 6 12- sã cái 
E hú JI*5⁄4 1 1 
 - [Giabigernina |„®-|. 4: Ý #6 
— | Rotalina 25 | 38 "86 
" Tổng cộng __ 498 | 91 | 241 


Sau phụ bộ Røaiiima là phụ bộ Àfihalina, Tuy phụ bộ này chỉ có 6 họ. 
nhưng có tới 2l giống vả 63 loài. Các giống loài này phát triển rộng rãi ở 
Biển Đông và phần lớn chúng có mặt ở các vùng biển nông gần bờ và xa 
bờ, trong đó có nhiều loài đặc trưng của các vùng biển nông của khu vực 
Đông. Nam Á. Các phụ bộ khác như Zøgenina cũng có 6 họ, nhưng chỉ có 
12 _giống và 29 loài và phụ bộ 7exrxiarfina cũng có 6 họ nhưng chỉ có 7 
giống và I7 loài. Riêng phụ. bộ Robertimina chỉ có đại biểu của 01 bộ. 0I 
giông và Ø1 loài. Nếu như tất cả 5 phụ bộ Trùng lễ nói trên đều thuộc các 
sinh vật sống đây phát triển chủ yếu ở các vùng biển nông (trừ một nhóm 
nhê của biển sâu) thì phụ bộ Œ/oBigerinina là các đại biểu sống trôi nỗi 
đặc trưng cho các vùng biển sâu. Chúng khá đa dạng ở cấp loài. Tuy chị 
có 5 họ và 12 giống, nhưng có tới 45 loài (đó là chưa kể các loài chưa có 
ảnh). Ilẫu hết các giông loài của phụ bộ này dễu phát triển rộng rãi ở các 
vũng biển sâu nhiệt đới vả cận nhiệt đởi của các biển và đại dương Thế 
giới, không có các đạng đặc hữu của Biến Đông và Đông Nam Á. nlững 
có nhiều dạng đặc trưng và chỉ thị địa tầng (chỉ tổn tại và phát triển trong 

các khoảng địa tầng hẹp). Chính vi vậy mà chúng có ý nghĩa quan trọng 
trong nghiên cứu địa tảng. không chí cho phép xác dịnh dễ dàng và chính 
xác Luôi địa chất. tương đối cúa các trầm tích chứa chúng. mà còn cho 
phép liên hệ địa tầng khu vực rộng (giữa các nơi cách xa nhau), 

Một cách khái quát. thành phần phân loại của Trùng lỗ Kainozoi thm 
lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam khả phong phủ và đa d ạng và 
thuộc thuộc khu hệ động vật Trùng lỗ Kainozoi nhiệt đới và cận nhiệt đới 
cúa bờ tây Thái Bình dương (đặc biệt là khu vực Đông Nam Á) đổi với 
các nhóm sống đáy, còn đối với nhóm sống trôi nỗi thì chúng có liên quan 
về mặt huyết thông với các cư đân biển sâu thuộc vành đai nhiệt đới và 
cận nhiệt đới của các biển và đại dương thế giới nói chung. 
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3.3. Đặc điểm cỗ sinh thái: 


Trùng lễ lả động vật sống trong môi trưởng nước. Chỉ có một bộ phận 
nhỏ có vỏ kiểu màng bọc cơ thể sinh vật bằng chất tượng tự như chất kitin 
(chim) và một sô Ít các dạng có vỏ cứng kiểu cát kết sống trong môi 
trường nước ngọt, còn lại đại da số chủng có vỏ cứng, sống trong các môi 
trưởng biển có độ muối khác nhau từ lợ đến mặn. Chỉ có nhóm thú hai 
được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu địa chất và cỗ địa lý vì vỏ cứng 
của chúng được thường được bảo tôn trong các lớp đất đá cho phép khai 
thác các thông tin về môi trường của quá khử dịa chất. 


- Các yếu tổ sinh thái chính: 


Cũng như Trùng lỗ hiện đại, các yếu tổ sinh thái chính của Trùng, lỗ hoá 
thạch (cỗ sinh thái) là độ sâu thuỷ vực, nhiệt độ (Ú) môi trường: nồng độ 
muối (2a) của nước, oxy hoà tan †ronig tước, v.v. . Dối với mỗi kiểu mỗi 
trường cụ thể chỉ có một tập họp (quân thể) Si ý vật nhất định tôn tại và 
phát triển. Khi một hoặc một số hay toản bộ các yếu tổ sinh thái này thay 
đổi sẽ kéo theo sự thay đi cầu trúc của các quân thể sinh vật ấy (thành 
phần phân loại, hình thái và cầu tạo vỏ). Trong điều kiện môi trường sông 
mới những cá thể, giống. loài nào thích nghị được sẽ tiếp tục tồn tại và 
phát triển hoặc biến đổi để thích nghỉ, tồn tại và phát triên và kết quả là 
quần thể sinh vật mới hình thành thay thế quần thể sinh vật trước đó; 
những cá thể, giống, loài nào không thích nghỉ được sẽ bị đào thải khỏi 
mỗi trường Sông hoặc thoái hoá dần và tiến tới tuyệt chủng. Chính vi thể 
mà Trùng lỗ được 0ỌI là các sửih vật chỉ thị mói tr trởng và các đi tích hoá 
thạch của chủng được sử dụng như những chỉ thị, dấu hiệu đặc trưng để 
khôi phục lại môi trường của các thời kỳ địa chất khác nhau (Cô địa lý). 

Để xác định đặc điểm cổ sinh thái của các Trùng lỗ Kainozoi khu vực 
nghiên cứu, các tác giả đã sử dụng kết quả nghiên cửu sinh thái Trùng lễ 
hiện đại ở vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, thềm lục địa và các vùng biển 
nước ta để so sánh. Đồng thời sử dụng cả đặc điểm sinh thái và cổ sinh 
thải của một số nhóm sinh vật khác như À#o/lusca, Ostracoda, baò tử phấn 
hoa, v.v.... các thông tin về môi trường địa hoá (ở những nơi có số liệu). 
các tài liềư vẻ sinh thái Trùng lỗ hiện đại ở các biển và đại đương thể giới. 
Trên cơ sở đỏ đã xác lập được các nhóm sinh thái sau: 


-_ Nhóm sống trôi nổi: 

Nhóm sinh thái này gồm những sinh vật sống lơ lửng trong các lớp 
nước của các vùng biển sâu. Chúng di chuyển một cách thụ động theo các 
dòng chảy và sóng. Sau khi sinh vật chết, xác của chúng rơi xuống đáy 
biển và trở thành một trong các hợp phần của trầm tích đáy, Độ sâu của 


biển cảng tăng thì tý lệ của nhóm sinh vật này cảng lớn so với các dạng 
sống đáy (kể cả các dạng sống tự do và sống bám có định). Do đó, khi 
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nghiên cứu nếu xác định được tỷ lệ 1o giữa các dạng sống trôi nổi và sống 
đáy có thể tính được độ sâu tương đổi của cột nước nơi trầm tích nghiên 

cứu được thành tạo hay đặc điểm môi trường sống của các sinh vật đó, 

Trùng lỗ sống trôi nỗi đổng thời cũng là những sinh vật hẹp muối cao. 


Thành phần của nhóm sinh thái này không đa dạng bằng nhóm sống 
đáy nhưng thường rất phong phú về số lượng cá thể, gồm đại biểu của các 
giêng /2bigerina, Globigerinoides,  Globorotalia. Giloboquadrina, 
Neoglohoquadrina, Sphacroidinelia, Sphacroldinellapsis. Hastigerina, 
Orbulina, v.v... Vỏ của chúng thường có dạng hình cầu, đẹt kiểu thấu kính 
lỗi bên trong Tên, ' tường vỏ mỏng và nhẹ làm tăng độ nỗi của sinh vật. 

Nghiên cứu mẫu trầm tích đáy ở các vùng biển sâu ngoài khơi Trung 
Trung Bộ, Nam Trung Bộ và trũng sâu Biển Đông cho thấy ở một số nơi 
xúc của nhóm sinh thái này tạo nên các thành tạo trầm tích được gọi là cớ: 
Foram (Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2001 ;Nguyễn Ngọc, lê Duy 
Bách và nnk, 2002), ở một số nơi khác tạo thành các trầm tích kiểu bàn 
Globigerina (Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Ngọc, 1999). 


` Nhóm sống tựt do trên nên đíúy: 


Nhóm sinh thái này gồm các dạng sống trên bề mặt đáy biển (kế cả các 
vùng biến sâu và biển nồng). Chúng có thể đi chuyền một cách tự do trên 
bề mặt nền đáy ấy. Chúng rất đa dạng về thành phần giống loài, Trong 
tông số trên 100 giỏng đã được phát hiện trong các trầm tích Kainozoi 
thêm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam, trừ gần 20 giống sống trôi 
nổi và gần 10 giống sống bám cố định, còn lại dều thuộc nhóm này. 
Tường vỏ của chúng thường đầy và có các tô điểm thô để tăng độ bên 
vững chống lại áp xuất lớn ở đáy biển, Những dạng sống trên nên đáy là 
bùn, cát mịn, vỏ của chúng thường có câu tạo dạng gai dài để chống lại sự 
lún chỉm do trọng lượng của sinh vật và vỏ của nó gây nên. 

Nhóm sinh thái này phát triển rộng rãi trong các trầm tích Neogen-Đệ 
tử ở các đồng bằng ven biển, ở các bồn trầm tích Kainozoi thềm lục địa 
nước ta. ở các rạn san hô vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 


. F4 £ rên 
"` Nhóm sông bám cô dịnh: 


Trong số các Trùng lỗ sống đáy, có một số dạng sống bám cô định vào 
nên đáy cúng, vào các vật thẻ khác ở xung quanh. thậm chỉ chúng bám cả vào 
các sinh vật khác. Hình đáng vỏ của chúng thường bắt định, phụ thuộc vào bể 

mặt của vật thể nơi sinh vật bám vào. Đó là một số đại biểu của các giống 
Cibiciles, Planorbulina, Cibicidella. Acervulina, Rupertina, v.v... Những 
dạng này thường sống ở các vùng biển nông như đã phát hiện thấy trong các 
trầm tích Neogen-Đệ tứ ở đới ven bờ, ở các rạn san hô và trầm tích các thêm 
biển, nơi có động lực môi trường mạnh hoặc tương dối mạnh. Chúng sống 
bám để chống lại sự cuốn trôi của các dòng chảy, của sóng vẽ. 
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._ Nhóm cửa sông ven biển: 


Cửa sông ven biển là những nơi có độ muối của nước không ổn định. 
thường có xu thế bị nhạt hoá do các khối nước ngọt từ lục địa đố ra biển, vì 
thể ở đây phát triển ưu thế các dạng thích nghỉ với điều kiện môi trường có độ 
muỗi giao động với biên độ lớn (từ lợ đến mặn-từ vài '⁄4› đến trên dưới 30 
 g), Những dạng này còn được gọi là các đọng rồng muối. Đó là các loài 
Ammonia  beccaril  (lin), - Quiumueloculina — seminulina  (Lin) 
Quingheloc: từng viigaris d Orbisny, Elphidium hixpidulun Cushman. v.v, 
và một số đại biểu của các giống Momion. Milobnellu. Dicor BẠN 
Trochammina, llaplophragmoides, v.v... Tính đa dạng không cao. nhưng 
tính phát triển trội của các loài dặc trưng thể hiện rô, trong thành phần của 
nhóm này các dạng sống trôi nổi hầu như không gặp. 


Nhóm này phát triển mạnh mẽ ở khu vực cửa các sông như Sông 
Hỗng- Sông Thái Bình, Sông Cửu Long và các sông khác phân bố rải rác 
dọc bờ biển nước ta. 


>_ Nhóm đầm hồ nước tự: 


Dọc chiêu dài trên 3.200 km bở biến nước ta có nhiều đầm phá, trong 
đó không ít đầm phá có môi trường nước lợ. Trong quá khử địa chất ớ dây 
cũng vậy. Môi trường này đặc trưng bởi các Trùng lễ thích nghỉ với điều 
kiện độ muỗi của nước thấp (từ vài °⁄¿ đến trên dưới l§ °/u) thuộc 2 
nhóm sinh thái: hẹp muối thấp và rộng muối. đó lả các dạng 
Ammobaculiley exiguus Cushman et Bronnimann, 4mmotium salsim 
(Cushman ct  Bermudez), Điscammina compressa  (Goes), 
Huplophrugmoldes  canariensis  (dOrbigny),- Trochammina Đn„yưata 
(Montagu), P402 AÁkAIPE seminula (Lin.), 4renoparella sp... Ámmonia 
SP. 2£Mferdimina sp, v.v. . Dẳm hỗ ven biển là các thuy vực có độ sâu 
nhỏ nên các dạng sóng trôi nổi ở dây không gặp. hơn nữa mỗi trường 
nước lợ không thích nghỉ với chúng. Nói chung, thành phần của nhóm 
sinh thải này khá đơn điệu, nghèo nản về thành phần phân loại, nhưng 
phong phú vẻ số lượng các thể. 

Hoá thạch của nhóm sinh thái này đã phát hiện được ở nhiều nơi trong 
các trầm tích đảm phá cỗ dọc đới ven biển Miễn Trung như ở khu vực 


Quảng Trị, Huế, Thuỷ Triều-Cam Ranh, đầm Thị Nại (Quy Nhơn), Phan 
Rang, v.v... 


-_ Nhóm biến nông gần bờ, ven bờ: 


Môi trường biển nông gần bời (tới độ sâu 50 m nước), ven bờ thường 
rất khắc nghiệt đo động lực môi trường mạnh, suốt ngảy đêm sóng biến 
khấy động, dòng chảy ven bờ hoạt động thường xuyên như dòng triểu lên- 
xuống, dòng. bồi tích đi chuyển, hoàn lưu địa phương và khu vực, nước 
trôi (ở một số nơi), v.v... Môi trường ở đây luôn luôn động, do đó đề tôn 
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tại và phát triển được sinh vật hoặc phải sống bám cố định vào các vật thể 
xung quanh hay nên đá cứng, hoặc cầu tạo vỏ phải có nét đặc thù riêng để 
thích nghĩ như hình đĩa, hình thấu kính để chao liệng tránh va chạm mạnh. 
mg vỏ đầy và có nhiều chỉ tiết tô điểm thô để tăng độ bên vững. 

..Đặc trưng cho môi trường này thường là đại biểu của các giống: 
Biyifgiun C¡ihicklex, D2iscorbis, Anunonia, Textularia, Quiqueloculina. 
Planorbulina, Cibicidella, Acervulina, Miliolina, v.v... Trong thành phần 
của nhóm sinh thái này tính phát triển trội của những dạng đặc trưng thể 
hiện khá rõ, các dạng sông trôi nồi rất hiểm. Hoá thạch của chúng phân bế 
rộng rãi ở nhiều mức địa tầng khác nhau trong các trằm tích Kainozoi 
nguồn gốc biển đới duyên hải nước ta. 


. Nhóm biên nông xa bở và tương đôi xa bở: 


Các môi trường này ở ngoài khơi cách xa bờ biển, nơi có độ sâu trên 
50m mét nước, động lực môi trường tương đối yếu. độ muối của nước cao 
và ôn định. rất thích hợp cho sự phát triển của sinh vật Trùng lỗ, nên nét 
đặc trưng của nhóm là tính đa dạng cao vẻ thành phần giông loài. nhưng 
tính phát triển trội không rõ. Ở đây thường gặp là đại biểu cúa các giộng 
Quingucloculna.  Trioculina  NHawerma  Elipnhidiun.  Eponides, 
Pseudorotala, Bolivia, Lemiculina, Spifoloculina. Rosaliina, Han=awdlia, 
Lagena. Nonion, v.v... Trong thành phần của nhóm nảy tuy tỷ lệ các dạng 
sống trôi nổi so với các dạng sống đáy còn thấp nhưng thường có mặt, 
Nhóm sinh thái này phát triển mạnh mẽ và rộng rãi trong các trầm tích 
Miocen giữa-trên, Pliocen và Đệ tứ ở thểm lục địa và các bổn trầm tích 
đới ven biển nước ta hiện nay, 


"_ Nhóm sinh thái rạn san hô: 


Nét đặc trưng của mỗi trường rạn san hô là cũng thuộc kiểu môi trường 
biến nông. Trong phạm ví khu vực nghiên cứu, các rạn san hô phát triển 
mạnh ở vùng quân dảo Trường Sa và Hoàng Sa giữa Biển Đông. một số 
rạn phát triển dọc theo bờ biển Đông bắc và miễn Trung nước ta. Bề mặt 
các rạn san hô nảy ở độ sâu trung bình trên dưới 4-7m và có thể sâu hơn ở 
các vùng biển xa bờ, có độ đục của nước rất thấp, độ mặn cao và ôn định, 
môi trường ấm áp và giầu chất canxi, Trùng lỗ phát triển mạnh và di tích 
vỏ của chúng chiếm tới trên dưới 10% tổng khối lượng các trầm tích vụn 
bở trên bề mặt các rạn (vì thế Trùng lỗ cũng được coi là một trong những 
nhóm sinh vật tạo rạn), Vì là môi trường biển nông nên động lực môi 
trường thường mạnh và rất mạnh, do đó Trùng lỗ ở đây phát triên ưu thể 
các giống loài có vỏ cầu tạo hình thấu kính lỗi, hình đĩa, hình chóp, sống 
bám có định để giảm sự tác động của mội trường có thể gây tốn hại đến 
chúng. Đó là đại biểu của các giống Calcarina. Amphistegina, 
Margimopora  Siderolltes, Operculina  Hetcrostegina  Archaias, 
Spirolina, Pararotalia, Elphidium, Acervulina, v.v... Một số giống loài 
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thường có tô điểm mặt ngoài của vỏ rất thô (dạng hạt, dạng mắu, dạng gờ) 
để tăng độ bên vững (Caicarina, Siderolites, Pararotalia, v,v...), một số 
khác mặt ngoài của vẻ lại nhãn bóng, không có tô điểm để giảm lực ma 
sát khi chuyển động trong nước, dễ chao liệng trong môi trường động 
(Amphistegina). 

Ngoài các vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa, hoá thạch của nhóm này 
còn gặp ở một số mức địa tầng Neogen của các bồn trầm tích ' Huế-Quảng 
Ngãi, Nam Côn Sơn-nơi môi trường các rạn san hô cô phát triển, 


._ Nhóm biển sâu: 


Đặc trưng của nhóm Sinh thái biển sâu là phát triển ưu thế các dạng 
sống trôi nỗi. Trong các mẫu trầm tích đáy biển được thành tạo ở các độ 
sâu từ 200m nước đến hàng ngàn mét nước thì tỷ lệ vỏ các dạng sống trôi 
nổi chiếm từ 50-60% đến trên 90% tổng số vỏ các dạng Trùng lỗ nói 
chung. Tuy chiếm tý lệ không lớn, nhưng các dạng sông đáy của môi 
trường biển sâu cũng có mặt và rất khác biệt với các dạng sông đáy của 
các môi trường biển nông về thành phần giống, loài và cấu tạo hình thái 
vỏ. Đó là đại biểu của các giống igerina, Euvigerina, Bulimina, 
Cassidulina, lsiandielia, v.v... Hoá thạch của nhóm sinh thái này thường 
Bặp trong ‹ các trầm tích từ Miocen giữa đến Pliocen và Holocen ở tất cả 
các bồn trầm tích của thêm lục địa nước ta. 


s_ Nhóm rộng muỗi: 


Nhóm sinh thái rộng muối, như đã đề cập tới ở trên, đặc trưng bằng các 
dạng có khả năng thích nghí với môi trường có độ muối của nước thay đôi 
mạnh (từ lợ tới mặn). Về thành phần phân loại, nhóm này giống với nhóm 
cửa sông ven biển, có cả các dạng hẹp muối cao (tuy không nhiều và 
không đặc trưng) và các dạng hẹp muỗi thấp. Chúng phát triển chủ yếu 
trong các môi trường cửa Sông ven biển, biển nông ven bờ, gần bờ và một 
phần trong môi trường đầm hỗ nước lợ nên giữa chúng trong thành phần 
các quân thể sinh vật thường có một số giống, loài chung. Nhóm sinh thái 
nảy phát triển mạnh trong Miocen sớm, Pliextocen và Holocen. 


»_ Nhóm hẹp muỗi thấp: 


Nhóm sinh thái nảy gồm những dạng Trùng lỗ nước lợ, đặc trưng cho 
môi trường có độ muối thấp, đưới 20 '⁄;ạ. Thành phần của nhóm này gần 
trùng với thành phần của nhóm đầm hồ nước lợ, thường đơn điệu về thành 
phần giống, loài, nhưng phong phú về số lượng cá thể và thể hiện rõ tính 
phát triên trội của các dạng đặc trưng. Đó là các dạng Ailiammina fusea 
(Brady), Trochammina inlata (Montagu), Discanmmina compressa (Goes), 
Jdadamina polystoma Bartenstein and Brand, Deuteramina Sp.. 
Ammobaculites SP-, V.V, . Phần lớn các dạng Tiày có tường vỏ bằng cát kết 
với độ hại từ mịn tới trung bình, thường mỏng và dễ vỡ. Hoá thạch của 
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nhóm sinh thái này thường gặp trong các trầm tích châu thổ cổ là các trầm 
tích có nguồn gốc biển và lục địa xen kẽ và đầm phá nước lợ cổ của khu 
vực nghiên cứu. 


* - Nhóm hẹp muỗi cao: 


Nét đặc trưng của môi trường này là độ muối của nước cao vả ổn định 
như ở môi trường các rạn san hô vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa 
(thường xuyên trên 32 lan} và các vùng biển sâu. Thành phản của nhóm 
sinh thái này giống với thành _phần của nhóm sinh thái rạn san hô. Tất cả 
các dạng Trùng lễ sống trôi nổi ở các vùng biển sâu cũng thuộc nhóm sinh 
thái này. Hoá thạch của chúng gặp ở nhiều mức địa tầng khác nhau của 
khu vực nghiên cứu. 


` Nhóm ad HHiỆt: 


Trong thành phần Trùng lỗ Kainozoi thêm lục địa và các vùng lân cận 
ớ Việt Nam rất hiếm gập các dạng ưa lạnh, chí cỏ một dạng ôn đới duy 
nhất trong trầm tích Đệ tứ ở đồng bằng Sông Hỗng và vịnh Bắc Bộ thuộc 
giống Buccella. Hoá thạch Trùng lỗ Kainozoi thêm lục địa và các vùng 
lân cận ở Việt Nam đặc trưng cho điều kiện môi trường của các vùng biển 
nhiệt đới và cận nhiệt đới. 


Qua trên ta thấy. về mặt sinh thái. Trùng lễ Kainizoi thểm lục địa và 
các vùng lân cận ở Việt Nam khả đa dạng. Chúng phản ánh sự đa đạng về 
môi trường của các thời kỳ địa chất khác nhau trong KainozZol. Do đó, 
trong nghiên cứu Cổ địa lý và khôi phục lai môi trường thành tạo trầm 
tích, hoá thạch của các nhóm sinh thái nói trên được sử dụng như những 
tiêu chuẩn, chỉ thị môi trường và đặc trưng môi trường. 


3.4. Đặc điểm phân bố địa tầng của hoá thạch Trùng lỗ trong các 
trầm tích Kainozoi ở khu vực nghiên cứu: 


Nghiên cứu sự phân bé địa tầng của hoá thạch Trùng lỗ trong các trầm 
tích Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam cho thấy nhóm 
hoá thạch nảy phát triển mạnh trong Kainezoi muộn (Ncogen-Đệ tú), còn 
trong Kainozoi sớm (Paleogen) rất hiểm và hầu như vãng mặt (trử một vài 
di tích không xác định gặp trong các tiêu bản mẫu bảo tử phần hoa được 
Bọi là ÄMficroforaminjera testlining. Phần lớn các Trùng lỗ sống đáy 
(benthonic foraminifera) có khoảng tuối phân bê địa tầng tương dối đái: 
Paleogen-Đệ tứ, Neogen-Đệ tứ, chỉ có một nhóm nhỏ giống loài xuất hiện 
trong Holocen và trong Đệ tứ nỏi chung. Tuy nhiên, chúng lại có ý nghĩa 
quan trọng trong nghiên cứu môi trường thành tạo trầm tích và Cô địa lý. 

Khác với Trùng lễ Sống đáy, do có tốc độ phát triển tiền hoá tương đối 
nhanh nên Trùng lỗ sống trôi nỗi (planktonic 4oraminifera) thường tạo nên 
các giống loài đặc trưng cho các khoảng địa tầng tương đối ngắn và vì vậy 
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có thể dễ dàng phân biệt các nhóm phân bố địa tầng khác nhau. Đối với 
các Trùng lỗ sống đáy, vì số lượng loài lớn, hơn nữa giá trị địa tầng của 
chúng thể hiện chủ yêu ở dạng tập hợp các hoá thạch đặc trưng nên sẽ 
xem xét đặc điểm của chúng ở cấp giống, còn đổi với Trùng lễ sống trôi 
nổi có số lượng loài không lớn nhưng ý nghĩa địa tầng quan trọng nên sẽ 
xem xét ở cấp loài, Dưới đây là tổng hợp đặc điểm sự phân bố địa tầng 
của chúng, 


3.4.1-Các nhám tuổi của Trùng lỗ sống đáy ở cấp giống: 


Tổng hợp và phân tích các kết quả nghiên cứu cỗ sinh-địa tầng khu vực 
có thể phân biệt các giống Trùng lỗ sống đáy ở đây thành các nhóm và 
phụ nhóm tuổi sau (Bảng 3.2): 


»_ Nhóm xuyên suốt địa tầng: 


Nhóm này gồm các giếng có khoảng phân bố địa tầng xuyên suốt (về 
thời gian) thang địa tầng khu vực. Chúng xuất hiện trong môi trường biển 
ở đâu đó từ Paleogen (một số giỗng có thể còn sớm hơn), nhưng khi các 
yếu tố biển xuất hiện trong môi trường thành tạo các trầm tích Kainozoi 
trên ở thêm lục địa Việt Nam chúng mới đi cư tới, tồn tại và phát triển từ 
đó tới Holocen. Đó là các giống Textularia Bolivia, Brizalina. 
Pararotala, Nonion, (Qumgueloculina  Spirolocuhna  Lemticulina, 
Guutulina, Oolina. Elphidium, lHeterostegina, Amphistegina, Eponides, 
llauerina,  Sigmoidella  Operculna.  Miogypsia, Lepidocyclina. 
Cibicides, Hanzawaia, v.v... Dây là nhóm giông Trùng lỗ có tuổi cỗ nhất 
ở khu vực nghiên cứu đã sinh ra nhiều thế hệ cấp loài ở các mức địa tầng 
khác nhau trong Kainozoi muộn. 


-_ Nhóm Neogen-Holocen: Nhóm này gồm hai phụ nhóm: 


` Phụ nhóm Miocen-Holocen: Phụ nhóm này gồm hàng loạt 
các giống xuất hiện từ các mức địa tâng khác nhau của 
Miocen và tiến tục tồn tại tới Holocen như: Á4mmonia. 
Aeervulina,Fontbotia. Adelosina, k-2/20120190 Archaias, 
Sorites, Pavonia. Peneroplis, v.v... Đặc biệt trong Miocen 
muộn xuất hiện 2 giống rắt đặc trưng của khu cực Đông 
Nam Á là 4sterorotalia và Pseudorotalia. 
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Bảng 3.2- Phân bổ địa tằng của một số giáng Trừng lỗ sống đáy thường gặp 
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Phụ nhóm Pliocen-Holocen: Ngoài những giống chung với phụ 
nhóm Miocen-Holocen, trong thành phần của phụ nhóm này còn có 
mặt một số giống mới lần đầu xuất hiện. Đó là các giống xuất hiện 
trong Pliocen như: Pseudoeponides. , Calcarina. Eponides. 
Cribrolinoides. Cymbaloporeta. v.v... Các giỗng này tiếp tục tồn 
tại và phát triển tới Holocen. 


"_ Nhóm Đệ tứ: Nhóm này gồm 2 phụ nhóm: 


+ Phụ nhóm Pleixtocen-Holocen: Thành phần của phụ nhóm này 


không đông. Có thể do điều kiện sống của môi trường không thích 
hợp với sự phát triển của sinh vật gây nên bởi sự thay đỗi mạnh mẽ 
của khí hậu trong Pleixtocen nên ở khoảng địa tầng này hiện mới 
chí phát hiện được một giống bên cạnh các giống xuất hiện từ trước 
là Pyrgoela. Đây là một trong những nét đặc biệt của nhóm 
Pleixtocen-Holocen làm cho nó khác biệt với các nhóm khác. 

Phụ nhóm Holocen: Phụ nhóm này khá phong phú và đa dạng so 
với phụ nhóm Pleixtocen- Holocen. Trong thành phần của nó xuất 
hiện nhiều giống mới tạo nên quần thể Trùng lỗ khác biệt hẳn các 
quần thể Trùng lỗ mô tả ở trên và đặc trưng cho khoảng địa tầng 
Holocen. Với các giống Vertebralina, Schlumbcrgerina. Flimina. 
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Ammomassilina, Sigmopyrgo. Siphonopyrgo, v.v... Tuy giống 
Asiarotalia xuất hiện từ Miocen trên, nhưng một số loài của nó phát 
triển mạnh mẽ trong Holocen ở khu vực của sông ven biển đồng 
bằng sông Củu I .ong và vịnh Thái Lan là 4siarotalia mekongensis 
và Asiarotalia holoceniea. Phụ nhóm Holocen đánh dấu một giai 
đoạn phát triển mới của Tị rùng lỗ Kainozoi ở thêm lục địa Việt Nam 
trong điều kiện môi trường sống mới của biên tiền Holocen. 


3.4.2- Cúc nhóm tuôi của Trùng lỗ sống trôi nổi ở cấp loài: 


Ngoài các loài phát triển từ các mức địa tầng khác nhau trong Đệ tam 
và tiếp tục tổn tại tới Đệ tứ và Holocen, do đặc tính phát triển tiễn hoá 
tương đối nhanh nên các T rùng lỗ sống trôi nỗi còn tạo nên các nhóm loài 
đặc trưng cho các khoảng địa tầng sau: 


"_ Nhóm Miiocen dưới: 


Trong phạm vi thềm lục địa Việt Nam, Trùng lỗ sống trôi nổi Miocen 
sớm phát triển chủ yếu ở các bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Huế-Quảng 
Ngãi (nam bể Sông Hằng) và một phần ở Mã Lai-Thổ Chu. Những dạng 
đặc trưng của nhóm này là Cafapsvdrax dissimilis (Cushman et 
Bermudez), Cza/apsydrax sp, Globoguadrina cƒ. dehiscens (Chapman, 
Parr et Collin), Goborotalia cf. kugleri Bolli, Globigerinoides so., ở phần 
trên gần sát với ranh giới dưới của Miocen giữa còn có Giobigerinoides 
obliquws obliquus Bolll, Praeorbulina glomerosa Blow. Praeorbulina 
transitoria BÌowW, v.v., 


"_ Nhóm Miocen giữa: 


Nhóm này phát triển ở hầu hết các bồn trầm tích thềm lục địa Việt 
Nam. Tuy nhiên, tuỳ từng điều kiện môi trường cụ thể mà ở từng nơi có 
thể có sự khác nhau về thành phân. Những dạng đặc trưng của khoảng địa 
tầng này là Orbulina umiversa d Orbigny, Gioôorotalia fohsi fohsi 
Cushman et Ellisor, Œioborotalia fohsi lobata Bermudez, Gioborotalia 
mayeri Cushman eL Ellisor. GŒloborotalia praemenardii Cushman et 
Stanforth, Gioborotalia  praescituia Blow, Sphaeroidinellopsis 
seminulina (Schwager), Globoqguadrind sp., v.v... Trong số này có một số 
loài chỉ thị đới của thang địa tầng đới Kainozoi.. 


"` - Nhóm Miocen trên: 


Thành phần của nhóm hoá thạch này rất phong phú, đa dạng và khác biệt 
với các nhóm trên về các yếu tố cơ bản, hoàn toàn văng mặt các loài chỉ thị 
đới của khoảng địa tầng Miocen dưới và Miocen giữa, nhưng lại xuất hiện 
các loài điển hình của Miocen trên như Neoglahoquadrina acostaensiy 
(BIow), Neogloboquadrina hưmerosa (Takayangi et Saito), Globorotalia 
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plesiotumida Banner et Blow, v.v... Bên cạnh đó còn cỏ cả một tập hợp các 
loài có khoảng phân bố địa tầng rộng hơn cùng tôn tại như Giobigerinoides 
Oblquus cxtremus BoOIL Sphaeroidmellopss subdehicens (Blow), 
Globorotalia margariae Bolli and Bermudez, Ơlobigerina nepenthes Todd, 
Pulleniatina priữmarix Banner and Blow, v.v... 


ÕỒ Nhóm Pliocen: 


Đặc trưng của nhỏm này là xuất hiện các yếu tố mới trong thành phần 
như Sphacroidinecla dehwcenm (Parker et `” lones)  Puileniatina 
St iệt Hài (Parker et Jones), Gioborotalia tosaensis Takayangi and 
SaitO, v.V... và dần dần biến mắt hoàn toàn (tuyệt chủng) của một số loài 
ở các mức địa tầng khác nhau của thống Pliocen và đầu Đệ tứ như 
Globigerina nepenthes Todd, GŒloboqguadrina dehiscens (Chapman, Parr 
and Collins), Gioboquadrina altispừa (Cushman and larvis), 
Neogloboquadrina acostaensis (Blow), Globorotalia margaruae Bolli and 
Bermudez, Globoratalia miocenica Palmer, Pulleniatina primaris Banner 
and Blow, v.v... 


"_ Nhóm Pleixtocen-Holocen: 


Đại biểu đặc trưng của nhóm này là Globorotalia truncatulinoides 
(d 'Orbigny). Đây là loài chỉ thị đới của khoảng địa tầng Đệ tứ được sứ 
dụng rộng rãi ở hầu như tất cả các nơi trên Thế giới. Ở phần trên của 
khoảng địa tầng Pleixtocen-Holocen của các vùng biển sâu và tương đối 
sâu của thềm lục địa nước ta còn thấy xuất hiện một loài nữa lả 
Globigerina cahda Parker (Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2001). Cùng 
tôn tại với 2 loài chỉ đạo địa tầng này trong thành phần của nhóm còn có 
hàng loạt các loài khác có khoảng phân bố địa tầng rộng hơn của Kainozoi 
muộn thuộc nhóm xuyên suốt địa tầng. 


3.5. Một số sự kiện sinh học chính của Trùng lỗ: 


Nghiên cứu đặc điểm phân bế địa tầng của hoá thạch Trùng lỗ trong 
các trầm tích Kainozoi thêm lục địa và các vùng lần cận ở Việt Nam cho 
phép từng bước làm sáng tỏ quá trình tiến hoá của nhóm sinh vật này và ý 
nghĩa của chúng. Đặc điểm nổi bật và dễ nhận biết là một số sự kiện sinh 
học. Đó là sự xuất hiện lần đầu, sự xuất hiện lần cuối, sự phát triển hưng 
thịnh vả sự suy tàn rồi tiễn tới tuyệt chủng của một số giông, loài trong 
Và trình phát triển tiến hoá. Chỉ xét riêng 2 sự kiện đầu là sự xuất hiện 
lần đầu và lần cuối của một số Trùng lỗ sống trôi nỗi ta cũng thấy được ý 
nghĩa địa tầng của chúng (Bảng 3.3). 

Đối với các phân vị địa tầng của thang địa tầng Kainozoi ở dải nhiệt 
đới và cận nhiệt đới thì trên thế giới hiện nay áp dụng dấu hiệu sự xuất 
hiện lần đầu trong quá trình phát triển tiến hoá của loài Globoquadrina 


Chương II. Hoá thạch Trùng lễ Kainozoi thềm luc địa vẻ cóc vùng lân cận ở VN 33 
dehiscens (Chapman, Parr and Collins) làm tiêu chuẩn đề vạch ranh g giới 
giữa Oligocen trên và Miocen dưới, sự xuất hiện lần đầu của giống 
Orbulina và loài điển hình của nó là Orbulina trniversa d°Orbigny làm tiêu 
chuẩn để vạch ranh giới dưới của Miocen giữa. sự xuất hiện lần đầu của 
loài Neogloboquadrina acostacnsis (Takayanagi eL Saito) để vạch ranh 
giới giữa Miocen giữa và Miocen trên, còn ranh giới giữa Miocen trên và 


Bảng 3.3- Một số sự kiện sinh học (sự xuất hiện lần đầu và lần cuối) 
trong quá trình phảt triển tiên hoá của Trùng lỗ sống trôi nỗi 
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Pliocen là sự xuất hiện lần đầu của giống Sphaeroidinella và toài điển 
hình của nó là Spbaeroidinella dehiseens (Parker et Jones), ranh giới giữa 
Pliocen và Pleixtocen (hay ranh giới giữa các hệ Đệ tam và Đệ tứ) là sự 
xuất hiện lần đầu của loài Globorofalia truncatulinoides d Orbigny 
(Kennets, J.P. and Srivasan, M.S., 1983). Đối với các sinh đới của thang 
địa tầng đới thì ranh giới của các đới có thể là tổ hợp các đầu hiệu xuât 
hiện lần đầu và lần cuỗi của các loài đặc trưng có khoảng phân bố địa tầng 
hẹp (xem chỉ tiết chương 4). 


Qua trên ta thấy hệ động vật Trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các 
vùng lân cận ở Việt Nam khá phong phú và đa dạng. Chúng phát triển 
tương đối liên tục (gặp ở tất cả các phân vị địa tầng Kainozoi trên), phân 
bố rộng rãi ở thêm lục địa và các vùng lân cận (các đồng bằng ven biển và 
đới ven biển nói chung). Nhóm hoá thạch này có ý nghĩa quan trọng trong 
nghiên cứu địa chất (xác định tuổi địa chất tương đổi của các lớp đất đá, 
phân chia và liên hệ địa tầng, khôi phục lại đặc điểm môi trường của các 
thời kỳ địa chất khác nhau), đặc biệt chúng đã và đang được ứng dụng 
rộng rãi trong nghiên cứu địa chất các vùng phủ là địa chất biển và địa 
chất dầu khí. Trong số các hoá thạch Trùng lỗ sống trôi nỗi có nhiều dạng 
hoá thạch và tập hợp các dạng đặc trưng và chỉ đạo địa tầng, các sự kiện 
sinh học của chúng là tiêu chuẩn để xác lập ranh giới giữa các phân vị địa 
tầng và xây dựng thang địa tầng sinh đới. 


kh 


CHƯƠNG IV 


ỨNG DỰNG HOÁ THẠCH TRÙNG LỖ 
(FOWALMINIFERA) TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA 
TẦNG TRẲM TÍCH KAINOZOI THÊM LỤC ĐỊA 
VIỆT NAM 


(Qua thí dụ cụ thể bồn trầm tích Nam Côn Sơn) 


Trong nghiên cứu địa tầng trầm tích trầm tích Kainozoi thềm lục địa và 
các vùng lân cận ở Việt Nam thì phân tích Trùng lỗ là một trong 3 phương 
pháp sinh địa tầng chính (Trùng lễ, bảo tử phấn hoa và tảo vôi) được ứng 
dụng rộng rãi đối với tất cả các bồn trầm tích. Tuy nhiên, bổn trầm tích 
Nam Côn Sơn là nơi hoá thạch Trùng lỗ được nghiên cứu tương đối chỉ 
tiết hơn cả và đo đó việc ứng dụng phương pháp này cũng đã đạt được 
những kết quá nhất định. Dưới đây là một số kết quả cụ thể của việc ứng 
dụng hoá thạch Trùng lỗ trong nghiên cứu địa tầng Kainozoi ở bồn trầm 
tích Nam Côn Sơn. 


4.1. Một số nét về đặc điểm địa chất bồn trầm tích Nam Côn Sơn: 


Vị trí: Bồn trầm tích Nam Côn Sơn nằm ở ngoài khơi phía nam thềm 
lục địa Việt Nam, đông-đông nam đảo Côn Sơn, đông nam bổn trằm tích 
Cửu Long và ngăn cách với bồn này bởi khối nâng Côn Sơn ở phía tây 
bắc, phía đông giới hạn bởi đứt sấy kinh tuyến Hải Nam-Natuna và tiếp 
giáp với địa luỹ Đá Lát-Chữ Thập, bồn Tư Chính-Vũng Mây, phía nam- 
tây nam là khối nâng Natuna và bồn tây Natuna. Bẵn có chiều rộng trên 
400 km ở phía nam, thót dần về phía đông bắc và còn khoảng 50 km ớ đầu 
mút này. Bồn Nam Côn Sơn nằm trong khung toạ độ 6° - 10” vĩ bắc, 107° 
~ 109” 30 kinh đông. 

Về cấu trúc-kiễn fạo: Các kết quả nghiên cứu địa chất khu vực cho 
thấy, quá trình hình thành và phát triển của bổn trầm tích Nam Côn Sơn 
gắn liền với quà trình hình thành và phát triển của Biển Đông. Là hệ quả 
của quá trình tách giãn rìa đông nam địa khối Đông Dương, bổn có cấu 
trúc phức tạp, gồm 2 phần chính: phần phía tây và phần phía đông. Phần 
phía tây đặc trưng bằng cấu trúc sụt lún đạng bậc, trầm tích Kainozoi ở 
đây có thành phần chủ yếu là các đá lục nguyên và có bề dầy tới 8000m. 
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Phân phía đông có cấu trúc dạng khối do hoạt động phân cất vả dịch 
chuyển của 3 hệ thống đứt gẫy phương kinh tuyên, vĩ tuyên và tây bắc- 
đông nam tạo nên. Khác với phần phía tây, các trầm tích Kainozol ở đây 
có thành phần lục nguyên-cacbonát với bề đầy có nơi đạt tới trên 10.000m 
(Đỗ Bạt và nnk, 2001). Các đơn vị cấu trúc chính của bồn gồm: 

-__ Đới phân dị phía bắc; 

~ Đới phân dị phía tây; 

-__ Đởi trũng trung tâm; 

-_ Đới nâng Mãng cầu; 

-__ Đới nâng Dùa. 

Mỗi đơn vị cấu trúc này lại gỗn các đơn vị cầu trúc nhỏ hơn phản ánh 
tính đa dạng vả phức tạp về cấu-kiến trúc của bồn. 

Trong phạm vỉ khu vực bổn trầm tích Nam Côn Sơn, các trầm tích 
Kainozoi phát triển trên nền đá móng không đồng nhất về tuổi vả thành 
phần thạch học, trong đó chiếm ưu thế là các đá Mezozoi. Trong nhiều 
giêng khoan đã phát hiện được các đá móng granitoid tuổi trước Kainozoi 
như các giếng khoan ở phía tây-tây bắc và nam-đông nam của bên (các lô 
04, 05-ÐH, 10, 21, 28, 29 và tại giếng khoan Hồng-1X). Ở phần trung tâm 
của bê, trong nhiều g giếng khoan đã gặp đá móng là các đá trâm tích biến 
chất thấp, chủ yếu tướng đá phiến lục gồm đá phiến xerixit, phylit, cát bột 
kết dạng quãczit (các giếng khoan Dừa-IX, I1-2-RD-1X, 06-HDB-IX). 
hoặc đá trâm tích biến chất xen kẽ đá phun trào núi lửa là andezit, đacit 
(các giếng khoan 12-W-HH-IX, 12-C-IX). Ở phần lớn điện tích phía 
đông của bồn vẫn chưa rõ đặc điệm đá móng do trầm tích Kainozoi có bề 
dầy lớn (thường trên 5000-6000m) nên chưa có giếng khoan nào xuyên 
qua được hết các thành tạo này. 

Địa tầng: Địa tầng và môi trường thành tạo trầm tích Kainozoi bổn 
Nam Côn Sơn đã được một sô tác giả nghiên cứu (Ngô Thường San, 
1982; Lê văn Cự, 1982; Võ Dương, Nguyễn Văn Đức, 1982; Dỗ Bạt, 
2000; Đã Bạt và nnk, 1993, 2000-2001; Nguyễn Văn Hội, 1991, 1999, 
2000; Nguyễn Văn Hội và nnk, 1998; Phạm Hồng Quế, 1993; Nguyễn 
Ngọc, 1998; Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, 2001, 2003; v.v...). Trên cơ 
sở tông hợp các tài liệu về thạch học trầm tích, cổ sinh, địa chắn địa tầng 
và địa chất, các trầm tích trên được chia thành 5 phân vị chính từ cổ tới trẻ 
là các hệ tầng Cau, Dừa, Thông-Măng Cầu, Nam Côn Sơn và Biển Dông 
(Hình 4.1). Trong đó hệ tầng Cau thuộc Paleogen cỏ tuổi Olipocen: 4 hệ 
tâng còn lại thuộc Neogen-Đệ tứ. Các hệ tâng Dùa, Thông-Mãng Cầu và 
Nam Côn Sơn có tuổi Miocen và tương ứng với các khoảng tuổi Miocen 
sớm, Miocen giữa và Miocen muộn; Hệ tầng Biển Đông có tuổi Pliocen- 
Đệ tứ. 


Chương IV. Ứng dụng hoá thạch Trùng lỗ trong n/c địa tổng trắm tích... $7 


Hình 4.1- Cột địa tằng tổng hợp trầm tích Kainozoi bồn Nam Côn Sơn 
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Chủ yếu là cát kết, bột kết mẫu 
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HỆ PALEOGEN 
Thống Oligocen 
Hệ tâng Cau 


Hệ tầng Cau lần đầu tiên được mô tả ở giếng khoan Dùa-!X đưới tên 
hệ tầng Trà Tân (Ngô Thường San, 1981; Võ Dương, Nguyễn Văn Đức, 
1982) và sau này được đổi thành hệ tổng Cau (Lê Văn Cự, 1982, 1985, 
Đỗ Bạt và nnk, 2001). Ở bồn Nam Côn Sơn các trầm tích của hệ tầng này 
phân bố ở phần dưới cùng của các mặt cắt trầm tích Kainozoi và năm trực 
tiếp trên các đá móng trước Kainozoi không đồng nhất về tuôi và thành 
phần thạch học. Chúng vắng mặt ở phần lớn các cấu tạo dương của bổn 
(khu vực Đại Hùng, phía tây lô 04 cũ, phần lớn các lô 10, 28, 29 và các lô 
ở ,phía tây-tây nam), mặt cắt đầy đủ của hệ tầng chỉ quan sát được ở một 
số giêng khoan. Ở giếng khoan Dừa-IX, mặt cắt của hệ tầng gồm chủ yếu 
là cát kết mầu xám xen các lớp sét kết và bột kết mẫu xám, xám nâu, nâu 
đỏ chứa than và khoáng vật pyrit được Vỗ Dương và Nguyễn Văn Đức 
chía làm 2 phần (dưới và trên), ở các nơi khác mặt cắt đây đủ hơn được 
chia thành 3 phần: dưới, giữa và trên. 

" Phần đưới: chủ yếu là cát kết có độ hạt từ mịn tới thô, sạn kết, cát kết 
chứa cuội, cuội-sạn kết mẫu xám sáng, xám phớt nâu, nâu đỏ, tím đỏ, 
cầu tạo phân lớp đầy hoặc dạng khối, xen kẽ một số lớp mỏng bột kết, 
sét kết mầu xám, nâu đỏ, nâu hồng (GK 06-HDB: 38§48-3851m:; GK 
215: 3920-3925m), chứa các mảnh vụn vật liệu than và các lớp mỏng 
than nâu. Ở một số nơi cũng phát hiện được các đá núi lửa phun trào 
(andezit, bazal) và diabaz xen kẽ trong các đá nói trên (GK 1I1-]-CDP, 
GK 12C-IX, GK I2W Hồng Hạc và Hải Âu, GK 20-PH-IX). Hoá 
thạch ở đây chủ yếu là các di tích bảo tử phần hoa; 


. Phần giữa: chủ yếu là các trầm tích hạt mịn, gồm các tập sét phân lớp 
dây đến cấu tạo dạng khối, mầu xám xẫm đến xám nhạt, xen kế một số 
lớp bột kết, cát kết có độ hạt từ mịn tới thô, mâu xám xẫm, đôi khí 
phớt nâu đỏ hoặc tím đỏ (GK 21S), tương đối giầu vôi và vật chất hữu 
cơ, xen các lớp sét than và than nâu; Hoá thạch trong tập trầm tích này 
chủ yếu là các di tích bào tử phần hoa, chưa gặp hoá thạch động vật; 


+ Phân trên: gồm các lớp cát kết, bột kết và sét kết xen kẽ nhau. Cát kết 
thường có độ hạt từ nhỏ tới trung, mẫu xám tro, xám nhạt, thỉnh thoảng 
có các lớp chứa khoáng vật glauconít, đi tích hoá thạch Trùng lỗ bảo 
tồn xấu (GK 21S), bột kết và sét kết mầu xám, xám xanh, nâu đỏ (cũng 
trong giêng khoan trên). 

Điều đáng lưu ý là thành phần vật chất, đặc điểm cầu tạo và bề dây 
trầm tích của hệ tầng Cau không ổn định mà thay đổi mạnh ở các cấu tạo 
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khác nhau của bổn. Cụ thể, các trằm tích phần trên của mặt cắt vắng mặt ở 
GK 06-HDB; độ chúa than tăng mạnh trong các mặt cắt giếng khoan ở 
khu vực cấu tạo Thanh Long: bề dây trầm tích giao động trong khoảng 
100-700m ở các lô phía tây và tăng lên đến hàng ngàn mét ở các lô phía 
đông. Chúng nằm trực tiếp trên đá móng trước Kainozoi không đồng nhất 
về tuổi và thành phần thạch học. 

Trên các mặt cất địa chắn, trong các trầm tích của hệ tầng Cau, đặc 
điểm các sóng phản xạ không đồng nhất, mà thay đổi mạnh từ dạng lộn 
xôn ở phần phía tây đến song song với biên độ thấp-trung bình và chuyển 
dần sang phản xạ không liên tục, biên độ thay đổi, năng lượng cao ở phía 
đông. 

Môi trường thành tạo trầm tích của hệ tầng Cau là sông-hồ, đồng bằng 
ven biển (đặc trưng bằng các hoá thạch bảo tử phần hoa lục địa và đồng 
bằng tam giác châu ven biển) với yếu tố biển là các di tích 
Microforaminifera test lining. Đó là thời kỳ đầu của quá trình hình thành 
và phát triển của bổn Nam Côn Sơn. 

Các hoá thạch đặc trưng của hệ tầng Cau là phức hệ bào tử phấn hoa 
Cicairicosisporites/Mayeripollis thuộc đới Florschuetzia trilobara. Tuổi 
Oligocen của hệ tầng được xác định bằng chính các hoá thạch 
Florschuetzia trilobata, Verrucolpites, Maweripollis sp. 

Bề dây trầm tích của hệ tằng Cau thay đổi trong khoảng 100-600m 


HỆ NEOGEN 


Thống Miocen, phụ thống dưới 
Hệ tâng Dừa 


Hệ tầng Dừa được xác lập ở mặt cắt giếng khoan GK Dừa-IX ở 
khoảng độ sâu 2852-3680 m (Ngô Thường San, 1981; Võ Dương, Lê Văn 
Đức, 1982; Lê Văn Cự, 1982; Đỗ bạt và nnk, 1985, 1993, 2000, 2001), 
Tại giếng khoan này, mặt cắt đặc trưng bằng các lớp sét kết, bột kết, các 
lớp cát kết hạt nhỏ mẫu xám đen (chiếm ưu thế ở phần giữa) và các thấu 
kính hay các lớp mỏng than nâu. Tuy nhiên, trong phạm vi toàn bồn trằm 
tích, thành phần vật chất, đặc điểm thạch học và cấu tạo của hệ tầng có sự 
biến động mạnh, chiếm ưu thế là các đá cát kết, bột kết mẫu xám sáng, 
xám xanh lục xen kẽ với các lớp cát kết mầu xám, xám đen đến xám xanh, 
một số nơi có các lớp sét vôi, đá vôi mỏng mầu trăng, một số nơi khác vẫn 
gặp các lớp sét giầu vật chất hữu cơ chứa than và đôi khi có cả các lớp 
than nâu mỏng. Nhìn chung, tỷ lệ các đá hạt mịn tăng dân và chiếm ưu thế 
ở phía đông của bồn (các lô 5, 6), các lớp hạt thô là cát kết chiếm ưu thế ở 
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phía tây (các lô 10, II-], phần phía tây lô I1-2, các lô 28, 29), các yếu tố 
biển tăng lên rõ rệt từ rìa bắc-tây bắc, nam-tây nam vào trung tâm và về 
phía đông. 

Trong các mặt cắt địa chấn, các trầm tích của hệ tầng Dừa đặc trưng 
bởi các phản xạ song song, biên độ trung bình, tính liên tục kém. Ở phần 
phía đông của bỏn có thể chia thành 2 phân: phần đưới phản xạ song song 
với tính liên tục kém, phần trên phản xạ song song có tính liên tục tốt, 
biên độ trung bình đến cao. 


Môi trường thành tạo trầm tích của hệ tầng Dừa là đồng bằng (tam giác 
châu) ven biển ở phía tây và tây nam, biển nông gần bờ và xa bờ ở phía 
đông. 

Hoá thạch tương đối phong phú, thuộc các nhóm Trùng lỗ, tảo vôi 
(Nannoplankton) và bào từ phần hoa. Tuổi Miocen sớm của hệ tầng được 
xác định bằng các dạng hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc 
trưng và chỉ đạo địa tầng. của đới Trùng lễ Catapsydrax dissimilis- 
Globoqguadrina spp. trong trầm tích của các giếng khoan thuộc các lô 10, 
11, 12, v.v... đặc biệt Trùng lễ có kích thước tương đối lớn thuộc giống 
Miogypsia số nhiều trong các lớp đá vôi của các lô 04. 05, 06. v.v... 

Bẻ dầy chung của hệ tâng Dừa thay đổi từ 100 m ở phía tây và tăng lên 
trên 1.000 m ở phía đông của bồn. 


Thống Miocen, phụ thống giữa 
Hệ tầng Thông-Mãng Câu 


Mặt cắt đặc trưng của hệ tầng Hệ tầng Thông-Mãng Cầu là khoảng địa 
tẳng từ 2170-2852 m của giếng khoan Dừa 1X gồm chủ yếu là cát kết xen 
các lớp mỏng sét kết, sét vôi chứa giauconit và ximãng cacbonát ở phần 
dưới, chuyên lên trên là sự xen kẽ giữa các lớp trâm tích lục nguyên 
cacbonat Và đá vôi tạo thành các tập dầy mâu trăng. Lúc đầu Lê Văn Cự 
(1982) xếp các trầm tích lục nguyên vào hệ tầng Thông và các trầm tích 
lục nguyên-cacbonát vào hệ tầng Măng Câu. Nhưng trên thực tế rất khó 
phân biệt các trầm tích lục nguyên của 2 phân vị địa tầng này, do đó hầu 
hết các nhà địa chất (kể cả Việt Nam và các công ty đầu khí nước ngoài) 
khi nghiên cứu bổn trầm tích Nam Côn Sơn đều mô tả 2 phân vị địa tầng 
này như là một phân vị địa tầng thông nhất. 

Trong văn liệu địa chất, hệ đảng Thông-Mãng Cẩu còn được mô tả 
dưới tên gọi khác là hệ tổng Vững Tẩảu (Ngô Thường San, 1982; Võ 
Dương, Nguyễn Văn Đức, 1982). Nhưng tên gọi này hầu như bị Jãng quên 
theo thời gian một phần do mọi người quen dùng tên cũ, một phần khác có 
lẽ do ảnh hưởng của quyền ưu tiên tác giả hay đứng hơn là tỉnh lịch sử 
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(mặc dầu Thông và Mãng Cầu lúc đầu là tên của 2 đơn vị địa tằng riêng 
biết và nay là tên cúa một đơn vị địa tầng thống nhất). 

Trong phạm ví của bồn trầm tích Nam Côn Sơn, các thành tạo lục 
nguyên, lục nguyên-cacbonat phát triển mạnh ở rìa phía bắc (các lô 10, 
11-1, 1-2), còn ở phía tây-tây nam (các lô 20, 21, 22, 28, 29) phát triển 
chủ yếu cát-bột kết và sét kết, sét vôi xen kẽ các thấu kính hay những lớp 
mỏng đá vôi, Các trầm tích của hệ tầng này chứa rất phong phú các di tích 
hoá thạch sinh vật biển, đặc biệt là Trùng lỗ. Cát kết thưởng có độ hạt 
nhỏ, đôi khi hạt trung (các giếng khoan GK 20PH, GK 2!S, GK 28A, 
v.V...), chứa glauconit, pyrit, sideri1. Ở các khối nâng cao hay ở các vùng 
rìa của bồn, một số lớp cát kết chứa các khoáng vật sét và các vật liệu vụn 
than (GK 11-1-CC, GK 11- RD, v.v...). Các lớp sét kết thường có mâu 
xám tro, có khả năng tan trong nước do trong thành phần ngoài các 
khoáng vật hydromica và caolinit (thành phần chính), còn có các khoáng, 
vật lớp hỗn hợp illi/montmorilonit. Các đá cacbonat là di tích của các rạn 
(ám tiêu) cô chứa phong phú đi tích khung xương san hô và các sinh vật 
biển khác, Chúng phát triển rộng rãi ở các khu vực nâng cao của phân 
trung tâm và đặc biệt ở phần phía đông của bổn thuộc các lô 04-A và 05- 
TL-Bắc, 06-L.T, LD, Mía. Trong khi đó các đá vôi dạng thêm phát triển ở 
các phần sườn thấp của các đới nâng (các lô 05-TL-B-1X, 06-DI, 12A. 
v.v...). Các đá cacbonát của hệ tẳng Thông-Mãng Cầu thường bị đôlômit 
hoá và bị tái kết tỉnh mạnh so với các đả cacbonát của hệ tầng Nam Côn 
Sơn nằm trên. Đó là dấu hiệu cơ bản để phân biệt các đá cacbonat của 2 
hệ tầng này. 

Các trầm tích của hệ tầng Thông-Mãng Cầu nằm chỉnh hợp trên các 
trầm tích của hệ tầng Dùa. Môi trường thành tạo trầm tích là biển nông xa 
bờ (thêm giữa-trong) ở phần phía đông và đồng bằng tam giác châu, tiễn 
châu thổ (delta, ftont delta) ở phần phía tây. 

Tuổi Miocen giữa của hệ tầng được xác định bằng hàng loạt các đạng 
hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc trưng và chỉ đạo dịa tầng 
của Trùng lỗ (xem mục 4.2) và tảo vôi (Nannoplankton). 

Bề dây trầm tích của hệ tẳng Thông-Mãng Cầu thay đổi mạnh trong 
khoảng 500 m đến trên dưới 2.000 m. 


Thống Miocen, phụ thống trên 
Hệ tầng Nam Côn Sơn 


Hệ tầng Nam Côn Sơn là phân vị địa tầng mang tên bổn trầm tích 
nghiên cứu với mặt cắt đặc trưng là khoảng địa tầng ở độ sâu 1868-2170 
m của giếng khoan Dừa-IX (Lê Văn Cự, 1982; Bỗ Bạt nà nnk, 1993, 
2001), gồm chủ yếu là cát kết hạt mịn, mẫu xám trắng xen các lớp bột kết. 
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sét kết giầu cacbonat và các lớp đá vôi. Phân vị này còn có tên gọi khác là 
hệ tầng Cửu Long (Ngô Thường San, 1982; Võ Dương, Nguyễn Văn Đức, 
1982). 

Cũng như các phân vị địa tầng khác mô tả ở trên, các trầm tích của hệ 
tầng Nam Côn Sơn phát triển rộng rãi trong toàn bổn và có sự biến đổi 
nham tướng mạnh mẽ ở các phân khác nhau của bổn. Cụ thể, ở rỉa phía 
bắc (các lô 10, 11-1, v.v. ..) và rÌa tây-tây nam (các lô các lô 20, 21, 22, 
28, v.v...) phát triển chủ yếu là sét kết, sét vôi mầu xám lục đến xám 
xanh, bột kết chứa vôi, đôi khi có cả các thấu kính hay những lớp đá vôi 
mỏng chứa nhiều mảnh vụn đá lục nguyên. Cát, kết thường có độ hạt từ 
nhỏ tới trung, có độ chọn lọc và mải tròn tốt, gắn kết trung bình bằng xi 
măng cacbonat, chứa khoáng vật glauconit và phong phú hoá thạch biển 
(đặc biệt là Trùng lỗ) (các giếng khoan GK 20-PH, GK 10-BM. GK I1-]- 
CC, v.v...). Ở các lô vùng trung tâm bên (GK Đùa-]X, GK Dừa-2X, GK 
12A, GK 12-W-HA, v.v..), mặt cắt hệ tầng gốm các đá cacbonat và đá lục 
nguyên xen kế nhau. Ở phía đông-đông nam, tại các khu vực nỗi cao thì 
mặt cắt của hệ tầng lại gồm chủ yếu là các đá cacbonat (GK 05-TLB, GK 
06-LT, GK 06-LD, v.v...). 

Trong các mặt cắt địa chắn, các trần tích nói trên ứng với tập có đặc 
điểm sóng phản xạ song song, tính liên tục trung bình đến tốt, biện độ 
trung bình, tần số cao. 

Các trầm tích của hệ tầng Nam Côn Sơn chứa phong phú di tích các 
nhóm sinh vật khác nhau, đặc biệt là hoá thạch Trùng lỗ và tảo vôi với 
nhiều dạng hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc trưng và chỉ đạo 
địa tầng Miocen trên, nên tuổi của chúng được xác định là Miocen muộn 
(xem mục 4.2). 

Với sự phong phú hoá thạch của các dạng Trùng lễ (Foraminijera) 
sinh thái sống trôi nôi trong các lớp trầm tích và phong phú hoá thạch tảo 
vôi (Nannoplankton), môi trường thành tạo trầm tích của hệ tầng Nam 
Côn Sơn thuộc môi trường biển nông của thêm trong ở phản phía tây vả từ 
thêm giữa đến thêm ngoài và sườn lục địa (môi trường biển nông xa bờ- 
biển sâu) ở phía đông. 

Các trầm tích của hệ tầng Nam Côn Sơn có bề dầy 200-650 m và nằm 
phủ bất chỉnh hợp với gián đoạn trầm tích (có thể vắng mặt một khối 
lượng trầm tích tương đương với đới Trùng lễ N15 của Blow) trên hệ tầng 
Thông-Mãng Cầu. 


Thống Pliocen 
Hệ tầng Biển Đông (phần dưới) 


Các trầm tích ở phần trên của mặt cắt Kanozoi trong phần lớn các 
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trường hợp ở bên trầm tích Nam Côn Sơn nói riêng, trên toàn thêm lục địa 
Việt Nam và các nước lân cận nói chung khá đồng nhất cả về cầu tạo và 
đặc điểm thành phần vật chất, nên các nhà địa chất dầu khí xếp chung 
chúng vào một phân vị địa tầng gọi là hệ tầng Biến Đông tuổi Pliocen- Đệ 
tứ (Lê Văn Cự, 1982; Đỗ Bạt và nnk, 1993). Mặt khác, có lẽ vì các thành 
tạo trầm tích này không phải là đối tượng của công. tác tìm kiểm và thăm 
dò dầu khí nên chưa được chú ý nghiên cứu chỉ tiết ở mức độ cần thiết. 
Các trầm tích này trước kia còn được một số tác giả xếp vào phần trên của 
hệ tầng Cửu Long tuổi Miocen muộn-Pliocen-Đệ tứ (Ngô Thường San, 
1982; Võ Dương, Nguyễn Văn Đức, 1982). 

Gần đây, trên cơ sở các tài liệu địa chấn, thạch học và cổ sinh, chúng 
đã được tách ra thành 2 phần: Pliocen (dưới) và Đệ tứ (trên) (Đỗ Bạt và 
nnk, 2001; Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Củ, 2003). Riêng Mai Thanh Tân, 
Nguyễn Hồng Minh, Lê Kim Dung (2000) còn phân chia chỉ tiết hơn ở 
tuyển địa chấn 15 Mandrell đi qua bể Nam Côn Sơn lä trong Pliocen có 5 
tập và trong Đệ tứ có 2 tập địa chấn được coi là tương ứng với các chu kỳ 
giao động của mực nước biên cổ. Tuy nhiên, chưa có các mô tả cụ thể nào 
được công bố. 

Mặt cắt đặc trưng của phần. dưới hệ tầng Biển Đông tuổi Pliocen được 
Đỗ bạt và nnk (2001) mô tả năm trong khoảng địa tầng 600-1.900 m của 
GK 12A-1IX, gồm chủ yếu là sét, bột, cát, mầu xám, xám trắng, vàng nhạt, 
chứa nhiều glauconit và phong phú các di tích hoá thạch sinh vật biển. 

Trong phạm vi bồn Nam Côn Sơn, các trầm tích Pliocen của hệ tầng 
Biển Đông phát triển rộng rãi về diện phân bố và có bề dây lớn ở phần 
phía đông (trên 1.500 m), 'gồm chủ yếu là sét/sét kết, macnơ có thành phần 
khá đồng nhất, gắn kết yếu, mầu xám trắng, xám xanh đến xám xanh lục, 
ở phân dưới có các lớp mỏng cát kết, bột kết chứa sét xen kẽ. Tại các khu 
vực nôi cao ở phía đông của lỗ 06 các đá cacbonát ám tiêu san hô phát 
tiên liên tục từ Pliocen qua Đệ tứ tới ngày nay. Cát kết thường có độ hạt từ 
nhỏ tới mịn, có độ mải tròn tốt, mầu xám trăng, chứa glauconit và phong 
phú các đi tích hoá thạch sinh vật biển. Tuổi Pliocen của hệ tầng được xác 
định “bằng các dạng hoá thạch và tập hợp hoá thạch đặc trưng và chỉ đạo 
địa tầng của tuổi này (xem mục 4.2). 

Trong các mặt cắt địa chắn, các trầm tích nói trên ứng với tập địa chân 
có sóng phản xạ song song, tính liên tục kém đến trung bình, biên độ cao. 

Các trầm tích Pliocen của hệ tầng Biến Đông được thành tạo trong các 
môi trường từ biển nông đến biển sâu của thềm tới sườn lục địa. Bê đầy 
của hệ tâng tăng từ phía tây sang phía đông, 500m-2.000m. 
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Hệ Đệ tứ 
Thống Pleixtocen-Thống Holocen 
Hệ tầng Biên Đông (phân trên) 


Các trầm tích ở phần trên của hệ tầng Biển Đông được xếp vào Đệ tử 
(Pleixtocen- Holocen) do đã tách được các trâm tích Pliocen.ở dưới. Các 
trầm tích này phát triển rộng rãi trên toàn bŠn nhưng cũng : rất đa dạng về 
cấu tạo và thành phần thạch học, Trong mặt cất của các trầm tích này có 
thê phân biệt 2 phần: phân dưới chủ yếu là cát bở rời hoặc dính kết yếu, có 
độ hạt khác nhau (từ nhỏ tới thô, một số nơi lẫn sạn), mầu xám. xám vàng, 
vàng nhạt, xen các lớp sét, bột mẫu xám đen, xám xanh lục, có bề dây 
tăng dẫn về phía đông (từ trên dưới 100 mét đến trên 600 m); phần trên là 
sét, bột cát mầu xám đen đến xám xanh lục, bẻ dầy thay đối mạnh từ trên 
dưới vải chục mét ở rỉa phía tây đến trên dưới 150 m ở phía đông. Hai 
phần này tương ứng với hai thống Pleixtocen và Holocen, 

Trên cơ sở đặc điễn sinh thái của hoá thạch, môi trường thành tạo các trầm 
tích Dệ tứ ở bồn trầm tích Nam Côn Cơn là môi trường của thêm (từ thêm 
trong ở phần phía tây đến thềm giữa và thềm ngoài ở phần phía đông. Tổng bê 
dầy trầm tích cũng thay đổi theo hướng này từ trên 100 m đến trên I.000m, 


4.2. Cơ sở lý thuyết và thực tế để giải quyết vấn đề sinh địa tầng trên 
cơ sở hoá thạch Trùng lỗ ở bồn trằm tích Nam Côn Sơn: 


4.2.1- Cơ sở lý thuyết: 


Một trong những cơ sở lý thuyết cơ bản của phương pháp sinh địa tầng 
là sự phát triển tiến hoá không lặp lại của giới sinh vật. Ở các thời điểm 
nhất định của quá trình này, xuất hiện các giống, loài mởi-khởi nguồn của 
các nhánh tiễn hoá mới trong cây hệ phả phát sinh huyết thống của các 
nhóm sinh vật (trong trường hợp cụ thể này là nhóm động vật Trùng lỗ). 
Trong quá trình phát triển nảy, vì các lý do khác nhau, một số đơn vị phân 
loại (loài, giống hoặc cao hơn) hiện hữu ở thời điểm nào đó và rồi biển 
mắt hoàn toản (tuyệt chủng). Tốc độ phát triển tiến hoá càng nhanh thì tân 
xuất các giống, loài mới xuất hiện và các giống, loài cũ tuyệt chủng càng 
thường xuyên hơn. Di tích cá thể của các đơn vị phân loại cũ và mới này 
trong nhiều trường hợp sau khi sinh vật chết đi được bảo tổn trong các lớp 
đất đá. Chúng là các nhân chứng lịch sử về các mắc thời gian của lịch sử 
phát triên vỏ Trái Đất. Chính vì vậy mà chúng có ý nghĩa quan trọng trong 
nghiên cứu địa tầng. Đối với các giống, loài có khoảng thời gian tồn tại 
càng ngăn thì giá trị định tầng của chúng càng lớn. Trong Địa tầng học 
chúng được gọi là các dạng hoá thạch và các tập hợp (phức hệ) hoá thạch 
(nếu có nhiều đạng đồng thời) đặc trưng hay chỉ đạo địa táng. 
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Các dạng hoá thạch và các tập hợp (hay phức hệ) hoá thạch đặc trưng 
hay chỉ đạo địa tầng được phát hiện trong các mặt cắt địa chất ở các 
khoảng (hay múc) địa tầng khác nhau chúng được sử dụng để xác định 
tuổi trầm tích, phân chia và liên hệ địa tâng trong phạm ví một bổn trầm 
tích và giữa các bên. trầm tích với nhau. Các thời điểm xuất hiện lần đâu 
và xuất hiện lân cuối của các đơn vị phân loại mới và cũ trong quá trình 
phát triển tiến hoá của sinh vật được gọi là các sự kiện sinh học có giá trị 
dùng để xác lập hay vạch ranh giới giữa các phân vị địa tầng, phân chia và 
liên hệ địa tầng quy mô khác nhau. 


4.2.2- Cơ sở thực tê: 


Một điều rất thuận lợi trong nghiên cứu và giải quyết các nội dung sinh 
địa tầng trằm tích Kainozoi ở bền trùng Nam Côn Sơn là hoá thạch Trùng 
lỗ rất phong phú, đa dạng và có độ bảo tổn tốt cho phép, trong nhiều 
trường hợp, có thể xác định được tới giống và loài, chúng phân bố một 
cách liên tục và có mật ở tất cả các khoảng địa tầng. Trong số Trùng lỗ, 
nhóm sống trôi nỗi, trong quá trình tồn tại và phát triển, có tốc độ phát 
triển tiến hoá tương đổi nhanh tạo nên các dạng hoá thạch và các tập hợp 
(phức hệ) hoá thạch đặc trưng và chỉ đạo địa tầng, có nhiều sự kiện sinh 
học quan trọng là sự xuất hiện lần đầu của các giống toài mới, xuất hiện 
lần cuối và tuyệt chủng của các đơn vị phân loại phát. triển từ trước như đã 
đề cập tới ở chương 3. Những đặc điểm này có thể coi như những fiéu 
chuẩn cổ sinh, chỉ thị địa tầng trong nghiên cứu địa tầng. 

Để có thể xác lập được các ứiêu chuẩn cổ sinh và chỉ thị địa tầng nói 
trên trước hết cẦn phải có sự nghiên cứu một cách chỉ tiết các hoá thạch để 
xác định thành phân phân loại (loài, giống, v.v...) của chúng, sau đó tiễn 
hành nghiên cứu một cách chỉ tiết, tỷ mỹ sự phân bổ của chúng cả về thời 
gian (theo mặt cất) và không gian qua mặt cắt các giếng khoan phân bố ở 
các khu vực khác nhau của bồn trầm tích và cuối cùng tổng hợp lại để tìm 
ra chúng. 

Do số lượng giống, loài Trùng lỗ Kainozoi đã được phát hiện ở bổn 
trầm tích Nam Côn Sơn tương đối lớn (trên dưới 200 loài) và không phải 
tất cả chúng đều có giá trị địa tầng như nhau, nên trong quá trình diễn giải 
chủ yêu chú ý tới một số giỗng loài đặc trưng để phân tích ý nghĩa địa 
tầng của chúng (đặc biệt là các dạng sống trội nội). 


Như đã trình bầy ở chương 3, cũng như trên toàn thềm lục địa và các 
vùng lân cận ở Việt Nam, ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn qua nghiên cứu 
sự phân bố địa tầng của hoá thạch thấy rằng đối với các đạng Trùng lỗ 
sống đáy tuy phần lớn có khoảng tuổi tương đối rộng, nhưng chúng 
thường tạo nên các nhóm giông, loài hay các tập hợp (phức hệ) hoá thạch 
đặc trưng cho từng khoảng địa tầng cụ thể. Đó là: 


^ 


6 


Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


Bảng 4.1- Đặc điểm phân bó địa tầng của một số Tr ùng lỗ sống trôi nỗi 


(Planktonic Foraminifera) 
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Catap. đissimilis 


Globoq. dehiscens 


GI-s trilobus 


Gl-s immaturus 


GI-s sacculifer 


Gl-a mayeri 


GI-s bisphaericus 


Praeor. glomerosa 
Praeor. transitoria 


Gil-a scitula 
Gl-na bulloides 


Orbulina universa 


Orbulina bilobata 


Gl-a praemenardii 
Gl-a fohsi fohsi 


Gl-a fohsi lobata 


Hast siphonifera 
Sph-is kochi 


Sph. seminulina 


Sph. subdehiscens 


Gl-na nepenthes 
Gl-a menardii 


GI-s ruber 
GI-s elongatus 


Neogl. acostaensis 


GI-s extremus 


Gl-a plesiotumida 


Neogl. humerosa 


Pull. primalis 


Pull. obliquiloculata 


Gl-a margaritae 


Gl-a flexuosa 
Sph-a dehiscens 
Gl-a miocenica 


Globoq.conglomerata 


Pull. praecursor 


Gl-a crassaformis 


Gl-a ungulata 


GI-s conglobatus 


Gl-a tosaensis 


Gl-a truncatulinoides. 


Globigerina calida 
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-_ Tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng cho khoảng địa tầng Holocen; 
- Tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng cho khoảng địa tầng 

Pleixtocen-I1oloeen; 

- Tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng cho khoảng địa tầng Pliocen- 

Holocen; 

- Tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng cho khoảng địa tầng Miocen 
trên-Holocen; 

- Tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng cho khoảng địa tầng Miocen 
giữa-Holocen; 

-_ Tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng cho khoảng địa tầng Miocen 
dưới-Holocen; 

-_ Tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng cho toàn bộ khoảng địa tầng 

nghiên cứu chứa hoá thạch; v.v.. 

Mỗi tập hợp hay phức hệ hoá thạch này, bên cạnh các taxon (cấp phân 
loại) có khoảng phân bố địa tậng rộng còn có một, số giống, loài xuất hiện 
lần đầu và lần cuối trong quá trình phát triển tiến hoá của chúng ở các 
múc địa tầng cụ thể. Các giống, loài này được coi là các yếu tố chủ đạo vẻ 
tuổi của phức hệ (xem chương 3, bảng 3.2). 

Đối với nhóm hoá thạch Trùng lễ sống trôi nỗi, bên cạnh các tập hợp 
hay phức hệ hoá thạch đặc trưng hay chỉ đạo địa tầng, còn có các dạng 
hoá thạch chỉ đạo địa tầng gồm đại biểu của các giông, loài có khoảng 
phân bố địa tầng hẹp ( trong phạm vị một hay một số sinh đới). Thêm vào 
đó, các tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng địa tầng của nhóm hoá 
thạch này còn được xác định ranh giới rõ ràng trên cơ sở các sự kiện sinh 
học của chúng, đó, là sự xuất hiện lần đầu, sự xuất hiện lần cuối trong quả 
trình phát triển tiến hoá của sinh vật, là sự có mặt hay vắng mặt (tuyệt 
chủng) của một số dạng cụ thể trong thành phần của phúc hệ, là sự phát 
triển ưu thế (cực thịnh) hay suy tàn của mội hoặc một số taxon nào đó, 
Chính vì vậy, ngoài ý nghĩa đặc trưng chúng còn có thể hiểu là chỉ đạo 
(tập hợp hay phức hệ hoá thạch chỉ đạo) địa tầng. Thành phần của các tập 
hợp hay phức hệ hoá thạch chỉ đạo địa tầng này thường có Ít nhất từ 2-3 
giông hoặc loài trở lên, nhưng không nhiều quá. Dưới đây là một số thí dụ 
cụ thể về các dạng hoá thạch và các tập hợp hoá thạch sống trôi nổi đặc 
trưng và chỉ đạo địa tầng ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn. 

‹Ổ Sự có mặt của các dụng hoá thạch và các tập hợp (phúc hệ) hoá 
thạch đặc trưng và chỉ đạo địa tằng-cơ sở xác định tôi trầm tích, 
phân chia và liên hệ địa tầng ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn: 


Một số dạng hoá thạch chỉ đạo địa tầng : 


Qua các bảng 3: 3 và 4.1 ta có thể dễ dàng nhận thấy các dạng chỉ đạo 
địa tầng của một số khoảng tuổi cụ thể là: 


Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đề Bọt 


Đối với Miocen giữa có: loài Globorotalia fohsi gồm các phụ loài của 
nó là Gioborotalia ƒfohsi ƒohsi, Globorotalia ƒohsì lobata vv..; 
Ơloborotalia praemenardii; 

Đổi với các trầm tích ranh giới Miocen đưới/Miocen giữa có các loài: 
Praeorbulina glomerosa, Praeorbulina transHoria: 

Đổi với Pliocen-Đệ tứ có: Sphaeroidinela dehiscem, Pulleniatina 
obliquiloculina; 

Đối với Đệ tú có:Globorotdlia truncatulinoides, Globigerina calda; 


Một số tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc trưng hay chỉ đạo địa tầng: 
Qua bảng 4.2 ta thấy: 

Đối với Miocen đưới có tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng hay 
chỉ đạo địa tâng gồm các dạng: Catapsydrax dissimilis, Gioboquadrina 
dehiscens, Globigerinoides trilobus, Praeorbulina glomerosa. v.v. 
Đối với Miocen giữa có tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng Hãy 
chỉ đạo địa tầng gồm các dạng: Crbulina universa, Globorolalia 
maycri Glaborotalia ƒohsi ƒohsi Globorotalia ƒohsi lobata 
Ơloborotalia praemenardil, v.v.. 

Đối với Miocen trên có tập hợp lý phức hệ hoá thạch đặc trưng hay 
chỉ đạo địa tầng gồm các dạng: Neogloboquadrind qcostaeHsis , 
Naogloboquadrina humerosa, Gioborotalia plesiotumida, Gioborotalia 
tumida, v.v... 

Đôi với Pliocen có tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng hay chỉ đạo địa 
tầng gồm các dạng: Sÿhaeroilnela  dehbiscens,  Pulleniatina 
praecursor,Pulleniatina obliquiloculina, Globorotalia tosaensis,Globorotalia 
margaritae. Giobigerinoides eXxireius, V.V... 

Đối với Đệ tứ có tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng hay chỉ đạo 
địa tầng gôm các dạng: Œioborotalia truncatulinoides, Globigerina 
calida. 


Ngoài ra, đối với mỗi đới còn có các dạng hoá thạch chỉ thị đới, các tập 


hợp (phức hệ) hoá thạch đặc trưng hay chỉ thị đới. 


Cân lưu ý rằng trong nhiều trường hợp. để xác định tuổi của trầm tích hay 


phân chía và liên hệ địa tâng thường phải sử dụng một tập hợp các dạng hoá 
thạch đi cùng với nhau, nêu Chỉ dựa vào một hoá thạch thì hoá thạch đó phải 
là hoá thạch chỉ đạo địa tầng, vì một hoá thạch riêng lẻ (không phái là hoá 
thạch chỉ đạo địa tầng) của phức hệ hoá thạch đặc trưng hay chỉ đạo địa 
tầng cũng không khẳng định được chính xác tuôi của trầm tích chứa chúng. 


-Ắ  Šự có mặt của các sự kiện sinh học Foram. - cơ sở để phân CrHa và 


xác định ranh giới giữa các phân vị địa tẳng, phân chia và liên hệ 
địa tầng ở bần trầm tích Nam Côn Sơn (Bảng 4.3): 


Các sự kiện sinh học của Foraminifera Kainozoi ở bổn trầm tích Nam 
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Bảng 4.2- Một số dạng hoá thạch và tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc trưng và 
chỉ đạo địa tầng Kainozoi ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn 
(theo Trùng lỗ sông trôi nỗi) 


Blow Các đạng hoá thạch và tận hợp (phức hệ) 


Địa tầng 
1969 hơá thạch đặc trưng hay chỉ đạo địa tầng 


2 Giaborotmia truncatufinoides, Gloligerina calida 
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Côn Sơn đã được một số tác tác giả đề cập tới và sử dụng chúng như 
những tiêu chuẩn để phân chia, liên hệ và vạch ranh giới giữa các phân vị 
địa tầng (Nguyễn Ngọc, Phạm Quang Trung, 2000; Nguyễn Văn Hội, 
2000). Như đã trình bây ở chương 3 và bảng 3.3 ta thấy: 

-_ Để khăng định tuổi Miocen sớm của các trằm tích ở bổn Nam Côn Sơn 
ta có tập hợp hay phúc hệ hoá thạch đặc trưng hay chí đạo địa tầng 
gồm các dạng Cœfapsydrax dissimllis, Globoquadrina dehiscena, 
ớ lobigerinoides trilobus, Praeorbilina glamerosa, v.v..., còn để xác 
lập ranh giới giữa Miocen dưới và Miocen giữa thì tiêu chuẩn của nó là 
mức địa tầng-nơi xuất hiện lần đầu của loài Orbulina universa. 

« _ Tương tự như vậy, để vạch ranh giới giữa Miocen giữa và Miocen trên thì tiêu chuẩn 
của nó là mức địa tầng - nơi xuất hiện lần đầu của loài Neoelobogualrwi acosaensis. 
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Bảng43-Một số sự kiện sinh học Foram ở bồn trằm tích Nam Cỏn Sơn 
theo một số tác giả 


: Đái Các sự kiện Feram. đặc trưng 
Địa tầng Blowe (Theo Nguyễn Văn Hội. 2000) 
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"Sự xuất hiện lần đầu của loài Sphaeroidinella dehiscens là tiêu chuẩn 
để xác lập ranh giới dưới của thống Pliocen. 

» Tiêu chuẩn đề xác lập ranh giới giữa Pliocen và Đệ tứ là sự xuất hiện 
là đầu của loài Gfoborotalia truncatulinoides. 

Tất nhiên, những sự kiện sinh học trên là những tiêu chuẩn chỉnh. 
nhưng bên cạnh đó vẫn còn có thể có các dấu hiệu phụ trợ đi kèm không 
kém phần quan trọng giúp cho việc khẳng định có độ tin tưởng cao và 
chắc chắn hơn. Trong trường hợp này các đấu hiệu đó không nên bỏ qua. 

Qua trên ta thấy, cơ sở tài liệu thực tế để giải quyết vấn đề sinh địa 
tầng Kainozoi ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn khá phong phú và đa dạng, 
đó lả các dạng hoá thạch chỉ đạo địa tầng, các tập hợp hay phức hệ hoả 
thạch đặc trưng hay chỉ đạo địa tầng và các sự kiện sinh học Foram. Ngoài 
việc được sử dụng để xác định tuổi trầm tích, phân chia và liên hệ địa tâng 
mặt cắt các giếng khoan trong phạm vì từng bổn trầm tích riêng biệt và 
khu vực, chúng còn cho phép xây đựng thang sinh địa tầng đới, chỉ tiết 
hoá và chính xác hoá thang địa tâng Kainozoi ở Việt Nam nói chung. 


Chương IV. Ứng dụng hoá thạch Trùng lễ trong nức địa tẳng trắm tích ... 7] 


4.3. Thang sinh địa tầng đới Kaingzoi trên cơ sở hoá thạch trùng lỗ ở 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn: 


-_ Khái niệm về đới và sinh đổi: 

Theo các tài liệu về Quy phạm địa tầng thì đới là một phẩn của bác, 
gồm các trầm tích được thành tạo trong thời gian tồn tại của một tập hợp 
(phúc hệ) các dạng sinh vật đặc trưng (thường là các loài). Đối với địa tâng 
Kainozoi ở Việt Nam nói chung việc phân chia tới bậc còn rất hãn hữu, mà 
chỉ mới phân chia tới thống, phụ thông và hệ tầng. Đối với các thang sinh 
địa tầng địa phương thì ở một số nơi có thể gồm các sinh đới nhưng không 
phổ biến, Trong các văn liệu về địa tầng Kainozoi thêm lục địa Việt Nam, 
khi mô tả các phụ thống một số tác giả cũng nhắc tới tên các đới Trùng lỗ 
của Blow (1969) kèm theo một số dạng hoá thạch đặc trưng, nhưng một 
thang sinh địa tầng đới hoàn chỉnh được sử dụng rộng rãi công bố chính 
thức thì chưa có (ngoài một thang địa tầng đới ở bồn trầm tích Nam Côn 
Sơn của Nguyễn Văn Hội và nnk, 1998 ở dạng tài liệu lưu trữ và một thang 
địa tầng đới Trùng lỗ dự kiến của Nguyễn Ngọc, 1998). 

Nói chung, đới và sinh đới là một vấn đề khá phức tạp của Địa tầng 
học. Trong phạm vi công trình này không bàn sâu về chúng, mà chỉ hiểu 
sinh đới là phân vị cơ bản của thang sinh địa tầng được xây đưng trên cơ 
sở tài liệu cô sinh của các nhóm sinh vật khác nhau, trong trường hợp cụ 
thể này là nhóm Trùng lỗ. Vì nhón sinh vật Trùng lỗ (đặc biệt là các dạng 
sống trôi nổi) có tốc độ phát triển tiến hoá tương đối nhanh, có phạm vi 
phân bố địa lý rộng tạo nên các dạng hoá thạch và các tập hợp (phức hệ) 
hoá thạch đặc trưng hay chỉ đạo địa tầng, nên từ lâu ở nhiều nơi trên thế 
giới chúng đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu địa tầng, đặc biệt là 
xây dưng các thang (sinh) địa tầng đới Trùng lỗ (thường được gọi là đới 
Foram — viết ngắn gọn của từ Foraminjera) địa phương và khu vực 
(Bandy, O.L., 1963; Banner, F.T. and Blow, W,H., 1965; Berggren, W.A.. 
1972; Blow, W.H., 1969; Bolli, H.M. and Saunder, J.B., 1985; Chang, 
S.L., 1975; lenkins D.G. and Orr, W.N., 1972; Krasheninnikov, 
V,A.,1980; Parker, F.L., 1967; Pearson, P.N., 1995; v.v...). Trong. số đó, 
thang địa tầng đới của Blow (1969) được sử dụng rộng rãi ở nhiều khu 
vực khác nhau thuộc vành đai nhiệt đới và cận nhiệt đới của Trái Đất. 

Trong sinh địa tầng, dối với cùng một nhóm sinh vật được sử dụng 
cũng có nhiễu loại sinh đới khác nhau như đới phức hệ (được xác lập trên 
cơ sở một tập hợp hay phức hệ các dạng hoá thạch đặc trưng), đới phản bổ 
taxon (theo sự phân bố địa tầng của một taxon tức một cập phân loại có 
thê là loài, giống, họ, v.v...), đới cùng phân bố (theo sự phân bố địa tầng 
Song song hay cùng phân bố của hai hay một số taxon đặc trưng), đới 
Opeii (theo tên của nhà địa tầng người Đức, đới được xác lập theo sự phân 
bố của một tập hợp hoá thạch đặc trưng), đới cực thịnh (theo sự phát triển 
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cực thịnh của một taxon nào đó), đới phát sinh chủng loại, đới tiền hoá, 
đới hình thái phát sinh, v.v. .. Tất cả các đới này được gọi chung là sinñ 
đới (biozone), đôi khi được gọi tắt là đới kèm theo định ngữ của nó. Khái 
niệm về đới được sử dụng trong công trình này chủ yêu trùng với khái 
niệm của đới Opell pha trộn một phần với khải niệm của đới cùng phân 
bố. Đó là đới được xác lập trên cơ sở một tập hợp (phức hệ) hoá thạch đặc 
trưng mà sự phân bồ theo thời gian của nó được giới hạn một cách rõ ràng 
bởi các dấu hiệu-sự kiện sinh học quan trọng. Trong thành phần của tập 
hợp hoá thạch này có thể có hai hay một số taxon cùng có sự phân bố địa 
tầng giỗng nhau (song song với nhau). 

Thực chát. các sinh đổi là các đổi tuối và có giá trí để xác định trổi cua 
trầm tích. Nói đến tên một sinh đới nào đó là ta có thể hình dụng ngay ra 
được tuổi cửa nó là gì hay các trầm tích chứa hoá thạch đới đy nằm ơ khoảng 
địa tằng nào của thang địa tầng địa phương. khu vực hay thống nhất. 

Trong qúa trình xây dựng thang sinh địa tầng đới Trùng lễ (đới Foram} 
ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn còn sử dụng một thuật ngữ khác nữa là gian 
đối. Đó là khoảng cách giữa 2 sinh đới. Về bản chất. gian đới không phải 
là một đới mặc dù nó năm giữa 2 sinh đới được xác định một cách rõ rệt 
và có ranh giới rõ rằng, vì nó không có nội dung và yêu cầu cửa một đới 
sinh địa tầng như không có các yếu tố đề có thể phân định được một đới. 
Do đó, tên của gian đới được gọi theo tên của 2 sinh đới nằm dưới vả trên 
nó. Cụ thể, trong Miocen dưới của hệ tầng Dừa có một gian đới nằm giữa 
2 đới được phân định rõ ràng là đới Cafapsydrax đisimilis (dưới) và đới 
Praeorbulina glomerosa (trên). Trong khoảng địa tầng của gian đới này 
vẫn có một sô hoá thạch, nhưng chúng không đặc trưng, trong một số 
mẫu của một số giếng khoan vẫn có thể gặp các hoá thạch như 
Globigerinoides trilobus, Globoquadrina dehiscens và một số dạng khác 
(kể cả sống trôi nồi và sống đáy), Câ 2 loài Trùng lễ sống, trôi nôi nảy đều 
xuất hiện ở khoảng đầu Miocen sớm, nhưng loài thứ nhất phát triển liên 
tục từ đó tới nay và loải thử hai cũng phát triển từ Miocen sớm tới cuối 
Miocen muộn. Chính vì vậy mà gian đới này được gọi là giưn đới 
Catapsvdrax disimils-Globoquadrina spp.lPraeorbulina  giomerosu- 
Globigerinoides bisphacricus. 


»_ Các tiêu chuẩn hay điêù kiện để xúc lập sinh đổi: 
Tiêu chuẩn để xác lập các đới Trùng lỗ (đới Foram) ở bổn trầm tích 
Nam Côn Sơn, thêm lục địa Nam Việt Nam là: 


+ Thành phân của tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng của đới 
(phức hệ hoá thạch đới) phải có những nét đặc thù riêng, khác biệt rõ ràng 
với thành phần của các tập hợp hay phức hệ hoá thạch của các đới nằm 
đưới và trên; 


+ Hoá thạch chỉ thị đới (hay hoá thạch mà đới mang tên) phải là hoá 
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thạch đặc trưng, có độ bảo tổn tốt, dễ nhận biết, phân bố rộng theo chiều 
ngang (không gian) và phân bố hẹp về mặt địa tầng (thời gian); 

+ Các ranh giới trên và dưới của đởi phải rõ rằng, được xác định bằng 
các sự kiện sinh học quan trọng, đó là sự xuất hiện lần đầu, sự xuất hiện 
lần cuối trong quá trình phát triển tiến hoá của sinh vật. Ngoài ra còn có 
thể sử dựng các yếu tố phụ trợ như sự có mặt, sự vãng mặt, sự phát triển 
cực thịnh (phong phú), v.v... của một số taxon đặc trưng. 


.  Cúch đặt tên sinh đới. 


Tên của các đới Trùng lỗ (đới Foram) ở bổn trầm Nam Côn Sơn được 
gọi theo tên của một hoặc 2 loài loài đặc trưng nhất trong số các loài của 
tập hợp hay phức hệ hoá thạch đặc trưng của đới. Chúng có độ bảo tồn tốt, 
dễ nhận biết (dễ xác định), phân bố rộng về diện và phân bỗ hẹp vẻ mặt 
địa tầng. 

» Các đới Trùng lỗ và thang sinh địa tằng đời Nainosoi trên cơ sở 
nhóm hoá thạch này ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn, thầm lục địa 
Nam Việt Nami: 

Như đã nhắc tới ở trên, trong phạm vi bổn trầm tích Nam Côn Sơn đã 
có một thang sinh địa tầng đới của Nguyễn Văn Hội và nnk (1998)) nằm 
trong một báo cáo lưu trữ (chưa công bố) và một thang địa tầng đới Trùng 
lễ dự kiến của Nguyễn Ngọc (1998). Thang thứ nhất còn có những điều 
chưa hợp lý, cần được bổ xung, hoàn thiện, chưa được đưa ra sử dụng: 
Thang thứ hai đang trong giai đoạn thử nghiệm để tiến tới hoàn thiện. Cả 
hai thang địa tâng đới Trùng lỗ này đều là những cố gắng đầu tiên đề tiến 
tới xây dựng một thang địa tầng đới hoàn thiện. Ngoài các thang địa tầng 
đới Trùng lỗ, ở bổn trầm tích này còn có một thang địa tầng đói theo tảo 
vôi (Nannoplankton) và một thang địa tầng đới theo bào tử phấn hoa. Rất 
tiếc là các thang sinh địa tầng nảy hiện vẫn còn là các tài liệu lưu trữ, chưa 
được chính thức đưa ra giới thiệu một cách rộng rãi nên việc sử dụng 
ngoài các tác giả của chúng còn ít người được biết tới. 

Trong phạm vi công trình này, trên cơ sở nghiên cứu chỉ tiết thành 
phần phân loại, sự phân bố và phát triển của nhóm hoá thạch Trùng lễ 
sông trôi. nễi (Plankfanie Foraminiera) trong mặt cắt của các giếng khoan 
ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn, trên cơ sở các khái niện về sinh đới, các 
tiêu chuẩn hay điều kiện để xác lập sinh đới và cách đặt tên đới trình bẩy 
ở trên, có tham khảo các tài liệu liên quan nói ở trên, tập thể tác giả đã 
xây dựng được thang sinh địa -tâng đới Trùng lỗ gồm 12 đởi, 01 gian đới 
và khuyết một khoảng địa tầng tương đương với đới NIŠ của Blow. 
Thang sinh địa tầng đới này gồm các đới Trùng lỗ từ cổ tới trẻ sau: 


Trong Miocen dưới: 


- Đới Cafapsydrax dissimilis-Gioboquadrina spp. ( đới N4-NG của Blow) 
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- Gian đới Cafapsydrax dissimilis-Globoquadrima spp/Praeorbulina 
glomerosa-Globigerinoides bisphaericus (= đới N7 của Blow) 


~_ Đới Praeorbulinua giomeros+Giobigermokks biyohaericu (< đói N§ của Blow) 
s% Trong Miocen giữa: 


-_ Đới Orbulina universa-Globorotdlia praescitdla (% đới N9 của Blow) 

- Đới Giobororala f5hsỉ group (nhóm phụ loài) ( đói N10-N12 của Blow} 

- Đới Globorotala mayeriSphaeroidinellopsis subdehiscens (= đổi 
NI13-N14 của Blow) 
Khuyết đương lượng đới N15 của Blow. 


s* Trong Miocen trên: 


- - Đới Neoglaboguadrina qcostaensis (< đới N16 của Blow) 
- _ Đới Neogloboqguadrina humerosa (= đới NỊ7 của Blow}) 
- Đối Gioborotalia tumiáda (< đới N18 của Blow) 


s* Trong Pliocen: 


-  Đới #ohaeroidinella dehiscens-Clobigerina nepenthes ( đới NI9 của Blow) 
- _ Đối Giaborotalia miocenica-Globorotalia margaritae (< đới N20 của Blow) 
- _ Đới Glaborotalia tasaensis-Globigerinoides exremuw (Œ đói N21 của Blow) 


* Trong Đệ tứ: 


-_ Đới Globorotalia truncatulinoides (= đới N22-N23 của Blow) 
Dưới đây là đặc điểm của từng đới: 

+ Đới Catapsydrax dissimilis-Globoquadrina Spp.: Đới này tương 
ứng với các đới N4-N6 của Blow (1968) và nắm ở phần thấp nhất của mặt 
cất Neogen-Đệ tứ của bồn trầm tích Nam Côn Sơn, ở phần đưởi cùng của 
Miocen dưới. Ranh giới trên của nó được xác định ở mức địa tâng-nơi 
xuất hiện lần cuỗi của loài mà đới mang tên, ranh giới dưới chưa rõ do hoá 
thạch nghèo nàn bởi nguồn gốc biển của trầm tích không điển hình (tạm 
thời có thể coi đáy của các trầm tích Miocen dưới là giới hạn dưới của 
đới), tuy nhiên ở khoảng địa tầng này vẫn lác đác gặp một số đại biểu của 
giống Gioboguadrina như Globoquadrina dehiscens Chapman, Parr and 
Collins, Gobogwadrina altispừa Cushman and Jarvis), Cloboguadrina 
venezuelana (Hedberg). Các loài này ở các vĩ độ thấp của Trái Đất hiện 
nay đều ghỉ nhận sự xuất hiện của chúng từ đầu Miocen sớm (trừ loài cuối 
cùng có mặt từ Oligocen). Yếu tế quan trọng nhất trong thành phần của 
hoá thạch đới này là loài Cafapsydrax dissimilis (Cushman and 
Bermudez). Trong các văn liệu thế giới, giới hạn trên của loài này là nóc 
của đới Nó của Blow. Đây là loài có cầu tạo vỏ khá đặc biệt, khác hẳn với 
các đạng hoá thạch khác bởi cầu tạo phòng phụ ở vùng rốn vỏ che kín cả 


Chương IV. Ứng dụng hoá thạch Trùng lỗ trong n/c địa tảng trắm tích .... 15 


Bảng 4.4- Thang sinh địa tầng đới Trùng lỗ Kainozoi ở bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, thêm lục địa Nam Việt Nam 


N ĐỚI TRÙNG LỎ SÓNG TRÔI NÓI 
ĐỊA TẢNG (PLANKTONIK FORAMINIFER4) 


Ở BÒN TRÀM TÍCH NAM CÔN SƠN 


Holocen 
Pleixtocen 


BIẾN ĐÔNG 


Globorotalia mayeri-Sphaeroidinellopsis 
subdehiscens 


Globorotalia fohsi group (nhóm phụ loài) 


Orbulina universa-Globorotalia praescitula 
Praeorbulina glomerosa-Gl-ides bisphaericus 


Gian đới Catapsydrax dissimilis-Praeorbulins glomerosa 


PALEOG. 


vùng này. Tập hợp hoá thạch trên đảm bảo tuổi của đới là Miocen sớm và 
không vượt qua đới N6 của Blow. Ngoài ra, ở đây còn có một số dạng 
khác với số lượng cá thể không nhiều như một số loài của giống 
Globigerinoides (Gls. trilobus Reuss, ƠŒls. immaterws LeRoy, GIs. 
Globigerinoides sacculj/er Brady. Các dạng này là những dạng có phân 
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bố địa tầng rộng (xuyên suốt _Neogen hoặc từ Miocen đưới đến cuối Đệ 
tú), nhưng phần lớn chúng đều xuất hiện từ đầu Miocen sớm ở các khu 
vực lân cận. 


+ Đới Praeorbulina giomerosa-Globigerinoides bispnhaericws {Œ đới N§ 
của Blow): Đới này được xác lập với ranh giới dưới là mức địa tầng - nơi 
xuất hiện lần đầu trong quá trình phát triển tiến hoá của loài Praeorhulina 
glomerosa Blow và ranh giới trên là mức địa tầng-nơi xuất hiện lần cuối cua 
Globigerinoides bisphaericus Todd và xuất hiện lần đầu của (rhulina 
umiversa d Orbigny, Các loài này đều có hình dáng rất đặc trưng nên có thể 
nhận biết được dễ dàng. Ngoài ra, trong thành phần của tập hợp hoá thạch đới 
này còn có một số dạng Trùng lỗ sống trôi nổi khác như Pr¿eorbulinu 
transttoria Blow, Globigerinoides obliguus Bolll, Globoratalia obesa Bolli, 
Gioborotalia praescHula Blow, Giaboquadrima dehiscens Chapman, Parr 
and - Collins, Globoquadrina dƒ alspừa Cushman and larvis. 
Giobigerinoides  trilobus Reuss. Globigerinoldes sacculfer  Brady. 
Globigerinoides tmưnaturus LeRoy và một số dạng sống đáy, v.v. 


Khoảng địa tầng giữa 2 đởi mô tả ở trên là gian đói Cuônid¿ 
dissimills-Œloboqwuadrina  spp/Praeorbulina glomerosa-Globigerinoides 
bisphaericus , Trong khoảng dịa tầng này có hoá thạch Trùng lỗ, nhưng không 
có dạng nào đặc trưng, mà chỉ có những dạng phân bố địa tằng rộng, xuyên 
suốt Neogen, thậm chí xuyên suốt cả Neogen-Đệ tứ, đó là Globoquadrina 
đehiscens Chapman, Parr and Collins, Œiobogwadrina cƒˆ. altispira Cushman 
and Jarvis, Globigeriroides trilabus Reuss.. Giobigerinoides sacculjfer Irady, 
Globigerinoiles immaturus LeRoy, v.v... Khoảng địa tẳng của gian đới này có 
thể tương đương với khối lượng đới N7 của Blow. 


` Đới Órbulina universa-Globorofalia praescitda (= đới N9 của Blow): 
Đới này nằm ở phần cơ sở của Miocen giữa, có ranh giới dưới được xác 
dịnh là mức địa tẳng-nơi xuất hiện lần đầu trong quá trình phát triển tiến 
hoá của loài rbuiina universa d Orbigny-một loài có hình dạng rất độc 
đáo tròn như hòn bị và Qrbwlina bilobata đ Orbigny- một loài có đạng 2 
hòn bi dính vào nhau, ranh giới trên là mức địa tầng-nơi xuất hiện lần lần 
cuối của GŒioborotalia praeseitula Blow, xuất hiện lần đầu của phụ loài 
Gioborotala ƒohsi ƒohsĩ Cushman and Ellizor và loài Globororalia 
praemenardii Cushman and Stainford. Đây là những loài dặc trưng của 
Miocen giữa (phần dưới). Ở phần cơ sở của đới còn có thể gặp 2 loài của 
đới Nỗ là Praeorhulina giomerosa Blow và Praeorbulina Iranaitoria 
Bilow-các loài chỉ thị địa tầng của các trằm tích ranh giới Miocen 
dưởi/Miocen giữa. Ngoài ra trong thành phần của tập hợp hoá thạch đới 
này còn có một số dạng có khoảng phân bố địa tằng rộng đã được nhắc tới 
ở các đới Cafapsvdrax dissimilis-Globoquadrina spp. và Praeorbulina 
glomerosa-Globigerinoides bisphaericus 
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` Đới Gioborotalia ƒohsi ƒohs¿Globorotalia fohsi lobafa (= đói NI0- 
N12 của Blow): Đới này đặc trung bằng các phụ loài chỉ thị địa tầng 
Miocen giữa (phần dưới) của loài ỞƠiobororalia /ohsi Cushman and 
Elizor như G/oôorotalia fobsi fohsi Cushman and Ellizor, GŒiahorotalia 
#ohsi lobata Bermudez, v.v... và nằm trực tiếp trên đới Ozbulina 
universa. Mức địa tầng ranh giới dưới của đới này cũng chính là mức địa 
tằng ranh giới trên của đới Orbulina universa-Glaborotalia praescHula, 
đó là mức địa tầng-nơi xuất hiện lần đầu của phụ loài Gioborotalia fohsi 
đohs¡ Cushman and Ellizor và loài GioŠorotalia praemenardii Cushman 
and Stainford; Ranh giới trên của đới là mức địa tầng-nơi xuất hiện lần 
cuối của các dạng Gioborotalia fohsi lobata Bermudez và Gilaborotalia 
praemenardii Cushman and Stainford. Ở các mức địa tầng khác nhau của 
đới này còn có thể gặp một số dạng khác xuất hiện bên cạnh các dạng có 
phân bố địa tầng rộng (xem bảng 4. Ì). 


` Đới Gioborotdlia mayeri-Sphaeroilinellopsis subdehiscenx (= đói 
NI3-N14 của Blow): Đới này nằm trực tiếp trên đới ỞŒioborotalia #ohsi 
/#ohsi-Globorotalia fohsi lobaia. Đây là đới chỉ thị của Miocen giữa (phần 
trên), có ranh giới dưới là mức địa tầng nơi xây ra một số sự kiện sinh học 
quan trọng như xuất hiện lân cuỗi rồi tuyệt chúng của các loải 
Globorotalia fohsi lobata Bermudez và Globorotalia praemenardii 
Cushman and Stainford và xuất hiện lần dầu. của Sphaeroidinellopsis 
subdehiscens (Blow); ranh giới trên là mức địa tầng nơi xuât hiện lần cuối 
rồi biến mất hoàn toàn trong quá trình phát triển tiến hoá của loài 
Globorotalia mayeri Cushman and Ellizor và xuất hiện lần đầu của 
Globigerinoides ruber (d Orbigny). Ö giữa đới này xuất hiện một yếu tổ 
khá quan trọng của Miocen trên và Pliocen dưới là G/obigerina nepemthes 
Todd. Ngoài ra, trong thành phần hoá thạch của đới còn có mặt các đạng 
phân bố địa tầng rộng như ta thấy ở bảng 4.1. Đới GŒioborotalia mayeri- 
Sphaeroidinellopsis subdehiscenx đánh dấu sự kết thúc một giai đoạn 
phát triên. mạnh mẽ của Trùng lễ sống trội nỗi ở Miocen giữa và ở các 
mức địa tầng cao hơn (trẻ hơn) đới này xuất hiện một số yếu tô mới là các 
dạng kiểu Gioborotalia có rìa ngoài của vỏ tròn không có cấu tạo góc 
cạnh hoặc đường kin, đó là một số đạng thuộc giống Meoglaboquadrina. 
Có lẽ phần trên cùng của Miocen giữa ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn 
khuyết đương lượng đới N15 của Blow, bởi vì trong không ít mật cắt các 
giếng khoan loài Meogloboquadrina acostaensis (loài chỉ thị đới cơ sở của 
Miocen trên ~ đới NI6 của Blow} nằm trực tiếp trên các trầm tích của 
Gioborotalia mayeri ( đới N13-N14 của Blow) như quan sát thấy ở GK 
5-3-TT-IAX, GK DH-2, GK MÍA-1X, GK 5-DH-4X, GK 04-1-ST-IX, 
GK 5-3-MT-IX. v.v... (theo quan sát của các tác giả và theo số liệu của 
Nguyễn Văn Hội và HE: 1998). Sự thiểu vắng này cũng phù hợp với đặc 
điểm địa chất khu vực là vào cuối Miocen giữa xây ra nghịch đảo kiến tạo 
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khu vực gây nên gián đoạn trằm tích giữa Miocen giữa và Miocen trên ở 
nhiều nơi của thêm lục địa Biển Đông thuộc các nước Đông Nam Á 
(CCOP, 1991). Tuy nhiên, sự thiểu văng đương lượng của đới N15 này có 
xây ra trên toàn diện tích của bồn trằm tích Nam Côn Sơn hay không, vấn 
đề cần được tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ. 


` Đới ,Neogloboquadrina acostaensis (x đới N16 của Blow): Đới này 
phân bố ở phần dưới của mặt cắt các trầm tích Miocen trên, mang tên loài 
rất đặc trưng của Miocen trên. Trong văn liệu cỗ sinh- địa tầng Kainozoi 
Thế giới, loài Meogl. acstaensis được xếp vào một số giống khác nhau như 
Globorotalia, Turborotalia, Globoquadrina và Neogloboquadrina. Dù 
thuộc giống nào đi nữa thì loài này vần là hoá thạch chỉ thị đới cơ sở của 
Miocen trên ở nhiều khu vực khác nhau của vỏ Trái Đất (đặc biệt ở dải vĩ 
độ thấp của vành đai nhiệt đới). Ranh giới dưới của đới 
Neogloboquadrina acostaensis được xác định bằng mức địa tằng-nơi xuất 
hiện lần đầu trong quá trình phát triển tiến hoá của loài mà đới mang tên; 
Ranh giới trên là mức địa tằng-nơi xuất hiện lần đầu của một số loài như 
Neogloboquadrina humerosa Takayanagi and Saito (loài con cháu của 
Neogloboquadrina acostaemis (BIow)), Globorotaha plesioatumida 
Banner and Blow (loài tổ tiên của GŒioborotalia tumida (Brady), 
Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager) và Globigerinoides extremus 
Bolli. Trong thành phần hoá thạch của đới còn một số dạng khác được 
giới thiệu ở bảng 4. I. 


Đới Neogloboqguadrina. hưưerosd (= đới N17 của Blow): Đi này 
nằm ở phần giữa của mật cất các trầm tích Miocen trên, được xác định bởi 
sự kiện sinh học quan trọng là sự xuất hiện lần đầu của loài 
Neogloboquadrina humerosa Takayanagi and Saito. Mức địa tầng của sự 
kiện này là ranh giới dưới của đới. Ranh giới trên của đới là mức địa tẳng- 
nơi xuất hiện lần đầu của một số loài: Gioborotalia tumida (Brady), 
Globigerinoides canglobatus (Brady) và Neogloboquadrina dutertrei 
dOrbigny. Ngoài ra, như đã nhắc tới ở trên, ở mức địa tầng của ranh giới 
giữa các đới Aeogioboquadrina acostaensis và Neogloboquadrina 
humerosa còn một số sự kiện sinh học quan trọng nữa là sự xuất hiện lần 
đầu của các loài Gioborotalia plesiotumda Banner and Blow, 
Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager) và Globigerinoides extremus 
Bolli. Các sự kiện sinh học này cảng góp phần khẳng định vị trí địa tầng 
của đới. Tuy nhiên, tên của đới được gọi khác mhau theo một số tác giả 
khác nhau, trong đó 2 tên chính là đới Meogloboqwadrina humerosa và đới 
Globorotalia plesiotumida được coi là đồng nghĩa (synonym). 

Ngoài các dạng kế trên, trong thành phần hoá thạch của đới còn có một 
số dạng khác như Ciobigerina nepenthes Todd, Globigerinoides obliquus 
Bolli, Œiobogwuadrina airspữa (Cushman and ]arvis), Gioborotalia 
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menardii (Patker, Jones et Brady), Orbulina universa d xo kh 
Globigerinoides trilobus Reuss, Globigerinoides sacculifer (Brady), v.v. 


*_ Đới Gilohorotalia tumida ( đới NI§ của Blow): Đới này phân bố ở 
phần trên cùng của mặt cắt Các trằm tích Miocen trên, có ranh giới dưới 
trùng với mức địa tầng-nơi xuất hiện lần đầu của loài được đới mang tên 
và ranh giới trên là mức địa tầng xuất hiện lần đầu của loài 
Sphaeroidinella dehiscens (Parker et Jones) trong Pliocen. VỊ trí địa tầng 
của đới còn được khẳng định bởi một số sự kiện sinh học khác là sự xuất 
hiện tần đầu ở gần đáy của đới là Pulleniatina obliquilaculina (Parker et 
Jones), Neogloboquadrina dutertrei dOrbigny, - Globigerinoides 

conglobatus (Brady) và ở gần nóc của đới là Gioborotalia margritae Bolli 
and Bermudez. 


Ngoài ra, trong khoảng địa tầng của đới này còn gặp nhiều hoá thạch 
khác mà một phần trong chúng được thống kê ở báng 4. . 


Đới Sphaeroidinella delisceiis-Globigerina nepenthes ( đới NI9 
của Blow): Đây là đới dưới cùng của mặt cắt các trầm tích Pliocen. Ranh 
giới dưới của đới được xác định bằng sự kiện xuất hiện lần đầu của loài 
Sphaeroidinella dehiscens (Parker et Jones) và ranh giới trên- sự xuất hiện 
lần cuối của Giobigerina nepenthes Todd. Ngoài ra, vị trí địa tầng của đới 
còn được khẳng định bằng sự xuất hiện lần đầu ở gần ranh giới dưới của 
Gioborotala  margariiae Bolli and Bermudez, Gioborotalia /ljexuosa 
(Koch), Gioboquodrina conglomeata (Brady), sự xuất hiện lần cuối ở mức 
địa tầng này của G/oboquadrina đehiscens (Chapman, Parr and Collins), 
sự xuất hiện Ì lần đầu ở ranh giới trên của Globorotalia mioceniea Palmer 
và sự xuất hiện lần cuối ở ranh giới này (?) của Goboguadrina 
vơnezuelana (Hedberg), v.v. 

Ngoài ra, trong thành phân của tập hợp hoá thạch đới còn có mặt một 
số dạng khác được thống kê ở bảng 4,1, 


` Đới Gfoborotalia miocenica-Globorotalia margaritae Œ đới N20 của 
Blow): Đới này phân bố ở phần giữa của mặt cắt các trằm tích Pliocen, 
năm trực tiếp trên đới Sphaeroidinella dehiscens-Globigerina nepenthes 
và được không chế bằng các sự kiện sinh học quan trọng của 2 loài mà đới 
mang tên là sự xuất hiện lần đầu ở ranh giới dưới của Œioborotalia 
miocenica Palmer và xuất hiện lần cuối ở ranh giới trên của Œloboratalia 
margaritae Bolli and Bermudez. Ngoài ra, vị trí địa tầng này của đới còn 
được khẳng định bằng một số sự kiện sinh học khác như sự xuất hiện lần 
cuối ở ranh giới đưới của Globigerina nepenthes Todd, sự xuất hiện lần 
đầu ở ranh giới trên của GŒloborotalia tosaensis Takayangi and Saito, sự 
xuất hiện lần cuối ở ranh giới này của Pwlleniatina primalis Banner and 
Blow. Trong thành phần của tập hợp hơá thạch đới còn nhiều đạng khác 
mà một phân trong chúng được thống kê ở bảng 4.2. 
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` - Đới Gfoborotalia tosaersis-Globigerinoides extrermus ( đới N2] của 
Blow): Đơi nảy phân. bố ở phần trên cùng của mặt cất các trầm tích 
Pliocen. Năm trực tiếp trên đới Gioborotalia. miocenica-Globorotalia 
margaritae, khối lượng của đới được xác định bởi ranh giới dưới có mức 
địa tầng tương ứng với sự kiện sinh học là sự xuất hiện lần đầu của loài rất 
đặc trưng của Pliocen trên là Gioborotalia tosaersis Takayangi and Saito 
và ranh giới trên là mức địa tầng tương ứng với sự xuất hiện lần cuối của 
loài Globigerinoides extremws Bolli và cũng là mức địa tầng nơi xuất hiện 
lần đầu con chấu của loài thứ nhất là Gioborotalia truncatulinoides 
(đ 'Orbigny). Ngoài ra, Ở gần nóc của đới này về phía đưởi còn là mức địa 
tằng nơi xuất hiện lần cuối của các loài Œioborofalia miocenica Palmer, 
Pulleniatina praecusor Banner and Blow. Trong thành phần hoá thạch của 
đới này còn nhiều dạng khác (kể cả các dạng sống trôi nổi và sống đáy), 
trong đó có những dạng phân bố địa tầng rộng (Neogen-Đệ 1ú) như 
Giobigerinoides triobus Reuss  Ơlobigerimoides saccnljfer Brady, 
Globigerinoides  tmmaturus LeRoy, Glabigerina bulaidex dOrbigny, 
Orbulina wmiversa d Orbigny, v.v... và những dạng phân bố địa tầng hẹp 
chỉ đặc trưng cho Pliocen như Gioborotalia  miocenica  Palmer, 
Pulleniatina praecusor Banner and Blow, v.v... 


+ Đối Globorotulia truncaftlinoides ( đới N22-N23 của Blow): Đây là 
đới đặc trung của địa tầng chư Đệ tứ với loài chỉ thị đới là Œ/oborotalia 
truncatulinoides (d Orbigny). Sự xuất hiện lần đầu của loài này trong quá 
trình phát triển tiến hoá của nó từ loài tổ tiên Globoroitalia tosaensis 
Takayangi and Saito đã được giới Cổ sinh và Địa tầng coi là sự kiện sinh 
học quan trọng-tiêu chuẩn ranh giới dưới của hệ Đệ tứ có niên đại tuyệt 
đổi trong khoảng 1,85-1,95 triệu năm cách ngày nay và đã được một số 
Hội nghị Địa chất Quốc tế thừa nhận. Ở phần thấp của đới này là các mức 
địa tầng xuất hiện lần cuối rồi biến mất hoàn toàn (tuyệt chủng) của một 
số loài như Œ/oborotalia fosaensis Takayangi and Saito, Giabigerinoides 
obliquius Bolli, Neogloboquadrina humerosa Takayanagi and Saito, v.v... 
Khối lượng của đới này bao gồn các trầm tích tương ứng với các thống 
Pleixtocen và Holocen, Trong đới này cũng trên cở sở các hoá thạch 
Trùng lỗ sống trôi nỗi ở nhiều nơi trên Thế gới đã phân chia ra được thành 
2 đới (N22 và N23) và 4 phụ đới. Địa tầng. Đệ tứ thêm lục địa Việt Nam 
còn Ít được chú ý nghiên: cứu, thậm chí vấn để ranh giới Pliocen/Đệ tử 
trong nhiều mặt Cắt các giếng khoan vẫn chưa được đẻ cập tới và các trầm 
tích của chúng vẫn còn xếp chung vào một phân vị địa tầng là hệ tầng 
Biển Đông (xem phần địa tầng ở trên). 

Tuy nhiên, gần đây vẫn đề ranh giới địa tầng giữa Đệ tam và Đệ tứ hay 
giữa Pliocen và Pleixtocen ở thềm lục địa Việt Nam đã được một số tác 
giả đề cập tới (Đỗ Bạt và nnk, 2001; Nguyễn Ngọc và Nguyên Hữu Cử, 
2003). Cụ thể, trong mặt cắt của giếng khoan Big Bear-!X do công ty dâu 
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khí Mobil khoan năm ]974, các tác giả Nguyễn Ngọc và Nguyên Hữu Cử 
(2003) trên cơ sở hoá thạch Trùng lỗ sống trôi nỗi đã phân chia ra được 
các trảm tích Pliocen và Pleixtocen theo sự phát triển tiến hoá của nhánh 
Globorotalia tosaemnis Takayvangi and Saito — Gioborotaba 
truncatitlinoides (d Orbigny) (Bảng 4.5). 

Qua trên ta thấy trong phạm vi bồn trầm tích Nam Côn Sơn đã xác lập 
được 12 đới trùng lỗ sống trôi nỗi và một gian đới ở phần trên của mặt cất 
các trầm tích Kainozoi. Mỗi đới (kể cả gian đới) đặc trưng cho một 
khoảng tuổi xác định. Trong đó, các đới của Miocen dưới và Miocen giữa 
phát triển chủ yếu ở phần trung tâm và phần phía đông, còn các đới 
Miocen trên và đặc biệt các đới Pliocen và Đệ tứ phát triển rộng rãi trong 
toàn bồn Nam Côn Sơn nói riêng và hẳu như trên toàn thêm lục địa Việt 
Nam và các vùng lân cận nói chung. : 

Bảng 4.5- Sự phân bố địa tằng của một số hoá thạch Trùng lỗ sống trôi nỗi 

(Planktonic. Foraminifera) và vị trí ranh giới địa tầng giữa Đệ tanvVÐĐệ tứ 
(hay giữa Pliocen và Pleixtocen) ở giếng khoan Big Bear-†X 
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41 xuất hiện lần cuỗi 
1. Gioborotalia losaensis Takayanagi and Saito 
2. Gioborotalia truncatulinoides (dOrbigny) 
3. G/obigerinoides obliquus Bollì 
4. Giobigerinoides extremus Bolli 


9. Gioborotalia tumida fiexuosa (Koch) 
10. Sphaerortrefa dehisoons (Patker et.lones) 
11. Puleniatna obiquioculata (Parker et dones) 
12. Gioborotalia tumida (Brady) 

13. Gioborotala menarli (Parker, .Jones et Brady) 


5. Gioboquadria affispira (Cushman and damis) 
6. Sphaeroldinellopss sseminulina (Scwager) 
7. Giống Sphaeroidinellopsis 


14. Giobigerinoides sacculifer (Brady) 
15. Globigerinoides triobus  Reuss 
16. Orbulina universa. dOrbigny 
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Bảng 4.6- Bảng đối sánh thang địa tầng đới Trùng lỗ ở bồn trầm tích Nam 
Côn Sơn với một sô tài liệu liên quan 


Niên đại tuyệt đối theo 
Berggren and Van 
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Bảng 4.6 cho phép đối sánh thang địa tằng đới Trùng lễ Kainozoi ở 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn với với thang địa tầng đới của Blow (1969) 
và với các niên đại tuyệt đối ranh giới dưới của các đới theo một số tác giả 
khác nhau. Đồng thời ở bảng này cũng cho thấy khoảng thời gian hình 
thành các đới của Blow hay khoảng thời gian tổn tại và phát triên của các 
tập hợp hay phức hệ sinh vật của mỗi đới, trong đó dài nhất là 2,3 triệu 
năm (đới N16) và ngắn nhất là 0,2 triệu năm (đới NI18), trung bình tả trên 
dưới 01 triệu năm. Qua bảng này phần nảo 1a cũng hình dung được tốc độ 
phát triển tiễn hoá của nhóm Trùng lỗ sống trôi nỗi trong Kainozoi muộn 
để tạo nên các hoá thạch chỉ đạo địa tầng, các tập hợp hay phức hệ hoá 
thạch đặc trưng và chỉ đạo địa tầng. Tốc độ phát triển tiễn hoá này tuy 
không đồng đều, nhưng xây ra với nhịp điệu tương đối nhanh và phần nảo 
đó có tính chất chu kỳ. 
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5.1, Một số nét về phân loại Trùng lỗ (Forarinjfera): 


Các đi tích Trùng lỗ hoá thạch đã được biết tới từ Thế kỷ V trước Công ' 
nguyên, đó là Trùng tiền (Mumzmiies) trong đá vôi Đệ tam Đệ tam được 
dùng để xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập cô đại. Trong các thời kỳ Cố 
đại và Phục hưng, Mumumulites cùng với các di tích sinh vật hoá thạch 
khác được coi như là các `đồ chơi của tạo hoá'. Nummauliies và một số 
giống khác có kích thước vỏ tương đổi lớn (từ vài em tới gần 10 cm) nên 
được xếp vào nhóm Trùng lỗ lớn (Larger Foraminiera), các Trùng lỗ còn 
lại chiếm khối lượng lớn giống Ì loài nhưng có kích thước vỏ nhỏ (trên đưới 
]mm) nên được gọi là Trùng lỗ nhỏ (Smaller Foraminjera). Chúng được 
mô tả lần đầu vào Thế kỹ XVIII (Beccarius, 1731; Plancus, 1739. 1760) 

và được coi như những động vật thân mêm (À4o//zsca) trẻ hay nhỏ. Trong 
bảng Hệ thông phản loại tự nhiên của mình, Linnaeus ạ §58) xếp Trùng 
lỗ vào nhóm động vật thân mền chân đầu thuộc các giống Nautilus và 
Serpula. Quan điểm này được các tác giả của nủa cuối Thể kỷ XVIH và 
đầu Thế kỷ XIX duy trì trong nhiều chuyên khảo cổ điên nổi tiếng 
(Batsch, 1791; Soldani, 1789-1798; Fichtel et Moll, 1798; Lamarck, 1801, 
1822; Montfort, [§08; Orbigny, 1826, 1839, 1846; v.v...). 

Từ nửa xau của Thế kỷ XIX cho tới nay, nhóm động vật Trùng lỗ (kế 
cả hiện đại và hoá thạch được nghiên cứu ngày càng chỉ tiết về mọi mặt 
SÁU học, sinh thái, vi cấu trúc tường vỏ, tiến hoá, ứng dụng thực tẾ, 

..). Cũng chính vì vậy mà vẫn đề phân loại của nhóm sinh vật này có 
nhiều ý kiến khác nhau, quan điểm khác nhau và có nhiều hệ thông phân 
loại khác nhau. Tuy nhiên, có thể xếp các W kiến nói trên vào 2 nhóm 
chính đại diện cho 2 hệ thống phân loại phổ biến và được sử dụng rộng rãi 
nhất hiện nay (kể cá hiện đại và hoá thạch) trên Thế giới. Dỏ là hệ thống 
phân loại của Liên Xô cũ hiện vẫn được giới Cổ sinh Nga sử dụng và phát 
triển (Cơ sở Cổ sinh vật học, 1959) và hệ thông phân loại của Mỹ 
(Loeblich and Tappan, 1964, 1988). Sự khác nhau cơ bản giữa hai hệ 
thống phân loại này là ở hệ thống phân loại thử nhất cấp phân loại cao 
nhất của Trùng lễ là phụ lớp Foraminifera thuộc lớp Sarcodina. ngành 
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Protfozoaa, thậm chỉ là gần đây nó được nâng lên cấp phụ_ ngành 
Foraminifera (Mikhalovitch V.I., 1980; Saidova Kh.M., 1981), còn ở hệ 
thống phân loại thứ hai thì cấp phân loại cao nhất của nhóm sinh vật này 
chỉ là bồ Foraminiferida. Sự khác biệt này do quan điểm sử dụng các dấu 
hiệu phân loại khác nhau giữa các tác giả. Mỗi hệ thống phân loại này đều 
có những ưu điểm và nhược điểm riêng, đều có chỗ hợp lý và chưa hợp lý. 

Vì những lý do khác nhau, trong phạm vi công trình này không đi sâu 
vào phân loại, mà chỉ sử dụng hệ thông phân loại thứ hai trong phần mô tả 
cễ sinh do nó bao quát được nhiều tài liệu thực tế của các khu vực khác 
nhau trên Thế giới (đặc biệt các Trùng lỗ nhiệt đói và cận nhiệt đới), trong 
đó có một số giông rất phổ biển ở các vùng biển nước ta mà ở hệ thống 
phân loại thứ nhất không đề cập đến. 

Một số tiêu chuẩn phân loại của các taxon thuộc các cấp phân loại khác 
nhau ít nhiều đã được để cập tới trong phần mô tả cấu tạo vỏ Trùng lỗ ở 
chương 3 và ở mục 5.2 của chương này. 


5.2- Các thuật ngữ sử dụng trong mô tâ hoả thạch Trùng lỗ: 


Trong phần mô tả hoá thạch Trùng lỗ thềm lục địa và các vùng lân cận 

ở Việt Nam thường sử dụng một số thuật ngữ với các khái niệm sau: 

» Võ (fes); khung xương ngoài của sinh vật có hình dáng khác nhau, 
thường là dạng ống, dạng túi, v.v...chứa đựng, bao bọc, che chở và bảo 
vệ cơ thể sinh vật (trong trường hợp cụ thể này là nguyên sinh chất) 
khỏi các tác động của môi trường xung quanh, trong đó sinh vật sống 
và phát triển. Vỏ giới hạn xung quanh bởi tường vỏ. Vỏ có cầu tạo và 
thành phần rất khác nhau; 

« Võ vôi: vỏ được câu tạo chủ yếu bằng chất vôi (cacbonat canxi) do 
màng nguyên sinh chất tiết ra tạo nên (thường gặp ở phản lớn các đại 
biểu của tất cả các phụ bộ trừ phụ bộ 7extulariina); 

Vỏ cát kết: vỏ cấu tạo bởi các hạt cát được sinh vật thu lượm ở môi 
trường xung quanh và gắn kết chúng lại bằng xi măng có thành phần 
khác nhau (thường: là chất vôi, silic); Vật liệu xỉ măng này do màng 
nguyên sinh chất tiết ra (thường gặp ở phụ bộ 7ext~ariina); 

"Vỏ dạng sứ: vỏ có vi cấu trúc : tường vỏ bởi các tỉnh thể canxit dạng 
hạt, câu tạo đặc xít (không có lỗ hông) làm cho bề mặt vỏ ánh lên mâu 
của canxit như mẫu của đồ gôm bằng sứ (thường gặp ở phụ bộ 
Miliolina); 

«Vỏ cầu tạo kiểu chóp xoắn (xoắn ốc): vỏ gồm các phòng phát triển 
sắp xếp thành vòng tròn theo kiểu xoắn ốc hình chóp có đường kính 
của các vòng tăng trưởng tăng dẫn từ phân phát triển sớm đến phần 
phát triển muộn của vô (đỉnh nhọn, đáy rộng). Các vòng tăng trưởng . 
này quay xung quanh một đường thẳng (tưởng tượng) vuông góc vỏi 
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đáy chóp gọi là trục xoắn (thường gặp ở phụ bộ Rozziiina); 

- Vỏ cấu tạo kiểu cuộn len: các phòng tạo vỏ cuộn tròn theo kiểu cuộn 
len trong các mặt phẳng giao cất nhau với các góc nhất định (mỗi 
phòng thường có chiều dài là một nửa vòng tròn, mỗi vòng tròn có 2 
phòng). Thí dụ, ở giống Quiqweloeulina các mặt phẳng này giao cắt 
nhau với các góc bằng nhau là 72”, ở giỗng Triloculina chúng cắt nhau 
với các góc bằng nhau là 120°: ở giống Pwzo (hay 8iiocwlina) là 180%. 

> Vỏ cấu tạo kiểu xoắn phẳng: vỏ gồm các phòng phát triển theo hướng 
cuộn tròn thành nhiễu vòng trong cùng một mặt phẳng (đặc điểm của 
giống Spiroculina); 

+ Vỏ cấu tạo kiểu vòng ôm kín: Ở các vỏ cấu tạo kiểu xoắn phẳng hay 
xoắn ốc, nếu các phòng tạo vỏ của vòng tăng trưởng cuối cùng phát 
triển ôm kín tất cả các vòng tăng trưởng trước gọi là vỏ cấu tạo kiểu 
vòng ôm kín (thường gặp ở các giống kElphidiella, Elphidium,  v...}; 

“Vỏ cấu tạo kiểu vòng ôm hớ: Ở các vỏ cấu tạo kiểu xoắn phẳng hay 
xoắn ốc, nếu các vòng tăng trưởng phát triển chẳng lên nhau và tất cả 
các vòng tăng trường của vỏ đều có thể thấy được từ mặt lưng, mặt 
bụng hay cả hai thì gọi là vỏ cấu tạo kiều vông ôm hớ (thường gặp ở 
giống Spữaculna, Operculina, Helerostegina, Roialia. v.v...) 

z_ Võ cấu tạo kiểu vòng ôm nữa kín hay nứa hở: Ở các vỏ cẫu tạo kiểu 
xoắn phẳng hay xoắn ốc, nếu các phòng tạo vỏ của vòng tăng trưởng 
cuối cùng phát triển chỉ ôm (che kín) một phản các vòng tăng trưởng 
trước đó thì gọi là vỏ cấu tạo kiểu vòng ôm nùa kín hay nửa hở 
(thường gặp ở một số đại biểu của giống thuộc phụ bộ Rotaliina); 

+ Ở các vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn hay xoắn ốc: Các mặt lưng và mặt 
bụng thường có cấu tạo khác nhau, trong đó, mặt lưng thường có cầu 
tạo kiểu vòng ôm hở và mặt bụng thường có cầu tạo kiểu vòng ôm kín, 
đôi khi một trong chúng hay cả 2 có cấu tạo kiểu nửa kín nửa hở. 

*_ Vòng (ăng trưởng: Ở các vỏ có nhiễu phòng phát triển theo kiểu chóp 
xoắn hay xoắn phẳng thì mỗi vòng tạo vỏ là một vòng tăng trưởng. 
Mỗi vòng tăng trưởng là một phần của vô gồm nhiều phòng sắp xếp 
nối tiếp nhau, điểm cuối của vòng cách điểm đầu của nó 360°. Trong 
nhiều trường hợp, số lượng phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng là 
dấu hiệu phân loại của taxon cấp loài. 

»_ Mặt lưng: Ở các vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn, mặt lưng là mặt trên đó 

thấy rõ tất cả hay phần lớn các vòng tăng trưởng của vỏ và các phòng 
tạo vỏ (tức mặt chứa hình chiếu của chóp xoắn nếu nhìn từ đỉnh chóp). 
Mặt lưng thường có cầu tạo kiểu vòng ôm hở, đôi khi có cấu tạo kiểu 
nửa hở nửa kín; 

"_ Mặt bụng: ở các vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn, mặt bụng là mặt đối điện 
với mặt lưng. Ở mặt bụng thường chỉ thấy được vòng tăng trưởng cuỗi 


Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đã Bạt 


cùng của vỏ và các phòng tạo vỏ của vòng này vì nó thường có câu tạo 
kiểu vòng ôm kín, rất hiểm trường hợp có cầu tạo kiểu nửa kín nửa hở. 
Phần sâu nhất năm ở giữa mặt bụng gọi là rấn vỏ. 

Rỗn vỏ: là phần lõm sâu ở giữa mặt bụng, tương ứng với chiều cao của 
chóp xoắn ở mặt lưng, Nó được thành tạo do rìa trong của các phòng 
của các vòng cuốn (vòng tăng trưởng) không nối liền với nhau. Do đó, 
tuỳ thuộc vào mức độ che phủ vùng lõm này bởi ria trong (các rìa này 
thường có cầu tạo dạng tắm hay dạng vậy) của các phòng mà rên vỏ có 
độ nông-sâu, rộng-hẹp và độ bị che phủ khác nhau. Đặc điểm cấu tạo 
của rồn vỏ trong nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu phân loại của các 
taxon cấp giống và loài. 

Xoắn (cuộn) trải: Ở các vỏ cầu tạo kiểu chóp xoắn, nhìn từ mặt lưng, 
nếu các vòng tăng trưởng phát triển theo hướng ngược chiều kim đồng 
hề thì võ có cầu tạo kiểu xoãn trái; 

Xoắn (cuộn) phải: Ở các vỏ cầu tạo kiểu chóp xoắn, nhìn từ mặt lưng. 
nếu các vòng tăng trưởng phát triển theo hướng chuyển động của kim 
đồng hồ thì vô có cầu tạo kiểu xoăn phải; 

Phòng bay phòng tạo vỏ: Vỏ Trùng lễ thường có dạng hình ống được 
chia ra thành nhiều phân nhỏ nồi tiếp nhau bởi các vách ngăn, các phần 
nhỏ Ấy của vỏ gọi là phòng. Trên thực tế, các phòng này phát triển nói 
tiếp nhau trong quá trình phát triển của sinh vật. Các phòng của vỏ 
thông với nhau qua lỗ tròn của các vách ngăn gọi là lỗ hỗng 
(Foramen). 


Vách ngăn: là một phần của tường vó ngăn cách giữa 2 phòng liền kể 
nhau. Phần tường vỏ che kín phòng cuỗi cùng ở đầu cuối của vỏ gọi là 
vách ngăn phòng cuối. 

Đường khâu: là đường tiếp xúc của vách ngăn giữa các phòng với 
tường vỏ. Đường khâu thể hiện rõ cả ở mặt lưng và mặt bụng của vó. 
Trên bề mặt tường vỏ đường khâu thường có cấu tạo, hình đáng và 
phân bế rất khác nhau. Trong một số trường hợp, đặc điểm của đường 
khâu là dấu hiệu phân loại của taxon cấp loài. 

Miệng: là một, một số hay nhiều lỗ hổng trên tường vỏ, qua đó sinh 
vật có thể tiếp xúc với môi trường xung quanh ở bên ngoài vỏ. Mỗi vó 
có thể có một, hoặc một số miệng (miệng chính và miệng phụ). Cấu 
tạo và hình đáng của miệng rất đa dạng: có thể có rãng hoặc không, có 
thể có môi hoặc không, có thể có cổ hoặc không; hình dáng từ hình 
tròn, hình khe, dạng rây, dạng cây, dạng vòm, dạng chùm tỉa và có thể 
có các hình dáng bất kỳ khác; có thể năm ở các vị trí khác nhau của vỏ. 
Đặc điểm câu tạo của miệng là dấu hiệu phân loại quan trọng của các 
taxon cấp loài, giống và có thể là dấu hiệu phân loại đổi với các cấp 
phân loại cao hơn. 
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» Miệng chính: Trường hợp vỏ có 2 hay nhiều miệng thì miệng chính 
bao giờ cũng có kích thước lớn nhất, cấu tạo rõ ràng nhất và thường 
nâm ở đầu cuối của vỏ (trên bê mặt vách ngăn phòng cuối hay ở phân 
trong của cơ sở vách ngăn phòng cuối). Miệng chính có thể cấu tạo 
đơn giản hay phức tạp, có cổ hay không có cổ, hình dáng khác nhau ở 
các giống, loài cụ thể khác nhau. 

* Miệng phụ: thường gồm nhiều lỗ hỗng nhỏ hình tròn, hình khe hay 
hình dáng bắt kỳ, nằm ở các vị trí khác nhau của vỏ (dọc đường khâu, 
trên bê mặt các phòng, vùng rốn vỏ, rìa ngoài của vỏ, v.v...). Vị trí và 
cấu tạo của miệng phụ cũng là dấu hiệu phân loại phụ trợ của các 
taxon cấp thấp. 

“_ Môi: là một phần vật chất tạo võ hay rìa cạnh của các phòng dạng dải 
nổi cao hơn bể mặt tường vỏ tạo nên đường viễn xung quanh miệng. 
Cấu tạo của môi trong một số trường hợp cũng là dấu hiệu phân loại 
quan trọng cửa taxon cấp loài (thí dụ đối với các loài của giông 
Gioborotalia). 

“ Răng: Miệng vỏ Trùng lỗ có thể có răng hay không có răng. Răng là 
những cầu tạo đặc biệt nằm trong miệng. Rãng có cầu tạo và hình dáng 
khá đa dạng. Có thể đơn giản ở dạng mẫu nhô lên từ phần cơ sở của 
miệng, có thể phân nhánh phức tạp, dạng hình tắm hoặc hình que, 
v.v.... Đặc điểm cấu tạo của răng là đầu hiệu phân loại quan trọng của 
Trùng lễ thuộc nhóm A#iioliina (thường là cắp giống và cấp loài). 

+ Phần rìa ngoài của vỏ: là phần vỏ nằm ở phía ngoài xa tâm vỏ, gồm một 
phần của mặt lưng và một phẩn của mặt bụng nỗi với nhau ở rỉa cạnh vỏ 
tạo nên. Cầu tạo phần rỉa ngoài của vỏ có thê là hình tròn, góc cạnh rộng 
hẹp khác nhau, câu tạo đường kin, v.v... Đặc điển cấu tạo phần rÌa ngoài 
của vỏ là dấu hiệu phân loại quan trọng của các taxon cấp giống và loài 
của một số nhóm Trùng lễ (đặc biệt đối với Trùng lễ sống trôi nổi). 

s Đường kin (keel, keeled): là cấu tạo dạng gờ đẹt (kiểu dạng xương 
lưỡi hái ở ngực chim) rìa ngoài của vỏ tạo thành băng dài viên xung 
quanh vỏ. Câu tạo của đường kin lả dấu hiệu phân loại quan trọng của 
các taxon cấp loài, giống và có thể cao hơn, 

„Tô điểm: Bề mặt ngoài của tường vỏ có thể nhẫn bóng (không có tô 
điểm), có thể có các kiểu tô điểm khác nhau từ đơn giản đến phức tạp 
(các gờ ngang, gờ đọc, gờ đồng tâm, dạng gai, dạng mẫu, dạng mắt 
lưới, v.v...). Đặc điểm to điểm mặt ngoài tường vỏ thường là dấu hiệu 
phân loại của các taxon cấp giống và loài. 

+ Tường vỏ: là một phần của khung xương ngoài, có chức năng ngăn 
cách phần trong của vỏ với môi trường bên ngoài. Tường vỏ có cấu tạo 
rất đa đạng: có thể có cấu tạo lỗ hồng hay đặc xít, có thành phần là chất 
vôi hoặc silic hay cát kết, có thể có cầu tạo phân lớp đơn giản (I-2 lớp) 
hay phức tạp (nhiều lớp), dạng sứ hay dạng thuỷ tỉnh trong SUỐI, V.V... 
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Những chuyên từ hay thuật ngữ trình bầy ở trên là những từ phổ biến. 
thường được sử dụng trong mô tả cổ sinh, Trong mô tả cô sinh dưới đây 
có thể còn có một số chuyên từ hay thuật ngữ khác, trong các trường hợp 
này sẽ có các chú thích riêng. 

5.3- Mô tả hoá thạch Trùng lỗ theo trật tự phân loại 


Vì số lượng loài Trùng lỗ Kainozoi ở thêm lục địa Việt Nam tương đối 
lớn, số trang của công trình này cớ hạn, nên trong phần mô tả hoá thạch ở 
đây các tác giả chú ý chủ yếu tới các taxon cấp loài phổ biến, thường gặp 
để khai thác ý nghĩa và giá trị của chúng phục vụ công tác nghiên cứu địa 
tầng và cô địa lý, trừ một số trường hợp đặc biệt có thể mở rộng tới taxon 
cấp giống nếu cần thiết. 

Như đã đề cập tới ở trên, phần mô tả ở đây được trình bẩy theo hệ 
thống phân loại của Loeblich, A.R. and Tappan, H.. 1964, 1988. 

Một số chữ viết tắt trong mô tả (kế câ trong thuyết minh các bản ảnh): 

-_ b.= bản ảnh; 

- h. =hình; 

-_ tí, =trang; 

-_ t= tập (tài liệu xuất bản); 

N20 = ký hiệu các đới Trùng lỗ của thang địa tầng đới của Blow 

(1969), trong đó N = số thứ tự đới, 20 = đới 20. 

+. Nguyên tắc thành lập đồng nghĩa loài (syHonym): chỉ đưa vào đồng 
nghĩa các tên loài trong các công trình nghiên cứu liên quan đến hoá 
thạch mô tả mà tác giả đã đọc, tham khảo và sử dụng. 


Bộ Foraminiferida Eichwald, 1830 


1. Phụ bộ Textulariina Delage and Hérouard, 1896 
Họ Hormocinidae Haeckel, 1894 
Giống Reophax de Montfort, 1808 
L. Reophax bacilaris Brady, 188] 
Bản ảnh l; hình 1 


1884- Reophax bacillaris: Brady, tr. 293, b. 30, h. 23-24; 

1899- Reophax baeillaris: Millett, tr, 254, b.A, h. 12; 

1910- Reophax baciliaris: Cushman, tr. 86, h. 120 (trong mê tả); 
1920- Reophax bacillaris: Cushman, tr. 19,b.5, h, 6; 

1921- Reophax bacillaris: Cushman, tr. 67, b.12,h. 1-5; 

Năm ?- Reophax bacillaris: Catalogue Indonesia Foraminifera., t.2 , b.L, h.1-5 


Chương V. Mô lẻ cổ sinh 9Ị 


Vỏ dài, hơi cong, gồm nhiều phòng (trên 13 phòng) phát triển tăng dần 
đều về kích thước; các phòng hình ống, ngắn, có tiết điện ngang hình tròn, 
phòng cuối cùng hình cầu; các phòng cách biệt nhau bởi các đường khâu 
đạng rãnh sâu; miệng nằm ở đầu cuối của phòng cuối, hình tròn, đôi khi 
có cô phát triển yếu hay không rõ; mặt ngoải vỏ ráp (độ sù sì không lớn); 
tường vỏ là cát kết hạt nhỏ, ròn, dễ vỡ; 

Kích thước vỏ: vỏ có thể đạt tới 1,5-2mm chiều dài. 0,2-0.4mm đường 
kính. 

So sánh: xem mô tá Reophax seorpiwus de Montfort ở dưới. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Đệ tứ-hiện đại: trong các trầm tích Đệ tử 
của Indonesia; ở thêm lục địa và đới ven biển Việt Nam gặp chủ yếu trong 
Holocen. Hiện loài mô tả phát triển rộng rãi ở Thái Bình Dương, Đại tây 
dương, Biển Đông Việt Nam (các vùng biển Philippin, Malaysia, Việt 
Nam, Indonesia, v.v...). 


2. Reophax scorpirus đe Montfort,1808 
Bản ảnh 1; hình 2 


1808- Reophax scorpiurus: de Montfort: tr. 330, giống 83, h.130 (trong mô t3); 
1884- Reophax scorpiurus: Brady, tr. 291: b. 30; h. 12-17; 

1910- Reaphax scorpiøus: Cushman, tr. 83: h. 114-116 (trong mô tả); 
1921- Reaphax scarpiurus: Cushman: tr. 65; b. 6; h, 6; 

năm ?-Reophax scorpiurus: Catalogue Indonesia Foram.. tr. 2, b.I,h.8-14; 
1970- Reopluax scorpiøus:Voloshinova, Kuznebova, Leonenko, tr. 48; b.3: h.6-7; 
Năm 2- Reopbax scorpiuus: Yassini, Jones, tr. 68; N21; h, 18-19, 


Vỏ có 4-6 phòng phát triển tâng tương đối nhanh về kích thước, có 
hình dáng gần giống con bọ cạp, phần phát triển sớm cong hay hơi cong 
với các phòng rất khó phân biệt, phần phát triển muộn thăng, các phòng 
cách biệt nhau bởi đường khâu đạng rãnh nhỏ và sâu; miệng dạng lỗ tròn 
ở trên bề mặt vách ngăn phòng cuỗi, cổ không rõ; tường vỏ là cát kết hạt 
không đều, thường là thô, đôi khi có cả các tỉnh thể thạch anh, tuamalin vả 
các tỉnh thế khác dài, vỏ Trùng lỗ nhỏ, mảnh vỡ vỏ sò ốc; bề mặt tường vỏ 
mắp mô do các hạt cát sắp xếp không đều. 

Vỏ thường có chiều dài 0,4-0,6mm đến trên 1,0mm, rộng 0,3-0,5mm. 

Biến dị loài: hình dáng các phòng tạo vỏ thường không ổn định (do 
kích thước của các hạt cát cấu tạo vỏ rất khác nhau) làm cho hình dáng 
chung của vỏ các cá thể thường có sự khác biệt nhau it nhiều (đặc biệt là 
độ phông cửa các phòng, độ cong của phần phát triển sớm. 

So sánh: trong thảnh phần của giống Reophax, tương đối gần gũi với loài mô tả 
có Reophax bacillaris Brady mô tả ở trên, nhưng khác biệt với nó bởi tường vỏ câu 
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tạo từ các hạt cát thô, phần phát triển sớm của vỏ cong hoặc hơi cong, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Tù Neogen đến hiện đại, có thê cổ hơn: 
trong các trầm tích Miocen trên ở Xakhalin (Viễn Đông Nga), trong các 
trâm tích Đệ tứ ở Indonesia, ở thềm lục địa và đới ven biển Việt Nam gặp 
trong các trầm tích Pliocen-Đệ tứ. Hiện nay chủng phát triển rộng rãi ở 
các vùng biển nông của Thái bình đương và Biển Đông Việt Nam 
(Philippin. Indonesia, Việt Nam). 


Họ Liuolidae BlainvilHe, 1827 

Giống Ammobaculites Cushman, 1910 

3. Ammobaculites reofacformis Cushman, ]910 
Bản ảnh L; hình 5 


1910- Ammobaculites reofacformis: Cushman, tr. 440; h. 12-14 (trong mô tâ) 
1921- Ammmobaculites reofacfformis: Cushman, tr. 92; b. 11; h. 3; b. 14, h.3. 


Vỏ hình ống dài, gồm 2 phần: Phần phát triển sớm gồm các phỏng tạo vỏ 
phát triển theo kiêu cuộn trong một mặt phẳng, đẹt, vòng tăng trưởng sau cùng 
có 7-9 phòng phát triển tăng dần đều về mặt kích thước, sau đó trong một số 
trường hợp các phòng chuyển sang sắp xếp so le làm cho có cảm giác chúng 
sắp xếp theo hàng đôi (phân này thường có 4 phòng) trước khi chuyển thành 
hàng một ở phần phát triển muộn. Ở phần phát triển muộn này chỉ có 3-4 
phòng, nhưng có. chiều dài bằng khoảng 2/3 tông chiều dài của toàn vỏ, các 
phòng này sắp xếp liền nhau, hình cầu, trừ phòng cuối cùng hơi thuôn dải về 
đầu cuối. Đường khâu giữa các phòng ở phần phát triển sớm rất mảnh, đôi khi 
khó phân biệt, ở phân phát triển muộn chúng có dạng khe rãnh sâu. Miệng hình 
tròn, năm ở giữa vách ngăn phòng cuỗi (ở đầu cuối của vỏ), có cỗ ngân hoặc cô 
không thể hiện rỡ. Tường VỎ câu! tạo bằng cát kết hạt thô làm cho mặt ngoài vỏ 
mắp mô, không bằng phẳng. 

Kích thước vỏ đạt tới trên đưới 2mm chiều đải và đường kính của 
PHONE, lớn nhất 0,2-0,4mm 

Biến đị loài: ở phần chuyển tiếp giữa phần phát triển sớm và muộn độ 

So le của các phòng không giống nhau giữa các cá thể, có cá thể các phòng 
này sắp xếp tương đối xít nhau làm cho có cảm giác chúng cấu tạo theo 
kiểu hàng đôi, có cá thể chúng nằm xa nhau gần như chuyên tiếp Ì liên tục 
từ phần cấu tạo xoắn phẳng (phần phát triển sớm) sang phân ruỗi thẳng 
(phần phát triển muộn). Trên cơ sở đặc điểm cầu tạo nảy của vỏ, có thể 
loài mô tả thuộc một giỗng mới. 

So sánh: Loài mô tả về hình dáng bể ngoài gần giống với loài có tên 
Ammobaculites aggiuinans (đ Orbigny), nhưng khác biệt với nó bởi 
không có phần cấu tạo chuyền tiếp giữa phần phát triển sớm và muộn. 


Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả được xác lập ở bắc Thái Bình 
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Dương bởi Cushman năm 19] 1, sau đó tác giả này lại phát hiện được nó ở 
các vùng biên của Philippin. Ở trạng thái hoá thạch lân đầu được chúng 
tôi tìm thây trong trong các trầm tích Holocen ở khu vực quần đảo 
Trường Sa (Việt Nam). 


Họ Spiroplectamminidae Cushrnan, 1927 

Giống Spiroplectammina Cushman, 1927 

4, Spiropleclammina rara Nguyen Ngoc, sp. nov. 
Bản ảnh 2; hình 2 


Holotip: N85/CM8380/25-40 (cột mẫu 8385, độ sâu 25-40cm), khu 
vực bổn trằm tích Cửu Long. Holocen 

Tên loài (rara) được đặt theo tần xuất gặp các cá thể tương đối hiểm. 
nhưng rất đặc trưng ở khu vực nghiên cứu. 

Vỏ tương đối dài, có chiều rộng gần bằng 1⁄3 chiều dải và hẳu như 
không thay đổi trên toàn chiều đài của vỏ (trừ phần phát triển sớm), gồm 2 
phần: phần phát triển sớm hình bán nguyệt (tròn đầu), các phòng sắp xếp 
theo kiểu xoắn phẳng, dẹt ở phần rìa; phần phát triển muộn gần có hình 
thang vuông dài, các phòng có hình thang dài và hẹp, sắp xếp theo kiểu 
hàng đôi, so le, trừ 2 phòng cuối có hình gần tam giác tròn cạnh và tròn 
góc, đẹt ở phần rìa làm cho tiết điện ngang của vỏ ở phần nảy có hình thoi. 
Đường khâu giữa các phòng ở phần phát triển sớm thường không rõ, ở 
phần phát triển muộn dạng khe rãnh thẻ hiện rõ trên bể mặt vó. Miệng ở 
giai đoạn phát triển muộn dạng khe nằm ở phân cơ sở của vách ngăn 
phòng cuối. Tường vỏ bằng cát kết hạt nhỏ, 

Kích vỏ không lớn: chiều dài 0,35-0,6mm, chiều rộng 0,15-0.25mm, 
chiều dầy 0,1-0,2mm. 

Biến đị loài: loài có hình đảng chung của vỏ khá ễn định, trừ độ dài 
ngắn khác nhau do sự thay đổi về số lượng phòng ở giai đoạn phát triển 
muộn (giai đoạn hàng 2). 

3o sánh: loài mô tả khác biệt với nhiều loài của giống 
SØiroplectammina là : 

-_ phần phát triển muộn có chiều rộng tương đối ồn định tạo nên hình 
thang dài, trong khi đó nhiều loài có hình tam giác do kích thước vỏ 
phát triển tăng dần đều; 

-_ phần phát triển sớm có kích thước (đường kính) nhỏ hơn chiều rộng 
của phần phát triển muộn, trong khi đó ở một số loài có đường kính 
của phần phát triển sớm lớn hơn chiều rộng của phần phát tiền muộn. 
Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả hiện mới chỉ phát hiện được 

trong các trầm tích Holocen ở thêm lục địa phía nam và đồng bằng Nam 

Bộ của Việt Nam. 
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Họ Eggerellidae Cushman, 1937 

Giống Martinotiella Cushman, 1937 

5. Martinotiella communis d Orbigny, 1826 
Bản ảnh 2: hình 1 


1826- Clavulina conønunis: d Orbigny, tr.268; 

L846- Ciavulina eomnunis: d Orbigny, tr. 196, b. 12, h.1-2; 

1884- Clavulina conumnunis: Brady, tr. 394, b. 48, h. 1-13; 

1911- Cfawlina communis: Cushman, tr. 92, hình 115-1 L7 (trong mô tả); 
1921- Ciavulina commuinis: Cushman, tr. 154, b.31, h.1; 

1933- Mfartinotiella communis: Cushman, tr. 37, b.4, h. 6-8; 

1950- Ä#artinotiella commun: Asno, tr.3, h.16-17 (trong mô tả); 
1963- Martinotiella communis: Matsunaga, b.26, h.9; 

1964- Ä4artinotiella communis: Ishiwada, tr. 35, b. 1, h. 16; 

1064- Sehenckiella communis: LeRoy, tr.F19, b.(, h.17. 

1981- Mfartinotiella eommunis: Wang, He, Hu, Qiu et al., b, 61, h. 7-9; 


Năm 2, Martinotiella communis:Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 
2,b.11,h. 33-36. 


Vỏ dài. hình trụ, gồm 2 phần: Phần phát triển sớm và _phần phát triển 
muộn. Trong đó phần phát triên sớm gồm một số phòng cấu tạo kiểu xoắn 
ốc, sau dó chuyển sang hàng 3 rồi hàng 2 và cuối cùng hàng mội ở phần 
phát triển muộn. Tuy phân phát triển sớm có cấu tạo phức tạp như vậy, 
nhưng có chiều dải chỉ bằng 1/3-1⁄4 tổng chiều dải của vỏ. Phần phát triển 
muộn có từ 5-7 phòng có kích thước phát triển tăng dần đều nhưng chậm. 
sắp xếp nỗi tiếp nhau thành hàng một, thắng hoặc hơi cong, có tiết diện 
ngang hình tròn, tromg đó phòng cuối cùng thường có chiều cao lớn gấp 
rưỡi chiều cao phòng áp chót. Đường khâu ở phần phát triển sớm không 
tõ, ở phần phát triên muộn dạng khe rãnh sâu. Miệng tròn, nằm ở giữa 
vách ngăn phòng cuối, trên cỗ nhỏ và ngăn, đôi khi không rõ. Tường vỏ 
cấu tạo bằng cát kết hạt mịn, bề mặt ngoài tường vỏ không có tô điểm , 
rấp. 

Kích thước vỏ tương đổi lớn, trung bình trên dưới 2mm chiều dài, 
chiều rộng (đường kính phòng lớn nhất) 0,2-0,4mm. 

Biến dị loài: tính biến dị loài không mạnh, chỉ có phần phát triển muộn 
của vỏ thẳng hoặc hơi cong. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả có phân bố địa tầng tương đôi 
rộng ở các khu vực thuộc tây Thái Bình Dương từ Miocen đến Holocen và 
hiện còn sống ở nhiều vùng biển khác nhau trên Thể giới: Miocen-Pliocen 
ở khu vực đảo Okinawa và Pliocen ở một số nơi khác của Nhật bán; 
Neogen-Đệ tứ ở thêm lục địa Nam Trung Hoa và Indonesia; Hiện nay loài 
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này phát triển mạnh ở các vùng biển nông san hô. Ở Việt Nam loài mô tả 
gặp trong các trầm tích Holocen và hiện đại ở vùng quân đảo Trường Sa. 


Họ Textulariidae Ehrenberg, 1838 

Giống Bigenerina d` Orbigny, 1826 

6. Bigenerina nodosaria d Orbigny 
Bản ảnh 1; hình 6 


1826- Bigenerina nodosaria: d Orbigny, tr. 261, b. 11, h. 9-11; 
1884- Bigenerina nodosaria: Brady, tr. 369, b. 44, h. 14-18; 
1911-Bigenerina nodosaria: Cushman, tr, 27, h. 46-48 (trong mỗ tả); 
1921- Bigenerina nodosaria: Cushman, tr. 125, b. 26, h. 2; 
1981-Wang, He, Hu, Qiu et al., b, 61, h. 7-9; 

Năm ?- Catalogue Indonesia Foraminifera, b,7, h.5-7; b.9, h.32-37. 


Võ dài, gồm 2 phần: phần phát triển sớm ngắn (chỉ "bằng 1/⁄3-1⁄4 chiều 
dài của vỏ), gôm các phòng sắp xếp hàng đôi theo kiểu Textularia, phần 
phát triển muộn đài, có từ 5-7 phòng hình cầu sắp xếp theo hàng một có 
kích thước tăng dần đều một cách chậm chạp. Các phần phát triển sớm và 
muộn phát triển trên 2 trục song song với nhau tạo nên 2 đoạn thắng so le 
nối tiếp nhau nhưng theo cùng một hướng. Đường khâu giữa các phòng 
dạng khe rãnh sâu và thể hiện rõ trên bề mặt vỏ. Miệng hình tròn hoặc hơi 
bầu dục, nằm ở giữa bể mặt vách ngăn phỏng cuối trên cổ rộng và ngắn. 
Tường vỏ cấu tạo bằng cát kết hạt to-thô có thành phần không đồng nhất 
(đa phần là các hạt thạch anh, trong một số trường hợp có cả các tỉnh thê 
thạch anh, tuamalin, mảnh vỏ động vật thân mềm và cả vỏ Trùng lỗ nhỏ 
cỏn nguyên ven, v.v,..). 

Kích thước vỏ: chiều đài 0,5- 1,5mm chiều rộng 0,14-0,2 mm. 

Biến đị loài: Loài mô tả có hình dáng rất đặc trưng là giữa các trục của 
phần phát triển sớm và muộn lệch nhau một đoạn, tuy nhiên khoảng cách 
của đoạn này có độ rộng-hẹp khác nhau ở các cá thể khác nhau làm cho 
hình dáng chung của vỏ ít nhiều thay đổi. 

So sánh: so với bản chuẩn mô tả của d Orbigny, 1826, tr. 261, b. 11, h, 
9-11 thì có sự khác nhau giữa dạng mô tả và dạng này là ở dOrbigny 
khoảng cách giữa các trục của phần phát triển sớm và phần phát triển 
muộn rất nhỏ và phần phát triển sớm dải hơn phần phát triển muộn; khác 
biệt với loài Bigenerina taiwanica Nakamura là vỏ dài hơn và nhỏ hơn 
(xem thêm mô tả của loài thứ 2). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ ở thềm lục địa Nam Trung 
Hoa và Biển Đông. Ở Việt Nam loài mộ tả gặp trong Pliocen và Đệ tú, 
nhưng đặc biệt phong phú trong các trầm tích Holocen ở các đồng bằng 
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ven biên, ở phần trong và giữa của thêm lục địa. Hiện loài này vẫn tiếp tục 
tôn tại vả phát triên ở các vùng biển nước ta và Biển Đông Việt Nam. một 
số vùng biên của Thái Bình Dương. ở Địa Trung lIải và một số vùng biển 
khác trên Phế giới. 


7. Bigenerina tantanicd Nakamura. 1937 
Bản ảnh 1; hình 3 


1937- Bigenerina falvanica: Nakamura, tr. 136. b. 10. hình 9a-b: 
1981- Bigenerina tahvanicu: Wang, te. Iìu, Qfu eLal,b. ó1, b, 16-17, 


Vỏ gần giống quả tạ cầm tay, 2 dầu tO gần bằng nhau và thắt ở ø giữa, gôm 
2 phần: phần phát triển sớm tương đối ngăn (chiếm từ 1⁄3 đến 2/5 chiều dài 

vớ), cầu tạo hàng đôi kiểu 7za/ziaria, nhưng các phòng phát triển tương dối 
nhanh vẻ kích thước tạo nên dầu nhọn hình nêm: phần phát triển muộn gôm 3 
phòng (ít khi tới 4 phòng) sắp XẾp theo hàng một có chiều đài luôn luôn lớn 
hơn 1⁄2 chiều đài vỏ. trong đó phòng thứ nhất thường có đường kính nhỏ hơn 
bẻ rộng của phần phát triên sớm tạo nên ngắn thắt ở ‡ gân giữa vỏ, phòng thứ 2 
thường có dường kinh bằng hoặc lớn hơn một chút chiều rộng của phân phát 
triên sớm và thấp, tròn, phòng thứ 3 (phòng cuối cùng của vỏ) lớn nhất. gần 
hình cầu. có chiều cao gân tương đương với chiều cao của phần phát triên 
sớm. Đường khâu ở phần phát triển sớm thường không rõ (rất khó phân biệt), 
ở phản phát triển muộn đạng khe rãnh nhỏ. Miệng hình tròn ở giữa vách ngăn 
phòng cuôi, cỏ thường rất thấp hoặc không có. Tường vỏ cấu tạo bằng cát kết 
hạt từ nhó tới trung. 

Kích thước võ: chiều dài 0,71-1,60 mm. chiều rộng 0.26-0.6mm, 

So sánh: vỏ có hình dáng tương đổi ổn định và khác biệt với 
Bigenerina nodosoria d Orbigny ở những điểm sau: 
-_ vỏ ngăn hơn, nhựng rộng hơn (do đó trông mập hơn), 
- CÁC phần phát triển sớm và muộn phát triển hầu như trên cùng một trục 

(so với trên 2 trục song son8), 
- Phẫn phát triển sớm và phòng cuối của VỎ CÓ khối lượng gần tương 

đương nhau tạo nên hình đáng gần giống quả tạ cầm tay. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở khu vực đảo Đài loan và thêm 
lục địa Nam Trung Hoa. Ở Việt Nam gặp trong các trằm tích Pliocen của 
hệ tầng Vĩnh Bảo ở bổn trầm tích Hà Nội, phần đưới của hệ tầng Biển 
Đông ở thêm lục địa. Loài nảy có thể coi như loài đặc hữu cua các trầm 
tích Pliocen khu vực thêm lục địa Nam Trung Hoa-Đông Đông Dương. 


Giống Textulariu Defrance, 1824 
§. Textilaria aspera Brady, 1882 
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Bản ảnh I; hình 9 


1884- Textularia aspera: Brady, tr. 367, b. 44. h. 9-13; 
1911- 7extrlaria aspera: Cushman, tr.14, h. 21-23 (trong mô tả); 
1921- 7Texrudrid dspDerd: Cushman, tr. II2.b.23,h.6 


Võ có kích thước tương đối nhỏ, hình parabol nhọn đỉnh và doãng nhẹ, 
các phòng sắp xếp hàng đôi so le, mỗi hàng có 7-§ phòng sắp XÉp so le 
nhau, trong đó 3 phòng cuối chiến khoảng w khối lượng vỏ, có chiều rộng 
bằng 0,4 chiều đài và xấp xỉ bằng chiều dầy vỏ do các phòng có độ phỏng 
tương đối lớn. Đường khâu ở giữa vỏ nổi đỉnh các phòng ở 2 mặt bên có 
hình zíc-zắc, đường khâu này cùng với đường khâu giữa các phòng có 
dạng khe rãnh nhỏ. Phần rìa ngoài của vỏ dạng góc nhọn cạnh cong. 
Miệng dạng khe cong nhẹ, nằm ở cơ sở vách ngăn phòng cuỗi. Tường vỏ 
cầu tạo bởi cát kết hạt nhỏ-mịn, xi măng bằng chất vôi, bề mặt tường vỏ 
Tắp. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,32-0.37mm, chiều rộng 0,11-0,I6mm, chiều 
dây 0,09-0,I5mm. 

So sánh: vỏ có hình dáng khá đặc trưng và tương đối ôn định, khác biệt 
với các loài khác của giông 7exfuiaria là có chiều dầy xấp xi bằng chiều 
rộng do độ phòng của vỏ lớn nên trông có vẻ mập. 

Phân bố địa tầng. và địa lý: Loài mô tả thuộc dạng phân bố không rộng, 
hiện chỉ gặp ở một số nơi thuộc vùng biển Philippin và Thái Bình Dương, Có 
lẽ lần đầu tiên phát hiện được nó ở trạng thái hoá thạch là trong trằm tích 
Holocen của bồn trầm tích Cứu LL ong, thêm lục địa phía nam Việt Nam. 


9. Textularia candeiana d Orbigny,1839 
Bản ảnh 2; hình 5 


1839- Textilaria candeiana: d Orbigny, b. 1,h. 25-27; 


1921- 7Textularia candeiana: 
1922- Textularia candeiana: 
1932- 7extuiaria candeiana: 
1041- Texttlaria candciana: 
1950- 7extlaria candeiana: 
1954- 7extuiaria candeiana: 
1954- 7Textularia candeiand: 
1957- Textularia candeiana: 
1958- 7extularia candeiana: 
1964- Textwlaria candeiana: 
1982- 7extularia candeiana: 


Cushman, tr. 109; 

Cushman, tr. 8, b.!,h. 1-3 

Cushman, tr. 9, b. 2, h. 4a,b; 

Laliker and Bermudez, tr. 8, b,2, h.4a,b; 
Asano (pt.3), tr.3, h. II-12 (trong mô tả); 
Bandy, tr. 139, b. 29, h. 2 

Cushman, Todd, Post, tr. 329, b. 83, h.3; 
Todd, b. 85, h. 3; 

Said and Basiouni, tr. 149, b. I,h. 2; 
LeRoy, tr, Fl7, b. 2, h5-6; 

Nguyễn Ngọc, tr. 35, b.3, h.2a,b 
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Vỏ có kích thước tương đối nhỏ, tiết diện dọc có hình gần tam tác cân 
(chiều rộng và chiều dài xấp xi bằng nhau) do các phòng phát triên tương 
đối nhanh về kích thước. Phần rìa ngoài của vỏ hình tròn, tiết điện ngang 
của phần phát triển muộn của vỏ hình trứng. Các đường khâu kiểu rãnh 
sâu nhỏ và thể hiện rõ trên bể mặt vỏ. Miệng dạng khe năm ở phía trong 
phần cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ cầu tạo bằng cát kết hạt 
không đều (từ mịn tới nhỏ), xì măng băng chất vôi. 

Kích thước vỏ: chiêu dài 0,33-0,37mm, chiều rộng 0,3 I-0,36mm. 

So sánh: vỏ có hình dáng đặc trưng và khá ồn định, khác biệt với các 
loài khác của giống Textularia bởi tiết diện dọc gần hình tam giác cân và 
có chiều dài gân bằng chiều rộng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Holocen và hiện đại, Neogen khu 
vực đảo Okinawa và các khu vực khác của Nhật Bản; Đệ tứ ở Trung 
Đông: ở Việt Nam, các di tích của loài này gặp trong các trầm tích Dệ tứ 
khu vực quân đảo Trường Sa. Hiện nay loài mô tả phát triển rộng rãi ở các 
vùng biển nông của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương (đặc biệt là các 
khu vực rạn san hô}. 


LÔ. Textuudlaria conica đ Orbigny, 1839 
Bản ảnh 1; hình 4a,b 


1839- Textularia canica: d Orbigny, tr. 143, b,1, h. 19-20; 

L884- 7extularia conica: Brady, tr. 365, b. 43, h. 13-14; 

1921- Textularia conica: Cushman, tr. 123, b. 25, h. 2a-c; 

1932- Textularia conica: Cushman, tr. 11, b.2, h. 8-10; b.3, h. 1, 3; 
1950- 7Texularia conica: Asano (pt.3), tr.4, h. 13-14 (trong mô tả); 
195]- 72xfularia conica: Phleger and Parker, tr.5, b.], h. 27; 
1954- 7extularia conica: Cushman, Todd, Post, tr. 329, b. 83, h, 4; 
1957- 7extularia conica: Todd, b. 85, h. 4a-b; 

196S- Textularia comica: Ho, Hu and Wang, tr. 57, b.!,h.la-e; 
Năm ?- Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b.7, h, 18-21; 
1978- Textilina conica: Whittaker and Hodgkinson. tr. 15, b.I, h. la-c. 


Vỏ có tiết điện ngang hình tam giác cạnh không dều, gồm các phòng 
sắp xếp theo hàng đôi và phát triển nhanh về kich thước làm cho chiều 
rộng lớn hơn 1,7 chiều dài của vỏ và có độ phồng tương đối lớn tạo nên 
đáng hình chóp. Phần rìa ngoài của vỏ góc cạnh tạo nên hình parabol 
doãng rộng, trừ phản rìa ngoài của phỏng cuôi cùng đôi khi có hình tròn. 
Tiết diện ngang của vỏ ở phần phát triển sớm có đạng gần hình thoi, ở 
phần phát triển muộn hình bầu dục nhọn một đầu hay nhọn cả 2 đầu. Các 
đường khâu kiểu rãnh sâu hẹp. Miệng dạng khe ngắn nằm ở phía trong 
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phần cơ sở vách ngăn phòng cuỗi và thường có đường môi nhỏ viền ở 
phía ngoài. Tường vỏ câu tạo bằng cát kết có độ hạt thường là nhỏ-mịn, xỉ 
măng chủ yếu bằng chất vôi. 

Kích thước: chiều dải 0,34-0,42mm, chiều rộng 0,36-o,49mm. 

Biển dị loài: theo mô tả của nhiều tác giả khác nhau và so với bản mô 
tả gốc của đOrbigny thì loài này có tính biến dị tương đối mạnh, thế hiện 
TÕ Ở cầu tạo hình thái vỏ, cụ thể là tỷ lệ giữa chiều đài và chiều rộng 
không ồn định làm cho vỏ có hình đáng dài ngăn khác nhau nhưng vẫn có 
hình thái đặc trưng là hình khối chóp đẹt nhẹ ở hai bên. 

So sánh: Trong trường hợp khi chiều rộng lớn hơn chiều dải vỏ thì 
nhìn từ phía 2 mặt bên loài mô tả có hình đáng gần giống VỚI 7cXtuaria 
trochus d Orbigny, nhưng khác biệt bởi loài thứ hai này có tiết điện ngang 
của phần phát triển muộn hình tròn và miệng hình khe dài. 

Ghi chú: Loài mô tả được Whittaker and Hodgkinson (1978, tr. I5, b. 1, 
h. la-c) xếp vào giống 7exiiima của Norvang (l 966) do có phân phát triển 
Sớm có cầu tạo hàng 3; nhưng trong mô tả của nhiều tác giả ở các khu vực 
khác nhau trên Thể giới không có tác giả nào nhắc tới đặc điểm cầu tạo 
này của loài (trừ Norvang, 1966 và Whittaker and Hodgkinson. 1978) và 
trong các sưu tập từ các trầm tích Holocen của Việt Nam cũng vậy. Do đó 
vị trí phân loại ở cấp giống của loài vẫn được giữ. nguyên, hơn nữa 
Textilina được Loeblich và Tappan (1964 và 1988) xếp vào đồng nghĩa 
của giống 7ex:uiaria. 

Phân bổ địa tầng và địa lý: Pliocen-Holocen và hiện đại. Pliocen ở 
miễn đông Sabah (Malaysia), Nhật Bản; Holocen ở đới ven. biển Trung 
Quốc; Pleixtocen-Holoeen ở Việt Nam. Hiện nay loài này vẫn tồn tại và 
phát triển ở nhiều vùng biển nông khác nhau của Án Độ Dương và Thái 
Bình Dương, 


L1. Textuaria cỄ. corrugata Heron-Allen and Earland. 1915 
Bản ảnh l; hình 13 


1941- 7extularia corrugata: Lalicker and Bermudez, tr. !1, b.3, h. 3a-e; 
1981- 7extularia carrugaia: Nguyễn Ngọc, b.3, h. 3a-b; 
Năm ?-7exrularia corrugata: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b.8, h, 4 


Vò có số lượng phòng tương đối lớn xếp thành 2 hàng, trong đó mỗi 
hàng có tới trên 15 phòng hẹp, dài và cong lưng về phía phát triển muộn, 
có chiều rộng bằng khoảng 2/3 chiều dài, ở giữa vỏ-nơi các phòng tiếp 
giáp với nhau có bê dầy lớn nhất và thoải dần về phia ria ngoài. Phân ria 
ngoài vỏ bị ép bẹp nhẹ về phía cạnh tạo nên góc làm cho vỏ có tiết diện 
ngang hình quả trám, Đường khâu giữa các phòng dạng rãnh sâu, tương 
đối rộng, cong về phía đầu phát triển muộn. Miệng dạng khe ở phía trong 
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phần cơ sở vách ngăn phòng cuối, cầu tạo môi không rõ. Tường võ là cát 
kết hạt mịn-nhỏ. 

Ghi chú: Do số lượng các thể chưa nhiều để có thể khẳng định các dấu 
hiệu phân loại của loài và do hạn chế của tài liệu tham khảo nên tạm thời 
để tên loài ở dạng xác định còn nghỉ vẫn. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Đệ tứ-hiện đại ở thêm lục địa Nam Trung 
Hoa và đới ven biển Việt Nam. Hiện loài này đang tôn tại và phát triển ở 
một số vùng biển nông của Án Độ-Thái Bình Dương và Biển Đông Việt 
Nam. 


12. Textularia foliaeea Heron-Allen and Earland, 1915 
Bản ảnh I; hình 8 


1921- 7Textularia foliacea: Cushman, tr. 117, b. 19. h, 7a-b; 

1932- 7extularia ƒoliacea: Cushman, tr, 8, b. !.h.6-10; 

1950- Textularia foliacea: Asano (pt.3), tr.5, h. 19-20 (trong mô tả): 
1954- 7extdlaria foliacea: Cushman, Todd, Post, tr. 329. b. 83, h. 7: 
1957- Texfuiaria foliacea: Todd, b. 85, h. 5a-b: 

Năm 2-7exttaria foliacca: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b.9, h,5-7 


Vỏ có chiều dài khoảng gấp đôi chiều rộng, các phòng sắp xếp hàng 
đôi nhưng có độ tăng trưởng về kích thước không đều tạo thành hai hoặc 3 
phần rõ ràng, trong đó phần phát triển sớm nhỏ, phần giữa trung bình và 
phần phát triển muộn có 4-5 phòng phát triển mạnh và chiếm tới 1⁄2 khối 
lượng toàn vỏ, 2 mặt bên đẹt, phần rìa ngoài của vỏ á tròn. Đường khâu 
giữa các phòng thường không rõ ở phần phát triển sớm, dạng khe rãnh nhỏ 
ở phần phát triển muộn và thường có hình zic-zắäc do các hạt cát của tường 
vỏ có kích thước tương đổi lớn tạo nên. Miệng dạng khe ngắn và cong nhẹ 
nằm ở phía trong của cơ sở vách ngăn phòng cuôi. Tường vô là cát kết hạt 
không đều từ nhỏ đến to, nhưng ở phần phát triển sớm thường là cạt mịn- 
nhỏ làm cho nó khác hẳn với các phần khác. 

Kích thước vỏ: chiều đài 0,65-1.I im, chiều rộng 0.43-0,68mm. 

Biến dị loài: tính biến đị loài thể hiện rõ ở cấu tạo hình thái vỏ. Một số 
cá thể vỏ có 2 phần khác biệt nhau rõ ràng về kích thước và cấu tạo tường 
VÖ: phần phát triển sớm chiếm khoảng một nửa chiều dài vỏ, có kích 
thước nhỏ hơn và có tường vỏ là cát kết hạt mịn-nhỏ, phần phát triển 
muộn có kích thước lớn, tường vỏ cấu tạo từ cát kết hạt nhỏ-to: một số cá 
thể khác có 3 phần tương đổi rõ rệt, ở một số cá thể đặc điểm nảy không 
thể hiện rõ mà vô phát triển theo hình chữ V đài ở mặt cắt dọc. 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống 7ex/tlaria ở 
2 mặt bên dẹt, tường vỏ cấu tạo bởi cát kết hạt to hơn nên bê mặt vỏ mắp 
mô. 
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Phân bồ địa tâng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ-hiện đại. PIiocen ở Nhật Bán. 


Pliocen-Đệ tứ ở Indonesia. Ở Việt Nam loài mô tả : khá phong phú 
trong các trầm tích Holocen biển nâng ở đới ven biển và thêm lục địa. Các 
dạng hiện đại phát triển rộng rãi ở các vùng biển của Thái Bình Dương và 
Biển Đông Việt Nam. 


13. TEX(UÍGFÍI grQHICH dÓOrhigny, 1846 
Bản ảnh L: hình †1 


1846- Textlaria gramen: d Orbigny, tr.248, b.15, h. 4-6; 

1884- Textularia gramen: Brady. tr.365, b. 43, h. 9: 

1911- 7extrlariu gramen: Cushman, tr.8, h. 6-B (trong mô tả): 

192[1- Texrularid gramen: Cushman, tr. 105, b.20, h.7; 

1958- fexrilaria gramen: Said and Basiouni, tr, I50,b. I,h 

1959- ?extutlaria gramen: Bhatia and Mohan. tr. 646. b, ],h.4a-b; 
1970- 7extularia gramen: Đidkovsky1. Xatanovskaya, tr.L[. b.4. h,Sa-b 


Vỏ có hình gần giống lưỡi mác, có chiều rộng bằng khoảng 0.6 chiêu 
đài, dây ở giữa- _nơi tiếp xúc các dầu phòng của 2 hàng và thoái về phía rìa 
ngoài tạo nên tiết điện ngang của nó có hình thoi. Các phòng tạo Vỏ có 
kích thước tăng dân tù ở phần phát triển sớm dến phần phát triển muộn (ở 
phần phát triển sớm hẹp và dài, ở phần phát triển muộn có chiều rộng lớn 
hơn nửa chiều dải). Rìa ngoài của vo đạng góc nhọn. Dường khâu đạng 
khe rộng và sâu, trong nhiều trường hợp được lắp đầy bởi các vật liệu tạo 
vỏ dạng hạt, ở phân phát triển sớm có dạng xương cá do các phòng sẵn 
xếp hàng 2 nhưng không chờm sang nhau mà tất cả dêu gối đầu vào 
đường trục ở giữa và nghiêng chéo tạo nên hình chữ V ngược đỉnh hướng, 
về phân phát triển muộn. Miêng dạng vòm thấp, hẹp, nằm ở phía trong cơ 
sở vách ngăn phòng cuối, có đường môi viễn nhỏ. Tường vỏ là cát kết hạt 
rất mịn. 

Kích thước vỏ: chiều dài vỏ 0,37-0,45mm. chiều rộng o,18-0.26mm. 

Biến dị loài: loài có tính biến đị nhẹ thể hiện ở cầu tạo hình thái vo 
trong một số trường hợp nửa dưới của phần phát triển muộn phinh ra 2 
bên đạt kích thước lớn nhất của chiều rộng, trong khi đó các phòng thường 
phát triển tăng dẫn dễu trong phần lớn các trường hợp. 

So sánh: l.oài mô tả khác biệt với các loài khác của giống 7eviaria 
trong một số trường hợp các đường khâu dạng rãnh sâu được lấp đầy bởi 
các vật liệu vỏ thứ sinh và tường vô là cát kết hạt rất mịn. 


Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả gặp cả ở dạng hoá thạch 
(Neogen-Ð€ tú) và hiện đại. Neogen ở Ấn Độ. Châu Âu (bồn trầm tích 
Viên), Ủcraina; Đệ tử ở Trung Đông. Ở Việt Nam loài mô ta gặp trong 
các trằm tích Holocen ở đới ven biển và thêm lục địa Nam Trung Bộ. Các 
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dạng hiện đại phát triển ở các vùng biển của Thái Bình Dương và Biển 
Đông Việt Nam. 


14. 7extularia cŸ. miilei Cushman,1911 
Bản ảnh 1; hình 10 


1911- Textularia_ millerti: Cushman, tr. 13, h. 18-19 (trong mô tả) 


Vỏ có chiều rộng bằng khoảng 3⁄4 chiều đài, gồm gần 20 phòng phát 
triển tương đối nhanh về kích thước, xếp thành 2 hàng so le nhau. Đường 
khâu giữa các phòng kiểu khe rãnh nhỏ và sâu, đường khâu nối các đầu 
phòng trong ở giữa vỏ hình zic-zắc. Bể dây của vỏ giảm dần từ trục giữa 
ra phía rìa ngoài vỏ. Phần rìa ngoài vỏ là góc nhọn cạnh cong làm cho vỏ 
có tiết diện ngang hình thoi. Miệng dạng khe ở cơ sở vách ngăn phòng 
cuối. Tường vỏ là cát kết hạt mịn. 

Ghỉ chủ: Do số lượng vỏ các cá thể còn ít nên chưa khẳng định được 
chắc chắn các dấu hiệu phân loại của loài và tài liệu tham khảo chưa đủ để 
xác định nên tên loài tạm thời để ở dạng bỏ ngỏ. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài được xác định trong trầm tích hiện đại 
ở bắc Thái Bình Dương và hiện đang phát triển ở một số vùng biển khác 
thuộc phía tây của đại dương này và Biển Đông Việt Nam. Ở trạng thái 
hoá thạch, có lẽ đây là lần đầu loài mô tả được tìm thấy trong các trầm 
tích Holocen ở thềm lục địa cực Nam Trung Bộ (Việt Nam). 


L§. Textularia stricta Cushman, 19] ] 
Bán ảnh 1; hình I2 


1911- 7extularia stricta: Cushman, 1911, tr.!1, h. 13a-b (trong mô tả): 
1921- 7exfularia stricta: Cushman, tr.107, b. 21, h. l; 

1950- 7exrularia stricta: Asano (pt.3), tr. 6, h. 29-30 (trong mô tả); 
1963- Textularia stricta: Matsunaga, b. 25, h. 9; 

1972- Textularia stricta: Kìm and Han, b. II-1, h. 8a-b 

198]- 7extularia stricta: Wang, He, Hu, Qui et al., b.60, h. 8-9, 14; 
Năm ?-7extularia stricta:Catalogue Indonesia Foraminifera, 1. 2, b.8, h. 27-33 


Vỏ dài, hẹp và thẳng (chiều rộng xấp xi bằng 1⁄4 chiều dài), gồm trên 
dưới 30 phòng gần hình tứ giác không đều cạnh, phát triển tăng chậm về 
kích thước (đặc biệt ở giai đoạn phát triển muộn), xếp thành hàng đôi so 
le nhưng không đè lên nhau do các đường khâu ở giữa kiểu rãnh rộng và 
sâu. Phân rìa ngoài của vỏ tròn làm cho vò có tiết điện ngang hình bầu 
dục. Đường khâu giữa các phòng thăng hoặc cong nhẹ có đỉnh hướng về 
đầu phát triển sớm, đường khâu nỗi đỉnh các phòng ở giữa vỏ hình zic- 
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zắc. Miệng dạng vòm thấp và Tộng, nằm ở phần cơ sở vách ngăn phòng 
cuối, đôi khi có đường môi viền nhỏ thể hiện rõ. Tường vó cấu tạo bằng 
cát kết hạt nhỏ. 

Kích thước vỏ: chiều đài có thể đạt tới trên dưới 2mm, chiều rộng 0.2- 
0,45mm, chiều dây 0,1-0,3mm. 

Biến dị loài: Các đấu hiệu loài khá ổn định. Tuy nhiên, hình dáng vỏ 
thường là thắng nhưng trong một số trường hợp cong nhẹ; số lượng các 
phòng tạo vỏ ở mỗi hàng giao động từ 13 đến trên 20 phòng. 

So sánh: Loài mô tả bề ngoài gần giống, với Texfularia  porrecta 
Brady, nhưng khác biệt với nó bởi vỏ dải, thắng và _hẹp, các phòng sắp 
xếp nôi tiệp nhau tương đối chặt xít và trong một số trường hợp 2 cạnh 
bên gần song song với nhau ở giai đoạn phát triển muộn. 

Phân bỏ địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Miocen-Pliocen 
ở Nhật Bản; Neogen-Đệ tử ở thêm lục địa Nam Trung Hoa, Indonesia: 
Holocen ở thềm lục địa Nam Việt Nam, Hiện nay loài này còn gặp ở một 
số vùng biển Thái Bình Dương và Biển Đông Việt Nam. 


lồ. Textularia trochus d Orbigny, 1840 
Bản ảnh !; hình 7a,b 


18§4- Textularia trochus: Brady, tr.336, b. 43, h. 15-16, 18-19; 
1921- 7exfularia trochux: Cushman, tr.124, b. 25, h. la-c 


Vỏ hình chóp thấp, có chiều rộng lớn khoảng gấp đôi chiều đải, có 
trung bình khoảng 10 phòng phát triển nhanh về kích thước, xếp hàng đôi 
liền sát nhau, có tiết điện ngang hình trứng hay bầu dục. Phần rìa ngoài 
của vỏ tròn và rộng. Đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và hẹp làm trong 
nhiều trường hợp rất khó phân biệt, đôi khi rìa các phòng ở gần đường 
khâu nôi cao tạo thành gờ nhỏ chạy dọc theo các đường khâu. Miệng dạng 
khe nhỏ, dài, nằm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuỗi. Tường vỏ câu 
tạo bởi cát kết hạt mịn-nhỏ, bê mặt tắp. 

Kích thước vỏ: Chiều dài (chiều cao) 0,15-0,30mm; chiều rộng 0.32- 
0,61mm. 

Biến dị loài: độ phồng của vỏ thay đổi từ mạnh đến tương đối yếu làm 
cho tiết diện ngang của vỏ biến đổi theo. 

So sánh: Nhìn từ các mặt bên loài mô tả có hình dáng gần giống với 
Textularia conica đ Orbigny, nhưng khác biệt với nó bởi hình chóp có độ 
phông lớn và có tiết điện ngang hình trứng hoặc hình bầu dục tròn so với 
hình bầu dục nhọn một đầu hay cả 2 đầu, thường đẹt 2 mật bên . 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả gặp trong các trảm tích Neogen 
ở Châu Âu; Holocen ở thểm lục địa Việt Nam. Các dạng hiện đại phát 
triển ở các vùng biển nông của Thái Bình Dương và Biển Đông Việt Nam 
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(đặc biệt thường gặp trong mỗi trường các rạn san hô ở vùng quân đảo 
Trường Sa). 


Hạ Valvulinidae Berthelin, F880 
Giống Chauiudina đ Orbigny, 1826 
17. Ciawulina nacifica Cushman, 1924 
Bản ảnh 2; hình 3 


1954- Ciavulina pacifica: Cushman, Todd and Poat, tr, 332, b, 83,h. 19; 

1957- Ciavulina pacjfiea: Todd, b. 85, h. 9; 

1959- C iavwlina pacfica: Bhatia and Mohan. tr. 645, b. 1,h. 6a-b. 7a-b: 

1963- C avulina pacjfica: Matsunaga, b. 26. h. 4: 

1979- Clavulina pacifica: Whittaker and Hodgkinson, tr. 16, b.1. h. 5a-b: 

Năm ?*- Ciœvulina pacfficu;Catalogue Indonesia Foraminiftra.L2. b.10.h.13-16; 

Năm 2- Ciavulina Cua “ii Yassini and Jones, tr. 75, số 47, h. 95, 

Vỏ dài, gồm 2 2 phần: phần phát triển sớm các phòng sắp xếp hàng 3 
phần phát triển muộn có từ 3-7 phòng sắp xếp thành hàng một, cả 2 phần 
nảy đều có tiết diện ngang hình tam giác. Đường khâu giữa các phòng 

dạng rãnh sâu rộng, cong, có phân đỉnh hướng về đầu phát triển muộn. 
Miệng tròn. nhỏ năm trên cô ngăn và nhỏ ở giữa vách ngăn phòng cuối. 
Tường vỏ bằng cát kết hạt rất mịn. 

Kích thước vỏ: chiêu dài 0,45-1,17mm; chiều rộng 0,25-0,35mm. 

So sánh; j,oài mô tá có cấu tạo hình thái vỏ khá đặc trưng bằng hình 
dáng dài và có tiết diện ngang hình tam giác ở cả 2 phần phát triển Sớm và 
muộn. Đặc điểm nảy làm cho nó khác biệt với các loài khác của giống 
Ciavulind. 

Phân bỏ địa tầng và địa lý: Loà mô tả gặp ớ cả trạng thái hoá thạch và 
hiện đại. Miocen ở Án Độ, Ncogen-Đệ tứ ở Nhật Bán, Pliocen ở 
Indonesia. Holocen ở thêm lục địa Việt Nam. Hiện nay loài này vẫn còn 
phát triển ở một số vùng biển đọc bờ tây Thái Bình Dương và Biển Đông 
Việt Nam. 


2. Phụ bộ Miliolina Delage and Hérouard, 1896 
Họ Ficherinidae Millctt, 1898 
Giống I⁄ertebralina d Orbipny, 1826 
L8. Vertebralina striaia dOrbigny, 1826 
Bản ảnh 2; hình 7a.b 


1826- Vertebralina xtriata: đ Orbigny, tr. 283, số 1. mô hình 81: 
I§84- Vertebralina striaia: Brady, tr. 187, b. 12h. 14-16; 
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1898- Vertebralina striata: Millett, tr. 607, b.13, h.1; 

L917- Vertebralina striata: Cushman, tr. 38, b. 22, h. 2-4; 

L921- VerreBralina striaia: Cushman. tr, 414; 

1933- Vertchrulina striata: Cushman, tr. 73.b. 16. h. 8-10: 

1951- Vertehralind sitriata: Asano (pL9). tr.2. h.Š (trong mô tả): 
1963- Vertfebralina striata: Matsunaga. b. 30. h.6a-b: 

Năm 2- Vertebralina stiafa: Yassini and lones, tr. 78, số 61, h. 125: 
1979-/erebralinu strita: Whittaker and Lfodgkinson, tr. I9. h.]2 (trong mô tả} 


Vỏ dẹt và móng, gồn 2 phân: phần phát triển sớm cuộn chặt kiểu xoắn 
ốc rất thấp, phần phát triển muộn có xu hướng duỗi thắng hay duỗi thắng 
thực sự gồm các phòng ngắn và rộng. sắp xếp theo hàng một, phát triển 
tăng chậm về kích thước. Dường khâu giữa các phòng đạng khc rằnh nhỏ 
và sâu, có độ cong khác nhau (từ cong yếu đến cong mạnh) với đình 
hướng về phía đầu phát triển muộn. Miệng hẹp và dài, năm ở dầu cuối của 
vỏ, có đường môi viên dầy và mở ra ở mặt bụng. Tường vỏ bằng chất vôi. 
dạng sứ, không có cầu tạo lỗ hỗng. Mật ngoài của vỏ tô điển bằng các gờ 
đọc rất nhỏ xếp song song với nhau phủ kín toản bộ bề mặt vỏ. 

Kích thước: chiều dài 0,63-1,2lmm, chiều rộng 0.34-0,52mm. chiều 
dây 0.10-0,I9mm, 

liễn đị loài: Loài mô tả có cấu tạo hình thái vỏ thay đổi mạnh, đặc biệt 
phần phát triển muộn hoặc chỉ có xu hướng duỗi thăng, hay duỗi thẳng 
thực sự như các ảnh minh hoạ của Asano (1951) và một số tác giả khác, ở 
trường hợp thứ hai vỏ có chiều đài đạt tới trên Imm, 

So sánh: Với hình dáng vỏ đẹt và tô điển mặt ngoài của vỏ bằng các gờ 
rất mảmh và song song với nhau. đường môi viễn dây và 2 môi lệch nhau 
mở ở mặt bụng nên rât đặc trưng làm cho nó khác biệt với bất cứ đạng 
trùng lỗ nào và đễ nhận biết. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ và hiện đại. Pliocen ở Nhật 
Bản, Malaysia (vùng Sabah). Holoeen ở đới ven biển và thêm lục địa Việt 
nam. Hiện nay loài này phát triển ở nhiều vùng biển nông khác nhau của 
Thái Bình Dương (đặc biệt ở bờ tây của nó từ Nhật Bản đến Úc Châu) và 
Biển Đông Việt Nam. 


Họ Opththalmidiidae Wiesner, 1920 

Giẳng Edentostomina Collins, 1958 

19. Edemtostomina culưafa (Brady), 1881 
Bản ảnh 8; hình 2a,b 


I8§84- Afiiolna culrata: Brady, tr. 161. b.5,h. 1-2: 
1898- ÀMiHolina cuWfrafta: Millet, b. 6h. I1; 
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1965- Ederntostomina cuhrata:.Ho, Hu and Wang, b.3, h.4a-b; 
1988- Edertostomina culrafa: Loeblich and Tappan, b. 334, h. 6-§ 


Năm ?-Edentostomina cultrata: Catalogue Indonesia Foraminifera, 1.2, 
b.62, h. 20; 


Vỏ hình oval đài và đẹt, có chiều rộng bằng khoảng 1/2 chiều dài, cấu 
tạo cuộn phẳng, kiểu vòng ôm nửa kín, nhìn từ phía bên gần giếng 
Triloculina vì một mặt có 3 phòng, mặt tếi điện có 2 phòng và một phần 
rất nhỏ của phòng thứ 3, mỗi phòng chiếm 1⁄2 vòng tăng trưởng, phần ria 
ngoài của vỏ góc nhọn hẹp, viên quanh bởi câu tạo đường kin mỏng và 
tương đối rộng. Miệng ở đầu cuối phòng cuối, tròn hoặc bầu dục ›không 
có răng ?, có đường môi rõ viễn quanh phát triển mạnh, năm trên cô ngăn. 
Tường vô bằng chất vôi, nhẫn bóng, dạng sứ, không có cầu tạo lỗ hỏng. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,57-0,65mm, chiều rộng 0,29-0,35mm, chiều 
dây 0,11-0,20mm. 

So sánh: Loài mô tả trông bề ngoài gần giống Edentostomina milietti 
(Cushman), khác biệt với nó bởi có cô ngắn nhưng TẤt rð và đường môi 
viễn quanh miệng phát triển mạnh, cấu tạo kin rộng và mỏng, bê dầy của 
vỏ mỏng, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen ở đới ven biển Trung Quốc (khu 
vực tỉnh Giang Tô), Indonesia và đới ven biển Việt Nam. Hiện nay loài 
này còn gặp ở các vùng biển nông của một số nước ở Đông Nam Á 
(Malaysia, Indonesia, Việt Nam, v.v...). 


Họ Spiroloculinidae Wiesner, 1920 

Giống Cribrolinoides Cushman and lL.eroy, 1939 

20. Cribrolinoides namboensis Nguyen Ngoc, sp. nov. 
Bản ảnh 4; hình la,b,e; 3a,b,c 


Năm ?- Quigueloculina sp.: Catalogue Indonesia Foraminifera, t.2, 
b.61, h.19-20. 


Tên loài: namboensis (đồng bằng Nam Bộ) là tên khu vực, nơi lần đầu 
loài này được phát hiện và nghiên cứu chỉ tiết. 

Holotip: Hình 1a,b,c- N84/GK216/25-28, giếng khoan 216 (Năm Căn, 
bán đảo Cà Mâu, phía tây đồng bằng Nam Bộ), sâu 25-28m, Holocen 
giữa; Paratip: Hình 3a,b,c-N80/GK8 (CT)/18, giếng khoan 8, Cần Thơ, 
tây đồng bằng Nam Bộ, sâu 18m, Holocen giữa-muộn. 

“Chân định: Vỏ nhìn từ 2 mặt bên có hình từ oval-tròn đến oval-dải, 
phần rìa ngoài của vỏ cong nhẹ, rộng có các gờ dọc nhọn đỉnh, ngăn, sắp 
xếp xen kẽ, nỗi tiếp hoặc giao cắt nhau (không Song song với nhau), trong 
đó chỉ có 1-2 gờ phát triển tới đỉnh của 2 đầu (đặc biệt là đầu chứa 
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miệng). Bề mặt các phòng từ phông nhẹ, phẳng đến cong yếu. Đường 
khâu giữa các phòng dạng khe rãnh nhỏ. Miệng hình vòm tương đối rộng, 
có rằng dạng tâm thắng hoặc phân đôi thành hình cung tròn ở trên đỉnh, 
Mặt ngoài vỏ trơn nhẫn, không có tô điểm đặc biệt. 

Mô tả: Vỏ có kích thước trung bình, gồm nhiều phòng, các phòng sắp 
xếp theo kiểu Quigueloculina, mỗi phòng có chiêu đài bằng nửa vòng tăng 
trưởng, bề mặt của chúng thay đổi từ phông yếu, phẳng đến cong nhẹ. 
Phần rìa ngoải của vỏ (của các phòng) phẳng hoặc hơi cong, rộng, bị chia 
cất bởi các gờ dọc nhỏ nhọn đỉnh (kiểu lưỡi dao) cách nhau bởi các rãnh 
sâu, các gờ dọc này thường ngắn, nằm xen kẽ nhau, nỗi tiếp nhau hoặc 
giao cẤ nhau, trong đó chỉ có 1-2 gờ phát triển tới đỉnh của đầu chứa 
miệng và đầu đối miệng. Các đường khâu dạng rãnh sâu nhỏ. Miệng dạng 
vòm tương đối rộng, nhưng chiều rộng vẫn nhỏ hơn chiều cao, có đường 
môi nhỏ viền quanh, cổ rất ngắn hoặc không thẻ hiện rỡ trong một số 
trường hợp, ở giai đoạn phát triển sớm răng đơn giản đạng mâu, ở giai 
đoạn trưởng thành thăng hay phân đôi thành hình cung tròn ở trên đỉnh, 
Số lương cá thể của loài này trong các mẫu khá phong phú nhưng không 
quan sát thấy cá thể nảo có cấu tạo miệng phức tạp với răng dạng vòng 
nhẫn (tròn) hay trở nên phức tập hơn thành dạng sàng do tăng kiêu vòng 
nhãn gắn với xung quanh ở nhiều điểm tạo nên, Tường vỏ bằng chất vôi, 
dạng sứ, không có cầu tạo lỗ hồng, bề mặt nhẫn bóng, không có tô điểm. 

Biến đị loài: Hình dáng vỏ thay đổi từ oval-tròn đến oval-dài do phòng 
tăng trưởng cuối cùng ở một sô cá thể tiếp xúc với 2 đầu của phòng áp 
chót tạo thành hình tròn gân như khép kín nên hầu như không có cỗ, ở 
một số cả thể khác 2 đầu của phòng này nhô ra khỏi đường chu vi của vỏ 
làm cho vỏ dải ra và tạo nên cô ngăn; bề mặt các phòng thay đỗi từ phòng 
yếu, phẳng đến lõm nhẹ; cấu tạo răng có 2 kiểu rõ rệt: thắng không phân 
đôi và phân đôi ở đầu trên, trường hợp thứ 2 nhánh phân đôi tạo thành 
hình cung tròn. 

So sánh: loài mới mô tả cùng với 2 loài khác là Cribrolinoides curta 
Cushman (1917) và Cribrolinoides paracur(a M.V. Lac and Ð.T.B. Thuọc 
(1995) tạo thành nhóm loài có cấu tạo hình thái vỏ khá đặc trưng và gần 
giống nhau, nên mặc dầu ở loài mô tả chưa phát hiện được trường hợp nào 
có miệng cầu tạo răng dạng vòng nhẫn hay phức tạp hơn thành dạng sảng, 
nhưng tạm thời nó vẫn được xếp chung vào giông Cribzolinoides. Loài 
mô tả khác biệt với loài thứ nhất là phần rỉa ngoài của vỏ có các gờ ngắn 
sắp xếp xen kẽ, nối tiếp hoặc giao cắt nhau và chỉ có 1-2 gờ đạt tới miệng 
và đầu đối miệng (bảng 4, hình Ic và 3c), trong khi đó ở loài thử nhất có 
4-6 gờ dọc song song chạy suốt chiều dài của phòng từ đầu đối miệng đến 
đầu chứa miệng (thể hiện rõ trên bảng 4, hình 2c và 5c). Loài mô tả khác 
với loài thử 2 bởi mặt ngoài vỏ nhẫn, không có tô điểm, miệng không có 
răng hình vòng nhẫn với các tia bám ở giai đoạn trưởng thành, trong khi 
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đó ở loài thứ 2 được phủ bởi các gờ nhỏ song song hơi xiên lệch và không 
kéo đài đến hết chiều dải của các phòng và miệng có răng phức tạp dạng 
vòng nhãn với các tỉa bám. Theo các đặc điểm cấu tạo vó do Mai Văn Lạc 
và Đỗ Thị Bích Thược (1995) mô tả thì loài thử 2 có những dấu hiệu trung 
gian giữa loài thứ nhất và loài mô tả. ' 

Các hình 19-22 trong bản ảnh 6l của cuốn sách C aidlogue lndonesia 
Foraminifera được xác định bỏ ngỏ là Quiqgueloculina sp. rât giống với 
các hình của loài mô tả về mặt cấu tạo hình thái nên dược xếp vào đồng 
nghĩa của loải mô tả. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Đệ tứ-hiện đại. Đệ tứ ở Indonesia và Việt 
Nam (tây đồng bằng Nam Bộ và thềm lục địa bao quanh). Hiện tổn tại ở 
các vùng biển thềm lục địa Nam Việt Nam và một số nước ở Đông Nam 
Châu Á thuộc Biển Đông. 


21. Cribrolinoides curfta Cushman, 1917 
Bản ảnh 4; hình 2a.b.c: 4a,b; 5a.b,c 


1917- Cribrohnoides đispariis d Orbigny- var. cưrta : Cushman, tr, 
49, h. 30 (trong mô tả), b.14, h. 2a-c; 

1921- Cribrolinoides curta: Cushman, tr. 426, b. 100. h. 1-2 

I94Ic- Cribrolinoides curta: LeRoy, tr. 113, b. I.h. 1-5; 

1951- Cribrolinoides curta: Asano, tr. 9, h. 63-64 (trong mô tả); 

1956- Crihrolinoidex curta;: Asano, tr. Tr. 59, b. 17, h. 13a-b; 

1963- Cribrolinoides curta: Matsunaga, b. 26, h. ]6a-e; 

1979- Crihrolinoides curta: Fursenko et al., tr. 76, b. 17,h. 4.7; 

1979-CrihroHnoidex cua: Whittaker and Hodgkinson, tr. 22, h. 15a- 
[7b (trong mô tả), 2, h. 10-11; 

1982- C>ihrolinoides curta: Ma Văn Lạc, tr. T5. b.2,h. 3-4; 

1995- Cribrolinoides curta: Mai Văn Lạc, Đỗ Thị Bích Thược. tr. ló66. 
b.I,h. 1-3, 4a-c, 5, Ó. 


VỀ cấu tạo hình thái, vỏ của loi mô tả rất gần VỚI VỎ của 
CribroliHoides namboensis Nguyen Ngọc, sp. nov., nghĩa là có hình dáng 
từ oval tròn đến oval đài, có tiết điện ngang hình tam giác tròn góc hay 
hình ngũ giác không đều cạnh do sự thay đôi cầu tạo phần rìa ngoài của 
vỏ từ tròn đến phẳng. rộng hay hơi cong. Số phòng của mặt bên lỗi mạnh 
thấy được nhiều nhất là 4 và ít nhất ở mặt đối diện (thường lõm) là 2. Ở 
phân rÌa ngoài của vỏ (hay tỉa ngoài của các phòng tạo vỏ) có 4-6 gờ dọc 
Song song. chạy suốt chiều dài của phòng từ đầu đối miệng đến đầu chứa 
miệng (thể hiện rõ ở bảng 4, hình 2c và 5c). Đường khâu dạng khc rãnh 
sâu và nhó thể hiện rõ trên bề mặt vỏ. Miệng tròn hoặc hình bầu dục hay 
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đạng vèm tương dối thấp vả rộng, có đường môi viễn nhỏ, ở giải đoạn 
phát triển sớm răng đơn giản dạng mẫu, ở giai đoạn trưởng thành thẳng 
hay tách đôi nhẹ ở trên đâu tự do gần thành hình chữ Y, nửa vòng tròn. 
Tường vỏ bằng chất vôi, dạng sử nhẫn, không có cầu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: đài 0,35-0,75mm, rộng 0,25-0.52mm. dầy 0,25- 
0.50mm 

Biến đị loài: thể hiện rõ ở biến dị cá thể. Các cá thể trưởng thành 
thường có hình bầu dục tròn, ở các cá thế trẻ thường có hình clip dài, 
nhưng ở giai đoạn 2 phòng (đầu giai đoạn phát triển sớm) thì vỏ có hình 
tròn. 

So sánh: gần gũi với loài mô tả về mặt cấu tạo hình thái có 
Cribrolinoides paracurta M.V. Lac and Ð. T.B.Thuoc (1995) được xác 
lập theo tài liệu ở tây Java (Indonesia) và C?ibrolinoides namhoenls 
Nguyen Ngọc, sp. nov. được xác lập theo tài liệu ở dẳng bằng Nam Bộ và 
thêm lục địa kế cận. Sự khác nhau giữa chủng xem mồ tả của loài thứ 2. 

Về vị trí phân loại cấp giống của cả 3 loài kể trên cần được tiếp tục 
nghiên cứu để làm sáng tỏ, bởi vì chính tác giả loài này và phần lớn các 
tác giá nghiên cứu vẻ sau đều không thấy nói đến cấu tạo răng dạng vòng 

nhần (tròn) và trở nên phức tạp thành đạng sàng cúa cầu tạo miệng nên đã 
xếp vào giống Quingueloculina. Đến năm 1939 do phát hiện được một số 
đạng có cầu tạo miệng phức tạp: răng tròn kiểu vòng nhẫn và phúc tạp hoá 
thành đạng sàng do có nhiều tỉa bámvào xung quanh nên Cushman và 
LeRoy xếp chúng vào giống mới có tên là Crihrohnoides (Loeblich and 
Tappan, 1989, tr. 329). Nhưng hiện tượng cầu tạo miệng phức tạp nói trền 
không phổ biến ngay cả trong nội bộ loài chuẩn của giống là 
Cribrolinoides curta và có thể do nguyên nhân nào đó về mặt môi trường 
(2) hay đột biển tạo nên. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả phát triển từ Pliocen đến Đệ tứ 
và hiện đại. Pliocen ở Nhật Bản, Indonesia (khu vực đảo Siberoet); 
Pliocen-Pleixtocen ở Java (Indonesia); Đệ tứ ở Việt Nam {đồng bằng Tây 
Nam Bộ và thêm lục địa phía nam). Hiện nay loài phát triển rộng rãi ở các 
khu vực tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản qua liền Đông Việt Nam đến 
New Guinea. 


Giống Spizoloculina d Orbigny, 1826 
22. Sniroloculinda cŸ. afixa Terquem, 1§78 
Bản ảnh 2; hình 1Ì 
1878- Spiroloculina 4Ø1xa Terquem; tr, 5Š, b.5(10), h.13a-c; 
1921- Spiroloculina_ afïxa: Cushman, tr. 410. b. 83. h. 2a-c; 
1932- S»irofoculina affixa: Cushman, tr. 41, b. 10, h. 6-7, 


Vỏ cầu tạo kiểu xoắn phẳng. hình oval đài, nhưng phòng tạo vỏ cuỗi 
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cùng có chiều dải lớn nhất nhô ra 2 đầu, 2 mặt bên lõm. Vỏ có nhiều 
phòng, mỗi phòng chiếm 1/2 vòng tăng trưởng, đặc biệt các phòng có kích 
thước lớn ở đầu đổi miệng và giảm dân (thuôn) về phía đầu chứa miệng 
(đầu cuối của vỏ) tạo nên hình ảnh gần giống “tù và” làm bằng sùng trâu, 
RÌa ngoài của vỏ rộng, phẳng và hơi cong, gập mạnh xuống 2 mặt bên tạo 
nên 2 góc gần vuông mà đỉnh của chúng là ranh giới giữa các mặt bên và 
rÌa ngoài của vỏ. Đường khâu kiểu khe rãnh nhỏ và sâu. Miệng tròn hoặc 
oval, có đường môi viên quanh nổi rõ, cổ ngắn và rộng; tăng đơn giàn, 
dạng mấu. Tường vỏ bằng chất vôi, nhẫn, dạng sú, không có cấu tạo lỗ 
hỗng. 

Kích thước vỏ: dài 0,3-0, 35mm; rộng 0,15-0,3mm, dây 0,10-0, l5mm. 

Ghi chú: Vỏ có các phòng cấu tạo khá đặc trưng ở hình dáng gần giống 
chiếc loa sừng tráu làm cho nó khác biệt với các loài khác của giông 
Spiroloculina. Có thể đây là một loài mới, nhưng do văn liệu tham khảo 
còn hạn chế nên tạm để ở dạng xác định bỏ ngỏ. 

Phân bố địa tầng và địa tý: Holocen ở đồng bằng Nam Bộ và vùng biển 
kế cận. Hiện các di tích của loài này thường gặp trong các trằm tích hiện 
đại ở các vùng biển nông gần các của sông ven biển. 


23. Spiroloculina amtilarm d Orbigny, 1839 
Bản ảnh 2; hình 9 


1939- Spiroloculina antilarum: d Orbigny, tr, 166, b. 9, h. 3-4; 

1884- Spiroloculina anttlarum: Brady, tr. 155, b. 10, h. 21a-b; 

1921- Spữoloculina antilarwm: Cushman, tr. 407, b.§1, h. 4a-b; b. 83, h. 4; 

Năm ?- Spiroloculina antilarum: YassinÌ and Jones, tr. 8], số 72, h. 
141, 142-146; 

1979- Spiroloculina amtilarum: Whittaker and Hodgkinson, tr. 17, h. 9 
(trong mô tả), b.l, h4; 

1982- Spiroloculina antilarum: Nguyễn Ngọc, tr. 37, b.4, h.La-b, 


Vỏ có kích thước tương đối lớn, hình thoi với chiều rộng bằng khoảng 
1⁄3 chiều đài, các phòng tạo vỏ hình ống tròn, cuộn trong một mặt phẳng, 
2 mặt bên lõm, mỗi phòng có chiều đài bằng 2 vòng tăng trưởng, có kích 
thước hầu như bằng nhau trên suốt chiều dài của nó, cách biệt nhau bởi 
các đường khâu dạng khe rãnh sâu và hẹp, Độ lệch của các mặt phẳng đổi 
xứng của các phòng trong các vòng tăng trưởng ở giai doạn phát triển sớm 
và muộn khoảng I5”- 20”. Phần rìa ngoài của vỏ tròn. Miệng hình tròn, có 
đường môi viên rất nhỏ, đôi khi không rõ, rằng đơn giản, dạng mẫu, cổ 
tương đối dài. Tường vỏ bằng chất vôi, dạng sứ, bề mặt tô điểm bởi các 
gờ dọc nhỏ xiên chéo. 


Biến dị loài: Tính biến đị loài không lớn. Loài có hình đáng thay đổi từ 
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dạng hình thoi tương đối dài đến tương đối ngắn và mập, đầu chúa miệng 
từ ngắn đến tương đối dài. 

So sánh: Loài mô tả có hình dáng bên ngoài gần giống với 
Smiroloculina qanguiata Cushman (1917) và Spiroloculina COrriigata 
Cushman and Todd (1944), nhưng khác biệt với loài thứ nhất bởi phẩn rìa 
ngoài của vỏ hình ống tròn so với có 2 gờ nhỏ nổi cao ở 2 mặt bên làm 
cho vỏ dầy lên và tạo nên góc cạnh trên bẻ mật vỏ; khác biệt với loài thư 
hai là có hình dáng chung của vỏ hình thoi và tô điểm mặt ngoài vỏ bằng 
các gờ dọc, nhỏ xiên chéo so với hình oval hẹp và dài, mật ngoài tô điểm 
bằng các gờ dọc thẳng song song (xem thêm phần mô tả Spừoloculina 
Corrugafa Cushman and Todd). 

Phân bố địa tầng và địa lý: ở trạng thái hoá thạch loài này gặp trong 
các trầm tích Pliocen ở Malaysia, Holocen-hiện đại ở khu vực quân đảo 
Trường Sa của Việt Nam. Hiện nay loài này còn phát triển ở một số vùng 
biển của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông Việt Nam. 


24. Sptroloculina cireularis Cushman, 1921 
(xem b, 80, h.I-2, Cushman, 1921) 


1921 Spiroloculina circularis Cushman: tr. 403, b 80. h.1-2; 
19410- Spiroloculina circularis LeRoy, tr. 72, b.2. h. 19-20 
1954- Spirolaculina cicularis Cushman, Todd and Post, tr. 335, b, 84, h, 7; 
1964- Spiroloculina circularis LeRoy, tr. F20, b.3, h. 23-24. 


Vỏ nhìn từ mặt bên (hay tiết diện ngang) gần như hình tròn, dạng thâu 
kính lõm (2 mặt bên lõm), gồm nhiều phòng cuộn trong một mật phẳng, 
các phòng hẹp và có kích thước ít thay đổi trên toàn chiều đài của mỗi 
phòng, trừ phòng cuối cùng hơi nhô ra ngoài đường chu vì của vỏ. Phần 
rìa ngoài của vỏ phẳng, rộng, hơi phông. Đường khâu đạng rãnh sâu nhỏ, 
tạo thành các vòng tròn đồng tâm, Miệng dạng vòm thấp và rộng, không 
rõ cầu tạo môi, hầu như không có cô. Tường vỏ dạng sứ nhăn bóng, không 
có tô điển, không có cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: dải 0,53-69mm, rộng 0,5 [-0,65mm, dây 0,15-0,19mm. 

Biến đị loài: vỏ có hình đáng chung là hình tròn, nhưng 2 đầu có thể 
dài ngắn khác nhau đo đặc điểm tiếp xúc các đầu của 2 phòng cuỗi. 

So sánh: Các đặc điểm cấu tạo hình thái vỏ khá ổn định. Hình tròn của 
vỏ đạng thấu kính lõm với miệng thấp và rộng là những dấu hiệu rất đặc 
trưng làm cho nó khác biệt với tất cả các loài khác của giống 
Sptữoloculina. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Holocen và hiện đại. Miocen ở khu 
vực đảo Okinawa (Nhật bản), Pliocen ở khu vực đảo Siberoet ngoài khơi 
Sumatra (Indonesia). Holocen thêm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam. 
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Hiện nay loài này gặp ở một số vùng biển của Thái Bình Dương, trong 
vùng biên Philippin và thêm lục địa Việt Nam. 


25. Sproloculina clara Cushman. 1932 
Bản ảnh 2; hình 4 


1932- Spmiroloculina cÍara: Cushman, tr. 40, b. 10. h. 4-5 
1954- Ấmiroloculina clara: Cushman, Todd and Post, tr. 335, b. 84, h. 9. 


Vỏ có tiết điện ngang hình thoi. 2 mặt bên lõm, có bề dây giảm từ ria 
ngoài vào giữa tạo thành lòng máng kéo dải từ đầu nọ đến đầu kìa của vỏ 
qua tâm, Phần rìa ngoài của vỏ phẳng hay hơi lõm, các rìa gập mạnh 
xuống 2 mặt bên tạo thành 2 góc nhọn rộng mà đỉnh của chúng là nơi tiếp 
xúc (hay ranh giới) giữa các mặt bên vả rìa ngoài vỏ. Đường khâu dạng 
khe rãnh nhỏ, nông nhưng thể hiện rõ trên mặt vỏ. Miệng gần hình tứ giác 
tròn góc, có môi viên dạng gờ mỏng, có răng đơn giản dạng mẫu ở một 
phía, đôi khi ở cả 2 phía đối điện, cổ đài ở đầu cuối của phòng cuối. 
Tường vỏ dạng sứ, không có tô điểm. khômg có cấu tạo lễ hồng. 

Kich thước vỏ: dài 0,35-0,70mm: rộng 0.33-0.40mm, dây (chỗ dây 
nhất) 0,1Imm. 

So sánh: Về cấu tạo hình thái, loài mô tả có vỏ gần giếng với 
Spiroloculina manjesta Cushman and Todd, nhưng khác nhau ở các điểm 
Sau: 


Các dấu hiệu khác Spiroloculina clara Spiroloculina manifesta 
_nhau 
“Tiết diện ngang của vỏ | Hình thoi, nơi rộng Hình thoi cần hay hơi lệch 
nhật ở giữa So với mặt phẳng di qua 2 
ì đầu 


Rìa ngoài vỏ _| phẳng hay lõm nhẹ | Lõm kiểu lòng máng 

đường tiếp xúc giữa rìa | Góc cạnh (không nỗi cao thành 2 đường kin 
ngoài vỏ và 2 mặtbên | câu tạo kiếu đường | ở 2 bên 

kin) 
Răng ¡ dạng mẫu đôi khiở | dạng mâu ở cơ sở 


cả 2 phia đối diện 


Bài 


Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen-hiện đại ở các vùng biển nông thềm 
lục địa vịnh Thái Lan thuộc Việt Nam. Các dạng hiện đại thường gặp ở các 
vùng biển nông rạn san hô của Thái Bình Dương và Biên Đông Việt Nam. 


26. Spiroloculina communis Cushman and Todd, 1944 


1954- %ioloculina commmrmis: Cushman,Todd and Post, tr. 335, b. 84, h. J3; 
1963- Spữroloculina commuøis: Matsunaga, b, 29, h. 5: 
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1964- Soiroloculina commumis: LeRoy, tr. F20, b.3, h./27-28: b. 16. h. 14-15 

1981- Spiroloculina communis: Wang, He. Hu, Qiu etal., b. 54, h. 4-5: 

Năm ?- Spoloculihd CONUHUHIS: Catalogue Indonesia Foraminifera, 
t.2,b. 62, h. 22-25 


Kích thước tương đối lớn, có hình đáng thay đổi mạnh từ hình thoi đến 
gần hình oval, các phòng hẹp và dài với chiêu rộng tương đối ốn định trên 
cả chiêu dài, đầu cuối của phòng tạo vỏ cuỗi cùng phát triển nhô cao tạo 
thành cô dài đỡ miệng. Phân rìa ngoài vỏ rộng, hơi lồm, được giới hạn bởi 
2 gờ nỗi cao dạng kin. Đường khâu dạng khe rãnh nhỏ. Miệng tròn, có 
răng đơn giản dạng mẫu, đường viễn đôi khi không thể hiện rỡ. 

Kích thước vỏ: dài 0,45-0,0mm; rộng 0,22 -0,58mm, dây 0, 22- 
9.26mm 

Biến dị loài: Cấu tạo hình thái vỏ thay đổi mạnh về tỷ số giữa chiều 
rộng và chiều dài. 


Phân bố địa tầng và dịa lý: gặp cả ở trạng thải hoá thạch (Pliocen- 
Holocen) và hiện đại. Pliocen ở Nhật Bản, Malaysia (vùng Sabah): 
Holocen ở khu vực Giang Tô (Trung Quốc), các đồng bằng ven biển và 
thêm lục địa Việt Nam. Các dạng hiện đại phát triển ở một số nơi thuộc bờ 
tây Thái Bình Dương. 


27. Spừoloculina corrugara Cushman and Todd, 1944 
Bản ảnh 2; hình 13 


1954- Spiroloculina Corrugaia: Cushman,Todd and Post, tr.335, b.84, 
h.17-18; 

1957- Spiroloculina corrugata: Todd, tr. 286 (bảng), b.87, h. 7-8; 

1963- Spiroloculina corrugata: Matsunaga, b. 29, h. 7. 


Vỏ hình oval hẹp và dài với các phòng hình ống phát triển tương đối 
nhanh về kích thước, nhưng kích thước của từng phỏng tương đối ồn định 
trên cả chiều dài của nó hoặc thuôn nhẹ ở đầu chứa miệng tạo nên cổ dài 
dỡ lây miệng. Phòng cuối cùng của vỏ có kích thước lớn nhất và kéo dải 
ra ngoài đường chu vị vỏ ở 2 đâu. Các phòng cuộn trong mặt phẳng vuông 
góc với mặt phẳng đối xứng 2 bên. Mặt phẳng này di chuyển tử từ từ giai 
đoạn phát triển sớm đến giai đoạn phát triển muộn hoặc về phía bên phải 
hay bên trái (tuỳ theo vị trí mặt bên quan sát) tạo nên góc lệch giữa chúng 
một góc khoảng 30°. Phần rìa ngoài của vỏ tròn. Các đường khâu dạng 
khe tương đối sâu. Miệng tròn nằm ở đầu cuối của phòng cuôi, có đường 
môi nhỏ viền quanh, có răng đơn giản dạng mẫu hay không có rằng, 
Tường vỏ dạng sứ, không có cấu tạo lỗ hồng, nhưng được phủ kín bằng 
các gờ đọc thẳng, song song tương đối thô và kéo dài từ đầu nọ đến đầu 
kia của các phòng, 
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So sánh: Về mặt hình thái, loài mô tả có vỏ gần giống với vỏ của 
Spiroloculina amtilarum d Orbieny, nhưng có những nét khác nhau cơ bản 
5aU: 


Các dấu hiệu khác nhau 


Spiroloculina corrugata Spiroloculina antilarum 
Hình dáng vỏ Hình oval hẹp vả dải Hình thoi 


Tô điểm mặt ngoải vỏ Gờ dọc song song Gờ nhỏ xiên chéo 
tương đôi thô 


Độ lệch của các mặt 
phẳng đối xứng ở các khoảng 302 18-209 
giai đoạn phát triển sớm 
vả muộn 


Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Neogen ở Nhật 
Bản, Holocen ở khu vực quân đảo Trường Sa (Việt Nam). Ở trạng thái 
hiện đại loài này thường gặp ở các vùng biển nông của các rạn san hô ở 
Thái Bình Dương và Biển Dông Việt Nam. 


28. Spiroloculina eximia Cushman, 1922 
Bản ảnh 2; hình 15a,b 


1932- Spiroloculina eximia: Cushman, tr. 39. b. I0. h, 2-3; 
1979- Soiroloculina eximia: Whittaker and Hodgkinson. tr. 18, b.],h. 6 


Vỏ gồm các phòng hình ống không có tô điểm mặt ngoài, cuộn trong 
một mặt phẳng, gần hình oval đối xứng lệch qua tâm. Phần rìa ngoài của 
vỏ tròn. Các đường khâu dạng rãnh sâu rộng. Miệng hình tròn hoặc oval, 
hơi loe và có đường môi mỏng viền quanh, cô từ ngắn tới tương đối dài. 
Tường vỏ bằng chất vôi, dạng gồm, không có cầu tạo lễ hỗng. 

Kích thước vỏ: dài 0,39-0,/74mm; rộng 0,24-0,45mm, dây 0,18- 
0,28mm 

Biến dị loài: Hình dáng chung của vỏ thay đổi theo độ đối xúng lệch 
của các vòng cuộn (vòng tăng trưởng) và cô thay đổi từ ngắn đến tương 
đối dài. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở vùng Sabah (Malaysia), IIolocen 
đới ven biển và thêm lục địa Việt Nam. Hiện tổn tại ở một số vùng biển 
nông đọc bờ tây Thái Bình Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. 


29. Spiroloculina luciia Cushman, 1944 
Bản ảnh 2; hình 12a,b 


1951- &iroloeulina lucida: Asano, tr. L5, h. 99-100 (trong mô tả); 
1956- Spiroloculina lucida: Asano, tr, 68. b.7, h. Sa-b; 
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1965- Smiroloculina lucida: Ho, Hu and Wang, b. 4,h. 9; 
1979-Spiroloculina lueida: Whittaker and Hodgkinson, tr. 18, b.1,h. 7. 


Vỏ hình oval trỏn, nhọn 2 đầu do phòng tạo vỏ cuối cùng phát triển nhồ 
ra, 2 mặt lõm có bẻ dầy giảm dần từ rìa vào tâm vô. 2 phòng của vòng tăng 
trưởng cuối cùng có kích thước đầu đối miệng to hơn các phần khác của 
phòng và thuôn nhẹ theo hướng tới đầu chứa miệng. Phân rìa ngoài của vỏ 
tròn, rộng, kiểu vai trâu (để cầy hoặc bừa ruộng), ở rìa ngoài hơi cong lên sau 
đó gập mạnh xuống 2 mặt bên tạo thành góc nhọn, đôi khi đường gấp này 
(đỉnh góc) có câu tạo đường kin. Đường khâu kiểu rãnh sâu thể hiện rõ trên 
bể mặt vỏ. Miệng ỏ ở đầu cuỗi của phòng cuối, có đường môi viễn rõ, cổ ngắn. 
Tường vỏ dạng sứ, nhẫn, không có cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước: dài 0,40-0,75mm, rộng 0.30-0,60mm, dây 0,15-0,25mm, 


Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Holocen-Hiện đại. Neogen ở Nhật 
Bản, thêm lục địa Nam Trung Hoa, Pliocen ở khu vực đảo Okinawa (Nhật 
Bản). Holocen đới ven biển và thểm lục địa Việt Nam. Các dạng hiện đại 
gặp ở một số vùng biển của Thái Bình Dương, 


30. Spiroloculina ex gr. maniƒfesia Cushman and Todd.L944 
Bản ảnh 2; hình 14 


1951- Spiroloculina manjfesta: Asano, tr, 15, h. 102-102 (trong mô tả): 
195ó- Spiroloculina maniƒesta; Aano, tr. 68, b.7, h. 4a-b; §a-b; 


1979- Spiroloculina manjƒesta: Whittaker and Hodgkinson, tr. 19. bh. 
10-11 (trong mô tả), b.1, h. 8-9, 


Vỏ hình thoi cân hay hơi lệch so với mặt phẳng đi qua tâm và 2 đâầu, 2 
mặt bên lõm, có bề dây giảm dẫn từ rìa ngoài vỏ vào tâm. Các phòng tiẹp 
và dài, có chiều rộng hầu như bằng nhau trên toàn chiều dài của chúng, bể 
mặt của chúng ở 2 mặt bên phẳng và nghiêng vào phía trong. Phòng tạo 
vỏ cuối cùng phát triển mạnh nhô ra 2 đầu. Phần rìa ngoài vỏ lồm kiểu 
lòng máng, ranh giới của nó với 2 mặt bên là 2 đường kin. Đường khâu 
dạng rãnh sâu nhỏ. Miệng tròn, có đường môi nhỏ viên quanh. rãng đơn 
giản dạng mắu. 

Kích thước: dải 0,4-!,34mm, rộng 0.3-0,9mm. dây 0,15-0,25mm, 


Biến dị loài: Tiết diện ngang của vỏ thay đổi từ hình thoi cân đến hơi 
lệch so với mặt phẳng đối diện qua 2 đâu, đôi khi chiều rộng đạt tới tỷ lệ 
bằng 2/3 chiều dài vỏ. 

So sánh: xem chỉ tiết mô tả loài Spiroloculna ciara Cushman. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở Nhật Bản, Malaysia; Holocen ở 
thêm lục địa phía nam Việt Nam. Các dạng hiện đại gặp trong các vùng 
biển Nhật Bản và thêm lục địa Việt Nam, 
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Họ Hauerinidae Schwager, 1870 
Giống Anunomassilina Cushman, 1933 


31. Ammomassilina maslakovae Nguyen Ngoc, sp.nov. 
Bản ảnh 21: hình 3 


Holotip: N81-2/GK9A(CL)/7-9, giếng khoan nông số 9A, Cai Lậy 
(tỉnh Tiền Giang, đồng bằng Tây Nam Bộ), sâu 7-9m, Holoeen. 

Tên loài mang tên một trong các chuyên gia vỉ cổ sinh Liên Xô cũ là 
Maslokova-người đã có nhiều công lao to lớn trong việc đảo tạo. hướng 
dẫn tác giả làm luận án PTS trong những năm 1970-1973. 

Chân định: Vỏ vó tiết diện ngang gần bầu dục tròn, hơi dẹt, Phần phát 
triển sớm kiểu Ouiqueloculina, phần phát triển muộn kiểu Spiroloculinda. 
Miệng ở dầu cuôi của phòng cuỗi gồm nhiều lễ nhỏ. Tường vỏ bằng chất 
vôi, không có cấu tạo lễ hồng, được phủ một lớp cát kết hạt mịn ở trên 
mặt. 

Mô tả: Vỏ hơi đẹt, có hình từ gần oval tròn đến oval dải nhọn 2 đầu do 
phòng tạo vỏ cuối cùng phát triển nhô ra, gồm 2 phần: phần phát triển sớm 
nhỏ, gồm các phòng cấu tạo kiểu Quinguelocilina và phân phát triên 
muộn chiếm phần lớn khối lượng vỏ, cấu tạo kiểu Spiroloculina. Các 
phỏng có chiêu dài bằng 1⁄4 vòng tăng trưởng, dẹt ở 2 bên, chiều rộng của 
chúng không bằng nhau, có xu hướng thuôn về phía 2 đầu (đặc biệt là dầu 
chứa miêng). Phân rìa ngoài vỏ tròn nhưng hẹp. Các đường khâu dạng 
rãnh sâu nhỏ nhưng thể hiện rõ trên bề mặt vỏ. Miệng nằm ở đầu cuỗi của 
phòng cuối, gôm nhiều lễ tròn nhỏ, có đường môi nhỏ vả mỏng viễn 
quanh, cô ngắn. Tường vỏ bằng chất vôi, dạng sử, không có cầu tạo lỗ 
hồng, được phủ kín trên bể mặt bởi một lớp cát kết hạt mịn tạo cảm giác 
tường vỏ cầu tạo kiêu cát kết. 

Kích thước: dài 0,29-0,42mm, rộng 0,21-0,36mm 

Biến dị loài: Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài vỏ không ổn định làm 
cho các cá thể có vỏ thay đổi từ hình oval gần tròn đến oval dài. Ở các vỏ 
hình oval dài thường có cổ thể hiện rõ. 

So sánh: loài gần gũi với loài mô tả về cấu tạo hình thái vỏ là 
Ammomassilina alveolinjformis (Millett) có nguồn gốc từ các vùng biển 
của Malaysia, nhưng khác biệt bởi: 

-_ Các phòng tạo vỏ ở giai đoạn phát triển muộn hơi dẹt ở 2 mặt bên so 
với tròn dạng ống ở loài thứ hai; 

-_ Các phòng tạo vỏ ở giai đoạn phát triển muộn có chiều rộng lớn hơn vả 
có xu hướng thuôn về 2 đầu (đặc biệt là đầu chứa miệng) so với các 
phòng hẹp, dài và có bề rộng tương đối ổn định ở loài thứ hai. 

Phân bổ địa tầng và địa lý: Theo ].oeblich và Tappan (1988), các loài 
của giống Á4mmamassilina phát tiền trong Holocen-Hiện đại ở các vùng 


Chương V. Mô tả cổ sinh H7 


biến của Thái Bình Dương. Loài mô tả gặp trong các trầm tích Holocen ở 
đồng bằng Tây Nam Bộ, Holocen-hiện đại ở thêm lục địa phía nam Việt 
Nam. 


Giống Schlumbergerina Munier-Chalmas, 1882 
32. Schhmbergerina alveolinformis Brady. 1879 
Bản ảnh 3: hình 1 


1884- Miliotlina alveolimfOormis: Brady, tr, I§I. b.8. h. 15-21; 

1898- Aiiolina alveolinformix: Millet, tr. S10: 

1917- Quingueloculina aeoliniformis: Cushman, tr, 43: 

1921- Quingueloculina aleoliniformix: Cushman. tr. 443: 

1929- Sehliunbengerina alveolinijformis: Cushman. tr. 36; 

1932- Schlưubergerina alveolimfformis: Cushman, tr. tr. 29, b. 8, h.1: 

Năm ?-  Sehiumbergerina alveolinijformis: Catalogue Indonesia 
Foraminifera, t. 2, b. 63. h. 16-17, 


Vỏ thường có tiết điện ngang hình oval hẹp và dài, gồm nhiều phòng 
hình ống cũng hẹp vả dải, câu tạo kiểu cuộn len giống Quảnguelocutina 
nhưng số lượng các mặt phẳng trong đó các phòng cuộn nhiều hơn 5 do 
đó các góc giao nhau của chúng nhỏ hơn J2" từ phía ngoài có thể nhìn 
thấy 5-7 phòng (có thể nhiều hơn). Phòng phát triển cuối cùng có thể có vị 
trí không bình thường như trường hợp hình I ở bản ảnh 3. Phần tìa ngoài 
của các phòng tròn. Đường khâu dạng khe rãnh nhỏ, đôi khi rất khó phân 
biệt giữa các phòng ở giải đoạn phát triển sớm. Miệng gôm nhiều lỗ tròn 
nhỏ (dạng sảng) năm ở đâu cuối của phỏng cuối nhưng thường lệch về 
một bên. Tường vỏ là cắt kết hạt nhỏ, bể mặt ráp. 

Kích thước vỏ: chiều đài 0,7-1,24mm và lớn hơn; rộng 0,32-0. 73mm. 

Biến dị loài: tý lệ giữa chiều rộng và chiều dài của vỏ thường không cổ 
định, độ nổi của các phòng trên bề mặt địa hình vỏ cũng không đều ở các 
phần khác nhau nên trong một số trường hợp có hình dáng lỗi lõm trông 
như quả khế khô nhiều mủi, trong một số trường hợp khác các phòng lại 
dính liền với nhau thành một khối. 

So sánh: Loài mô tả gần giống với Schiumbhergerina dreniphora 
Munier-Chalmas, 1882 có xuất sứ từ các vùng biển nông của Thái Bình 
Dương, nhưng khác biệt bởi kích thước vỏ lớn hơn và phòng tạo vỏ cuối 
cùng thường có thế nằm không ổn định. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holoeen-Hiện đại. Holocen ở một số nơi 
của thêm lục địa Biển Đông (Indonesia, Philippin, Việt Nam). Ở Việt 
Nam các di tích của loài này thường gặp trong các trầm tích thêm biển và 
đáy biển nông ven bờ, tuổi Holocen-hiện đại ở đới duyên hải Nam Trung 
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Bộ. Hiện loài này phát triển ở các vùng biển nông của Biến Đông Việt 
Nam, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 


Giống Siphonaperta Vella, 1957 
33. Siphonaperta aggiutinans (đ` O rbigny), 1839 
Bản ảnh 3; hình 3a,b,c 


1839- Quingueloculina agglutinans: đ O rbigny, tr. 168, b. 12, h. 11-13; 
L917- Quingueloculina aggiutinans: Cushman, tr, 42, b.9, h. la-c; 
1921- Quingueloculina aggiutinans: Cushman, tr. 441, b, 91, h. la-c; 
1957- Quingueloculina aggiutinans: Todd, tr. 286 (bảng), b. 85, h, 6a-c; 
1979- Siphonaperta aggiutinans: Fursenko et al., tr, 74, b, 13,h, lla-c; 
Năm ?- Siphonaperta agglutinans; Catalogue Indonesia Foraminifera. 
1.2,b.I5,h.20-21; 
1981- Sihonaperta aggiutinans: Wang, He, Hu, Quu et al., b. 63, h. 23-25: 
1984-Quinaueloculina agglutinans: Nguyễn Ngọc, tr. 132, b. 56, h.6. 


Vỏ hình bầu dục hơi đài, cấu tạo đặc trưng kiểu Quingueloculina, nhưng 
khác biệt bởi lớp phủ mặt ngoài bằng cát kết có độ hạt không đều từ mịn, nhỏ 
đến trung. Các phòng hình ống. Phân rìa ngoài của vỏ tròn ở giai đoạn phát 
triển sớm, phẳng hoặc hơi cong ở giai đoạn phát triển muộn. Đường khâu 
giữa các phòng đạng rãnh sâu nhỏ. Miệng hình tròn hay oval, răng đơn giản 
dạng mẫu, đường môi nhỏ viền xung quanh, cổ rất ngắn. 

Kích thước vỏ: chiều dải 0,47-0,69mm, chiếu rộng 0,36-0,5]mm, bể 
đây 0,31-0,45mm. 

So sánh: Về cấu tạo hình thái và kiểu cuộn của các phòng giống với 
giống Quingueloculina, nhưng khác biệt với tất cả các loài của giỗng nảy 
bởi lớp phủ bề mặt bằng cát kết nên nó được xếp vào giống Sinhonaperia 
Vella (1957). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở Malaysia: Pliocen-Đệ ở Tứ thêm 
lục địa Nam Trưng Hoa, Indonesia; Ở Việt Nam các di tích của loài này 
Bặp trong các trầm tích Đệ tứ và hiện đại ở đới ven biển và thềm lục địa. 
Hiện nay loài mô tả phát triển rộng rãi ở Biển Đông Việt Nam, các vùng 
biển Viễn Đông Nga và Thái Bình Dương, 

Giẳng Hauerina d Orbigny, 1839 
34. Hauerina điversa Cushman, 1946 
Bản ảnh 3; hình 2a,b 


1954- Hauerina diversa: Cushman, Todd and Post, tr. 337, b. 84, h. 30-31. 


Vỏ đẹt, tròn dạng đĩa, gồm 2 phần chính: phần phát triển sớm nhỏ bé, 
gồm các phòng sắp xếp theo kiểu Quingueloculina; phần phát triển muộn 
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chiếm khối lượng chính của vỏ, các phòng cuộn trong một mặt phăng. 
vòng tãng trưởng cuối cùng có 4-4,5 phòng hình tử giác không giống 
nhau, tròn cạnh. Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt của giống Hawerina, vì 
các loài điển hình của giống này ở phần phát triển muộn thường chỉ có 2-3 
phòng. Phân rìa ngoài của vỏ hẹp, tròn hoặc bán góc cạnh. Đường khâu 
dạng khe rãnh tương đối rộng vả sâu, cong xiên về phía phần phát triển 
sớm. Miệng dạng sàng, gồm nhiều lỗ tròn nhỏ phân bố rộng khắp bẻ mặt 
vách ngần phòng cuối ở đầu cuối của vỏ. Tường vẻ bằng chất vôi, dạng 
sứ, có thể có vải gờ đọc nhỏ ở phía ngoài của một số phòng. 

Kích thước: đường kính lớn 0,40-0,7I1mm, đường kính nhỏ 0,33- 
0,62mm, bẻ dây 0,20-0,25mm, 

Biến dị loài: chính đặc điểm riêng của loài °điversa` phản ánh tính dị 
hình của vỏ 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống /auerina có 
số lượng phòng ở vòng tăng trưởng cuối cùng đạt tới 4-4,5 phòng so với 
2-3 phòng ở những loài điển hình của giống. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Holocen-hiện đại ở đới ven biển và thềm 
lục địa Việt Nam, Các loài hiện đại phát triển ở vùng biển quần đảo 
Marshall và một số nơi khác ở Thái Bình Dương. 


35. Nauerina #agilissưma (Brady), 1884 
Bản ảnh 3; hình 4 


1884- Spiroloculina fagilissuna: Brady, tr. 149, b. 9, h, 12-14; 
1898- Hawuerina fragilissina: Millett, tr. 610, b, 13, h, 8-10; 

1917- Hauerina fragilissina: Cushman, tr. 64,b.24,h. 4; 

1921- #iauerina fagilissima: Cushman, tr. 45; 

1932- Hauerina ftagilissima: Cushman, tt. tr, 42,b.10,h. 9; 

1951- Nauerina fagilissina: Asano, tr. 11, h. 79-80 (trong mồ tả); 
1963- jauerina fữagilissừna: Matsunaga, b. 27, h. 2a-b; 

1964- Hauerina agilissừna: Le Roy, tr. F20, b. 12, h. 31; 

1979- Hauerina fagilissima: Whittaker and Hodgkinson, tr. 39, b. 3, h. I1. 


Vỏ hình gần tròn đến bầu dục, đẹt, hình đĩa, gồm 2 phần: phần phát 
triển sớm cấu tạo kiểu Quingueloeulina, phần phát triển muộn - kiểu 
Spiroloculina với mỗi vòng tăng trưởng có 2 phòng hình ống dẹt. Phần rìa 
ngoài của vỏ góc cạnh. Các đường khâu ở phần phát triển muộn dạng rãnh 
sâu và tương đối rộng. Miệng dạng sảng nằm ở đầu cuối của phòng cuối. 
Tường vỏ mỏng, ròn và để vỡ, bằng chất vôi, dạng sứ, không có cấu tạo lỗ 
hỗng, bể mặt các phòng phủ bởi các tia nhỏ xiên chéo. 
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Kích thước: đường kính lớn 0,34-0,4Imm. đường kính nhỏ 0.29- 
0,37mm, dây 0,!5-0,] 8mm. 

So sánh: Loài mô tà khác biệt với #jJ2werina compressa d Orbigny. 
1846 bởi kích thước nhỏ, vòng Tăng trưởng cuỗi cùng chỉ có 2 phòng so 
với 3 phòng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Pleixtocen ở Nhật Bản. quần đảo 
Okinawa; Pliocen Malaysia (vùng Sabah); Holocen ở đởi ven biến và 
thềm lục địa Việt Nam. Các đạng hiện đại phát triên rộng rãi ở dọc bở tây 
Thái Bình Dương từ miễn trung Nhật bản qua Biển Đông Việt Nam đến 
tây bắc Úc Châu. Ân Độ Dương (đặc biệt ở phía đông và tây nam Án Đội. 


36. Hauerina ornafissima (Karrer), 1868 
Bản ảnh 3; hình 7; 8a.b 


1884- Hauerina ornatissina: Brady, tr. 192, b. 7, h. 15-22; 

1898- Hauerina ornatissima: MiIlett, tr. 610: 

1917-Hauerina ornatissuna: Cushman, tr. 63, b.23.h. L, Š; 

1921- 7iauerina ornatissima: Cushman, tr. 452; 

1952- Hauerina ornatissừna: Bogdanovitch, tr. 177, b. 27, h.4-5; 
1970-11auerina ornatissửnd: Didkovskyï and Xatanovskaya. tr 50.. b, 29. h.4, 


Vỏ mỏng, hình oval dẹt 2 đầu, có chiều rộng lớn hơn chiều dài, gồm 2 
phần: phần phát triển sớm rất nhỏ, gồm các phòng sắp xếp theo kiểu 
Quinguelaculina, phân phát triển muộn gồm các phòng có chiều rộng khả 
lớn, cuộn trong một mặt phẳng, mỗi phòng có chiều dài bằng 1⁄2 vòng tăng 
trưởng nhưng dây ở phía trong và mỏng ở phía ngoài, câu tạo kiểu vòng 
ôm nửa kín. Ở vòng tăng trưởng cuối cùng các phòng gắn kết với nhau và 
với phần phát triển trước đó không chặt, để bị gấy rời. Phần rìa ngoài vỏ 
cấu tạo kiểu đường kin rộng bản, Các đường khâu ở phần phát triển muộn 
kiểu rãnh nhỏ và sâu, ở phần phát triỀn sớm trong nhiều trường hợp rất 
khó phân biệt. Miệng dạng sàng ở đầu cuối của phòng cuối. tường vỏ 
bằng chất vôi, dạng sử. Các phòng tô điểm dạng gờ ngang rất đặc trưng 
theo hướng toả tia từ tâm ra rìa ngoài của vó. 

Kích thước: chiều rộng 0,40-1,l3mm, đài 0.35-0,75mm, dây 0,1 3-0, I8mim. 

Biến dị loài: Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của vỏ thay đổi phụ 
thuộc vào đặc điểm phát triển của các phòng ở vòng tăng trưởng cuỗi 
cùng. Ở một số cá thể 2 phòng cuỗi của vòng tăng trưởng này phát triển 
mạnh theo chiều rộng nên vỏ có hình oval đẹt 2 đầu, ở một số cá thể khác 
chúng phát triển theo chiều cao nên vỏ có hình á tròn. 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống Huwerina 
bởi tô điểm mặt ngoài vỏ bằng các gờ ngang đạng toả tia rất đặc trưng. 


Chương V. Mô lẻ cổ sinh l2I 


Phân bồ địa tằng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Neogen ở một số 
nước ở Châu Âu thuộc biển Tcthys cổ (Ucraina, Balan, Áo, V,V...). 
Holocen ở đới ven biển và thềm lục dịa Việt Nam. Các dạng hiện đại phát 
triển ở các vùng biển của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình 
Dương và Biển Đông Việt Nam. 


Giống Quingueloeulina dOrbigny, 1826 
37. Quingueloculina bicostata d Orbigny, 1839 
Bản ảnh 6; hình 6a,b,c 


1839- Quingueloculina bicostafa: dOrbigny, tr. 195, b. 12, h. 8-10; 
1917- Quingueloculina bicostataz: Cushman, tr. 47, b. 13, h. la-c: 
1963- Quinguelaculina bicostata: Matsunaga, b. 27, h. 8a-c; 

1972- Quingueloculina bieostata: Kim and Han, b. II-I, h. ] la-c; 


Năm ?- Quảnguelocuina  c† bieostata: Catalogue Indonesia 
Foraminifera, †, 2, b. 61, h. 11-14. 


Vỏ có hình dáng tròn hơi méo (lệch tâm) nếu nhìn từ các mặt có nhiều 
phòng và ít phòng, có chiều rộng và chiều dài xấp xï bằng nhau. Phần rìa 
ngoài của vỏ ở giai đoạn phát triển sớm dạng góc nhọn, ở giai đoạn phát 
triển muộn cong lõm kiểu lòng máng, có 2 gờ dọc lớn ở 2 bên kéo dài từ 
đầu đến cuối phỏng. Các mặt bên của phỏng rộng và phẳng ở phần ria 
trong và cong lõm nhẹ ở gần rìa ngoài. Các đường khâu dạng khe rãnh 
nhỏ và sâu. Miệng tròn hoặc oval, có đường môi viền nhô lên rõ. rằng don 
giản, dạng mẫu, hầu như không có cỗ. Tường vỏ bằng chất vôi, dạng sử, 
nhẫn, không có tô điểm và không có cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: chiều rộng 0,34-0.55mm, chiều dài 0.,35-0.,56mm. 

Biến đị loài: Loài mô tả tương đối ổn định về hình đáng chung. Tuy 
nhiên, tuỳ theo độ méo nhiều hay ít mà 2 đầu của phòng tạo vỏ cuỗi cùng 
nhô ra dài hay ngắn làm cho độ tròn của vỏ biến đổi theo. 

3o sánh: Loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống 
Quiqueloculina ở câu tạo rất đặc trưng là phần rìa ngoài của vỏ có 2 tờ 
lớn cách biệt nhau bởi lòng máng rộng và sâu ở giữa. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Holocen và hiện đại. Necopen ở 
Nhật Bản; PIiocen ?- Đệ tứ ở Indonesia. Holocen ở các vùng biển nông 
Nam Việt Nam. Hiện nay loài này gặp ở một số vùng biển của Thái Bình 
Dương và Đại Tây Dương. 


38. Quingueloeulina boueana d Orbigny, 1846 
Bản ảnh 5; hình 4a,b 


1846- Quingueloculina boueana: dOrbigny, tr. 293, b. 19,h. 7-9; 
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1884- AMiiolina boueana: Brady, tr. 173, b.7, h, I3a-c; 

1917- Quingueloculina boueana: Cushman, tr.50, b. IS, h. 2a-c: 
1921- Quingueloculina boueana: Cushman, tr.425, b. 89,h. 5a-c: 
1941a- Quingueloculina boueana: [.eRoy, tr. I6. b. 8, h. 33-35: 
1941c- Quingueloculina boueana: LeRoy, tr, 112. b. b, h. 36-38: 
1980- Quingueloculina boueana: Nguyễn Ngọc, tr. 260, b. 119, h. 2a-c; 
1981- Quingueloculina boueana: Wang, He, Hu, Qiu et al., b. 62, h. 18-20 


Vò thường có chiều rộng lớn hơn chiều đài, Các phòng tương đối ngẫn 
(lùn), phát triểm mạnh theo chiều rộng, phòng tạo vỏ cuối cùng gần hình 
trăng khuyết mập và đầu chứa miệng bị cắt cụt. Rìa ngoài cúa vỏ tròn và 
rộng. Các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ thể hiện rõ trên bể mặt vo. 
Miệng gần như tròn, có đường môi viền quanh hơi đây, không cỏ cô, rằng 
đơn giản dạng mắu. Tường vỏ bằng chất vôi, dạng sử, mặt ngoài tô điểm 
bằng các gờ đọc song song tương đối to, cách biệt nhau bởi các rãnh sâu. 

Kích thước vỏ: dài 0,31-0,47mm, rộng 0,39-0,58mm. 

Biến dị loài: tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài vỏ thay đổi mạnh (từ 
1,0-1,35) làm cho hình đáng chung thay đổi từ gần tròn đến tròn dẹt 2 đâu 
do chiều rộng lớn hơn chiều dải. 

So sánh: trong một số trường hợp, loài mô tả gần giống với các cá thể 
trẻ của Fiimina bradyvana Cushman, 1921 về cầu tạo hình thái và tô điểm 
mặt ngoài vỏ. Nhưng loài thử 2 có miệng to, rộng, răng phân đôi ở đầu tự 
do đến cấu tạo phúc tạp, 2 phòng tạo vỏ cuối cùng ở đầu chửa miệng có 
xu thế đoăng ra để ở các cá thể trưởng thành có 3 phòng ở vòng tăng 
trưởng cuối cùng, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Đệ tam-Đệ tứ và Hiện đại. Ở trạng thái hoá 
thạch, loài mô tà được xác lập lần đầu ở bền trầm tích Đệ tam ở Viên 
(Áo), sau đó được tìm thấy ở nhiều nơi trong các trằm tích Neogen-Đệ tử 
thuộc khu vực Biển Đông Việt Nam như ở thêm lục địa Nam Trung Hoa. 
tây lava, miền trung Sumatra (Indonesia), Holocen ở đới ven biển và thềm 
lục địa Việt Nam. Hiện nay loài này phát triển rộng rãi ở các vùng biển 
Philippin, Indonesia, Việt Nam và một số vùng biển ở tây Thái Bình 
Dương. 

39. Quingueloculina contor(a dOrbigny, 1846 
Bản ảnh 3; hình 9 


1846- Quingueloculina contorta: d Orbigny, tr. 298, b. 20, h. 4-6: 
1921- Quingueloculina contort4: Cushman, tr. 432, b. 90, h. la-c; 
1951- Quingueloculina contoria: Asano, tr, 3, h. 11-13 (trong mô tả): 
1956b- Quingueloculina conforia: Asano, tr. $8,b.7,h. 12a-c; 

1963- Quingueloculina contorta: Matsunaga, b. 27, h. 9a-c; 
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1964- Quingueloculina coHforta: LeRoy, tr. F20, b.12, h. 7-8; 
1965- Quingueloculina comorta: Ho, Hu et Wang, b. 2, h. 7a-c; 


1979- Quingueloculina comorra: Whittaker and Hodgkinson, tr. 20, h, 
13-14 (trong mô tả), b. !,h. I0 

Vỏ dài, gần hình thoi, các phòng tạo vỏ hẹp và dài. Phần ria ngoài cong 
tròn đến phẳng hay hơi lõm tạo nên đường gờ ở nơi tiếp xúc với 2 mặt 
bên. Các đường khâu dạng rãnh sâu nhỏ. Miệng dạng vòm từ cao đến 
tương đối cao, có đường môi hơi dầy viễn quanh, răng đơn giản dạng mẫu 
ngắn hay dạng tâm dài không phân đôi ở đầu tự do, cô rất ngắn, Tường vỏ 
băng chất vôi, đạng sứ, nhẫn, không có tô điểm. 

Kích thước: dài 0,43-0,82mm, rộng 0,26-0,39mm, dây 0,19-0, 30mm 

Biến dị loài: loài mô tả có phần rìa ngoài thay đổi mạnh từ tròn rộng 
đến phẳng và hơi lõm lòng máng. 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống 
Quingueloculina bởi các phòng kiểu lòng máng thát tiễn theo chiều dài 

Phân bố địa tầng và địa lý: Đệ tam-Đệ tứ và hiện đại. Loài mô tả được 
đ Orbigny (1846) xác lập ở bổn trầm tích Đệ tam Viên (Áo). Các hoá 
thạch của loài này cũng tìm thấy trong các trầm tích Pliocen ở Nhật Bản, 
khu vực đảo Okinawa và Malaysia (vùng Sabah), trong các trầm tích Đệ 
tứ ở đới ven biển Trung Quốc lục địa và Việt Nam, Hiện tại loài này phát 
triển ở tây Thái Bình Dương từ các vùng biển của Nhật Bản đến Biển 
Dông Việt Nam, loài cũng phát hiện được ở vùng biển tây bắc Án Độ. 


40. Quingueloculina costata đOrbigny, 1826 
Bản ảnh 5; hình la,b; Bản ảnh 29; hình 6 


1826- Quingueloculina costata: dOrbigny, tr, 301,N3; 

1878- Quingueloculina costata: Terquem, tr. 63, b.6, h.$a-7c; 

1917- Quingueloculina eostata: Cushman, tr. 49, b. 15, h, la-c; 

1929- Quingueloculina eostata: Cushman, tr. tr. 31. b.3.h.7; 

1932- Quingueloculina costata: Cushman, tr. 20, b.5, h. 6-7; 

I951- Quingweloculina cosiata: Asano (pt.6). tr.3, h. 14-16 (trong mô tả): 
1956b-Quingueloculina costata: Asano, tr. 38,b.7,h. l4a-c; 

1963- Quingueloculina costata: Matsunaga, b. 27, h. l0a-c; 

1972- Quingueloculina eostata: Kim and Han. B. I1-1,h. 12a-c; 

1981- Quingweloculind coxtatd; Wang, He, Hu, Qiu et al., b. 63,h. 1-3 


. Vỏ có chiều dài lớn hơn chiều rộng, có hình dáng chung từ bầu dục dài 
đến bầu dục thường, các phòng tạo vỏ có chiêu rộng lớn nhất ở giữa và 
thuôn về phía 2 đầu. Phần rìa ngoải của vỏ tròn và rộng. Các đường khâu 
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dạng rãnh sâu. Miệng tròn hoặc dạng vòm nằm ở đầu cuối của phòng cuỗi. 
có đường môi dầy nổi rõ, cô ngắn, răng đơn giản dạng mấu hay hơi dài. 
Tường vỏ đạng sứ, tô điểm bởi các gờ dọc song song tương đối to phân 
cách nhau bởi các khe rãnh tương đối rộng và sâu, kéo dài từ đầu đổi 
miệng tới đầu chứa miệng. 

Kích thước: đài 0,46-1,07mm, rộng 0,25-0,58mm, dây 0,23-0, 42mm. 

Biên đị loài: do chiều rộng của các phòng thay đổi nên ở một số cá thể 
vỏ có hình bầu đục dải và ở một số cá thể khác có hình bầu dục thường 
đến bầu dục tròn. 

So sánh: loài mô tả có tô điểm mặt ngoài vỏ rất đặc trưng bằng các gờ 
dọc song song tương đối to, có chiều rộng lớn nhất ở giữa và thuôn về 
phía 2 đầu và có chiều đài luôn lớn hơn chiều rộng làm cho nó khác biệt 
với các loài khác của giếng Quingweloculina cùng có chung kiểu tô điểm 
kiểu gờ đọc. 

Phân bỗ địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ và hiện đại. Ở trạng thái hoá 
thạch loài mô tả gặp trong các trầm tích Pliocen ở Pháp, Nhật Bản; 
Pliocen-Đệ tứ ở thêm lục địa Nam Trung Hoa và Việt Nam. Hiện nay loài 
mô tả phát triển rộng rãi ở các vùng biển nông nhiệt đới và ôn đới của 
Thái Bình Dương. 


41. Quimaueloculina cuyieriana đOrbigny, 1839 
Bản ảnh 6; hình 4a,b,c 


(839- Quingueloculina CuVieriana: đÓrbigny, tr. 64, b. L],h. 19-21; 

1884- Miliolina cuvieriana: Brady, tr. 162, b. 5. h. [2a-e; 

1917- Quingueloculina cuyieriand: Cushman, tr. 47, b. 12, h. 2a-c; 

1921- Quingueloculina lamarckiana: Cushman, tr. 418, b.87,h. 2a-3c; 
h. 22 (trong mô tả) (non QuingHeloculina lamarckiana 
đOrbigny, 839); 

141c- Quingueloculina cuvieriana: LeRoy, tr, 112,b, I,h. 31-33; 

1979- Quingueloculina cuvieriana: Whittaker and Hodgkinson, tr. 23, 
h. 19a-c (trong mô tả), b.L, h. 14; b.2, 12-13; 


Vỏ hình oval, có tiết diện ngang hình tam giác không đều cạnh, chiều 
đài của phòng tạo vỏ cuối cùng là chiều dài của toàn vỏ. Các mặt bên của 
các phòng tương đối phẳng và chiều dây của vỏ giảm từ tâm ra rìa ngoài 
nên khi gặp nhau chúng tạo nên góc nhọn ở phần rìa ngoài vỏ với cầu tạo 
đường kin khá đặc trưng. Các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và nông. 
Miệng nằm ở đầu cuối của phòng cuỗi, hình bán nguyệt hay dạng vòm, có 
đường môi nhỏ và mỏng viễn quanh, hầu như không có cô, răng phát triển 
tương đối dài, thẳng, có thể không phân đôi hay phân đôi ở đầu tự do dạng 
chữ Y hay hình cung và có thể phức tạp hơn trong một số trường hợp. 
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Tường vỏ bằng chất vôi, nhẫn bóng, dạng sử, không có cầu tạo đạng lỗ 
hồng, không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: dài 0,35-0,§4mm, rộng 0 29-0,78mmm, dây 0.18- 
0,43mm. 

Biến dị loài: Hình đáng bên ngoài của vỏ thay đổi từ oval tròn đến oval 
dài thuôn 2 đầu và hình dáng của phòng thứ 3 tính từ phòng tạo vỏ cuối 
cùng thay đổi từ nhô cao lên khỏi bể mặt vỏ dạng xương lưỡi hái ớ ngực 
chim đến chí nhú lên sát bẻ mặt vỏ. 

So sánh: Loài mô tả về cầu tạo hình thái giống với Quingueloculina 
lamarckiana d Orbigny, 1839, nhưng khác biệt bởi hầu như không có cô 
và răng phát triển mạnh từ đơn giản đến tương đối phức tạp. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Holocen và hiện đại. Miocen 7- 
Pliocen ở Nhật Bản, Pliocen ở Malaysia (vùng Sabah). ngoài khơi 
Sumaftra (Indonesia), Pliocen-Đệ tứ ở đới ven biển và thêm lục địa Việt 
Nam. Hiện nay loài mô tả phát triển rộng rãi ở tây Thái Bình Dương, các 
vùng biển Ấn Dộ, vùng biển Đông Phi, Biển Đông Việt Nam và thêm lục 
địa Việt Nam, 


42. Quingueloculina distincia Nguyen Ngọc, 1995 
Bản ảnh 7;hình 2a.b,c 


J995- Quingueloculina disrincta: Nguyen Ngọc, tr, 15, b, 1, h. 2a-e. 


Holotip: F79/TH-MH/TM79-004, trạm lấy mẫu trầm tích đáy vùng 
biển Thuận Hải~-Minh Hải số 79-004, năm 1979, lIolocen trên-Hiện đại, 

Vỏ có dạng gần hình thoi hay hình oval thuôn 2 đầu, có tỷ lệ chiều dải 
bằng khoảng 2/3 chiều rộng, từ các mặt bên thấy rõ 5 phòng (trong đó một 
mặt thấy 4 và mặt đối diện thấy 3). Các phòng có chiều rộng thuôn vẻ phía 
2 đầu, đặc biệt ở đoạn giữa có cấu tạo uốn khúc zíc-zắc gần giêng chữ V 
doãng (nều đặt vỏ nằm ngang) hay hình chữ S (nêu đặt vỏ thăng đứng). 
Nhìn từ phía miệng vỏ có hình bầu dục. Phần ria ngoài vỏ tròn. Các đường 
khâu dạng khe rãnh sâu. Miệng tròn, oval hay hình tứ giác, đường môi 
nhỏ và mỏng (đôi khi không rõ), răng đơn giản dạng mẫu. Tường vỏ bằng 
chất vôi, không có tô điểm, đạng gốm (không nhẫn bóng). 

Kích thước vỏ Holotip: dải 0,90mm, rộng 0,8§0mm, dây 0.40mm. Các 
vỏ khác có thể lớn hơn hay nhỏ hơn. 

Biến dị loài: thể hiện rõ ở sự biển đổi hình dáng vỏ. Ở một số cá thể có 
độ gấp khúc phần giữa của các phòng mạnh nên vỏ có hình oval thuôn 2 
dầu, ở một số cá thể khác độ gấp khúc yếu hơn (doãng) nên vỏ có hình 
gần hình thoi. 

So sánh: Gần gũi với loài mô tả về cấu tạo hình thái có loài 
Quingueloculina distorquefa Cushman cũng có đặc điểm cầu tạo Zíc-zắc ở 


126 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cờ, Đã Bạt 


phần giữa các phòng (xem Todd, 1957, b. 86, h. 8), mhưng khác biệt bởi 
không có cổ đỡ miệng và mặt ngoài vỏ không có tô điểm. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen-hiện đại. Hiện loài này mới chỉ 
phát hiện được ở đới ven biển và thềm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam 
trong các trằm tích thềm biển Holocen và hiện dại. 


43. Quingueloculina lamarckiana đOrbigny, 1839 
Bân ảnh 6; hình 2a,b,e; Bản ảnh 29; hình la,b 


1839- Quingueloculina lamarckiana: đOrbigny, tr. 189, b. 11,h. 14-15; 
1921- Quingueloculina lamarckiana: Cushman, tr. 418, hình 22-23 
(trong mô tả) b. 87, h. 1a-c; 

1932- Quingueloculina lamarckiana: Cushman. tr.24, b.6, h.2a-c; 

1941a- Quingueloculina afE. lamarekiana: LeRoy, tr. 71,b.5,h. 5-6; 

1951- Quingueloculina lamarckiana: Asan, tr. 5, h. 29-3 (trong mô tả), 

1956b- Quingueloculina lamarckiana: Asano, tr. tr. 60, b. 8, h. 14a-c, 17a-e; 

1957- Quingueloculina (Quingueloculina) lamarckiana: Vella, tr. 23, 

b.6, h. 105-107; 

1959- Quingueloculina lamarckiana: Bhatia and Mohan, tr. 648, b. 2, h. la-c; 

1963- Quinguelaculina lamarckiana: Matsunaga, b. 28, h. 6a-c; 

1965- Quingueloculina lamarckiana: Ho, Hu et Wang, b. 2, h. la-c; 

Năm ?  Quingueloculina  lamarckiana:  Catalogue Indonasia 

Foraminifera, t.2, b. ó1, h. 7-10. 

1981- Quiagueloculina lamarckiana: Wang, He, Hu, Qiu et al., b.62, h.L 5-17; 

Vỏ, về cơ bản, có cấu tạo hình thái gần giống với vỏ của 
Quingueloculina cuvieriana d Orbigny, 1839, nhưng khác biệt bởi có 
miệng hơi nhô cao hơn đâu của phòng áp chót, tròn với răng ngăn và đơn 
giản. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả gặp cả ở trạng thái hoá thach 
(Neogen-Đệ tứ) và hiện đại. Miocen ở An Độ; Neogen-Đệ tứ ở Indonesia, 
Nhật Bản; Pliocen ở Malaysia; Pliocen-Đệ tứ ở đới ven biên và thêm lục 
địa Nam Trung Hoa, Việt Nam. Hiện nay loài này phát triển rộng rãi ở tây 
Thái Bình Dương từ Nhật Bản đến Úc Châu và một sô vùng biên của Đại 
Tây Dương. 


44. Quingueloculina parkeri (Brady), 1884 
Bản ảnh 3; hình 6a,b,c 


1884- Ailiolina parkeri: Brady, tr. LTT. b.7, h. 14a-c; 
1917- Quingueloculina. parkeri: Cushman, tr. 50, b. 15, h. 3a-c; 
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1921- Quingueloculina  parkeri: Cushman, tr. 440, b. 86, h. 4a-c; 

1932- Quingueloculina parkeri: Cushman, tr.. 26, b. 6, h, 3-4; 

1954- Quimaueloculna parkeri: Cushman, Toảd and Post, tr. 333, b,83, h. 23; 

1957- Quingueloculina parkeri: Todd, tr. 286 (bảng), b.95, h. 13a-14b; 

1963- Quingueloculina  parkeri: Matsunaga, b. 28, h, 7a-c; 

1079- Quingueloculina parkeri: Whittaker and Hodgkinson, tr. 26, b. 
20-21 (trong mô tả), b. 2, h. 1-2; 

Năm 2-Qwingueloculina parkeri: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 
2,b.61,hh. 29-30; 

1882- Quingueloculina. parkeri: Nguyễn Ngọc, tr. 37, b.3, h. Sa-c; 


Vỏ hình bầu dục thon 2 đầu đến gần hình thoi, có chiều dài luôn lớn 
hơn chiều rộng, nhìn từ phía miệng có hình tam giác tròn góc, mặt bên 
phòng mạnh thấy được 4 phòng, mặt đối diện dẹt hay phẳng nhẹ thấy rõ 3 
phòng. Phần rìa ngoài của vỏ là góc nhọn tròn đỉnh. Các đường khâu dạng 
khe rãnh nhỏ. Miệng hình bầu dục hay dạng vòm hẹp và cao, có đường 
môi viền nhỏ, tăng đơn giản từ dạng mẫu đến đạng tắm dài gần hết chiều 
cao của miệng, cỗ rất ngăn hoặc không có. Tường vỏ bằng chất vôi, dạng 
sử, mặt ngoài các phòng tô điểm bằng các gờ ngang to cách nhau bởi các 
rãnh sâu, các gờ này đi từ mép phòng bên nọ sang mép phòng bên kia, đôi 
khi chúng đi từ 2 bên mép phòng tới gặp nhau ở phần giữa của rìa ngoài 
vỏ tạo thành góc nhọn hướng đỉnh về đầu đối miệng, số gờ trên một 
phòng thay đổi từ 7 đến 13. Dạng tô điểm này là nét đặc trưng nhất của 
loài. 

Kích thước vỏ: dài 0,6 !-0,72mm, rộng 0,45-0,63mm 

Biến dị loài: Mặc dầu tô điểm bằng các gờ ngang của bể mặt các phòng 
là nét đặc trưng nhất của loài, nhưng kích thước và hình dáng của NGG: 
tương đối đa dạng: có thể thẳng, nghiêng, uốn lượn nhẹ hay cong, v,v, 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với tất cả các loài khác của giống 
Quingucloculina bởi tô điểm gờ ngang to trên bề mặt của các phòng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Holocen và hiện đại. Ở trạng thái 
hoá thạch chúng gặp trong các trầm tích Pliocen ở Nhật bản, Indonesia, 
Malaysia. Pliocen-Đệ tứ ở thêm lục địa Nam Trung Hoa, đới ven biến và 
thêm lục địa Việt Nam. Hiện nay loài này phát triền mạnh mẽ ở các vùng 
biển nông ấm áp, đặc biệt là môi trường biển nông của các rạn san hô ở 
Biển Đông Việt Nam và Thái Bình Dương. 


45. Quingueloculina philippinensis Cushman, 1921 
Bản ảnh 5; hình 2a,b; 3a,b,c 


1921- Quingueloculina kerimbatica (Heron-Allen and Earland} var. 
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philppinensis: Cushman, tr. 348, h. 34 (trong mô tả); b. 89, h. 2-3; 
194lc- Qưingueloculina cŨ. kerinbatica (Heron-Allen and Earland) 
var. philippimensis: LeRoy, tr.L12, b. 1.h. 20-22; 

1973- Quingueloculina philppinensis: Ponder (một phần), tr. 244, h. 
1-10 (trong mô tả); b.L3, h. 7-8, II-13. 22-23, 30-31 (chỉ những 
hình này); 

1979- Quingueloculina phlippinensis: Whittaker and Hodpkinson. tr. 

2?,b.2,h. 3-6; 

1981- Quingueloculina kerùmbatica phiippinensis: Wang, He, Hu, 
Qíu et al., b. 54, h, 6-8; 

1984- Quingueloculina philippirensis: Nguyễn Ngọc, tr. 132, b. 56, h. 7a-b. 


Vỏ có chiều dài lớn hơn chiều rộng, từ bầu dục gần. tròn, bầu dục dài 
đến hình quả trám với phòng tạo vỏ cuỗi cùng phát triển mạnh và tương 
đối rộng (bề rộng lớn nhất thường ở nửa dưới), 2 đầu đều nhô ra khỏi 
đường chu vi của vỏ, trong đó đầu cuối tạo thành cổ đỡ miệng. Trong một 
số trường hợp phòng cuối cùng trông như hình lá phổi. Nhìn từ mặt miệng 
vỏ có hình tam giác với các góc nhọn hoặc tròn. Phần rìa ngoài của vỏ 
thay đổi từ tròn đến góc cạnh. Các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ. Miệng 
nằm ở đầu cuối của phòng cuỗi, tròn hay hình bầu dục, răng từ đơn giản 
đến tương đối phức tạp (thẳng, đầu tự do dây và toẻ ra 2 bên, hình chữ T 
hay tròn kiểu vành khuyên và một số hình dáng bắt định khác), có đường 
môi mỏng viễn quanh hơi loe ra rộng hơn đường kính của cổ. Cổ phát 
triển mạnh, tròn hình ông, từ ngắn đến tương đổi dài. Tường vỏ bằng chất 
vôi, dạng sứ, không có câu tạo lỗ hồng, mặt ngoài tô điểm dạng mất lưới, 
quả trảm (ưu thế), hỗn hợp giữa dạng mất lưới và các gờ xiên chéo hay 
xen kẽ với các chỉ tiết có các hình đáng khác nhau. 

„ Kích thước vỏ thay đổi mạnh: dài 0,38-1,34mm, rộng 0,32-1,07mm. 
đây 0,21-0,6Smm. 

Biến dị loài: Loài mô tả có tính biến dị tương đối mạnh vẻ cầu tạo hình 
thái vỏ: hình đáng chung của vỏ thay đổi từ bầu dục gần tròn, bầu dục dài 
đến hình quả trám: phần rìa ngoài vỏ từ tròn đến góc cạnh, răng từ đơn 
giản đến tương đối phức tạp và tô điểm mặt ngoài từ đạng mắt lưới đến 
hỗn hợp các chỉ tiết khác nhau. 

So sánh: Về cấu tạo hình thái vỏ, loài mô tả gần giống với các loài 
Quingueloculina reticulata d Orbigny và Quiagueloculina pseudoreticulata 
Parr, nhưng khác với loài thứ nhất ở chỗ tô điển dạng mắt lưới quả trắm so 
với mắt lưới tròn hoặc bầu dục và phần rìa ngoài của vỏ hẹp, góc cạnh so với 
tròn và rộng; khác với loài thứ hai ở tô điểm dạng mất lưới ưu thể so với tô 
diễn dạng mắt lưới không điển hình và trong phần lớn các trường hợp phần 
rìa ngoài của vỏ hẹp và góc cạnh so với tròn góc. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tủ và hiện đại. Pliocen-Đệ tử ở 
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thêm lục địa Nam Trung Hoa, Indonesia, Malaysia; Đệ tứ ở đới ven biên 
và thềm lục địa Việt Nam. Hiện nay loài mô tả phát triển rộng ở tây Thái 
Bình Dương từ Đài Loan, Philippin đến Úc Châu. Đây là loài rất đặc 
trưng của khu vực Đông Nam Á, cả trong trạng thái hoá thạch và hiện đại, 
trong nhiều trường hợp chúng chiếm tỷ lệ tương đối lớn (từ vài % đến 5- 
7% tổng số các cá thể Trùng lỗ gặp trong mẫu). 


46. Quingueloculina reticulata (dOrbigny), 1826 
Bản ảnh 5; hình 5a,b 


1826- Triloculina reticulata: d Orbigny, 4r. 299, NÓ; 

1884- Miliolina reticulata: Brady, tr. 177, b. 9, h, 2-4; 

1917- Quingueloculina reticulata: Cushman, tr. 55, b, 16, h. ] (only); 

1921- Quingueloculina retleulata: Cushman, tr. 434; 

1941a- Quingueloculina reticulata: LeRoy, tr. 22, b. 3, h.I-3; 

1941b- Quingueloculina reticulata: LeRoy, tr. 71, b. 5, h. 1-2; 

1941b- Quingueloculina reticulata (d Orbigny) van. elongata: Le Roy, 

tr.71,b.5,h. 13-14; 

1951- Quingueloculina reticulata: Asano, tr. 6, h, 35-36 trong mô tả; 

1964- Quingueloculina reticulata: LeRoy, tr. F19. b. 12, h. 21-22; 

1973- Quingueloculina. phippinensis: Ponder (một phản), tr. 244, h. 5 

(trong mô tả), b. 13, h. 21, 24 (chỉ những hình này); 

1980- Quingueloculina retieulata: Nguyễn Ngọc, tr.260, b. 119, h. la-c. 

Vỏ có hình từ bầu dục tròn đến bầu dục dài, phần rìa ngoài của vỏ tròn 
và rộng, các đường khâu dạng khe rãnh hẹp và sâu. Miệng tròn hoặc oval, 
cô ngắn đến rất ngắn, đường môi viền quanh hơi loe rộng, rãng thẳng hay 
phân đôi ở đầu tự do. Nét đặc trưng nhất của loài là tô điểm mặt ngoài của 
các phòng dạng mắt lưới. Các mắt tưới là những lỗ hình bầu dục hoặc tròn 
än sâu vào tường vô. 

Kích thước vỏ: dài 0,45-1,13mm, rộng 0,4-0, 82mm. 

So sánh: loài mô tả về mặt cấu tạo hình thái vỏ gần giống với 
Quingueloculina pseudorelculata Par, 1841 và Quingueloculina 
philppinensis Cushman, 1921, nhựng khác biệt với loài thứ nhất về tô 
điểm dạng mắt lưới tương đối đều khắp trên toàn mặt ngoài các phòng và 
khác biệt với loài thứ 2 cũng bởi đặc điểm này và hình tròn của phần rìa 
ngoài vỏ (xem thêm mô tả Qwingueloculina philippinensis Cushman) 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Neogen ở Nhật 
Bản, (kế cả ở khu vực đảo Okinawa), thềm lục địa Nam Trung Hoa, 
Indonesia. Pliocen-Đệ tứ thềm lục địa và đới ven biển Việt Nam. Hiện nay 
loài này phát triển mạnh ở các vùng biển nông nhiệt đới và cận nhiệt đới, 
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đặc biệt ở môi trường các rạn san hô ở Biến Đông Việt Nam (trong đó có 
Philippin) và các vùng biên của Thái Bình Dương. 


47. Quingueloculna seminula (Lin.), 1258 
Bản ảnh 6; hình 3a,b 


1758- Serpula seminulưm: Linnaeus. tr. 786: 

1826- Quingueloculina seminulưm: d Orbigny, tr. 303, N44; 

1884- Miliolina seminulum: Brady, tr, T17, b.5, h. la-c; 

1917- Quingueloculina seminutlưm: Cushman, tr. 44, b. 11, h. 2a-c; 

1921- Quingueloculina semimuium: Cushman, tr. 416, h, 19-20 (trong 

mô tả) b. 88, h. 4a-c; 

1941c- Quingueloculina seminulum: LeRoy, tr. 112: 

L944b- Quingueloculina seminulim: LeRoy, tr. 77/b.7,h. 11-13; 

1951- Quingueloculina seminulim: Asano, tr, 7, h. 43-45 (trong mô tả); 

1954- Quingueloculina seminulưm: Bolstovskoy, b. 1, h. la-c, 2, 3a-c; 

1956- Quingueloculina seminulum: Asano, tr. 61, b. 8, h. 9a-c; b. 9h. ]4a-c; 

195§- Quingueloculina seminulưm: Said and Basiount, tr. 52, b. I,h. 12; 

1959- Quingueloculina seminulưm: Bhatia and Mohan, tr. 650, b. 2, h. 2a-c; 

1963- Quingueloculina seminula: Matsunaga, b. 29, h. la-c 

1964- Quingueloculina seminula; Ho, Hu et Wang, b.2, h. Sa-c; 

Năm ?- Quingueloculina seminuia; Catalopue Indonesia Foraminifera, 

(.2,b.6l,h. 3-6; 

1981- Quingueloculina seminula: Nguyễn Ngọc, tr.131, b. 55, h. 5a-b. 

Vó thường có hình từ oval dài tới oval tròn (ưu thế các đạng có chiều 
dài lớn hơn I,5 lân chiêu rộng), có tiết diện ngang hình tam giác tròn góc. 
Từ các mặt bên có thể thây rõ 4-5 phòng, trong đó mặt thây nhiều phòng 
nhất là 3-4 phòng có độ phông lớn, mặt đôi diện thường dẹt hoặc phông 
yêu, thường thây rõ 3 phòng. Bẻ rộng của các phòng thường đông đều trên 
toàn chiêu dài. Phân rìa ngoài của vó tròn. Đường khâu giữa các phòng 
dạng khe rãnh nhỏ. Miệng nắm ở đầu cuỗi của phòng cuối, hình oval, tròn 
hay dạng vòm, thường không có cổ, có đường môi viễn mỏng và nhỏ, 
răng đơn giản dạng mâu hay dải, đầu tự đo có thể hơi dầy, ít khi phân đôi. 
Tường vỏ dạng sứ, nhẫn, không có cấu tạo lỗ hồng và không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: dài 0,29-0,73mm, rộng 0,19-0,38, dày 0,1 1-0,30mm. 

Biến dị loài: kích thước vỏ thay đổi mạnh từ nhỏ đến tương đổi lớn. 
Hình dáng chung vỏ thay đổi từ oval tròn đến oval đài do tỷ lệ giữa chiều 
dài và chiều rộng giao động trong khoảng 1,3-2,0 lần; đầu chứa miệng của 
phòng tạo vỏ cuỗi cùng có thể không vượt ra khỏi đường chu vi của vỏ 
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(trường hợp này cả 2 đâu của vỏ đều tròn), nhưng không ít trường hợp nó 
nhô ra khỏi đường chu vi vỏ làm cho hình oval của vỏ không cân đối, 

So sánh: gần gũi về mặt cầu tạo hình thái với vỏ loài mô tả có loài 
Quingueloculina vuigaris d Orbigny, 1826, nhưng khác biệt bởi hình oval 
so với hình trứng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tú vả hiện đại. Loài mô tả thuộc 
nhóm sinh vật có diện phân bố rộng rãi gần như toản cầu trong nhiều điều 
kiện sinh thái khác nhau kể cả ở trạng thái hoá thạch và hiện đại của các 
lục địa, biến và đại dương (đặc biệt ở tây Thái Bình Dương như Neogen ở 
Nhật Bản, đới ven biển và thêm lục địa Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, 
Philíppin, Việt Nam, v...). Ở Việt Nam các di tích của loài này gặp trong 
các trầm tích Neogen-Đệ tứ và hiện đại ở đới ven biển và thêm lục địa. 


48. Quingueloculina subarenaria Cushman, 1917 
Bản ảnh 6; hình $%a,b 


1917- Quingueloculina subarenaria: Cushman, tr.44, b. 10, h, la-c-2a-c: 
1951- Quungueloculina subarenaria: Asano, tr. 7, h. 49-51 (trong mô 14); 
1956- Quingueloculina subarenaria: Asano, tr. 63, b.7,h. 19a-b; 
1963- Quingueloculina subarenaria: Ho, Hu et Wang, b. 3, h. la-c. 


Vỏ có chiều đài luôn lớn hơn chiều rộng làm cho nó có hình gần oval. 
Các phòng tạo vỏ thường có chiều rộng tương đối lớn, trong đó phòng 
cuối cùng có 2 đầu nhô ra ngoài đường chu vi của vỏ. Mặt bên của các 
phòng phẳng hay lõm nhẹ, phần gần rìa ngoài vỏ nhẫn bóng và có mẫu 
sáng, nhưng phần trong được phủ bởi lớp mỏng cát mịn. Phần rìa ngoài 
của các phòng tròn hay cong nhẹ tới gần phẳng. Từ mặt bên thấy được 4-ŠS 
phòng, mặt thấy được nhiều phòng nhất là 4 phòng có độ phông mạnh, 
mặt đôi điện có độ phồng yếu và thấy được 2 và một phần nhỏ của phỏng 
thứ 3. Đường khâu giữa các phòng dạng khe rãnh nhỏ nhưng sắc nét. 
Miệng ở đầu cuối của phòng cuối, tròn hay bầu dục, có cô ngăn, đường 
môi viễn nhỏ và mỏng, răng đơn giản dạng mẫu. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,56~1,35mm, rộng 0,37-1,17mm. 


So sánh: Loài mô tả có cấu tạo vỏ rất đặc trưng là mật bên của các 
phòng gồm 2 phân, trong đó phân phía ngoài tiếp xúc với phần rỉa ngoài 
có tường nhẫn bóng và sáng mâu, phần phía trong (gần tâm) được phủ bởi 
lới cát mịn. Chính đặc điểm này làm cho nó khác biệt với các loài khác 
của giếng Quingueloculina. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Holocen và hiện đại. Piiocen ở 
Nhật, Holocen ở đới ven biển Trung Quốc, đới ven biển và phần trong của 
thểm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam. Hiện tại loài mô tả phát triển ở các 
vùng biển nông của Biển Đông Việt Nam tới các vùng biển của Nhật bản. 
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49. Quingueloculina sulcata d Orbigny, 1826 
Bản ánh 6; hình I 


1826- Quingueloculina sulcara: d Orbigny, tr. 301, N17; 

1932- Quingueloculina sulcara: Cushman, tr, 26, b. 7, h. 5, 6, 7a-c, Ña-c: 

(954- Quingueloculina sulcata: Cushman, Todd and Post, tr. 334, 
b.84, h. 1-2; 

1979- Quingueloculina sulcata: Whittaker and Hodgkinson, tr. 30, b. 2, h.7; 


Năm ?-Quingueloculina suicata: Catalogue Indonesia Foraminifera, 
t2, b. 62, h. 34-37, 


Vỏ dài và hẹp, có chiều đài thường lớn gấp trên 2 lần chiều rộng, các 
phòng hẹp, dài nhưng thể hiện rất rõ, Ở phần phát triển sóm rìa ngoài của 
chúng là góc nhọn đơn giản, ở phân phát triển muộn có từ 2-3 gờ dọc to, 
phát triển từ đầu nọ đến đầu kia của phòng. 2 đầu của phòng tạo vỏ cuối 
cùng phát triển mạnh vượt ra khỏi đường chu vi của vỏ, đặc biệt đầu chữa 
miệng nhô dài ra tạo nên cổ đỡ miệng. Các đường khâu dạng khe rãnh 
nhỏ. Miệng tròn, hình oval hay đa giác năm ở đầu cuối của phòng cuỗi, 
đường môi viền nhô và hơi dầy, cỗ đài, răng đơn giản dạng mắu hay dải, 
đầu tự do đôi khi phân đôi thành hình chữ Y. Tường vỏ dạng sứ, nhắn, 
không có tô điểm và không có cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: dài 0,47-1,2lmm, rộng 0,21- 0,60mm. 


So sánh: Loài mô tả trong một số trường hợp có cầu tạo hình thái vỏ 
gần giống với Quingueloculina Ppolygona dOrbigny, 1839, đó là trường 
hợp khi các gờ dọc ở phần rìa ngoài của các phòng thấp, kém phát triển 
tạo nên cảm giác phòng có nhiều cạnh như ở loài thứ 2, nhưng khác biệt 
bởi tiết diện ngang không có góc cạnh, mà chỉ có các gờ nội cao. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ và hiện đại. Pliocen ở thêm 
lục địa Nam Trung Hoa, Malasia. Đệ tứ-hiện đại ở đới ven biển và thềm 
lục địa Việt Nam. Hiện nay loài này còn gặp ở một số vùng biển của Biển 
Đông Việt Nam và Thái Bình Dương. 


50. Quingueloculina vulgaris d Orbigny, 1826 
Bản ảnh 7; hình 3a,b.c 


1826- Quingueloculina vulgaris: d Orbigrr;. tr. 302,N 23; 

1917- Quingueloculina vulgaris: Cushman, tr. 46, b. 11, h. 3a-c; 
192]1- Quingueloculina vuleoris: Cushman, tr. 417, b. 87, h. la-c; 
1929- Quingueloculina vulgaris: Cushman, tr, 25, b.2, h, 2-3; 
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1951- Quingueloculina vulgaris: Asano, tr. §, h. 54-56 (trong mô tả): 
1956b- Quingweloculina yulearis: Asano, tr, 63, b.8.h. 10a-c; b.9, h. 13a-c; 
1963- Quingueloculina vulgaris: Matsunaga, b. 29, h. 2a-c; 

1979- Quingueloculina vulgaris: Fursenko eLal., tr.80, b. 19, h. 2-4. 


Vỏ có hình gần hình trứng hay hình oval lệch tâm theo hướng đầu trên 
của hình oval năm ở phòng áp chót kể với đầu chưá miệng của phòng tạo 
vỏ cuối cùng, đầu dưới của hình oval nằm ờ nửa có đầu không chứa miệng 
của phòng cuối cùng. Chiều tộng lớn nhất của vỏ nằm ở nửa chứa miệng 
(nửa trên) và hơi thuôn nhẹ xuông đầu đối diện tạo nên hình gần giông 
hình trứng. 2 mặt bên của vỏ phồng không đều, trong đó mặt phông mạnh 
thấy được 4 phòng, mật đối diện phông yếu hơn thấy được 3 phỏng. Tiết 
diện ngang của vỏ có hình tam giác tròn . Phần rÌìa ngoài của vỏ tròn và 
rộng. Các đường khâu đạng khe rãnh nhỏ nhưng tất rõ. Miệng ở đầu cuối 
phòng cuỗi, hình vòm thấp và rộng, hầu nhự không có cỏ, có đường mỗi 
viên nhỏ và mỏng, răng đơn giản dạng mẫu hay phân đôi ở đầu tự do. 
Tường vỏ dạng sứ, nhẫn, không có tô điểm và không có cầu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: đài 0,49-0.91mm, rộng 0,42-0,69mm, đây 0,25- 
9,45mm. 

Sơ sánh: xem mô tả của Quingueloculina semimula (Lìn.), 1758. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen ở Nhật bản; Pleixtocen-Holocen và 
hiện đại ở đới ven biến và thềm lực địa Việt Nam, Các dạng hiện đại hiện 
tôn tại và phát triển rộng rãi ở tây Thái Bình Dương từ các vùng biển Viễn 
Đông Nga, Nhật Bản đến Biển Đông Việt Nam. 


Giống Neoquinqueloculina Nguyen Ngoc, 1995 
S1. Neoqguingueloculina parabicosfafa Nguyen Ngọc, sp. nov. 
Bản ảnh 7; hình la,b; 5a,b,c 


Holotip: F79/TH- MH/TM79-004, trạm lấy mẫu trầm tích đáy vùng biển 
Thuận Hải- Minh Hải số 79-004, năm 1979. Holocen trên- lliện đại. 

Tên loài gồm 2 phần: par - tiếng La tỉnh là như, gần và ðicosta/a — tên 
riêng một loài của giống Quingueloc ung. 

Chân định: Vỏ từ hình bầu dục tròn lệch tâm đến bầu dục dài, các 
phòng hẹp và dài. Ở giai đoạn phát triển sớm phần rÌa ngoài của các 
phòng hẹp, phẳng hay hơi lõm, ở giai đoạn phát triển muộn trở thành cong 
dạng lòng máng và giới hạn bởi 2 gờ cao ở 2 bên, cùng với 2 mặt bên của 
phòng các gờ này tạo thành vách dựng đứng. Các đường khâu dạng rãnh 
sâu và rộng, thường được lấp đầy bởi các hạt cát nhỏ. Cổ đỡ miệng từ 
ngắn tới tương đối dài và nhô ra khỏi đường chu vi của vỏ. Miệng tròn với 
đường môi viễn quanh dây và loe rộng hơn đường kính của cô. 

Mô tả: Vỏ nhìn từ 2 mặt bên có hình từ bầu dục tròn lệch tâm đến bầu 
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dục dài. Các phòng tạo vỏ hẹp và dài, mặt bên có độ phòng lớn thấy được 
nhiều phòng nhất là 4 phòng, mặt đối diện lõm và thấy được 3 phòng. 
Phần rìa ngoài của các phòng ở giai đoạn phát triển sớm hẹp. phẳng hoặc 
hơi cong lõm, ở giai đoạn phát triển muộn trở thành cong dạng lòng máng 
và 2 rỉa của nó phát triển thành 2 Øờ dọc tương đối to kéo dài từ đầu nọ 
đến đầu kia của phòng. 2 gờ này nỗi với 2 mặt bên của phòng tạo thành bờ 
vách thắng đứng. Đường khâu giữa các phòng rộng và sâu làm cho các 
phòng nhô cao. kiểu múi khế và vỏ có hình dạng pân giống quả khế với 
cuông quả là. cô. Các đường khâu này thường được lấp đầy bởi các hạt cát 
nhỏ. Đầu cuối của phòng tạo vỏ cuỗi cùng nhô cao ra khỏi đường chu vi 
vỏ tạo thành cổ đỡ lấy miệng. Miệng tròn, đôi khi hình oval, có đường 
môi dầy viễn quanh loe rộng hơn đường kính của cổ kiểu miệng lọ lộc 
bình, răng đơn giản, dạng mẫu. Những đặc điểm trên tạo nên vỏ có cấu tạo 
hình thái đặc trưng của loài. Tường vỏ bằng chất vôi, dạng sử, không có 
cấu tạo lỗ hồng, không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: chiều đài 0,46-!,25mm, chiều rộng 0,35-0,72mm, 

Biến dị loài: Loài có tý lệ giữa chiều rộng và chiều đài vỏ thay đổi 
mạnh làm cho hình đáng chung của vỏ từ bầu dục tròn đến bầu dục dài; 
chiều cao của cỗ cũng thay đổi từ ngắn tới tương đối dài. 

So sánh: Loài mô tả cũng có đường khâu giữa các phòng rộng, sâu và 
được lấp đầy bởi các hạt cát đính vào nhau như ở loài Neoquingweloculina 
thuanhaienxis Nguyen Ngọc, 1995, nhưng khác biệt cơ bản bới phần rìa 
ngoài của vỏ ở giai đoạn phát triển muộn dạng lòng máng, có 2 gờ dọc 
tương đối cao và to giới hạn ở 2 bên và không có các tô điểm dạng mất 
lưới nhỏ và thưa trên bề mặt các phòng. 


Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen trên và hiện đại ở đới ven biển và 
phần trong của thểm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam. 


32. Neoqguinqueloculina thuanhaiensis Nguyen Ngoc, 1995 
Bản ảnh 7;hình 4a,b,c 


1995- Neoqguingueloculina thuanhaiensis: Nguyen Ngọc, tr. l6, b.1, h. §a-c. 


Holotip: F82-BH2/0-6, giếng khoan địa chất công trình 2 khu vực mỏ 
dầu Bạch Hẻ, bổn trầm tích Cửu long, thêm lục địa Nam Việt Nam, độ 
sâu 0-6m. Holocen. 


Vỏ có hình bầu dục dài, luôn có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài (tỷ lệ 
này thay đổi từ 2/3 đến 3⁄4). Tù các mặt bên có thể thấy được 5 phòng, 
trong đó mặt có độ phông lớn thấy được 4 phòng, mặt đối diện lõm và 
thấy rõ 3 phỏng. Phân rìa ngoài của các phòng phẳng và hình cung rộng 
tạo nên tiết diện ngang có hình tam giác tròn đến bầu dục. Mặt bên của 
các phòng nhỏ, hẹp và lõm. Các đường khâu dạng khe rãnh rộng và sâu 
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làm cho các phòng nổi cao thành múi, chúng được lắp một phần bởi các 
hạt cát dính kết. Miệng tròn hay bầu dục nằm trên cô rất ngăn, răng đơn 
giản dạng mắu, thường dầy lên và có xu hướng phân đôi ở đầu tự do, 
đường môi viễn hẹp, dầy và loe ra làm cho đường kính của miệng rộng 
hơn đường kính của cổ. Tường vỏ bằng chất vôi, bể mặt rìa ngoài của các 
phòng tô điểm bằng các lỗ sâu, nhỏ hẹp và dài sắp xếp nối tiếp nhau thành 
các hàng thăng không liên tục tạo nên dạng mất lưới thưa. Đặc điểm tô 
điểm này phát triển chủ yếu ở phân phát triển muộn của các cá thể trưởng 
thành, còn ở phần phát triển sớm hay các cá thể trẻ kém phát triển hay 
không có. 

Kích thước Holotip: dài 1,40mm, rộng 0,90mm, dây 07mm 

Biến dị loài: thể hiện rõ ở sự phát triển cá thể. Ở các cá thể trẻ hay ở 
giai đoạn phát triển sớm vỏ thường có dạng bầu dục tròn và tô điểm dạng 
mắt lưới thưa, các lỗ nhỏ, dài và sâu kém phát triển hoặc không có, ở các 
cá thể trưởng thành thường có hình bầu dục dài và kiểu tô điểm dạng mắt 
lưới thưa phát triển mạnh. 

So sánh: xem mô tả Meoguingueloculina parabicostata Nguyen Ngoc, 
Sp. nov. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Hiện loài này mới phát hiện được trong các 
trầm tích Holocen ở đói ven biến và thêm lục địa Nam Trung Bộ. Nó cũng 
gặp trong các trầm tích tầng mật (hiện đại) của khu vực này. 


Giỗng Flimina Cushman, 1921 
33. Flimina bradvana Cushman. 1921 
Bản ảnh 8; hình 1a,b; Bản ảnh 29: hình 3a,b 


L§84- A#iliolina fichtelana (đ Orbigny): Brady, tr. 169, b. 4, h. 9a-c 
(non ?riloculina fichteliana d Orbigny. 1839); 
1921- Fiimtina bradvana; Cushman, tr. 467, h. 38-40 (trong mô tá), b. 94, h. 2 


I932- 7riloculina /ichteliana: Cushman, tr. 55, b. 12, h. 6a-c llon 
Triloculina fìchteliana đ Orbigny, 1839);: 


1964- Kiimina bradyana: Loeblich and Tappan, b. 349, h, 7-9; 

1966- Khmtina bradyana: Todd, tr. 127, b 17, h. 5a-b; 

1979- Triloculina bradyana: Whittaker and Hodgkinson, tr. 34, b.3, h, ]O 
Năm ?- Flutina bradyana: Catalogue Indonesia Foraminifera, t.2. b. 60, h, 5, 
Năm ?- #fiting bradyana: Yassini and Jones, tr. 86, số 92, h. 225-226; 
1988- Ƒlinmina bradyana: Loeblich and Tappan, b.347, h. 13-17; 

Vỏ có ty lệ giữa chiều dài và chiều rộng thay đổi mạnh làm cho hình 


dáng của nó thay đổi từ bầu dục tròn đến tròn dẹt ở đầu chứa miệng. Các 
phòng tạo vỏ hình ống có chiều rộng lớn. Ở giai đoạn phát triển sớm mỗi 
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vòng tăng trưởng có 2 phòng nhưng sắp xếp theo kiểu ?riioculina, ở giai 
đoạn muộn các phòng cuộn trong một mặt phẳng và mỗi vòng tăng trưởng 
có 3 phòng. Phân rìa ngoài của các phòng tròn và rộng. Các đường khâu 
dạng khe rãnh sâu. Miệng rộng, hình tròn, bầu dục hay dạng vòm, có 
đường môi nhỏ và mỏng viễn quanh, nhưng không có cổ, răng hoặc dạng 
mấu. dài với đầu tự đo dầy lên và có xu hướng phân đôi đến phân đôi 
dạng chữ Y hay đôi khi phân 3 thành hình chữ thập. Tường vỏ bằng chất 
vôi, dạng sứ, bể mặt các phòng tô điểm bằng các gờ dọc tương đổi nhỏ. 
song song và kéo dài từ đầu nọ đến đầu kia của các phòng. 

Kích thước vỏ: chiều đài 0,47-1,31mm, chiều rộng 0,45-1,33mm, bề 
dầy 0.40-0,85mm. 

Biển dị loài: tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của vỏ thay đôi mạnh từ 
chỗ chiều dải lớn hơn chiều rộng đến chiều rộng lớn hơn chiều đài làm 
hình dáng vỏ thay đổi từ bầu dục tròn đến tròn dẹt ở một đầu (thường là 
đầu chứa miệng) do có phòng thứ 3 cùng phát triển trong một mặt phăng. 
Tuy có độ biến dị mạnh nhưng các đặc điểm chính của loài vẫn được duy 
trì là phòng tăng trưởng cuỗi cùng có 3 phòng, miệng rộng và không cô. 

So sánh: Trong các văn liệu cô sinh, loài mô tả thường được xếp vào 2 
giống khác nhau là 7roculina và Plimina. Trường hợp thứ nhất thường 
xây ra khi các tác giả có các thể mà vòng tăng trưởng cuối cùng chỉ có 2 
phòng, trường hợp thứ 2 là ở các tác giả có các thê mà ở vòng tăng trường 
cuỗi cùng có 3 phòng, Muốn phân biệt được 2 trường hợp này cần có một 
số lượng cá thẻ tương đối lớn trong mẫu để có thể theo dõi được sự phát 
triển cá thể của loài. Tuy nhiên, các cá thể của Fiimina chỉ có 2 phòng 
khác biệt với 7rữocwlina là miệng rộng và không có cễ. 

Ngoài ra, các cá thể trẻ của Fiimina cũng có cầu tạo hình thái và tô 
điển gờ dọc của vỏ tương tự như ở Quingueloculina boueana d Orbigny 
các phòng dạng ống tròn, miệng rộng và không có cổ (xem mô tả 
Quingueloculina boueana dOrbigny). 

Phân bế địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ và hiện đại. Pliocen ở 
Malaysia (vùng Sabah). Holocen ở Philippin, Indonesia và Việt Nam. 
Hiện nay loài này phát triển ở tây Thái Bình Dương từ Biển Đông Việt 
Nam đến các vùng biển đông nam 1c Châu. 


Giống Pvrgo Defrance, 1824 
54. Pyrgo đenticulata (Brady), 1884 
Bản ảnh 8; hình LÔ 


1884- 8i/oculina ringens (Lamarck) var. deniiculata: Brady, tr. 143, b. 
3,h. 4a-b, 5; 
1917- Biloculina denticulara: Cushrman, tr. 80, b. 33, h. 1a-c, 2a-b, 3a-b; 


Chương V. Mô tả cổ sinh 37 


1921- Biiaculina đenticulata: Cushman, tr. 476, b, 98,h. 3a-b; 

1932: Pwrgo denticulara: Cushman, tr. 62, b. 14, h. 2a-b, 6a-b (chỉ cỏ 
các hình này); 

1954- Pyựrgo denticulafa: Cushman, Todd and Post, tr. 340, b. 85, h. 22; 

1957- Pyreo denticulata: Tod d, tr. 288 (bảng), b. 88, h. 7-§; 

1979- Pyrgo denticulata: Whittaker and Hodgkinson, tr. 33, b. 3, h. 2 

Năm ?- Pyrvo_denticulata: Catalogue Indonesia Foraminifra, t.2, b. 22, h. l6-†7 


Vỏ ở giai đoạn phát triển sớm cấu tạo kiểu Quinqueloculina, ở giai 
đoạn muộn cuộn trong một mặt phẳng, mỗi vòng tăng trưởng gồm 2 
phòng, nhìn từ mặt bên có hình từ tứ giác tròn cạnh đến hình oval, nhìn từ 
phía miệng hơi dẹt hình mu rùa (nhưng phông cả mặt lưng và mặt bụng, 
trong đó mặt lưng có chiều rộng lớn hơn mặt bụng tạo nên giữa chúng có 
một dải bằng phẳng bao quanh phòng áp chót ở mặt bụng (dải này là phân 
tìa ngoài của phòng cuối gập lại tạo thành), đầu đối miệng có hình răng 
cưa (hay răng ngăn nên từ đây có tên đemrieulafa). Rìa ngoài của phòng 
cuối cùng là góc nhọn. Đường khâu dạng khe rãnh nhỏ. Miệng hẹp và dài 
gần hết chiều rộng của vỏ, 2 đầu mép của miệng mở rộng, răng hẹp và dài 
gần hết chiều dài của miệng, mọc từ mặt bụng lên, môi là một dường viễn 
hẹp và hơi dây viễn quanh miệng. Tường vỏ bằng chất vôi, đạng sử, 
không có cấu tạo lỗ hồng, trợn nhăn hay nửa dưới của mặt bụng đôi khi 
được phủ bởi các tia dọc ngắn. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0 ,57-0,73mm, chiều rộng 0,47-0,65mm, bẻ 
dây 0,29-0,39mm 

Biến dị loài: hình đáng thay đổi từ tứ giác tròn đến oval, chiều dải các răng ở 
đầu đối miệng thường to, nhưng đôi khi ngăn và nhỏ tạo nên hình răng cưa. 

So sánh: Loài mô tả có cấu tạo hình các răng nối tiếp nhau hay răng 
cưa của đầu đối miệng là nét đặc trưng làm cho nó khác biệt với các loài 
khác của giống Đyrgo. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Dệ tứ và hiện đại. Pliocen ở 
Indonesia và Malaysia; Holocen ở Việt Nam và Philippin. Hiện nay loài 
này phát triển rộng rãi ở các vùng biển Thái Binh Dương (đặc biệt ở phía 
tây của đại dương này từ thềm lục địa Trung Hoa đến Úc Châu). 


55. Pyrgo giobulla (Borneman), 1855 
Bản ảnh 8; hình 12 


1917- Biloclina globulus: Cushman, tr. 78, b. 31, h. 2a-c; 
1921- Biloclina globulus: Cushman, tr. 474. b. 95, h. 2ab; 
1932- B8iloclina giobulus: Cushman, tr. 65, b. 15, h. 6-8; 
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1964- 8ioculinella giobuila: Todd, tr. 124, b. 17, h. 11a-b. 


Vỏ nhìn từ mặt bụng có hình oval hay hình trứng, nhìn từ mặt miệng 
có hình từ gần hình cầu đến gần bầu dục, phần rìa ngoài tròn. Các phòng 
cách biệt nhau bởi đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và hẹp. Miệng hình bầu 
dục có răng mập lấp gân kín miệng tạo nên cảm giác miệng dạng khe dài 
và cong, không có cổ, hầu như không có đường môi viên. Tường vỏ nhăn 
bóng, không có tô điểm và không có cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,34-0,51 mm, chiều rộng 0,30-0, „đảmm. 

So sánh: Loài mô tả được phần lớn các tác giả xếp vào giống 
Biloeulina, nhưng tên này là đồng nghĩa của giống Pyrgo. Loài này khác 
với loài Pyrgo denticulata (Brady),1884 mô tả ở trên là kích thước vỏ nhỏ 
hơn, không có cầu tạo răng cưa ở đầu đối miệng và có hình oval hay hình 
trúng. 

Phân bồ địa tầng và địa lý: Loài mô tả hiện phát triển ở các vùng biển 
của Thái Bính Dương (đặc biệt ở khu vực đảo Guam), Biển Đông Việt 
Nam. Ở Việt Nam các di tích của loài này gặp trong các trầm tích Holocen 
và hiện đại ở thêm lục địa. 


Giống Sigmopyrgo, Hofker, 1983 
56. Sigmopyrgo vesperiilio (Schlumbeger), 1891 
Bản ảnh 8; hình 4a,b 


1817- 8ioculina vespertilio: Cushman, tr. 77, h. 37-39 (trong mô tả), 
b. 30, h. la-c; 

1921- 8iloeculina vespertilio: Cushman, tr. 472, b. 95, h. Sa-b; 

1951- Pyrgo vesperlilio: Asano, tr. 20, h. 130-131 (trong mô tả); 

1963- Pyrgo vespertilio: Matsunaga, b.27, h. Sa-b; 

1988- Sigmopyrgo vesperiilio: Loeblich and Tappan, b. 357, h. 14-18. 


Vỏ có tiết diện ngang hình tròn, các phòng phông mạnh hình bán cầu. 
Nhìn từ mặt miệng thấy rỏ 2 bán cầu có đường kính khác nhau úp vào 
nhau, trong đó bán câu trên hay mặt lưng (phòng tạo vỏ cuối cùng) có 
đường kính lớn, còn bán cầu nhỏ hay mặt bụng (phòng áp chót) có đường, 
kính nhỏ. Ở giai đoạn phát triển sớm (quan sát trong lắt mỏng) các phòng 
cuộn trong nhiều mặt phẳng khác nhau sắp xếp theo kiểu chữ 8 (sizmoid), 
nhưng ở vòng tăng trưởng cuối cùng cấu tạo theo kiểu Pvrgo (2 phòng 
trong một vòng tăng trưởng và trong một mặt phẳng) , nên nếu chỉ xác 
định theo hình dáng bên ngoài sẽ xếp loài này vào SiểNE Pyrgo như ta 
thấy ở phần đồng nghĩa. Đường khâu giữa các phòng dạng khe rãnh nhó. 
Miệng cấu tạo khá đặc biệt: nhìn từ phía miệng thì miệng là một khe dài 
uốn lượn thành hình œ (chữ ômêga úp ngược và doãng rộng theo chiều 


Chương V. Mô tỏ cổ sinh 139 


đài), răng dạng tắm trồi lên như 2 tai chuột hay là một băng đài và rộng 
chiếm gần hết chiều đài của miệng và nhú lên ở 2 đầu, đường môi viên 
uốn lượn theo hình của khe miệng và có bề rộng không. đều nhau. Tường 
vỏ nhẫn bóng và dầy, không có tô điểm, không cấu tạo !ỗ hồng. 

Kích thước vỏ: đường kính 0,65-1,3mm, bề dây 0,43-0,68§mm. 

Lưu ý: Cấu tạo hình thái vỏ của loài mô tả rất giống với vỏ của giống 
Pyrgo, nên chỉ có thể khẳng định được một cách chính xác khi nghiên 
cứu cầu tạo phần phát triển sớm của nó bằng lát mỏng cổ sinh định hướng, 
nêu không sẽ dễ bị nhằm lẫn, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ và hiện đại. Pilocen ở Nhật 
Bản; Holocen ở khu vực vịnh Gascogne (tây nam nước Pháp thuộc Đại 
Tây Dương). Hiện nay loài này gặp ở một số vùng biển của Thái Bình 
Dương, Đại Tây Dương. Ở Việt Nam các di tích của loài này gặp trong 
các trầm tích PHocen- Đệ tứ và hiện đại ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn và 
các vùng biển khác. 


Giống Pyrgoella Cushman and White, 1936 
S7. Pyrgoella sphaera d Orbigny, 1839 
Bản ảnh 8; hình 6 


L839- Bioculina sphaera: dOrbigny, tr. 6, b. 8,h. 13-l6; 
1884- Bilaculina sphaera: Brady, 141, b. 2, h. 4a-c; 

1917- Planispiriia sphaera: Cushman, tr. 37, b. 19, h, 4a-b; 
1988- Pyrgoella sphaera: Loeblich and Tappan, b. 351, h. 1-4. 


Vỏ hình cầu và tròn như hỏn bi, phòng tạo vỏ cuối cùng ôm kín hết 
phân phát triển sớm và gần kin hết phòng áp chót. Miệng hơi nỗi rõ trên 
bể mặt vỏ, ở giai đoạn phát triển sớm hình chữ V, răng hình tam giác, ở 
giai đoạn phát triển muộn trở nên phức tạp: 2 dấy khe song song và rãng 
ni liền đầu trên và đầu dưới của miệng. Đường khâu dạng khe rãnh nhó. 
Tường vỏ dạng sứ, nhắn, không có tô điểm và không có cầu tạo lễ hỗng.. 

Kích thước vô: đường kính 0,39-0,46mm. 


Phân bố địa tầng và địa lý: Pleixtocen-Holocen và hiện đại. Pleixtocen 
ở khu vực Timms Point (California, Mỹ); Holocen ở khu vực vịnh 
Mexico. Các dạng hiện đại phát triển ở một số vùng biển của Thái Bình 
Dương và Đại Tây Dương. Ở Việt Nam các di tích của loài nảy gặp trong 
các trầm tích Holocen và hiện đại ở đới ven biến và thềm lục địa. 


Giống Siphonopyrgo Nguyen Ngoc, gen. nov. 


Tên giống gồm 2 từ ghép: Siphom- -ông, vòi xiphon và Pyrgo-tên giống 
Trũng lỗ đã biết. Ý muốn diễn đạt các dạng Trùng lỗ có cấu tạo vỏ kiểu 


140 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


giống Pyrgo nhưng có cô dạng siphon. 

Loài điển hình: Sipbonopyrgo ellipsoidalis Nguyen Ngọc, sp. nov., 
Holocen, đồng bằng Tây Nam Bộ, Việt Nam. 

Chân định: Vỏ gồm các phòng sắp xếp cuốn trong một mặt phẳng theo 
kiểu Đựngo. Ở vòng tăng trưởng cuối cùng, phỏng tạo vỏ cuối cùng ôm kín 
một phần phòng áp chót. Miệng tròn hay hình bầu dục, n nằm trên cỗ dạng 
ống siphon nhỏ ở đầu cuối của phòng cuỗi, có đường môi viền nhỏ hơi loe 
ra, răng đơn giản dạng mấu. Tường vỏ bằng cát kết hạt nhỏ-mịn. 

Thành phần loài: liện mới biết được 2 loài là Siphonapyrgo 
ellipsoidalis Nguyen Ngọc, sp. nov. và  Siphonopvrgo_ mikhallovae 
Nguyen Ngoc, sp. nov. 

So sánh: Giống mới Siphonopyrgo có cấu tạo hình thái vỏ về cơ bản 
giống với Pyrgo, nhưng khác biệt bởi tường vỏ là cát kết và có cỗ dạng 
siphon đỡ lây miệng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen ở đồng bằng Tây Nam Bộ, 
Ilolocen-hiện đại ở thêm lục địa phía Nam Việt Nam. 


58. Siphonopwrgo ellipsoidalis Nguyen Ngọc, sp. nov. 
Bản ảnh 21; hình 2 


Holotip: N8I-1/GK9A/7-9, giếng khoan nông (khoan UPB) số 9A, sâu 7- 
9m, Cai Lậy, Tiên Giang, Tây Nam Bộ. Holocen. 


Tên loài: eioidalis - dạng clip. 

Chân định: Vỏ hình elip, có chiều đài luôn lớn hơn chiều rộng. Vòng tăng 
trưởng cuỗi cùng có 2 phòng kiểu Pyrgo ở giai đoạn phát triển muộn. Các 
phòng có độ phông tương đối đều. Phần rìa ngoài vỏ tròn rộng. Miệng tròn 
hay oval, nhỏ, năm trên cô nhỏ nhô ra kiểu ống siphon. Tường vỏ là cát kết, 

Mô tả: Vỏ có kích thước tương đối nhỏ, hình elip (kiểu bình quả xoan 
hay quả táo Gia Lộc, Hải Dương), có chiêu dài luôn lớn hơn chiều rộng 
(gân gấp đôi chiều rộng). Mỗi vòng tăng trưởng có 2 phòng cuốn trong 
một mặt phẳng. Các phòng có độ phông tương đối đều nhưng hơi đẹt ở 2 
bên sườn làm cho tiết điện ngang của vỏ có hình bầu dục tròn. Phân rìa 
ngoài của vỏ tròn rộng. Đường khâu giữa các phòng dạng rãnh sâu nhỏ. 
Miệng hình tròn hay oval, năm trên cô nhỏ nhô lên ở đầu cuối của phòng 
cuối kiểu ống siphon, đường môi nhỏ và mỏng viễn quanh miệng hơi loe 
ra rộng hơn đường kính của cỗ. Tường vỏ bằng cát kết hạt nhỏ-mịn. 

Kích thước vỏ: dài 0,26-0,42mm, rộng 0, 15-0,23mm, dây o,[LI- 
0,14mm. 

Biến dị loài: tính biển dị của loài không lớn, thể hiện ở hình dáng vỏ 
tương đối ồn định mặc dầu tỷ lệ giữa chiều đài và chiều rộng ở các cá thể 
khác nhau có thay đổi ít nhiều do sự biến động nhẹ độ phòng của vó. 
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So sánh: Loài mô tả khác với loi Siphonopyrgo mikhailovae Nguyen 
Ngoc. sp. nov. ở hình elip có độ phổng tương đối đều của vô so với hình 
quả lê dẹt và cổ nhỏ, tương đối đài so với cổ tương đối ngắn và to. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả hiện mới chỉ phát hiện được 
trong các trầm tích Holocen ở đồng bằng Tây Nam Bộ, Holocen-hiện đại 
ở thêm lục địa phía Nam Việt Nam. 


59. Siphonapvrgo mikhailovae Nguyen Ngọc, sp. nov, 
Bản ảnh 21; hình 5a,b 


Holotip: N84-2/GK216/23-25, Giếng khoan số 216, Năm Căn, bán đảo Cà 
Mâu, đồng bằng Tây Nam Bộ, Holocen. 

Tên loài: loài mang tên chuyên gia cổ sinh Liên Xô cñ, TSKH 
Mikhailova-một trong những người có công lao to lớn trong việc đào tạo 
cán bộ cổ sinh vật học của Việt Nam. 

Chân định: Vỏ đẹt, có tiết điện dọc là hình chiếu của hình quả lẽ và tiết 
diện ngang hình bầu dục dài, có chiều dài lớn hơn chiều rộng tới gần bằng 
nhau, phỏng tạo vỏ cuối cùng chiếm tới 3⁄4 khối lượng toàn vỏ, Miệng 
tròn hay bầu dục, răng đơn giản dạng mắu, cổ dạng ống siphon ngắn. 
Tường vỏ là cát kết. 

Mô tả: Vô đẹt, có chiều dài lớn hơn chiều rộng không nhiêu hay gần 
bằng nhau, vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 2 phòng nằm trong một mặt 
phẳng, có tiết điện dọc là hình chiếu của hình quả lê lùn và tiết diện ngang 
là hình bầu dục dài và hẹp. Các phòng rộng và dẹt, 2 mặt bên gần như 
phẳng. Phòng tạo vỏ cuối cùng chiếm tới 3⁄4 khối lượng toản vỏ, giảm 
nhanh chiều rộng về phía đầu chứa miệng, ôm kín phần phát triển sớm và 
bao kín phần lớn phòng áp chót. Phần rìa ngoài của vỏ tròn và tương đối 
hẹp. Đường khâu giữa các phòng dạng khe rãnh nhỏ vả sâu. Miệng năm ở 
đầu cuối phòng cuỗi, hình tròn hay bầu dục, răng đơn giản dạng mấu, 
đường môi viễn nhỏ và mỏng, cỗ ngắn kiểu đầu ống siphon. Tường vỏ là 
cát kết hạt nhỏ-mịn. 

Kích thước vỏ: dài 0,48-0,63mm, rộng 0,44-0,5§mm, dầy 0,14-0,20mm. 

Biến dị loài: thể hiện ở sự thay đổi tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng 
của vỏ; hình dáng thay đổi từ hình quả lê ngắn đến hơi dải (thon ở đầu 
chứa miệng và nở ra ở dầu đối miệng), cổ từ ngăn tới tương đối ngăn. 

So sánh: xem mô tả loài Šipbonopyrgo ellipsoidalis Nguyen Ngoc, sp. nov. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Holocen ở đồng bằng Tây Nam Bộ, 
Holocen-hiện đại ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam, 


Giống Triloculina dOrbigny, I826 
60. 7riloculina bicarinata dOrbigny, 1839 
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Bản ảnh 8; hình 9a,b 


1839- Triloculina bicarimaia: d Orbigny, tr. 158, b, 10, h.18-20: 
1929-7riloculina bicarinata: Cushman, tr. 66, b. 17, h.5: 


1954-Trloeulina e£. T. biearinafa: Cushman, Todd and Post, tr. 338, b. 
§5,hh. 2a-b. 


Vỏ có chiều dài lớn hơn chiều rộng với cấu tạo rất đặc trưng là phần rìa 
ngoài của các phòng có dạng bị cắt gọt mạnh tạo nên góc rộng, cong mạnh 
ở phần đầu của nửa đối miệng làm cho vỏ gần có hình quả trắm. Các 
phòng có chiều rộng lớn nhất ở nửa đầu phần đối miệng và thuôn dần về 
phía 2 đầu. Từ các mặt bên thấy được 3 phòng tạo vỏ cuối cùng, trong đó 
mặt thấy nhiều nhất là 3 và mặt thấy ít nhất là 2. Đường khâu giữa các 
phòng dạng khe rãnh có độ rộng và sâu khác nhau ở các mặt bên. Miệng 
hẹp và dài, có đường môi viên mỏng hơi loe rộng, răng hẹp và dài. Tường 
vỏ dạng gốm sứ, không có cấu tạo lỗ hỗng và không có tô diểm. 

Kích thước vỏ: dài 0,72-I,13mm, rộng 0,45-0,8mm, dây 0,33-0.46mm. 

So sánh: §o với các bản mô tả của đ Orbigny (1839) và Cushman 
(1929) thì loài mô tả có cấu tạo hình thái vỏ rất tương đồng, nhưng khác 
với chúng lả tưởng vỏ không có tô điểm dạng mắt lưới. Có thể đây là dấu 
hiệu biển dị loài theo địa phương. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen-hiện đại. Hiện đại ở các vùng biến 
nông nhiệt đới của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ở Việt Nam BắP 
trong các trầm tích Holocen và hiện đại ở vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc 
trong vịnh Thái Lan 


61. Triloculina cữcularis (Bornemann), 1855 
Bản ảnh 8; hình 11a,b,c 


1884- Miliolina circularix: Brady, tr. 169, b.4, h. 3a-c; b. 5, h. 13-14; 

1917- Triloeculina eircularis: Cushman, tr. 67, h. 33 (trong mô tả); b. 
25,h.4,b.26,h.[l: 

1921- 7riloculina circularis: Cushman, tr, 462, b. 92,h. 1-2; 

1932- Triloeulina ciữcularis: Cushman, tr. 52, b.L], h. 1Ia-b; 

1951- A#iiohnella ciữecularis: Asano, tr.9, h. 65-67 (trong mô tả); 

1956- Miiolinella cưcularis: Asano, tr. 71, b. 8, h. 4a-c, h.Ra-c; 

1963- A4iliolinella ciữcularis: Matsunaga, b.30, h. 3a-c; 

1970- A4iliolinella cữcularix: Voloshinova et al., tr, 72, b. 13, h. la-c, 2a-c. 


Năm 3-Ä4iHolinella cữcularis: Yassini and Tones, tr. 87, số96, h.227- 
228, 231. 
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Vỏ có hình dáng tròn đến oval tròn, hơi đẹt ở 2 bên sườn, nhìn từ mặt 
miệng có hình tam giác tròn. Nhìn từ mặt bên thấy được 3 phòng, trong đó 
mặt thấy được nhiều phòng nhất là 3 có độ phồng lớn, mặt đổi diện thấy 
được 2 phòng và có độ phông yếu. Các phòng cách biệt nhau bởi các 
đường khâu dạng rãnh sâu nhỏ. Đầu chứa miệng của phòng tạo vỏ cuỗi 
cùng hơi nhô ra khỏi đường chu vi của vỏ. Miệng ở đầu cuối của phòng 
cuối, thường có tư thế nghiêng, đôi khi thẳng đứng, dạng khe hình trăng 
khuyết hay hình lưỡi trai, răng dạng tấm hình bán nguyệt. Tường vỏ 
mỏng, nhăn bóng, dạng sứ, không có tô điểm và không có cấu tạo lỗ hông. 

Kích thước vỏ: Đường kính 0,29-0,4Imm, bề dây 0,20-0,22mm. 

Biến dị loài: thể hiện ở sự thay đổi chiều rộng của các phòng. Nếu các 
phòng của vòng tăng trưởng cuỗi cùng phát triển mạnh theo chiêu rộng thì 
phòng có hình tròn, còn nếu phát triển theo chiều dài thì vỏ só hình oval 
tròn. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống Triloculina 
bởi vỏ có hình tròn-oval tròn và có răng dạng tâm hình bán nguyệt. 

Ghi chú: Loài mô tả được các tác giả khác nhau xếp vào các giống 
khác nhau như Àiolina, Miliolnella và Trioculina. Theo nghiên cửu 
của các tác giả công trình này thấy rằng nó có nhiều đặc điểm của giống 
thứ 3 nên xếp được xếp vào giống này. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Ở trạng thái hoá thạch, loài mô tả gặp trong 
các trầm tích Neogen ở Chau Âu, Xakhalin thuộc Nga, Nhật Bản; Đệ tứ ở 
một số khu vực thuộc Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam các di tích của 
loài này gặp trong các trầm tích Holocen- hiện đại ở đới ven biển và thềm 
lục địa. Hiện tại loài này phát triển rộng rãi ở tây Thái Bình Dương từ các 
vùng biển Nhật Bản đến các vùng biển Úc Châu. 


62. Triloculina elongafa Nguyen Ngoc, sp. nov. 
Bản ảnh 8; hình 3a,b 


Holotip: N69/GK6/20-25, Giếng khoan số 6, sâu 20-25m, Tiền Hải, Thái 
Bình (đồng bằng Bắc Bộ), Holocen. 

Tên loài: elongate — kéo dài. Ý chỉ vỏ của loài có hình đáng kéo dài. 

Chân định: Vỏ hẹp, dài; có chiều dải thường lớn gấp trên 2,5 lần chiều 
rộng, 2 mặt bên đẹt hay phông yếu. Các phòng hẹp, dài có hình gần giống 
hình hộp chữ nhật và thuôn nhẹ ở 2 đầu. Phân rìa ngoài của các phòng 
phẳng hơi cong. Miệng hình tròn, oval hay dạng vòm hẹp. Rãng đơn giản 
dạng mẫu. Tường vỏ dạng sứ, không có tô điểm. 

Mô tả: kích thước vỏ nhỏ, hẹp và dài, có chiều dài lớn hơn chiều rộng 
trên 2,5 lần, hai đầu thon nhẹ, trong đó đầu đối miệng nhọn. Hai mặt bên 
dẹt hay phồng yếu. Các phòng hẹp, dài và có hình dáng gần giống hình 
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hộp chữ nhật hơi cong do chiều rộng gần bằng nhau trên toản chiều dài, 
cách biệt nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ. Phân rìa ngoài của 
các phòng phẳng hay cong nhẹ làm cho vô có tiết điện ngang gân hình tứ 
giác tròn. Từ các mặt bên thấy được 3 phòng tạo vỏ cuối cùng, mặt thấy 
nhiều nhất là 3 phòng. có độ phông yếu, mặt đối diện-2 phòng. phẳng hay 
hơi lõm ở giữa. Miệng ở đầu cuối của phòng cuối, hình tròn. oval hay 
dạng vòm hẹp. Răng đơn giản dạng mẫu, đầu tự do có thể hơi đây nhưng 
không có hiện tượng phân dôi. Ở các cá thể được bảo tổn tốt có thể thấy 
đường môi viền nhỏ và mỏng. Tường vỏ bằng chất vôi, dạng sử trăng đục 
không trơn nhẫn, không có cấu tạo lỗ hồng và không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: dài 0,31-0,42mm, rộng 0.1 1-0.16mm. 

Biến dị loài: loài mô tả có cấu tạo hình thải vỏ tương đối ôn định, 
không có các thay đổi đáng kẻ. 

So sánh: Loài mô tả có kích thước và cầu tạo hình thải pần giống với 
loài 7Trữoculima oBlonga (Montagu), 1803, nhưng khác biệt với nó bởi các 
phòng hình hộp chữ nhật đài so với hình ống đẹt và đầu đối miệng thuôn 
nhọn so với tròn. 

Phân bồ địa tầng và địa lý: hiện loài này mới chỉ phát hiện được trong 
các trầm tích Holocen ở các đồng bằng ven biển miễn Bắc, miền Nam và 
thêm lục địa Việt Nam Việt Nam. Loài cũng gặp ở trong các trâm tích 
hiện đại của một số vùng biển nông gần các cửa sông ven biển. 


63. Trioculina oblonga (Montagu). 1803 
Bản ảnh §; hình 13a,b 


1826- Triloculina oblonga: d Orbigny, tr. 300, N16, Model 95; 

1839- Triloculina oblonga: đOrbigny, tr. 155, b. 10, h. 3-5 

18§4- A@liotlina oblonga: Brady, tr. 60, b. 5, h. 4a-b; 

1917- Triloculina oblonga: Cushman, tr. 69, h. 35-36 (trong mồ tả): b. 
26,h. 3a-b; 

1921- 7>oculina oblonga: Cushman, tr. 459, b. 92, h. 3a-c; 

1932- Triloculina oBlnga: Cushman, tr, 50. b. II1,h. 10a-c; 

1941b- Quingueloculina oblonga: [LeRoy, tr. 71,b. 5.h. 7-8: 

1956b- A#iNolinella ohlonga: Asano, tr. 72, b. 8, h. 3a-b: 

1057- Trioeculina cŸ 7: oblongu: Todd, tr. 288 (bàng), b. 86, h. 12-13: 

1979- 7>r/2culina cŸ oblonga: Whitaker and Hodgkinson, tr. 35. h. 
25a-c (trong mô tả); b. 8, h. 7; 

Năm ?- ?riloculina oblonga: Yassini and Jones, tr. 92, số I16. h. 188- 
192, 196-197, 


Vỏ đài, thăng và mỏng, đầu đối miệng tròn, có chiều dài gấp 2.5-3.0 
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chiếu rộng. Các phòng dạng ống dẹt 2 bên, có phần rìa ngoài tròn, trong 
đó phòng cuối cùng ôm phủ kín gần hết phòng thứ 3 (tính từ phòng cuỗi 
ngược lại), do đó từ các mặt bên chỉ thấy được nhiêu nhất là 2.5 phòng. 
Đường khâu dạng khe nhỏ và thẳng. Miệng ở đầu cuỗi của phòng cuôi, 
thường có hình oval hay dạng vòm hẹp, có đường môi mỏng viên quanh, 
răng đơn giản dạng mẫu ở các cá thể trẻ, hình chữ T ở các cá thể trưởng 
thành. Tường vỏ đạng sứ nhẫn bóng, không có tô điểm và không có cấu 
tạo lỗ hồng. 

Kích thước: dài 0,36-0,48mm, rộng 0,1 I-0,1§mm. 

Biến dị loài: Tương đối ôn định về cấu tạo hình thái vỏ. 

So sánh: Xem mô tả 7riloculina elongafa Nguyen Ngọc. 

Phân bố địa tầng và địa lý; Plioen-Đệ tứ và hiện đại. Pliocen ở Nhật 
bản, Indonesia, Malaysia, Pleixtoeen-llolocen ở thềm lục địa Việt nam, 
Các dạng hiện đại phát triển rộng rãi ở tây Thái Bình Dương từ các vùng 
biển Nhật Bản đến Úc Châu. 


64. Triloculina rupertiana (lầrady), 1879 
Bản ảnh §; hình 15 


1884- Miliolina rupertiana: Brady, 178, b.7, h. 3-12 

1898- Trưoeculina ruperfiana: Millett, tr. 269. b. ó,h. 13; 

1921- 7rioculina rupertiana: Cushman, tr. 464, b, 93, h. 2a-c; 
1941c- Ä#assilina ruperHana: Le Roy, tr. 113, b. 3, h. 39-41; 

19509- 7riioculina afÏ T: rupertiana: Bhatia and Mohan, tr, 652, b. 3, h. 6a-b. 


Vỏ có kích thước tương đối lớn, 2 mặt bên dẹt mạnh, hình bầu dục hẹp 
và đài, có chiều dài lớn hơn chiều rộng 1,5-2,5 lần. Các phòng dạng ông 
bẹt, có rìa ngoài từ tròn rất hẹp đến á góc cạnh, trường hợp thử 2 có câu 
tạo đường kin dạng màng mỏng, viền quanh. Đường khâu dạng khe rãnh 
nhỏ. Miệng hình bầu dục đài, năm ở đầu cuối của phòng cuối với tư thể 
hơi nghiêng, đầu thấp. tiếp giáp hay nhô cao hơn phòng áp chót, có đường 
môi nhỏ và móng viền quanh. Tường vỏ bằng chất vôi tô điển rất đặc 
trưng bằng các dãy lỗ sâu nhô dọc theo chiều đài của các phòng hay hơi 
xiên chéo, giữa chúng là các gờ nhỏ nổi cao. Chính đặc điểm của kiểu tô 
điểm này làm cho nó khác biệt với các loài gần gũi. 

Kích thước vỏ: dải 0,67-0,9§mm, rộng 0, 37-0,55mm, dầy 0,14- 
0,19mm. 

Biển dị loài: thể hiện ở sự thay đổi hình dáng vỏ và đặc điểm tô điểm 
mặt ngoài vỏ. Hình dáng chung thay đổi từ hình bẫu đục dài đến rất dài do 
tỷ lệ giữa chiều đải và chiều rộng vỏ thay đổi từ 1,5-2,5 lần, đường gờ đọc 
giữa các dẫy lỗ nhỏ thay đổi từ chỉ hơi nhú lên khỏi bề mặt vỏ đến nỗi 
thành gờ cao. 
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So sánh: Loài mô tả khác biệt với các loài ?rioculina oblonga 
(Montagu), 1803 và 7riloculina elongata Nguyen Ngọc, sp. nov. cũng có 
vỏ đẹt và đài ở chỗ có kích thước lớn, có tô điểm mặt ngoài của vỏ bằng 
các dãy lỗ dọc nhỏ. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Miocen trên ở 
Ấn Độ, Pliocen ở Indonesia, Holocen ở Việt Nam, Hiện tại loài này phát 
triển chủ yếu ở một số vùng biển của tây Thái Bình Dương và Án Độ 
Dương. 


65. Triloculina tricarinata đOrbigny, 1826 
Bản ảnh 8; hình 7 


1826- Triloculina tricarindta: d`Orbigny, tr, 299, N7? (mô tả), Modele 94; 

1884- Triloculina tricarinata: Brady, tr. 165, b. 3, h. 17a-b; 

1917- 7rlloculina tricarinaia: Cushman, tr. 66, h. 32 (trong mô tả}, b. 25, h. 1-2. 

1921- 7riloculina tricarimafa: Cushman, tr. 454, h. 35-36 (trong mô tả); 

1932- THilaciHina tricarinata: Cushman, tr. 59, b. 13, h. 3a-b; 

194Ib- 7Triloculina tricarinata: LeRoy, tr. 113, b. 1,h. 18-19; 

1949- ?riocwlina tricarinata: Cushman, b. 2, h. 9a-b; 

1951- 7Triloculina tricartnata: Asano, tr, 17, h. 114-115(trong mô tả); 

1954- Trtdoculina tricarinata: Cushman, Todd and Post, tr.340, b, 85, h. I5-l6; 

1956- Triioculina tricarinata: Asano, tr, 73, b.8, h. 6a-b; 

1959- Triloculina tricarinata: Bhatia and Mohan, tr. 652, b.2, h. 8a-b; 

1963- Triloculina triearinata: Matsunaga, b. 30, h. la-b; 

1963- 7Triloculina tricarinata: Soyaya, tr. 442, b. 55, h. 5, 6a,b; 

1964- 7riloculina tricarinata: LeRoy, tr. F20, b. 3, h. 32-33; 

1979- Triloculina tricarinata: Whittaker and Hodgkinson, tr. 3ó, b. 3, h. 9; 

Năm ?- 7riioeculina trieartnaia: Catalogue Indonesia Foraminifera, t.2, 

b.62,h,6-9. 

Vỏ nhìn từ mặt miệng có hình tam giác, từ các mặt bên có thẻ thấy 
được 3 phòng, trong đó mặt thấy nhiều nhất là 3 phòng và có độ phồng 
mạnh, mặt đối diện thấy được một phòng. mặt này có độ phỏng rất yếu 
gần như phẳng. Các phòng dạng ống đẹt, có các mặt ở phía bên rộng và 
phẳng, hình thoi hơi cong ở hai đầu đạng mũi thuyển và có phần rìa ngoài 
góc cạnh rõ ràng tạo nên tiết diện ngang hình tam giác của vỏ, Đường 
khâu dạng khe rãnh nhỏ. Miệng ở đầu cuôi phòng cuôi, hình tròn hay bầu 
dục, đôi khi có hình dáng khác thường, răng dạng mẫu, dài và thăng hay 
hình chữ T, có thể có đường môi viền nhỏ, không có cổ. Tường vỏ dạng 
SỬ, CÓ thể có tô điển dạng gờ dọc vả có thể không có tô điểm, không có 
cầu tạo lỗ hồng. 
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Kích thước vỏ: dài 0,32-0,69mm, rộng 0,21- 0.57mm, dây 0,20-0, 
63mm. 

Biến đị loài: Loài mô tả có 2 kiểu cấu tạo hình thái vỏ, một kiểu vỏ 
nhẫn bóng không có tê điểm và một kiểu mặt ngoài có tô điểm gờ dọc phủ 
kín toàn vỏ. Cả 2 kiểu này đều gặp ở Việt Nam. Kiểu thứ nhất chủ yếu 
trong các trầm tích Đệ tứ ở đới ven biên Bắc Bộ và Trung Bộ, kiểu thứ 2 
gặp chủ yếu ở vùng biến Hà Tiên-Phú Quốc. 

So sánh: cùng kiểu cấu tạo hình thái vỏ với loài mô tả có Triloeulina 
trigonula (Lamarck), nhưng khác biệt bởi phần rìa ngoài vỏ góc cạnh rõ 
ràng so với hình tròn tạo nên hình tam giác thực thụ so với tam giác tròn 
góc ở tiết diện ngang của vỏ. 


Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Holocen và hiện đại. Miocen- 
Pliocen-Pleixtocen ở Nhật Bản, Miocen ở Ấn Độ, Pliocen- Pleixtocen ở 
Indonesia, Pliocen ö Malaysia, Plioeen-Holocen ở đới ven biển vả thêm 
lục địa Việt Nam. Hiện tại loài nảy phát triển rộng rãi ở tây Thái Binh 
Dương. Trong các văn liệu Thể giới còn ghi nhận loài này có mặt ở một 
số vùng biển của Án Độ Dương, Đại Tây Dương, Hồng Hải, v.v.. 


66. Triloculina trigonula (Lamarck), 1804 
Bản ảnh 8; hình 5 


{826-Triloculina trigonula: đ Orbigny, tr. 299, NI, b.i6, h. 5-9, 
Modele 93; 

1884- Miliolina trigonula: Brady, tr.L64. b.3, h.15a-b, 16 (chỉ cỏ các 
hình này) 

1917- Triloculina rigonuia: Cushman, tr.65, b. 26, h. 3a-b; h. 31 (trong mô tả) 

1921- Triloculina trigonula: Cushman, tr. 452; 

1932- Triloculna trigonuía: Cushman, tr. 56, b. 13, h. la-b; 

1941a- Triloculina trigonula: LeRoy, tr, 22, b. 3, h. 26-28; 

1949- 7rioculina trigonula: Cushman, b. 2, h. 10a-b; 

(951- 7Triloculina trigonula: Asano, tr. 17, h. 116-117 (trong mô tả); 

1954- Triloculina trigonula: Bandy, tr. 139, b. 28, h. 5; 

1954- 7riloculna trigonula: Cushman, Todd and Poat, tr. 340, b. 85, h. 18; 

1956a-Triloculina trigonula: Asano, tr. 75, b.8,h. Sa-b; 

1957-T7riloculina trigonula: Todd, tr. 288 (bảng), b. 86, h. lốa-b; 

1963- Trioculina trigonula: Matsunaga, b. 30, h. 2a-b; 

1964-7riloculina trigonula: LeRoy, tr. F20, b. L6, h. 30-31; 

1970- Triloculina triyonula: Matoba, tr. 62, b. 3, h. 3a-b; 

1979- Triloeculina trigonuia: Whittaker and Hodgkinson, tr. 34, b. 3, h. 8; 

1980- 7rioculina trigonuia: Nguyễn Ngọc, tr. 260, b. 119, h, 3a-b; 
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Năm ?-7rioculina trigonuia: Catalogue [Indonesia Foraminifera. t.2. 
b.62,h.!4-15; 

Năm 2- 7?riloeulina trigonula: Yassini and Jones, tr. 92, số ] 18, h. 200-201. 

1981- 7riloculina trigonuia: Wang, He, Hu, Qiu et al., b. 64, h. 1-3 


Về cơ bản, loài mô tả có cấu tạo hình thái vỏ giống với vỏ cúa 
Trilaculina triearinata d Orbigny, 1826, khác biệt chủ yếu bởi tiết diện 
ngang hình tam giác tròn góc so với tam giác nhọn góc (xem thêm mô 
tả 7riloculina trieorinata d Orbigny, 1826) 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả gặp trong các trầm tích 
Paleogen (Eocen) ở Pháp, Miocen khu vực đảo Đài Loan, miễn đông 
Java (Indonesia) vả đông bắc Úc Châu; Miocen trên ?-Pliocen miễn 
đông Borneo (Indonesia); Pliocen-Pleixtoeen Nhật bản và khu vực đảo 
Okinawa: Neogen-Đệ tứ thêm lục địa Nam Trung Hoa; Plioeen- Đệ tứ ở 
đới ven biển và thểm lục địa Việt Nam. Hiện nay loài này phát triển 
rộng rãi ở các vùng biển của Án Độ-Thái Bình Dương. 


Giẳng Scwuloris Loeblich and Tappan, 953 
67. Scutuloris bicarinatifarmis Nguyen Ngoc, 1995 
Bản ảnh 7; hình 6a, b 


1995- Sewtuloris biearinatiformis: Nguyen Ngoc, tr. 14, b. 1 
6a-c. 


Vỏ có hình bầu đục tròn, có tiết diện ngang hình tam giác tròn 
cạnh. Nhìn từ các mặt bên cũng như từ mặt miệng có thể thấy được 
5 phòng hình ống rộng. Mặt thấy nhiều phòng nhất là 4 phòng và 
có độ phỏng mạnh, mặt đối điện thấy được 3 phòng và có độ phông 
yếu. Phần rìa ngoài của các phòng có 2 gờ dọc chạy suốt theo 
chiều dài của phòng, cách nhau bởi rãnh rộng và sâu. Các đường 
khâu dạng khe rãnh nhỏ và sâu. Miệng nằm ở đầu cuối phòng cuỗi, 
hình bán nguyệt hay hình lưỡi liễm, rãng dạng tấm có thể che 
khuất một phân cửa miệng tạo nên dạng khe hình lưỡi liêm (hay 
hình trãng khuyết), có đường môi viên nhỏ nhê trên bề mặt vỏ, 
không có cô. Tường vỏ dạng sứ nhẫn bóng, không cỏ tô điểm, 
không có cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: dải 0,6-0,9mm, rộng 0,5-0.8mm, dầy 0.3- 
0,7mm. 

Biến dị loài: thể hiện chủ yếu ở sự thay đổi hình dáng miệng từ 
hình bán nguyệt tới hình lưỡi liềễm đo ảnh hưởng sự phát trien của 
răng dạng tắm tạo nên. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen-hiện đại ở đới ven biến và 
thêm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam. 
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Họ Peneroplidae Schultze, 1854 

Giống Peneroplis de Montfort. 1808 

68. Peneroplis pilamafux (Fichtel et Moll). 1803 
Bản ảnh 9: hình 10. J1 


1803- NauHfus pÏlandtus, vat. Ø: Fichtel et Moll, tr. 91, b. 16, h. 12d.e.E: 
1808- Peneroplis planafus: MontforL tr. 258, giống N65; 

I826- Peneroplis pÏandatws: dOrbigny, tr, 285, NI; 

18ã84- Peneroplis planatus: Brady, tr. 204. b. 13.h. È 15; 

1917- Peneroplis pertisus vat. plamafus: Cushman, tr. 87. b. 37.h. 8 
1921- Peneroplix plạnafws. Cushman, tr. 481; 

1928- Peneroplis planaftus: Cushman, b. 31, h. 1: 

1933- Peneroplis planafus: Cushman, tr. 6], b. 19, h. 1-3: 

1982- Peneraplis pÌandtMs: Nguyễn Ngọc. tr. 38, b. 19,h. 4-5; 

Năm 2 eneroplis planatus: Yassini and Jones, tr. 80, số 67, h. 128, 
1988- Peneroplis phạnafus: L.oeblich and Tappan, b.391. h. 7-8. 


Vỏ đẹt, gồm 2 phản: ở phân phát triển sớm gồm các phòng sắp xếp 
cuộn trong một mặt phẳng kiểu vòng ôm hở, ớ phần phát triển muộn các 
phòng có xu hướng duỗi thăng thành hàng một. Các phỏng phát triển tăng 
dần đều về kích thước, ngăn, rộng và hơi cong hay thẳng ở phần phát triên 
muộn. Phần rìa ngoài vỏ trên và hẹp. Đường khâu giữa các phòng kiêu 
rãnh sâu, ở giai đoạn phát triển sớm có thể có các vật “chất tạo vỏ phụ 
trong suối phủ trên chủng. Miệng gồm các lỗ tròn nhỏ nằm ở trên bẻ mặt 
vách ngăn phòng cuối hẹp và đài, Tường vỏ bằng chất vôi dạng sứ. bể mặt 
được phủ bởi các gờ dọc nhỏ song song. 

Kích thước: dài 0,76-1,10mm, rộng 0.41-0,72mm, dây 0,11-0,15mm, 

Biển dị loài: loài mô tả có cấu tạo và hình dáng của phần phát triển 
muộn không ổn định. Ở một số cá thế phần này mới chí eó xu hướng duễi 
thăng ra (bảng 9, hình 11), nhưng ở một số cá thể khác nó duỗi thăng ra 
thành hàng một (bang 9. hình 10), do đó hình đảng chúng của vỏ thay đôi 
từ hình bầu dục tròn đến hình dấu hỏi (2) ngược, 

Phân bỏ địa tầng và địa lý: Holocen-]l liện đại. Đây là sinh vật đặc trưng 
của các vùng biển nông nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt ớ các môi 
trường rạn san hô của các biển và đại dương Thẻ giới. Ở Việt Nam loài 
gặp trong các trâm tích Đệ tử và hiện đại ở các vùng biển Trường S$a, 
Iloàng Sa, và thêm lục địa Trung và Nam Trung Bộ. 


Giống Spirolina Lamarck, 1804 
69. Snirolina acieularix (Batsch), 1791 
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Bản ảnh 9; hình 8 


1884- Peneroplis cylindraceus: Brady, tr. 205, b. 13, h, 20-21; 

1921- Peneroplis cylindraceus: Cushman, tr. 483; 

1928- Sptolina cylindracea: Cushman, b. 31, h. 3-4; 

1933- Spirolina acicularis: Cushman, tr. 63, b, 19, h. 6-7; 

1954- Spirolina acicularis: Cushman, Todd and Post, tr. 345, b. 87, h, h. 6 


Vỏ dài, hình ba-toong ngược, gồm 2 phẩn: Phần phát triển sớm đẹt, 
gồm các phòng sắp xếp cuộn tròn trong một mặt phẳng, kiểu vòng ôm nửa 
hở, nhưng có đường kính luôn lớn hơn đường kính của phần phát triển 
muộn; ở phân phát triển muộn các phòng đuỗi thẳng ra thành hàng một 
(phần này khá dài, có từ 7- 16 phòng ngăn và rộng). Các phòng ở phần 
phát triển sớm có độ phông yếu, nhưng ở phần phát triển muộn chúng có 
độ phồng tương đối mạnh, 2 mặt bên bị ép bẹp nhẹ làm cho tiết điện 
ngang của chúng có hình tròn đến bầu dục. Phân rìa ngoài của vỏ tròn, 
Đường khâu giữa các phòng ở phần phát triển sớm đạng gờ nỗi cao hơn bể 
mặt vỏ, ở giai đoạn phát triển muộn dạng rãnh sâu. Miệng hình tròn, nằm 
ở đầu cuối của phòng cuối. Tường vỏ bằng chất vôi, đạng sứ, bề mặt tô 
điểm bằng các gờ dọc nhỏ song song kéo dải hết chiều cao của tùng 
phòng. 

Kích thước vỏ: dài 0,75-1,54mm, rộng 0,1-0,16mm (các phòng ở phần 
phát triển muộn, không kể phân phát triển sớm) . 

Biến dị loài: Phần phát triển muộn của các phòng có thể có độ dài và 
số lượng các phòng khác nhau, nhưng hình dáng chung và tô điểm của vỏ 
không thay đổi, đó là đặc điểm quan trọng nhất của loài, 

So sánh: Ở Việt Nam, giống Spữolina có 2 loài rất phổ biến là loài mô 
tả và Spirolina arietina (Batsch). Loài mô tả khác loài này ở vỏ có hình 
ba-toong ngược và dài so với vỏ đẹt, cuộn phẳng, không có phần phát 
triển duỗi thẳng ở giai đoạn muộn. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen-Hiện đại ở các vùng biển nông 
nhiệt đới, đặc biệt ở các rạn san hê của Thái Bình Đương. Ở Việt Nam 
loài này gặp trong các trằm tích Holocen và hiện đại ở vùng biển quản đảo 
Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Tư Chính-Vũng Mây và thêm lục địa 
Trung và Nam Trung Bộ. 


70. Spirolina arierina (Batsch), 1791 
Bản ảnh 9; hình 4, 5 


1884- Peneroplis arietirus: Brady, tr. 204, b, 13, h. 18-19, 22; 
1917- Penerophis per(sus var, arietinus: Cushman, tr. 88, b.36, h.2, b37,h. 2; 
1921- Peneroplis arietinus: Cushman, tr. 482; 
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[933- Siưrolina arietina: Cushman, tr. 62, b. 19, h, 4-5; 
1954- Spirolina arietina: Cushman, Todd and Post, tr. 348, b. §7,h.4-5; 
1957- Spirolina arietina: Todỏ, tr. 288 (ràng), b. 89, h. 2-4; 


Năm ?- Spiolina  arietina: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, 
b.75, h, 37-39. 


Vỏ đẹt, hình tròn hay bầu dục, gồm các phòng sắp xếp cuộn tròn trong 
một mặt phẳng kiểu vòng ôm hở ở giai đoạn phát triển sớm, còn ở giai 
đoạn phát triển muộn các phòng có xu hướng đuỗi ra nhưng không ở tư 
thế thăng hàng một. Các phỏng dạng ống ngắn và dẹt 2 mặt bên. Phân rìa 
ngoài vỏ tròn và hẹp. Các đường khâu dạng rãnh sâu hẹp ở giai đoạn phát 
triển muộn, nhưng ở giai đoạn phát triển sớm đạng gờ nỗi cao. Miệng gồm 
tập hợp các lễ tròn nhỏ ở giữa bề mặt vách ngăn phòng cuỗi, Tường vỏ 
bằng chất vôi, đạng sứ, tô điểm bề mặt bằng rất nhiều gờ dọc nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,43-0,86mm, đường kính nhỏ 0.36- 
0,66mm, bề dầy 0,15-0,2 mm, 

Biến đị loài: các phòng của giai đoạn phát triển muộn ở một số cá thế 
vẫn tiếp tục hướng phát triển cuộn tròn trong một mặt phẳng, nhưng ở một 
số cá thể khác lại doăng ra theo xu thế duỗi thăng, do đó mà hình dáng 
bên ngoài của vỏ thay đổi từ hình tròn đến bầu dục. 

So sánh: xem mô tả Sirolina aciewlaris (Batsch), 179]. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Đệ tú-Hiện đại ở Indonesia; IIolocen-hiện 
đại ở vùng biển Trường Sa, đới ven biển và thềm lục địa Trung Bộ và 
Nam Bộ Việt Nam. Hiện nay loài này phát triển tộng rãi ở các vùng biển 
nông nhiệt đới, đặc biệt ở các vùng biển san hô của Án Độ Dương, Thái 
Bình Dương, Địa Trung hải, v.v... 


Họ Soritidac Ehrenberg, 1839 

Giống Archaias de Montfort, 1808 

7Ì. Archaias aduneus (Fichtel et Moll), 1803 

Bản ảnh 9: hình 13 

1803- Naưtilus angulata: Fichtel et Moll, tr. I I3,b.22,h,a,e: 
1803- Nautilus adunecus: Fichtel et Moil, tr. 115, b. 23,h. a, e; 
1839- Orbiculina aqdunca: đOrbipny, tr.64,b,8§.h. 8-16; 
18ã84- Orbiculina qdunca: Brady, tr. 209, b. 14, h, 1-2, 7-8; 
1917- Orbiculina adunca: Cushman, tr. 91, b. 39, h, 7-§; 
1921- Orbieulina adunca: Cushman, tr. 4§3; 
1964- Archaias angulatus: Loeblich and Tappan, b. 382, h. 1-5; 
1982- 4rchaias aduneus: Nguyễn Ngọc, tr, 38, b, 4,h. 6a-b; 
Năm ?- Archaiav angulatus: Catalopue Indonesia Foraminifera, †, 2, b. 75, h. ]5; 


tì 
ts2 
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1988- Archaias angulafus: Loeblich and Tappan. b. 411. h. I-12. 


Vỏ gồm nhiều phòng hẹp và rất rộng sắp xếp cuộn tròn trong một mặt 
phẳng, có 2 kiểu cấu tạo chính: kiểu thứ nhất hình tròn, dạng thấu kính lồi 
(2 mặt cùng có độ lồi như nhau), kiểu thử 2 giống chiếc quạt giấy xoè ra. 
gồm 2 phần. trong đỏ phần phát triển sớm kiểu hình thấu kính lồi, giai 
đoạn phát triển muộn hình cung tròn chuyê ến tiếp từ giai đoạn phát triển 
sớm sang. Các phòng của giai đoạn phát triển muộn cong hình cung tròn. 
có chiều cao rất nhỏ, còn chiều rộng xâp xỈ bằng hoặc lớn hơn nửa chu vị 
hình trön (tuy thuộc vào sự phát triển của từng cá thể). Phân rìa ngoài của 
vỏ tạo thành góc nhọn ỏ giai đoạn phát triển sớm, phẳng hoặc tròn và hẹp 
ở giai đoạn phát triển muộn. Đường khâu giữa các phòng dạng rãnh sâu 
tương đối rộng. Miệng gồm một loạt các lỗ tròn nhỏ xếp thành hàng ở bể 
mặt vách ngăn phòng cuối, Tường vỏ bằng chất vôi, dạng gốm sứ, không 
có tô điểm. 

Kích thước vỏ: vỏ có kích thước khá lớn với đường kính trung bình 
trên dưới ],5mm. 

Biển dị loài: vỏ có hình dáng thay đổi từ hình thấu kính lồi đến hình 
chiếc quạt giấy xoè rộng, từ chỉ có một kiểu cuộn tròn trong một mặt 
phẳng đến có xu hướng duõi thắng hàng một nhưng vấn giữ hình đáng 
cuộn tròn đồng tâm ở giai đoạn phát triển muộn. 

Phân bế địa tầng và địa tý: Holocen- Hiện đại ở các vùng biển nông ấm 
áp, đặc biệt ở các vùng biển san hô của Thái Bình Dương và Án Độ 
Dương. Ở Việt Nam loài này gặp trong các trầm tích Holocen và hiện đại 
của các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và thêm lục địa Trung và Nam 
Trung Bộ. 


3. Phụ bộ Lagenina Delage and Hérouard, 1896 

Họ Nodasariidae Ehrenberg, 1839 

Giống Nodosaria Lamarck, 1812 

12. Nodosaria vertebraiis Batsch, 1791 

Bản ảnh 9; hình 14 

1§84- Nodosaria vertebralis: Brady, tr. S14, b. 63, h. 35; b. 64, h. 11-14: 
1913- Nodosaria veriehralix: Cushman, tr. 60, b. 32. h. l; 
1921- Nodosaria vertebralis: Cushman. tr. 291, b. 38. h, 2-3 
1941a- Nodosaria vertebralis: LeRoy, tr. 27, b. 3, h. 94: 
1944a- Nodosaria vertebralis: LeRoy, tr. 20, b. 8,h. 1; 
1944b- Nodosaria vertebrali: LeRoy, tr. 80, b. 1, h. 22; 
1951- Nodosaria vertebralis: Asano, tr. 23, h. 10T (trong mô 1ả): 
1956a- Nodosaria verlebralis: Asano, tr. 22, b. 4.h, 46-48: 
Năm ?- Siphonodosaria vertebralis: Catalogue Indonesia Foraminilera. 
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t.2, b. 26, h. 23; 


Năm 2- Nodosaria vertebralis: Yassini and Jones. tr. 98, số 141. h, 
252-253. 


Vó dài, gồm nhiều phòng hình ống nhỏ sắp xếp nối tiếp nhau thành 
hàng một (kiều thân cây mía), thon nhỏ ở phân phát triển sớm, phần giữa 
có chiều rộng tương đối ồn định và thoa mạnh ở đầu cuối của phòng cuối. 
thăng hay hơi cong. Các phòng thường có chiều dải lớn hơn chiều rộng, 
hơi phình ở giữa và thon nhẹ 2 đầu nơi tiếp xúc với các phòng ở trên và ở 
dưới. Phòng cuối cùng giảm mạnh chiều rộng, thon thảnh hình chóp cụt. 
trên đỉnh của nó là miệng. Đường khâu dạng rãnh sâu, thường có mẫu 
thâm hơn mẫu tường vó. Tường vỏ bằng chất vôi, nhẫn, tô điểm bằng một 
số gờ dọc liên tục hay gián đoạn trên chiễu dài của vỏ. 

Kích thước vỏ: đải tới 2.3mm, rộng 0,1-0,l5nn. 

Biến dị loài: Hinh dáng vỏ thay đối từ tương đổi thăng đến cong nhẹ ở 
các mức độ khác nhau, phòng cuối cùng hình chép cụt có độ đài-ngăn 
khác nhau, số lượng phòng tạo vỏ không giống nhau giữa các cá thể. 

Phân bó địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Necopen ở 
Indonesia, Pliocen ở Nhật Bản, Pliocen-Đệ tứ ở thêm lục địa Nam Trung 
Hoa, Holocen ở vùng quân đảo Trường Sa và thêm lục địa Việt Nam, 
Hiện nay loài này phát triển mạnh ở các vùng biển của Ấn Độ Dương, 
Thái Bình Dương, Biển Đông Việt Nam, v.v.... 


Họ Vaginulidae Reuss, 1850 
Giống Lenticulina Lamarck, 1804 


Các nghiên cứu gần đây của Loeblich and Tappan (1988, tr. 405) cho thấy 
tên giống Ẩobwius là tên mới của Lenticulina Lamarck, 1804 do de 
Montfort đặt năm 1808. Do đó nó được coi là đồng nghĩa của 2emicudina 
Lamarck và tất cả các loài thuộc tên giống Robuius về cơ bản theo luật 
quốc tế quyền ưu tiên tác giả về phép đặt tên sinh vật đều được chuyển 
Sang tên Lenticulina l.amarck. 
73. Lemticulina costafta (Fichtel et Moll). 1803 
Bản ảnh 9; hình 3 


1803- Nautilus cosrata: Fichtel et Moll, tr. 47,b.4.h. g-; 

1921- Cristeliaria costata: Cushman, tr. 239,b.46,h.4;b.47,h. l; 
1941- bus costafus: L.eRoy, tr. 24, b. I,h. 64-65; 

1944a- Robulus coxtdfus: LeRoy, tr. l7, b. I,h. 64-65; 

1944b- Robulus costatus: LeRoy, tr. 77, b. 3,h. 15-16: 

1951- Robulus costatus: Asano, tr. 2, h. 8 (trong mô tả): 
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1964- Robulus costatus: Le Roy, tr. F22, b. 4, h. 9-10; 


Năm ?- Lemiculina costata: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b. 
22,h. 19-24, 


Vỏ có kích thước tương đối lớn, đẹt có hình dấu hỏi (?) ngược, gồm 
các phòng phát triển tăng dẫn đều về kích thước và cuộn chặt trong một 
mặt phẳng kiểu vòng ôm kín, trong đó phòng tạo vỏ cuối cùng duỗi thẳng 
và giảm nhanh về kích thước tạo nên hình chóp hơi cụt ở trên đầu-nơi trú 
ngụ của miệng. Số lượng phòng ở vòng tăng trưởng cuối cùng 10-15, cong 
nhẹ với đỉnh hướng về đầu chứa miệng (trừ phòng cuỗi), có bề dầy giảm 
dẫn từ tâm ra rìa ngoài vỏ tạo nên góc nhọn tròn đỉnh của phân rìa ngoài 
vỏ. Đường khâu giữa các phòng cong, dạng tờ nổi (trừ 2-3 đường cuỗi 
cùng dẹt). Miệng dạng chùm tia (khe rất nhỏ) phóng xạ ở đầu cuối phòng 
cuối. Bề mặt vỏ tô điểm bằng các gờ dọc to nổi cao nhưng không đạt tới 
đầu chứa miệng. 

Kích thước vỏ: đường kính lén (chiều đài) 0,85-1,35mm, đường kính 
nhỏ 0,67-0,9 mm, bể dây 0,25-0,31mm. 

Biến đi loài: Phần duỗi thẳng của các phòng cuối thay đổi từ 1-2 phòng 
làm chiều dài (đường kính lớn) của vỏ thay đổi theo. Theo mô tả và các 
ảnh minh hoạ của Cushman (1921) thì các gờ dọc tô điểm có vẻ nhỏ hơn 
về kích thước và độ dẹt của 2 mặt bên cũng lớn hơn. 

So sánh: Loài mô tả gần giống với phụ loài Ñobzls costatws 
multicostafus của Cushman về câu tạo hình thái vỏ, nhưng khác biệt bởi 
các gờ dọc tô điểm thô hơn, số lượng ít hơn và độ phông lớn hơn so với 
các gờ tô điểm nhỏ hơn, số lượng nhiều hơn và độ đẹt lớn hơn. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tử và Hiện đại. Kể cả ở trạng 
thái hoá thạch và hiện đại, loài mô tả phát triển rộng rãi ở tây Thái Bình 
Dương từ Nhật Bản qua các vùng biển Trung Hoa, Biển Đông Việt Nam 
đến Indonesia và có thê xa hơn nữa về phía nam. Ở Việt Nam các di tích 
của loài này gặp trong các trầm tích Pliocen, Đệ tứ và hiện đại ở thêm lục 
địa Trung Bộ và Nam Bộ. 


T4. Lentieulina interrupfus (Asano), 1938 
Bản ảnh 9; hình 12 


1951- Robulus imterrupfus: Asano, tr.4, h. 15-16 (trong mô tả) 


Vỏ hình đấu hỏi ngược, có kích thước và độ phông tương đối lớn, 
nhưng dẹt ở 2 mặt bên và có bể dày giảm dẫn từ tâm ra rìa ngoài, gồm 
nhiều phòng cuộn chặt trong một mặt phăng kiểu vòng ôm kín, 2-3 phòng 
cuối có xu hướng duỗi thẳng, nhưng chỉ có phòng cuỗi cùng nhú ra khỏi 
đường biên của chu vi vỏ. Nhìn từ 2 mặt bên, vòng tăng trưởng cuối cùng 
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có 9-Jï phòng hình tam giác hẹp hơi cong, Phần rìa ngoài của vỏ tròn. 
Đường khâu dạng rãnh sâu, thường có mẫu thẫm hơn mẫu của tường vỏ, 
Miệng dạng chùm tia (khe rất nhỏ) ở đầu cuối phòng cuối. Tường vỏ bằng 
chất vôi, phần lớn diện tích bẻ mặt trơn nhẫn, trừ nữa ngoài của một số 
phòng ở khoảng giữa-nơi vỏ có bẻ rộng lớn nhất tô điểm bằng một số (2- 
4) gờ dọc to cách nhau bởi các rãnh sâu (dạng vết rạch). Các đường gờ 
nảy tương đối ngăn, không kéo dài tới 2 đầu của vỏ. 

Kích thước vỏ: đài 0,67-I,27mm, đầy 0, 49-0.73mm. 

So sánh: Bản mẫu mô tả của chúng tôi rất giống với bản mẫu (ảnh mẫu 
vật) của Asano (1951, tr. 4, hình 15-16) về mặt cấu tạo hình thái, tuy 
nhiên có số lượng phòng ở vòng tăng trưởng cuối cùng nhiều hơn (9-11 
so với 6-§). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở khu vực đảo Hokkaido (Nhật 
Bản). Ở Việt Nam các đi tích của loài này gặp trong cá trầm tích Pliocen- 
Pleixtocen ở bổn trằm tích Nam Côn Sơn (thêm lục địa Nam Việt Nam), 


75. Lenfticulina orbicularis (d Orbigny), 1826 
Bản ảnh 9; hình 7a,b 


1826- Robulina orbicularia: đOrbigny, tr. 288, b. I5, h. §-9; 

1884- C?ristellaria orbicularia: Brady, tr. 549, b. 69, h. 17; 

1913- Crisfellaria orbicularia: Cushman, tr. 67, b. 36, h, 5; 

1921- Cristellaria orbicularia vat.: Cushman, tr. 234, b. 44, h. 1-3; 

1941- Robulus orbicularis: LeRoy, tr. 23, b. 2,h. 13-14; 

I951- Robwlus orbieularix: Asano, tr. 6, h. 27; 

1956- Robulus orbicularis: Asano, tr. 49,b.I,h. 19-2]; 

1963- Robulus orbicularis: Matsunaga, b. 33, h. óa-b; 

Năm ?- /eniculina orbicularis: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 
2,b.24, h.1-4, 

. Vỏ hình thấu kính lỗi, gồm nhiều phòng ngắn Và rộng, cong, sắp xếp 
liên sát vào nhau vả cuộn tròn trong một mặt phăng kiểu vòng ôm kin, 
Phân rìa ngoải là góc nhọn phát triển thành đường kin có bể rộng khác 
nhau viên quanh vỏ. Các đường khâu cong và rõ. Miệng hình tia phóng Xạ 
năm ở đầu cuôi của phòng cuôi. Rồn vỏ nhỏ, sâu và được lấp đây bởi chất 
tạo vỏ trong suốt. Tường vẻ nhẫn và trong suốt, không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: đường kính 0,49-0,67mm, bể dầy 0,39-0,43mm. 

So sánh: loài mô tả có cầu tạo vỏ đặc trưng bởi các phòng hẹp và dài, 
uốn cong kê sát vào nhau cuộn tròn trong một mặt phăng. Đặc điểm này 
làm cho nó khác biệt với các loài khác của giông Lemticulina. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Neogen ở Nhật 
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Bản, Indonesia. Pliocen-Đệ tứ ở thềm lục địa Nam Việt Nam. Hiện nay 
loài này phát triển rộng rãi ở một số vùng biển của Án Độ Dương và Thái 
Bình Dương. 


76. Lemticulina ex gr. polvgonatus (Franker), 1936 
Bản ảnh 9: hình 9a,b 


1964- #obulus ex gt. polygonatus LeRoy, trF22, b. 16, h. 17-18. 


Vỏ kích thước trung bình, hình thấu kính lỗi, gồm các phòng sắp xếp 
kể sát vào nhau và cuộn tròn trong một mặt phẳng kiểu vòng ôm kín. 
Vòng tăng trưởng cuối cùng có 8-10 phòng hình tam giác cong và các góc 
của cạnh ở rìa ngoài vỏ là các góc gấp khúc của đường chu vi vó tạo nền 
hình đa giác tròn. Phần rìa ngoài vỏ có cấu tạo đường kín. Các đường 
khâu kiểu khe rãnh nhỏ và đẹt. Miệng dạng chùm tỉa (khe rất nhỏ) phóng 
xạ nằm ở dầu cuỗi của phòng cuối. Tường vỏ nhẫn, trong suốt, không có 
tô điểm. 

Kích thước vỏ: đường kính 0,45-0,59mm, đẩy 0,25-0,3 Imm. 


Biển đị loài: hình dáng chung của phòng biến đổi từ đa giác đến đa 
giác tròn và trong một số trường hợp gần như tròn. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở Okinawa (Nhật bản), Pleixtocen ở 
thêm lục địa Nam Việt Nam. 


77. Lenticulina tuwndus (Asano), 1951 
Bản ảnh 9; hình 6 


1951- Robulus aunidus: Asano, tr. 8, h. 40 (trong mô tả). 


Vỏ có kích thước tương đối lớn, hình tròn dến đa giác tròn. gồm các 
phòng nằm nối tiếp sát nhau và cuộn tròn trong một mặt phẳng kiểu vòng 
ôm kin. Vòng tăng trưởng cuối cùng có 7-IÍ phòng hình tam giác tròn và 
cong. Các phòng có độ phông lớn nhất ở giữa và giảm dần ra phía các rìa 
tạo nên các rãnh tương đổi rộng và sâu ở vị trí các đường khâu, đầu cuối 
của phòng cuối hơi nhỏ ra khỏi đường biên ngoài. Phần rìa ngoài vỏ góc 
cạnh, có cầu tạo đường kin. Miệng kiểu chùm tia phóng xạ năm ở đầu 
cuối của phòng cuối. Mặt ngoài vỏ không bằng phăng, mà chỗ lỗi (giữa 
các phòng) chỗ lõm (dọc theo các đường khâu) và tô điểm bằng một số gờ 
dọc ngắn, tương đối to. ở gần sát rìa ngoài vỏ, Song song hay xiên chéo. 

Kích thước vỏ: Đường kính 0,67-l,I9mm, dầy 0,37-0,52mm. 

Biến đị loài: loài mô tả có tô điểm mặt ngoài không ẩn định: số lượng, 
hình đáng, vị trí các gờ, độ lỗi lỗm của các yếu tố cầu tạo vỏ không cố 
định, hình dáng chung từ tròn đến đa giác tròn. 


So sánh: loài mô tá khác biệt với Een(iculina cX gr. polgonatus 
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(Franker) bởi vỏ có kích thước lớn, mặt ngoài có tô điểm bằng các gờ nỗi 
ngăn so với kích thước tương đối nhỏ, tưởng vô nhăn ở loài thứ 2. 

Phân bồ địa tầng và địa lý: Pliocen ở Nhật Bán và thêm lục địa Nam 
Việt Nam. 


Giống Layenonodosarid Silyestri, 1900 
78. Lagenonodosaria scalaris ( Batsch), 1791 
Bản ảnh 10; hình 2a,b; 15 


1884- Nodosaria sealaris: Brady, tr. 510, b. 63, h. 28-31: 

1913- Nodosdaria scalaris: Cushman, tr. 58, b, 24, h, 7; 

1921- Nodosaria sealaris: Cushman, tr. 199, b. 35, h. 6; 

194la- LagenonodOosaria scalaris: LeRoy, tr. 28, b.l,h. 73-74; 
1941b- agenonodosaria sealaris: LeRoy. tr. 77,b.2,h. 18: 
1944a- Lagenonodosaria scalaris: LeRoy. tr. 21,b.8,h. l2; 
1944b- agenonodosaria xealaris: LeRoy, tr. 8l: 

I95T- 1agenonodoxaria scaluris: Asano. tr. 20, h. 93 (trong mô tả) 
1956- Eagenonodosarid scalaris: Asano. tr. 26, b.6,h. 5-7. l0; 
1964- Lagenonodosuria secalaris: [shiwada, b.2, h, 19, 


Năm 2-Amphycoryna sealarix: Catalogue Indonesia Foraminifera. t. 2, 
b.I8§, h.42-44, 


Vỏ đải, pồm một số (2-8) phòng hình cầu có kích thước tăng dẫn từ 
từ, sắp xếp nối tiếp nhau thành hàng một, trong đó phòng cuối cùng 
thường có kích thước lớn nhất, thon dần về đầu cuối và trên đỉnh của 
nó là cô khá dài đỡ lấy miệng tròn. Cổ tô điểm bằng các gờ vòng tròn. 
Đầu đối miệng thon nhọn và thường có các gai nhỏ và nhọn. Giữa các 
phòng là các đường khâu dạng khe rãnh rộng và sâu. Mặt ngoài vỏ tô 
diểm bằng các gờ đọc tương đối lớn, trong đó bẻ mặt phòng cuối đôi 
khi không có tô điểm hay các tô điểm gò nổi yếu và mờ nhạt. 

Kích thước vỏ: dài 0.43-1,35mm, rộng 0,21-0.3lmm; 

Biển dị loài: Loải mô tả thường có số lượng phòng tạo vỏ không ồn 
định, giao động trong khoảng từ 2-§ phòng. các gờ dọc tô điểm mặt 
ngoải vỏ từ tương đối nhỏ đến tương đối lớn. tô điểm có thể vẫng mặt 
ở phòng tạo vỏ cuối cùng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Neogen ở 
Nhật Hán, Indonesia; Pliocen-Đệ tứ ở đới ven biên và thêm lục địa 
Việt Nam. Hiên nay loài phát triển rộng rãi ở các vùng biển Án Độ 
Dương và Thái Bình Dương, Biển Đông Việt Nam và thêm lục địa Việt 
Nam.. 
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Họ Lagenidae Reuss, 1850 

Giống Lagena Walker et Jacob, 1878 

79. Lagena acuficostata Reuss, 1861 
Bản ảnh 10; hình 7 


1884- Lagena acuticostata: Brady, tr, 464, b. 57, h. 31-32; b. 58, h. 20; 
1913- Lagena acuticostaía: Cushman, tr. 32, b. 8, h. 9-10; b. 23,h. 2: 
1921- 1agena acwficostafa: Cushman, tr. 180; 

1933- 1agena aeuticostafa: Cushman, tr. tr. 34, b. 8, h. 9-10, L2; 
1941a- Lagena acuticostata: LeRoy, tr. 22, b.h. 11; 

194]b- Lagena acuiicostata: LeRoy, tr. 83, b.7,h. 23; 

195]- Lagena aecuficostafa: Asano, tr. 29, h. 127 (trong mồ tả). 


Vỏ một phòng, có độ phông mạnh dạng hình cầu, có tiết diện ngang 
hình tròn, tiết diện đọc hình bầu dục tròn hay hình bầu dục dài gần có 
hình trái xoan, ở đầu cuối của phòng nhú lên một thành tạo hình núm vú 
trên đó là miệng, đầu đối miệng hình tròn, nhẫn hay lởm chởm các gai 
ngắn do đầu dưới của các gờ dọc phát triển kéo dài xuống tạo nên. Bề mặt 
vỏ tô điểm bằng các gờ dọc tương đối to, thưa và nôi cao trên bể mặt vó, 
kéo dải liên tục từ đầu chúa miệng đến đầu đối miệng, ở gần miệng chủng 
nối với nhau thành một vòng tròn đẹt nằm ở dưới miệng. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0 35-0,39mm, chiều rộng 0,30-0,33mm. 


Biến dị loài: hình dáng chung của vỏ thay đổi từ hình bầu dục tròn đến 
hình bầu dục đài do tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng vỏ thay đổi tạo nên. 

So sánh: Loài mô tả khắc với các loài khác của giống Lagena ở hình 
dáng, chung của vỏ gần có hình trải xoan, có cấu tạo đầu chứa miệng dạng 
núm vú rất đực trưng và tô điểm mặt ngoài vỏ bằng các gờ dọc tương đối 
to và thưa. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả được xác lập lần đầu trong các 
trầm tích Creta ở Netherland, sau đó được phát thiện trong Neogen-Đệ tứ 
và hiện đại ở một số nơi trên T hế giới: Neogen Indonesia (Java, Sumatra). 
Pliocen ở Nhật bản, Holocen ở thêm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam. 
Hiện tại gặp ở một số vùng biển của Thái Bình Dương, Án Độ Dương và 
Đại tây Dương. 


80. Lagena clavata (đOrbigny), 1846 
Bản ảnh 10; hình 12 


1846- Oolina clavata: d Orbigny, tr. 24, b. 1, h. 2-3; 
195]- Ƒ.agena clavata: Asano, tr. 29, b. 1,h. 128 (trong mô tả); 
1963- Lagena clavata: Matsunaga, b. 31, h. 6; 
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1979- Jagena clavara: Whittak r and Hodgkinson, tr. 43, b. §.h. 3. 


Vỏ một phòng hình thoi, dầu trên thon nhỏ và dải tạo nên cổ rất dài dỡ 
lấy miệng (riêng phần cổ có thể chiếm tới gần 1⁄3 chiều dai vỏ), có tiết 
điện ngang hình tròn. Nơi có chiều rộng lớn nhất thường nằm ở giữa hay ở 
phân trên của nửa dưới vỏ. Đầu đối miệng thon nhọn. Miệng hình tròn 
nằm trên cỗ dài, có môi nhỏ viền quanh loe rộng ra. Tường vỏ bảng chất 
vôi trong suốt, mỏng và dễ vỡ, nhẫn, không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,35-0,54mm; rộmg 0, 1 1-0, 7mm. 

Biến dị loài: Vỏ có hình dáng chung là hình thoi, nhưng ở một số cá 
thể hình thoi này tương đối hẹp và dài nên có thẻ nhằm lần với một số 
dạng khác cũng có hình dáng tương tự như #.agena gracillima (Seguenza) 
(xem so sánh ở dưới). 

So sánh: gần giống với loài mô tả về mặt cấu tạo hình thái vỏ là lả 
tagena gracillima (Seguenza), nhưng khác biệt bởi hình thoi không có 
góc ở giữa vỏ do có độ phông tương đối mạnh và đầu đổi miệng thon 
nhọn so với hình thoi có góc ở giữa vỏ (đúng hơn là hình quả trám) và đầu 
đối miệng thon dài, 

Phân bề địa tầng và địa lý: Loài mô tả được xác lập lần đầu trong các 
trầm tích Đệ tam ở bổn trầm tích Viên (Áo). Sau đó nó được phát hiện 
trong các trầm tích Neogen ở Nhật Bản, Pliocen ở Malaysia (vùng Sabah). 
Holocen ở thêm lục địa Nam Trung Bộ Việt Nam, Hiên tại loài này phát 
triển ở một số vùng biển của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 


81. Lagena gracillina (Seguenza), 1862 
Bản ảnh 10; hình 3 


1884- Lagena gracillima: Brady (một phần), tr. 456, b. 56, 25-26 (chỉ 
có các hình này); 

1913- Lagena gracillima: Cushman, tr. 11, b. 1, h. 4a-b; 

1956- bagena gracillima: Asano, tr. 30, b.5, h. 11-13; 

1963- Uagena gracilima: Ho, Hu et Wang, b, 5,h. 3-4; 

1979- Lagena eracllliima: Fursenko et al.,. tr. 93, b. 21,h. 5-6; 

1979- Lagena gracillina: Whittaker and Hodgkinson „ tr. 45, b.8, h.4. 

Vỏ hình quả trám hẹp và dải, 2 đầu thon dài và có chiều dài gần bằng 
nhau, trong đó đầu miệng dải hơn, có phần cổ dài tới khoảng 1⁄3 chiêu 
dài vỏ, đáy đầu đôi miệng thường không nhọn mà tương đôi bằng phăng. 
Điêm có bê rộng lớn nhất thường năm ở giữa phần chính của vỏ (không 
tính cổ). Miệng tròn ở trên cô dài, có đường môi nhỏ loe ra. Tường vỏ 
bằng chất vôi, trong suốt, mặt ngoài nhắn bóng, không có tô điểm.. 

Kích thước vỏ; chiều dài 0,56mm-1,87mm, chiều rộng 0, 1-0.18mm. 
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Biến đị loài: ở một số cá thể có chiều rộng vỏ hẹp làm cho phẩm chính 
của nó (không kể phần kéo dài của 2 đầu) dài ra kiểu 2agena elongata 
(Ehrenberg) nên có thể nhằm lẫn giữa chúng. 

So sánh: Loài mồ tả về cầu tạo hình thái vỏ gắn giống với Lagena 
cilavø/a (d Orbigny) (xem mô tả k⁄agena ciavafa (đ Orbigny}, 1846). Ngoài 
ra, trong một số trường hợp loài mô tả còn có thể nhằm lẫn với Lugcna 
clongatd (Ehrenberg), nhưng khác biệt với nó bởi chiều rộng của vỏ 
không bằng nhau ở phần chính, do đó 2 cạnh bên của nó không song song 
mà cong hay có góc cạnh rõ ràng. 

Phân bố địa tầng, và địa lý: Loài này được mô tả lần đầu trong các trầm 
tích Miocen trên ở Ý, sau đó phát hiện được trong các trầm tích Pliocen ở 
Indonesia (tây Java), Malaysia (vùng Sabah). Holocen ở đồng bằng Tây 
Nam Bộ (Nam Việt Nam). Hiện nay loài này gặp ở một số vùng biển của 
Thái Bình Dương (Viễn Dông Nga, Nhật Bản, Biển Đông Việt Nam. New 
Guinea), nam Án Độ Dương, 


82. hagena hispidula Cushman, 1913 
Bản ảnh T0; hình 8 


1913- Eagena hispidula: Cushman, tr. 14, b. 5, h. 2-3: 

1951: tagend hispidula: Asano, tr. 31, h. 134 (trong mô tả): 

1956; /Luyena hixpidula;: Asano, tr, 40, b. 5,h. 52-56: 

Năm ?- 1agena hispidula: Yassinì and Jones, tr. 105, số 165, h. 306-308. 


Vỏ một phòng hình bầu dục tròn hay bầu dục dài, đầu miệng thon nhẹ 
và có cỗ ngăn, nhỏ ở trên đỡ miệng, đầu đối miệng tròn ở phần cơ sở. 
Tường vỏ bằng chất vôi, phủ kín toàn bề mặt bằng các gai nhỏ tạo nên lớp 
VỎ rấp, sẵn sùi. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,51-0,67mm, rộng 0.41, 0.56mm. 

Biển đị loài: thể hiện rõ nhất ở hình dáng thay đổi từ hình bầu dục tròn 
đến bầu dục dài. tô điểm mặt ngoài vỏ từ đạng các gai ngắn đến dạng hạt 
nhỏ (hay các gai nhỏ tù đâu). 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống +tagena bởi 
mặt ngoải vỏ tô điểm băng lớp phủ dạng gai nhỏ và ngắn hay dạng hạt 
nhỏ. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở Nhật bản. Holocen ở đới ven biển 

và thềm lục địa Việt Nam. Hiện nay loài này phát triển rộng rãi ở tây Thái 
Binh Dương từ các vùng biển Nhật Bán đến đông nam Úc Châu. 


83. Lagena perlucida (Montagu), 1803 
Bản ảnh 10; hình 6 
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1803- Verrmiculum periucida: Montagu, tr. 229, b. 5.h. 14; 

1933- Lagena perlucida: Cushman, tr. 20, b. 4, h. 6-8; 

1951- Uagena pơriucida: Asano (pt.15), tr, 31, h. 137-138 (trong mô tả); 
1960- agena periucida; Cushman, b. 2, h. 10; 

1960- #agena periucida: Ho, Hu et Wang, b. 5, h. 12; 

1979- Eagena perlucida: Whittaker and Hodgkinson, tr. 46, b. 3, h, 14, 


Vỏ một phòng, có tiết điện ngang gần hình tam giác (dạng bình thí 
nghiệm tam giác), đầu trên giảm nhanh về kích thước, thon mạnh và 
chuyển thành cô dài đỡ lấy miệng. C hỗ có chiều rộng lớn nhất năm ở phản 
đưới của vỏ (gần sát đáy), Bê mặt nửa dưới của vỏ tô điểm bằng các gờ 
dọc tương. đối to, nỗi cao và kết thúc ở đáy vỏ dạng vòng tròn rằng cưa, từ 
giữa tới đầu trên của vỏ các gờ này mờ dẫn và biển mắt và tường vỏ nhẫn 
bóng. Tường vỏ bằng chất vôi trong suốt. 

Kích vỏ vỏ: chiều dài (cả cế) 0,35-0, 39mm, chiêu rộng 0,19-0,33mm. 

Biến dị loài: Các gờ dọc phát triển chủ yếu ở phần dưới của vỏ, nhưng 
ở một. số cá thể chúng chỉ phát triển ở gần đây vỏ, cũng có khi phát triên 
đến gần giữa vô ở một số cá thể khác, kích thước của chúng cũng thay đổi 
từ to đến tương đổi nhỏ. Hình dáng chung của vỏ rất đặc trưng. 

So sánh: loài mô tả khác với các loài khác của giỗng Fagena bới hình 
bình tam giác có cỗ đài và tô điểm dạng gờ ở phần dưới của vỏ, 

Phân bó địa tầng và địa lý: Loài mô tả được xác lập trong các trầm tích 
hiện đại ở Anh Quốc. PHoeen ở Nhật Bản, Malaysia; Holocen ở đởi ven 
biển và thêm lực địa Trung Quốc và Việt Nam. Hiện loài này phát triển ở 
một số vùng biển tây Thải Bình Dương (kê cả Biển Đông Việt Nam), Đại 
Tây Dương. 


§4. Lagena semistriata (Williamson), 1848 
Bản ảnh 10; hình 13 


19]3- 1agena semistriata: Cushman, tr. 32, b. 8, h. la-b; 

194Ic- Lagena semistriata: LeRoy, tr. I14, b. 3, h. 22; 

1944a- Lagena semistriata: LeRoy, tr. 22,b. 1,h. 14; 

1951- tagena semistriata: Asano (pt.15), tr, 32, h. 14 (trong mô tả); 

1964- Lagena srita dOrbigny Var. semistriata: Le Roy, tr. 26, b. 13, h. 46; 

1965- Lagena semisiriata: Ho, Hu et Wang, b. 5, h. 7-8; 

1979- Lagena semistriafa: Whittaker and Hodgkinson. 47, h. 38-39 
(tronp mô tả); 


Năm 2- Lagena semistriata: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b. 
18, h. 7-9. 
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Vỏ một phòng hình bâu đục dài đến hình trứng do dầu trên (đầu có 
miệng) thon nhẹ nằm dưới cổ. đài và nhỏ. Cổ dải này Ì hầu như không có tô 
điểm dạng các gờ nỗi tròn cuỗn quanh. Miệng tròn năm trên cổ. có đường 
môi viên nhỏ, mỏng loe ra, Tường vỏ bằng chất vôi, được phú bằng các 
gò dọc rất nhỏ, các gờ này có thể không phủ kin toản bể mặt vỏ, đặc biệt 
là phân gần đỉnh và kết thúc ở đầu đối miệng dạng các gai nhỏ. 

Kích thước vỏ: chiều đài (kể cả cổ) 0,36-0,4lmm, chiều rộng 0,16- 
0.25mm. 

Biến dị loài: Hình đáng chung của vỏ không ổn định, thay đổi từ bầu 
dục dài đến hình trứng, các gò tô điểm có thể được phủ kín toàn bề mặt 
vỏ, có cá thê chỉ được phủ chủ yêu phần dưới của vỏ. 

So sánh: Xem mô tả ÿzgena sricta (dOrbigny). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Miocen ở 
Sumatra (Indonesia), Phocen ở Nhật Bản, Malaysia; PLiocen-Pleixtocen ở 
Java (Indonesia); Holocen ở đới ven biển và thềm lục địa Việt Nam. Hiện 
tại loài này phát triển ở một số vùng biển của Thái Bình Dương và Biến 
Đông Việt Nam. 


85. Lagena striatfa (d Orbigny), I839 
Bản ảnh 10: hình 14 


1839- Oolina s/riz/a: d Orbigny, tr. 21, b, 5, h. 22; 

I884- Lapena sriata: Brady, tr. 460, b. 57, h. 23-24, 28; 

1913- Lagena striata: Cushman, tr. 19, b, 7,h, 4-5; 

1933- tagena siriata: Cushman, tr. 32, b. 8, h. I1-13; 

1951- 1agena striata: Asano, tr. 33, h. 144-145 (trong mô tả); 

1956- ⁄agena síriata: Asano, tr. 32. b. 5, h. 28-29; 

196S- Uagena striafa: Ho, Hu et Wang, b. 5, h. I1; 

1979- Lagena striata: Fursenko et al., tr. 97, b. 21,h. 20-22; 

1979- Lagena striafa: Whittaker and Hodgkinson, tr. 47, b. 3, h. 16; 

Năm 2- Lagena siriafa; Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b. I8, 
h. 21-25. 


Vỏ một phòng hình tròn hay bầu dục tròn, đầu trên có cỗ dài và tương 
đối to. Tường vỏ bằng ¿ chất vôi, tô điểm bằng các gờ dọc nhỏ nhưng nói rõ 
và đều, phủ kín toàn bề mặt vỏ. Các gỜ này song song với nhau từ đầu đổi 
miệng đến đầu chứa miệng của vỏ. Ở dầu chửa miệng, một SỐ trong các 
8ờ này tiếp tục phát triển lên cỗ nhưng ở dạng xoăn ôc cho tới miệng, còn 
ở đầu đối miệng chúng kết thúc bằng các mấu hay gai nhỏ. 

Kích thước vỏ: chiều đài (kể cả cổ) 0,34-0,55mm, chiều rộng 0,28- 
0,31mm. 
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Biển dị: hình dáng vỏ khá ẳn định, chỉ thay đổi từ hình tròn đến bầu 
dục trỏn, 

So sánh: gần gũi với loài mô tả là tagena semistriata (WiHIiamson), 
nhưng khác biệt với nó ở những điểm sau: 

-_ vỏ thường có hình tròn hay bầu đục tròn so với hình bầu dục đài đến 
hình trứng; 

-_ Các gờ dọc tô điểm nhỏ nhưng béo và phủ kín toàn bề mặt vẻ so với 
các gờ dọc nhỏ nhưng mảnh và thường không phủ kín hết bề mặt vỏ; 

-_ cô dài, tương đối to và có một số gờ dọc tô điểm bể mặt vỏ tiếp tục 
phát triển lên cổ và quấn quanh nó theo kiểu xoắn ốc, so với đài nhưng 
nhỏ và không có tô điểm dạng gờ cuốn quanh cổ. 

Phân bề địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tử và hiện đại. Pliocen-Đệ tứ ở 
Nhật Bản, Indonesia, Malaysia. Đệ tứ ở đới ven biển và thêm lục địa 
Trung Quốc, Việt Nam. Hiện tại loài nảy phát triển rộng rãi ở các vùng 
biển tây Thái Bình Dương từ Viễn Đông Nga đến Biển Đông Việt Nam. 


Họ Polymorphinidae d Orbigny, 1839 

Giống Œuurulina đ Orbigny, 1839 

86. Guttuina problema d Orbigny, 1826 
Bản ảnh 10: hình 5 


L826- Polymorphina (Guttiina) problema: đOrbigny, tr. 266, N14: 
1884- Polymorphina (Guttulina) problema: Brady, tr. 568, b. 72, h. 20; 
b,73,h. 1; 
1921- Palumorphina problema: Cushman, tr, 264, b. 51, h. 3-4; 
1930- Gutrlina problema: Cushman and Ozawa, tr. 50, b. 2,h. 6-10; 
144b- Gutrulina problema: LeRoy, tr. 83, b. 2, h. 21-22; 
Năm ?- Guudlina problema: Catalogue Indonesia Foramnnifera, t. 2, b. 
75, h, 5-6; 
Năm ?- Guttulna problema: Yassini and Jones, tr. 139, số 300, h. 671-671, 673, 
Vỏ có chiều dài lớn hơn chiều rộng, có tiết diện đọc hình tứ giác tròn 
hay hình bán bầu dục trỏn nhưng đâu đưới (đầu đối miệng) tròn, đầu trên 
thuôn dài, các phòng dài và có độ phông lớn (giông hình giọt nước dài) 
sắp xếp kiêu Quigueloculina. Đường khâu dạng khe rãnh nhỏ nhưng đẹt. 
Miệng dạng chùm tỉa (các khe rất nhỏ) phóng xạ năm ở đầu cuối của 
phòng cuôi. Tường vỏ băng chất vôi, trong suốt, nhăn. 
Kích thước vỏ: chiều dài 0,45-0,87mm, rộng 0.39-0,65mm. 
Biến đị loài: Hình dáng chung của vỏ thay đổi tương đối mạnh tử hình 
tử giác tròn, bầu dục tròn hay gân hình trứng nhưng đều có đặc điệm 
chung là các phòng dải, có độ phồng mạnh, đầu trên thuôn nhỏ và đầu 
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dưới phình to hình giọt nước đài và nổi lên thành múi trên bề mặt vỏ. 

Phân bế địa tầng và địa lý; Loài này có khoảng phân bổ, địa tầng tương 
đối rộng, được mô tả lần đầu trong các trầm tích Creta ở Áo, sau đó phát 
hiện được trong Oligocen ở Đức, Miocen ở Pháp, Neogen-Đệ tứ ở Nhật 
bản, Indonesia; Holocen đới ven biển và thềm lục địa Việt Nam. Hiện nay 
loài này phát triển rộng rãi ở một số vùng biển của Thái Bình Dương, 
Biển Đông Việt Nam. 


Giống Sigmoidella Cushman and Ozawa, 1928 
Ñ7. Sigmoidella elegamtissima (Parker et Jones), 1865 
Bản ảnh 10; hình l6 


1865- Polymorphina clegantissima: Parker ct lones, tr. 438 

1884- Polymorphina elegantissừna: Brady (pars), tr. 5Số, b. 72, h. 12 
(chỉ có hình này); 

1913- Polymorphia elegamtissma: Cushman, tr. 90, b. 38, h. la-c; 

1921- Polymorphina elegantissina: Cushman, tr. 267, b. 54, h. 1-2; 

1929- Sigmoidella eleganiissừna: Cushman and Ozawa, b. 16, h. ]0. 11a-b; 

1930- Sjemoidella elegantissina: Cushman and Ozawa, tr. 140, b. 39, h. la-c; 

1979- Sigmoidella eleganiissina: Whittaker and Hodgkinson, tr. 50, b. 
8,h.7; h. 46 (trong mô tả); 

Năm ?- Sigmoidela elegantissửna: Jassini and Tones, tr. 140, số 306, h. 
666-667, 670; 

Năm 7- Sjgmoidella clegamtissuna: Catalogue Indonesia Foraminifera, 
t.2,b. 75,h. I-3. 


Vỏ có chiều đài lớn hơn chiều rộng, hình quả lễ hay hình trứng nhọn 
đầu, 2 mặt bên phòng yếu. có tiết điện ngang tình thấu kính lồi. phần rìa 
ngoài vỏ tròn và hẹp. các phòng đài và hẹp, sắp xếp cuốn theo kiểu hình 
chữ S (sigmoid), đầu đổi miệng của các phòng sau ôm lấy đầu của các 
phòng trước. Miệng ở đầu cuối phòng cuối dạng toả tỉa (các khe rất nhỏ). 
Các đường khâu dạng rãnh sâu nhưng được lấp đầy bởi các vật liệu tạo vỏ 
trong suốt. Tường vỏ bằng chất vôi, bề mặt nhãn (không có tô điểm). 

Kích thước vỏ: chiều đài 0,37-0,95mm, rộng 0,38-0,73mm, dây 0,25- 
09,41mm. 

Biến dị loài: Hình dáng chung của vỏ thay đổi từ hình quả lê, hình 
trứng nhọn đầu, hình gần giọt nước và có tỷ lệ dài/rộng không ồn định, 
nhưng sự sắp xếp của các phòng rất đặc trưng và có thể nhìn thấy qua lớp 
phủ vật chất tạo vỏ trong suốt. 

So sánh: Giống Sigmoideila trong các sưu tập mẫu của chúng tôi có 3 
loài là loài mô tả, Sigmoidela kagaensis (Cushman and Ôzawa) và 
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Sigmoidella pacifica (Cushman and Ozawa), nhưng loải mô tả khác biệt 
với loài thứ nhất ớ hình đáng vỏ hình quả lê hay hình trứng nhọn dầu với 2 
mặt bên dẹt nhưng ở giữa vẫn có độ phòng tương đổi lớn nên có tiết diện 
ngang hình thấu kính lỗi so với vỏ hình chữ nhật tròn 2 đầu hay hình oval 
thon đầu trên (đầu chứa miệng) và có độ dẹt mạnh ở 2 mặt bên tạo nền tiết 
diện ngang hình bầu dục dải và dẹt; khác biệt với loài thứ 2 ở hình dáng 
vỏ hình quả lê hay hình trứng nhọn đầu với phần dưới nở rộng và phần 
trên thon mạnh so với vỏ hình oval dài, gần hình giọt nước (đầu chứa 
miệng thon và lương đối dải). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pilocen-Đệ tử và hiện đại. Pliocen ở 
Indonesia, Malaysia; Ở Việt Nam loài mô tả gặp trong các trầm tích 
Pliocen-Đệ tứ ở đới ven biển và thêm lục địa. [liện nay loài này phát triển 
rộng rãi ở các vùng biển ấm á áp tây Thái Bình Dương từ Philippin đến Úc 
Châu. 


88. Sigmoidella kagaensis (Cushman and Ozawa), 1928 
Bán ảnh 10; hình 17a,b 


1928- Sigmoidella kagaensis: Cushman, b. 26b, h. 14a-c; 

1929- Sigtmoidella kagaensis: Cushman and Òzawa, b. 13,h. 1Š; b. 16, h. 9a-c 
1930- Siemoielella kagaensis: Cushman and Ozawa, tr.141, b. 39, h. 2a-b: Sa-b 
(951- Sigmoidella kagaensis: Asano (pt.8), tr. 14, h, 68 (trong mô tả): 
1963- Sigmoidlella kagaensis: Matsunaga, b. 34, h, 18. 


Vỏ đẹt, có chiều đải lớn hơn chiều rộng, hình chữ nhật tròn đầu hay 
hình oval thon đầu chứa miệng, ở một SỐ cá thể 2 cạnh bên song song hay 
cong nhẹ, có nhiều phòng dài và hẹp, sắp xếp kiểu chữ S (sigmoid) theo 
chiều kim dồng hồ. Phần rìa ngoài vỏ tròn nhưng hẹp. Các đường khâu 
dạng rãnh sâu nhỏ và hẹp, nhìn rõ qưa lớp vỏ phú trong suốt, Miệng dạng 
chùm tia phóng xạ. Tường vỏ bằng chất vôi, nhẫn và không có tô điểm. 


Kích thước vỏ: chiều dài 0,49- .05mm, rộng 0,38-0,75mm, dầy 0.21-0.29mm, 

Biến đị loài: vỏ có hình dáng chung thay đổi từ hình chữ nhật (2 cạnh 
bên gần như song song với nhau) 2 đầu tròn đến hình oval thon đầu chứa 
miệng, chiêu rộng cũng không ồn định. 

So sánh; xem mô tả Sigmoidella elegamtissina (Parker et Jones). 


Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở Nhật Bản, Việt Nam (bổn trầm 
tích Nam Côn Sơn). 


89. S/gmoidella pacifica (Cushman and Ozawa), 1928 
Bản ảnh 10; hình 18 
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1928- Guttulina (Sugmotdinad) pacffica: Cushman, b. 26b, h, 4a-b; 

1929- Stgmoidlina pacjfica: Cushman and Ozawa, b. 16, h. l2a-c, l3a-c; 

1930- Guftuliina (Sigmoidina) pacUica: Cushman and Ôzawa, tr. 50, b. 
37,h. 3, 5Sa-c; 

1951- Gwttulina (Sigmoidina) pacffica: Asano, tr. 5, h. 24-26; 

1963- G„rtulina (Sigmoidina) pacjfica: Matsunaga, b. 34, h. 1a-b; 

1964- Gnftulina pacfica: LeRoy, tr. F27, b. 11, h. 25-26; 

1973- Sigmoidella apacVica: Kuzina, b. 3, h. 6a-c; 

1979- Guttulina pacffica: Whittlaker and Hodgkinson, tr. 50, h. 45a-c 
(trong mô tả); 

Năm ?- Grulina pacjfica: Yassint and Jones, tr. 139, số 299,h, 673, 
712, 715-716; 

1981- Sigmoidella pacjfica: Wang, He, Hu, Qiu et al., b. 65, h. 4-5. 


Vỏ có chiều dài lớn hơn chiều rộng, hình bầu dục đài hay hình giọt 
nước thon đầu chứa miệng, đầu đối miệng tròn, các phòng dải và hẹp, 
trong đỏ 2 phỏng cuối thường phát triển mạnh ôm kín phần lớn các phòng 
phát triển trước đó. Miệng Hạng tia phóng xạ. Tường vỏ bằng chất vôi, 
trong suốt, trơn nhẫn, không có tô điểm. 

Vẫn để taxon cấp giống của loải này còn chưa có ý kiến thống nhất 
giữa các tác giá nghiên cứu. Một tác giả (đặc biệt là Whittaker và 
Hodgkinson, 1979, tr. 50) xếp nó nảo giống Gnttulina với lý do các phòng 
tạo VỎ không có cầu tạo kiểu chữ S (sigmoid), một số tác giả khác lại để 
nó ở giỗng sigmoidella do có những nét câu tạo gần giống với các loài 
khác của giông này, trong đó tiêu bản mẫu của chúng tôi là một ví dụ (bản 
ảnh 10, hình 18). Văn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,41-1,07mm, rộng 0,39-0,78mm, dầy 0,26- 
0,35mm. 

Biển dị loài: vỏ có tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng thay đổi kéo theo 
sự thay đổi hình đáng chung của nó, tuy nhiên, chiều dài vẫn luôn luôn 
lớn hơn chiều rộng; đầu chứa miệng có thể thon dài hay ngắn làm cho vỏ 
có hình giọt nước hay hình bầu dục dài. 

So sánh: xem mô tả Sigmoidella elegantissừna (Parker et Jones). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Neogen ở Nhật 
bản; Pliocen-Đệ tứ ở thềm lục địa Nam Trung Hoa, đới ven biển và thêm 
lục địa Việt Nam. Hiện tại loài này phát triển rộng rãi ở các vùng biển của 
tây Thái Bình Dương từ Viễn Đông Nga, Nhật Bản đến Úc Châu. 


Họ Elipsolagenidae Silvestri, 1923 
Giỗng Oolina d Orbigny, 1839 
90. Oolina sauamosa (Montagu), 1803 
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Bản ảnh 10; hình L] 


1805- Vermiculum sguamosum: Montagu, tr.5,b. 14, h, 2; 

L884- Lagena squamosa: Brady, tr.471, b. 5§, h. 28-31; 

1941c- hagena squamosa: LeRoy, tr. 115, b. 1,h. 34; 

1951- Emtosolenia squamosa: Asano, tr. 36, h. 157 (trong mô tả): 
1960- Uagena squamosa: Cushman, b. 4.h, 12; 

1964- Qoling sguamosa var. ; LeRoy, tr. F26, b. 13,h. 42 và h. 43; 
1979- Oolina squamosa: Whittaker and Hodgkinson, tr, 52, b. 4, h, ]. 


Vỏ một phòng hình bầu dục tròn hay hình giọt nước ngắn với chiều 
rộng lớn nhất nằm ở nửa dưởi của vỏ, đầu miệng thon nhọn và đầu đối 
miệng hình tròn. Miệng hình tròn nhỏ, năm ở giữa đỉnh đầu trên của 
phòng. Tường vỏ bằng chất vôi, trong suốt, mặt ngoài tô điểm bằng các hỗ 
sâu hình tứ giác xếp thành hàng dọc dạng vậy cách nhau bởi các gờ nhỏ 
phân bố tử đầu đối miệng tới đầu chứa miệng. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,28-0,39mm, chiều rộng 0,16-0.32mm. 

Biến dị loài; Hình dáng chung của vô thay đổi từ hình bầu dục tròn đến 
hình giọt nước ngắn, nửa trên thon từ từ hay giảm nhanh chiều rộng tạo 
nên đầu nhọn. 

So sánh: Loài mô tả có kích thước và hình dáng. gần giống với Óolina 
hexagona (Williamson), nhưng khác biệt bởi tô điểm mặt ngoài vỏ dạng 
các hố sâu hình tứ giác Sắp xếp theo hàng dọc so với tô điểm bằng các hồ 
sâu hình lục giác sắp xếp theo các hàng xiên chéo so với trục thẳng đứng 
của vỏ, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen ở Nhật bản, Indonesia; Miocen ở 
khu vực đảo Okinawa, Pliocen ở Malaysia (vùng Sabah). Holocen-hiện 
đại ở vùng viễn Tư Chính-Vũng Mây (Việt Nam). Các dạng hiện đại phát 
triển ở một số vùng biển của Án Độ Đương và Thái Bình Dương. 


Họ Glandulinidae Reuss, 1860 

Giống Giandulina d ©rbigny, 1839 

91.Glandulina laevigata d Orbigny, 1826 
Bản ảnh 10; hình 9a,b 


1826- Nodosaria (Glandulina) laevigata: dOrbigny, tr. 252, b. 10.h. I-3: 
1884- Nodosaria (Glanáulina) laevigata: Brady, tr. 490, b. 61, h. 17-22; 
1930- Giandulina Íaevigata: Cushman and Ozawa, 143, b. 40, h. I; 
1933- Giamdulina laevigara: Cushman, tr. 41, b. 9, h. 14a-b: 

1941a- Giandulina laevigata: LeRoy, tr. 29, b. 2, h. §7; 

1941c- Glandulina laevigata: LeRoy, tr. 115, b, 3, h.42-43; 
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1944a- Glandulina laevigata: LeRoy, tr. 23, b. 1,h, 20; b.5,h. 15: 

1944b- Giandulina laevigafta: LeRoy, tr, 87, b. I,h. 27; 

1951- Pseuaoglandulina laevigata: Asano, tr. 18, h. 86 (trong mô tả); 

1951b- Giandulina nipponica: Asano, tr, I4, h. 71-72; 

1963- Giandulina nipponica: Matsunasa, b. 33. h. 7; 

1979- Giandulina laevigata: Whittaker and Hodgkinson, tr. $5], h. 47 
(trong mê tả): 

1980- Œ/andulina laevigara: Nguyễn Ngọc, tr. 261, b.119, h. 4a-b. 


Vỏ hình thoi ngắn đến hình bầu dục nhọn 2 đầu, có chiều rộng nằm ở 
giữa vỏ và thon dần vẻ phía 2 đầu, gồn 2 phần, trong đó phần phát triển 
sớm gồm các phòng có kích thước nhỏ và sắp xếp thco hàng đôi, phần 
phát triển muộn gôm các phòng chuyển sang hàng một (phần này gồm 3-4 
phòng phát triển tăng nhanh về kích thước. có độ phồng lớn và chiếm khối 
lượng chủ yếu của vỏ. Phòng cuối cùng có độ phòng lớn nhất, chiếm 
khoảng 2/3 đến 3⁄4 khối lượng vỏ và thon đần về đầu chứa miệng. Đầu 
đối miệng thường có I đến vài gai nhọn và mảnh. Đường khâu giữa các 
phòng dạng khe rãnh nông và nhỏ. Miệng dạng chùm tia (các khc tất nhỏ) 
phóng xạ, nằm ở đầu cuối phòng cuối. Mặt ngoài vỏ nhẫn, không có tô 
điểm. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,32-0,43mm, chiều rộng 0,24-0,28§mm, 

Biến đị loài: hình đáng chung của vỏ thay đổi từ bình thoi ngắn đến 
hình bầu dục nhọn hai đầu, 

So sánh: gần gũi về cấu tạo hình thái với loài mô tả có Gkmulina 
Japonica (Asano), nhưng khác biệt bởi có hình dáng chung là hình thoi 
ngăn hay hình bầu dục nhọn 2 đầu so với hình thoi dài hay hình bầu dục 
dải. Theo mô tả và ảnh minh hoạ của loài G/andulina ninponicda Asano 
(Asano, I951b, tr, 14, h. 71-72) thì loài này là đồng nghĩa của loài mô tả. 

Phân bồ địa tầng và địa lý: Neogen-Đệ tử và hiện đại. Loài này được 
xác định lần đầu trong các trầm tích Miocen của bổn trầm tích Viên (Áo). 
sau đỏ phát hiện được trong các trầm tích Neogen ở Nhật bản, Đài Loan, 
Indonesia; Pliocen ở Malaysia; Plioeen-Pleixtocen ở Java (Indonesia), 
Holocen ở đới ven biến và thềm lục địa Việt Nam. Hiện nay loài này phát 
triển trong các vùng biển ở Biển Đông Việt Nam và một số vùng biển của 
Thái Bình Dương. 


4. Phụ bộ Robertinina Loeblich and Tappan, 1984 
Họ Ceratobuliminidae Cushman, 1927 
Giống Hoegiundina Brotzen, 1948 
92. Hoeglundina elegans (d Orbigny). 1826 
Bản ảnh I1; hình 20a,b,c 
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1826- Rotalia (Turbinulina) elegans: đ Orbigny, tr, 276, N54; 

1884- Puivinulina elegans: Brady, tr. 599, b. 105, h. 4-6; 

1915- Pwiuinulina elegans: Cushman, tr. 63, b. 26, h. 3: 

1921- Puiinulina elegans: Cushman. tr. 342; 

1928- Epistomina elegans: Cushman, b. 40, h. 6a-c; 

1941a- Epistomina elegans: LeRoy, tr, 40, b. 1,h. 5-7; 

194]b- Epistomina elegans: LeRoy, tr. 84, b. 4,h, 13-15; 

1944a- Epistomina eleeans: LeRoy, tr. 35, b. 3, h. 15-17; 

1951- Epistomina elegans: Asano, tr, L7. h. 131 (trong mô tả): 

1954- 7Ioeglundina elegans: Cushman, Todd and Post, tr. 360, b. 89, h. 23 

(963- Hoegiundina elegans: Matsunaga, b, 47. h. 2a-c: 

1964- Hjoeglundina clegans: LeRoy, tr. F38, b. 6, h. 27-28: 

1966- 77oegiundina clegans: Belford, tr. 190, b. 36, h. 8-13; 

Năm ?- Hoegiimdina elegans: Yassini and Jones, tr. 143, số 316. h. 
787-789; 

1981- Hoegiundina elegans: Wansg, He, Hu, Qiu et al., b. 59, h. 15-]6. 


Năm 2- #pis(omina clegans; Catalogue [ndonesia Foraminifera, t. 2. b. 
45,h. 10-17 


Vỏ gồm nhiều phòng cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mặt phông. trong 
đó mặt bụng phòng. mạnh hơn mặt lưng. Mặt lưng cấu tạo kiểu vòng ôm 
hở, có thể thây rõ tẤt cả các phòng Của các vòng tăng trưởng, các phòng 
nhỏ, hình tam giác cong: mặt bụng cầu tạo kiểu vòng ôm kín, chỉ thấy 
được các phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng hình tam giác tròn đáy. 
Phần rìa ngoài của vở tạo thành góc nhọn với cầu tạo đường kin viễn 
quanh vỏ. Đường khâu ở mặt bụng dạng rãnh sâu, rộng, toả tía phóng xạ 
hay Cong 3 yêu; ở mặt lưng dạng gờ nội, xiên chéo hay cong nhẹ hướng về 
phía đối miệng. Miệng có 2 dạng: miệng chính hình vòm thấp, hẹp và 
rộng, nằm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuối ở mặt bụng, miệng 
phụ đạng khe nhỏ đài năm ở gần rÌa ngoài của vỏ ở mặt bụng. Song song 
với dường rìa ngoài vỏ. Tường vỏ bằng chất vôi, có cấu tạo lỗ hồng. Mặt 
bụng tô điển bằng các hình không xác định, các nét thẫm mâu. ở phần 
trung tâm mặt lưng phủ bởi các chất tạo vỏ dạng hạt hay các gờ nổi ngăn. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,39-0,6Smm, đường kinh nhỏ 0.0,31- 
0.62mm, bể dầy 0,18-0,25mm, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Dệ tứ và hiện đại. Neogen ở Nhật 
Bản, Pliocen-Đệ tử ở thêm lục địa Nam Trung Hoa, Holocen ở đới ven 
biển và thêm lục địa Việt Nam. Các đạng hiện đại phát triển rộng rãi ở các 
vùng tây Thái Bình Dương (từ các vùng biển Nhật Bản qua Biển Đông 
Việt Nam đến Úc Châu), Đại Tây Dương. 
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Phần mô tả 1 ở trên gồm các đại biểu của 4 phụ bộ sống đáy 

(BenthoHie Foraminjera) là: 
1. Phụ bộ 7exiariina Delage and Hérouard, 1896, 
-_ Phụ bộ ÄZ//oiinz Delage and Hérouard, 1896, 
- Phụ bộ #agenina Dclage and Hérouard, 1896, 
-_ Phụ bộ Robertimina Loeblich and Tappan, 1984. 

Trong đó phụ bộ thử 2 đông nhất, có 6 họ và 22 giống. Phụ bộ thứ 3 
cũng có 6 họ nhưng chỉ có 12 giống. Phụ bộ thứ 4 nghèo nàn nhất. chỉ có 
0] loài thuộc 01 giỗng và 01 họ. Phụ bộ thứ nhất cũng có 6 họ, nhưng chỉ 
có 7 giống. 

Tiếp theo dưới đây là phần mô tả 2 gồm đại biểu của các dạng sông 
trôi nội (Pianktomic Foraminj@ra) thuộc phụ bộ Gfobigerinina Delage 
and Hérouard, 1896. Phụ bộ này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt địa tầng 
vì có nhiều hoá thạch, tập hợp hoá thạch đặc trưng và chỉ đạo địa tầng 


đ> 2 kb} 


5. Phụ bộ Globigerinina Delage and Hérouard, 1896 
Họ Globorotaliidae Cushman, 1927 
Giống Giobororalia Cushman, 1927 
93. Globorotalia ƒohsi lobata lầcrmudez, 1949 
Bản ảnh 25; hình 7a,b 


1957- Globorotalia fohsi lobata: Bolli, tr. 119, b. 28, h. 13a-14b; 

1966-Giloborotala (Giohorotalhia) fohsi forma fobata: Blow_ and 
Banner, tr. 293, b.4, h, 1-3; 

1969- Globorotalia (Gioborotalia) ƒohsi forma iabaa: Blow, tr, 362 

1972- Globorotalia fahsi lobata: Lamb and Beard, tr. 53, b. 19, h. 4-6; 

1972- Gioborotalia fohsí lobata: Jenkins and Orr, tr. 1098, b. 24, h. 3-5; 

1983- Globorotalia ƒohsi lobata: Kennet and Srinivasan, b.21, h.2; 
b.23, h. 4-6 

1985- Giaborotalia fohsi lobata: Bolli and Saunders, tr. 215, b. 29. h. 
2a-c, 

1995- Fohsella lobata; Pearson, tr, 45, b. 4,h. 12. 


Vỏ dẹt, hình bầu dục tròn đến bầu dục thường, mặt lưng phăng hay 
phông yếu, mặt bụng phông mạnh, vòng tăng trưởng cuôi củng có 7-8 
phòng phát triển tương đối nhanh vẻ kích thước, trong đó 3 phòng cuối có 
kích thước lớn nhẤt. Phần rìa ngoài vỏ tạo thành góc nhọn hẹp với cầu tạo 
kin phát triển viễn quanh. Các đường khâu giữa các phòng ở mặt lưng 
dạng gờ nổi, nhưng 3-4 đường cuỗi không phát triển vào tới đường ngăn 
cách giữa vòng tăng trưởng cuỗi cùng vả vòng tăng trưởng áp chót, mà kết 
thúc cách một đoạn ngăn tạo nên sự thông thương của bề mặt giữa các 
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phòng, ở mặt bụng có dạng khe rãnh nhỏ và sâu, thắng hay cong nhẹ. Rốn 
vỏ nhỏ và sâu. Miệng dạng khe ở cơ sở vách ngăn phòng cuối và kéo dài 
từ rìa ngoài vào tới rẫn vỏ, có đường môi mỏng viền quanh. Tường vỏ cấu 
tạo lễ hỏng nhỏ, bể mặt các phòng ở trước cửa miệng có các cấu tạo dạng 
hạt nhỏ phủ kín. 

Biến đị loài: phụ loài mô tả có hình dáng chung thay đổi từ hình bầu 
dực thường đến bầu dục tròn phụ thuộc vào sự phát triển của 2-3 phòng 
cuối, ở một số cá thể chúng phát triển kéo đài ra phía rìa vỏ tương tự như 
hình dáng mào gà nếu nhìn ở mặt lưng. 

So sánh: phụ loài mô tả khác biệt với phụ loài Gioborotalia fÐhsi fohxi 
Cushman and Ellizor bởi cấu tạo kin của phân rìa ngoài vỏ phát triển hơn 
và rìa vỏ phân thuy rõ ràng. 

Phân bồ địa tầng và địa lý: Phụ loài mô tả là hoá thạch đặc trưng của 
khoảng dịa tầng Miocen giữa thuộc đới Goborotaha /#ohsi lobata ở 
Trinidad (trung Mỹ) tương ứng với các đới NII-N12 của thang địa tầng 
đới của Blow (1969). Lúc đầu Blow xác định mức phân bố địa tầng của 
phụ loài mô tả là các đới N12-NI3 ở Trinidad, nhưng sau này nó được 
phát hiện ở nhiều nơi trên Thế giới trong khoảng địa tầng tương ứng với 
các đới N11-N12 thuộc các vĩ độ thấp của vỏ Tái Đất và là một trong 
những dạng chỉ đạo địa tầng của khoảng địa tầng này. Ở Việt Nam, dạng 
hoá thạch trên gặp trong các trầm tích Miocen giữa ở các bồn trầm tích 
Kainozoi Nam Côn Sơn, nam bể Sông Hồng (trũng Huế-Quảng Ngãi) và 
có thể ở một số bể trầm tích khác của thêm lục địa. Nó là một trong các 
hoá thạch chỉ thị địa tầng của đới Œioborotalia fohxi fohsi - Globorotalia 
#ohsi lobafa tương ứng với các đới N10-N12 của Blow ở các bồn trầm tích 
nghiên cứu của thêm lục địa Việt Nam. 


94. Goborotalia ƒohsi fohsi Cushman and Ellizor, 1939 
Bản ảnh 25: hình óa,b 


1955- Globorotalia fohsi: Welss, tr. 35, b. 2, h. 24-26; 

1957- Globorotalia fohsi fohsr: lầolH, tr, 119, b. 28, h. 9a-l0c; 

1962- Globorotalia fohsi fohsi: Belford, tr. 28, b. 8, h. 7-I 1; 

1966- Globorotalia (Gioborotalia) fohsi: Blow and Banner, tr, 290, b. 
Il,h.5-7;b.2,h. §-9, 12; 

I966- Gioborotalia (Gioborotalia) fohsi: Bolli, tr. 457; 

1969- Gioborotalia (Globorotalia) fohsi: Blow, tr. 362; 

1971- Globorotalia (Globorotalia) fobsi: lenkins, tr. 88,b.4,h. 108-110; 

1972- Globorotalia fohsi fohsĩ: lenkins and Orr, tr. 1098; 

197†?- Globorotalia fohsi fohsi: Takayanagi, Takayana and Oda, tr5. 85; 

1983- Giaborotalia (Fohsella) fohsi fobhsi: Kennet and Srinivasan, b. 
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23,h.1-3; 
1985- Globorotalia fohsi /ohsí: Bolli and Saunders, tr 28. b. 8.h. 7-1]; 
1995- Fohsella fohsi: Pearson, tr. 45, b. 4, h, 0-11. 


Globorotalia fohsi fohsi là một phụ loài có cấu tạo hình thái vỏ tương 
đối giếng với phụ loài G/oborotalia fohsi lobata Bermudez mô tà ở trên, 
cũng đdẹt và cầu tạo kiểu chóp xoắn thấp, nhưng các phòng phát triển sớm 
có độ phòng trung bình, còn các phòng của giai đoạn phát triển muộn đẹt 
(đặc biệt ở phần rìa ngoài của vỏ); cầu tạo kin kém phát triển, cầu tạo này 
chỉ thể hiện tõ ở các phòng tạo VỎ cuối cùng của giai đoạn phát triển 
muộn, còn ở giai đoạn phát triển sớm thay vì câu tạo kin là một băng viễn 
nhỏ không có cấu tạo lỗ hỗng. 

So sánh: xem mô tả G/oborotalia ƒohs¡ labata Bermudez7. 

Phân bố địa tầng và địa lý: phụ loài mê t là hoá thạch chí đạo địa tằng 
Miocen giữa của khoảng địa tầng tương ứng với các đới N12-N13 của 
thang địa tầng đới Trùng lỗ của Blow ở Triniđad, Venezuela, vịnh 
Mehico, Peru, các vùng xích đạo tây Thái Bình Dương và lân cận. Ở Việt 
Nam dạng hoá thạch này gặp trong các trầm tích Miocen giữa và là một 
trong các hoá thạch đặc trung của đởi Gioborotala fohsi fohsi- 
Gioborotalia ƒohsi labata ở thểm lục địa tương ứng với các đới NI0-N12 
của Blow. 


95, Gioborotalia margarifae làolÌi and lầermudez, 1965 
Bản ảnh 26; hình 6a,b 


1967- Gioborotalia margaritae: Parker, tr. 179, b. 32, h. 1-2; 

1969- Globorotalia (Globorotalia) margaritac: Blow, tr. 363, b. 45, h. 
1-3,h, 5-6; b. 44,h, 1-6; 

1972- Globorotalia margaritae: Lamb and Beard, tr. 53, b. I8, h. l-6; 

1972- Gioborotalia margariae: ]enkins and Orr, tr. 1100, b, 26, h. 1-3; 


1977- Glaborotalia (Turborotalia) margariae: Takayanagi, Takayana 
and Oda, b. l1,h. l; 


1981- Ởíohorotalia margariae: Wang, He, Hu, Qiu et al., b. 40, h. 13-14; 

1983- Gioborotalia (Hirsutella) margariae: Kennet and Srinivasan, b. 
32,h. 4-6; 

I985- Gioborotalia margarUae margarfae: Boll and Saunders. tr. 
217, b.30, h. 9-L4; 

1995- Œfoborotalia margaritae: Dearson, tr. 49. 

Vô nhỏ, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, dẹt, trong đó mặt lưng có độ 


phòng trung bình, mặt bụng phẳng hay hơi lõm, gôm các phòng phát triển 
tương đối nhanh về kích thước. Vòng Tăng trưởng cuỗi cùng có 4-5 phòng, 
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trong đó phòng cuối cùng trong một số trường hợp chiếm tới 1⁄3 khối 
lượng vỏ. Phần tìa ngoài vỏ hẹp, cầu tạo đường kin nhỏ và mỏng. Rồn vỏ 
nhỏ và nông. Đường khâu ở mặt bụng dạng khe rãnh nhỏ và sâu. thăng 
hay hơi cong, ở vòng tăng trường cuôi cùng của mặt lưng tương đối dặc 
biệt: phía ngoài dạng gờ nổi do đường kin kéo vảo, phía trong dạng khc 
rãnh nhỏ, trong khi đó ở phần phát triển sớm dạng gở nổi hay dạng khe 
rãnh nhỏ, Miệng ở phần cơ sở phía trong vách ngăn phòng cuỗi ở mật 
bụng, dạng vòm thấp và rộng, có đường môi mỏng viền quanh. Tường vỏ 
bằng chất vôi, cấu tạo lỗ hồng nhỏ, bề mặt 1-2 phòng của vòng tăng 
trưởng cuối cùng ở trước cửa miệng được phủ bởi các cấu tạo dạng hạt 
tương đổi thô. 

Biến dị loài: Hình đáng của vỏ thay đổi từ hình bầu dục tròn đến bầu 
dục đài do tỷ lệ giữa đường kính lớn và đường kính nhỏ (hay chiều dài và 
chiều rộng) không ôn định. Ngoài ra, độ lớn của phòng tăng trưởng cuỗi 
cùng chiếm từ 1⁄4 - 1⁄3 khối lượng Vỏ. 

So sánh: loài mô tả, về cấu tạo hình thái vỏ, gân giống với 
Œloborotalia seiula (Brady), nhưng khác biệt bởi vỏ mỏng hơn (hay có 
độ phông yếu hơn), 2 mặt bên có độ phông không đều, trong đó mặt lung 
phỏng mạnh, còn mặt bụng phẳng hay hơi lõm so với 2 mặt lưng và bụng 
có độ phông gần như nhau; đường khâu ở mặt lưng cong, nủa ngoài đạng 
gỡ nổi, nứa trong dạng khe rãnh nhỏ so với toàn bệ dạng khe rãnh nhỏ. 

Phân bố địa tâng và địa lý: Theo Parker (1967), loài này phát triển từ 
đới N18 của Miocen muộn đến đới N20 của Pliocen giữa ở các vùng biển 
sâu của Án Độ Dương và Thái Bình Dương. Nhưng các nghiên cứu tiếp 
theo của nhiều tác giả ở các khu vực khác nhau trên Thể giới (Châu Á, 
Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc cũng như ở các vùng biển sâu của Án Độ- 
Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, v.v...) cho thấy loài này xuất hiện ở phần 
đưới của Miocen trên vả tôn tại tới phần thấp của Pliocen ) tương ứng với các 
đởi NI6-N19. Ở các bên trầm tích Kainozoi thêm lục địa Việt Nam loài này 
gặp trong khoảng địa tầng Miocen trên đến phần thấp của Pliocen hay từ đới 
Neogioboquadrina đCOSIaeHSiS đến đới Sphacroidinella  dchwcens- 
Globigerina nepenthes ò bồn trầm tích Nam Côn Sơn (Bảng 4.4) 


96. Globorotalia mayeri Cushman and Ellizor, 1939 
Bản ảnh 26; hình 2a,b 


1955- Globorotalia mayeri: Weiss, tr, 38, b. 3, h. 12-14; 

1957- Globorotalia mayeri: Bolli, tr. 118, b. 2, h. 4a-c; 

1960- Glohorotalia mayeri: Jenkins, tr. 360, b. 4, h. 6a-c; 

1965- Gioborotalia mayeri: Jeakins, b. 2. h. 7a-c: 

1969- Globorotalia (Turborotalia) mayeri: Blow, tr. 351, b. 3. h. 7-9: 
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1971- Globorotalia (Tiưborotalia) mayeri: Jenkins, tr. 20, b. 11, h. 297-302; 
1983- Globorotalia (Jenkinsella) maweri: Kennet and Srinivasan, b. 43, h.4-6: 
1985- Giloborotalia mayert: Bolli and Saunders, tr. 203, b. 26, h. 31-43; 
1995- Paragloborotalia mayeri: Pearson, tr. 51, b. 1,h. 7; 

2000- G/oborotalia (Turborotalia) mayeri: Banda, b. 3, h. 3a-c. 


Loài mô tả thuộc nhóm loài không có cấu tạo kin ở rìa ngoài của vỏ 
thuộc giống Globorotalia. vỏ hình bầu dục thường đến bầu dục tròn (phổ 
biến), gồm các phòng hình cầu phát triển tăng dẫn đều về kích thước, cầu 
tạo kiểu chóp xoăn thấp, trong đó mặt lưng phông yếu hay đẹt (ưu thể) và 
mặt bụng phông mạnh, vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 5-6 phòng cách 
nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và sâu. Rốn vỏ hẹp và sâu. 
Phần rìa ngoài vỏ tròn. Miệng dạng - vòm rộng và tương đổi cao, kéo dài từ 
rỉa ngoài vào rỗn vỏ, đường môi viên tương đối dầy. Tường vỏ cấu tạo lỗ 
hỏng nhỏ, dạng mạng lưới mắt dầy và nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,35-0,39mm, đường kính nhỏ 0,29-0, 
35mm, bẻ dầy 0,11-0,1 5mm. 

Biến dị loài: Hình dáng chung của vỏ tương đổi ôn định, thay đi nhẹ 
từ dạng hình bầu dục thường đến bầu dục tròn, vòng tăng trưởng cuối 
cùng có 4 đến 5 phòng, rồn vỏ đôi khi bị che phủ một phần bởi rìa trong 
của các phòng phát triền thành các dạng tâm nhỏ. 

So sánh: Trong số các loài của giống Globorotalia gặp trong các trầm 
tích Kainozoi ở Việt Nam thì loài mô tả có cấu tạo hình thái vỏ ở mức độ 
nhất định gần giống với GIoborotalia obesa Bolli. nhưng khác biệt bởi số 
lượng phòng của vòng tăng trưởng nhiều hơn (5-6 phòng so với 4-4,5 
phòng). độ cầu của các phòng yêu hơn do hơi bị đẹt ở mặt lưng so với độ 
câu mạnh, tường vỏ có cầu tạo lỗ hồng nhỏ dạng mắt lưới nhỏ và dẫy so 
với cầu tạo lễ hồng tương đối thưa và sâu, 

Phân bó địa tầng. và địa lý: Một số tác giả cho rằng loài này phát triển 
từ Oligocen đến cuối Miocen giữa, nhưng nhiều nhà nghiên cứu khẳng 
định răng loài này chỉ xuất hiện vào cuối Miocen sớm, phát triển mạnh từ 
đầu tới gần cuối Miocen giữa và là một trong các hoá thạch đặc trưng của 
của khoảng địa tầng này (đới N9-N13-N14 ?) ở các vĩ độ thấp của vỏ 
Trái Đất hiện nay như vùng vịnh Caribê, vùng xích đạo đông và tây Thái 
Bình dương, khu vực quần đảo Marshall, thêm lục địa Nam Trung Hoa, 
Philippin, Indonesia, v.v.... Trong phạm vi các, bổn trầm tích Kainozoi ở 
thềm lục địa Việt Nam lai này gặp chủ yếu ở Miocen giữa từ đới 
Orbulina universa-Globorotalia praescitula đến đới Globorotalia mayeri- 
Sphaeroidinellopsis subdehiscens ở bồn trầm tích Nam Côn Sơn và là một 
trong các hoá thạch đặc trưng của đới này. 


97, Globorotalia menardii (Parker, Jones et Brady), 186$ 
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Bản ảnh 24; hình 6a,b; 7a,b; Bản ảnh 28; hình Ia,b 


1§826- Rorfalia menardii: d Orbigny, tr. 273, Modeles, N10 (nomen 
nudum); 


1884- Puiinulitra menardii: Brady, 1884, tr. 660, b. 103, h. 1-2; 
1921- Puliuinulina menardii: Cushman, tr. 333, b. 66,h. la-c: 
1941a- Globorotalia menardii: Le Roy, tr, 45, b. 1.h. 17-19; 
1941b- Globorotalia menardii Le Roy, tr. 87. b. 4, h. 4-6: 
194lc- Gl¿borotalia menardii: Le Roy, tr. 118. b. 1h. 6-8; 
1944a- Glohorotalia menardii: Le Roy, tr. 41,b.2,h. 40-42; 
1955- Œioborotalia menardii: Weiss, tr. 38, b, 34,h. 21-23 

I957- Œloborotalia menardii: Bolli, tr. 120, b. 29, h. 6a-10b; 
1960- Gioborotalia menardii menardii: lenkins, tr. 362, b. 4.h. 8a-c; 
1965- Globorotalia menardii: lenkins, b. 1, h. la-c; 

1967- Globorotalia menardii menardii: Huang, b. L5, h, 12a-b; 


1969-. Œ/oborotalia (Gioborotalia) culrata menardi:Blow,tr.359, 
b.16, h.9-11 


1969- Globorotalia menardii: Bizon et Mirkou, b. ],h. 7a-c, 8a-c; 

1971- Œloborotalia (Globorotalia) menardlii: Jenkins, tr. 9Ô, b. 6, h. 
135-137; 

1972- Globorotalia menardii: Lamb and Beard, tr. 34,b.llI,h. 1-3; b. 
13,h. I-5; b. 14, h. 1-3; b. 17,h.4; 

1972- Gioborotalia cultrata menardii: Huang, tr. 51, b. III-1, h. 31-35; 

1972- Glaborotalia menardii: lenkins and Orr, tr. I100, b. 26, h, 4-6; 

I980- Œoborotalia menardii: Nguyễn Ngọc, tr. 232, b. 102, h. 3a-c; 

1981- GŒioborotdlia menardii: Wang, He, Hu, Qiu et a!., b, 49, h. 1-3; 

1982- Gioborotalia menardii: Nguyễn Ngọc, tr. 47, b. 1,h. la-e: 

1983- GloBhorotalia (Menardella) menardii: Kennet and Srinivasan, b, 
28,h.2:b. 20, h. 1-3; 

1985- Globorotalia menardii: Pletnev, b. 8, h, la-b; 

19§5- Gioborotalia menardii menardii: Bolli and Saunders, tr. 226, b. 
12,h. 4a-c; b. 4, h. 5-7; 

1995- Giaborotalia menardii: Nguyễn Ngọc, tr. 10, b. 2. h. 28a-b: 

1995- Gioborotalia menardii: Pearson, tr, 49, b. 4,h. 13; 

2001- Gioborotalia menardii: Nguyễn Ngọc, tr. 26, b. 2, h, 2a-c. 

,Vỏ mỏng, hình bầu dục thường đến bầu dục tròn, cấu tạo kiểu chóp 


xoắn thấp với 2 mặt có độ phẳng yếu gần bằng nhau. Vòng tăng trưởng 
cuỗi cùng có 5-6 đôi khí tới 7 phòng hình tứ giác tròn và dẹt ở mặt lung, 
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hình tam giác tròn và phông ở mặt bụng. Phân ria ngoài vỏ vát nhọn tạo 
thành góc nhọn hẹp và có cấu tạo kin viễn quanh. Rốn vỏ hẹp và sâu, 
thường bị rỉa trong của các phòng kéo dài ra che phủ một phần. Các 
đường khâu dạng gờ nổi ở mặt lưng, đạng khe rằnh nhỏ và sâu ở mặt 
bụng. Miệng năm ở phía trong phân CƠ SỞ vách ngăn phòng cuối, dạng 
khe hoặc vòm thấp, kéo dài từ rỉa ngoài. đến rốn vỏ, có đường môi nhỏ 
viễn quanh. Tường vỏ cấu tạo dạng lỗ hỗng nhỏ hình đa giác (thường là 
ngũ giác). 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0, 46-0,63mm, đường kinh nhỏ 0,40- 
0,58mm, bể dầy vỏ 0,13-0,I7mm, 

Biến dị loài: hình dáng chung của vỏ thay đổi từ bầu dục thường đến 
bầu dục tròn là hệ quả của sự thay đổi tỷ lệ giữa đường kính lớn và đường 
kính nhỏ. số lượng phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng thay đối từ 5-7 
phòng. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với ỞỚioborofalia praemenardii Cushman 
and Stainford ở các điểm sau: 

- Vỏ thường có kích thước lớn hơn, đẹt so với kích thước nhỏ hơn và độ 
phỏng lớn hơn; 

- Phần phát triển sớm nhỏ và vòng tăng trưởng cuối cùng phát triển 
mạnh so với phần phát triển sớm tương đổi rộng và vòng tăng trưởng 
cuối cùng phát triên tương đối yếu hơn về kích thước. 


Ghi chú: Tính hợp lệ của tác giả loài mô tả tương đối phức tạp do lịch 
sử để lại. Trong văn liệu cổ điển về cổ sinh (Trùng lỗ) Thế giới, tên loài 
menardii lần đầu tiên g gặp Jong công trình của d Orbigny, 1826, tr. 273, 
nhưng theo luật Quốc tế vẻ phép đặt tên sinh vật và quyền ưu tiên tác giả 
thì tên này không hợp lệ vì tên loài và mô tả không trùng nhau (12/en 
nudưm). Sau đó Parker, lones và Brady, 1865 (tr. 20, b3. h. 8L) nghiên 
cứu lại loài này và xác minh tính hợp thức của nó. [2o đó, tên tác giả loài 
hợp lệ là Parker, Jones và Brady, 1865 chú không phải dOrbigny. 1826. 
Tuy nhiên, trước Patker, Jones và Brady cũng đã có một số tác giả nghiên 
cứu tương đối chỉ tiết loài này như Brady, 1884 nhưng vẫn để tên tác giả 
loài là dOrbigny, 1826. Do đó rất nhiều tác giả nghiên cứu sau đó có lẽ 
chủ yếu theo Brady nên vẫn coi dOrbigny, 1826 là tên tác giả loài. Chính 
vì vậy, trong văn liệu về Trùng lễ Thể giới hiện nay ta thấy có 2 tác giả 
của loài Ới mmenardi là dOrbigny, 1826 và Parker, lones và Brady, 
1865. Tình hình còn phức tạp hơn nữa do một số tác giả coi loài Ro/alia 
menardii d Orbigny, 1826 là đồng nghĩa của Rotalina (Rotalina )culirata 
đOrbigny, 1839 (như lenkins, 1962, tr. 235; Belford, 1962, tr.24; 
Krasheninnikov, 1980, 519; v.v...) 


Phân bố địa tầng và địa lý; loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng 
tương đối rộng (từ Miocen giữa đến ngày nay tương ứng với các đới N13 
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? đến N23), nhưng trong một số trường họp chúng có ý nghĩa địa tầng đặc 
biệt đối với khoảng địa tằng cuối Miocen giữa. Ngoài ra, loài này còn có 
phân bố rộng cả về không gian (có Thế giới tính), gặp ở rất nhiều nơi trên 
Thể giới (đặc biệt ở dải nhiệt đới và cận nhiệt đới hiện nay). Hiện nay loài 
này phát triển rộng rãi ở các vùng biển và đại dương Thế giới. Ở Việt 
Nam, loài mô tả gặp tương đối liên tục trong các trâm tích từ Miocen 
giữa-Pliocen-Đệ tứ và hiện đại ở vùng trũng Hà Nội và thêm lục địa. 


98. Globorotalia miocenica Palmer, 1945 
Bản ảnh 26; hình 11a,b 


1960- Œioboroftalia menardii mioceniea: Ienkins, tr. 362,b.4,h. 7a-c; 

1962- Glsborotalia cultrata miocenica: Takayanagi and Saito, tr. 77, 
b. 24, h. 5a-c; 

1964- Gioborotalia menardil mioceniea: Todd, tr. 1093. b. 295,,h.4; 

1969- Gioborotalia (Globorotalia) miocemica: Blow, tr. 365, b. 8§,h. 
10-12; b.42,h. 4, 8; 

1972- Œlaborotalia miocenica: Lamb and Bear, tr, 54,b, 1ó, h. !-4; 

1972- ŒGlaborotalia mioceniea: lenkins and Orr, tr. Ï 101, b. 28, h. 1-3: 

1981- Giohorotalia miocenlca: Wang, He, IIu Qiu et al., b. 41, h. 10-12; 

1983- Œiaborotalia (Menardella) miocenica: Kennet and Srinivasan, b. 
30, h. 4-6; 


1985- Œioborotalia miocenica: Bolli and Saunders, tr. 230, b. 33, h. 
2a-c; b. 35, h. 4-8. 


Vỏ tương đối mỏng, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, mặt lưng dẹt, mặt 
bụng phòng mạnh, vòng tăng trưởng cuôi cùng có 6-§ phòng cách nhau 
bởi các đường khâu dạng gờ nỗi ở mặt lưng và dạng khe rãnh sâu làm cho 
các phòng nồi lên dạng mi ở mặt bụng. Phân rìa ngoài vó hẹp, góc cạnh 
với cầu tạo kin viên quanh. Rốn vô nhỏ, sâu, hầu như lệ thiên (không bị 

che phủ bởi phần rìa trong của các phòng kéo dải ra). Miệng dạng khe 
rộng, nãm ở phía trong phần cơ sở vách ngăn phòng cuồi và kéo dài từ rìa 
ngoài vào tới rồn vỏ, có đường môi mỏng viên quanh. Tường vỏ cấu tạo lỗ 
hồng nhỏ, bề mặt các phòng đối điện với cửa miệng và xung quanh rồn tô 
điểm bởi các cầu tạo dạng hạt nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kinh lớn 0, 41-0,67mm, đường kính nhỏ 0,39- 
0,6]mm, bẻ dây vỏ 0,I4-0, 9mm. 

Biến đị loài: Kích thước và hình dáng phòng tạo vỏ cuối cùng không 
giống nhau ở các cá thể khác nhau, Ở một số cá thể nhìn từ mặt lưng nó 
tương đương hay nhỉnh hơn phòng áp chót, hình tam giác có cạnh đáy tròn 
và định đối điện kéo sát tới rốn vỏ, nhưng ở một số cá thể khác nó nhỏ 
hơn phòng áp chót, hình tam giác tròn đáy và đỉnh đối diện không tới rốn 
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Thêm vào đó, ở tất cả các cá thể nét đặc trưng là mặt lưng dẹt và 
phành nhưng độ phồng của mặt bụng cũng không đồng đều. có cá thể 
phòng mạnh hơn. có cá thể phông yếu hơn. 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với loài khác của giống Giobo#otalia 
cũng có mặt lưng phẳng, dẹt và mặt bụng phông mạnh như - loài 
Gioborotalia truncatulinoides (d Orbigny), nhưng khác biệt với nó bởi các 
đặc điểm sau: 

- Số lượng phòng của vòng tăng trưởng nhiều hơn (6-8 so với 5-6) và có 
hình dạng múi ở mặt bụng do các đường khâu g giữa chúng dạng khe 
rãnh rộng và sâu và bề mặt các phòng có độ phỏng lớn so với các 
phòng sắp xếp kể sát liền nhau đo các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ 
nông và độ phỏng của vỏ yếu; 

- Mặt bụng có độ phông yếu hơn và vùng rốn vỏ nhỏ hơn so với độ 
phẳng mạnh hơn và vùng rốn vỏ rộng hơn tạo nên hình chóp cụt. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả theo phần lớn tác giả có khoảng 
phân bỏ địa tầng từ phần trên của đới N19 đến cuối đới N21 (nghĩa là nằm 
trọn trong Pliocen) (Kennet and Srinivasan, 1983: Bolli and Saunder, 
1985). nhưng theo một số tác giả khác nó có thể xuất hiện sớm hơn ở một 
số nơi từ nửa cuối của Miocen trên (Blow, 1969) tới cuối Pliocen. Loài 
này đặc trưng cho Pliocen ở nhiều nơi trên Thể g giới từ Trung Mỹ (vùng 
biển Caribê, vịnh Mêhicô) tới Châu Á (Nhật bản, thêm lục địa nam Trung 
Hoa, Biển Đông Việt Nam) và Úc Châu. Ở Việt Nam loài này øặp trong, 
các trầm tích Pliocen của các bể Kainozoi ở thêm lục địa. 


99. Gioborotaiia obesa Bolli, 1957 
Bản ảnh 25: hình 8a,b 


1957~ Globarotalia obesa: Bolli, tr. 119, b, 29, h, 2-3; 

1962- Gioborotalia obesa: Takayanagl and Saito. tr. 79, b. 24. h.7a-c; 

1964- Œioborotaha obesa: Tođỏ, tr. 1079, b. 202, h. 4; 

19686- Gioborotalia obesa: Huang, b. 28,h. 7; 

1969- Globorotalia (Turborotalia) obesa: Blow, tr. 352; 

1971- Globorotalia (Turborotala) obesa: Bronnimamn and lesig, tr. 
1314, b. 50. h. 7-8; hình 19 (trong mô tả); 

1971- Gioborotala (Turborotalia) obesa: Jenkins, tr. 127, b. 13, h. 
348-350; 

1972- Gioborotalia obesa: Jenkins and Ơïrr, tr. I10; 

1973- GŒloborotalia (Turborotalia) obexa: Ujie and Samata. b. 15. h. 6: 

1981- Gioborotaha oBesa: Wang, He, IIu Qíu ctal., b. 43, h. 12-13; 

1985- G/oborotalia obesa; Bolli and Saunders, tr. 206, b. 26, h. 4la-c: 
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1995- Glabigerinella obesa: Pearson, tr. 47: 
2000- Gioborotalia (Tưborotalia) obesa: Banda, b. 3, h. 5a. 


Vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp với các phòng có độ phông mạnh (hình 
cầu) phát triển tương đổi nhanh về kích thước nhưng có độ liên kết với 
nhau không chặt, cách biệt nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu rộng ở 
cả mặt lưng và mặt bụng. Mặt lưng phăng hay hơi lõm, mặt bụng phòng 
mạnh. Vòng tăng trưởng cuối cùng có 4-5 phòng. trong đó phòng cuối 
cùng có kích thước lớn nhất chiếm trên 1/3 khối lượmg vỏ. Phần rìa trưoài 
của vỏ tròn, Rồn vỏ tương: dối rộng và sâu. Miệng dạng vòm tương đổi 
thấp và năm ở phía ngoài rồn vỏ, , thường không rõ cầu tạo môi. Tường vỏ 
cầu tạo lỗ hỗng nhỏ, trong một số trường hợp bẻ mặt có nhiều gai nhỏ phủ 
kín (Ienkins, 1971). 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,38-0,5] mm, chiều rộng 0.25-0.46mm. 


Biến dị loài: Hình dáng chung của vỏ phụ thuộc vào sự sắp xếp và độ 
tăng trưởng của các phòng ở vòng tăng trưởng cuối cùng. Ở một số cá thê 
các phòng này phát triển tương đối nhanh về kích thước và sự sắp xếp của 

chúng có pl hân kém chặt xít nên vỏ thường có chiều dải lớn hơn chiều 
rộng, ở một số cá thể khác sự tăng trưởng về kích thước của các phòng 
tương đổi chậm hơn và các phòng liên kết với nhau chặt chẽ hơn nên giữa 
chiều dài và chiểu rộng không có sự khác nhau lớn đo đó vỏ phát triển 
tương đối cân bằng về mọi phía tạo nên hình dạng gân tròn. 

So sánh: xem mô tả Gioborotalia mayeri Cushman and Ellizor. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả có có khoảng phân bó địa tầng 
rộng từ cuối Oligocen tới Ilolocen ở nhiều nơi trên thể tiới (từ Trung Mỹ 
đến Châu Á và Châu Úc, ở các vùng biển của Thái Binh Dương), nhưng 
thường là hợp phần quan trọng của hoá thạch Miocen giữa. Ở các bồn 
trằm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam loài này cũng thường gặp trong 
Miocen giữa và lác đác ở các múc địa tầng cao hơn, 


100, GŒioborotalia plesiotunida Banner and Blow, 1965 
Bản ảnh 26: hình 4a,b; Bản ảnh 28; hình L0a,b 


1965- Œiloborotalia  (Gioborotalia}) tumida (Brady) picsiotunnidu: 
Banner and Blow, tr, 1353, h. 2a-e (trong mô tả); 


1969- Gioborotalia (Gioborolalia) tumiäa  plesiotumida: lầlow, tr 
371,b.47,h. 6-8; 


1972- Œloborotalia plesiotumida: lenkins and Orr, tr, 1 103, b. 30, h. 1-3; 

1973- Œloborotalia (Globorotalia) tumida plesionmida: Ujicđ and 
Samata, b. I6,h, 4; 

1977- Gioborotalia 1. HấP plesiotumida: Takayanagi, 
Takayana and Oda, b. 11, h, 2 
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1981- Globorotalia plesiotumida: Wang, He, Hu. Qiu et al., b. 42, h. 7-9; 
1985- GÍoborotalia plesiotuwmida:; Bollì and Saunders, tr. 217, b. 33, h. Sa-c; 
1995- Glaharotalia plesiotumida: Pearson, tr. 49, b. 4. h. 16. 


Vỏ từ hình bầu dục tròn đến gần hình trứng, cấu tạo kiểu chóp xoắn 
thấp, 2 mặt phổng. gần bằng nhau, trong đó mặt bụng phòng mạnh hơn mặt 
lưng. Mặt lưng câu tạo vòng ôm hở với các phòng hình tử giác tròn vả 
cong, bề mặt phẳng, cách nhau bởi các đường khâu dạng gỡ nổi và mặt 
bụng cấu tạo vòng ôm kín với các phòng hình tam giác gân như cân, đáy 
cong, bẻ mặt phông, cách nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu. Vòng 
tăng trưởng cuỗi cùng có 6-7 phòng phát triển tăng dần đều về kích thước. 
Phần rìa ngoài vỏ vát nhọn với câu tạo kin nhỏ viễn quanh. Miệng dạng 
vòm thấp, rộng, nằm ở phía trong phần cơ sở vách ngăn phòng cuối và 
kéo dài từ rốn tới rìa ngoài vỏ, đường môi hẹp và mỏng phát triển viễn 
quanh. Tường vỏ cấu tạo lỗ hồng nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,35-0,47mm, đường kính nhỏ 0,31- 
0,43mm, bề dây 0,16-0,20mm 

Biến dị loài: Hình dáng vỏ tương đối ổn định, biến đổi nhẹ từ hình bầu 
dục tròn đến gần hình trứng đo kích thước của phòng cuối cùng phát triển 
mạnh-yếu khác nhau ở các cá thể khác nhau, 

So sánh: Loài mô tả có cầu tạo hình thải vỏ gần giêng với Gioborotalia 
tưmiảa (Brady), nhưng khác biệt bởi các đặc điểm sau: 

-_ Kích thước vỏ nhỏ hơn và phát triển theo xu thế tròn so với kích thước 
vỏ tương đối lớn và xu thế phát triển theo chiều đài; 

ˆ Cầu tạo kin của loài này kém phát triển hơn: nhỏ và mỏng so với tương 
đối to và dầy; 

- Độ phổng của vỏ nhỏ hơn, miệng thấp hơn và môi viễn kém phát triển 


hơn so với độ phồng vỏ mạnh hơn, miệng dạng vòm cao hơn và môi 
viễn phát triển mạnh hơn. 


Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả có khoảng phản bố địa tầng 
tương đổi hẹp trong phạm vi tương ứng các đới NI7-N1§ và là hoá thạch 
đặc trưng của phần giữa và trên của Miocen trên ở nhiều khu vực khác 
nhau trên Thế giới: Venezuela, Trung Mỹ, thềm lục địa nam Trung Hoa, 
Đông Nam Á (Philippin, Việt Nam), các vùng biển Thái Bình Dương. Ỏ 
Việt Nam, loài mô tả gặp trong các trầm tích Miocen trên của các bổn 
trầm tích Kainozoi ở thêm lục địa. 


101. Globorotalia praemenardii Cushman and Stainford, 1945 
Bản ảnh 28; hình 6a,b 


1957- Gioborotalia praemenardii: Bolli, tr. 120, b. 29, h. 4a-c; 
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1964- Gioboroltalia menardii praemenardii: Todd, tr, 1092, b.295,h, 2; 

1969- Gioborotalia (loborofalia) praemenardii nraemendrdii: Blow, tr. 368; 

1971- Globorotalia (Globorotalia) praemenardii: lenkins, tr, 97, b. 6, 
h. 155-157; 

1972- Gioborotalia pracmenarli: Jenkins and Orr, tr. 1103, b. 30, h. 4-6; 

198] - Gioborotalia praemenardii: Wang, ITe, Hu, Qìu et al., b. 42, h. 14-15; 

1983- Globorotalia  (Menardiela) praemenardi: Kennet and 
Srinivasan, b. 28, h. 6-8; 

1985- Gioborotalia praemenardi: Bolli and Saunders, tr. 223, b. 32, h. 7a-; 

1995- Globorotalia praemenardii: Pearson, tr. 49, 


Vỏ đẹt, hình bầu dục tròn đến bầu dục dài, cấu tạo kiểu chóp xoắn 
thấp, 2 mặt bên phòng nhẹ dạng thấu kính lồi, các phòng phát triển nhanh 
dần đều về kích thước. Phần phát triển són, nhìn ở phía lưng, tương đối 
rộng, vòng tăng trưởng cuối cùng có 5-6 phòng. Phần rìa ngoài vỏ hẹp, có 

cầu tạo kin nhỏ viên quanh ở đỉnh. Các đường khâu ở mặt lưng không rõ 
do các thành tạo dạng hạt che phủ kín, giữa các phòng của vòng tăng 
trưởng cuỗi cùng dạng gờ nỗi nhưng nhỏ dẫn từ ria ngoài vào trong, ở mặt 
bụng dạng khe rănh rộng vả sâu. Rốn vỏ hẹp và kém phát. triển. Miệng hẹp 
dạng khe, năm ở phía trong cơ Sở vách ngăn phòng cuối, kéo dải từ rìa 
ngoài vào rồn vỏ, đường môi viễn tương đối phát triển. Tường VÓ cầu tạo 
lỗ hồng tương đối to. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,38-0, 49mm, 


Biến dị loài: hình dáng chung của vỏ thay đổi từ hình bầu dục tròn dến 
bầu dục dài do sự thay đổi kích thước của 2 phòng tạo vỏ cuối cùng gây 
nên. 

3o sánh: xem mô tả Globorotalia menardii (Parker, Jones eL Brady). 

Phân bố địa tầng và dịa lý: Loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng 
tương đổi hẹp, từ đới N10-N12, là một trong các hoá thạch đặc trưng của 
Miocen giữa ở nhiều khu vực khác nhau trên Thế giới thuộc Thái Bình 
Dương, Án Độ Dương và Đại Tây Dương (dặc biệt thuộc dải các vĩ độ 
thấp). Ở Việt Nam, loải này gặp trong các trầm tích Miocen giữa của các 
bồn trầm tích Kainozoi thêm lục địa. 


102. Giaborotalia praescituia Blow, 1959 
Bản ảnh 26; hình 9a,b 


1969- Globorotalia (Turborotalia) scitula praeseinda: Blow, tr. 351, b, 
4,h. 21-23; b.39,h. 9; 

1969- Globorotalia scitula praescitula: ].~1. et IBizon et Horstman, b. 
1,h.2a-c; 
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197]1- Globorotalia (Turhorotalia) praescitula; Jenkins, tr, 129, b. 14, 
h. 392-394; 


1972- Globorotalia praescituia: lenkins and Orr, tr. 1113, b. 31.h. 1: 

1983-_ Gioborotalia  (Gioboconella) Đ@raescitrta:  Kcnnet and 
Srinivasan, b. 24, h. I; b. 25, h. 4-6; 

19§5- Œioborotalia scHula praescituta: Bolli and Saunders. tr. 217. b. 
31,h. 6a-c; 

1995- Œoborotalia praescitula: Pearson, tr. 49, b. 4, h. 1-3, 


Vỏ có kích thước nhỏ, hình từ bầu dục tròn đến bầu dục dài, cấu tạo 
kiểu chóp xoắn thấp, với các phòng phát triển tương đối nhanh dẫn đều về 
kích thước, 2 mặt bên phông không đều, trong đó mặt bụng phòng mạnh 
hơn mặt bÉ2 Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 5 phòng gần giỗng hình quả 
thận ở mật lưng và hình tam giác cân tròn đáy ở mặt bụng. Đường khâu 
giữa các phòng ở cả 2 mặt lưng và bụng dạng khe tãnh nhỏ và sâu. Phần 
rÌa ngoài vỏ tròn và hẹp, có bể dầy giảm dẫn từ tâm ra phía rỉa vỏ, không 
có cầu tạo kin. Rốn vỏ nhỏ, kém phát triển. Miệng dạng vòm đương đổi 
cao nhưng không cân đối, đỉnh vòm lệch về phía rỉa ngoài vỏ, nằm ở cơ sở 
vách ngăn phòng cuối, kéo dài từ rốn tới gần sát rìa ngoài vỏ, đường môi 
viền nhỏ và mỏng. Tường vỏ cấu tạo lỗ hồng thô, phần bề mặt các phòng 
ở trước cửa miệng và xung quanh rốn được phủ bởi các thành tạo dạng hạt 
thưa. 

Kích thước vỏ: Đường kinh lớn 0, 27-0,34mm, đường kính nhỏ 0, 23- 
0, 3mm 

Biến đị loài: Hình đáng chung của vỏ thay đổi từ bầu dục tròn đến bậu 
dục dải do kích thước và hình dáng của 2 phòng cuỗi cùng phát triển 
không đồng đều ở các cá thể khác nhau: to và dài ở một số cá thể, tròn và 
rộng ở một số cá thể khác. 

So sánh: loài mô tả Globoro(alia praesetula Rlow về câu tạo hình thái 
vỏ giỗng với Gioborotalia seituia (Brady), nhưng khác biệt bởi vỏ có kích 
thước nhỏ hơn và không có cầu tạo kin ở rìa ngoài so với vỏ có kích thước 
tương đối lớn và có cấu tạo kin kém phát triển. 

Phân bổ địa tầng và địa lý: Loài mô tả đặc trưng cho các trầm tích ranh 
giới giữa Miocen dưới vả Miocen giữa, có khoảng phân bồ địa tầng từ đi 
NS-nóc đới N10 ở một số nơi như vùng vịnh Caribê, Trinidad, Vênzuela. 
New Zealand, một số vùng biển của Thái Bình Dương, v.v. . Ở Việt Nam. 
loải mô tả gặp chủ yếu trong các trầm tích ranh giới dưới của Miocen giữa 
ở các bồn trâm tích Kainozoi thềm lục địa. 


103. Globorotalia seiula (Brady). 1882 
Bản ảnh 26; hình 12a,b 
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1957- Glohorotalia sciftula: Bolli, tr. 120, b. 29h. Ila-l2c: 

1962- Giobororalia seitula: Parker, tr. 238, b.6.h. 4-6; 

1962- Giobororalia scitula: Belford, tr. 27, b. 7, h. 10-15: 

1962- Glaborotalia seituta: Takayanagi and Saito, tr. 80. b. 26, h. 2a-c: 

1964- Giohorotalia (Giaborotalia) seWulu: Pessagno, tr. 223. b. 2, h. 
I-4;:b.4,h.5;b.ó.h. I; 

1965- Globorotalia sciftla xeituda: lenkins, b. 2, h. 13a-c 

I966- 7Turborotalia seiula: Huang. b. 27, h, I3a-e: 

1967- Giaborotalia seHula: Parker, tr. 181. b.274h.7; 

I968- 7urborotalia xeitda: Huang, b. 10. h. 1, óa-c; 

1969- ŒGiobororalia scitula scUula: Blow, tr, 356. b. 39. h.7; 

1969- Globorotalia scitula seifula: Bizon et Mirkou, b. 1,h. Đa-c; 

1971- Œioborotalia (Turborotalia) seitla: lenkins, tr. 131, b. 13, h. 371-373; 

1971- Gíoborotalia scMula: Adegok etal.. tr. 204, b.2,h. 21-23: 

1972- Gioborotalia scitd¿: lenkins and Orr, tr. I103,b. 31,h. 4-5 

1973- Globorotalia sciula: Srinivasan and Sarma, b, I,h. 3: 

1980- Glaborotalia seifula: Krasheninnikov, tr. 510, b.7,h. 4-6; 

1983- Œiobororalia (Hirsulella) scitula: Kennet and Srinivasan, b. 31,h. I, 3-5 

198Š5- Globorotalia sciula scitala: Rolli and Saunder, tr. 217, b. 30. h. 26-29: 

1985- Globororalia secitila: Pletnev, b. 7, h. la-b; 

1995- Globorotalia sciula: Pearson. tr. 50, b.4.h.1§. 22. 

Vỏ có hình đáng chung từ tròn đến bầu dục tròn, cấu tạo kiểu chóp 
xoăn thâp, dẹt nhưng các mặt lưng và bụng có độ phòng gân tương đương 
nhau. Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 4-4,5 phòng tạo nên dạng thuỳ của 
rỉa ngoài vẻ, ở mặt lưng chúng có dạng hình quả thận sắp xếp nổi tiếp 
nhau cuộn thành vòng tròn, ở mặt bụng hình tam giác cân, đáy tròn hay 
tam giác cân cong nhẹ. Các đường khâu ở cả mặt lưng và mặt bụng dạng 
khe rãnh nhỏ và sâu, nhưng ở phân phát triển sớm của mặt lưng chúng có 
dạng gờ nôi. Phân rìa ngoài vỏ hẹp, cấu tạo kin kém phát triển. Rôn vỏ 
nhỏ và thường bị rìa trong của các phòng và rìa môi che phủ. Miệng dạng 
khe hẹp và dài, năm ở cơ sở vách ngăn phòng cuỗi và kéo dài từ gần rìa 
ngoài vào tới rồn vỏ, hơi mở rộng ra ở đầu phía rìa ngoài vỏ. Môi phát 
triển tương đôi mạnh tạo thành bờ viên dầy ở phia trên của miệng. Tường 
vỏ cầu tạo lỗ hồng thô. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0.36-0,52mm, bề dây 0,24-0,26mm. 

- Biển đị loài: Cấu tạo hình thái vỏ tương đối ồn định, có dạng từ tròn 
đên bầu dục tròn. 

So sánh: xem phần mô tả các loài Œ/oborotalia praesciula Blow và 
Globorotaliu margarttae Bolli and Bermudez. 
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Phân bố địa tầng và địa lý: Loải mô tả có khoảng phân bố dịa tầng 
tương đối rộng, từ đới N8-N9 đến đới N23, nhưng là hợp phần đặc trưng 
của hoá thạch Neopen-Đệ tứ của các vùng biển vả lục địa thuộc các vĩ độ 
thấp. Ở Việt Nam các đi tích hoá thạch của loài này thường gặp trong các 
trầm tích Pliocen-Đệ tứ của các bồn trằm tích Kainozoi thềm lục địa. 


104. Gi2borotalia tosaensis Takayanagl and Sano,1962 
Bản ảnh 26; hình 3a,b; Bản ảnh 28; hình 4a,b 


1962- Œioborotalia fosaensis: Takayanagi and Saito, tr. 81, b. 28, h. 11-12: 

(966- Globorotalia tosaensis: Huang, b. 27, h. Sa-c; 

1967- Gioborotalia tosaensis: Parker, tr, I§I, h. 4-5, 7 (không h.6); 

1968- Giloborotalia tosaensis: Huang, b. 10, h. 3a-c; 

1969- Globorotalia (Turborotala) tosaensis fosaensis;: Blow, tr. 357, 
b. 4 (tất cả các hình); h. 40, h. 5-7; 

1972- Globorotalia tosaensis: Lamb and Beard, tr. 56, b. 22, h. I-7: 

1972- Ơloborotalia tosaensis: Jenkins and Orr, tr. I104, b. 33.h. 1-3: 

1977- Globorolalia (Turborotalia) tosaensis: Takayanagi, Takayana 
and Oda, b. 10,h. 11; 

1981- Gioborotalia tosaensix: Wang, He, Hu, Qiu et al., b. 4l, h. 1-3; 

1983- G!oborotala (Turborotalia) tosaensis: Kennet and Srinivasan, 
b.34,h. 1;b.35,h. 1-3; 

198S5- Giobarotalia tosaensis tosaensis: Bolli and Saunders, tr. 238, b. 
37, h. §a-c; 

1988- Gioborotalia tosaensis: Tshchi et alL,, b.2, h. 5a-b (Colombia); 

1993- Œiloborotalia ftosaensis: Pearson, tr. 50. 


Vỏ hình chóp cong hay gân bán câu, cầu tạo kiểu chóp xoắn thấp, mặt 
lưng đẹt, phăng hay lôi nhẹ ở tâm (phần phát triển sớm), mặt bụng phông 
mạnh, các phòng sắp XẾP xÍt vào nhau và thon về phía đầu trên tạo thành 
hình chóp cong. Phân rìa ngoài vỏ tròn, không có cấu tạo kin. Rến vỏ 
tương đối hẹp và nông. Các đường khâu ở mặt lưng và bụng dạng khe 
rãnh nhỏ và hẹp. Miệng hình vòm thấp đến hình khe và năm ở phía trong 
cơ sở vách ngăn phòng cuối, kéo dài từ gần rìa ngoài vào rồn vỏ. đường 
môi viễn nhỏ và mỏng, Tường vỏ cấu †ạo lỗ hồng, bề mặt vỏ ở xung 
quanh rốn và gần miệng ở mặt bụng vả một số nơi ở mặt lưng phủ bởi các 
cầu tạo dạng hạt tương đối thô. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,29-0,35mm, chiều cao 0,21-0,3 1mm, 

Biến dị loài: Do chiều cao và độ phồng của vỏ thay đổi tuy không 
mạnh, nhưng cũng làm cho vỏ có hình dáng từ hình chóp cong đến đáng 
dấp của một bán cầu. 1-2 phòng cuối có thể phát triển mạnh theo chiều dài 
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tạo nên đỉnh chóp hay phát triển không mạnh tạo nên đỉnh của bán cầu, 

Soơ sánh: Loài mô tả được coi là tổ tiên của G/obororaba 
truncatutinoides (d Otbigny) và khác biệt với nó bởi: 

- Vỏ có độ cầu tương đối mạnh tạo nên hình chóp cong hay gần bán cầu 
so với độ cầu yếu và hình chóp cụt; 

-_ Rla ngoài vỏ không có cầu tạo kin so với cấu tạo kin phát triển; 

-_ Rốn vỏ nhỏ và nông so với so với tương đối rộng sâu sâu. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng hẹp. 
từ đáy của đới NI tới phần thấp của đới N22 và là hoá thạch đặc 1rung 
hay chỉ đạo địa tầng phần trên của Pliocen ở nhiều nơi trên Thể giới 
(Châu Mỹ, Châu Á, châu Úc, các vùng biển Án Độ Dương, Thái Bình 
Dương, Đại Tây Dương, v.v, 1 Ở Việt Nam loài này gặp trong các trầm 
tích Pliocen trên của các bồn trầm tích Kainozoi thêm lục địa. 


L05. Goborotalia trunecatulinoides (đ Orbigny), 1839 
Bản ảnh 26; hình 7a,b 


1865- Puiuimulina truncatutinoides: Parker and Jones, tr, 308, b. 16, h. 4 1-43; 

1921- Puluinulina truncatulinoides: Cushman. tr. 339, b. 17, h. 2a-c; 

1962- Globorotalia truncatulinoides: Parker, tr. 239, b. 6, h. 7; 

1962- Globorotalia truncatulinoides: Belford, tr. 26, b. 7, h. 6-9; 

1964- Gioborotalia (Globorotalia) truncatulinoides: Pessagno, tr. 223, 
b. 1,h. 4-6; b.3,h,2;b. 4, h, 6; b.6, h. 3, 5-§: 

1967- Globorotalia truncatulinoides: Parker, tr. 181, b. 31, h. 1; 

1967- Giaborotalia truncatulinoides: Huang, b. 15, h. 3. 5a-b; 


1968- Giaborotalia truncatulinoides: Takayanagi, Niitsuma and Saika, 
tr. 141, tất cả các hình của các bản ảnh 20- 31; 


1969- Globorotalia (Gioborotaha )truncatulinoidex truncatulinoides: 
Blow, tr. 370, b. 5,h. 10-12; b.49,h.6 


1921- Glabarotalia (Giaborotalia Hruneatilinoides: lenklins, tr. 98, b. 
6,h, I58-1ó0; 


1971- Globorotalia truncdfulinoides: Adegok etal..tr. 203, b. 3, h. 24-28; 
1972- Gioborotalia truncatulinoides: enklins and On, tr, 1104, b. 33, h, 4-6; 
1972- Gioborotddlia truncatulinoides: Iluang, tr, 52, b. III-3, h, 29-30; 
1972- Globorotalia truncarulinoides: Lamb and Beard, tr. 56, b, 24.h. 1-4; 
1978- Globorotalia truncatulinoides: Krasheninnikov, tr. 832, b. 7, h. 1-2; 
1980- Gioborotalia truncatulnoides: Krasheninnikov, tr. 519, b. 5. h. 5-8; 


1983- Gioborotalia (Truncorotalia) truncatulinoides: Kennet and 
Srinivasan, b. 34, h. 2; b. 35, h, 4-6; 
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198S- Œloborotalia truncafwlinoides: Bolli and Saunders, tr. 236, b. 37, h. 4-5; 

1985- Globorotulia truncafulinoldes: Pletnev. b. 7, h. 2a-b; 

I988- Giohorotulia truneqtutinoides: Tshchì eL al, b. 2, h. 4a-b 
(Colombia}: 

1995- Globororalia truncatulinoidex: Nguyễn Ngọc. tr. 10, b.2,h. 23a-b: 

995- Gfohorotalia truHcatilinoides: Pearson. tr. 50. b. 4h. 19; 

2001- Gfoborotalia truncdtulinoides: Nguyễn Ngọc. tr. 27, b. 3. h. Sa-c. 


Vỏ hình chóp cụt, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp. mặt lưng phẳng, đẹt và 
mặt bụng phông mạnh, vòng tăng trưởng cuối củng có 5-6 phòng phát 
triển nhanh về kích thước nhưng bề mặt ngoài gần như đẹt và phẳng, cầu 
tạo kề XÍt vào nhau tạo nên khối chóp cụt. Phần rìa ngoài vỏ góc cạnh và 
có cầu tạo kin phát triển. Rến vỏ tương đối rộng và sâu. Đường khâu giữa 
các phòng ở cả mặt lưng và bụng dạng khe rãnh nhỏ, đôi khí rất khó phân 
biệt (đặc biệt ở mặt lưng) do các vật chất tạo vỏ và các cấu tạo dạng hạt 
che lấp. Miệng dạng khe hẹp và dài, nằm. ở phía trong cơ sở vách tigãn 
phòng cuối và kéo dải từ rìa ngoài vào rỗn vỏ. Đường môi viễn nhỏ và 
mỏng. Tường vỏ cầu tạo lỗ hồng, bể mặt nhiều chỗ (đặc biệt ở gần miệng. 
vùng xung quanh rốn vỏ, phần trung tâm mặt lưng) thường được phủ bơi 
các cầu tạo dạng hạt thô. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,39-0,53mm, chiều cao bình chóp 
0.28-0,34mm. 

Biển dị loài: loài mô tả có cầu tạo vỏ rất đặc trưng và tương đối ổn 
định, một số thay đổi nhỏ về ty lệ giữa đường kính lớn và chiều cao của 
chóp, về độ phông của vỏ, về đặc điểm vùng rốn v.v. .. Không làm ảnh 
hưởng tới các dẫu diệu phân loại . 

So sánh: xem mô tả G/oborotalia fosaensis Takayanagi and Saito, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Các nghiên cửu của nhiều tác giả ở các khu 
vực khác nhau trên Thế giới chứng mình rằng loài mô tả này xuất hiện 
trong quá trình phát triển tiến hóa của tỏ tiên nó là Œloborotalia fosaensis 
Takayanagi and Saito (Takayanagi and Saio , 1962; Banner and Blow, 
1965; Parker, 1967, v.v...) ở phần thấp nhất của các thành tạo trầm tích 
Đệ tứ ở nhiều trên Thế giới (kê cả các lục địa và các vùng biển của các đại 
dương). do đó sự xuất hiện lần đầu trong quá trình phát triển tiến hoá của 
nó được coi là dầu hiệu (tiêu chuẩn) quan trọng đề xác định ranh giới dưới 
của hệ Đệ tứ và cũng chính là ranh g giới giữa các hệ Dệ tam và Đệ tứ, Ở 
Việt Nam, loài này gặp trong các trầm tích Đệ tứ ở thêm lục địa từ đầu 
Plcixtocen đến cuỗi Holocen và trong các trầm tích hiện đại, sự xuất hiện 
lần đầu trong qúa trình phát triển tiến hoá của nó cũng đã được coi là sự 
kiện sinh học quan trong để xác định ranh giới nói trên. 


L06. Œioborotalia timida (Brady), 877 
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Bản ảnh 24; hình 8a,b,c: 9a,b,c; Bản ảnh 28: hình 3a,b 


1884- Puhiinulina tumida: Brady. tr. 692, b. 103, h. 4-6; 

1921- PuRinulina nunida: Cushman, tr. 337, b. 66, h. 3a-e: 

I941a- Gioboroftalia thuuiđa: LeRoy, tr. 45, b. 3. h. 101-103: 

1941b- Giobarotalia tumida: Leläoy, tr. 88, b. 4, h. 1-3; 

1962- Globorotdlia tunnda: Parker. tr. 239, b, 6, h. 8-10: 

1962- Globorotulia tumidu: Belford, tr. 25, b.7,h. 1-3: 

1964- Vé 0464 4y (Ởloborotalia) tưmida: Pessapno, tr. 221, b. 1. h. 
-3:b.4,h.3;b.5,h.I-3;b.6.h. 4; 

196S5- E5 HN ii tưmida: Ho, lTu and Wang, b. 10h. 3a-c; 

1967- Globorotalia tumida: Parker. tr. L62, b. 32, h. 5-7; 

1967- Goborotalia menardii tamida: Huang, b. L5, h. 15-16; 

1968- Œloborotalia tumida: Huang, b. 10, h. 19a-b; 

1969- Œioborotalia (Globorotalia) tumiáa aunid¿z: Blow, tr. 371, b. 9. h.10-12 

1971- Giaborotalia (Globorotalia) tumida: lenkins, tr. 99, b. 7. h. 164-166: 

1971- Œ/oborotalia tunida: Adepok etal., tr. 204, b. 4.h. 18-22: 

1972- Globorotdlia tumida tumiäu: 1enkins and Ofr, tr. 1105, b. 34, h. 1-3; 

1976- Œloborotalia tinilda hamida: Srinivasan and Sharma, b. I, h. 10-12; 


1977- Glohborotalia (Globorotalia) tumidu: Takayanagi. Takayana and 
Oda, b. lI,h. 3; 

1980- G/oborotalia tumida: Nguyễn Ngọc. tr. 232, b.103, h.4a-c: 

1981- G/oborotalia tumida; Wang, He, Hu, Qiu eLal,, b. 39, h, 13-15: 

1982- Giobororalia trmida: Nguyễn Ngọc, tr. 48, b. 1. h. 2a-c: 

1983-  Gioborotalid (Globorotala) tumida timida: KenneL and 
Srinivasan, b. 36, h. I-2; b. 38, h, ]-3; 

1985- Giohorotalia tumida trumida: Bolli and Saunders, tr. 227, b. 33. 
h. 8a-c: b. 34, h. 11-13; 

1995- Globorotalia tumida: Nguyễn Ngọc, tr, 11. b. 2, h. 2a-b; 

199S- Œloborotalia nuniäa: Pearson, tr, 50; 

2001- Œ/oborotalia trưnida: Nguyễn Ngọc, tr. 26, b. 2, h. 4a-c, 


Vỏ nhìn từ mặt lưng hay mặt bụng có hình trứng hay hình bầu dục, với 
các phòng phát triển tương đối nhanh về kích thước, cấu tạo kiểu chóp 
xoắn thấp, 2 mặt phông không đều, trong đó mặt bụng phông mạnh hơn 
mặt lưng. Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 5-Š5,5 phòng cách nhau bởi các 
đường khâu dạng gờ nỗi ở mặt lưng và dạng khe rãnh sâu ở mật bụng. 
Phần rìa ngoài vỏ vát nhọn với câu tạo kin phát. triển dạng gở nỗi viễn 
quanh. Rôn vỏ nhỏ và thường bị che phủ một phần bởi rìa trong của các 
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phòng kéo dài dạng vây, Miệng đạng khe nằm ở phía trong cơ sở vách 
ngăn phòng cuối và kéo đài từ rỉa ngoài vào rốn vỏ, môi phát triển mạnh 
dạng tắm hay lưỡi chai, đôi khi che kín một phần cửa miệng. Tường vỏ 
cầu tạo lỗ hồng, bề mặt các phòng gần cửa miệng và rốn vỏ được phú bới 
các thành tạo dạng hạt to. 

Kích thước vỏ: Chiều dài 0,38-0,71mm, chiều rộng 0,30-0,62mm. bể 
dây 0.16-0.21mm, 

Biến dị loài: Phòng tạo vỏ cuỗi cùng qthường có kích thước và hình 
dáng thay dồi từ phát triển mạnh theo chiều dài đến phát triển theo chiều 
rộng làm cho hình đáng chung của vỏ thay đổi theo từ hình trửng đến hình 
bầu dục. Môi phát triển mạnh có dạng từ hình tắm đến hình lưỡi trai rộng. 

So sảnh: xem mô tả Œiobororalia plexiotumida Banner and Blow và 
Gioborotalia flexuosa Koch. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô 1ä có khảng phân bố địa tầng tương 
đối dài tử cuối Mioeen trên đến Holocen tương ửng với các đói từ NI1§- 
N23 ở rất nhiều khu vực khác nhau trên Thế giới, đặc biệt thuộc các vĩ độ 
thấp (trong các bồn trầm tích Kainozoi kế cả trên đất liền, các vùng biển 
và đại dương). Tuy nhiên, ở một số nơi nó là hoá thạch đặc trưng của 
khoảng địa tầng cuối Mioeen trên-đầu Pliocen như ở phía đông của vành 
đai xích đạo tây Thái Bình Dương, tại đây nó là hoả thạch chỉ thị đới 
tương ứng với đới NI8 (Jenkins and Orr, 1972). Hiện nay loài này phát 
triển rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, loài 


mô tả gặp trong các trầm tích Neogen-Đệ tứ cả ở đới ven biển và thêm lục 
địa. 


107, Globorotalia /lexuosa Koch, 1923 


1964- Œloborotalia tumida fexuosa: Todd, tr, 1094, b. 294, h. 4a-c; 
1969- GŒioborotalia (Gioborotalia) tumida flexuosd: lầlow, tr. 371: 
1972-Globorotalia tmida flexuosa: lenkins and ©rr, tr. 1104, b. 31, h. 6-8; 
1973-Œloborotalia tuumida flexuosa: Srinivasan and Sarna, b. 1, h. 7-8; 
1980- Gioborotalia tumida flexuosa: Krasheninnikov, tr. 518, b. 4, h. 11; 
1981- Gioborotalia fiexuosa: Wang, He, Hu, Qiu etal., b. 40, h. 10-12 


1983- Globorotalia (Globorotadlia) tumida flexuosa: Kennet and 
Srinivasan, b. 3§, h. 4-6; 


1985- Globorotalia tumida flexuosa: Bolli and Srinivasan, tr. 227, b. 
33, h. 6a-c; b. 34, h, 14-16. 


199§5- GŒioborotalia flexuosa: Pearson, tr. 49, 


Vỏ có cầu tạo giống với vỏ của Globororalia tumida (Brady), chỉ khác 
biệt bởi phòng tạo vỏ cuỗi cùng uốn cong mạnh vào phía mặt bụng làm 
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vho nó có hình đáng rất đặc trưng không chỉ khác biệt với Gioborotalia 
tumida (Brady) mà còn khác biệt với tất cả các loài của giống 
Gioborotalia. 

Phân bó địa tầng và địa lý: Loài mô tả rất đặc trưng cho khoảng địa 
tầng từ cuối Mioeen trên đến gần cuối Pleixtocen tương ứng với các đới 
N18-N22 ở các vùng biển Thái Bình Dương (đặc biệt ở phía tây của vùng 
biển nảy, trong đó có Biển Đông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á). Ở 
Việt Nam loài này gặp trong các trầm tích Pliocen-Pleixtocen của các bồn 
trâm tích Kainozoi thêm lục địa, 


108. Gioborotalia ungulata Bermudez, 1961 
Bản ảnh 28; hình 5a,b,c 


1964- Globorotalia menardii ungulafa: Todd, tr. 1093, b. 295. h. 3; 
1969- Globorotalia (Globorotdlia) tngukata: Blow, tr 372, b. 8, hà 13-15: 
1972- Globorotalia ungulata: Lamb and Beard, tr. 57, b. 11, h. 7-9; 
1972- Giaborotalia ungulara: lenkins and Orr, , tr. 1105, b. 35, h. 1-6; 
I980- Gioborotalia ungulata: Krasheninnikov, tr. S19, b. 6, h. 11-13; 
1983- Œiobarotalia (Globorotalia) ungulata: Kennet and Srinivasan, b. 
36,h. 3-4;b.38,h. 7-9; 
1985- Globorotdlia ungruiata: Bolli and Saunders, tr. 230, b. 32, h. 2a-c; 
1995- Œioborotalia ungulala: Pearson, tr. 50. 


Vỏ có hình từ bầu dục thường đến bầu dục tròn, cấu tạo kiểu chóp 
xoắn thấp, 2 mặt có độ phòng yêu nhưng mặt bụng phông mạnh hơn mặt 
lưng với vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 5-6 phòng phát triển tăng dần đều 
về kích thước và cách nhau bởi các đường khâu dạng gờ nỗi ở mặt lưng và 
dạng khe rãnh sâu ở mặt bụng. Phần rìa ngoải của vô vát nhọn với cầu tạo 
kin phát triển tương đối mạnh. Rồn vỏ nhỏ và sâu. Miệng dạng vòm rộng. 
hơi Cao, môi tương đối phát triển, dạng tấm hay băng viên. Tường vỏ 
nhẫn. cấu tạo lỗ hồng nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,31-0,39mm, đường kính nhỏ 0,25- 
0,34mm. 

Biến dị loài: vỏ phát triển theo 2 xu hướng: theo chiều dải và theo 
chiều rộng làm cho hình dáng của nó thay đối từ hình bầu dục thường đến 
bầu dục tròn. Miệng đạng vòm cân đối hay đính vòm hơi lệch về phia. rốn 
hay phía rìa ngoài vỏ (không cân đối) và môi phát tiễn không đồng đều ở 
các cá thể khác nhau (từ dạng tâm tương đối to đến băng viên nhỏ). 

So sánh: Loài mô tả trong một số trường hợp có cấu tạo hình thải gần 
giống với Gioborotalia tumida (Brady), nhưng khác biệt bởi vỏ mỏng 
hơn, tường vỏ nhẫn và kin nhỏ hơn so với vỏ dây hơn, tường vỏ thường có 
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các thành tạo dạng hạt che phủ ở một số nơi và đường kin phát triển mạnh 
hơn, 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tá thuộc nhóm loài Pliocen-fĐ)ệ tứ. 
tương ứng với khoảng địa tâng của các đới N19 ?- N20-N23. phát triển 
rộng rãi ở các vùng biển Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, các di tích hoá 
thạch của loài gặp trong các trầm tích Pliocen-Đệ tử và hiện đại của thêm 
lục địa. Hiện nay loài nảy tồn tại và phát triển chủ yếu ở các vùng biển 
khác nhau của Thái Bình Dương. Biến Đông Việt Nam. 


Giống Neogloboquadrina Bandy, Frerichs et Vicent, 1967 
109. Neogloboquadrina acostacnsis (Blow). 1959 
Bản ảnh 24; hình 2a,b,c; Bản ảnh 28: hình 2a,b; §a,b 


1960- Œioborotalia acostaensis: lenkins, tr, 358, b. 4, h. la-c; 

1962- Globorotalia acostaensix: Takavanagi and Saito, tr. 7%, b. 24, h. 2a-c; 

1964- Gioborotalia (Tưrhorotalia) acosiaensis: Todd, tr. 1096, b. 292. h. 5: 

1966- Turborotalia aqcostaenxix: Huang, b. 27. h. 8, 11a-b: 

1967- Globoquadrina acostaensix: Parker. tr. 164, b. 24, h. 3-9; 

1968- Giahoquadriia acostdensis: Huang, b. 10. h. 2a-e: 

1969- GŒioborotalia (Turborotalia) acosiaensix: Blow, tr. 344. b. 9.h. 
13-15: b. 33,h. 1-2: 

1969- Œlohorotalia (Turborotadlia) dcostaensis qcostaensis: Bronniman and 
Resig, tr. 1312, b. 33, h. 2-5; h. 18 (trong mô tả); 

1972- Gioborotdlia acostaensis: lenkins and Orr, tr, 1096, b. I9, h. 8-10: 

1972- Œloborotala acostaeasix: Lamb and Beard, tr. 51, b.6,h.h, 4-5; 
b.7,h.I-l1; 

1973- Globorotala (Turboroladli4) acosfaensis: Ll]ie` and Samata, b. 15, h. ]; 

1977- Gioborotalia (Turborotadlia) acostdensix: Takayanagi. Takayana 
and Oda, b. 10.h. 7; 

1980- Ởloborotalia acostaensis: Nguyễn Ngọc, tr. 233, b. 103, h. la-c: 

1981- Globorotalia acostaensis: Wang, He, Hu, Qíu ctail., b, 43, h. 8-11: 

1982- Tưrborotalia acostaensis: Nguyễn Ngọc. tr. 4§.b. I,h. 5Sa-c; 

1983- Neagloboqguadrina qcostaensis: Kennet and Srinivasan. b. 47, h. 
1:b.48,h. 1-3; 

1985- Gi/oborotalia acosiaensis: Bolli and Saunders, tr. 210, b. 27, h. 
10-11; b. 28, h. 16-24; 

1995- Neogloboquddrina acostaensix: Pearson, tr. 50; 

Vỏ có kích thước tương đối nhỏ, có hình từ tròn, bầu dục tròn đến tứ 

giác tròn, cầu rạo kiêu chén xoăn thập, mặt lưng phăng hay phông yếu, 
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mặt bụng phông mạnh, vòng tăng trưởng cuối cùng có 4-5 (ít khi 6) phòng 
hình cầu cách nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh sâu ở cả mặt lưng 
và mặt bụng, Phần rìa ngoài vỏ tròn. Rốn vỏ hẹp và thường bị che lấp bởi 
rìa trong của các phòng kéo đài ra, rìa môi hay các vật liệu tạo vó. Miệng 
dạng vòm thấp và dài, nằm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuối kéo 
dài từ rìa ngoài vào tới rốn vỏ, môi phát triển mạnh dạng diễm tương đổi 
rộng và dầy. Tường vỏ cấu tạo lỗ hồng to. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,25-0,41 (ưu thế 0,35mm), đường 
kính nhỏ 0,22-0,0,36mm (ưu thể 0,33mm), bề dầy 0, 13-0,21mm. 

Biến dị loài: loài mô tả có hình dáng thay đối từ gần như tròn, bầu dục 
tròn đến tử giác tròn tuỳ thuộc vào số lượng phòng của vòng tăng trưởng 
cuối cùng (trường hợp 4-4,5 phòng thì vỏ thường có hình tứ giác tròn; 
trưởng hợp Š phòng thì vỏ thường có hình tròn hay bầu dục tròn). 

So sánh: về cấu tạo hình thái vỏ, loài mô tả gần giống với 
Neogioboqguadrina humerosa (Takayanagi and Saito), nhưng khác biệt bởi 
kích thước vẻ nhỏ hơn và số lượng phòng của vòng tăng trưởng ít hơn (4- 
5 So với 6-7}. 

Phân bổ địa tầng và địa lý: Loài mô tả xuất hiện từ đáy của Miocen 
trên và tồn tại tới cuối Pliocen tương ứng với khoảng địa tầng của các đới 
NI6-N2I ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Thái Bình Dương, đặc biệt 
khu vực phía tây của nó từ Nhật Bản đến Đông Nam Á. Sự xuất hiện lần 
đầu của loài này trong quá trình tiến hoá là sự kiện sinh học quan trọng 
nên được sử dụng như một tiêu chuẩn để xác định ranh Biới giữa Miocen 
giữa và Miocen trên, là hoá thạch chỉ thị đới của đới mang tên nó ở phần 
thấp nhất của Miocen trên (đới N16). Ở Việt Nam, loài này phát triển rộng 
rãi trong các trầm tích Miocen trên-Pliocen của các bồn trầm tích 
Kainozoi ở thềm lục địa đới ven biển, là loài chỉ thị của đới cùng tên ö 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn. 


110. Neogloboqguadrina dutertrei (d Orbigny), 1839 
Bản ảnh 24;hình la,b 


1839- Œ/obigerina dụtertrei: đOrbigny, tr.84,b.4,h, 19-21; 

1962- Giohoquadrina chutertrei: Parker, tr, 242, b. 7, h. 1-13;b. 7, h. 1-4; 
1967- Œloboqguadrina dutertrei: Parker, tr. 168, b. 25, h. 7; 

I967- Globigerina dutertrei: Huang, tr. lố, h. 33a-c; 

1969- Globigerina duterrei: Blow, tr. 318, b, l4, h. 6-7; 

1971- Giobigerina (Turborolalia) dutertrei: lenkins, tr. 1 14,b. I1,h. 273-275; 
1971- Gioboquachina diúertrei: Adegok etal., tr. 203, b. 1, h. 15-1 7, 19-23; 
1972- Globigerina didertrei: Lamb and Beard, tr. 50, b. 3, h. 1-3; b. 8, h. 7-9: 
1978- Neogloboquadtina duterrei: Krasheninnikoy, tr. 890, b.8,h. 1-4: 
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1980- Neogloboqguadhmna dhưentrei: Krasheninnikox, tr. 518, b. 4, h. 1-3 

1980- Œlobigerina duterrei: Nguyễn Ngọc, tr. 234, b. 103, h. Sa-c; 

I983- Neogioboquadtrina dufertrei: Kennet and Srinivasan, b. 48, h, 7-9; 

1985- Aeogloboquadrina duterrei dutertre Bolli and Saunders, tr. 
211,b. 27, h. 3a-c, 4a-c; b. 28,h. I-§; 

1988- Neogloboqgudadrina duterirei: Tshchi et al., b. 2, h. Š5 (Ecuador); 

1995- Neogloboquadkina dutertrei: Nguyễn Ngọc, tr. 11,b.1,,h.1 Tác, h.12a-c; 

1995- Meogloboquadrina dutertrei: Pearson, tr. 50: 

2001- Neogloboquadirina duterrei: Nguyễn Ngọc, tr. 28. b. 3. h. 3a-b, h. đa-b, 


Vỏ có tiết điện ngang gần hình tròn. phân thuy rõ ràng ở rìa ngoài, cầu 
tạo kiểu chóp : xoắn thấp, các phòng hình câu tăng dẫn đêu về kích thước, 
sắp xếp nối tiếp nhau và dính kết với nhau không chặt, cách nhau bởi các 
đường khâu dạng rãnh sâu. 2 mặt phồng không đều. trong đó mặt bụng 
thường phỏng mạnh hơn mặt lưng, nhưng đôi khí chóp xoắn nổi cao làm 
cho mặt lưng phồng mạnh hơn mặt bụng, Vòng tăng trưởng cuối cùng cỏ 
4-6 phòng, trong đó phòng cuỗi cùng thường có kích thước vả vị trí không 
ồn định (bình thường hay nhỏ hơn các phòng khác, lệch về phía rồn vỏ), 
Rến vỏ rộng và sâu. Phân rìa ngoải vỏ tròn. Miệng rộng và mở vào rốn vỏ 
môi kém phát triển, dạng đường viên nhỏ và mỏng, đôi khi không thể hiện 
rõ. Tường vỏ cầu tạo lỗ hỗng to. 

Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0,44-0, 57mm, đường kính nhỏ 0,38- 
0.52mm, bề dây 0.24-0,29mm. 

Biến dị loài: thể hiện rõ nhất ở mặt lưng của vỏ. Ở phần lớn các cá thể 
mặt lưng thường có độ phòng yếu hơn mặt bụng do phân chóp. xoắn ở giải 
đoạn phát triển sớm thấp và gần như đẹt, nhưng ở một số cá thể phần chóp 
xoắn này nỗi cao làm cho vỏ dài ra. Một đặc điểm khác của tính biến đị là 
đường môi viễn thường thể hiện là băng nhỏ và mỏng, nhưng ở một số cá 
thể nó không thể hiện rõ và có cảm giác không có. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với 2 loài khác của giống 

Neogloboguadrima mô tả trong công trình này Neogli2boqguadrima 
đCOStaG1SiS (Blow) và Xeogloboquadrina humerosa €Takay anagi and 

Saito) ở các điểm: vỏ thường có kích thước lớn hơn, rồn vỏ rộng vả sâu. 
miệng mở vào rồn vỏ, cầu tạo môi kém phát triển, 

Phân bố địa tầng và địa lý: loải mô tả có khoảng phân bố địa tầng rõ 
ràng nhất là từ giữa- -cuối Pliocen đến Holocen tương ứng với các đới N19- 
N20-N23. Theo một số tác giả khác, loài này có thể có mặt tử cuối 
Miocen trên (từ đới NI§). Ở trạng thái hoá thạch loài nảy phân bồ rộng rãi 
ở nhiễu nơi trên Thế giới, đặc biệt ở các vùng vĩ độ thấp và tây Thái Bình 
Dương Từ Nhật Bản đến Úc Châu. Hiện nay loài phát triển ở các vùng 
biển ấm áp của Thái Bình Dương, Án Độ Dương và Đại Tây Dương. Ở 
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Việt Nam. các di tích của loài này gặp trong các trầm tích từ Pliocen trên 
đền Đệ tứ và hiện đại ở đới ven biển và thềm lục địa. 


111. Neogloboquadrina humerosa (Takayanagi and Saito), 1962 
Bản ảnh 24; hình 3a,b,c; Bản ảnh 28; hình 7a,b 


1962- Giobororalia humerosa: Takayanagi and Saito, tr. 78. b. 28. hị la-2b; 

1967- Globoqguadirina humerosa: Parker, tr, 169, b. 24. h. I0-11;b. 25, h. l-6: 

1968- Gioboquadrina humerosa: Huang, b, 10, h, I2a-c; 

I969- GŒioboquadrrina acostdensis humerosd: Blow, tr. 345, b. 33-34: 

1972- Giaboqudlrina humerosa: Lamb and Beard, tr. 50, b, 3, h. 4-9; b. 8, h. I-6; 

1972- Gioboqgttadrina humerosa: lenkins and ©rr, b. 24, h. 6-8; 

1973-  Gioboquadrina (Turborotdlid) — qcostdensis  humerosu: 
Takayanagi. Takayana and Oda. b. ]5, h. 2-3; 

1980- Gioborotaliu humerosa: Nguyễn Ngọc, tr. 232, b. 104, h. la-c; 

1981- GŒioborotalia humerosd: Wang, He, Hu. Qiu etal., b. 43, h. 1-7: 

|983- Neoglahoqgudcdtina luunerosa: Kennet and Srinivasan. b. 48,h.4-6; 


198S- Giaborotalia humerosa humerosa: Bolli and Saunders, tr. 211. b. 
27, h. Ra-c; b. 28, h. I5a-c; 


1995- Neogloboquadrina humerosa: Pearson, tr. 50, 


Vỏ có cầu tạo hình thái gần giống với vỏ của Neogloboquadrina 
acostaensis (Blow), nhưng khác biệt bởi kích vỏ nhỏ hơn và số lượng 
phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng nhiều hơn (6-7 so với 4-5). 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,31-0.48 (uu thế 0,40mm), đường kính 
nhỏ 0,28-0,0,43mm (ưu thế 9,37mm), bề dầy 0,I5-0,27mm. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng từ 
giữa Miocen giữa tới phần thấp của Pleixtocen tương ứng với các đới từ 
NI7 đến đầu N22 ở khu vục vĩ độ thấp, ở Thái Bình Dương, đặc biệt là 
phía tây của nó từ Nhật bản đến Đông Nam Á. Sự xuất hiện lần đầu của 
loài này được coi là tiêu chuẩn của ranh giới đưới của đới N17, Ö Việt 
Nam loài này thường gặp trong các trầm tích Miocen trên và Plioeen của 
các bổn trầm tích Kainozoi ven biển và thểm lục địa và là loài chỉ thị đới 
của đới cùng tên ở bổn trầm tích Nam Côn Sơn. 

Ghi chú: Theo quan điểm phát triển huyết thống hiện nay, một số tác 
giả cho rằng Neogloboquadrina humerosa (Takayanagi and Saite) là dạng 
trung pian của nhánh tiễn hoá: 

Glaborotalia  qcostaensis (BlIow) —> Globoquadrina  humerosa 
(Takayanagi and Saito) — Globoquadrina đụfertrei (d Orbigny) (Lamb 
and Beard, 1972) 

hay: 
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Neoglohoquadrina  acostdenss  (Blow) - —  Neogloboquodrimu 
hưưuocrosd (Takayanagl and Saito) —> Neoglohoqguadrima dulerrei 
(d Orbigny) (Kennet and Srinivasan. 1983). 


Nhánh tiến hoá này có Ỷ nghĩa quan trọng đối với thang địa tầng dới 
"Trùng Lỗ của khoảng địa tầng Ì Miocen trên và thang địa tầng đới tiền hoá 
đã được xác lập ở khoảng địa tầng này ở nhiều nơi trên Thể giới cũng như 
ở Việt Nam, 


Họ Pulleniatiniđae Cushman, 1927 
Giống Puilleniatina Cushman. 1927 
L12. Puilenidtina obliquiloculata (Parker and Jones), 1865 
Bản ảnh 24; hình 10a,b,c 


1865- Pullemia xphaeroides (dQ rbigny) vat. obliquiloculata: Parker 
and lones, tr. 365, b. 19, h. 4a-c: 

1884- Pullenia oblquioculara: Brady, tr. 618, b. 84, h. 16-20; 

1921- Pullenia obliqulloculata: Cushman, tr. 299; 

1941a- Pu/leniatina obliqulloculata: LeRoy, tr. 44, b. 2,h. 105-107: 

1941b- Puileniatina obliqtiloculata: LeRoy, tr. 85, b, 4.h. 16-18: 

1941c- Puleniatina obliquiHoculata: LeRoy, tr. L18,b.2,h. 13-15: 

1962- Pulleniatina obliqullocidata: Parker, tr. 234. b, 4, h. 13-16, 19, 22 

I962- Pullemiutina ohliqulloculara: Belford, tr. 23, b. 6, h. 12-17; 

1962- Pullerntatinda obliquiloculota: Takayanagi and Saito, tr. 98, b. 27, h.Sa-c: 

1964- Pullenidtina obliquiloculafta: Todd, tr. 1089, b. 289, h. 2, 3a-c; 

1966- Puileniatina obliquiloculata: Todd, tr. 134. b. 14, h. 9a-c: 

1967- Pulemiatina obliqullaculata: Parker, tr. 172, b. 28, h. 1; 

1967- Puileniatind obliquiloculata: Huang, b. 15, h. 11a-b: 

1969- Pullemiatina obliqulloculata: Blow, tr. 376; 

1971- Puileniatina obliquiloculata obliquiloculata: IBronnimann and 
Resig, b. 16, h. !-]1: b, I7,h. 1-6; b. 18, h. 1-7; b. 19. h. 1-3, 6; 

1971- PuÍleniatina obliquiloculata: Adegok eLal., tr, 203. b. 3, h. 2-6; 

1972- ?6leniatina obliuuiloculata: lenkins and Orr, tr, 1108. b. 39. h. 1-2: 

1972- ??ultniatinda obliquilocukra: Huang, tr, 64, b, THI-2. h. 1-3; b.]II-3. h. I9 

1973- Pullemiatina obliquiloculata: Srinivasan and Sharma, b. 2. h. TÔ: 

1977-Pulleniatina obliquiloculata: Takayanagl,Takayana and Oda, b. I1. h. 9; 

1980- Pjieniatina obliquilocukwa: Krasheninnikov. tr. S18, b. 4, h. 8-10; 


1983- Pwileniatina obliquliloculata: Kennet and Srinivasan, b. 49, h. 2, 
b, 50,h. 6-9; 
1985- PuNleniatind obliqudoeulara: Bolli and Saunders. tr. 247, b. 40. 
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h. 4a-c; b. 41.h. 9-12: 
1995- Puileniatina obliquiloeculata: Pearson, tr. 52; 
2001- Puileniatina obliquiloculata: Nguyễn Ngọc, tr. 28, b, 3, h. 2a-c, 


Vỏ có cầu tạo tương đối đặc biệt, ở giai đoạn phát triển sớm các phòng 
sắp xếp theo kiểu cầu tạo vỏ của Glohigerina (cầu tạo kiểu chóp xoăn 
thấp), có rồn vỏ tương dối rộng, miệng mở vào rôn võ, nhưng ở giải đoạn 
phát triển muộn các phòng của vòng tăng trưởng cuỗi cùng phát triển ôm 
gần kín hết mặt lưng và kín toàn bộ mặt bụng của giai đoạn phát triển 
sớm, miệng chuyền sang vị trí ở cơ sở vách ngăn phòng cuối kéo đài từ rìa 
ngoài của vỏ ở mặt lưng sang tới rốn vỏ ở mặt bụng. Miệng dạng khe 
rộng, uốn cong. môi kém phát triển. Phần rìa ngoài của vỏ tròn, Các 
đường khâu dạng khe rãnh nhỏ, nông và trong một số trường hợp bị các 
chất tạo vỏ phú kín, T ường vỏ nhẫn, thường không có tô điểm, 

Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0,36-0,57mm, bể dầy 0.32-0.45mm., 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống Pulleniadina 
ở đặc điểm các phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng ôm gần kín hết 
phần phát triển sớm (kín toàn bộ mặt bụng và pần hết mặt lưng). 

Phân bé địa tầng và địa lý: loài mô tả là hợp phần đặc trưng của tập 
hợp hoá thạch Pliocen-Đệ tử của các khu vực vĩ độ thấp hiện nay. rất phát 
triển ở các vùng biển Thái Bình Dương. đặc biệt ở tây phía tây của đại 
đương nảy từ Nhật Bản đến New Zealand trong đó có các nước ở khu vực 
Đông Nam Á. Ở Việt Nam, loài này gặp phổ biến trong các trầm tích 
Pliocen -Đệ tứ và hiện đại ở thềm lục địa. 


113, Puileniatina praecursor lầanner and Blow. 1967 
Bản ảnh 25: hình 10a.b 


1969- Puilemiatima praecuwrxor: Blow, tr, 376; 

1981- Pulleniatina praecursor: Wang, He, Hu, iu et alL, b. 5. h. 3-4, 10-12: 

1983- ?wllemiatina praectsor: Kennet and Srinivasan, b. 49, h, 6-8: 

I98S- Pulleniatina praecwrsor: BoHì and Saunders, tr. 247, b. 40, h 
3a-c; b. 41,h. ¡-2, 3-19: 

(995- Puileniatina praecursor: Pearson, tr. 52. 


Vỏ hình tròn, mặt lưng phông yếu gần như dẹt, mặt bụng phông mạnh, 
cầu tạo vòng ôn nửa hở ở mặt lưng và vòng ôm kín ở mặt bụng. Vòng 
tăng trưởng cuối cùng có 5 phòng hình cầu cách nhau bởi các đường khâu 
dạng khe rãnh nhỏ vả nông. Phần rìa ngoài vỏ tròn. Miệng dạng khe hẹp. 
kéo đài từ rìa ngoải vỏ vào rồn vỏ. Rến vỏ thường bị phủ kín bởi đầu 
trong của phòng cuối cùng. Tường vỏ nhân, bể mặt các phòng ở trước cửa 
miệng thường có các cầu tạo dạng hạt che phủ. 
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Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0,33-0,49mm, bề dầy 0,28-0,41mm. 

So sánh: loài mô tâ có cấu tạo hình thái rất gần với vỏ của Pulleniatina 
prừnalis Banner and Blow, chỉ khác biệt ở đặc diễm cấu tạo của miệng: 
miệng chỉ phát triển từ rốn tới rìa ngoài vỏ và có chiều rộng lớn hơn. 


Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả phát triển chủ yếu tr ong Pliocen 
ở các vùng vĩ độ thấp của Thái Bình Dương, tương ứng với các đới N19- 
N2I. Loài này cũng gặp trong các trằm tích Pliocen của các bổn trầm tích 
Kainozoi thềm lục địa Việt Nam. 


Ghi chú: Trong nghiên cứu huyết thống phát sinh của các nhóm Trùng 
lễ sống trôi nổi, ?wileniatina prdaecursor Banner and Blow được coi là 
dạng trung gian giữa các loài Pw/leniatina primalis Banner and Rlow và 
Pulleniatina obliguiloculata (Parker and Jones) của nhánh tiến hoá: 


Pullemiatina prùmalis Banner and Blow —› Pulleniatina prdecursor 
Banner and Blow — Pulleniatina obliquiloculata (Parker and Jones). 


Quá trình tiến hoá này xẩy ra trong khoảng thời gian từ cuỗi Miocen 
muộn đến giữa Pliocen. Nghĩa là cả quá trình được thực hiện trong 
khoảng địa tảng tương ứng với các đới N1§ —› N20 (Kennet and 
Srmivasan, 1983; Pearson, 1995). 


114. Puileniatina prừnalis Banner and Rlow, 1967 
Bản ảnh 25; hình 11a,b 


1967- Pulleniatina primalis: Parker, tr. 173, b. 27, h. 5-6; 

1968- Pulleniatina primalis: Huang, b. 10, h. 4a-b, }4: 

1969- Pwllemiatina prùmalis: Blow, tr. 376: 

1971- Pulleniatina primalis: Bronnimann and Resig. b. 20, h. 7; 

1972- Pulleniatina prữmalis: Lamb and Beard, tr, 57, b. 29, h. 5-7; b. 
30,h. l; 

1972- ?wleniatina primalis: lenkins and Orr, tr. 1108, b. 39, h. 3-10; 

1973- Pulleniatina primalis: Ujie and Samata. b. 16, h. 8; 

1973- Pullemiatina prùữmalis: Srinivasan and Sharma, b. 2h. I1-12; 

1977- Pulleniatina primalis: Takayanagi/Takayana and Oda, b. 11, h. 6; 

1981- Puileniatina primalis: Wang, He, Hu, Qíu etal., b. 50, h. 49: 

1983- Pulleniatina primalis: Kennet and Srinivasan, b. 49h, 1, 3-5: 


19§85- Pulleniadtina primalis: Bolliì and Saundetrs, tr. 247, b. 40, h. 6a-c: 
b. 4i1,h. 20-27; 


1995- Pulleniatina primalis: Pearson, tr. 52, b. 5, h. 1. 


Vỏ có tiết điện ngang hình tròn, cấu tạo kiểu chóp. xoắn thấp, mặt lưng 
cấu tạo kiểu vòng ôm hở và phông yếu, mặt bụng cấu tạo kiểu vòng ôm 
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kín và có độ phông mạnh. Các đặc điểm khác gần giỗng với Pulleniatina 
praecisor Banner and Blow và Puileniatina obliquiloculata (Parker and 
Jones). 


Biển đị loài: thể hiện ở cầu tạo của các mặt lưng và mặt bụng. Mặt 
lưng thường có độ phông yếu tới dẹt, nhưng ở một số cá thể phần chóp 
xoän của giai đoạn phát triển sớm nhô cao tạo nên dỉnh chóp khá ân 
tượng; mặt bụng thường có độ phông lớn, nhưng ở một số cá thể các 
phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng phát triển mạnh theo chiều cao và 
có độ phông lớn tạo nên hình cầu của vỏ. 


So sánh: xem mô tả các loài Puileniatina praecuresor Banner and Blow 
và Pulleniatina obliquiloculaia (Parker and Jones). 


Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mê tả có khoảng phân bối địa tầng từ 
giữa Miocen giữa tới cuối Pliocen ở các khu vực thuộc Thái Bình Dương 
và Án Độ Dương. loài nảy cũng phát hiện được ở nhiều nơi thuộc bờ tây 
Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Ö Việt Nam, Puleniatina pr mali 
Banner and Blow thường gặp trong các trầm tích Pliocen của các bổn trầm 
tích Kainozoi thêm lục địa. 


Họ Catapsydracidac Bolli, Loeblich and Tappan, 957 

Giẳng Catapsydrax Bolli, Loeblich and Tappan, 1957 

115. Catapsydrax dissimii (Cushman and Bermudez), 1937 
Bản ảnh 25:hình 1,3 


1955- ỞGlobigerina dissimilix: Weiss, tr. 36, b, 2, h.27; 

1957- Catapsvdrax dissimilis: Bollli, tr, I 16: 

1957- Catapsydrax dissimilis: Bolli, [.ocblich and Tappan, tr. 36, b. 7, h. 6-8; 
1969- Gilobigerimita đissừmilis đssumllis: Blow, tr. 327, b. 25, h. 6-7; 
1971- Catfapsydrax disximilis: Jenkins, tr, 182, b.b. 21,h. 625-627: 
1972- Glogigerinita dissimilis: Jenkins and OIr, tr. 1093, b, 16, h, I0-12: 
1972- Giobigerinia dissumilis: Bronnimann and Resig, tr. ]303. b. 25, h. 7-8: 
1981- Cafapsvdrax dissimilis: Wang, He, Hu, Qu ctal., b. 53, h, 4-6: 
1983- Cafapsvdrax dissimilis: Kennet and Srinivasan, b. 2, h. !, 3-8: 
1985- Cafapsydrax dissimilis: Bolli and Srinivasan, tr. 1§6, b, 17, h. 1-4: 
1988- Carapsydrax dissimilis: Tshchi ctail., b. 1, h. Ta~b (Ecuador); 
1995- Catapsvdrax đissimils: Pearson, tr. 45, b.1, h. 18; 

2000- G?obigerinita dissưmilis đdissimili: Banda. b. 3h. 12a-b. 

Vỏ cầu tạo kiểu chóp xoắn thấp, gồm các phòng hình cầu phát triển 


tương đối nhanh về kích thước. Vòng tăng trưởng cuối cùng thường có 4 
phòng phẳng mạnh tạo nên đạng thuỷ của đường chu vi vỏ, cách nhau bởi 
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các đường khâu đạng khe rãnh nhỏ ở cả mặt lưng vả bụng. Phần rìa ngoài 
vỏ hình tròn. Miệng nguyên sinh dạng vòm ở cơ sở vách ngăn phòng cuôi 
thuộc vùng rốn vỏ. Ở các cá thể trưởng thành vùng rốn vỏ bị che phủ bởi 
màng dạng túi có kích thước khác nhau và có từ 1-4 lỗ thoát từ vỏ ra ngoài 
ở dưới mảng này, Đây là nét trưng cơ bản của giống vả loài. Tường vỏ câu 
tạo lỗ hồng rộng tạo nên dạng mảng lưới ở bề mặt vỏ. 

Đường kính lớn của vỏ 0,36-0,48mm. 

Biển đị loài: Màng phủ dạng túi ở rốn vỏ có từ 1-4 lỗ thoát từ trong vỏ 
ra ngoài là nét đặc trưng của loài, tuy nhiên, hình dáng của màng này 
không giống nhau ở các cá thể khác nhau. Ngoài ra, kích thước, độ phông, 
hình dáng và đặc điểm sắp xếp các phòng của .vòng tăng trưởng cuỗi cùng 
cũng làm cho hình đáng chung của vô thay đổi ít nhiều ở các cá thể khác 
nhau. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng từ 
Oligocen đến Miocen dưới ở Triniđad, Ecuador, thm lục địa Nam Trung 
Hoa, Malaysia, New Zealand và một số vùng biển Thái Bình Dương. Ở 
Việt Nam, loài này cũng Bặp (tuy hiểm) trong các trằm tích Miocen dưới ở 
các bồn trũng Kainozol thềm lục địa. Sự xuất hiện lần cuối trong quá trình 
phát triển tiễn hoá của loài này là một trong các dấu hiệu quan trọng dễ 
khẳng định tuổi Miocen dưới của trầm tích. Mức địa tằng cuối cùng sự có 
mặt của loài là đới Nó (Miocen đưởi) nên nó được coi là một trong các 
dạng hoá thạch chỉ thị của đới Catapsydrax dissimilis-Glboquadrrind spp. 
ở bổn trằm tích Nam Côn Sơn. 


Giỗng Globoqguadrina Finlay, 1947 
116. Globoquadrina alfispira (Cushman and Jarvis),1936 
Bản ảnh 26; hình La,b; Bản ảnh 28; hình 9 


1955- Globigerina altispira: Weiss, tr. 35, b. 3,h. 1-3; 

1957- Globoguadrina altispira altispira: Bollli, tr. 1L, b. 24, h. 7a-§b; 

1957- Globoquadtina altispira: Bolli, Loeblich and Tappan, tr. 32, b.5, h.Sa-c: 

1957- Globoquadrina altispwa: Todd, tr, 279, b. 79, h. 11a-b; 

1960- Glaboguadrina alispữa altispira: Jenkins, tr. 355, b. 3, h. Sa-c; 

1962- Gioboqguadrina altispữa altispữa: Takayanagi and Saito, tr. 92, 
b. 25, h. 7a-b; 

1962- Globoquadrina aÌlispira altispza: Belford, tr. 21, b. 5, h. 19-24; 

1964- Gioboguadrina altispira: Todd, tr. 1081, b. 291,h. 4-5; 

1964- Gioboqguadrina altispira: LeRoy, tr. P43, b, 14, h. 12-13; 

1967- Globoquadrina altispa: Parke r, tr. 165, b. 25, h. 8; 

1967- Globoquadrina altispira: Huang, b. 16, h. 19a-c; 
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1968- Gaboquadrina altispira: Huang, b. 10, h. 13, I6a-c, l7a-c 

I969- Globoqguadrina altisqpira alispra: Blow, tr. 339: 

1971- Globoqguadrina altispira: Jenkins, tr. 164, b. 17,h. 516-518: 

1972- Glahoqguadrina altispira: Lamb and Beard, tr. 49, b9, h„ 1-5; 

1972- Globoguadrina alfispira: Jenkins and Orr. tr. 1094, b. 17. h. 5-7: 

1973- Globoqguadrina altispira: Ujie` and Samata.b. 15,h.7: 

1973- Globoquadrina aitispira: Srinivasan and Sharma, b. 2. h. 9; 

1977- Gioboqiadtrina altispira: Takayanagi, Takayana and Oda, b. 10, h. 4a-b: 

1981- Globoquadrina alispira: Wang, He, Hu, Qiu cLal., b. 50. h. 1-2; 

1982- Gioboqgwadrina altispira: Nguyễn Ngọc. tr. 49, b. 1, h. 9a-c; 

1983- Denoglobigerina alispira: Kenneta and Srinivasan. b. 46. h. 4-6; 

1985- Gioboguadria alfisplra altieoira: Bolli and Saunder. tr. 183. b. 15. h, la-d: 

1988- Œioboqguadrina altspia ahispira: Tshehi etal., b. 1, h. 5 (Peru): 

1995- Đenfoglobigerina alispữa: Pearson, tr. 45, b. 4, h. 20. 23. 

2000- Gioboquadrina altispira altiqpra: Banda, b.1, h. §a-b. 

Vỏ cầu tạo hình chóp xoắn tương đối cao với các phòng phát triển tăng 
nhanh về kích thước. Chóp xoắn nôi cao trên mặt lưng. mặt bụng có độ 
phòng lớn do vòng tăng trưởng cuối cùng có 4-5 phòng hình câu hay bầu 
dục đẹt ở mặt bên, có kích thước lớn bao quanh rồn vỏ rộng và sâu. Trông 
từ các mặt bên vỏ gắn giống nụ hoa sắp nở. Phần rìa ngoài vỏ tròn và 
rộng. Đường khâu giữa các phòng dạng khe rãnh nhỏ và sâu. Miệng mở ra 
ở rồn vỏ, đường môi viền nhỏ và mảnh, trong nhiều trường hợp ra rong 
của các phòng phát triển kéo dài ra hình tam giác che lấp phân lớn rốn vỏ. 
Tường vỏ câu tạo lỗ hồng to tạo nên tô điểm dạng mắt lưới nhỏ và dây 
phủ kín mặt ngoài vỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,38-0,49mm, chiều cao 0,43-0,52mm, 

Biến đị loài: thể hiện ở các đặc điểm sau: 
¬ Tỷ lệ giữa chiều cao và đường kính vỏ không ốn định do chiểu 

cao của chóp xoắn phát triển cao thấp khác nhau ở các cá thể khác 

nhau nên có vỏ hình nụ hoa sắp nở, có vỏ hình câu; 

- Rốn vỏ có thể có các thành tạo dạng. tắm hình tam giác là rìa trong 
của các phòng phát triển tạo thành che lập một phần, có thể không có 
để lộ rõ kích thước tộng và sâu của nỏ. 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống 
Giaboqguadrina có chóp xoắn cao làm cho mặt lưng phông mạnh và vó 
thường có chiều dài lớn hơn chiều rộng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả đặc trưng cho các trầm tích 
Neogen (Miocen và Pliocen) ở nhiều khu vực khác nhau trên Thể giới. 
trong đó có các vùng biển Thài Bình Dương (đặc biệt khu vực phía tây 
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của nó). Loài này được sử dụng trong liên hệ địa tầng Neogen xuyên Thái 
Bình Dương vì tính đặc trưng và phần bố rộng về không gian của nó, Ở 
Việt Nam các di tích hoá thạch của loài này cùng phát hiện được trong các 
trầm tích Miocen và Pliocen ở các bồn trầm tích Kainozoi ven biển và 
thêm lục địa. 


117. Gioboqguadrina conglomerata (Schwager), LB66 
Bản ảnh 25; hình 12a,b: 14 


1866- Globigerina conglomerata: Schwager, tr. 255, b.7,h. 113: 

1921- Giobigerina conglomera(a; Cushman. tr. 295: 

I962- Giobigerina conglomeraa; Takayangl and Sao, tr. 84, b. 24, h. 10a-c; 

1962- Globoquadtrina conglomerata: Parker, tr. 240, b. 6, h, 11-18; 

1964- Giahigerina conglomerdia: Todd, tr. 1080, b, 291, h. 8-9: 

1966- Giabigerina conglomerara: Todd, tr. 133, b. 14, h. la-c: 

1967- Gioboqguadrina conglomerata; Parket, tr. I65, b. 27, h. 4; 

1969- G?obigerina conglomerata: Blow, tr. 317; 

1971- Giahigerina conglomerafa: Bronnimamn and Resig, tr, 1292, b. 5. h. 8; 

1973- Gioboguadrina conglomerata: Srinivasan and Sharman, b. 3, h. 4-5; 

1995- Giobogueadrina conglomerata: Nguyễn Ngọc, tr. 15, b.2, h. 21a-c; 

2001- Cioboqguadrina conglomerata: Nguyễn Ngọc, tr. 29. b. 3h. Ta-c 

Vỏ cầu tạo kiểu chóp xoăn thấp, có mặt lưng phòng yếu và mặt bụng 
phòng mạnh với vòng tăng trưởng cuối cùng có 4 phòng hình cầu nhưng 
bị dẹt ở mặt ngoài làm cho tiệt diện ngang của nó có hình từ bầu dục 
thường đến bầu dục tròn. Phần rìa ngoài vỏ tròn. Đường khâu giữa các 
phòng dạng khe rãnh nhỏ và sâu. Rốn vỏ thường có hình thang hẹp và sâu, 


không có môi, không quan sát thấy răng. Miệng rộng và mở ra ở rến vỏ. 
Tường vỏ cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,31-0,42mm, đường kính nhỏ 0.22- 
0.35mm, chiều cao 0,33-0,41mm. 

Biển dị loài: thể hiện Sã độ phông- -độ dẹt của các phòng ở vòng tăng 
trưởng cuối cùng, ở một số cá thê các phòng này có độ phòng lớn gần 
hình cầu làm cho tiết điện ngang của vỏ hình tròn (b23, h. 12a), ở một số 
cá thể khác các phòng nảy có độ đẹt lớn ở các mặt bên làm cho vỏ có tiết 
diện ngang hình bầu dục (b.23, h. 14). 

So sánh: loài mô tá khác biệt với Globoquadrina altispa (Cushman 
and Jarvis) bởi mặt lưng có độ phòng yêu, rồn vỏ hẹp, vòng tăng trưởng 
cuối cùng chỉ có 4 phòng, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả có khoảng phân bổ dịa tầng từ 
Pliocen đến Holocen và hiện đại (tương ứng với các đới N19 (phần cao)- 
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N23) ở các vùng biển của Thái Binh Dương và Ấn Độ Dương. Ở Việt 
Nam loài này gặp trong các trâm tích Pliocen-Đệ tứ ở đới ven biển và 
thêm lục địa. Hiện nay loài mô tả phát triển ở các vùng biển nhiệt đổi và 
cận nhiệt đới của Án Độ Dương và Thái Bình Dương. Biển Đông Việt 
Nam. 


LIR. Gl2boguadrina cẼ. dehiscens (Chapman, Parr and Collins). 1934 
Bản ảnh 25; hình 0a,b.c 


957- Clobogtiakrima dehiscens: Bolli, Loeblich and Tappan, tr. 31, b. 5, h, 5-6; 
1957- Œ7laboquadrina dehiscens: Bolli, tr, 111, b. 24,h. 3-4; 

1960- Globoguadina dehiscens dehiscens: lenkins, tr. 354,b.3,h. 3a-c; 

1965- Globoqguadrina dehiscens: lenkins, b. 1, h. 4a-c; 

1967- Globoquadrina dehiscens: Parker, tr, 166, b. 26,h. 1-3; 

1969- Œl2boquadrina dehiscens dehiscens: Blow, tr. 341,b.28,h. 1: 
J971- Œioboguadrina dehiscens: Jenkins, tr. 165, b. 20, h. 595-597; 
1972- Cloboquaekina dehiscens: Jenkins and Orr, tr. 1094, b. 17, h. 8-10; 

1972- Globoqwachina dehiscens: Lamb and Bea rd, tr. 49, b.9, h. 6-9; 

1981- Gioboqgiuxlriia dehiscens: Wang, He, Hu, Qiu etal., b. 49, h, 9-11; 

1983-. Globoquadyina dehiscens: Kennetand Srinivasan, b. 44, h.2: b. 45. h. 7-9 
1985- Giobogttadrima clehiscens: Bolli and Saunden, tr. I§3.,b.15, h.4a-7c; 
1988- Ginhoqguadrina dehiscens dehiscens: Tshchi etal, b, 2, h. 4 (Chilc): 
1995- Œloboquadrina dehiscens;: Pearson, tr. 48. b. 4,h.21,24; 
2000- Gioboquadrina dehiscens dehiscens: Banda, b. 1, h. 7a-e. 


Khác biệt với các loài khác của giống Gioboguadrina, loài mô tà ở 
vòng tăng trưởng cuối cùng chỉ có 3-3,5 phòng bị ép bẹp và vát nhọn ở 
đầu trên rất đặc trưng làm cho rốn vó sâu và mở rộng về phía trên; mặt 
lưng đẹt và có hình tứ giác tròn. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tá có khoảng phân bồ địa tầng nằm 
chọn trong Miocen, nhưng thường đặc trưng cho Miocen dưới của các 
vùng biển Thái Bình Dương, đặc biệt là phía tây của đại dương này từ 
Nhật Bản đến New Zealand, Hoá thạch của loài này được sử rộng rộng rãi 
trong liên hệ địa tầng liên khu vực, đặc biệt là xuyên Thái Bình Dương: 
Châu Á-Chây Mỹ. Ở Việt Nam, các đi tích hoá thạch của loài này gặp chủ 
yếu trong các trảm tích Miocen dưới của một số bồn trằm tích Kainozoi ở 
thêm lục địa. 


Ì 19. Globoguadrina venezuelana (Hedberg), 1937 


19SS- Œlobigerina venezueland: Weiss, tr. 35, b.2.h. 18-20; 
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1957- Globigerina veneztelana: Boll, tr. II0, b. 23, h. 6a-8b: 

1962- Globigerina venczuclana: Takayanpi and Saito, tr. 92, b. 25. h. 9a-c: 

1962- Gioboquadrina venezuelana: Belford, tr. 22. b. 6, h. 1-6; 

1967- Globoqguadrina venezuelana: Parker, tr. I71,b. 26... 4-10; 

1968- Œlobigerina venezuelana: Huang, b. 10. h, 9a-c; 

1969- Giobigerima venezueland: Blow, tr. 322: 

|971- ŒioBigerind venezueclana: Bronnimann and Resig, tr. I302, b. §. 
h. 7; h. I3-14 (trong mô tá). 

1971- Œobigvrina (Gobigerina) venezwelana: lenkins, tr. 156, b. l6, h. 
498-501; 

1972- Globoguiadrina venezueland; Jenkins and Oïr, tr. 095, b. 18. h. 4-6: 

1972- Glaboguadrina veneztelana: Lamb and Beard, bà 10, tr. 5-7: 

L983- Ởioboguadrina veneznelana: Kennet and Srinivasan, b, 44. h, 5-7; 

1995- Œloboqguadrina venezuelana: Pearson. tr. 49, b. 1,h. 10; 

2000- Giobigerina veneznelana: Banda, b. 1,h. 6a-e. 


Vò có cấu tạo hình thái gần giống với loài Gloôoguadriia 
Conglomerata (Schwager) như mặt lưng phông yếu. vỏng tăng trưởng cuối 
cùng có 3-4 phòng, rồn vỏ sâu. Nhưng khác biệt ở các điểm sau: 

- Các phòng tạo vỏ thường có độ phòng lớn (hình cầu) và nhìn từ 
mặt lưng gần có hình tam giác tròn, 

- Phòng tạo vỏ cuối cùng thường kém phát triển so với các phòng 
khác và thường nằm hơi lệch về phía bụng làm che lấp một phân rồn 
vỏ. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả cỏ khoảng phân bổ địa tầng 
tương đối rộng từ Oligocen đến phần thấp của Pliocen (đới N19) ở các vĩ 
độ thấp. đặc biệt ở tây Thái Bình [Dương từ Nhật Bản đến New Zealand. Ở 
Việt Nam, loải này gặp tương đổi hiểm trong các trâm tích Miocen- 
Pliocen ở các bôn trầm tích Kainozoi thềm lục địa và đới ven biển. 


Họ Globigerinidae Carpenter, Parker and Jones, 1862 
Giống Giahigerina d Orbigny, 1826 
120. Giobigerina bulloides đ Orbigny. 1826 
Bản ảnh 25; hình 1la,b 


1826- GŒlobigerina bulloidex: d Orbigny, tr. 227, N17, Modcle 76; 
1884- Globigerina hulloides;: Brady, tr, 593, b. 79, h, 3-7; 

1921- GŒlobigerina bulloides: Cushman, tr, 285; 

1927- Giobigerina bulloides: Galloway and Wissner. B. 7, h. 4a-c; 
194la- Giabigerina hulloidex: LeRoy, tr, 39, b. 3, h, 28-29: 
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194l1a- Globigerina bulloides: LeRoy. tr, L1, b. 3,h. 27-28: 

1962- Globigerina bulloides: Parker, tr. 221, b. 1,h. 1-8; 

1962- Glabigerina buloides: Belford, tr. 9, b. ],h. 16-20: 

1963- Globigerina bulloides: Souaya, tr, 450: 

1964- Globigerina buloides: Todd, tr. 1078: 

1965- Œlobigerina bulloides: Ho, Hu et Wang. b.9h. 4.a-e; 

1967- Giobigerina bulioides: Huang, b. 16, h. 3; 

1969- Giobigerina buHoidex: Blow, tr. 316. b. 14, h. 1-2; 

1970- Glohigerina bulloides: Voloshtnova etal.. tr. 135, b. 33, h.óa-c-a-c: 

1971- Giobigerina (Giohigerina) bulloides: ienkins. tr. 141. b, 14h. 408-410; 

1971- Ởlobigeria bulloides: Adegok cLal., tr. 203, b.2,h. 5. 8-10. 12 

1972- Œiobigerina bulloides: Huang, tr. 54, b. 1I1-3, h. 22-23; 

1972- Giobigerina bulloides: Lamb and Beard, tr. 47, b, 5. h. 6-8 

1972- Globigerina bulloidex: Jenkins and Orr, tr. 1086, b. 6, h. 1-3; 

I978- Globigerina bulloides: Krasheninnikov, tr. 888, b.1,h. 8-1 0; 

1979- Globigerina bulloides: Whittaker and Hodekinson, tr, 98, b, 8, h. 14: 

1980- Globigerina bulloidex: Ktasheninnikov, tr. S18, b,2,h. 18-21: 

1980- Œ1obigerina bulloides: Nguyễn Ngọc, tr. 233. b. 104, h. 2a-c: 

1981- Globigerina bulloides: Wang, He, Hu, Qiu eLal., b, 45, 4-5; 

1983- Globigeriia (Globigerind) bulloides: KenneLand Srinivasan, b. 6, h.4-6; 

1995- Œ/obigerina bulloides: Nguyễn Ngọc. tr. tr. I2,b. 1,h. la-c; 

L995- Œlobigerina bulloides: Pearson. tr. 46; 

2001- Giohigerina bulloides: Nguyễn Ngọc, tr. 29, b, I,h. la-c. 

Võ có 13- l5 phòng phát triển tăng dân đều về kích thước, sắp xếp theo 
kiểu chóp xoắn trong 2,5-3 vòng tăng trưởng. Vòng tăng trưởng cuôi cùng 
gồm 4 phòng hình cầu có mức độ gắn kết khác nhau bởi các đường khâu 
đạng rãnh sâu. Phần ria ngoài của vỏ tròn. Rốn vỏ tương đối rộng, sâu và 


lộ thiên. Miệng rộng, hình vòm có độ cao từ thấp đến trung bình. mở ra ở 
rốn vỏ, không rõ cầu tạo môi. Tường vỏ cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: dường kính lớn 0.34-0,45mm, đường kính nhỏ 0.0.25- 
0,37mm, chiều cao 0,26-0, 3Imm. 

Biển dị loài: thể hiện ở cầu tạo hình dáng ít nhiều thay đổi do sự thay 
đổi độ phông và đặc điểm sắp xếp của các phòng (phát triển dài ra theo 
đường kính lớn hay mở rộng theo đường kính nhỏ); bè mặt lưng thay đối 
từ phồng yếu gần như dẹt đến dạng hình lòng chảo; miệng thay đổi từ 
hình vòm thấp đến cao trung bình, 

So sánh: Khác biệt với G?obigerina calida Parker các phòng có độ liên 
kết bên vững hơn, miệng dạng vòm cao hơn và cấu tạo môi kém phát 
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triên. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả có khoảng địa tằng phân bồ từ 
Miocen giữa tới Holocen và hiện đại tương ứng với các đói từ N9-N23 ở 
nhiều nơi từ Châu Á đến Chây Mỹ, từ Châu Âu đến Châu Úc và ở các 
vùng biển khác nhau của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Đại Tây 
Dương, v.v, . Ở Việt Nam, các di tích của loài này thường gặp trong các 
trầm tích Plioeen, Đệ tử và hiện đại ở đới ven biển và thêm lục địa. Hiên 
nay loài này phát triển ở các vùng biển từ ôn đới tới xích đạo của các biển 
và đại dương Thế giới. 


121. ỞƠiobigerina calida Parker, 1962 


1962- Globigerina calida: Parker, tr. 221, b. 1,h. 9-13, 15; 

1967- Globigerina calda: Parker, tr. tr. 49, b. 18, h, 6-12; 

1969- Œ/obigerina calida calda: Blow, tr. 317, b. 13, h. 9-10; 
1971- Globigerina calida: Adegok ct al., rr. 202,b.1,h.9, 14, 18: 
1972- Globigerina caliáa: Jenkins and Orr, tr. 1087, b. 7h. 4-5: 
1978- Giabigerina calida: Krasheninnikov, tr. 888, b. 1.h. §-10: 
1980- Giobigerina calida calida: Ktasheninnikov, tr.51§, b. 3, h. 1-7; 
1983- Giobigerina calida: Kennet and Srinivasan, b. 60, h. 7-0; 
1985- Globigerina calida cabda: Bolli and Saunders, tr. 256; 

1995- Glabigerina calida calida: Nguyễn Ngọc, tr. 12, b, 1, h. 2a-b; 
2001- Giobigerina calida calida: Nguyễn Ngọc, tr. 29, b. 3, h. 8a-b, 


Vỏ có cấu tạo kiêu chóp xoắn thấp tương tự như loài Globigerina 
bulloides d Orbigny, nhưng khác biệt bởi các phòng tạo vỏ phát triển 
nhanh hơn về kích thước, gần kết với nhau kém bên vững hơn đo diện tiếp 
xúc giữa chúng nhỏ, vòng tăng trưởng cuối cùng có 4-5 phòng có xu thế 
phát triển kéo đài ra theo chiều đường kính lớn, miệng rộng và thấp, có 
đường môi nhỏ và mỏng viền quanh, tường vỏ mỏng dễ vỡ. 

Phân bề địa tầng và địa lý: Loài mô tả xuất hiện từ cuối Pleixtocen (ở 
đáy đới N23) tiếp tục tốn tại tới cuỗi Holocen và tới ngày nay chủ yêu ở 
các vùng biển của Thái Bình Dương. Loài có ý nghiã địa tầng quan trọng 
trong việc xác lập đới N23 và là hoá thạch chi thị của phụ đới mang tên 
loài. Ở Việt Nam loài này gặp tương đổi phong phú trong các trâm tích 
cuối Pleixtocen-Holocen và hiện đại ở các vùng biển từ phần ngoài của 
thêm lục địa tới các vùng biển sâu hơn. 


122. Globigerina nepenthes Todd, 1957 
Bản ảnh 23; hình 17a,b; Bản ảnh 27, hình 9a,b 
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1957- Globigerina nepenihes: Todd, tr, 301, b, 78, h. 7a-c: 

1957- Giobigerina nepenthes: Bolli, tr, I11, b. 24. h. 2a-c: 

1962- Globigerma nepenthes: Takayanagi and Nc tr. 89, b. 25, h. 2a-c: 

I966- Glohigerina nepenthes: Todd, tr. 133, b. 14, h. 6-7; 

1967- Ởlohbigerina nepenthes: Parker, tr, 150, b, 19.h. 10; 

1969- Œ?obigerina nepenthes: Blow, tr. 320: 

1969- Globigerina nepenlhes nepenihes: Bronnimann and lesig, tr. 
I299,b.1,h. 4-6; 

1971- Giobigerina (Globigerina) nepemhes: Jenkins, tr, 151, b. 16, 
h.485-488; 

1972- Globigerina nepenthes: Lamb and Beard, tr. 47, b. 4, h. 1-8; 

1972- Giobigerina nepenfhes: Jenkins and Orr, tr. 1089, b. 10.h. 9-]T; 

1973- Glabigerina nepenthes: Ujie and Samata, b. 13, h.3: 

1973- Globigerina nepenthes: Srinivasan and Sharma, b. 1, h, 6; 

1977- Globigerina nepenthes: Takayanagi, Takayana and Oda, b. 10, h. ]; 

1981- Giobigerina nepenthex; Wanpm le, Hu, Qìu et al.,b. 45, b. II- 
I3;:b.46, h. 2-4; 

1983- Globigerina - (Zeaglobigerina) nepermthes:  Kennet and 
Srinivasan, b, §, h. 1-3; 

1985- Globiyerina nepenthes: Bolli and Saunders, tr. 201, b. 25,h. la-c, 2-4; 

19§88- Ởiobigerina nepenthes: Tshchi et al.,b. 2, h. ] (Chile); 

1995- Globoturborotalia nepemthes: Pearson, tr, 50; b. 5, h, 16. 


Loài mô tá có cầu tạo hình thái vỏ rất đặc trưng là về cơ bản giếng với 
Glabigerina, nhưng phòng tạo vỏ cuối cùng có kích thước kém phát triển 
(thường nhỏ hơn phòng áp chót) và nằm nhô về phía rốn vỏ làm cho vỏ 
nhìn nghiêng trông gần giỏng con lật đật (một loại búp bê của Nga) hay 
người gù lưng. Chính đặc điểm này làm cho nó khác biệt với các loài khác 
của giỗng Globigerina. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả có khoảng phân bỗ địa tầng tù 
cuối Miocen giữa đến đầu Pliocen, tương ứng với các đới N14-N1!9 ở các 
khu vực thuộc các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đởi của Thái Bình Dương, 

đặc biệt là phía tây của đại dương này từ Nhật bản tới New Zealand, Nó 
có ý nghĩa quan trọng trong liên hệ địa tầng liên khu vực, đặc biệt là liên 
hệ địa tầng xuyên Thái Bình Dương từ Châu Á sang Châu Mỹ (Tshchi et 
al., 1988). Ở Việt Nam loài nãy gặp trong các trâm tích Miocen trên- 
Pliocen dưới của các bổn trầm tích Đệ tam thểm lục địa và đới ven biên. 
Nó là một trong các hoá thạch chỉ thị đới Spbaeroidinella dehiscens-' 
Globigerina nepenthes của khoảng địa tầng nói trên ở bổn trầm tích Nam 
Côn Sơn. 
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Giống Globigerinoides Cushman, 1927 
123. Œiobigerinoidex conglobafus (Brady), 1879 
Bản ảnh 23; hình 3a,b 


1884-Ớiobigerina conglobaia: Brady, tr.603, b. §O,h. 1-5; b, 82,h. 5: 

1962- Giobigerinoides conglobatus: Parker, tr. 229, b. 3, h. 1-5; 

1962-Œiobigerinoides conglobaf,s: Beclford, tr. 18, b. 4, h. 15-20: 

h.3.I-6 (trong mô tả); 

1964- Gio¿higerinoides conglobatus: Todd, tr. Tung b.29I1,h. 3.6; 

I966- GŒlobigerinoides conglobaus: Todd, tr. [33. b. 14. h. 4a-c: 

1969- Giobigerinoides conglobatus: Blow, tr. 324: 

1971- Giobigerinoides conglobafs: lenkins, tr. 176, b. 21, h, 610-612; 

1971- Œlobigerinoides conglobatux: Adegok et al., tr, 202, b. e,h. 1-2; 

1972- Œl2bigerimoides conglobatus: Jenkins and Orr, tr, 1092, b. 14.h. 4-5: 

I972- Globigerinoides conglobar,s: Huang, tr. 57, b. [II-2, h. 24; b.IHI-3. h.21: 

1972- Giobigerinoides conglobats: Lamb and Beard. tr, 48, b. 33, h. 4, 6-8: 

1973- ŒGlobigerinoides conglabufux; Srinivasan and Sharma, b. 2, h. 3-4: 

1980- Globigermotkx conglobatws: Krashennnikoy, tr. 5 L7, b. 1,h. 14-16; 

1981- Giobigerinoides conglobatus: Wang, He, Hu, Qíu et al., b. 47, h. 8-9; 

1983- Giohbigerinoides conglobafus: Kennet and Srinivasan, b. I2, h. 4-6: 

19§85- Giolbigerinoides conglobafus: Bolll and Saunders, tr. 194, b. 2l, h. 1a-c; 

1995- Globigerinoides conglobarus: Nguyễn Ngọc, tr. 13, b.2,h. 14-15: 

1995- Œiobigerinoldes conglobatus: Pearson, tr, 48; 

2001- Gñobigerinoldes conglobaiws: Nguyễn Ngọc, tr. 30, b. 1, h. 3a-b, 4a-b, 

Vỏ g gồm các phòng hình bầu dục hay hình trứng sắp xếp theo kiểu xoáy 
chôn ốc, vòng tăng trưởng cuối cùng có 3-4 phòng, trong đỏ phòng cuối 
cùng thường bị dẹt nhẹ ở phía trên. Các phòng cách biệt nhau bởi đường 
khâu dạng khe rãnh sâu, ở mặt bụng thẳng. dạng toả tỉa. Miệng chính dạng 
vòm thấp, mỡ ra ở rốn vỏ, có đường môi nhỏ và móng viên quanh. Các 
miệng phụ là những lỗ tròn nhỏ, phân lớn chúng năm trên đường khâu ở 
mặt lưng giữa phòng cuỗi và phân phát triển sớm của vỏ, một số khác năm 
ở các đường khâu giữa các phòng bât kỳ. Rôn vỏ nhỏ và sâu, Tường vỏ 
cầu tạo lỗ hông, 

Kích thước vô: đường kính lớn 0,38-0,65mm. 

Biến đị loài: thể hiện ở sự thay đổi hình dáng và sự sắp xếp các phòng 
của vòng tăng trưởng cuỗi cùng: Các phòng có thể có hình tam giác tròn, 


hình bầu dục, hình trứng hay gần tròn sắp xếp kể sát nhau như những viên 
đá cuội đính vào nhau. 


So sánh; Loài mô tả gần giống với Œlobigerinoides obliquus obliqguws 
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Boili về cấu tạo hình thái vỏ, nhưng khác biệt bởi phòng cuối cùng có độ 
đẹt yếu hơn và có vị trí tương đối cân đối ở mặt bụng (không bị bất đối 
xứng). 

Phân bố địa tằng và địa lý: loài mô tà có khoảng phân bố địa tầng từ 
cuối Miocen trên đến Holocen (tương ứng với các đới N18-N23 ). là một 
trong các hoá thạch đặc trưng của Pliocen-Đệ tứ của các khu vực thuộc 
các dải nhiệt đới và cận nhiệt đới của Trái Đất hiện nay. Hiện nay loài này 
phát triển rộng rãi ở các vùng biển Thái Bình Dương, Án Độ Dương và 
Đại Tây Dương. Ở Việt Nam, loài mô tả gặp tương đối phong phú trong 
các trầm tích Pliocen-Đệ tứ và hiện đại ở thêm lục địa. 


124. Globigerinoides immaturus LeRoy, 1939 
Bản ảnh 23; hình 5 


194la- Globigerinoides  sacculiferus (Brady) vat. immatwrd: LeRoy. 
tr. 44,b. 1,h, 37-39; 


1941b- Globigerinoides sacculferus (Brady) var. inunatiwa: LeRoy, 
tr.87,b.7,h, 16-18; 


194lc- Globigerinoides sacculiferus (Brady) var. immadtwra: LeRoy, 
tr. 118, b. 3, h. 31-33; 
1957- Globigerinoides triloba imunatura: Bolli, tr. 1 13, b. 25, h. 3a-4c; 
1960- GioBigerinoides triloba tmmatira: Jenkins, tr. 354, b. 2, h. 7a-c; 
1962- Giobigerinoides bnmatrus: Takayanagi and Saito, tr. 95, b. 27, h. 2a-b; 
1962- Œlobigerinoides quadrilobatus imunaturus: Belford, tr. 13, b2, 
h.22-24; b.3,h. 1-4; 
1966- Globigerinoides immafurus: Huang, b. 28, h. 15, 20; 
1969- Glabigerinoides quadrilobatus immatuus: Blow, tr. 325; 
19§0- Globigerinokdles biumadfrus: Nguyễn Ngọc, tr. 234, b. 104, h. 3a-c; 
1981- Giobigerinoides témmaturus: Wang, He, Hu, Qu et al., b. 47, h. 10-11; 
1983- Giobigerinoides imunarturus: Kennet and Srinivasan, b, I0, h. 3; 
b. 13, h, 7-9; 
1985- GŒlobigerinoides trilobus tmmarurus: Bolli and Saunders, tr. 196, 
b. 20, h. !4a-c; 
2000-GŒ!obigerinoides quadrilobatus immafurus: Banda, b. 2, h. 6a-cC; 
Vô nhìn từ mặt lưng hay mặt bụng có hình gần bằu dục hay gần tam 
giác tròn, pôm các phòng phát triên nhanh về kích thước, sắp xếp theo 
kiểu xoăn ôe trong 2,5-3,5 vòng cuốn, trong đó vòng tăng trưởng cuối 
cùng có 3-3,5 phòng hình câu. Phòng cuối cùng có kích thước lớn nhất, 
xấp xỉ (thường nhỏ hơn) 1⁄2 khối lương toàn vỏ. Phần rìa ngoài vỏ tròn. 
Đường khâu giữa các phòng dạng khe rãnh nhỏ và sâu. Rốn vỏ kém phát 
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triển. Miệng chính dạng vòm thấp hay dạng khe mở ra ở rồn vỏ; miệng 
phụ gôm một hay một số lễ tròn hay khe năm ở đường khâu giữa phòng 
cuội cùng và phần vỏ phát triển trước đó ở mật lưng. Tường vỏ câu tạo 
dạng lỗ hỗng. 

Kích thước vỏ: chiêu dài 0,46-0,51mm, chiều rộng 0.32-0,39mm. 

Biển đị loài: phụ thuộc vào kích thước và hình dáng của phòng tạo vỏ 
cuối cùng, loài mô tả có hình dáng chung thay đổi từ hình gần bầu dục đến 
gần tam giác tròn, 

So sánh: loài mô tả có cấu tạo hình thái vỏ gần giống với Ởlobigerinoidex 
trilobus Reuss, nhưng khác biệt bởi phòng tạo vỏ cuối cùng thường nhỏ hơn 
1⁄2 khối lượng vỏ, các phòng áp chót và trước áp chót cùng với phần phát triển 
sớm gắn kết với nhau thành một khối có khôi lượng lớn hơn 1⁄2 khối lượng 
vỏ so với phòng cuối cùng hình cầu có khối lượng lớn hơn 1⁄2 khối lượng vỏ 
vả 2 phòng trước nó là phòng áp chót và trước áp chót cũng hình cầu làm cho 
vỏ nhìn từ mặt bụng hay mặt lưng có 3 thuỷ rõ rằng. 

Phân bố địa tầng vả địa lý: Loài mô tả là một trong các hợp phần phổ 
biến của các hoá thạch có khoảng phân bố địa tầng xuyên suốt Neogen-Đệ 
tử thuộc bờ tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản, thêm lục địa Nam Trung 
Hoa, Việt Nam đến Malaysia, Indonesia. Ở Việt Nam. loài này thường 
sặp trong các trâm tích Miocen. Pliocen và Đệ tứ ở các bổn trầm tích 
Kainozoi đới ven biển và thêm lục địa. 


125. Giobigerinoides obliqunus extremus Bolli, 1965 
Bản ảnh 26; hình 5a,b; l0a,b 


1966- GŒiobigerinoides obliquus extremus: lBolll. b. 1, h. 17, 20-21; 
1969- Ơfobigerinoides obliquus extremia: Blow, tr, 324, b. 21, h. 2-3 
1971- Giohigerinoides obliqttus extremaus: ronnimann and Resig. tr. 1310, 
1972- Giobigerinoides extremas: Lamb and Beard, tr. 48, b. 32, h. 1-6: 
1973- GÍobigerinoides obligiiws exireaus: Srinivasan and Sharma, b. 2, h. 7: 
1977- Globigerinoides extrennw; Takayanagi, Takayana and Oda, b. 10. h. 2; 


1981- Giobigerinoides extremus: Wang, He, Hu,Qiu et al., b. 47. h. 14: 
b. 48. h. 1-3 


1983- Gloabigerinoidex extremus: Kennet and Srinivasan, b. 12, h. 1-3: 


1985- GŒlobigerinoldex obliquws exremws: Bolli and Saunders, tr. 194, 
b.20.h. 1la-c; 


1995- GŒiobigerinoides extrenus: Pearson, tr, 48; 
Vỏ có cầu tạo về cơ bản gần với Globigerinoides conglobafus (Brady). 


nhưng khác biệt bởi hình đáng và vị trí của phòng tạo vỏ cuỗi cùng như 
sau: 
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-_ Phòng hình cầu nhưng có độ dẹt mạnh và lệch về một bên (như đội mũ 
nồi lệch) tạo nên cấu tạo bất đối xửng của vỏ nếu nhìn từ mặt bụng hay 
mặt lưng, 

- VỊ trí của phòng này thường nằm lệch về phía trái (nếu nhìn từ mặt 
bụng) hay về phía rốn vỏ. 

Các đặc điểm trên rất dễ nhận biết và làm cho nó khác biệt với các loài 
khác của giống GloBigerinoldes, 

Ngoài ra, phụ loài Œiolbigerinoides obliquws extremus Bolli, khác biệt 
với phụ loài Œobigerinoides Obliquus obliquus Bolli bởi độ dẹt và độ lệch 
vị trí của phòng cuối cùng mạnh hơn và do đó sự bất đối xứng của vỏ 
(nhìn từ mặt bụng) rõ hơn so với độ dẹt và độ lệch vị trí của phòng nảy 
yếu hơn nên sự bất đối xứng của vỏ thể hiện kém rõ hơn ở phu loài thứ 2. 

Phân bố địa tâng và địa lý: loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng 
Miocen trên-Pliocen tương ứng với các đới N16-N2!. là một trong các 
thảnh phần hoá thạch đặc trung của khoảng địa tầng nảy và là một trong 
các hoá thạch chỉ thị đới của một số thang địa tầng khu vực. Loài này gặp 
ở nhiều nơi từ vùng vịnh Caribê (trung Mỹ), vùng quần đảo Car Nicobar 
của vịnh Bengal (Án Độ Dương) đến thềm lục địa Nam Trung Hoa và các 
nước ở Đông Nam Á thuộc Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam loài mô tả 
gặp trong các trầm tích Miocen trên và Pliocen của các bồn trầm tích 
Kainozoi thêm lục địa và là một trong các hoá thạch chỉ thị địa tầng của 
đới Gioborotalia tosaensis-Gl Obliauus extemu (tương ứng với đói 
N2]}. 


126. Œlobigerinoides obliqgwuus obliqguus Bolli, 1957 
Bản ảnh 24; hình 4; Bản ảnh 27; hình la,b; 3a.b; óa,b 


1957- Globigerinoides obliqua: Boili, tr, 113, b. 25, h. 9a-lÚc; 

1962- Globigerinoidøs obliquus: Takayanagi and Saito, tr. 96, b. 25,h, I0a-c; 
1962- Giobigerinoides obliquus: Belford, tr. 20,b. 5,h. 7-10; 

1966- Giobigerinoides obliquus: Huang, b. 18, h. 10; 

1966- Globigerinoides obliqawuus obliawus: Bolli, b.1, h. 18-1 9; 

1967- Globigerinoides obliquus: Parket, tr. 155, b. 20, h, 5-6; 

1968- Globigerinoides obliauus: Huang, b. 11, h. 18a-b, 19a-b, 20a-b; 
1969- Globigerinoides obliqguus obliquus: Blow, tr, 324; 

1971- Globigerinoidex obliquus obliquis: Bronnimann and Orr, tr. 1310; 
1971- Œ?obigerinaides obliquus: lenkins, tr, 177, b. 21,h. 613-615; 
1972- Globigerinoides abliguue: lenkins and Ơrr, tr. 1092, b. 14h. 8-10; 
1973- Gioblgerinoides obliquaus obliquus: Srinivasan and Sharma, b. 2, h. 5-6: 
1973- Globigerinoides obliquus: Ujie and Samata, b. 14, h. ]; 
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1977- Globigerinoides obliquus: Takayanagi, Takavana and Ôda, b, 
1980- Giobigerimoides obhquus obliqgraø: Krasheninnikov,tr.SI7, b.1,h.!0-LT: 
1981- Giobigerinoides obliqwas: Wang, He, Hu. Qiu et al., b. 48, h. 4-5: 

1983- Globigerinoides ohliquux: Kennet and Srinivasan, b. 1l, h. 7-9; 

198S§- GŒiobigerinotdes obliquus oblia,us: Bollt and Saunders, tr. 194. 

b.20,h. 12a-c; 
1988- G/obigcrinoides obllqwus obliquus: Tshchi eL al., b.2, h.2a-b 
(Colombia) 

1995- Globigerinoldes obliqwus: Pearson, tr. 48, b. 25. h. 10a-c: 

Vỏ gồm các phòng hình cầu sắp xếp theo kiểu chóp xoắn thấp và tăng 
tương đối nhanh về kích thước. Mặt lưng có độ phông 3 yếu hơn mặt bụng. 
Vòng tăng trưởng cuối cùng có 3,5-4 phòng, trong đó phòng cuối cùng 
thường bị dẹt nhẹ ở trên đỉnh và phân bố hơi lệch về phia rốn vỏ hay phía 
bên làm cho vỏ hơi bị mất cân đối. 

So sánh: xem mô tả phụ loài G/obigerinoides obliqwus extremus làolÍ\, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Phụ loài mô tả có khoảng phân bồ địa tầng 
từ cuối Miocen dưới tới phần dưới của Pleixtocen tương ứng với các đởi 
N7-đầu N22 ở nhiều nơi từ Nam Mỹ (Colombia) tới Châu Âu và Châu Á, 
ở các vùng biển của Đại Tây Dương, Án Đệ Dương và Thái Bình Dương 
(đặc biệt phía tây của đại dương này từ Nhật Bản đến New Zealand). Ở 
Việt Nam, phụ loài này thường gặp trong các trầm tích Miocen-Pliocen ở 
cấp bên tiêm: tíeh:Káiina6i:tiệm lục địa. 


127. Glabigerinoides ruber (d Orbigny). 1839 
Bản ảnh 23: hình 10,16 


1839- Giabigerina ruhra: d Orbigny, tr. 94, b. 4h. 12-14; 

1884- Globigerimna rubra: Brady, tr. 602, b. 79, h. LI-16; 

1921- Giohigerina ruBra: Cushman, tr. 289; 

1941b- GŒ/obigerinoidex rubra: LeRoy, tr. 86, b. 7,h. 13-15; 

1941c- GŒiobigerinoidex rubra: LeRoy, tr. I8, b. 3, h. 4-6: 

1955- Giabigerinoides rubra: Weiss, tr. 38, b. 3,h. 18; 

1957- Œiobigerinoides rubra: Bolli, tr. [13, b. 25, h. 12a-b, 13a-b; h. 
21 (trong mô †3); 

1960- Globigerinotdes rubra: lenkins, tr. 335, b. 2, h. §a-c, 9a-c; 

1962- Globigerinoides ruber: Belford, tr. 19, b. 5,h. 1-6; 

1962- Œiobigerinokdes ruber; Parker, tr. 230. b. 3, h, 11-14: b. 4, h. 1-10; 

1964- Globigerinoides ruber: Todd, tr. 1083. b. 29], h. Ta-b; 

1965- Giobigerinoides ruber: Ho, Hu et Wang. b. §, h. 8a-c; 
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1967- Globigerinoides ruber: Parker, tr. L6, b. 22, h. 1-4; 

1967- Globigerinoides ruber ruber; Huang, b. ]6, h. 24-25, 217 

1969-Giobigerinoidex ruber: Blow, tr. 326, b. 21, h. 4-7; 

1969-Globigerinoidex ruber; llzon and Mirkou, b. 1, h. 6a-c: 

1971- Globigerinoides ruber: Jenkins, tr. 177, b. 21, h. 616-618: 

1971- Globigerinoides ruber: Adegok etal., tr. 201, b. 3, h. 13-18; 

1971- Œ1obigerinoides rubra: Emiliani, tr. 233, b. 1-3 (tất cả các hình): 

1972- ŒGlobigerinoidex ruber: Huang, tr. 60, b. I-2. h. 4-6, 12-13, 15-17; 

1972- Giohigerinoides ruber: Lamb and Beard, tr. 49, b, 33, h, 1-3, 5; 

1972- Œlobigerinoides ruber: lenkins and Orr, tr. 1093. b. 16. h. 1-3: 

1978- GŒlobigerinoides ruber: Krasheninnikov. tr. 889, b.3,h. 1-6: 

1980- G/obigerinoidex ruber: Krasheninnikoy, tr. 571, b. 1,h. 4-6; 

1981- GŒiobigerinoides ruber: Wang, He, [ïu, Qiu et., b. 47, h. 6-7; 

1983- Giobigerinoides ruber: Kennet and Srinivasan, b. 10. h. 6; b. 17.h. 1-3; 

1985- Giobigerimoides ruber: Bolli and saunders, tr. 106, b. 20, h, la-c: 

199S5- G/obigerinoidex ruber: Nguyễn Ngọc, tr. I3, b. I,h, §a-c: 

1995- Globigerinoidex ruber; Pcarson, tr. 48, b. 5,h. 4; 

2000- Giobigerinoides ruber: Banda, b. 2, h. 3a-c; 

2001- Œlobigerinoides ruber: Nguyễn Ngọc, tr. 34, b.2, h. 3a-b: 

Vỏ gồm các phòng hình cầu phát triển tương đối nhanh về kích thước 
và cấu tạo theo kiểu chóp xoắn. Chóp xoăn có xu hướng, nỗi cao ở mặt 
lưng. Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 3 phòng hình câu gắn kết chặt với 
nhau và cách nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ tạo nên hình 
dáng chung của vỏ có 3 thuỳ (nhìn từ mặt lưng hay mặt bụng). Miệng 
chính hình tròn, rộng và mở ra ở rốn vỏ, đường môi nhỏ và mỏng, kém 
phát triển. Rốn vỏ kém phát triển. Các miệng phụ là những lỗ tròn tương 
đối to, nằm đối xứng ở trên đường khâu của mặt lưng. Tường vỏ cầu tạo 
lỗ hồng to. 

Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0.34-0,47mm. 

Biến đị loài: Phòng tạo vỏ cuối cùng có kích thước không ổn dịnh: ở 
một số các thể có kích thước bằng hay nhỉnh hơn so với phòng áp chót, ở 
một số cá thể khác nhỏ hơn phòng áp chót. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống 
Clobigerinoides bởi các miệng nằm đối xứng ở trên đường khâu và chóp 
xoắn có xu hướng nỗi cao trên mặt lưng. 

Phân bố dịa tầng và địa lý: Sự xuất hiện lần dầu của loài mô tả ý kiến 
còn chưa thông nhất: Nghiên cứu sự phát triển của Trùng lỗ sống trôi nồi 
trong trâm đáy ở Thái Bình Dương, Parker (1967) phí nhận sự xuất hiện 
của G/obigerinoides ruber (d Orbigny) từ Miocen trên (đới NI?7), nhưng 
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Bolli (1957) lại thấy loài này có mặt từ Miocen dưới ở Trinidad (đới N5- 
6), còn Bolli và Saunders (1985) lại cho nó xuất hiện từ phần CƠ SỞ Của 
Pliocen, một số tác giá khác lại cho nó xuất hiện ở cuối Miocen giữa. 
v.v... Tuy nhiên, dù xuất hiện ở đâu đó trong Miocen, nhưng chúng có 
mặt phong phú trong các trầm tích từ Mioeen trên đến Pliocen- Đệ tứ ở 
hầu như khắp mọi nơi (xem đồng nghĩa). Hiện nay loài này phát triển rộng 
rãi ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đói. Ở Việt Nam, các di tích hoá 
thạch của loài này thường gặp trong các trầm tích Miocen trên-Pliocen, 
Đệ tứ và hiện đại ở đới ven biển và thềm lục địa. 


128. Globigerinoides saceulj/fer (Brady), 1877 
Bản ảnh 23; hình 6,7,8,L1; Bản ảnh 27; hình 5, 8a,b 


1884- Giabigerina sacculjfera: Brady, tr. 604, b. 80, h. 11-17; b. 82, h. 4; 

1921- Globigerina sacculjera: Cushman, tr, 29]; 

1941a- GJobigerinoides sacculjfer: l.eRoy, tr. 44, b. 2, h, 68-70 

1941b- Giobiuerinoides saceculjfer: LeRoy, tr. 87, b. 4, h. 25-27; 

194Ic- Giobigerinoides saceuljfer: LeRoy, tr, I18, b. 3, h. 19-21; 

1944a- Globigerinoides sacculjfer: LeRoy, tr. 40, b. 3, h. 40-41 

1955- Globigerinoides saeculijfer: Welss, tr. 37, b. 3,h. 20; 

1957- Globigerinoides triloba sacculjfera: Bolli, tr. 113, b. 25, h. Sa-b; 
h. 21 (trong mô tả); 

1962- Giobigerinoides quadrilaobatus sacculjfer: Belford, tr. 15, b. 3, h, 
14-16; b.4,h. l-6; 

1962- Globigerinoides quadrilobatus sacculifer: Parker, tr. 229, b. 3, 
h. I1-14: b.4,h. 1-10; 

1964- Globigerinoides xacculfr: Todd, tr. 1083, b. 290, h. 7a-b, 8a-b; 

1966- GŒlobigerinoides saccuijer: Todd, tr. [33, b. 14, h. 3a-c; 

1967- Globigerinoides quadrilobatus sacculifer: Huang, b, 16, h. 22, 29; 

1967- Globigerinoides sacculifer: Parker, tr. 156, b. 22, h. 1-4; 

1969- Globigerinoides quadrilobatus sacculifer: Blow, tr, 326; 

1971- Gilobigerinoides sacculifer: Jenkins, tr. 178. b. 21, h. 619-621; 

1972- Glabigerimoides quadrilobdtus saceuljer: Huang, tr. 59, b.l11-2, 
h.26-29 


1972- Globigerinoides sacculjfer: Lamb and Beard, tr. 49, b. 31, h. 2- 
3. 5-6 


1972- Giobigerinoides sacculjfEr: lenkins and Orr, tr. 1093, b. I5, h. !-I1; 
1980- Globigerinoides saccnljfer: Nguyễn Ngọc, tr. 234, b. 104, h. 6a-c: 
1980- Œlobigerinoides sacculfer: Krasheninnikov, tr. 517, b, I,h. 7-9: 
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1981- Œlobigerinoides sacculifer: Wang, He, Hu. Qíu et al., b. 47, h. 6-7 

1983- Globigerinoides sacculjfer: Kennet and Srinivasan, b. 14, h, 4-6; 

I1985- Œ/obigerinaides trilobus sacculer: Bolli and Saunders, tr, 196. 
b. 20, h. 13a-c 

1985- Œlobigerinoides xaeculifer: Pletnev, b. 6.h. 2a-c; 

1995- Globigerinoidex sacculjer: Nguyễn Ngọc, tr. 14, b.1,h. 13; 

1995- GŒlobigerinoides sacculifer: Pearson, tr. 48; 

2000- Œlobigerinoides quadrilobatus saeculjer: Banda, b. 2. h, 2a-c: 

2001- Œ/obigerinoides saceuljfer: Nguyễn Ngọc, tr. 34, b. 1h, 5-7. 


Vỏ cấu tạo tương tự như vỏ của Globigerinoides ruber (d Orbigny). 


nhưng khác biệt bởi các đặc điểm sau: 


Kích thước vỏ nhỏ, vỏ có 2 phần: phần phát triển sởn gần giống với 
Globigerinoides ruber (d Orbigny), nhưng phần phát triển muộn (đặc 
biệt là vòng tăng trưởng cuối cùng có cầu tạo và hình dáng khác nhau, 
Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 3,5-4 phòng hình tròn hay bầu dục, 
Phòng tạo vỏ cuối cùng có hình đáng và vị trí tương đôi đa dạng: hình 
bán cầu dẹt ở đỉnh hay dẹt một bên, hình túi thon đáy hay hình mặt thủ 
có I-2 sừng nhú lên ở đỉnh, nằm cân đối ớ phía trên 2,5-3 phòng còn 
lại của vòng tăng trưởng cuối cùng, lệch về phía bên hay vẻ phía rấn 
vỏ và có thể có các vị trí và hình đáng bất kỳ khác, 

Miệng chính dạng vòm rộng và tương đối cao, các miệng phụ hình 
vòm nhỏ, thấp và thường nằm ở giao điểm của các đường khâu ở mặt 
lưng, 

Rồn vỏ tương đối hẹp và sầu. 

Những đặc điểm trên phản ánh tính biến dị loài cao, nhưng cũng làm 


cho nó khác biệt với các loài khác của giếng G/obigerinoides. 


Kích thước vỏ; chiều dài 0,41-0,69mm, chiều rộng 0,39-0,62mm 
Phân bế địa tầng và địa lý: loải mô tả có khoảng phân bố địa tàng từ 


khoảng giữa Miocen giữa đến Pliocen và Holocen và hiện đại, phát triển 
và phân bố rộng rãi ở các khu vực thuộc vành đai nhiệt đới và cận nhiệt 
đới (kể cả ở dạng hoá thạch và hiện đại). Tuy nhiên, phong phú hơn cả ở 
Pliocen và Đệ tử. Nó là một trong các hoá thạch đặc trưng của Kanozoi 
muộn. Ở Việt Nam, các di tích của loài này gặp trong các trầm tích 
Miocen giữa-trên, Pliocen. Đệ tứ và hiện đại ở thêm lục địa. 


129. Giobigerinoides trilobus (Reuss), 1850 
Bản ảnh 23: hình 2a,b; 9; Bản ảnh 27: hình 2a,b; 4a,b 


1850- Ơi/obigerina triloba: Reuss, tr. 374. b. 47, h. IIa-e 
1884- G?obigerina bulloides dOrbigny vat. triloba: Brady, tr. 594, b, 
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b.81,h. 2-3; 
1921- Globigerina bulloides đ Orbigny var. triloba: Cushman, tr. 286; 
1955- Globigerinoides trilobus: Weiss, tr. 37,b.3,h. 19; 
1957- GŒiobigerinoides triloba triloba: Bolli, 112, b. 25, h. 2a-c; h. 21 
(trong mô tả); 
1960- Globigerinoides triloba triloba: Jenkins, tr 353, b. 2, h. 5a-c; 
1962- Globigerinoides trilobus: Takayanagi and Saito, tr. 98, b. 27, h, 4a-b; 
1962- Globigerinoides quadrilobatus trilobus: Belford, tr. 13, b. 3,h. 5-8; 
1963- Globigerinoides trlobus: Souaya, tr. 45], b. 57, h. 6 (trong mô tả); 
1967- Globigerinoides quadrilobatus trilobus: Huang, b. 16, h. 30, 37; 
1969- Globigerinoides quadrilobatus trilobus: Blow, tr. 326; 
1971- Globigerinotdes trilobus trilobus: Jenkins, tr. 1980, b. 19, h. 571-581; 
1971- Globigerinoides trilobus: Adegok et aÌ, tr. 202,b. 4, h. 8-13; 
1972- Globigerinoides quadrilobatus trilobus: Huang, tr. 60, b. III-2, 
h. 18-21; 
1972- Globigerinoides trilobws: Jenkins and Orr, tr. 1093, b. l6, h, 4-9: 
1980- Giobigerinoides trilobus: Krasheninnikoy, tr. 517, b. 1,h, I7-19: 
1980- GŒiobigerinoides trilobus: Nguyễn Ngọc, tr. 234, b. 104, h, 7a-c; 
1981- Œ/obigerinoides triloba: Wang, He, Hu Qúu et al., b. 48, h. 9-13; 
1983- Globigerinoides triloba: Kennet and Srinivasan, b. 13, h. J-3; 
1985- Globigerinoides trilobus trilobus: Bollì and Saunders, tr. 196, b. 
20, h. 15a-c; 
1995- Globigerinoides trilobus: Nguyễn Ngọc, tr. 14, b. 1, h. 10a-b; 
1995- Globigerinoides trilobus: Pearson, tr. 517, b. 1,h. 14-16; 
2000- Giobigerinoides quadrilobatus trilobus: Banda, b. 2, h. 7a-c; 
2001- Giobigerinoides trilobus: Nguyễn Ngọc, tr. 30, b. 1, h. 2a-c 


Vỏ có cấu tạo hình thái gần giống với Clobigerinoides tmumnatirus Le 


Roy, nhưng khác biệt bởi các đặc điểm sau: 


Vòng tăng trưởng cuối cùng có 3 phòng hình câu, trong đó phòng cuối 
cùng thường có khối lượng lớn hơn 1⁄2 khối lượng toàn vỏ; 

Vỏ có cấu tạo thuỳ (3 thuỷ) rõ ràng nếu nhìn từ mặt bụng hay mặt 
lưng. 

Miệng chính tròn hay dạng vòm rộng nằm sâu trong vỏ ở cơ sở vách 
ngăn phòng cuối và mở ra ở rến vỏ (rốn vô kém phát triển), nếu nhìn từ 
mặt bụng hay mặt bên có dạng khe; miệng phụ ít (thường là L) nằm ở 
giao điểm của các đường khâu giữa phòng cuối và 2 phòng trước nó ở 
mặt lung; 


Tường vô cấu tạo lỗ hồng to, các lỗ hồng này bao quanh bởi các hình 
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lục giác tạo nên cảm giác bể mặt vỏ tô điểm mạng lưới. 

Phân bố địa tầng và dịa lý: Loài mô tả phát triển từ Miocen sớm, tồn 
tại liên tục tới Holocen và hiện đại, là một trong các hoá thạch đặc trưng 
của Kainozoi muộn ở nhiều khu vực khác nhau trên Thế giới, đặc biệt là 
phía tây Thái Bình Dương từ Nhật bản tới New Zealand, Hiện nay loài 
này phát triển rộng rãi ở các vùng biến nhiệt đới và cận nhiệt đới của Thái 
Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Đương. Ở Việt Nam, các di tích 
hoá thạch của loài này gặp trong cá trầm tích Miocen-Pliocen-Đệ tứ và 
hiện đại ở đới ven biển và thêm lục địa. 


Giống Sphaeroidinella C ushman, 1927 
130. Sphaeroidinella dehiscens (Datker and Jones), 1865 
Bản ảnh 26; hình § 


1865- Sphaeroidina  bulloides d Orbigny var. dehiscens: Parker and 
Jones, tr. 369, b. 19, h. 5a-c 

L884- Sphaeroidina dehiscens: Brady. tr. 621, b. §4, h, 8-11; 

1927- Globigerina đehiscens: Galloway and Wissner, tr. 65, b. 7,h. 6; 

194Ib- Sphaeroidina dehiscens: LeRoy, tr. 87. b. 6, h. 13: 

1954- Sphaeroidinella dehiseens: Cushman, Tođd and Post, tr. 369, 
b.91,h.14; 

1957- Sphaeroidinella dehiscens: Bolli, Loeblich and Tappan, tr. 32, b. 
6,h. 1-3, 5; 

1962- $haeroidinella delhiscene: Parker, tr. 234, b. 5,h. ]-2: 

1962- Sphaeroidinella dehiscens delhiscens: Belford, tr. 30, b. 8, h. 19-21; 

1962- Sphaeroilinella dehiscens: Takayanagi and Saito, tr. 99, b. 27, h. 3a-b; 

1964- Sphaeroidinella dehiseens: Todd, tr, 1088, b. 289, h. 4; 

1969- Sphaeroidinella dehiscens dehiseens: Bìzon et Mirkou. b. I,h. 4a-b: 

1969- Sphaeroidinella dehiscens dehiscens: Blow, tr. 336, b, 29. h. 9; 

1967- Shaeroidinella dehiscens dehiscens: Huang, b. ló, h. 3la-b; b, 32 

1967- Sphaeroidinella dehiscens: Parker, tr, !60, b. 23, h, 8-9: 

1971- Sphaeroidinella dehiseens: Adegok eL al., tr. 202, b. I,h. 5-8; 

1972- Sphaeroidinella dehiscens: Huang, tr. 66, b. III-2, h. II; 

1972- Sphaeroidinella dehiscens: lenkins and ©rr, tr. 1109, b. 40, h. 3-8: 

1973- Sphaeroidinella dehiscens: Srinivasan and Sharma, b. 1, h. 9: 

I973- Sphaeroidinella dehiscens dehiscens: Ujie`and Samata, b. 14, h. 7; 


1977-  Sphaeroidinella dehiscens:Takayanagi,  Takayana — and 
Oda,b.!1,h.11-12 
1978- Sphaeroidinella dehisceng' Krasheninnikov, tr. 890; 
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1981- Shaeroidinella dehiscens: Wang, He, IIu, Qiu et aL., b. SI.h, 1-3: 
1982- Sphaeroidinella dehiscens: Nguyễn Ngọc, tr. 49.b. 1h. 8 

1983- ;haerowlinella dehiscens: Kennet and Srinivasan, b. 5. h. 2; b, 52. h. 7-9: 
1985- Sbhaerotlinella dehiscenw: l3olll and Saunders, tr. 244, b. 39, h. 1.3,6,8: 
1995- Sohaeroidinella dchiscens: Nguyễn Ngọc. tr. 5, b.2,h. 17; 
1995- Sohaeroidinella đehiscens: Pearson, tr. SL, b. 5. h. 9 

2001- Sphaeroidinella dehiscens: Nguyễn Ngọc, tr. 34. b. 3, h. 6, 


Vỏ có hình từ bầu đục thường đến bầu dục tròn hay hình trứng, ở giai 
đoạn phát triển sớm các phòng sắp xếp theo kiểu chóp xoắn thấp giông 
Globigerina, ở giai đoạn phát triển muộn vòng tăng trưởng cuối cùng gôm 
3 phòng có độ phông lớn và bao bọc kín toàn bộ các phần phát triển trước 
đỏ. Các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và nông thường không rõ bởi các 
chất tạo vỏ che kín. Tuy nhiên, ở vùng xích đạo của vỏ thường có các khe 
rãnh rộng và nông rất đặc trưng, các đường rìa của chúng thường có cấu 
tạo răng cưa, nhô cao hơn hay ngàng băng bẻ mặt tường vỏ. Miệng năm 
sâu trong khe rãnh xích đạo và được che lấp bởi rìa ngoài của phòng cuối. 
Tường võ cấu tạo lỗ hồng to, bề mặt của nó thường phủ bởi các cấu tạo 
dạng mẫu, gai nhỏ. 

Kích thước võ: chiều dài 0,52-0,59 mm, chiều rộng, 0,41-0,52 mm 

Biến dị loài: thể hiện ở sự thay đổi hình đáng vỏ từ bầu dục thường đến 
bầu dục tròn và hình trúng. Ngoài ra, hình dáng, kích thước và vị trí khe 
rãnh ở vùng xích đạo của vỏ không giống nhau ở các cá thể khác nhau: có 
thế là I-2 khe rãnh hay 2-3 lỗ hình dáng bất định, có thể là khe dài hay 
hình chữ T.Tuy nhiên, những đặc điểm nảy không làm thay đối các dầu 
hiệu phân loại chính của loài. 

Phân bỗ địa tầng và địa lý: loài mô tả xuất hiện từ đáy Pliocen (đáy đới 
NI9), tiếp tục tồn tại và phát triển đến Holocen và hiện đại ở các vùng 
biến Án Độ Dương, Địa Trung Hải thuộc Châu Âu, Thái Bình Dương (đặc 
biệt phía tây của đại dương này từ Nhật lản, Trung Quốc, Dông Nam Á 
đến Úc Châu). Sự xuất hiện lần đầu trong quá trình phát triển tiền hoá của 
loài này được công nhận rộng rãi trong giới địa chất là một trong các dầu 
hiệu (tiêu chuẩn) quan trọng để xác định ranh giới giữa Mioccn 
trên/Pliocen. Ở Việt Nam, loài này gặp trong các trầm tích Pliocen và Đệ 
tứ của các bên trầm tích Kainozoi ở thêm lục địa và là một trong các loài 
chỉ thị địa tầng của đới Sphaerokdinella dehiscens-Globigerina nepenthes 
ở bẳn trầm tích Nam Côn Sơn (tương ứng với đới N19 của Blow). 


Giắng Sphaeroidlinelopxis Banner et Blow, 1959 
131. Sphaecroidinellopsis seminulina (Schwager), 1866 
Bản ảnh 24; hình L1; Bản ảnh 27; hình 10; I1a,b 
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1866- Œlobigerina semimulina: Schwager, tr. 256, b.7,h. ] L8: 
1941a- Globigerina seninulina: LeRoy, tr. 44, b. 3, h. 108; 
|957- Sphaerotlinella seminuling: Todd, tr. 279, b. 79, h. 7a-b; 
1962- Sphaeroidinellapsis seminulinga: Takayanagi and Saito, tr. 99, b. 
26,h. l2a-c; 
I962- Sphacroidinellopsis seminulina: Bellord. tr. 3 1,b.8.h.22-25; 
1964- Sohaoeroidinella semimulina) LeRoy, tr. F48, b. l4, h, 23-24: 
1967- Sphaeroidinella seminulina: Parker, tr. ]61, b. 23. h. lSh 
L966- Sphaeroidinella seminuling: Todd, tr. I3, b. 15, h. 5a-c; 
1968- Sphaeroidinellopsis seminulina: Huang, b. 11, h, 27, 27a-b; 
1969- %haeroidinellopsis seminulina semimuling: Blow, tr. 337, b. 30, h. 7 
1971- Sphaeroidinellapvis semimuilina seminulina: Bronnimann and 
Resig, tr. 1323, b. 15,h. 7-8; 
197]1- Sphaeroidinella seminulina: Jenkins, tr, 173, b. 20, h. 601-603: 
1972- Sphaoroidinellopsbs seminulina: Lamb and Beard, b, 1. h. 7-§; b. 36, h. 4-9: 
1972- Sphaeroidinella seminulina' Jenkins and Oïr, tr. 109, b. 40, h, 9-11: 
1973- Sphaeroidinella seminulina: Srinivasan and Shamna, b. 3, h, 9-] ]; 
1977- &phaeroidinellapsis seminulina  semimuling: Takayanagi, 
Takayana and Oda, b. II,h. 10: 
1981- Sphaeroidinellopsis seninulina: Wang, He, Hu, Qiu et al,. b. 5Ị, 
h.8-12; 
1982- Sphaeroidinellapsis seninulina: Nguyễn Ngọc, tr. 51, b.I,h.7: 
1983- Sphaeroidinellopsis semimulima seminuhna: KenneL and 
Srinivasan, b. 5I, h. 1, 6-8: 
1985- Sphaeroidinellopsis seminulina:Bolli and Saunders, tr.243, b.38, 
h.6-13; 
1995- Sphaeroidinellapsis seminulina: Pearson. tr, 33; 
2000- Sphaeroidinellopsis seminulina seminulina: Banda, b. 3, h. I3a-b. 
Vỏ có hình từ tam giác tròn đến tử giác tròn, ít khi hình bầu dục, gồm 
các phòng hình câu đôi khi bị dẹt 2 bên, phát triên tương đối nhanh vẻ 
kích thước, cầu tạo kiểu chỏp xoắn thập. Chóp xoắn có kích thước nhỏ 
năm ở giữa mặt lưng. Vòng tăng trưởng cuối cùng thường có 3-4 phòng 
(trường hợp 3 phòng vỏ có hình tam giác tròn; trường hợp 4 phòng vỏ có 
hình tử giác tròn). Phần rìa ngoài vỏ tròn. Các đường khâu dạng khe rãnh 
nhỏ và nông, đôi khi bị lớp vỏ dầy che phủ kín. Rôn vỏ kém phát triển ở 
các cá thê có vòng tăng trưởng cuối cùng có 3 phòng, nhưng tương đổi 
phát triên ở các cá thê có vòng tăng trưởng có 4 phỏng. Miệng đạng vỏm 
thập, năm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuối, ở một số cá thể mở ra 
ở khe rãnh xích đạo ở vùng rốn vỏ tương tự như ở §phaeroidinella 
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dehiscens (Parker and lones) (trường hợp vẻ có 3 phòng ở vòng tăng 
trưởng cuối cùng), ở các cá thể khác (có 4 phòng ở vòng tăng trưởng cuôi 
cùng) miệng mở ra ở rốn vỏ và có đường môi nhỏ viễn quanh. Tường vỏ 
cấu tạo lỗ hông to. 

Kích thước vỏ: dài 0,39-0,5 ] mm, rộng 0,33-0,44mm. 

Biên dị loài: qua phần mô tả ở trên ta thấy tính biến dị loài thể hiện rô 
ở cầu tạo vỏ. Vòng tăng trưởng cuối cùng có thể có 3 hay 4 phòng. Số 
lượng phòng nảy quyết định hình dáng chung của vỏ từ tam giác tròn đến 
tử giác tròn. Ngoài ra, đặc điểm của miệng cũng thay đổi rõ ở các cá thể 
có 3 và 4 phòng. 

Phân bó địa tầng và địa lý: Về phân bố địa tầng của loài này. các M kiến 
chưa thông nhất: một số tác giả cho nó xuất hiện từ Miocen sớm và tôn tại 
đến cuối Pliocen (Blow, 1969: Kennet and Srinivasan, 1983), một SỐ tác 
giả khác cho nó chỉ tôn tại trong Mioeen trên-Pliocen (Bolli and Saunders, 
1985). Tuy nhiên, đây là hoá thạch đặc trưng của Miocen trên-Piiocen ở 
nhiều khu vực khác nhau trên Thế giới thuộc Án Độ Dương và Thái Bình 
Dương (đặc biệt phía tây của đại dương này từ Nhật bản dến New 
Zealand, trong đó có các nước ở Đông Nam Á thuộc Biển Đông Việt 
Nam). Ở Việt Nam, các di tích của loài này gặp trong các trâm tích 
Miocen trên và Pliocen ở thêm lục địa và vùng trũng Hà Nội. 


132. Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow), 1959 
(xem Nguyễn Ngọc, 1980: b. 102, h. 4a-b; 1982: b 1, h. 6a~-c) 


1962- Sphaeroidinellopsis subdehiscens: Belford. tr. 30, b. 8, h. 26-28: 

1967- Sphaeroidinellopsis subdehiscens: Parker, tr. [62, b. 25, h. 6-7 

1968- Sphaeroidinellopsis subdehiscens: Huang, b. T1, h. 25a-b: 

1969- Sphaeroidinellopsis subdehicens subdehiscems: Blow, tr. 338, 
b.30, h. I-3. 6; 


1971- Sphaeroidinellopsis subdehiscens subdehiscens: Bronnimann 
and Resig, tr, 1323, b. 15, h. 5-6; 


1972- .Sphaeroidinella subdehiscens: lenkins and Ôrr, tr, 1109, b. 41,h. 1-2; 

1972- Sphaeroidinellopsis subdehiscens: Lamb and Beard, tr. 60, b. 1, 
h. 5-6; b. 35, h. 8-9; b. 36, h. 1-3; 

1973- Sphaeroklinellopsis subdehicens subdehiscens: Ujie and 
Samata, b. 14,h. 5; 

1977- Sphaeroidimellopsis subdehiscens subdehiscens: Takayanagl, 
Takayana and Oda, b. L1. h. 7-8; 

1980- Sphacroidinella subdehiscens: Nguyễn Ngọc, tr, 235, b. 102. h, 4a-b; 

1081- Ñ»haeroidinella subdehiscens: Wang, He, 1u. Qiu et L., b. 52, h. 1-4: 
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1982- sSỹphaeroidinella subdehiscens: Nguyễn Ngược, tr, 49, b I, h. 6a-c; 


Và hình bầu dục, độ cầu yếu, 2 mặt bên dẹt nhẹ, gồm các phòng phát 
triển nhanh về kích thước, vòng tăng trưởng cuối cùng có 3 phòng găn kết 
chặt với nhau tạo thành một khối nằm trong lớp vỏ bọc ngoài. Phần rìa 
ngoải vỏ hình tròn. Rốn vỏ kém phát triển. Miệng nằm ở cơ sở vách ngăn 
phòng cuối và mở ra ngoài qua khe rãnh tương đối nhỏ và nông ở vùng 
xích đạo của vỏ, khe rãnh này dài và nằm trên đường khâu phòng cuỗi. 
Tường vỏ cấu tạo lỗ hỗng. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,26-0,35mm, chiểu rộng 0,2[-0,3 ]mm. 

So sánh: Vỏ có cấu tạo hình thái bên ngoài gần giống với 
Sphaeroidinella dehiscens (Parker and lones), nhưng khác biệt bởi độ cầu 
yêu, 2 mặt bên bị nén ép nhẹ, khe rãnh ở vùng xích đạo kém phát triển. 

Phân bố địa tâng và địa lý: loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng 
tương đương với các đới NI3-N20 (phần trên của Miocen ,giữa- ~-phần dưới 
cử Pliocen) ở các vùng biển Thái Bình Dương từ Châu Á qua Châu Mỹ 
(Venezuiela), đặc biệt phát triển ở Tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản đến 
Papua New Guinea, ở các nước Đông Nam Á. Ở Việt Nam, loài nảy gặp 
trong các trầm tích Miocen trên và Pliocen và lả một trong các loài chỉ thị 
địa tầng của đổi Globorotala mayeri- Sphaeroidinellopsis xubdehiscens 
ở bổn trâm tích Nam Côn Sơn tương ứng với các đới N13-N14 ở phần 
trên của Miocen giữa. 


Giỗng Orbulina d Orbigny, 1839 
133. Orbulina bilobata (d Orbigny). 1846 
Bản ảnh 24; hình 5 


1846- Globigerina bilobara: d Orbigny, tr. 146, b.9,h. 11-14: 

1955- Qrbulina bilobata: Weliss, tr 38, b. 3, h. 27; 

1957- Qrbulina bilobafa: Bolli, tr. 116, b, 27, h. 6; 

1962- Orbulina universa: Belford, tr, 6, b. 1,h. Š-7, 13-14 (chỉ có các 

hình này) (non rbulinad wmiversa d Orbigny, 1839) 

1967- Orbulina sp. : Parker, tr. 159, b. 22, h. 7-8 

L9ó9- Biorbulina bilobata; Blow, tr. 334, b. 23, h. 5-6; 

1971- Biorbulina bilobafa: Adegok et al., tr. 201,b.1,h. I; 

1072- Orbulina bilobata: Jenkins and Orr, tr, 1107, b. 38, h. 4; 

1983- Qrbulina bilobata: Kennet and Srinivasan, b. 8, h. 1; b. 20, h. 7-9, 

Vỏ có hình dáng chung khá đặc biệt: gồn 2 phòng hình câu dính vào 
nhau và cách nhau bởi đường khâu đạng rãnh sâu tạo nên 2 thuy, trong đỏ 
phòng áp chót bao kín toàn bộ phân phát triển sớm cấu tạo kiêu 
Globigerina. Miệng ở giai đoạn phát triển sớm dạng vòm rộng mỏ ra ở 
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rồn vỏ, ở giai đoạn phát triển muộn là các lỗ tròn nhỏ phân bổ rải rác trên 
bể mặt vỏ và ở gần đường khâu giữa 2 phòng cuối. Tường vỏ cấu tạo lỗ 
hồng. 

Kich thước vỏ: chiều dài 0,41-0,63mm, chiểu rộng 0,30-0,45mm 

Biến dị loài: Phòng tạo vỏ cuối cùng có thể đạt tới kích thước của 
phòng áp chót và cũng có thể nhỏ hơn khối lượng của phòng nảy. Trong 
trường hợp thứ nhất 2 phần này đối xứng qua đường khâu ở giữa, trường 
hợp thú 2 vỏ có một đầu to hơn và một đâu nhỏ hơn. 

So sánh: loài mô tả khác với Orbulina umiversa dOrbigny, 1839 là ở 
giai đoạn phát triển muộn có 2 phòng hình cầu, tròng đó phòng áp chót 
bao kín toàn bộ phần phát triển sớm so với chỉ có một phòng, Một SỐ lắc 
giả (Belford, 1962, tr) cho Órbulina bilobata (d Orbigny) là một dạng 
biến dị loài của rbzdina wmiversa dOrbigny nên đã xếp loài này vào 
đồng nghĩa của loài thứ 2. Ý kiến này không hợp lý vì khi nghiên cứu 
trong các lát mỏng cô sinh định hướng thấy rằng đặc điểm cầu tạo vỏ của 
2 loài này có những nét khác nhau cơ bản nên không thê coi chúng là một. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả được xác lập l ân đầu trong các 
trầm tích Đệ tam ở bản trũng Viên (Áo). Các tài liệu cổ sinh Thế giởi cho 
biết loài này xuất hiện từ đáy Miocen giữa cùng với ÓrBulina nriversa 
dOrbipny, tiếp tục tỐn tại và phát triển tới Holocen và hiện đại, Các di 
tích của loài này gập ở nhiều nơi trên Thế giới từ Châu Mỹ (Pcru, 
Venezuela, Trinidad) đến Châu Á, đặc biệt ở các vùng biển của Thái Bình 
Dương trong đó có khu vực Đông Nan Ẫ. Ỡ. Việt Nam Orbwlina bilobata 
(d Orbigny) gặp tương đối hiểm trong các trầm tích Pliocen ở vùng trng 
Hà Nội, rất hiểm trong các trầm tích Miocen giữa-trên và Plioeen-Đệ tứ ở 
các bồn trầm tích Kainozoi thằm lục địa. 


134. Orbulina universa đ Orbigny, 1839 
Bản ảnh 23; hình 15 


I1839- Orbulina universd: d Orbigny, tr.3,b.1,h. l; 

LR§4- Orbulina uniuersa: lrady, tr. 608, b. Ñ1,h. §-16: b. §52,h. I-3; 
L921- Orbulna universa: Cushman, tr, 295; 

1927- Orbulina t„~aiversa: Galloway and Wissner, tr, 71, b. §,h. 3; 
1941a- Orồulina uHiversa: LeRoy, tr. 44, b. 1,h. 4; 

1941b- Ôrbulina tmiversa: LeRoy, tr. 87, b. 1h. 27; 

1941c- OrBulina universa: LeRoy, tr. L1§,b. 1,h. 17: 

1944a- Orbulina universa: LeRoy, tr. 4], b. 3, h. 44-45: 

1944b- Órbulind universa: LeRoy, tr. 91, b. 3,h. 19; 

1957- Orbulina wniversa: Bolli, tr, 115, b. 27, h. 5; 
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1960- Orbulinda umiversd: 
1962- (rbulind triuersa: 
1962- Orbuliha nni"ersd: 
1964- Orbulina uHÌVversad: 
1968- @-bulinda tumiUersg: 
1969- 2zbulina tmiversa: 
1971- Orbulina u"h*eFXa: 
1971- Orbulina t"i0ersd: 
1971- Orbulina ttniversa: 
L977- Qrbulina tti0ersa! 
1977- Orbulina universa: 
1980- Orbulind ttiversa: 
1980- Órbulina uHiversa: 


Jenkis, tr. 356, b. 3,h, 12; 

Parker, tr, 232; 

Beiford, tr. 6, b. 1,h. 1-1§; 

Todd, tr, I0§7: 

Huang, b. 10, h. 15: 

Blow, tr. 334; 

Jenkins, tr. 193, b. 23, h. 660; 
Adegok et al., tr. 201.b. I,h. 2-4: 
Huang, tr. 66, b. [II-3, h, 36; 

Jenkins and Orr, tr. I107, b. I1,h. 5; 
Takayanagi, Takayana and Oda, b. I1, h. 5: 
Krasheninnikov, tr. 517, b. 2, h. 4; 
Nguyễn Ngọc, tr. 235, b. 104. h. 4: 


1981- Orbulina universa: Wang, He, Hu, Qiu etal., b. 52,h.5; 
1982- Orbulina universa: Nguyễn Ngọc, tr. 51. b. 1, h, 10; 

1983- Orbulina universa: Kennet and Srinivasan, b. 18, h. 2; b. 20, h. 4-6; 
1985- Qrbulina umiwersa: Bolli and Saunders, tr. 201,b.23,h. ];b. 24. h. 2; 
1995- Q2rhulina uniwersa: Nguyễn Ngọc, tr. 16, b.I,h, 9; 

: Pcarson, tr. ŠI,b.3.h. 12; 

: Banda, b. 3, h. 8a-b; 

: Nguyễn Ngọc, tr. 35, b. 2, h. 2; 


1995- Orbulina universa 
2000- (rhiing nmhnersa 
2001- Qrbuling u_„miversa 


Hoá đá có cầu tạo hình thái vỏ rất đặc biệt và rất dễ nhận biết bởi ở giai 
đoạn trưởng thành vỏ chỉ có một phòng hình cầu tròn như hòn bị. Đó là 
phòng tạo vỏ cuối cùng phát triển ôm kín toàn bộ các phần của vỏ phát 
triển ở giai đoạn sớm, Giai đoạn phát triển sớm cấu tạo kiểu Œiobigerina. 
miệng hình vòm thấp đến trung bình, mở ra ở rốn vỏ, có dường môi nhỏ 
và mỏng viền quanh. Ở giai đoạn phát triển muộn miệng là tập hợp các lỗ 
hồng phân bổ trên diện tích nhất định của bề mặt vỏ. Tường vỏ cấu tạo lễ 
hồng . 

Kích thước vỏ; đường kính 0,38-0,59mm. 

So sánh: xem mô tả Ôrbulina bilobata (đOrbigny). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả xuất hiện lần đầu trong quả trình 
phát triển tiến hoá của nó ở đáy Miocen giữa (đáy đới N9), do đó sự kiện 
sinh học này được coi là một trong các dấu hiệu (tiêu chuẩn) quan trọng 
trong việc xác lập ranh giới dưới của phụ thống Mioeen giữa hay ranh giới 
giữa Miocen dưới và Miocen giữa. Loài này phát triển rộng rãi trong các 
trầm tích Miocen giữa-Pliocen-Đệ tứ ở nhiều nơi trên Thể giới từ Châu Á 
đến Châu Mỹ, Từ Châu Âu đến Châu Phi vã Châu Úc, New Zealand, ở 
các vùng biển của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, 
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. Các di tích hoá thạch của Órbulina universa d Orbigny gặp phong 
nh trdit các trầm tích Miocen giữa-trên và Pliocen Đệ tứ cũng như trầm 
tích đáy biển hiện đại ở thêm. tục địa Việt Nam. Về mật sinh thái, loài này 
cũng như các dạng trùng lỗ Sống trôi nổi khác đặc trưng cho các vùng biển 
sâu và đặc trưng cho các trầm tích tướng biến sâu. 


Giẳng Praeorbidlina Olson, 1964 
135. Praeorbulina glomerosa (Blow), 1956 
Bản ảnh 25; hình 4 


1957- Poarticulasphaera glomerosa glomerosa: BollL, tr, 115, b. 27, h. 8; 
1960- Candorbulina giomerosa giomerosa: Jenkins, tr, 357, b. 3, h. 9a-b; 
1965- Globigerinoides glomerosus: ]Jenkins, b. 1, h, Sa-b; 

1069- Praeorbulina giomerosa glomerosa: Blow, tr. 333, b.23,h. 7; 
1971- Praeorbulina glomerosa glomerosa: Jenkins, tr. 198, b. 23, h. 668: 
1972- Praeorbulina glomerosa cữcularis: lenkins and Oimr, tr. 1107, b. 


38, h. 7-9; Praeorbulina giomerosa cưurva: Jenkins and Oïr, tr. 
]107,b. 38, h. 10-11; 


1981- Praeorbulina gilomerosa: Wang, He, Hu Qiu et al., b. 52, h. 7-9; 
I983- Praeorbulna gÌomerosa gÌomerosa: Kennet and Srinivasan, 


b.18. h.5-8; 

1985- Praeorbulina glomerosa glamerosa: Bolli and Saunders, tr. 199, 
b. 23, h. 4a-b; 

1988- Praeorbulina giomerosa: Tshehi et al., b. I, h. 4; b. 2, h. 3 
(Ecuador); 


1995- Praeorbulina glomerosa: Pearson, tr. 52, b. 3,h. 8-11; 
2000- Pracorbulina glomerosa giomerosa: Banda, b. 3, h. 9a-b; 


Võ hình cầu, gồm các ,phòng phát triển nhanh về kích thước, sắp xếp 
theo kiểu cầu tạo chóp xoắn thấp, trong đó phòng tạo vỏ cuồi cùng có kích 
thước rất lớn ôm gần kín hết các phần phát triên sớm của vỏ nhưng vẫn 
còn hở ra chóp xoän của giai đoạn phát triển sớm. Chóp xoắn này có kích 
thước nhỏ năm lộ ra ở phần dưới của vỏ. Miệng ở giai đoạn trưởng thành 
ở dạng các lỗ hồng nhỏ nằm rải rác trên bề mặt vỏ gần đường khâu giữa 
phòng cuối với phân phát triển sớm, hay các khe nhỏ không liên tục dọc 
theo các đường khâu nói trên, Tường vỏ cấu tạo lỗ hồng. bề mặt thường 
phủ bởi lớp vỏ có các gai hay mẫu nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính 0,36-0,45mm, 


Biến dị loài: Phòng tạo vỏ cuối cùng có thể ôm gần kín hết phần phát 
triển sớm tạo nên hình cầu của vỏ, nhưng trong một sô trường hợp phần 
phát triển cuối phát triển tương đối mạnh và trôi ra thành bán câu nhỏ ở 
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phía dưới. Trường kợp thứ nhất được một số tác giả xếp vào phụ loài 
Praeorbulina glomerosa circularis (Blow) và trường hợp thứ 2 được xếp 
vả phụ loài #rzeorbulina glomerosa cưa (Blow) (Jenkins and Orr, 
1972). 

So sánh: loài mô tả khác biệt với Praeorbulina transrtoria Blow bởi 
phòng tạo vỏ cuỗi cùng có độ phẳng lớn ôm kín phần lớn giai đoạn phát 
triển sớm của vỏ so với vỏ gồm 2 phần hầu như đối xứng với nhau và có Ít 
nhất từ 2 miệng trở lên ở giữa phòng cuối cùng và phân vỏ phát triển của 
giai đoạn phát triển sớm, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng 
ngắn từ đới N8 tới phân. thấp của đới N9. Thực chất đây là một trong các 
dạng hoá thạch phát triển ở ranh gSỚI giữa Miocen dưới và Miocen giữa 
của các khu vục thuộc Thái Bình Dương kể Cả các vùng biển và các lục 
địa (Trung Mỹ, Châu Á, New Zealand, các quâm đảo và đáy biển, v.v...) 

và là hoá thạc! h đặc trưng được sử dụng trong liên hệ địa tâng xuyên Ti 
Bình Dương. Ở Việt Nam, hoá thạch của loài nảy tương đối hiếm. hiện 
mới chỉ gặp ở các trầm tích ranh giới Miocen dưới/Miocen Biữa của bổn 
trằm tích Nam Côn Sơn và là một trong các hoá thạch chỉ thị địa tầng của 
đới Praeorbulina glomerosa-Globigerinoldes bisphaericus ở đây. 


136. Praeorbulina transitoria Blow, 1956 
Bản ảnh 25; hình § 


(957- Porticulasphaera transitoria: Bolli, tr, 115, b. 27,h. 3; 

1969- Porticulasphaera transitoria: [.-‡. et Bizon et Horstman, b. 1, h. 8; 
1969- Pracorhulina transitoria: Blow, tr. 334; 

1981- Giobigerinoidex transoria:Wang, He. Hu, Qíu etal., b. 48, h. 6-8; 
1983- Praeorbulina transiforia: Kennet and Srinivasan, b19, h. 6-§; 
1985- Praeorhulina transitoria: Bollì and Saunders, tr. 199, b. 23, h. 6a-b; 
2000- Praeorbulina transitoria: Banda, b, 3, h. 10a; 


Vỏ có hình gần bầu dục dài, gồm 2 phản hình câu gần như đối xứng 
với nhau qua đường khâu giữa phòng cuỗi và phân vỏ phát triển trước đó. 
Phần phát triển sớm gồm các phòng sắp xếp theo kiểu xoăn ốc và phát 
triển nhanh về kích thước, mỗi vòng tăng trưởng có 3-4 phòng. Phòng tạo 
vỏ cuối cùng phát triển quay trở lại ôm kín mặt bụng và một phần Vỏ của 
phần phát triển sớm. Miệng chính hình bán nguyệt và mở ra ở rốn vỏ, 
miệng phụ dạng khe nắm ở đường khâu giữa phòng cuối vả phần phát 
triển sớm gồm một số khe nhỏ và dài. Tường vỏ cầu tạo lễ hổng tương đối 
lớn tạo nên cảm giác tô điểm mắt lưới của bê mặt vô. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,37-0,46mm, chiều rộng 0,28-0,37mm. 

So sánh: xem mô tá Praeorbulina giomerosa (Blow). Ngoài ra, tròng 
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một số trường hợp nhìn bề ngoài gần -giống với (#bulina bilobata 

(d Orbigny) do vỏ cũng có 2 phần hình cầu gắn như đổi xứng với nhau 

qua đường khâu phòng cuỗi. nhưmg khác biệt bởi: 

-_ Phần hình cầu ở trên là phòng cuối bao ôm phần lớn vỏ của giai đoạn 
Sớm so với là một phòng riêng biệt; 

-_ Phần hình cầu dưới là phân vỏ phát triển sớm không. bị phòng cuối bao 
ôm so với là phòng á áp chót bao ôm kín phần phát triển sớm. 


Phân bỗ dịa tầng và địa lý: loài mô tả có khoảng phân bố địa tầng hẹp 
ở ranh giới Miocen dưới và Miocen giữa tương ứng với phần trên của đới 
N8 và phần dưới của đới N9 ở một số nơi như Trinidad, Venezucla ở 
Châu Mỹ; thêm lục địa Nam Trung Hoa, Việt Nam, Malaysia ở Châu Á, ở 
Hy Lạp v.v... Ở Việt Nam, các di tich hoá thạch của loài này mới chỉ gặp 
lác đác trohe các trầm tích ranh giới Miocen đưới/Miocen giữa ở bồn trằm 
tích Nam Côn Sơn. 


Họ Hastigerinidae Bolli, Loeblich and Tappan, 1957 
Giống Hastigerina Thomson, 1876 
137. Hastigerina sinhan/fera (d Orbigny), 1839 

Bản ảnh 23: hình !13a,b 


1839- Globigerina siphonifera: d Orbigny, tr. 83, b. 4, h. 15-18; 

18§4- Globigerina aequilateralis: Brady, tr. 605, b. 80, h. 18-21; 

1921- Globigerinella qequllateralis: Cushman, tr. 87, b. 19, h. 7a-b; 

1044a- Globigerinella aequilaterals: LeRoy, tr.40, b.3, h.24-14: b.6, h.37-38; 

1954- Giobigerinella qequllaferalis: Cushman,Todd and Posttr.369, b.91, h.8; 

1962- Giobigerinella siphonifera: Parket, tr. 228, b. 2, h. 22-28; 

1962- Hastigerina siphonfera: Takayanagi and Saito, tr. 75, b. 24, h. la-b: 

1967- Globigerinella siphonifera: Parket, tr. 152, b. 22, h. 5; 

1969- Hastigerina (Hastigerina) siphonfera: Blow, tr. 375: 

1971- 1lastigerina siphonjfera siphonjera: Bronnimann and Resig, tr, 
1317,b. 14,h. 6: 

197]- astigerina siphonjera: Adegok etal., tr. 201, b. 1,h. 10-13; 

1978- Globigerinella siphonfera; Krasheninnikov, tr. 889. b. !.h. 1-4; 

1980- Giobigerinella siphonifera: Krasheninnikov, tr. 515, b. 2, h. 13-15: 

1981- Hastigerina siphonifera: Wang, He, Hụ, Qiu etal., b. 39, h. 1-2: 

1985- NasHigerina siphonƒera: Bolli and Saunders, tr. 251, b. 42, h. I- 
4:b.43,h, I-2, 8; 

1985- Hastigerina siphonƒera: Pletnev, b. 9, h. la-c; 

Năm ?- Wastigeria siphonjfera: Yassinì and ]ones, tr.187, số 75, 
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h.1082-1083 
1995- Hastigerina siphonjfera: Nguyễn Ngọc, tr.9,b. I.h. 4a-c; 
1995- Globigerinella siphonifera: Pearson, tr. 47, b. 3. h. 14-15; 
2001- #astigerina siphonjfera: Nguyễn Ngọc, tr. 35, b. 2, h. 5-6, 


Vỏ ở giai đoạn phát triển sớm cấu tạo kiểu xoắn ốc, ở giai đoạn muộn 
các phòng cuộn trong một mặt phẳng, kiểu vòng ôm kín nhưng có xu 
hướng trở thành nửa kín ở giai đoạn cuối. Các phòng phát triển tương đối 
nhanh về kích thước và cách nhau bới các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ. 
Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 5-6 phòng, trong đó phòng cuối cùng có 
kích thước lớn nhất và nhô về phía trước. Phản rìa ngoài vỏ tròn và rộng. 
Rốn vỏ nhỏ và nông. Miệng tròn và rộng, kéo dải từ gân rìa rồn vỏ của 
mặt nọ sang gần rìa rốn vỏ của mặt kia, đường môi viên nhỏ và mỏng. 
Tường vỏ bằng chất vôi, cấu tạo lỗ hỗng, mỏng và đễ vỡ, phủ bởi các gai 
ngăn. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,35-0,47mm, đường kính nhỏ 0,31- 
0.42mm. 

So sánh: #asigerinda siphonjera (d Orbipny), 1839 khác biệt với 
Hastigerina pelagiea (d Orbigny), 1839 bởi vỏ câu tạo kiểu chóp xoắn 
thấp, không có cấu tạo cuộn phẳng ở giai đoạn phát triển sớm. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Theo các tải liệu cỗ sinh Thế giới, loài mô 
tả có phân bố địa tầng từ khoảng giữa của Miocen giữa, tiếp tục tồn tại và 
phát triển tới Holocen và hiện đại ở các vùng biển Đại Tây Dương, Thải 
Bình Dương: (từ Nhật Bản, thềm lục địa Nam Trung lloa, đến khu vực 
Đông Nam Á, v.v...). Ở Việt Nam, các di tích loài này thường gặp trong 
các trầm tích Plioeen- Đệ tứ và đáy biển hiện đại của thêm lục địa. 


Tiếp theo dưới đây là phần mô tả 3 liên quan dến phụ bộ Roialiina 
Dclage and Hérouard, 1896. Đây là phụ bộ phong phú và đa dạng nhất 
trong số các phụ bộ Trùng lỗ ,BẤP, ở Việt Nam. Phụ bộ này gồm 25 họ và 
38 giống, trong đó có một số giống loài đặc hữu của bờ tây Thái Bình 
Dương, của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. 
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6. Phụ bộ Rotaliina Delage and Hérouard, 1896 
Họ Bolivinitidae Glaesncr, 1937 
Giống Bolivina dOrbigny, 1839 
138. Boiivima lobafta Brady, I88I 
Bản ảnh I1; hình 8, 9 


1884- Boiivina lobura: Brady, tr, 425, b. 53, h. 22-23: 

1911- Bofivina lobata: Cushman, tr. 46. h. 74-75 (trong mô tả): 
1944a- Foxostomum afL lobatfum: Lê Roy, tr. 30, b, 8, h. 62-63: 
1963- /.oxostomum lobatum: Matsunaga, b. 41, h. 6a-b; 

1964- Loxostomnun lobatum: LeRoy, tr, F33. b.2,h. 19; 


Năm 2- Uoxostomum cẼ. lobatum: Catalogue Indonesia Foraminiftra,t. 
2,b.59,h, 36. 


Vỏ có kích tương đối nhỏ so với các loài khác của giống Bolivina, gồm 
nhiều phòng sắp xếp theo hàng đôi và phát triển tăng dân đều về kích 
thước. Các phòng có độ phòng tương dối lớn. ở giai đoạn phát triển sớm 
có hình bình hành hay hình chữ nhật dài, có chiêu cao nhó hơn chiều rộng. 
nằm nối tiếp nhau và nghiêng thoải xuôi vẻ đầu dối miệng nên 2 hàng gặp 
nhau ở trục giữa của vỏ (các phòng gặp nhau ở giữa vỏ tạo nên hình chữ 
V ngược hay hình mái nhà): ở giai đoạn phát triển muộn chiều cao và độ 
phỏng của các phòng tăng nhanh, có hình tam giác tròn hay tử giác tròn. 
khoảng cách giữa các phòng ở mỗi hàng tăng mạnh Lạo cảm giác chúng có 
xu hướng phát triển thành hàng một. Dâu đối miệng tròn hay tù. đầu chứa 
miệng thường có dạng bị cất cụt và nghiêng về phía rìa ngoài của vỏ. Đâu 
ngoài của các phòng thò dài ra rìa ngoài vỏ tạo nên hình răng cưa thưa vả 
phần thuỳ rõ ràng. Đường khâu dạng rãnh sâu. nghiêng xuôi về ẻ phần. phát 
triển sớm. Miệng hình oval hẹp và kéo dài từ cơ sở tới khoảng giữa bẻ mặt 
vách ngăn phòng cuỗi. có đường môi nhỏ viễn quanh. Tường vỏ bằng chất 
vôi, cầu tạo lỗ hồng nhỏ, các phòng nổi rõ trên bề mặt vỏ, không có tô 
điểm đặc biệt. 

Kích thước vỏ: chiều đài 0,31-0,39mm, chiều rộng 0,11-0,13mm. 


Biến dị loài: Các dấu hiệu phân loại của loải ô ôn định. Tuy nhiên, ở giai 
đoạn phát triển muộn độ phông, hình dáng, số lượng và cách sắp xếp của 
các phòng không giống nhau ở các cá thể khác nhau làm cho hình dáng 
chung của vỏ có những thay đổi nhất định. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống Øofntina ở 
cầu tạo hình thái vỏ khá đặc biệt như vỏ tương đối nhỏ, nhưng độ phông 


của các phòng tương đối lớn, ria ngoài vỏ hình răng cưa thưa và phần thuy 
Fö ràng. 


Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen ở Nhật Bản. Indonesia. Ở Việt 
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Nam loài này gặp trong các trầm tích Đệ tử ở đồng bằng Tây Nam Bộ và 
thêm lục địa kế cận. Hiện nay loài này phát triển ở phía bắc Thái Bình 
Dương, đặc biệt là phần phía tây của nó từ các vùng biển Nhật bản đến 
khu vực Biển Đông Việt Nam. 


139. 8aliuina xabahensis Whittaker and IIodgkinson, 1979 
Bản ảnh T1; hình 2 


I979- Øolivinu sabuhensis: Whittaker and Hodgkinson, tr, 54. h. 52, 
33a-c (trong mô tả): b. 4, h. 4; 


Vỏ dài, đẹt 2 bên, cấu tạo gồm các phòng xếp thành hàng đổi. mài 
hàng có 12-15 phòng, ở giai đoạn phát triển sớm các phòng tăng tương dối 
nhanh về kích thước. sau đó tăng chậm dân và rất chậm ở giai đoạn muộn 
nên 2 đường rìa ngoài vỏ gần như song song với nhau nếu nhìn từ các mặt 
bên và làm cho hình dáng chung của vỏ có hình gần bầu dục hẹp và dài. 
Dâu đối miệng tròn hay gần tròn, đầu chứa miệng tròn. Phần rìa ngoài của 
vỏ trồn và hẹp do bị ép bẹp nhẹ 2 bên làm cho tiết diện ngang cúa vỏ có 
hình gần oval hay hình trứng méo. Đường khâu giữa các phòng đạng khe 
rãnh thể hiện rõ giữa 3-5 đôi phòng cuối cùng, ở giải đoạn phát triển sớm 
chúng rất khó phân biệt. Miệng hẹp và dài. lệch về một bên, phát triển từ 
cơ sở đến khoáng giữa vách ngăn phòng. cuối, có đường môi nhỏ viễn 
quanh. Tường vỏ bằng chất vôi, cầu tạo lỗ hồng nhỏ, mặt ngoài tô điểm 
bằng các gờ dọc nhỏ (dạng tia) ngăn nối tiếp nhau, phát triển chủ yếu ở 
nửa sớm cúa vỏ. 

Kích thước vỏ: dải 0,35-0.69mm. rộng 0,16-0,210am. dầy 0.11- 
0.14mm. 

Biến dị loài: thể hiện ở đầu đối miệng tròn hay gân tròn, độ song song 
hay xiên chéo nhiều hay ít của 2 đường rÌa ngoài vỏ phụ thuộc vào tốc độ 
tăng. trưởng kích thước mạnh hay yếu của các phòng, số lượng các phòng 
ớ mỗi dẫy không cổ định. 

So sánh: trong số các loải thuộc g giống Bolivina có trong sưu tập mẫu 
của chúng tôi, gần gũi với loài mô tả về cấu tạo hình thái ở mức độ nhất 
định có Bolivia 1ưnbaia Brady, nhưng khác biệt bởi số lượng phòng của 
mỗi hàng lớn hơn (12-15 So với. 7-l ]) và có tô điểm mặt ngoài vỏ bằng 

các gờ dọc nhỏ (dạng tỉa) ngắn nối tiếp nhau so với không có tô điểm. 

Phân bê địa tầng và dịa lý: Loài nảy được phát hiện lần đầu trong các 
trằm tích Pliocen ở vùng Šabah (Malaysia) năm 1979 bởi Whitaker and 
lodgkinson. Từ đó đến nay chưa thấy tác g]á nào thông báo sự có mặt của 
nó ngoài một số cá thể do chúng tôi tìm thấy trong các trầm tích Holocen 
ở khu vực bổn trầm tích Cửu Long, thêm lục địa Nam Việt Nam, 
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Giống Brizalina Costa, 1856 
140. Brizalina amygdalaeforms iokiensis (Asano), 1938 
Bản ảnh 11; hình 1 


1941b- 1oxostomum amygdalaeformis: LeRoy, tr. 8l, b.2,h. 11; 

1950- 1oxostomum amygdalaeformis iokiensis: Asano, tr. 10, h. 4] 
{trong mô tả); 

1964- Bolivina amygdalaeformis (Đrady) var. iokiensis: LeRoy, tr 
E533, b. 2, h. 22-23 

1979- Brizalina amwgdalaeƒformis (Brady) var. iokiensis: Whittaker and 
Hodgkinson, tr, 55, b. 4, h. 5-6; 

Năm ?- Loxostomum  amygdalaeformis: Catalogue Indonesia 
Foraminifera, t. 2, b. 58, h. 18 (non h. 17) 


Vỏ dài và dẹt 2 bên, chiều rộng lớn nhất ở phần dưới của nửa trên (nửa 
phát triển muộn) và từ đó thon dẫn về 2 đầu, các phòng xếp hàng đôi 
nhưng thường khó phân biệt vì bị tô điểm mặt ngoài phủ kín, trong một số 
trường hợp chỉ nhận ra được hình dáng bẻ ngoài của 2-4 phòng cuối cùng. 
Phân rìa ngoài VỎ tròn tạo nên tiết diện ngang vỏ hình bầu dục hẹp. Miệng 
hình oval dài, năm ở đầu cuỗi phòng cuôi, thường hơi lệch về một bên, có 
đường môi dây viền quanh. Tô điểm mặt ngoài vỏ gồm nhiều gờ dọc nhỏ 
phân nhánh, hơi uốn lượn tạo thành mạng che kín bề mặt các phòng và 
các đường khâu. 

Kích thước vô: chiều dải 0,32-0,63mm, rộng 0,14-0,19mm, dây 0,10- 
0,12mm. 

Ghi chú: Loài mô tả được xếp vào giỗng Brizalina chủ yếu vì tường vỏ 
có vi cầu trúc dạng toả tia phóng xạ, trong khi đó ở giống hoxostamum là 
đạng hạt (theo Whittakerand  Hodgkinson, 1979, tr. 55) 

Biến dị loài: Các đặc điểm của loài tương đối ôn định, nhưng hình 
dáng chung của vỏ thay đổi từ gần hình thoi đến đầu chứa miệng có chiều 
rộng lớn hơn đầu đối miệng và các gờ tô điểm mặt ngoài vỏ thưa-dây khác 
nhau ở các cá thể khác nhau. 

So sánh: phụ loài 8#z¡zaiina amygdalaeformis iokiensix (Asano) khác 
biệt với 8rizalina amygdalaeformis (Brady) điển hình do Brady xác lập 
và mô tả từ các dạng hiện đại ở Philippin năm I8§8I bởi các gờ tô điểm 
mặt ngoài vỏ dây, che kín các phòng và các đường khâu so với các gờ tô 
điểm thưa hơn, tương đối thẳng và phân nhánh đôi rõ ràng, không nối với 
nhau thành mạng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả thường gặp trong các trầm tích 
Plioeen ở Nhật Bản, thềm lục địa Nam Trung Hoa, Indonesia, Malaysia, 

.. Ở Việt Nam các di tích của loài này gặp trong các trầm tích Pliocen 
ở miền võng Hà Nội và các bổn trầm tích Đệ tam thêm lục địa. 
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Họ Siphogenerinoididae Saidova, 1981 

Giống Siphogenerina Schlumberger, I8§2 

141. Siphogenerina raphana (Parker and lones), 1865 
Bản ảnh L]; hình 21 


1865- LWigerima ( Sagrind) raphanus: Parker and Jones, tr, 364, b.18, h.l6a-c; 
1884- Sagrina rajphemus: Đrady, tr, S85, b. 75, h. 21-21 (chỉ những hình này); 
1913- Siphogenerina raphana: Cushman, tr. 108, b. 46, h. 1-5: 

1921- Siphogenerina raphana: Cushman, tr. 280, b. 58, h. 14 

1944b- Siphogenerina raphana: [cRoy, tr. 86, b, 2, h. 88-89; 

1950- Siphogenerina raphana: Asano, tr. 14, h, 56-57 (trong mô tả): 
1954- Siphogererina raphand: Cushman, Todd and Post, tr.356, b.88, h,23-24; 
1957 Siphogenerina raphana: Todd, tr, 290 (bảng), b. 89, h. 12a-b; 
1958- Siphogenerina raphang: Asano, tr. 30, b. 7, h. 9-10: 

1963- Siphogenerina raphana: Matsunaga, b. 41, h. §a-b; 

1979- Reetobohwina raphana: Whittaker and Hodgkinson, tr. 56, b. 4, h. 8: 
Năm ?-.Siphogenerina rapphang: Catalosue Indonesia Foraminifera, t2, b. 56, h. 4. 
1981- /eetobolivina raphang: Wang, He, Hu, Qíu etal,.b. 55.h. 4; 
1982- Siphogenerina raphana: Nguyễn Ngọc, tr. 40, b. 5, h. 3; 


Vỏ dài, gần hình trụ, thẳng hay hơi cong, thon một đầu (đầu đối miệng) 
hay cả 2 đầu (đầu chửa miệng và đầu đối miệng), gồm 2 phần: phần phát 
triển sớm ngắn, các phòng sắp xếp theo hàng 3 sau chuyển sang hàng một 
của phần phát triển muộn ở thế hệ tiểu câu hay hàng 2 sau chuyên sang 
hàng một ở thế hệ đại cầu. Ở phần phát triển muộn các phòng sắp xếp liễn 
sát nhau thành hàng một dài và chiếm phần lớn khối lượng vỏ, trong đó I- 
3 phòng cuỗi cùng có độ cầu rõ nhất. Chúng có chiều rộng lớn hơn chiều 
dài (cao). Các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ, Miệng tròn, năm ở đầu cuối 
của phòng cuối, cỗ ngắn, có đường môi viền hơi loe ra, có răng. kiểu 
siphon. Tường vỏ bằng chất vôi, trong suốt, cầu tạo lỗ hồng nhỏ. Bè mặt 
vỏ tô điểm bằng các gờ dọc, phần lớn trong chúng kéo đài suốt cả chiều 
đài vỏ, 

Kích thước vỏ: đài 0,56-I,I7mm, rộng 0,19-0,25mm, 


Biển dị loài: Hình dáng thay đôi từ hình trụ chỉ thon đầu đối miệng đến 
thon cả 2 đầu, số lượng các phòng ở phần hàng một của vỏ không ổn định 
giữa các cá thể, khoảng cách giữa các gò dọc tô điểm mặt ngoài vỏ cũng 
không đồng đều. 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với Šiphogeneria costata 
Schiumberger, 1883 bởi số lượng gờ dọc tô điểm mặt ngoài vỏ nhiều hơn, 
nhỏ hơn và số lượng phòng ở phân hàng một cũng nhiều hơn. 
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Phân bố địa tầng và địa lý: phát triển rộng rãi từ Miocen trên ? - 
Pliocen-Đệ tứ và hiện đại ở khu vực Án Độ-Thải Bình Dương, đặc biệt ở 
bờ tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản, thềm lục địa Nam Trung Iloa đến 
Indonesia, Malaysia, khu vực Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam các di 
tích của loài này thường gặp trong các trầm tích Pliocen-Đệ tứ và hiện đại 
ở thềm lục địa và đới ven biển. 


Họ Dvigerinidae Haeckel, ¡894 

Giống Uvigerina d Orbigny. 1826 

142. Uvigerina ampullacea Brady, 1884 
Bản ảnh 11; hình 10 


1884- Uigerina as»erula Czlezk vat, ampullacea: Brady, tr. 579, b. 55, h. 10-11 
1913- wigerina ampulacea: Cushman, tr. 102, b. 42, h. 3; 

192]- vigerina ampulliacea: Cushman, tr. 274, b. 55, h, 7 

1954- LÀigerina ampullacea: Cushman, Toảd and Post, tr. 355, b. 88. h. 19; 
Năm 2 Neowwigerina ampuliacea: Yassini and lones, tr. 151, số 345, h. 600: 
1984- Uwigerina ampullacea: Nguyễn Ngọc, tr. 133, b. 58, h. 5. 


Vỏ tương đối nhỏ so với các loài cùng giống, dài, có hình dáng chung 
gân hình thoi, gồm các phòng hình câu phát triên tương đối nhanh vẻ kích 
thước, . BỒm 2 2 phần: phần phát triển sớm tương đối ngăn, gồm các phòng 
sắp xếp kể sát nhau thành hàng 3 ; ; phần phát triển muộn chuyển thành 
hàng 2, các phòng hình cầu liên kết với nhau tương đối lỏng lẻo, kém bên 
vững. phòng cuối cùng thuôn nhỏ thành hình bầu nậm và tạo thành cổ dài 
đỡ lây miệng hình tròn ở trên đỉnh, có đường môi nhỏ và mỏng. Đường 
khâu giữa các phòng ở giai đoạn phát triển sớm dạng khe rãnh nhỏ và 
nông, ở giải đoạn phát triển muộn dạng khc rãnh rộng và sâu. Tưởng vỏ 
bằng chất vôi, cấu tạo lỗ hồng nhỏ, bề mặt phủ bởi các gai rất nhỏ. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,30-0,38mm, chiều rộng 0,I-0,] 3mm. 

Biến dị loài: các dầu hiệu của loài rất đặc trưng, các phòng ở giai đoạn 
muộn đều có độ phông lớn, liên kết lỏng lẻo, nhưng kích thước và hình 
dáng của chúng ít nhiều khác nhau ở các cá thể khác nhau (hình cầu, khối 
bầu dục, khối đa giác tròn, khối tam giác tròn, to nhỏ khác nhau, v.v... ). 

So sánh: loài mô tả có cấu tạo hình đáng khá đặc trưng, nó khác biệt với các 
loài khác của giống Uwigerima bởi cầu tạo phần phát triển muộn có các phòng 
hình cầu kích thước và hình đáng khác nhau, liên kết lỏng lẻo và phòng cuối 
cùng thuôn nhỏ ở đầu trên thành cô dài đỡ miệng tạo thành hình bầu nậm. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen-hiện đại, loài này thường gặp ở các 
vùng biển Thái Bình Dương, đặc biệt ở phía tây của nó từ Nhật bản đến Úc 
Châu. Ở Việt Nam loài này gặp trong các trầm tích Holocen ở đồng bằng Tây 
Nam Bộ và các trầm tích hiện đại ở vùng thêm lục địa bao quanh. 
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Giống Tri/ärina Cushman, 1923 
143. Trjarina braebs? Cushman. 1923 
Bản ảnh I1; hình Š 


1928- Trƒarina brudyi: Cushman, b. 36, h. 2la-b, 22; b. 37h. 23; 
1941a- Tr/arima bradbi: LelRoy, tr. 38, b. 2, h. 114-11 $; 

1941b- Trị/arina hradyi: LeRoy, tr. 82, b.2,h, 24; 

1951- ?//arina bradyi: Phleger and Parker, tr. !8,b.8,h. 10-11; 
1954- Trjfrina bradbi: Cushman, Tođd and Post, tr. 356, b. 88, h, 21: 
1958- ?riarina bradyi: Asano, tr, 40, b.7,h. 7-R: 

1958- 7rƯaring bradyi: Voorthuysen, b. 5, h. 55; 

1964- 7r/arina hradvi: LeRoy, tr. F35, b. 3, h. 17-18 

1966- TrW/arina bradii: Belford. tr. 88. b.09,h. 16-17; 

Năm ?-7?6na bracb lí: Catalogue Indonesia Foraminilera. t.2, b. 56. h. 17-18: 
1988- ?rarina bradyb 1oeblich and Tappan, b. 574, h. 10-13, 


Vỏ phát triển theo hướng kéo đài và thuôn nhỏ về phái 2 đầu. có tiết 
điện ngang hình tam giác, 3 cạnh là 3 tỜ, dạng xương lưỡi hái ở các loài 
chim, ở phần phát triển sớm các phòng sắp xếp theo hàng 3, ở giai đoạn 
muộn chuyển thành hàng một và thẳng. nhìn từ các mặt bên các phòng có 
hình tứ giác cong, phòng cuối cùng thon vát thành dạng phễu tam giác úp 
có cổ ngăn ở đỉnh đỡ lấy miệng hình tròn, răng dạng ống siphon hẹp. Các 
đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và nông, cong. Tường vỏ ỏ bằng chất vôi, 
nhãn bóng, cầu tạo lỗ hông nhỏ. 

Kích thước vỏ: dài 0.32-0.45mm, rộng 0.14-0,17mm. 

Biến dị loài: Cầu tạo hình thái vỏ rất đặc trưng và tương đối ôn định. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Dệ tử và hiện đại. Ở trạng thái hoá 
thạch gặp chủ yếu ở tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản qua thêm lục địa 
nam Trung loa, khu vực Đông Nam Á đến Papua New Guinea. Hiện 
sống ở các vùng biển Thái Bình Dương và một số nơi ở Dại Tây dương. Ỏ 
Việt Nam loài này gặp trong các trầm tích Đệ tứ và hiện đại ở vùng viên 
Tư Chính-Vũng Mây. 


Họ Recussellidae Cushman, 1923 
Giống Chrysalidinella Schubert, 1908 
144. Chyisalidinelia dimorpha (Brady). 1881 
Bản ảnh L1; hình 15 


1884- Chrysalidina địmorpha: Brady, tr. 388, b. 46, h. 20-21: 
191 1- Cfralidina dămorpha: Cushman. tr. 60, h. 96, iệN (trong mô tả): 
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1921- Chrusalidina điữmorpha: Cushman, tr. 144; 

1928- Chrysalidinella đimorppha: Cushman. b. 36, h. ISa-b-16a-b: b. 37. h. ló; 
I950- Chrisalidinella dimorpha: Asano, tr. 13. h. 52 (trong mô tả): 
I958- Cwisalidinella dimorpha: Asano, tr. 17,b.1,h. 18: 

1963- C hrisalidinella đimorpha: Matsunaga, b. 41, h, 14a-b; 

1988- Chrvsalidinella dimorpha: Loeblich and Tappan, b. 575%, h. 3-5. 


Vỏ tương đối dài, có tiết điện ngang hình tam giác, đôi khi có hình gần 
chữ nhật, các cạnh không có cấu tạo gờ, các phòng phát triển tăng dẫn đều 
về kích thước tạo nên khối chóp tam giác ngược và dài. Nhìn từ các mặt 
bên, các phòng có hình tứ giác cong, rộng vả thấp (kể cả phòng cuối). Ở 
giai đoạn phát triển sớm chúng sắp xếp kiểu hàng 3. Giai đoạn này ngắn, 
sau đó chuyển thành hàng một và thắng ở giai đoạn phát triển muộn. Các 
đường khâu dạng khe rãnh nhỏ, cong hình vòm. Miệng dạng sàng, gồm 
nhiều lỗ hồng nhỏ nằm rải rác trên bề mặt vách ngăn phòng cuối. Tường 
vỏ cấu tạo lỗ hỗng nhỏ, không có các tô điểm đặc biệt. 

Kích thước vỏ: chiều đải 0.61-!,35mm 


Biến dị loài: Các dấu hiệu của loài ổn định. Tuy nhiên, hình dáng 
chung của vỏ Ít nhiều có sự thay đổi: giai đoạn sớm ở một số cá thể rất 
ngăn và nhỏ sau đó tăng nhanh ở nơi chuyển sang giai đoạn hàng một tạo 
nên đầu tù, kích thước của I-2 phòng cuối cũng nhỏ hơn so với các phỏng 
khác nên khối chóp của vỏ không thể hiện rõ so với trường hợp các vỏ 
phát triển bình thường. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen-Dệ tứ và hiện dại. Các dạng hiện 
đại là một trong các loài sống đáy đặc trưng của các vùng biển Ấn Độ- 
Thái Bình Dương. Ở trạng thái hoá thạch loài này gặp trong các trầm tích 
Pliocen ở Nhật bản, Ở Việt Nam các di tích của loài mô tả Bắp trong các 
trầm tích Holocen và hiện đại ở vùng biển Tư Chính-Vũng Mây. 


Giống Reussella Galloway, 1933 
145. Reiissela afF. haizumensis Asano, 1950 
Bản ảnh 11; hình I1 


1950- /#eussella haizumensix: Asano, tr. 12, h. 5T (trong mô tả): 
1958- Rewssella haizumensis: Asano, tr. tr, {7,b. 1,h. 12a-b; 
1963- Reuwssella hai=umeHsis: Matsunaga, b. 41, h. lốa-b; 


Vỏ có hình tháp khối tam giác, 3 mặt bên phẳng hay lõm nhẹ, có tiết 
diện ngang hình tam giác, cẫu tạo các phòng xếp hàng 3 tăng dân đêu về 
kích thước, nhưng 3 phòng cuối uốn cong làm cho đầu chứa miệng có 
hình tròn nếu nhìn từ các mặt bên. Các đường khâu nghiêng xuôi về dầu 
phát triển sớm, đạng khe rãnh nhỏ và nông. Bề mặt miệng (bề mặt vách 
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ngăn phòng cuối) cong. Miệng dạng khe đài ở cơ sở vách ngăn phòng 
cuối. Tường vỏ cầu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: dài 0,5]-0,63mm, rộng 0,31-0.40mm. 

So sánh: theo mô tả của Asano (1950, tr. [2) thì 3 ria cạnh ngoài của 
VỎ CÓ cầu tạo kin, nhưng trong sưu tập mầu của chúng tôi không thấy đặc 
điểm cấu tạo nảy mặc dầu 3 cạnh đều là 3 góc nhọn. Đỏ là nét khác biệt 
cơ bản của mẫu chúng tôi so với bản chuẩn của loài (Holotip). Ngoài ra 
loài mô tả còn khác biệt với Rewssella pacfica Cushman and McCulloch 
bởi đâu đối miệng không có gai, các mặt bên không cong lõm vả ria ngoải 
vỏ là đầu rìa của các phỏng không nhọn sắc. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở Nhật bản. Tiêu bản mà Asano 
(1958) mô tả từ các trầm tích hiện đại của vùng biển nước Nhật được tác 
giá này cho là tái trầm tích từ các trầm tích cổ (Pliocen). Ở Việt Nam, loài 
nảy được tìm thấy trong các trầm tích I[oloeen ở đới ven biển và thềm lục 
địa vịnh Bác Bộ. 


146, Reussella pacjica Cushman and McCulloch, 1948 
Bản ảnh L1; hình 16 


1950- Reussella pacffica: Asano, tr. 13, h. 52 (trong mô tả); 
1963- Reiussella pacjfica: Matsunaga, b. 41, h. 17a-b; 
1984- Reussella pacjfica: Nguyễn Ngọc, tr. 133, b. 58, h. 3. 


Vỏ hình khối tam giác, các mặt bên cong lõm, tiết diện ngang hình tam 
piác cong lõm với các góc nhọn, hẹp và vát nhọn trông tựa như động cơä 
cánh. Rìa ngoài vỏ là đuôi kéo dài của các phòng nhọn và sắc. Vỏ gồm 
các phòng không phỏng sắp xếp thành hàng 3. Các đường khâu g gần như 
thăng. Miệng là lỗ nhỏ ở cơ sở phòng cuôi. Đầu đối miệng có gai ngắn, 
nhọn. Tường vỏ nhẫn, trong suốt, cầu tạo lễ hồng rõ. 

Kích thước: chiều đải 0.49-0.63mm, rộng 0,32-0,44mm. 

Biển đị loài: đầu ria ngoài của các phòng thường nhô ra và vát mỏng. 
nhưng đôi khi nhọn và có gai ngắn; đầu chứa miệng thay đổi từ tương dối 
rộng đến thon nhỏ. 

So sánh: xem mô tả Reussella afÏ. haizumensis Asano, 1950, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Đệ tứ và hiện đại. Pliocen ở Nhật 
Bản. Holocen ở đồng bằng Tây Nam Bộ và thêm lục địa Việt Nam. Hiện 
nay loài này còn gặp ở nột số vùng biển của Thái Bình Dương. 


Họ Pavoninidae Einer et Fickert, 1899 
Giống Pavonina d Orbigny, 1826 
147. Pavonina flabelljfbrmis d Orbigny, 1826 
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Bản ảnh TÌ; hình 13 


1826- Pawomina flabelliforims: đ Orbigny. tr. 260. b. 10, h. 10-12: 
1846- P?avowna flabuliifbrmis: dOrbigny, tr.72.b.2I,h. 9-10: 

1884- Pavonina flabellifrmis: Brady, tr. 374, b. 45. h. 17-22: 

1911- Paxonia /iabellfrmis: Cushman. tr. 30. h, 5la-b, 51 (trong mô tả) 
1928- Pavonina /labelliformix: Cushman, b. 33. h. 2:b. 34, h. 2 

|979- Pavonina flabellformis: Whittaker and Hodgkinson, tr.57, b.4, h.I1a-b; 
Năm 2- Pvonina flabelli/Oormis: Yassini and lones, tr. 154, số 358. h, 730; 
1988- Pavonina Jlabelliformis: Loeblich and Tappan, b. 577, h. 1-4. 


Vỏ dẹt, 2 mặt bên phẳng,. hình chiếc quạt giấy xoè rộng (hay dạng chân 
vịt theo một số tác giả). Phần phát triển sớm có khối lượng nhỏ và ngắn. 
không rỡ cầu tạo (có thể có cầu tạo hàng 2 2 hay hàng 3 theo mô tả giỏng 
của các tác gia khác nhau) phần phát triển muộn chiếm khối lượng chính 
của vỏ, gồm các phòng xếp hàng một sát. liên nhau (kiểu vành khăn), phát 
triển nhanh về chiều rộng nhưng thấp, uốn cong và có thể đạt tới nửa hay 
quá nửa vòng tròn. Phần rìa ngoài vỏ tròn hay phẳng. Đường khâu giữa 
các phòng dạng khe rãnh hẹp, cong và song song với rỉa ngoài của vó. 
Miệng g gồm nhiều lỗ tròn hay bầu dục năm rải rác ở bề mặt vách ngăn 
phòng cuỗi, Tường vỏ trong suốt, cầu tạo lễ hồng, bẻ mặt có các vết sẵn 
tập trung thành đám hay phủ kín từng vùng. 


Kích thước vó: chiều dài (cao) 0,37-0,48mm, chiều rộng 0,45-0.735mm, 
chiều dẫy 9,15-0,2Imm. 


Biển dị loài: tuy các dầu hiệu loài rất đặc trung, nhưng hình đáng (đặc 
biệt hình dáng phần phát triển muộn-hảng một-hình quạÐ thay đổi mạnh 
từ có chiều rộng tới nửa và quá nửa hình tròn đến chỉ là hình quạt khoảng 
⁄4 cung tròn, nghĩa là có cá thể có chiều rộng lớn hơn chiều cao (phân 
lớn), nhưng cũng có cá thể có chiều cao lớn hơn chiều rộng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả được đ Orbigny (1846) ghi nhận 
có trong các trầm tích Đệ tam của bổn trũng Viên (Áo), Whittaker and 
Hodgkinson (1979) tìm thấy trong các trầm tích Pliocen ở vùng Sabah 
(Malaysia). Loài này hiện đang phát triển rộng rãi ở các vùng biển của tây 
Thái Bình Dương từ Triều Tiên đến Úc Châu, và Án Độ Iương (khu vực 
Madagasear-nơi loài đước xác lập lần đâu). Ở Việt Nam loài nảy phát hiện 
được trong các trầm tích Holocen và hiện đại của vùng biên Tư Chính- 
Vũng Mây. 


Họ Stilostomcllidac Finlay, 1947 
Giống Siphonodosaria Silvestri, 1924 
148. Siphonodosaria lepidila (Sehwager). 1866 
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Bản ánh I1: hình 12 


1§66- Nodkossaria lepidula: Schwager, tr. 2!0, b. 5,h. 27-28: 

1921- Nodosaria lepidulu: Cushman. tr. 203. b. 36, h. 6: 

1951- Ellữ»sonoiosurid ldepikdulu: Asano, tr. 28, h. 123-124 (trong mô tả): 

I954- Sohonodosdria lepkhddu: Cushman, 'Toád and Post, tr,356, b.8§.h.37-28 

1964- S/ostomelle lepiduda: Kikuehi, b. 8, hà 1-4; 

1967- Sf0lostomelle lepidula: Matoba, b. 25. h. 22-23: 

Năm ?- Ấ/ostomelle leptidd: Vassint and Jones. tr. I55, số 362, h. 624, 

Vỏ đài, các phòng hình cầu xếp hảng một, thẳng, phát triển tương dối 
chậm về kích thước, nếi với nhau kiểu các hình cầu chồng lên nhau trông 
pẫn giống một đoạn của chuỗi hạt, cách biệt với nhau bởi các dường khâu 
dạng rãnh sâu vả rộng. Đầu đối miệng tròn, thường có các gai ngắn mọc 
ra. Miệng ở đầu cuối phòng cuối, tròn, nằm trên cổ rộng và ngắn. môi phát 
triển mạnh loe rộng kiểu miệng lọ lộc bình. Tường vỏ bằng chất vôi, trong 
suốt, cầu tạo lỗ hồng nhỏ. Nửa dưới các phòng tô điểm băng một vòng gai 
nhỏ, nửa trên nhẫn. 

Kích thước vỏ: dài 0.57-1, 25mm. rộng 0,I-0,I3mm. 

Biển dị loài: các dấu hiệu cúa loải tương đối ổn định, Tuy nhiên, số 
lượng các phòng tạo vỏ thường không ổn dịnh, thay đổi từ 5-9 phòng; đôi 
khi các phòng nỗi với nhau bằng một đoạn ống ngắn nguyên là di tích của 
cô. 

Phân bố địa tâng và địa lý: PHocen-Đệ tứ và hiện đại. Pliocen ở Nhật 
bản, quần đão Car Nicobar (Án Độ), Đệ tứ (Holocen) ở vịnh Bắc Bộ (Việt 
Nam). Hiện nay loài này gặp ở tây Thải Bình Dương từ bắc Biến Dông 
Việt Nam đến các vùng biên Úc Châu. 


Họ Eponididae Hofker, 1951 

Giống Eponidex de Montlort, 1808 

149. Eponidex mangaritiferus ( Brady), 18§] 
Bản ảnh 12; hình 2a,b.c 


1884- Truncatulina mangaritiforu: Brady, tr. 667. b, 96h. 2a-e: 

915- 7runcatulina margaritifera: Cushman, tr. 40, b. 17. h, la-e: 
1921- 7iumeatilina margoriifera: Cushman, tr, 319, b. 65, h. la-c: b. 74, h, la-c: 
1944a- Eponides margaritjferus: LeRoy, tr. 40, b. 3h. 110-112; 
1944b- kponides margaritjerus: LeRoy, tr. 83, b. 3. h. 28-30: 

1964- Eponides margaritferus: LeRoy, tr. F37, b.7,h. 19-21; 

1964- C70/eides margaritiferus: Ishiwada, b. 8. h. 117a-b: 
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1966- Eponidex margaritiferus: Belford, tr. 126, b. 18, h. 11-16; 
Năm ?- Öfeterolepa margaritifera: Calalogue Indonesia Foraminifera, 
1.2, b. 51, h. I-4; b. 52,h. 29-35, 


Vỏ gồm nhiều phòng cấu tạo kiểu chóp xoắn thập, có tiết diện ngang 
hình tròn hai mặt phồng không dều, trong đó mặt lưng phông yếu hơn 
mặt bụng. Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có từ 11-17 phòng, Các phòng ở 
mặt lưng có hình từ hình bình hành đến hình thang, ở mặt bụng hình tam 
giác cong, cách nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu. Phần rìa ngoài vỏ 
là góc nhọn, thường có đường gờ phát triển yếu viên quanh. Rốn vỏ được 
phủ kín bởi các cầu tạo dạng hạt. Miệng dạng khe, năm ở phía trong cơ sở 
vách ngăn phòng cuối ở mặt bụng. Tường vỏ cấu tạo lễ hồng, bề mặt 
thường có các thành tạo dạng hạt phủ ở vùng trung tâm của mặt lưng và ở 
mặt bụng (đặc biệt ở vùng rồn vỏ), dọc các đường khâu . 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,56-1,I7mm, bề đầy 0,21-0,47mm. 

Biến đị loài: Mặt lưng thường có độ phông khác nhau từ tương đối yếu 
tới yếu; ở các cá thể trẻ số lượng phòng thường ít (11-13), nhưng ở các cá 
thể trưởng thành có thể tăng lên đến 15-17 phòng. 

So sánh: về cầu tạo hình thái, vỏ của EZpomides margariijerux (Brady) 
gần giống với Eponidex praeCiNCtHS (Karrer), nhưng khác nhau bởi bề mặt 
vỏ thường có tô điểm dạng hạt So với nhãn, đường khâu ở mặt bụng dạng 
khe rãnh sâu so với dạng gờ nổi, phần rÌa ngoài vỏ có cầu tạo dạng gờ 
kém phát triển so với gở không phát triển, vòng tăng trưởng cuôi cùng 
nhiều phòng hơn (11-17 so với 10-13). 


Phân bố địa tầng và địa lý: Đây là loài tương đối phổ biến ở các vùng 
biến Ấn Độ-Thái Bình Dương, gặp cả ở trạng thái hoá thạch và hiện đại: 
Neogen-Đệ tử và Hiện đại. Neogen ở khu vực đảo Okinawa (Nhật Bản), 
Indonesia, Papua-New Guinea. Các dạng hiện đại phát triển ở bở tây Thái 
Bình Dương và Ấn Độ Dương, rất phát triển ở các vùng biển của Biển 
Đông Việt Nam. Ở Việt Nam, loải mô tả gặp trong các trâm tích Pliocen, 
Đệ tứ và hiện đại ở các vùng thêm lục địa. 


150. Eponides praecinectus (Karrer), 186§ 
Bản ảnh 12: hình la,b,c 


L884- ?runcatulina praecineta: Brady, tr. 667, b. 95, h. 1-3; 
1915- Truncatulina praecincta: Cushman, tr. 39, b. 26, h. 2; 
1921- 7runcatulina praecimcia: Cushman, tr. 318; 

1941a- Eponides praecinctus: LeRoy, tr. 39, b. 1, h, 66-68; 
1941b- Eponides praecinctus: LeRoy, tr. 83, b. 3, h. 25-27; 
1941c- Eponides praecinctus: LeRoy, tr. l16, b. 2, h. 22-24; 
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1944a- Eponides praecinct«s: LeRoy, tr. 34. b. 2, h. 31-33:b. 6,h. 22- 
24:b.7,h, 25-27; 

1944b- Eponidex praecincts: LeRoy, tr. 89, b. 5. h. 4-6; 

1951- #powidex praecincfus: Asano, tr. 11, h. 80-81 (trong mô tả); 

1964- Eponides praecinctus: LeRoy, tr, F38, b7, h. 30-32; 

1966- Epanides praecinetus: Belford, tr. 125, b. 16,h. 1-6; 


Năm ?-Heterolepa praecineta: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, 
b.50, h. 24-30; b. 51,h. 12-18, 


Vô cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, có tiết diện ngang hình tròn, mặt lưng 
từ phỏng nhẹ đến đẹt, mặt bụng từ phông trung bình đến phống mạnh (có 
hình gần bán cầu), vòng tăng trưởng cuối cùng có 10-13 phòng. Đường 
khâu ở nặt lưng nghiêng xiên và dạng khe rãnh nhỏ, ở mặt bụng cong nhẹ, 
dạng gờ nổi hay dạng các hạt nhỏ xếp nói tiếp nhau. Phần rìa ngoài vỏ 
dạng góc nhọn, ở các vỏ có mặt bụng phẳng mạnh thì đỉnh rìa ngoài dây 
lên. Rồn vỏ rộng và sâu nhưng bị lấp dày bởi các vật chất tạo vỏ trong 
suốt. Miệng dạng vòm thấp và rộng, đôi khi dạng khe, năm ở phía trong 
cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ cấu tạo lỗ hỗng nhỏ, nhẫn. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,43-0,75mm. bẻ dây 0,2-0.41mm. 

Biến đị loài: Mặt bụng thường có độ phông từ trung bình tới phòng 
mạnh, rìa ngoài vỏ đôi khi xuất hiện cấu tạo giả kin ở các vỏ có độ phông 
mạnh, 

So sánh: xem mô tá Eponides margaritiferus ( Brady). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen (Miocen-Pliocen)-Đệ tứ và hiện 
đại. Neogen ở Nhật Bản, Papua - New Guinea, Ai-Cập; Ncogen - Đệ tứ 
Indonesia; Các dạng hiện đại phát triển ở một số vùng biển của Thái Bình 
Dương. Ở Việt Nam, loài này gặp trong các trần tích Miocen trên, Pilocen 
và hiện đại ở các bồn trầm tích ven biển và thêm lục địa. 


151. Eponides procerus (Brady), 1881 
Bản ảnh 13; hình 1a,b 


1884- Puivinulina procera: Brady, tr. 698, b. 105, h. 7a-c; 

1915- Pulvinulina procera: Cushman, tr. 62, b. 24,h. 2a-c; b.25,h. 2a-c; 
1921- Pưiuinulina procera: Cushman. tr. 342, b, 69,h. la-c; 

1951- Eponides procerws; Asano, tr. II, h. 83-84 {trong mô tả); 
1944b- ponides procerus: LeRoy, tr. 83, b. 5, h. 1-3; 

1964- #ponides procerus: LeRoy, tr, F38, b. 7, h. 22-23; 

1981- Eponides procera: Wang, He, Hu, Qiu etạ., b. 68,h. 15-l6; 


Năm ?- Eponiđes afÏ. procera:Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2. 
b.46, h.7-15. 
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Vỏ cầu tạo kiểu chóp xoăn, có tiết điện ngang hình tròn. mặt bụng từ 
phòng nhẹ dến đẹt hay hơi lõm. mặt lưng phông mạnh có định tròn và 
nhẫn với các phòng hẹp và dài sắp xếp liên-xít nhau, Vòng tăng trường 
cuối cùng có 6-9 phòng. Dường khẩu ở mặt lưng kiểu khe rãnh rất nhỏ và 
nghiêng mạnh, ở mặt bụng dạng gờ nỗi và cong nhẹ, đặc biệt đây và to 
đạng nêm ở vùng rỖn vỏ, Rốn vỏ hẹp và sâu. Phân rÌa ngoài vỏ dạng góc 
nhọn nhưng có dường bờ viền ở mặt bụng khá phát triển. Miệng dạng vòm 
thấp và rộng ở cơ sở vách ngăn phòng cuối gần rồn vỏ. Tường vỏ cầu tạo 
lỗ hồng nhó, trơn nhẫn. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,39-0,57mm, bể đây 0.27-0,45mm. 

Biến dị loài: Các dấu hiệu loài khá ốn định, trừ mặt bụng thay đổi tử 
phông yếu đến đẹt và hơi lõm. 

So sánh: loài mô tả có cấu tạo hình thái tương đối đặc trưng và khác 
biệt với các loài khác của giống Eponides bởi mặt bụng gần như đẹt và 
mặt lưng phồng mạnh nhưng không nhọn mà tròn đầu. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Pliocen ở Nhật Bán: Pliocen-Đệ tứ ở thêm 
lục địa Nam Trung Hoa. Indonesia. Các dạng hiện đại phát triển ở các 
vùng biển Thái Bình Dương. Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam, loài mô 
tả gặp trong các trâm tích Pleixtocen, Holocen và hiện đại ở đới ven biển 
và thêm lục địa. 


.Ã * x 
Giống Poroeponides Cushman. 1944 
152. Poroepomides crihrorepandux Asano and Uchio, 1951 
Ban ảnh 12: hình 4a,b 


I9S1- Poroeponides cribrorepandus: Asano and Uchio in Asano. 
1951, tr. 18, h, 134-135 (trong mô tả); 


1954- Poroepomides cribrorepandux: Cushman, Todd and Post. tr. 360. 
b. 89, h. 24; 


1963- Poroenonides cribrorepandus: Matsunaga. b. 47, h. 3a-b; 
1964- Poroeponides crihrorepandus; 1.eloy, tr. I39.b. 9h. 26-27: 
1965- Poroepomideœs cribhrorepandus: Ho Hu et Wang, b. 7, h. 9a-c; 
1970- Poroeponides cribrorepandus: Matoba, tr. 58. b. §,h. la-c; 


I979- Poroeponmidex cribrorepandus: Whitaker and Hodgkinson, tr. 
99,b.7.h. 11; 

1981- Poroeponkles cribrorepandts: Wang, He, Hu, Qíu etal., b. 58, h. 5-7; 

Năm ?- Poroeponides - cribrorepandus:  Catalogue — Indonesia 
Foraminifera, t. 2, b. 47, h. 31-39; 

1984- Poroeponides cribrorepandus: Nguyễn Ngọc, tr, 42. b. 7, h. 3a-c, 


Vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, có tiết diện ngang gần hình trứng do 
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phòng tạo vỏ cuối cùng phát triển theo chiều dải, cả 2 mặt lưng và bụng 
đều phòng nhưng mặt bụng có độ phòng mạnh hơn. Vòng tăng trưởng 
cuối cùng có 6-7 phòng hình tam giác cong, đáy tròn và cách nhau bởi các 
đường khâu đạng khe rãnh nhỏ và sâu ở mặt bụng, hình tỨ giác cong đến 
tam giác tròn và cách nhau bới các đường khâu dạng gờ nỗi sắc nét ở mặt 
lưng. Phân rìa ngoài vỏ hẹp, dạng póc nhọn, có cầu tạo kin viễn quanh. 
Rốn vỏ hẹp và sâu. Miệng dạng khe nhỏ, hẹp và dải, nằm ở phía trong cơ 
Sở vách ngăn phòng cuỗi, ngoài ra trên bể mặt vách ngăn phòng cuôi (mặt 
miệng) có rất nhiều lễ tròn nhỏ là các miệng phụ. Tường vỏ nhăn, cấu tạo 
lỗ hổng nhỏ. 

Kích thước vỏ: dài 0,41-0,69mm, rộng 0,35-0.60mm, dầy 0, 15- 
0,32mm. 

Biến dị loài: hình dáng phòng tạo vỏ cuối cùng ở các cá thể khác nhau 
thay đổi từ có chiều rộng lớn hơn chiều dài đến có chiều đài lớn hơn chiều 
rộng, do đó hình trứng của vỏ có đầu lớn hoặc ứng với phòng cuối hay 
ứng với đầu đối diện, 

So sánh: loài mô tả Poroeponides cribrorepandus Asano and Uchio có 
cầu tạo hình thái vỏ giống với loài Eponides repandus (Fichtel et Moll), 
chỉ khác biệt bởi ở bê mặt vắch ngăn phòng cuối hay bề mặt miệng có 
nhiều lỗ tròn nhỏ phân bố trên toàn diện tích của nỏ. Ngoài ra, loài này 
còn khác bệt với loài cùng giống là Poroeponides lateralis (Terauem) bởi 
3-4 phòng cuối phát triển mạnh theo chiều rộng so với chiều đài (chiều 
cao) vả các đường khâu giữa chúng thường hình lượn sóng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: PHocen ở Nhật Bản, Indonesia, Malaysia; 
Pliocen-Đệ tứ ở đới ven biển Trung Quốc, thêm lục địa Nam Trung Hoa, 
Ở Việt Nam, loài mô tả gặp trong các trầm tích Pliocen và Đệ tứ ở thềm 
lục địa phía nam. Theo Whittaker và Hodgkinson (1979), loài này hiện 
phát triển ở phía tây Thái Bình Dương, ở các vùng biển đông nam Châu 
Phi và Án Độ. 


153. Poroeponides lateralis (Terquem), 1878 
Bản ảnh 12; hình 5a,b 


1878- Rosalina laferalis: Terquem, tr. 25, b. 2, h. Ila-e; 

1884- Puluinulina lateralis: Brady, tr. 689, b. 106, h. 2a-c, 3a-c; 

1921- Puivinulina laferalis: Cushman, tr, 336, b. 69. h. 2a-c; 

1951- Paroeponides lateralis: Asano, tr, 18, h. 136-137 (trong mô tả); 
1954- Poroeponides lateralis: Bandy, b. 30, h. la-c; 

1970- Poroeponides lateralis: Matoba, tr. 58, b. 8, h. 2a-c; 

1979- Poroeponides iateralis: Whittakcr and Hodgkinson, tr, 99, b. 7, h. 12, 


Vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp giống như ở Poroepomides 
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cribrorepandus Asano and LJchio, nhưng 3-4 phòng cuối cùng có xu 
hướng duỗi thăng và phát triển mạnh chiêu rộng so với chiều cao, 2 mặt 
lưng và bụng phông nhẹ. Các phòng ở mặt lưng hình chữ nhật tròn ĐÓC và 
uốn lượn ở các phòng cuối và hình tứ giác tròn góc ở các phòng còn lại, 
cách nhau bởi các đường khâu dạng gờ nồi; các phòng ở mặt bụng hình 
tam giác cong nhẹ và cách nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh sâu. 
Bề mặt vách ngăn phòng cuối hay mặt miệng dài và rộng, phủ đây các lỗ 
tròn nhỏ là các miệng phụ ở mặt bụng. Miệng chính dạng khe hẹp, kéo dài 
từ rìa ngoài tới rồn vỏ, năm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuối. Rốn 
vỏ tương. đổi rộng và sâu. Phân rìa ngoài vỏ dạng góc nhọn và có đường 
gờ kin viền quanh. Tường vỏ nhẫn, cầu tạo lỗ hồng nhỏ. 

Kích thước vỏ: dài 0.48-0,77mm, rộng 0,38-0/67mm. dây 0.23- 
0,32mm. 

Biến dị loài: Phòng tạo vô cuối cùng có thể tích lớn nhất so với các 
phòng khác, nhưng hình dáng của nó không ổn định, ít nhiều thay đối ở 
các cá thể khác nhau (hoặc nhô cao, thẳng, uốn lượn hay nghiêng về một 
bên) lâm cho hình đáng vỏ ở đầu cuối thay đổi theo. 

So sánh: xem mô tả Poroeponides cribrorepandus Asano and LJchio. 

Phân bề địa tầng và địa lý: loài Poraeponidex lateralis (Terauem) được 
xác lập và mô tả lần đầu trong các trầm tích Pliocen của đảo Rhodes ở 
Pháp, sau đó phát hiện thấy trong các trầm tích cùng tuôi ở Nhật Bản, 
Malaysia. Ở Việt nam, loài nảy tìm thấy trong các trầm tích Đệ tứ 
(Pleixtocen và Holocen) ở đồng bằng Nam Bộ và vùng vịnh Hà Tiên-Phủ 
Quốc. Các dạng hiện đại, theo Whittaker và Hodgkinson, 1979) phát triển 
ở các vùng biển thuộc bờ tây Thái Bình Dương, đông Châu Phi, tây Án 
Độ và Hồng Hải. 


Họ Rosalinidae Reiss, 1963 

Giống Rosalina d Orbigny, 1826 

154, Rosalina bradyi (Cushman), 1915 
Bản ảnh II; hình L7a,b 


1915- ÐiscorBbis V4 (đ Orbipny) va r. bradyi: Cushman, tr. 12, 
b.8,h. l7a-c 


1951- itbpliiuiitil bradvi; Asano, tr. 4, h. 25-26 (trong mô tả); 
1970- Rosalina bradwi: Matoba, tr. 60, b. 4, h. 8a-c; 

1979- Dicorbis bradyi:Fursenko et al., tr. [2], b. 27, h. La-c, 2; b. 28, h.Ia-b; 
1979- Rosalina bradki: Whittaker and Hodgkinson, tr. 60, b. 4, h. 15-16; 
Năm ?- Rosalina bradyi: Yassini and Jones, tr. 159, số 156, h. 767. 


Vỏ hình tròn hay bầu dục tròn, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, gồm các 
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phòng phát triển tương đối nhanh về kích thước, trong đó phòng cuối có 
kích thước lớn nhất, chiếm gần 1⁄3 thể tích toàn vỏ và có hình gần bán 
nguyệt ở mặt bụng, hình luỡi trai ở mặt lưng. Phân rìa ngoài vỏ hẹp. 
Đường khâu ở mặt lưng dạng gở nổi thanh, dạng khe rãnh nhỏ và sâu ở 
mặt bụng. Rỗn vỏ tương đối rộng và sâu, thường bị che phủ một phần ở 
rìa ngoài bới rìa cạnh đâu trong của các phòng phát triển kéo đài ra thành 
dạng tắm hay dạng vậy. Miệng dạng khe nhỏ nằm ở phía trong cơ sở vách 
ngăn phòng cuỗi, kéo dài từ rìa ngoài vào rốn vỏ và mở ra ở rến VỎ, Ở 
vùng rốn vỏ một phần cạnh trong của bề mặt vách ngăn phòng cuối kéo 
dải ra dạng lươi trai che kín miệng, có đường môi nhỏ và mỏng viễn 
quanh, Tường vỏ cấu tạo lỗ hông to, không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,35-0,42mm, dây 0,11-0,23mm. 

Biến dị loài: Hình đáng vỏ thay dỗi từ hình tròn đến bầu dục tròn do sự 
thay đổi kích thước và hình dáng của phòng tạo vỏ cuối cùng tạo nên. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen trên-Pliocen dưới ở khu vực đảo 
Fiji, Pliocen ớ Nhật Bản, Malaysia. Các dạng hiện đại phát triển ở các 
vùng biển thuộc bở tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản đến New Zealand. 
vùng quân đảo Kerimba (Mozambique). Ở Việt Nam, các di tích của loài 
mô tả gặp trong các trầm tích Pliocen, Đệ tử và hiện đại ở đới ven biển và 
thêm lục địa. 


Họ Heronallenidae Locblich and Tappan, 1986 

Giống Heronallenia Chapman et Parr 

LS5S. Heronallenia ovaljs Nguyen Ngoc, sp. nov, 
Bản ảnh 2L: hình 4a.b 


Holotip N84-I/GK216/23-25. giếng khoan 216, độ sâu 23-25m, Năm Căn, 
bán đảo Cả Mâu, đồng bằng tây Nam Bộ; Holocen giữa. 

Tên loài: Ovalis = hình oval (vỏ có hình oval). 

Chân định: vỏ có hình oval, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mật lưng và 
bụng có độ phòng gần bằng nhau, dạng thấu kính lỗi, phần rìa ngoài vỏ 
hẹp, cấu tạo kin kém phát triển. Rến vỏ bị các phòng che kín. Miệng hình 
chữ T ngược, trong đó đầu dưới dạng khe nhỏ nằm ở cơ sở vách ngăn 
phòng cuôi, thân chữ hình bầu dục hẹp và dài ăn sâu vào bề mặt vách 
ngăn phòng cuối trông rất Ấn tượng. 

Mô tả: vỏ có kích thước tương đối nhỏ, hình oval, cấu tạo kiểu chóp 
xoắn thấp, 2 mặt lưng và bụng có độ phông gần bằng nhau, kiểu thấu kính 
lỗi. Mặt lưng cấu tạo kiểu vòng ôm hở và có thể thấy rõ tất cả các phòng 
tạo vỏ hình lưỡi trai hay tam giác cong đáy, cách nhau bởi các đường khâu 
dạng khe rãnh nhỏ nghiêng, hơi cong. Mặt bụng cấu tạo kiểu vòng ôm kín, 

các phòng hình tứ giác tròn hay tam giác tròn cả cạnh và các góc, sắp xếp 
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gần giống kiểu vỏ /sandielia, cách nhau bởi các đường khâu dạng rănh 
sâu. Rỗn vỏ bị che kín bởi một phòng ở giữa. Ria ngoài vỏ hẹp, đường kin 
kém phát triển, Miệng hình chữ T ngược, trong đó đầu đưởi dạng khe nhỏ 
nằm ở cơ sớ vách ngăn phòng cuối, thân chữ hình bầu dục hẹp vả dài ấn 
sâu vào bề mặt vách ngăn phòng cuối rất đặc trưng, môi không phát triển, 
Tường vỏ nhẫn. cấu tạo lỗ hồng. 


Kích thước vỏ: đường kính lớn 0.31-0,39mm, dây 0,!10-0.21mm. 


Biến đị loài: các dấu hiệu cầu tạo hình thái vỏ khá ồn định, riêng kích 
thước phỏng tạo vỏ cuối cùng có xu hướng phát triển theo chiều rộng hay 
chiều ngang nên hình đăng vỏ thay đối nhẹ từ oval đến bầu dục tròn. 


So sánh: loài mô tả có cấu tạo mặt bụng pân giống với vó của giống 
lslandiella, nhưng khác biệt bởi mặt lưng cầu tạo kiểu vòng ôm hở. 


Phân bố địa tầng và địa lý: hiện mới chỉ gặp trong các trâm tích 
1[olocen ở đồng bằng Tây Nam Bộ và các vùng biển lân cận. 


Họ Cibicididae Cushman, 1927 

Giống Cibicides de Montfort, 1808 

156. Cibieides lobatidus (Walker et Jacob), 1798 
Bản ảnh 13; hình 3a,b.e 


1839- Truncatilina lobata: d Orbigny, tr. 134, b. 2, h. 22-24; 

1846- Truncatulina lobata: d Orbigny, tr. 168, b. 9. h. 18-23; 

18§4- TruncaHulina lobata: Brady, tr. 660, b. 93, h. 1, 4-5: 

1915- 7runeutulina lobaia: Cushman, tr, 31, b. 15, h, †e; 

1941a- C/ồicides af†. lobandius: LeRÑoy, tr. 47, b. 2, h. 120-122: 

1941c- C7bicides lobatilus: LeRoy, tr. 119, b.1,h. 12-14; 

1951- C/8icides lobatulus: Asano, tr, 17, h, 36-38 (trong mô tả): 

1954- C¡/bicides (Cibieides) lobatulus: Vasilenko, tr. 138, b. 22, h. la- 

b, 2a-e, 3a-c, 4a-c, 5a-c; b. 23, h.la-e; 

1958- Cibieides lobatulus: Voorthuysen, b, 7, h. 80a-c: 

1959- C0ieidexs lobatulhi: Bhatia and Mohan, tr. 658, b. 6, h. 4a-c; 

1963- Cjbicides lobatulus: Souaya, tr. 452, b. 57, h. 10a-c; 

1964- Cibicides lohatwlus: Leltoy, tr. F45, b. §, h. 10-12; 

1967- Cibicides lobatulus: Matoba, b. 28, h. 5a-c; 

1973- Cbicides lobatsdus: Troitskaya, tr. 137, b, 25-27 (tất cả các hình); 

1979- C?bieides labatulus;: Iursenko et al., tr. 146, b, 34, h. 9a-b; 

L984- C//cides labaulus: Nguyễn Ngọc, tr. 136, b. 58, h, 2a-b 

Vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, mặt bụng phông và cấu tạo kiểu vòng 
ôm kín, mặt lưng dẹt, đúng ra là hình dáng của mặt lưng phụ thuộc vào 
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hình đáng bể mặt của giá thể (thường là phẳng), trên đó thấy rõ tất cả các 
vòng tăng trưởng và các phòng tạo vỏ. Các đường khâu ở cả mặt lưng và 
bụng dạng khe rãnh nhỏ. thăng dạng toả tỉa hay cong nhẹ. Phần rìa ngoài 
vỏ là góc nhọn hẹp và tròn góc, có đường sờ viễn xung quanh. Vòng tăng 
trưởng cuỗi cùng có 8-11 phòng (thường là 9 phòng). Miệng dạng khe 
rộng, nằm ở cơ sở vách ngăn phòng cuối và kéo đài từ rìa ngoài vỏ đi qua 
phần dưới rìa trong của một số phòng tạo vỏ cuối cùng ở mặt lưng, có 
đường môi nhỏ viễn quanh. Tường vó mỏng, dạng sử mờ hay nhẫn bóng, 
cấu tạo lỗ hồng to. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,38-0.62mm, chiều cao 0,10-0.2 1mm, 

Biến dị loài: loài mô tả có tính biến dị mạnh do sống bám có định vào 
các vật thể trong môi trường sống nên hình dáng của các cá thể thay đổi 
mạnh phụ thuộc vào hình đáng bề mặt các vật thể mả chúng bán vào, đặc 
biệt là hình dáng và kích thước của các phòng cuối, rìa ngoài vỏ thường 
khác nhau ở các cá thể khác nhau. 

So sánh: loài mô tả có cấu tạo hình thái vỏ gần giống với Cibieidex 
rẻfungens (MontforD cũng là loài sống bám vào các vật thể trong môi 
trường sống, nhưng khác biệt bởi mặt bụng phòng yêu so với hình chóp và 
tính biển dị loài yếu. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả có phân bố địa tầng tương dối 
rộng, từ Đệ tam của bẳn trăng Viên (Áo) đến Neogen-Dệ tứ ở nhiều nơi 
trong các môi trường biển khác nhau như ở Án Độ, Nhật bản, Indonesia, 
Malaysia, Viễn Đông Nga, v.v... Các dạng hiện đại phát triển tỘng rãi ở 
vắc vùng biến nông của Thái Bình Dương, Ản Độ Dương, Đại Tây 
Dương, Biển Đông Việt Nam và nhiều nới khác. Ở Việt Nam, loài này 
gặp trong các trần tích Pliocen-Đệ tử và hiện đạt ở đới ven biển và thêm 
lục địa. 


1Š7. Cibicides refungens de Montfort, 1808 


1808- C¡bicidex refungems; đc MontfGrt, tr. 123; 

LB26- Truncatulind refungens: dOrbigny, tr.279,b. 13,h. 8-11; 

1884- Truuncatulina refiigens: Brady, tr. 569, b. 92, h. 7-9; 

1915- Trunecatulina refungens: Cushman, tr. 30, b. I2,h. 2; h. 33a-c 
(trong mô tả); 

1921- 7rưncatulina refungens: Cushman, tr. 312, b. 63,h. la-c; 

1951- C?hieidles refungens: Asano. tr. 1§, h. 42-44: 

1954- C/hicides refungens: Vasilenko, tr. 128, b. 19, h. 2a-c; 

1958- Cbicides refunyens: Voorthuysen, b. 8, h. 82a-c; 

1964- Cihbicidex refùnyens: LeRoy, tr. F44, b. §, h, 22-24 

1967- Cibicides refungens: Matoba, b. 28, h. 4a-c; 
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Năm ?- Cibicides refungens: Yassini and Jones, tr. 168, số 405. h. 901-002: 

1984- Cibicides refuingens: Nguyễn Ngọc, tr, 135, b. 58, h, la-c. 

Vỏ hình chóp, mặt lưng đẹt cầu tạo kiểu vòng ôm hở, mặt bụng phông 
hình chóp cầu tạo kiểu vòng ôm kín, vòng tăng trưởng cuối cùng có 8-[ 1 
phòng sắp xếp liền sát nhau tạo nên chóp nón của vỏ mà đáy là mặt lưng, 
Các đường khâu ở mặt bụng dạng khc rãnh nhỏ, thẳng, toả tia, ở mặt lưng 
dạng gờ nôi thấp và nghiêng hay hơi cong. Phần rìa ngoài vỏ góc cạnh, có 
cầu tạo kín. Rốn vỏ nhỏ và thường bị phủ kín. Miệng dạng khe nhỏ, hẹp 
và cong, nằm ở cơ sở vách ngăn phòng cuối và kéo dài từ mặt bụng qua 
rỉa ngoài vỏ sang mặt lưng ở dưới cạnh trong của 2 phòng cuối. Tường vỏ 
mhẫn, cấu tạo lỗ hỗng nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,47-0,65mm, chiều cao 0,26-0,3 1mm. 

Biến dị loài: các đấu hiệu loài khả ổn định, riêng vùng rồn vỏ có thể có 
hay không có thành tạo vỏ dạng, nắp tròn và trong suốt đậy kín. 

So sánh: xem mô tả Ci6icides lobatulus (Walker et Jacob). 

Phân bề địa tầng và địa lý: Pliocen ở Viễn Đông Nga, Nhật Bản, theo 
Vasilenko, gặp cá trong các trằm tích Pliocen của một số nước Châu Âu 
như Anh, Ý và Châu Phi, Hiện nay loài này phát triển rộng rãi ở các vùng 
biến Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Biển Đông Việt 
Nam. Ở Việt Nam loài này gặp trong các trầm tích Pliocen, Đệ tứ và hiện 
đại ở đới ven biển và thềm lục địa. 


158. C¡bicides wellerstorƒ7ì (Schwager), 1866 
Bản ảnh 13; hình 4a,b,c 


1866- Anomalina wellerstor/1: Schwager, tr. 258, b, 7, h. 105-107 

1884- 7Truncatulina wellerstorfi: Brady, tr. 662, b. 93.h. §-9: 

1915- Truncatulina wellerstorfi: Cushman, tr. 34, b. 12, h. 3a-c; h. 36 
(trong mô tả); 

1921- Truncaftulina wellerstorƒ?; Cushman, tr. 314, b. 64, h. la-c; 

1938- Planulina wellerstorfi: Asano, b. 11,h. 11a-e; 

1941a- Cibicides wellerstorfi: LeRoy, tr. 46, b. 1, h, 27-29; 

1941b- Cbicides vueHerstorfi: LeRoy, tr. 89, b. 3, h. 7-9. 

1944b- C/bieidex wellerstorfi: LeRoy, tr. 93, b. 6, h. 13-15: 

1951- Planulina wellerstorfi: Phleger and Parker, tr. 33, b. 8. h. la-b: 
b. 19, h. la-b, 2a-b, 3a-b; 

1951- Planulina wellerstorfi: Asano, tr. L5, h. 19-20 (trong mô tả} 

1957- Planulina wellerstforƒfr: Todd, tr. 279 (bảng), b. 80, h. 7a-b; 

1964- C?hicides wellerstorfi: LeRoy, tr. F45, b. 8,h. 25-26; 
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1968- C/bicidoides welierstorƒfi: Huang, b. 13, h. 26; 

Năm ?- Anomalina welleratorf: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 
2,b.49,h. 33-38; 

1984- Cihbicides vvellerxtorf: Nguyễn Ngọc, tr. I3ó6, b. 57, h. 6a-c. 


Vỏ từ hình bầu dục thường đến bầu dục tròn, cấu tạo kiểu chóp xoắn 
thấp. 2 mặt phồng không đều, trong đó mặt lưng phòng rất yếu, dẹt hay 
hơi lõm, mặt bụng phông yếu. các phòng tạo vỏ ngăn, rộng và cong, cách 
nhau bởi các đường khâu dạng gờ nồi thấp ở mặt lưng và dẹt ở mặt bụng. 
Phần rìa ngoài vỏ hẹp, có cầu tạo kin viền quanh. Rốn vỏ nhỏ vả thường 
bị phủ kín. Miệng dạng khe hẹp ở cơ sở vách ngăn phòng cuỗi gần rìa 
ngoài vỏ và kéo dài từ phía bụng sang phía lưng và tiếp tục mở ra ở phần 
đưới rìa trong của 2-3 phòng cuôi. Tường vỏ câu tạo lỗ hồng to, mặt bụng 
nhẫn, mặt lưng có thể có các cấu tạo dạng hạt phủ ở phần trung tâm. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,37-0,45mm, chiều dẩy 0, 13-0.19mm. 

Biến dị loài: hình đáng vỏ thay đổi từ hình bẫu dục thường đến bầu dục 
tròn, mặt lưng thay đổi từ có độ phẳng rất yếu đến phẳng và hơi lõm. 

So sánh: loài mô tả khác với các loài khác của giống Cibicides bởi vó 
tương, đối mỏng do mặt lưng phẳng và mặt bụng phông y yếu, các phòng tạo 
vỏ ngắn, rộng và cong. 

Phân bố địa tầng và dịa lý: Neogen-Đệ tứ và hiện đại. Miocen ở ku vực 
quần đảo Car Nicobar (Án Độ), quân đảo Mariana (Thái Bình [ương g); 
Pliocen ở Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Malaysia. Các dạng hiện đại 
phát triển ở Ân Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông 
Việt Nam. Ở Việt nam loài mô tả gặp trong các trầm tích Pliocen, Dệ tứ 

và hiện đại ớ đới ven biển và thêm lục địa, 


Họ Planorbulinidae Sehwager, 1877 

Giống Planorbulinella Cushman, 1927 

159. ?Janorbulinella larvata (Parker and Jones), 1860 
Bản ảnh 13; hình 9a,b 


1865- Planorbulina vulgaris d Orbigny vat, larvdfa: Parker and lones, 
tr. 379, b. 19, h. 3a-b; 

1884- Planorbulina larvata: Brady, tr. 658, b. 92, h. 5-6; 

1915- Pianorbulna larvata: Cushman, tr, 27, b. 8, h. 2; 

1921- Pianorbulina larvata: Cushman. tr. 310; 

1941a- Planorbulinella larvata: LeRoy, tr. 47, b. 3, h. 43; 

194Ib- P!anorbulinella larvata: LeRoy, tr. 89, b. 5,h. 39; 


1979- /!anorbulinella larvata: Whittaker and Hodgkinson, tr. I0I, h 
6Sa-b, 66 (trong mô tả); 
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1981- Planorbulinella larvata: Wang, He, Hu, Qiu et al., b, 69,h. 14-16; 
1984- Planorbulina larvara: Nguyễn Ngọc, tr. 136, b. 58, h, 4. 


Planorbulinella larvdta Parker and Ïones là loài sống bám cế định vào 
các vật thể trong môi trường sống, vỏ dẹt (mỏng), thường tròn dạng đĩa, 
mặt bụng phòng yếu, mặt lưng thường phẳng, phần phát triển sớm câu tạo 
kiểu chóp xoắn thấp, phần phát triển muộn cuộn tròn trong một mặt 
phẳng. Vòng tăng trưởng cuỗi cùng là một vòng kín gồm các phòng nhỏ 
hình tròn hay bầu dục (tương tự vòng tràng hạt) có tới trên dưới 20 phòng. 
Các phòng ở trong vòng tròn này nhỏ hơn, dạng hạt, sắp xếp liền kể nhau 
hay cách nhau một khoảng cách nhỏ, Các đường khâu dẹt đến dây. Phân 
rìa ngoài vỏ thường tròn. Miệng ở đầu phòng cuỗi có môi nhỏ viền quanh. 
Tường vỏ cấu tạo lễ hỗng to. 

Kích thước vỏ: đường kính 0,47-0,69mm, dày 0,12-0,18mm. 

Biển dị loài: Phần lớn các trường hợp vỏ tròn đạng đĩa, nhưng cũng có 
trường hợp tròn không điển hình mà méo hay bầu dục; số lượng các 
phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng thay đổi tương đối mạnh ở các cá 
thể khác nhau. Tuy nhiên, các đầu hiệu đặc trưng của loài tương ồn định. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen ở khu vực đảo Okinawa (Nhật 
Bản), Pliocen ở thềm lục địa Nam Trung Hoa, indonesia, Malaysia. Các 
dạng hiện đại phát triển rộng rãi ở các vùng biển nông ở Thái Bình 
Dương, Ấn Độ Dương, Hồng Hải, Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam loài 
mô tả gặp trong các trằm tích .Pliocen, Đệ tứ và hiện đại ở các vùng biển 
của thêm lục địa, khu vực quần đảo Trường Sa, Tư Chính- Vũng Mây và 
Tây Nam Bộ. 


Họ Cymbaloporidae Cushman, 1927 
Giỗng Cymbaloporetta Cushman, 1928 
ló0. Cwmbaloporetta bradyi (Cushman), 1915 
Bản ảnh 13; hình 7a,b 


I884- Cưnbalopora poeyi (dOrbigny) var, : Brady, tr. 637, b. 102, h. 14a-d; 
1915- Cymbalopora poeyi (d Orbigny) var, bradyi: Cushman, tr, 25,.B¡ 
10,h. 2a-c; b. 14, h. 2a-c; 

1941a- Cymbaloporetta poeyi: LeRoy, tr. 42, b. 3, h. 12-14; 

1954- Qunbaloporetta bradyi: Cushman, Todd and Post, tr.364, b.90, h.I3-I4 
1957- Cymbaloporetta bradyi: Todd, tr. 292 (bảng), b. 91, h, 12a-c; 
1970- Cymbaloporeta bradyi: Matoba, tr, 50, b. 8, h, 7a-c; 
1979-Cymbaloporetta bradwi: Whittaker and Hodgkinson, tr.103, b.7, h.14-15, 


Vỏ hình chóp gồm rất nhiều phòng nhỏ, mặt lưng phồng mạnh thành 
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chóp mà đáy là mặt bụng phẳng. Giai đoạn phát triển sớm cầu tạo kiểu 
xoắn ốc. Ở giai đoạn phát triển muộn của mặt lưng các phòng sắp xếp 
thành các hàng vòng tròn nỗi tiếp nhau và cách nhau bởi các đường khâu 
đạng khe rãnh nhỏ. kích thước cúa chúng tương đổi nhỏ và phát triển 
không theo quy luật tăng dẫn hay gián dần mà tăng-giảm bất kỳ, thường 
có hình bầu dục hay hình lưỡi trai hẹp và rộng, phông mạnh. Ở mặt bụng 
các phòng thường có hình tam giác tròn và cách nhau bới các đường khâu 
đạng khe rãnh rộng và sâu. Miệng ở các cá thẻ trưởng thành là các lỗ tròn 
nhỏ nằm đọc theo rìa phía bụng của các phòng. Tường vỏ bằng chất vôi, 
mỏng, cầu tạo lỗ hỗng tỌ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,41-0/75mm, chiêù cao 0.0.15- 
0,4lmm. 

Biến dị loài: Tính biến đị loài mạnh thể hiện ở chiều cao của vó và số 
lượng phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng cũng như kích thước và hình 
đáng của các phòng tạo vỏ nói chung không ôn định ở các cá thể khác 
nhau, Đặc điểm này liên quan đến phương thức sống bám có định của sinh 

vật. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen-Pliocen ở Borneo (Indonesia) và 
quân đảo Flji; Pliocen ở Nhật Bản, Malaysia; Pleixtocen ở khu vực quân 
đảo Hawai. Các dạng hiện đại phát triển mạnh ở tây Thái Bình Dương. 
Biển Đông Việt Nam, ngoài ra còn gập ở các vùng biển đông nam Châu 
Phi, Hồng hải. Ở Việt Nam, loài này gặp trong các trầm tích Đệ tử và hiện 
đại ở vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển Tư Chính- Vũng Mây vả vùng 
biển Tây Nam. 


Họ Epistomaridae Hofker, 1954 

Giống Pseudoeponides Uchio, 1950 

Lối]. Pseudoeponides japonicus Uchio, 1950 
Bản ảnh 11; hình I8a„b 


1951- Pseudoeponidles japonicus: Asano, tr. 19, h. 138-140 (trong mô tả): 

1963- /seudoeponides japonicus: Matsunaga, b. 45, h. 7a-e 

1964- Pseudoeponides japonicus: LeRoy, tr. F30, b. 9, h. 20-22: 

1964- Pseudoeponides japoniecus: Kikuchi, b. 5, h. 20-21; 

1967- Psewdoeponides japonieus: Matoba, tr, 256, b. 26, h. 20a-c: 

1979- Pxeudoeponides japonieus: Whittaker and Hodgkinson, tr. 65, h, 
34a-c (trong mô tả); 


Vỏ nhỏ, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mặt phòng không đều. trong đó 
mặt bụng thường có độ phông lớn hơn mặt lưng. Mặt lưng cầu tạo kiểu 
vòng ôm hở, có thể thấy rõ tất cả các phòng và các vòng tăng trưởng cách 
nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và mảnh, nghiêng mạnh và 
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hơi cong. Mặt bụng cấu tạo kiểu vòng ôm kín, các phòng hình tam giác 
cong tròn đáy, cách nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh nhó. cong 
nhẹ. Rỗn vỏ kín do đầu trong của các phòng tiếp xúc liền sát nhau. Phần 
tìa ngoài vỏ tròn hẹp. Miệng có 3 dạng hoạt động đông thời: dạng khe hẹp 
ở cơ sở vách ngăn phòng cuỗi ở mặt bụng. dạng nút (quai vòng hay 
khuyết á áo rộng) ở gần giữa các đường khâu của mặt bụng và dạng khe hẹp 
nhỏ ở gần các đường khâu của mỗi phòng giữa vòng tầng trưởng cuôi 
cùng và vòng áp chót ở mặt lưng. Các kiểu cầu tạo miệng nảy rất đặc biệt, 
hậu như không gặp ở các dạng Trùng lễ khác. Tường vỏ nhẫn bóng, không 
có tô điểm. 

Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0,25-0.38mm, bề đẩy 0,15-0.24mm. 

Biến dị loài: các đấu hiệu loài rất đặc trưng và ổn định, riêng chí có độ 
phông của mặt lưng có thê mạnh hơn hay yếu hơn ở các cá thể khác nhau. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loài khác của giống 
Pseudoeponides và các dạng Trùng lễ khác nói chung bởi cấu tạo hệ 
thống miệng của vỏ rất đặc thù. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả phát triển hạn chế trong Pliocen- 
Pleixtocen ở bờ tây Thái Bình Dương từ Nhất Bản đến Malaysia; Ở Việt 
Nam, nó gặp trong các trầm tích Pleixtocen ở vùng trũng Hà Nội và thêm 


lục địa. Hiện chưa có thông báo nào trên Thế giới về loài này ở dạng hiện 
đại. 


Họ Amphisteginidae Cushman, 1927 

Giống Amiphistegina d Orbigny, 1826 

162. 1mpjistegina lessoni d Orbigny, 1826 
Bản ảnh 14; hình 2a,b,c 


1826- 4zmphistegina lessoni: d Otbigny, tr. 304, số 3, b. 17, h. 1-4: 
1884- 4mphistegina lessoni; Brady, tr. 740, b. 111, h. 1-5 (non h. 6-7; 
1914- Amphixtegina lessonr: Cushman, tr, 35, b. I9. h. 2a-b; 

1921- 4mphistegina lessoni: Cushman, tr. 370; 

1941a- Amiphistegina lessont: LeRoy, tr. 41, b. 3,h. 1§-19; 

1951- Amphistegina lessoni: Phleger and Parker, tr. 26, b. 13. h. 13a-b; 
!963- Amnhistegina lessoni: Souaya, tr. 449, b, 57, h. 4, 8; 


Năm 2 4zahistegina lessoni: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, 
b. 73, h.7-12; 


1982- 41mphistegina lessoni: Nguyễn Ngọc, tr. 43, b. 5, h. 2a-c, 
Vỏ hình tròn, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, dạng thấu kính lồi với mặt 


lưng thường có độ phẳng lớn hơn mặt bụng một chút tới xấp xỉ bằng 
nhau, gồm nhiều phòng hẹp, dài và cong, cầu tạo kiểu vòng ôm kín. Vòng 
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tăng trưởng cuỗi cùng có tới trên dưới 20 phòng tạo vỏ. Phần rìa ngoài vỏ 
có tiệt diện ngang hình parabol hẹp và nhọn dinh. Miệng hình khe năm ở 
phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuỗi giữa rìa ngoài và rốn vỏ của mặt 
bụng. Vỏ bằng chất vôi, nhẫn bóng trừ một vùng nhỏ ở trước cửa miệng 
thường có các cầu tạo dạng hạt nhỏ che phủ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,55-0.69mm, bể dây 0,31-0,35mm. 

Biến dị loài: tính biến dị loài thấp, các dấu hiệu đặc trưng của loài 
tương đối ổn định, trù 2 mặt lưng và bụng có độ phòng thay đi nhẹ từ 
mặt lưng thường có độ phồng yếu hơn mặt bụng một chút tới xấp xỉ bằng 
nhau. 

So sánh: Loài mô tả có câu tạo hình thái vỏ gần giống với 
Amphisegina madagascarenis dOrbigny và Amphistegina gibbosa 
d Orbigny, nhưng khác biệt với loài thứ nhất là vỏ có 2 mặt lưng và bụng 
có độ phòng xâp xỉ bằng nhau so với 2 mặt phông không đều, trong đó 
mặt bụng thường phông mạnh hơn mặt lưng và khác biệt với loải thử 2 là 
vỏ có độ phông yếu hơn so với độ phòng mạnh. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen ở Ai Cập; Pliocen ở Malaysia 
(vùng Sabah); Pliocen-Đệ tử ở Indonesia. Hiện nay loài này phát triển 
rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới của Án Độ Dương, Đại 
Tây Dương,†hái Bình Dương, Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam loài này 
thường gặp trong các trầm tích Dệ tứ và hiện đại ở vùng biển Trường Sa, 
Hoàng Sa, Tư Chính-Vũng Mây, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. 


163. Amphistegina madagascarensis d Orbigny,L826 
Bản ảnh 14; hình 1a,b,c 


1826- 4mphiutegina lessoni vat. madagascarensis d°Otbigny, tr. 305, số 5; 

I8ã4- Amphistegina Íessoni BĐrady, tr. 740, b. 1II, h. 6-7 (non 
Amiphistegina lessoni d Orbipgny.L8§26); 

1921- Amphistegina lessoni var, madagascarensis: Cushman, tr. 372; 

1954- Amphistegina madagaxcarensis: Cushman, Todd and Post, tr. 
362,b.90.h. 1-2; 

1964- Amphistegina madagascarensis: LeRoy, tr. P39, b. 6, h. 1-2; 

1979-Amphisteema CẼ lessom Whittaker and Hodgkinson, tr. 100, b. 8, h. 1: 

1982- 41 mphiitegina madagascarensis: Nguyễn Ngọc, tr. 43, b. 6, h. la-c. 


Vỏ cầu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mặt phông không đều, trong đỏ mặt 
bụng phòng mạnh hơn mặt lung. Mặt lưng phông yếu, cầu tạo kiểu vòng 
ôm nửa kín, các đường khâu giữa các phòng uôn cong mạnh về phía đổi 
miệng; Mặt bụng phòng mạnh, cầu tạo kiểu vòng ôm kín, có các phòng 
phụ hình thoi ở vùng rồn vỏ sắp xếp theo kiểu sao nhiều cánh. Các đường 
khâu ở gần tìa ngoài vỏ cong mạnh về phía đối miệng. Phần rìa ngoài vỏ 
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nhọn, có cấu tạo kin. Miệng nằm ở cơ sở vách ngăn phòng cuỗi của mặt 
bụng. Mặt ngoài vỏ thường phủ một lớp mỏng vật liệu tạo vỏ trong SUỐI. 
nhăn bóng, riêng phần trước cửa miệng có các cấu tạo dạng hạt che phủ. 

Kích thước vỏ: 0,65-0,78mm. bể dây 0. 36- 0.44mm. 

Biển dị loài: tính biến dị thể hiện chủ yếu ở sự thay đỏi độ phòng của 
các mặt lưng và bụng mạnh hay yếu ở các cá thể khác nhau, 

So sánh: xem mô tả 4imphisregina lessoni d Orbigny. 

Phân bố địa tầng và địa lý: PHocen khu vực đảo Okinawa (Nhật Bán). 
Pliocen Malaysia (vùng Sabah). Các dạng hiện đại phát triển ớ các vùng 
biển Đại Tây Dương, Ấn Dộ Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Việt 

Nam. Ở Việt Nam loài này gặp trong các trầm tích Đệ tứ ở các vùng biển 


Trường 5a, Hoàng Sa. Tư Chính-Vũng Mây, thêm lục địa Nam Trung Bộ 
và Tây Nam Bộ. 


Họ Nonionidac Schultz, 1854 

Giống Nonion de Montbrt, 1808 

L64. Nomion boweanmn (d Orbipny), 1846 
Bản ảnh 13; hình lO0ab ˆ 


1846- Nonionina boueana: d Orbigny, tr. I0§, b. 5, h. 11-12: 

1884- Nonionina boueana: Brady, tr. 729, b. 109, h, 12-13; 

1914- NoHionina boueana: Cushman, tr, 28, b. 16, h. 1a-b; 

1921- Nonionina boueana: Cushman, tr. 366; 

1933- Nonion boueanum: Cushman, tr. 42, b. 10. h. 3a-c; 

1939- Nonion boueanum: Cushman, tr. 12, b. 3, h, 7-§: 

195§- Nomion botteqHWm: Voorthuysen, b. 8, h. 87a-b; 

1959- Nomion boueanum; Ihatia and Mohan, tr. 653,b.3.h. 12a-b: 
1965- Nonion boweanum: Ho, Hu and Wang. b. 13, h. Ila-b; 

I970- Florihus bouednus: Didkovskyi, Xatanovskaya, tr. 102, b. 65, h. 3a-b; 


Năm 2- Nonion cx gr. boueanum: Catalogue Indonesia Foraminifera. t. 
2,b,55,h. 13-16; 


1981- #lorilus houeanus: Wang, He, Hu, Qiu etal., b. 69, h, 21-32; 


Võ có hình từ bầu dục thường đến bầu dục tròn, dẹt 2 bên, cầu tạo 
cuộn trong. một. mặt phăng kiểu vòng ôm kín, gồm nhiều phòng phát triển 
tăng dần đều về kich thước, hẹp và cong, cách nhau bởi các đường khâu 
đạng khe rãnh nhỏ, mảnh và cong, phân rìa ngoài vỏ tròn. Vòng HN 
trưởng cuỗi cùng có 9-13 phòng. Nhìn từ mặt miệng vỏ cấu tạo đối xứng 2 
bên qua mặt phẳng vuông góc với trục nói 2 rồn vỏ của 2 mặt bên. Vùng 
rốn vỏ ở cả 2 mặt bên đều trũng và được lấp đầy bởi các thành tạo dạng 
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hạt rất nhó. Miệng dạng khe nằm ở cơ sở vách ngăn phòng cuối ở phần rìa 
ngoài vỏ. Tường vỏ cầu tạo lỗ hồng nhỏ, trơn nhăn, trừ vùng rồn vỏ có các 
tô điểm dạng hạt. 

Kích thước vỏ: Chiều dài 0,36-0,47mm, bề đầy 0.12-0. 15mm. 

Biển đị loài: hình đáng của vỏ thay đổi từ bảu dục thường đến bầu dục 
tròn; phỏng tạo vỏ cuỗi cùng đôi khi phát triển không bình thường, ngắn 
hơn so với phòng áp chót và lệch về phía bên tạo nên hình ánh so le ở rìa 
ngoài của 2 phòng này. phân ria ngoài của nó đôi khi thuôn nhọn ở dinh 
khác với các phòng khác hình tròn, 

So sánh: loài mô tả có cấu tạo hình thái vỏ gần giống với Nonion 
Japonicưm Asano. nhưng khác biệt bởi vỏ hình bầu dục-bậu dục tròn so 
với hình oval hay bầu dục dài, phần rìa ngoài vỏ tròn so với thon hẹp. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mê tả phổ biến trong các trầm tích Đệ 
tam ở Châu Âu: Oligocen-Pliocen ở Áo, Đức, Ý, Ba lan, Tiệp Khắc, Nga, 
Ucraina, v.v... Ở Châu Á, nỏ gặp trong các trâm tích Miocen của Án Độ: 
kệ le Đệ tứ ở đới ven biển và thêm lục địa Trung Quốc, Indonesia. Các 

dạng hiện đại phát triển ở Địa Trung lHải, Hắc Hải, Hồng hải, các vùng 
biển Thái Bình Dương, Biển Đông Việt Nam, Ấn Độ Dương . Ở Việt 
Nam, loài mô tả gặp trong các trầm tích Pliocen-Đệ tứ ở đới ven biển và 
thêm lục địa. 


165. Nonion japonicum Asano, 1938 
Bản ảnh I3: hình 2a,b 


1939- Nonionella japonica: Cushman, tr, 32, b. 9h. la-c; 

1950- Nozmon /aponicum: Asano, tr. 2, h. 5-6 (trong mỏ tả) 

1950- Pscwdononion japonicum: Asano, tr. 4, h, 19-21 (trong mô tả): 

1963- Nonion japonicum: Matsunaga, b. 37, h. 3a-b; 

1963- Pseudononion japoniem: Ujiie, b. 13, h. 2; 

1964- Nonion japonicwm: LeRoy, tt. F27, b. 10, h. 12-13. 

1979- Fiorilus asanoi: Whittaker and Hodgkinson, tr. 104.b.7.h. 17: 

Năm 2- Monion japonicum: Catalogue Indonesia Foraminifera, t, 2. b. 
35.h. 9-12. 


Vỏ hình oval hay hình bầu dục đài, gồm các phòng cuộn trong một mặt 
phẳng kiểu vòng ôm kín, đối xửng 2 bên, vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 
10-13 phòng cách nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ và mảnh, 
toả tia cong nhẹ. Phần rìa ngoài vỏ thon nhọn, không có cấu tạo kin. Vùng 
rốn vỏ nhỏ, lõm, được phủ bởi các thành tạo dạng hạt ở cả 2 mặt bên. 
Miệng dạng khe nhỏ và cong, năm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng 
cuỗi nơi tiếp giáp với phân ria ngoải vỏ. Tường vỏ nhẫn bóng, cấu tạo lỗ 
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hồng nhỏ, không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: Chiều dài 0,42-0,5 mm, bề dây 0.15-0,1?mm, 

Biển dị loài: tính biến dị thể hiện ở thay đổi hình đáng vỏ, hình dáng và 
kích thước của 1-2 phòng cuối. Vỏ có hình đáng chung lả bầu dục. nhưng 
đôi khi 2 đầu thon và nở ở giữa do các phòng có xu thế nghiêng mạnh 
theo chiều thăng đứng; phòng cuối cùng thường có kích thước lớn nhất và 
bẻ mặt của nó có độ phông lớn nên khi nhìn từ phía miệng thấy rìa ngoải 
của nó hình tròn. Do 2 loài Monion ƒaponicum Asano và PseudonoHion 
japonicum Asano của cùng tác giả Asano có cầu tạo vỏ giống. nhau và 
theo Whittaker and Hodgkinson (1979) chúng đều thuộc một giống khác 
là #?orius nên các tác giả này đã đặt cho chúng một tên mới là #/zifus 
asanoi. Ý kiến này cần được xem sét lại bởi vì tuy 2 loài trên lá một, 
nhưng vị trí phân loại của giống #†orizs hiện chưa có sự thống nhất giữa 
các nhà nghiên cứu nên trong công trình này tạm dễ chúng thuộc giông 
Nonion. 

So sánh: xem mô tả Nonion boueanum (đ Orbigny). Nói chung, có vẻ 
như Moxion boueanum (dOrbigny) là dạng đặc trưng của Địa Trung Hải 
thuộc phần Châu Âu, còn Aonion japoniecu Asano là dạng đặc trưng của 
rìa tây Thái Bình Dương vì tuy cấu tạo hình thái vó của chúng có khác 
nhau chút ít, nhưng về phân bố địa lý thì mỗi loài có ưu thể riêng khu vực 
phát triển. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Ở trạng thái hoá thạch, loài mô tá gặp trong 
các trầm tích Pliocen-Pleixtocen ở Nhật Bản; Pliocen ở Indonesia, 
Malaysia. Hiện nay loài này phát triển ở các vùng biển của Nhật Bản, 
Philippin và Biển Đông Việt Nam nói chung. Ở Việt Nam, loài nảy gặp 
trong các trầm tích Pliocen-Đệ tứ và hiện đại ở các vùng thẻn lục địa. 


Họ Gavellinellidae Hofker, 1956 

Giẳng Hanzawaia Asano, 1944 

166. #lanzzwaia ninponica Asano, 1944 
Bản ảnh 13; hình 6a,b 


I9SI- Hanzawdia nnponica: Asano (pt13), tr. 16, h. 24-26 (trong mô tả): 
1963- #anzdwaia nipnponica: Matsunaga, b. 52, h. Sa-c; 

1964- lianzawaia nipponica: Ishiwada, b. 8, h. 113a-b: 

1964- Hanzawaia nipponica: LeRoy, tr. F46, b. 9, h, 28-29; 

1964- Hanzawaia ninponica: Kikuchi, b. 6, h. 25a-c; 

1967- Hanzawadia nipponica: Matoba, tr. 255, b, 29, h. 14a-c; 

1979- Hanzawaia naponica: Wiittaker and Hodgkinson, tr. ]06, b.7, h.I§a-b. 


Vỏ dẹt, cấu tạo kiểu chóp xoắn, mặt bụng phăng, mặt lưng phông yếu 


Chương V. Mô lẻ cổ sinh 243 
(hình chóp đẹt), vòng tăng trưởng cuối cùng có 9-12 phòng phát triển tăng 
dẫn kích thước, trong đó 2-3 phỏng cuỗi cùng có kích thước lớn trội, các 
phòng còn lại hẹp, dài và cong. Phần rìa ngoài vỏ là góc nhọn hẹp. có 
đường tờ nhưng kin không phát triển. Các đường khâu dạng gờ nôi, cong. 
Vùng rồn vỏ phú bởi vật liệu tạo vỏ che kín. Miệng hình tròn hay bầu dục 
năm ở cơ SỞ vách ngăn phòng cuỗi và mở ra ở giữa rìa ngoài vỏ, có đường 
môi nhỏ viền quanh, Tường vỏ cấu tạo lỗ hồng to, nhẫn, không có tô 
điểm. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,47-0,63mm, chiều dầy vỏ 0,I1- 
0.13mm. 

Biến dị loài: các dấu hiệu loải khá ổn định, hình đáng và độ phỏng của 
các mặt bên thay đổi không đáng kể. 

So sánh: so với các dạng được mô tả ở Nhật Bản thì các bản mẫu trong 
sưu tập mẫu của chúng tôi ở vòng tăng trưởng cuỗi cùng có số phòng 
HỆ hơn (9-12 so với 9-10), kích thước của chúng cũng hẹp và dài hơn. 

~3 phòng cuói cùng lại có kích thước trội hơn so với các phòng khác. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Loài mô tả phát triển chủ yếu trong các 
trầm tích Neogen-Đệ tứ và hiện đại ở bờ tây Thái Bình Dương từ các vùng 
biển Triểu Tiên đến Malaysia (kế cả Biển Đông Việt Nam). Miocen- 
Pliocen-Đệ tứ và hiện đại ở Nhật Bản; Pliocen ở Malaysia (vùng Sabah). 
Ở Việt Nam, loài mô tả gặp trong các trầm tích Pliocen, Đệ tứ và hiện đại 
ở đới ven biển và thêm lục địa. 


Họ Rotaliidae Ehrenberg, 1839 

Giống Pararotalia le Calvez, 1949 

167. Pararoralia calcar (d Orbigny), 1826 
Bán ảnh 15; hình la,b 


1826- Calcarina calcar: đOrbigny, tr. 226, số I, Modele 34: 

1839- Calearina calcar: d Orbigny, tr. 39, b. 5. h. 22-24: 

1866- Calcarina nicobarensis: Schwager, tr, 261,b.7,h. 114 

1884- Roralia calcar: Brady, tr. 709, b. 108. h. 3a-c (chỉ những hình này): 

1915- Rotalia calcar: Cushman, tr, 69, b. 28, h. 2a-c; 

1921- Rotalia calear: Cushman, tr. 350, b. 71, h. 3a-c; 

1927- Rotalia calcar: Hofker, tr. 37, b. 17, h. 1-1 3; 

I941a- Rotalia calcar: LeRoy, tr. 84, b. 7, h. 1-3; 

Năm ?- Caicarina calcar: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b. 
27,h. 1-I§; 

1979- Pararotalia calcar: Whittaker and I[odgkinson, tr. 77, b. 5, h, 3: 

1984- Pararotalia calcar: Nguyễn Ngọc, tr. 134, b. 57, h, la-b. 


254 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


Vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mặt phông gần bằng nhau, mặt bụng 
cầu tạo kiểu vòng ôm kín, có hình ngôi sao nhiều cánh với các múi nội, 
mặt lưng cấu tạo kiểu vòng ôm hở và thấy được tất cả các vòng tăng 
trưởng và các phòng tạo vỏ. Vòng tăng trưởng cuối cùng có 8-9 phòng nỗi 
ở giữa và nghiềng ở 2 bên kiểu mái nhà, cách nhau bởi các dường khâu 
dạng rãnh sâu thăng nằm theo hưởng toả tỉa. Các đường khâu ở mặt lưng 
cũng dạng rãnh sâu nhỏ. Phần rìa ngoài vỏ vát nhọn. Rốn vỏ hẹp và phủ 
bởi các thành tạo dạng hạt. Miệng dạng khe nằm ở cơ sở vách ngăn phòng 
cuối và mở ra ở phần rìa ngoài vỏ thuộc mặt bụng. Tường vỏ băng chất 
vôi, dây, bề mặt thường bị phủ bởi các thành tạo dạng hạt hay đạng gai 
nhỏ, đôi khi đầu rìa ngoài của các phòng phát triển dài ra thành các gai 
nhọn. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,45-0,7] mm, chiều đẩy 0,21-0,28mm. 

Biến dị loài: vỏ có hình sao nhiều cánh rất đặc trưng, nhưng do đầu 
ngoài của các phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng phát triển dài- -ngăn 
khác nhau nên các cánh sao có thể dài- -ngăn khác nhau kéo theo sự thay 
đổi hình dáng chung của vỏ. Ngoài ra, tô điểm dạng hạt phủ trên bẻ mặt 
vỏ đầy- ~mỏng khác nhau ở các cả thể khác nhau. 

So sánh: loài mô tả có cầu tạo hình thái vỏ gần giống với Parerotulia 
venus(a (Brady), nhưng khác biệt bởi vỏ có hình ngôi sao nhiều cánh so 
với rìa ngoài vỏ phân thuy rõ ràng; các phòng ở mặt bụng nồi thành múi 
so với tròn hình cầu; rốn vỏ tương đối hẹp và bị phú bởi các thành tạo 
dạng hạt so với tương đối rộng, sâu vả thường lộ thiên: mặt ngoài tường 
vỏ thường có tô điểm dạng hạt so với bóng nhẫn. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Neogen ở các vùng quần đảo Fiji. Bikini ở 
Thái Bình Dương; Soemba và các nơi khác của Indonesia, Car Nicobar ở 
Án Độ Dương: Pliocen ở Malaysia (vùng Sabah). Hiện nay loài nảy phát 
triển rộng rãi ở Ấn Dộ Dương, tây Thái Bình Dương từ Biển Đông Việt 
Nam đến Úc Châu (đặc biệt ở các vùng rạn san hô). Ở Việt Nam, loài mô 
tả gặp trong cá trằm tích Đệ tứ và hiện đại ở các vùng biển quân đảo 
Trường Sa, Tư Chính-Vũng Mây, các vùng biển Nam Trung Bộ vả Tây 
Nam Bộ. 


Giắng Ammomia Brunnich, 1772 
lồ§. A4mmonia annectens (Parker and Jones), 1865 
Bán ảnh 15;hinh 6a.b,e 


I8§65- Rotalia bececarii (LIm.) vat. anrecfens: Parker and lones, tr. 422, 
b.19,h. !la-c; 


1959- Szeblus beccari: Bhatia and Mohan, tr. 656, b. 5, h. 2a-c; 


1964- Amumomia annectens: Huang, tr. 50, b. 2,h. 3a-c; b, 3,h, 1-2; h. 3 
{trong mô tả); 
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1965- 41mmonia annectens: Ho, Hu et Wang, tr. 103, b. l1, h. 3a-c; 

1979- Ammoniad annectens: Whittaker and Hodgkinson, tr. 66, b. 5, h, 9; 

1980-  Pseudorotalia` qnnectens: Nguyễn Ngọc, tr. 26, b.120. h. la-e; 

Năm ?- 4mmoma beccarii Vat. qnneclene: Catalogue Indonesia 
Foramintfera, t. 2, b. 34, h, 10-18. 


Vô có tiết diện ngang hình tròn, gồm nhiễu phòng cuộn theo kiểu xoắn ốc. 
cả 2 mặt lung và bụng đều phông, trong đó mặt bụng thường có độ phòng lớn 
hơn mặt lung. Mặt lưng cấu tạo kiểu vòng ôm hở, thấy rÕ tật cả các vòng tăng 
trưởng và các phòng tạo vỏ hình tử giác cách nhau bởi các đường khâu dạng 
khe rãnh nhỏ; mặt bụng cầu tạo kiểu vòng ôm kín chỉ thấy rõ các phòng của 
vòng tăng trưởng cuỗi cùng hình tam giác cách nhau bởi các đường khâu kiểu 
rãnh sâu, nhung ở pần khoảng giữa từ rôn tới rìa ngoài vỏ mở rộng ra thành 
hình tròn hay tam giác và sau đó lại thu nhó lại và kéo dài tới rìa ngoài vỏ, 
dọc 2 bên rìa các dường khâu này thường có các thành tạo dạng hạt nhỏ. 
Vòng tăng trưởng cuối cùng cỏ ] I-14 phòng. Vùng rên vỏ thường bị phủ bởi 
các chất tạo vỏ đạng hạt tương đối to và dạng tắm trong suốt. Phân rìa ngoài 
vỏ dạng parabol và có đường gờ ở đỉnh viên quanh. Miệng dạng khe hay 
đạng vòm thấp và dải, năm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuỗi kéo dài 
từ rìa ngoài tới rến vỏ, đường môi viên kém phát triền. Tường vỏ bằng chất 
vôi, nhăn bóng, cấu tạo lỗ hồng. 

Kích thước vỏ: đường kinh lớn 0,47-1,15mm và lớn hơn, bề dây 0,35- 
0.65mm. 

Biến dị loài: loài mô tả có cấu tạo vỏ rất đặc trưng vả các đấu hiệu 
phân loại ít thay đổi. Tuy nhiên, tính biến dị thể hiện rõ sự thay đổi một số 
chỉ tiết theo thời gian. Cụ thể là các dạng Đệ tứ và hiện đại thường có độ 
phòng mạnh hơn các dạng Đệ tam, điều này thể hiện rõ trong các sưu tập 
mẫu theo độ sâu liên tục của các lỗ khoan. Ở các dạng Đệ tam, các đường 
khâu ở mặt bụng thường đơn giản hơn, đặc điểm phinh to ở khoảng giữa 
của chúng kém phát triển hơn so với các dạng Đệ tứ và hiện đại. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với các loải khác của giống bởi cấu tạo 
đường khâu ở mặt bụng rất đặc trưng, 

Phân bồ địa tầng và địa lý: loài mô tả phát triển chủ yếu ở bờ tây Thái 
Bình Dương từ khu vực tỉnh Giang Tô của Trung quốc (cao hơn về phía 
bắc như Nhật Bản không gặp) đến Malasia, Indonesia và ở đới ven biển 
xung quanh Ân Độ của Án Độ Dương. Ở trạng thái hoá thạch loài nảy gặp 
trong các trâm tích Miocen của Án Độ: trong Pliocen-Pleixtocen ở Đài 
Loan, Indonesia; trong Pliocen của Malaysia; Trong Đệ tứ ở đới ven biển 
Trung Quốc. Các dạng hiện đại phát triển rộng rãi ở Biển Đông Việt Nam 
từ khu vực Hồng Kông (Trung Quốc đến quần đảo Malay) và ở các vùng 
biển xung quanh Án Độ. Ở Việt Nam loài này gặp trong các trầm tích 
Plioeen-Đệ tử và hiện đại ở đới ven biển và thểm lục địa. 
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1ó9. 4mumomia beccarii (Lin.), 1758 
Bản ánh I5: hình 4a,b; Sa.b 


1758- Naunilus beccarit: Linnaeus, tr. 710, b. I.h. la-c; 

1865- Rotalia beccarii: Parker etL lones, tr. 388. b. 16, h. 29-30: 

1884- Rotala heccari: Brady, tr. 704, b. 107, h. 2-3; 

1915- /otalia beccarii: Cushman, tr. 67, b. 30, h. 3a-c; 

1921- Rofaiia beccari; Cushman. tr. 345. b. 70, h. 3a-c: 

1949- 1mưmomia beccarii: Frizzel and Ken. tr. 106; 

1957- Sireblus beccarii: Todd, tr, 290 (bảng), b. 91, h. 3-4: 

1958- Ammonia beccarii: Reiss and Merling, b. 5. h. 8-9, 14; 

1958- Srebiux beccari: Voorthuysen, b. 10, h. 103a-c; 

1963- Anmmuonia beccarii: Ujiie, b.2,h. 5-7; 

1963- Rofalia beccarii: Souaya, tr. 449, b. 57. h. la-c; b. 58, h. 12a-c: 

1964- Ammonia beccorii: Iluang, tr. 52, b, I.h. Ila-e 

196S- A1mmmonia beccarii: Ho, Hu et Huang, tr. I03, b. I1,h. 2a-e: 

1966- 4mmmonia beccarii: Belford, tr. 108, b. 19, h. 2-8; 

1970- SreBius beccarii: Didkovskyi and Xatanovskaya, tr. | ]3, b. 69. h. Sa-c; 

1973- 1mmonia beccarii: Fursenko, A.W. and Fursenko, K,V.. tr, 103, 
b. 13,h. 7a-c 

1973- Ammonia beccarii: Troitskaya, tr. 145, b. 30, h. 6a-c, 7a-c, 8-9: 

Năm?- Ammonia beccarii: Yassini and lones, tr. 175, số 431, h. 994-999; 

1980- 4mmonia beccarii: Nguyễn Ngọc, tr. 261. b. 119, h, 6a-c: 


Vỏ cầu tạo tương tự như vỏ của Ammonia annectens (Parker and 
Jones) gồm các phòng sắp xếp theo kiểu xoắn ốc, có tiết điện ngang hình 
tròn, 2 mặt phòng. không đều, thường có mặt lưng phòng mạnh hơn mặt 
bụng. Mặt lưng cấu tạo kiểu vòng ôm hở, thấy rõ tất cả các vòng tăng 
trưởng và các phòng tạo vỏ hình tứ giác, mật bụng kiểu vòng ôm kín chỉ 
thầy rõ các phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng gồm 10-13 phòng hình 
tam giác. Các đường khâu ở mặt bụng dạng khe rãnh sâu, ớ mặt lưng dạng 
khc rãnh nhỏ hay đôi khi dạng gờ nồi. Phân rìa ngoài vỏ tròn vả rộng, 
không có kin hay đường viên. Rến vỏ rộng và sâu, ở môi trường có độ 
muối thấp hay trung bình thường bị che phủ một phần bởi các cấu tạo 
dạng tấm hay dạng vấy là phần phát triển rìa trong của các phòng, hay 
dạng hạt, nhưng ở môi trường có độ muối cao và ôn định thì thường bị che 
đậy bởi thành tạo vật liệu vỏ thứ sinh liễển khối trong suôt, hình tròn. 
Miệng dạng khe ở phần cơ sở vách ngăn phòng cuỗi và mở ra ở mặt bụng. 
trên bẻ mặt vách ngăn này còn có một lễ tròn nhỏ ăn thông. vào trong 
phòng. Tường vỏ tương đối dây, cả 2 mặt lưng vả bụng đều nhẫn. 
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Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0.37-0,6Smm, bể dầy vỏ 0, 22- 
0,35mm. 

Biến dị loài: Ammonia beccari (Lin.) thuộc loại phát triển rộng rãi 
trong nhiều điều kiện môi trường, khí hậu vả độ muối khác nhau, nên tính 
biến dị loài tương đối cao thể hiện ở sự thay đổi cấu tạo và kích thước vỏ: 

- Trong điều kiện môi trường sống có nồng độ muối trong nước cao 
và ôn định thì tường vỏ dây và kích thước vỏ tương đối I lớn (đường 
kính lớn thường trên 0,55mm), nhưng trong diều kiện nồng độ muôi 
trong nước thấp và không ổn định thì tường vỏ mỏng, đễ vỡ và vỏ nhỏ 
(đường kính vỏ trung bình 0,30mm); 

¬ Vùng rốn vỏ có thể bị che kín toàn bộ hay chỉ một phần bởi các 
thành tạo vật liệu vỏ ở các cá thể khác nhau như mô tả ở trên; 

- Sự thay đổi độ phông của 2 mặt lưng và bụng cũng cũng phụ 
thuộc vào điều kiện môi trường sống. 

Sơ sánh: khác với 4ømonia annectens (Patker and lones) bởi cầu tạo 
đường khâu ở mặt bụng không có phần mở rộng ở khoảng giữa, phần rìa 
ngoài vỏ trồn so với góc cạnh và câu tạo rồn vỏ không Bị bịt kín hoàn 
toàn. Khác biệt với 4zmomia japonica (Hada) ở vòng tăng trưởng cuỗi 
cùng nhiều phòng hơn và mặt bụng có độ phòng lớn hơn. 

Phân bố dịa tầng và địa lý: loài mô tả phát triển từ Miocen đến Đệ tử 
và hiện đại ở nhiều khu vực khác nhâu trên Thế giới từ Châu Á đến Châu 
Âu, từ Châu Phi đến Châu Úc và Châu Mỹ. Các dạng hiện đại cũng phần 
bố tương đối rộng rãi về mặt địa lý, nhưng phổ biến hơn ở các thuy vực 
nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam loài mô tả gặp trong các trầm tích 
Neogen, Đệ tứ và hiện đại ở đới ven biển và thêm lục địa. 


170, Ammonia japonica (Hada), 1931 
Bản ảnh 20; hình 4a,b 


1951- Roralia japonica: Asano (pt14), tr, 14, h. 104-106 (trong mô tả); 

1963- Ammonia japonica: Ujiie, b. 2, h. 3-4: 

1979- 4mmonia japonica: Fursenko ct al., tr. 160, b, 39, h.3a-c,5a-e; 
b.40, h.3 


Vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mặt phồng không đều, trong đó mặt 
lưng phông yếu hay đẹt, cấu tạo kiểu vòng ôm hớ trên đỏ thấy rõ tất cả các 
vòng tăng trưởng và các phòng tạo vỏ hình tứ giác (thường là hình thang 
đảy cong nhẹ) cách nhau bởi các đường khâu dạng toả tỉa, kiểu khe rãnh 
nhỏ; mặt bụng phông mạnh, cấu tạo kiểu vòng ôm kín trên đó chỉ thấy 
được 7-10 phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng hình tam giác đáy cong 
và phồng dạng múi thoải, cách nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu. 
Rìa ngoài vỏ phân thuỳ. Phần rìa ngoài vỏ tròn. Rốn vỏ sâu, vùng rốn vỏ 
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có các thành tạo dạng hạt nhỏ ở đầu ria trong của các phòng. Miệng dạng 
khe nằm ở cơ sơ vách ngăn phòng cuỗi và có đường môi nhỏ viên quanh. 
Tường vỏ nhẫn. cấu tạo lỗ hồng nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,33-0,4]mm; chiều dây 0,17-0.2lmm. 

Biển dị loài: Các dấu hiệu chính của loài khá ổn định. Tuy nhiên, hình 
dáng chung của vỏ thay đổi từ có dạng phân thuỳ yếu đến mạnh và số 
phòng của vòng tăng trường cuối cùng thay đổi từ 7 đến 10 phòng. 

So sánh: xem mô tả 4zmonia beccarii (Lin.) 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen- hiện đại. Loài mô tả gặp trong các 
trầm tích từ Miocen đến Đệ tứ và hiện đại ở Nhật Bản. Đệ tứ muộn ở các 
vùng biển Viễn Đông Nga. Ở Việt Nam gặp trong các trầm tích Pliocen, 
Đệ tứ và hiện đại ở thêm lục địa. 


171. Antmonia honghaensis Nguyen Ngoc, sp. nov. 
Bản ảnh 21; hình la,b 


Holotip: Nó9-GK6/240-260. Giống khoan số 6, sâu 240-260m, Tiền Hải. 
Thái Bình, hệ tầng Vĩnh Bảo, Pliocen. 

Tên loài: loi mang tên đồng bằng Sông Hồng-nơi lần đầu tiên phát 
hiện và mô tả. 

Chân định: Vỏ cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mặt phông không đều, 
trong đó mặt bụng phòng mạnh hơn mặt lưng, mặt lưng phông yêu hay 
cong nhẹ; phần rìa ngoài vỏ là góc nhọn gần tròn đầu nhưng có cầu tạo 
đường gờ viền nhỏ. Rốn vỏ phủ kín bởi các vật liệu tạo vỏ trong SUỐT. 
Đường khâu ở mặt bụng đạng khe rãnh sâu, thẳng kiểu toả tỉa, phát tiễn từ 
rồn tới rìa ngoài vỏ, 2 bên bờ đôi khi phủ bởi các hạt nhỏ từng đoạn; ở mặt 
lưng dạng gờ nỗi thấp, đôi khi cũng có các cấu tạo dạng hạt nhỏ năm dè 
lên và nỗi tiếp nhau. 

Mô Tả: Vỏ có kích thước trung bình, có tiết diện ngang hình tròn, cầu 
tạo kiểu chóp xoắn thấp, mặt lưng phông yếu tạo nên bề mặt cong nhẹ, 
cấu tạo kiểu vòng ôm hở trên đó thấy rõ tất cả các vòng tăng trưởng và các 
phòng tạo vỏ hình tứ giác cách nhau bởi các đường khâu dạng gờ nồi thấp: 
mặt bụng phòng mạnh, cẫu tạo kiểu vòng ôm kín và thấy rõ 9-II phòng 
hỉnh tam giác cách nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu, thẳng kiểu toả 
tia. Các dường khâu này kéo dài từ rỗn tới rìa ngoài vỏ và nối với nhau ở 
đầu các phòng ở rốn vỏ, hai bên bờ từng đoạn có thể được viễn bởi các 
thành tạo dạng hạt nối tiếp nhau. Phân rìa ngoài vỏ là góc nhọn gân tròn 
đầu nhưng có cầu tạo đường. viễn nhỏ và mỏng (không phải kin). Vùng 
rồn vỏ bị che kín bởi các chất tạo vỏ trong suốt. Miệng dạng khe năm ở 
phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuối của mặt bụng, có lễ tròn nhỏ thông 
vào trong phòng. Tường vỏ nhẫn, ở mật lưng đôi khi có một số cấu tạo 
đạng hạt ở phần trung tâm. 
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Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,41-0,55mm, bể dầy 0,20-0,27mm. 

Biến dị loài: hình dáng bề ngoài vỏ thường tròn, đôi khi có cấu tạo 
phân thuỳ nhẹ ở 3-5 phòng cuối; rốn vỏ thường bị phủ kín, nhưng các 
đường khâu xuất phát từ đây đôi khi khá rộng và sâu chia cắt nó thành 
một số mánh nối với rìa trong của các phòng. 

So sánh: Mặt bụng và vùng rồn vỏ có cấu tạo gần giống với vỏ của 
4immonia annectens (Parker and Jones), nhưng khác biệt bởi các đường 
khâu ở mặt bụng không mở rộng ra ở khoảng giữa mà là các rãnh sâu 
thăng theo hướng toả tỉa, kích thước vỏ nhỏ hơn và vòng tăng trưởng có ít 
phòng hơn (9-11 so với 11-14 phòng), 

Phân bố địa tầng và địa lý: hiện mới chỉ phát hiện được trong các trầm 
tích Pliocen ở đồng bằng Sông Hồng của miễn bắc Việt Nam, 


Giống Asterorotalia Ilofker, 1950 
172. 4sterorotalia inspinosa Huang, 1971 
Bản ảnh L7; hình 3a,b 


1963- Rotafia nipponica Asano: Matsunaga, b. 45, h. 9a-c (non #. 
Hipponica Asano, 1936); 

1964- Ammonia nipnponica: Huang, tr. 54, b. 2. h. la-c: 

1979- Asterorotalia inspinasa: Whittaker and Hodgkinson, tr. 76, b. 5, 
h. 7a-c; b. 10,h. 3; 

1997- Asterorotalia inspinosa: Nguyễn Ngọc. tr. 191, b, 1, h. 2a-b; 


Vỏ hình tròn, cấu tạo kiểu chóp xoắn thấp, 2 mặt phông không đêu, 
mặt lưng thường phông mạnh hon mặt bụng. Phần rìa ngoài vỏ góc cạnh 
và có cầu tạo kin viễn quanh. Ở mặt lưng thấy rõ tất cả các vòng tăng 
trưởng vả các phòng tạo vỏ hình tử giác (thường là hình thang cong) cách 
nhau bởi các đường khâu dạng gờ nỗi, ở mặt bụng chỉ thấy được 9-10 
phòng hình tam giác của vòng tăng trưởng cuối cùng nỗi cao dạng múi và 
cách nhau bởi các đường khâu dạng rănh sâu, 2 bên sườn của các phòng 
thường có các khe rãnh nhỏ và ngăn nằm xiên chéo đổ vào đường khâu. 
Rồn vỏ thường bị che kín bởi các vật liệu tạo vỏ trong suốt. Miệng đạng 
khe hẹp ở phần cơ sở vách ngăn phòng cuối ở mặt bụng. Tường vỏ trơn 
nhẫn, đôi khi ở phần trung tâm của mặt lưng lác đác có một số cấu tạo 
đạng hạt. 

Kích thước vỏ; Đường kính lớn 0, 41-0,0,55mm, chiều dây 0,20- 
0,27mm. 

Biến đị loài: thể hiện ở sự thay đổi độ phòng của mặt bụng từ yếu đến 
gần tương đương với mặt lưng kéo theo sự thay đổi kích thước của bê dây 
hay chiều cao vỏ, 

So sánh: loài mô tả khác biệt với tất cả các loài của giống Asterorotalia 
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bởi sự không có gai phát triển ra rìa ngoài vỏ. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen-Piiocen ở Đài Loan: PHocen ở Nhật 
Bản và Malaysia. Các di tích hoá thạch của loải này ở Việt Nam gặp trong 
các trầm tích Miocen trên-Pliocen ớ đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng 
Sông Cửu Long và trong các bồn trằm tích Kainozôi ở thêm lục địa. 


173. Asrerorotalia pulchella (d Orbigny), 1839 
Bản ảnh 16; hình Ia,b.e; 2a,b; 3a,b; Bản ảnh 30; hình 3a.b 


1826- Rotalia pulchella: đ Orbieny, tr. 274 (nem. nud.); 

1839- Rotalia (Calcarina) puichella: d Orbigny, tr80, b. 5, h. 16-18: 

1884- lofalia pulchella: Brady. tr. 710, b. 115, h. 8; 

1933- Rotalia cubana: Thalmann, tr, 248, b. 12, h. la-c; 

1933- Rotalia trispinosa: Thalmann, tr. 249, b. 12, h. ]a-c, 3a-c; 

1951- Roftalia puichella; Asano (pt.14), tr. 37, h. 127 (trong mô tả): 

1958- 4sferorotalia pulchella; Reiss and Merling, tr. 5, b. 2, h. 2-3; 

1964- 41sterorotalia trispimosa: LeRoy, tr. F39, b. 8,h. 18-19: 

1964- A4sterorotalia trispinosa: Huang, tr, 60, b. 2, h. la-b; b.3,h. 9; 

1965- 4sferorotalia venusta: Ho, Hu et Huang, tr. 106, b. 12, h. 2a-c; 

I965- Asferorotalia venusta ornafa: lo, Hu et Huang, tr. 107, b. 11, h. 
8a-c; b. 12, h. 3a-c; 

1979- Asterorotalia pưichella: Whittaker and IIodkinson, tr. 72, h 
56a-59c (trong mô tả); b.5,h. 4: 

1980- 4s/eroroftalia pulchelia: Nguyễn Ngọc, tr. 230, b. 103, h. 3a-c: 

Năm ?- 45/erorotalia trispinosa: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 
2,b.28,h. I-14; 

1981- Asterorotalia subtrispinosa: Wang, He, Hu Qiu et al.. b. 67, 
h.12~13 (non h. 14); 

1995- 4sterorotalia pulchella: Nguyễn Ngọc, tr. 178, h. 1-6; 

1997- 4xferorotalia pulchella: Nguyễn Ngọc. tr. 188, b. 1, h. la-b, 5a- 
b; b. 2, h. la-b, 2. 


Vỏ tượng đối dẹt, có hình từ tam giác tròn đến ngũ giác hay hình cưng 
tròn và hình giọt nước tuỳ thuộc vào số lượng gai phát triển từ tâm ra ria 
ngoài vỏ. Số lượng gai này thay đổi từ 1-5 gai dài và to. Phần rìa ngoài vỏ 
tròn và hẹp hay bán góc cạnh. Đường khâu ở cả 2 mặt lưng và bụng dạng khe 
rãnh tương dối sâu, nhưng ở mặt bụng có các vòi của hệ thống ông dẫn từ 
trong vỏ phát triển ra năm đè lên kéo đài từ vùng rồn tới rìa ngoài vỏ. Rốn vỏ 
rộng và sâu. nhưng thường bị phủ kín bởi các thành tạo vỏ thứ sinh. Miệng 
đạng khe năm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuỗi ở mặt bụng. 
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Kích thước vỏ: đường kính vỏ 0,38-0.85mm (kế cả gai), bể dây vỏ 
0.12-0,31 mm. 

Biến dị loài: Mặc đầu các dấu hiệu chính của loài khá ồn định, nhưng 
hình đáng vỏ thay đổi mạnh phụ thuộc vào số lượng gai phát triển từ tâm 
ra tới rìa ngoài vỏ. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với loài gần gũi với nó về cầu tạo hình 
thái vỏ là Asterorotalia šIbfViSDÌnoxa (Ishizaki), nhưng khác biệt bởi các 

gai phát triển mạnh (to và đài so với nhỏ và ngắn), sô lượng phòng ở vòng 
tăng trưởng cuối cùng ít so với nhiều hơn. 

Phân hồ địa tầng và địa lý: Miocen ở Nhật Bản, Miocen trên-Pliocen 
và Đệ tử ở Indonesia, Miocen giữa-Pliocen ở vùng biến Sulu (Philippin). 
Phiocen ở Malaysia (vùng Sabah), Pliocen- Đệ tứ ở đới ven biển. đão Dài 
loan và thềm lục địa Nam Trung Hoa. Đệ tứ ở Ấn Độ. Các dạng hiện đại 
gặp ở Biển Đông Việt Nam, các vùng biển của Án Độ và Cu Ba. Ở Việt 
Nam, loài này gặp trong các trầm tích Miocen trên- Đệ tử và hiện đại ở 
đới ven biển và thêm lục địa. 


174. Ásterorotalia subtriqpbimosd (Ishizaki), 1941 
Bản ảnh L7; hình 1a,b: 2a,b; 6a,b 


1964- Asterorotalia xubtrispinosa: Huang, tr. 60, b. 2, h. 8a-c 

1965- Asferorotdlia subtrisoinosa: Ho, hu et Wang, b. 12. h. 4a-c (non h, la-e) 

1965- Axterorotalia địplocava: Ho, iu et Wane, tr. 155, b. l1, h. 8a-e 
b. 12, h. 3a-c; 

Năm ?- 4sroroiala - subtrispinosa:  Catalogue — Indonesia 
loraminifera, t. 2, b. 27, h. 19-27; 

1981- 4sterorotalia submrispiiosa: Wang, le, Hụ Qìu etal., b, 67, h.14 (only): 

1997- Asferorotalia subtrispinosa: Nguyễn Ngọc, tr. 191, b. 1.h. 5a-b, 


Vỏ cấu tạo cùng kiểu với Asterorotaliu pulchella (d Orbigny), nhưng 
khác biệt bởi các gai phát triển ở rìa ngoài vỏ nhỏ hơn vả ngắn hơn và số 
lượng phòng ớ vòng tăng trưởng cuỗi cùng thưởng nhiều hơn. 

Biến dị loài: số lượng gai phát triển từ tâm ra rìa ngoài vỏ không cổ 
định (thường từ 1-4 và có thể nhiều hơn) và hình dáng chung của vỏ cũng 
phụ thuộc vào chúng. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen trên-Pliocen và Đệ tứ ở khu vục 
đảo Đài Loan, Plioeen- Đệ tử ở thềm lục địa Nam Trung ]loa, Indonesia. 
Dệ tử đói ven biển Trung Quốc lục địa. Ở Việt Nam, loài nảy øặp trong 
các trầm tích Mioeen trên- Đệ tử và hiện đại ở đới ven biển và thêm lục 
địa. 
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Giỗng 4siarotalia Nguyen Ngoc, 1986 
175. 1siarotalia holocenica Nguyen Ngoc, 1986 
Bản ảnh L7; hình 8a,b 


1986- 4Asiarotalia holocenica: Nguyen Ngọc, tr. 20, h. 2a-c (trong mô t4); 
1997- Asiarotalia holocenica: Nguyen Ngoe, tr. 192, b. 2, h. 7a-b. 


Vỏ cầu tạo kiêủ chóp xoắn thấp, tương đối đối mỏng. mặt lưng phỏng 
mạnh hơn mặt bụng, hình đáng chung của vỏ phân thuỳ rõ ràng vả không 
có gai, vòng tăng trưởng cuối cùng có 7-8 phòng hình tứ giác tròn ở mặt 
lung và cách nhau bởi các đường khâu dạng khe rãnh nhỏ ở các phòng 
cuối và dạng gờ nổi ở phần phát triển sớm, hình tam giác tròn và rộng ở 
mặt bụng và cách nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu. Vùng rốn vỏ 
rộng và sâu, thường bị lấp đây bởi các thành tạo thứ sinh của vỏ. Các đầu 
vòi của hệ thống ống dẫn xoắn ốc trong vỏ phát triển và đỗ ra ngoài vào 
các đường khâu dạng khe rãnh sâu ở vùng rốn vỏ. Phân rìa ngoài vỏ góc 
cạnh và có cầu tạo kin viễn quanh. Miệng đạng khe nằm ở cơ sở vách 
ngăn phỏng cuối. Tường vỏ nhẫn, trong suốt, cấu tạo lễ hổng nhỏ. 

Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0,38-0,45mm, bề dầy vó 0,17-0.20mm. 

Biến dị loài: thể hiện ở sự thay đổi đặc điểm cấu tạo vùng rồn vó với 
các đầu vòi của hệ thống ống dẫn trong vỏ đề ra các đường khâu thường, 
phát triển to nhó khác nhau và cùng với các chất tạo vỏ thú sinh che kín 
phần lớn hay toản bộ rốn vỏ. 

So sánh: Loài mô tả khác biệt với các loài khác cùng giống là không có 
các gai nhỏ phát triển ở rìa ngoài vỏ, 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả phân bố hạn chế ở khu vực đồng 
bằng Sông Cửu Long và các vùng biển nông ven bờ lân cận trong các 
trầm tích Holocen và hiện đại, 


176. Asiarotalia mekongensis Nguyen Ngọc, 1986 
Bản ảnh 17; hình 7a,b 


1986- 4siarotalia mekongensis: Nguyen Ngoc, tr. 20, h. la-c, 2a-c; 
1997- 4siarotalia mekongensis: Nguyen Ngọc, tr. 192, b. 2, h. 3, 4a-b, 


Loài này có cầu tạo vỏ tương tự như ở 4siarotalia holocenica Nguyen 
Ngoc, nhưng khác biệt bởi ở đầu rìa ngoài của các phòng thường có ]-2 
(thường là 2) gai ngăn và nhọn, các đầu thoát ra ngoài của hệ thông ông 
dẫn trong vô phát triển mạnh ở vùng rốn vỏ và mở ra ở trên mặt đạng bị 
cắt nghiêng thành khe nhỏ và dài trước khi đổ vào các đường khâu. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,37-0,50mm (kế cả gai), bề đầy 0,16- 
0,20mm. 
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Biển dị loài: đầu rìa ngoài của các phỏng thường có 2 gai nhỏ, nhưng ở 
một số cá thể một số phòng chỉ có một gai. Tuy nhiên, một trong các đấu 
hiệu đặc trưng của loài là có 2 gai hay đồng thời cả I và 2 gai ở đầu rìa 
ngoài của các phỏng trên cùng một vỏ. 

So sánh: loải mô tả có cấu tạo vỏ giống với 2 loài gần gữI với nó là 
Asiarorotalia holocemica Nguyen Ngọc và. Asiarorotalia tmutipinosa 
(Nakamura), nhưng khác biệt với loài thứ nhất là phần ria ngoài vỏ có từ 
|-2 gai nhỏ so với không có gai và khác biệt với loài thử 2 là cũng có |-2 
Bai ở rìa ngoài vỏ so với chỉ có một gai nhưng đài hơn và các phòng ở mặt 
bụng rộng và hình tam giác tròn so với hẹp hơn và hình tam giác cong. 

Phân bố địa tẳng và địa lý: loài mô tả phát triển hạn chế ở phẩn phía 
nam Việt Nam như trong các trằm tích Holocen ở đồng bằng Nam Hộ và 
Holocen-hiện đại ở vùng biển nông ven bờ từ nam Vũng Tâu đến Cà Mâu 
và Hà Tiên. 


L77. Ásiarotalia multispinosa (Nakamura), I937 
Bản ảnh 17; hình 4a.b; 5 


I937- /8oftalia multispinosa: Nakamura. tr. 141. b. 12. h. 5a-c: 

1964- A4sterorotalia muHispinosa: Huang, tr. 58, b. 2,h. 4a-c; 

Năm ?- 4errotala multigaiosd: Catalopue Indonesia Foraminiftra, b. 30, h. 1-3: 

1984- Asteroratalia multispinosa: Nguyen Ngọc, tr. 134, b. 56, h. la-b; 

1986- 4siarotalia mulftispinasa: Nguyen Ngọc, tr. 21, h. 4a-c; 

1997- Asiarotalia nultispinosa: Nguyen Ngọc, tr. 192. b. 2, h. Sa-b, h. 8a-b. 

Loài mô tả có cầu tạo vỏ cùng kiểu với 4siarotalia holocenica Nguyen 
Ngọc và A4siarotalia mekongensis Nguyen Ngoc nhưng rât đặc trưng là từ 
đầu rìa ngoài của các phòng chỉ phát triển 1 gai tương đối dài và nhọn, 
Chính đặc điểm này làm cho nó khác bới với 2 loài trên, 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,42-0,47mm (kể cả gai), bề dầy 0,20- 
0,25mm, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen giữa-Pliocen và Dệ tứ ở khu vực 
đảo Đài Loan; Pliocen-Đệ tứ ở Indonesia. Ở Việt Nam, loài nảy gặp trong 
các trầm tích Plextocen-Holocen ở khu vực động băng Tây Nam Bộ, 
Pleixtocen-IIolocen và hiện đại ở các vùng biển từ nam Vũng Tâu đên Cà 
Mẫu và Hà Tiên. 


Giống Pseudorotalia Reis and Merling, 1958 
178. Pseudorotalia catillformis (Thalmann), 1934 
Bản ảnh 18; hình 4a,b,c 


1937- Rotalia tikutoensis: Nakamura, tr. 141, b. 7, h. 7a-c; 
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|964- Pseudorotalia schroeteriana tikitoensis: Huang, tr. 61, b. 2, h. 
9a-c; b.3,h. 7-8; 

1966- Psewdorotaliu catiHormis: Belford. tr. 114. b. 2L, h. 4-10: 

1979- Pseudorotalia catliformis: Whittaker and Hodgkinson, tr. 79. b. 
6,h.3-5:b. 10.h. 10-11: 

1980- ?seudorotalia catiliformis: Nguyễn Ngọc. tr. 231, b. 103, h. 2a-c; 

Năm ?- Ðseudorotalia catiHformix: Catalogue Indonesia loramini fera. 
t.2,b. 37, h. 16-24; 

2000- Pseudorotalia catillfrmis: Nguyễn Ngọc, tr. 21, b. 1. h. Tae. 


Vỏ có kích thước tương đổi lớn, có tiết diện ngang hình tròn, tương đối 
dẹt, 2 mặt phồng không đều, trong đó mặt lưng phồng mạnh hơn mặt 
bụng. Mặt bụng câu tạo kiểu vòng ôm kín, phồng yêu đến phẳng. trong 
một số trường hợp vùng trung tâm (rốn vỏ) hơi bị lõm, các phòng hình 
tam giác dài và hẹp. cách nhau bởi các dường khâu dạng rãnh sâu và có 
các câu tạo dạng hạt phân bố hàng một ở 2 bên mép. Mặt lưng có độ 
phông tương đối yếu, cấu tạo kiểu vòng ôm hở trên đó thấy rõ tất cả các 
vòng tăng trưởng và các phòng tạo vó hình tứ giác (thường hình vuông) 
cách nhau bởi các đường khâu dạng gờ nỗi không liên tục do miệng các lễ 
thoát của hệ thông ông dẫn trong vỏ làm gián đoạn. Số phòng của vòng 
tăng trưởng cuỗi cùng tương đối nhiều (18-23 phòng). Vùng rõn vỏ rộng, 
chiêm từ 1⁄2 đến 2/3 đường kính vỏ, phủ kín bởi các chất tạo vỏ thứ sinh, 
cấu tạo lỗ hồng tương đối to. Phần rìa ngoài vỏ tròn và hẹp đến bán góc 
cạnh. Miệng dạng khe hẹp nằm ở phần cơ sở vách ngăn phòng cuối ở mặt 
bụng. Tường vỏ bằng chất vôi. mờ đục. phần trung tâm mặt lưng thường 
có các cầu tạo dạng hạt và đạng tâm dây che phủ. 


Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,75- 190mm, bể dây vó 0,38-0.75mm. 


Biến dị loài: độ phông của mặt bụng không ỗn định. thay đổi từ phống 
yếu, phẳng đến hơi lðm ở phân trung tâm. 

Šo sánh: loài mô tá khác biệt với các loài khác cùng giống bói kích 
thước vỏ lớn, tương đối dẹt (mỏng) kiểu "bánh dầy” và vòng tăng trưởng 
cuỗi cùng có số lượng lớn phòng tạo vỏ. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen trên-Pliocen ở Indonesia (lava. 
Borneo, v.v..); Pliocen ở khu vực đảo Đài loan, Papua New Guinca. 
Malaysia; Pliocen-Pleixtocen ở Philippin. Ở Việt Nam, loải mô tả gặp 
trong các trằm tích Miocen trên-Pliocen ở đồng bằng Sông Hồng, Miocen 
trên-Pliocen và Pleixtocen ở các bổn trầm tích Đệ tam thêm lục địa phía 
nam, Pleixtocen ở đồng bằng sông Cửu Long. Loài này hình nhĩ không 
phát triển đến Holocen và có thẻ bị tuyệt chủng trong Pleixtoeen muộn. 


179. Psewdorotalia indopacjica (Thalmamn), 1935 
Bản ảnh 18: hình 2a,b,c 
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1921- Kotalia sehroeteriana Parker et Jones: Cushman. tr. 347. b. 73.h. 
la-c (non Ñ. schroeteriana Parker eL lones in Carpenter, 1862): 
1951- Roialia tmdopacfica: Asano (pt. Bọ tr. 12, h, 99-100 (ong mô vẻ 


1979- Pseudorotalia indopacffica: Whittaker nhà Hodpkirisoic tr. 80 
b.6, h. 6a-§b; 


1980- seudorotalia imdopacffica: Nguyễn Ngọc, tr. 262, b. 120, h. 3a-c: 


Năm ?- Pseudorotalia indopacificu: Catalogue Indonesia Foraminifera. 
t.2,b.36,h. 19-27; 


1981- 7seudoratalia tndapacjfica: Wang. He. Hu, Qíu ctalL, b. 68, h. 4-6: 
2000- Pseudorotalia imdopacjica: Nguyễn Ngọc, tr. 22, b. 1,h. 2a-c; b. 2, h. 3b 


» 


Vỏ cầu tạo kiểu chóp xoăn thấp, mặt lưng phỏng mạnh hơn mặt bụng. 
trên đó thấy rõ tất cả các vòng tăng trưởng vả các phòng tạo vo hình tứ 
giác (thường là hình thang cong), mặt bụng phòng yếu hay đẹt trêu đó chỉ 
thầy rõ các phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng. Các đường khẩu ở mặt 
bụng dạng rãnh sâu vả ở mặt lưng thường dạng gờ nỗi, nhưng ở cá 2 mặt 
này chúng đều bị các lỗ thoát ra ngoài của của hệ thống ống dẫn trong 
vách vỏ làm gián đoạn trông như tô điểm dạng hạt dọc theo chúng. Phân 
rìa ngoài vỏ tròn và rộng. Vòng tăng trưởng cuối cùng có 13-I§ phòng tạo 
vỏ, Rốn vỏ tương đối hẹp, bị phủ bởi các vật liệu tạo vó thứ sinh câu tạo 
lỗ hẳng phủ kín. Miệng dạng vòm hẹp và rộng, nằm ở cơ sở vách ngăn 
phòng cuỗi và kéo dải từ rìa ngoài tới rốn vỏ, 

Kích thước vỏ: Đường kính lớn 0,64-1,55mm, bể dầy 0,53-1,45mm. 

Biến dị loài: độ phông của mặt lưng thay đổi tương dối mạnh từ trung 
bình yếu tới rất mạnh tạo nên hình bán cầu ở một số cá thể. 

So sánh: xem bảng dưới đây: 
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Bảng so sánh một số yêu tổ cầu tạo vỏ một số loài của giống 
Pseudorotalia gặp trong các trầm tích Neogen-Đệ tứ ở Việt Nam 


Các yêu tô cầu Số lượng | Số 
Rìa vòng tâng lượng 
Mặt Mặt bụng Rốn vỏ ngoải trưởng phòng 
lưng vỗ của 
vòng 
tảng 
trưởng 
cuỗi 
cùng 
P. catilhformis phòng phông yếu, tròn 
yêu phẳng, lõm rộng hẹp, 3,5-4,5 18-23 
bản 
góc 
cạn 
P. papillosa phông phòng mạnh trung Góc 2,5-3,5 8-13 
yếu bình cạnh, 
cỏ kin 
P indopactfica phỏng phòng yếu tới 
yêu tới mạnh hẹp tròn 3.8-8,0 13-18 
mạnh qóc 
P. schroeteriana phòng phòng trung góc 
papuanensis. yêu bình (chỏp nhọn, 4-4 12-17 
nỏn thấp} kin 
kêm 
phát 
triển 
P. schroeteriana phẳng phòng mạnh Góc 
schroeteriana (đeÐ (chóp nón nhọn, 2,5-3.5 8-12 
cao) cổ kin 


Phân bề địa tầng và địa lý: loài mô tả gặp ở cả trạng thái hoá thạch vả 
hiện đại, Miocen trên-Pliocen ở khu vực đảo Đài L.oan; Mioeen ?- Pliocen 
ở Nhật Bản: Pliocen-Đệ tứ ở thểm lục địa Nam Trung Hoa, Philippin, 
Malaysia, Indonesia; Các dạng hiện đại phát triển rộng rãi ở thềm lục địa 
Nam Trưng Hoa và Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam. loài này gặp trong 
các trâm tích Miocen trên-Pliocen-Đệ tứ và hiện đại ở đới ven biển và 
thêm lục dịa. 


180. Pseudorotalia papilosa (Brady), 1884 
Bản ảnh I8; hình 3a,b,c 


1826- Rotala (Turbulina) gaimardi: Orbigny, tr. 275 (nom. nụd.); 
1884- Xotalia papillosa: Brady, tr. 708, b. 106, h. 9a-c; 

1915- Rotalia papillosa: Cushman, tr, 70, b. 31, h. la-c; 

1921- Rotalia papillosa: Cushman, tr, 347, b. 72, h. 3a-c; 

I941a- Rotalia papillosa: LeRoy, tr. 42, b. 2, h. 51-53; 

1951- Roralia papiliosa: Asano (pt.L4), tr. }5, h. 115-116 (trong mô tá); 
1964- Pseudorotalia gaimardi: Huang, tr. 60, b. 1, h, 9a-c; b. 3, h. 5-6; 
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I1966- Pseudurotalia gaimardi: Belford, tr. 115, b. 20,h. 5-11: 
2000- Pseudorotalia papillosa: Nguyễn Ngọc, tr. 23, b. 1,h. 3a-c, 


Vỏ có kích thước nhỏ nhất trong số các loài và phụ loài của giống 
Pseudorotalia gặp trong các trầm tích Kainozoi muộn ở Việt Nam. có 
hình đáng giống con quay không đỉnh của trẻ con chơi do có mặt lưng 
phông yếu và mặt bụng phông mạnh. Phần rìa ngoài vỏ góc cạnh, có cầu 
tạo kin. Rốn vô tương đối rộng, bằng khoảng 1⁄2 đường kính vỏ. bị phú 
kín bởi các thành tạo vỏ thứ sinh và nỗi cao. Vòng tăng trưởng cuối cùng 
có 8-13 phòng hình tứ giác cong ở mặt lưng và hình tam giác ở mặt bụng. 
Đường khâu ở mặt lưng gờ nổi dạng hạt, ở mặt bụng dạng rănh sâu và 
cũng có hạt nhỏ dọc 2 bên. Miệng dạng khe ở cơ sở vách ngăn phòng cuối 
và có lỗ tròn tương đối to ở giữa bề mặt vách ngăn thông vảo trong phòng 
(bản ảnh 18, hình 3b). Tường vỏ nhẫn bóng, tô điểm dạng hạt ở mặt lưng. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,39-0,75mm, bể đẩy (chiều cao) 0,38- 
0.72mm. 

So sánh; xem mô tả loài ?seudorotalia indopaclica (Thalmann). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen-Pliocen ở khu vực đảo Đài Loan. 
New Guinea; Pliocen ở Nhật Bản, Indonesia (Borneo). Các dạng hiện đại 
phát triển rộng rài ở vùng biển các nước thuộc khu vực Biến Đông Việt 
Nam. Ở Việt Nam, loài mô tả thường gặp trong các trầm tích Pliocen, Đệ 
tứ và hiện đại ở đới ven biển và thềm lục địa. 


l1. Pseudorotalia xchroeteriana papuanensis Belford, 1966 
Bản ảnh 18; hình 1a,b,c 


1966- Pseudorotalid pabudnensis: Belford, tr. 196, b.21,h.11-13; 
1980- Pseudorotalia papuanensis: Nguyễn Ngọc, tr. 231, b. 102, h. Sa-c: 


2000- Pseudorotalia schroteriana paDuanensis: Nguyễn Ngọc, tr. 24, 
b.2, h. la-c. 


Vò cấu tạo kiểu chóp xoắn, mặt bụng phồng mạnh và cao kiểu hình 
nón có đỉnh là rốn vỏ và từ đó thoải rộng xuống rìa ngoài vỏ. mặt lưng 
phông cong kiểu lòng chảo, vòng tăng trưởng cuối cùng cỏ 12-17 phòng 
hình tứ giác (thường là hình thang, hình chữ nhật) ở mặt lưng và hình tam 
giác tương đối đài và hẹp ở mật bụng. Đường khâu ở mặt lưng dạng gờ 
nổi, ở mặt bụng dạng khe nhỏ và đều có các cấu tạo dạng hạt nằm nỗi tiếp 
và cách nhau bởi các lễ nhỏ là cửa thoát ra ngoài của hệ thống ống dẫn 
bên trong vỏ. Phần rìa ngoài vỏ góc cạnh, cấu tạo kin không phát triển. 
Rốn vỏ bằng khoảng 1⁄3 đường kính vỏ. Miệng dạng vòm rộng ở cơ sở 
vách ngăn phòng cuối và kéo dài từ gần rìa ngoài tới mép rồn vỏ. Tường 
vỏ nhãn bóng, mặt lưng thường có tô điểm đạng hạt ở phần trung tâm. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,56-I.76mm, bề dây 0,52-1.25mm. 


268 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


Biến dị loài: tính biển dị của loài mô tả thể hiện rõ theo thời gian ở 
kích thước và độ phòng của vỏ. Cụ thể các hoá thạch Neogen (Miocen và 
Plhiocen) ở đồng bằng Sông Hồng cũng như ở thêm lục địa thưởng có kích 
thước vỏ chỉ bằng khoảng 3/3 vỏ các hoá thạch Dệ tứ và các dạng hiện 
đại. Tương tự như vậy, độ phồng vỏ của các dạng cô (Miocen và Pliocen) 
thường yêu hơn so với các dạng trẻ (Đệ tứ và hiện đại). 

So sánh: xem mô tả loài Pseudorotalia indopacfica (Thalmanmn) trình 
bảy ở trên, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen-Pliocen ở Papua New Guinea, Ở 
một số nơi khác, phụ loài này thường được xếp chung vào phụ loài 
Pseudorotalia schroeterina schroeteriana (Parker et ]ones in Carpenter). 
nên diện phân bố của phụ loài mô tả trùng với diện phân bố của loải này- 
phát triển rộng rãi ở bờ tây Thái Bình Dương từ nam Nhật Bản đến Papua 
New Guinea. Ở Việt Nam loài này thường gặp trong các trầm tích từ 
Miocen trên đến Pliocen-Đệ tứ và hiện đại ở đới ven biến và thêm lục địa. 


182. Pseudorotalia xchroeteriana schroeteriana (Carpenter, Parker ct 
Jones), 1862 
Bản ánh 20; hình 2a,b,c; Bản anh 30; hình la,b 


1884- Rotalia schroeteriana: Brady, tr. 707, b, 114, h. 7a-c; 

1927- Rotala schroeteriana: Hofker, tr. 39. b. 18. n. 1-4: b. 19h, I- 
12;b.2I,h. I-2.7, I1. 12; 

1958- Pseudorotalia schroeteriana: Reiss and Merling, tr. L3. b. 1. h. 
15-I7;:b.2,h.1;b.5,h. 15; 

1964- Pseudorotala schroelertanad schroeterina: Huang, tr. 60, b. 1,h. 12a-c; 

1965S- Pseudorotalia schroeteriana: Ho, Hu et Wang, tr. L5I, b. 10, h. 4a-c: 

1966- ƒ?seudorotalia schroeteriana: Belford, tr.l14, b.20, h.12-16: 
b.2I1,h.1-3; 

1971- ƒsendorotala schroeteriana: Hansen and Reiss, tr. 334, b,6, 
h.l-Š5;b.7,h. I-6ó;b.8,h. 1-5; 

1979- ƒsewdorotalia schroeterians: Whitaker and IIodgkinson, tr. 78, 
b.6,h. ]-2; b. 10, h. 12-13; 

1980- Pseudorotalia schroeteriang: Nguyễn Ngợc, tr. 26, b. 120, h, 2a-c; 

Năm ?- /#xewdorotalia  schroeteriana:  Catalogue — Indonesia 
Eoraminifera, t. 2, b. 32,h. !-9; b, 36, h. 10-18; 

1981- ?sewakerotalia schroeteriana: Wang, He, [1u, Qui et al., b.67. h.18-20; 

2000- ?seudorotalia schroeteriana sehroeterina: Nguyễn Ngọc, tr. 24, 
b. 2,h. 2a-c; b. 3, h. 1-6. 
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Vỏ cầu tạo kiêu chóp xoắn thấp với mặt bụng phông mạnh thành hình 
chóp cao và đỉnh là rốn vỏ, mặt lung thường đẹt (phăng) hay phông rất 
yếu. Vòng tăng trưởng cuối cùng có 8-2 phòng hình tử giác ớ mặt lưng 
vả hình tam giác ở mặt bụng, Đường khâu ớ mặt lưng dạng gờ nỗi, ở mặt 
bụng dạng rãnh sâu nhưng đều có các cấu tạo dạng hạt năm nối tiếp nhau 
và cách nhau bởi các lỗ nhỏ. Phần rìa ngoài vỏ góc nhọn, có cầu tạo kin. 
Rốn vỏ hẹp và bị lấp đẩy bởi các vật liệu vỏ thứ sinh với nhiều lễ hồng 
nhỏ. Tường vỏ bằng chất vôi, nhẫn hay mặt lưng và ở phần phát triển sớm 
của vòng tăng trưởng cuối cùng phủ bảng các cấu tạo đạng hạt tương đói 
to. 

Kích thước vỏ:đường kính lớn 0,55-1,I5mm: bề dây (chiều cao) 0,47- 
1,03mm. 

Biến đị loài: Mặt ngoài vỏ có thể nhẫn bóng và trong suốt hay mờ đục 
và có tô điểm dạng hạt thường ở mặt lưng hay cả ở mặt bụng. 

So sánh: xem mô tả ?sewdorotalia imdopacjicu (Thalmamn). 

Phân bố ja tầng và địa lý: Phát triển rộng rãi ở bờ tây Thái Bình Dương 
từ khu vực đảo Đài Loan và thêm lục địa Nam Trung hoa đến Papua New 
Quinea và Úc Châu kể cà ớ trạng thái hoá thạch vả hiện đại. Miocen- 
Pliocen và Đệ tứ ở Indonesia (Java); Pliocen ở Dài Loan, Papua. 
Malaysia; Pliocen-Pleixtocen ở New Guinea. Ö Việt Nam, loi này gặp 
trong các trầm tích Mioecen trên-Plioeen-Đệ tứ và hiện đại ở đới biển ven 
bờ và thềm lục địa. 


Họ Calcarinidae Schwager, 1876 

Giống Calcarina dOrbigny, 1826 

183. Caicarma hisoida lrady, 1876 
Bản ảnh 20; hình 1a,b 


1884- Calcarina hiida: Brady, tr. 713, b. 108, h. 8-9: 

1915- Calcarina hispida: Cushman, tr. 72, b. 29, h. 4-5: b. 3 l,h. 3: 

1921- Calearina hispida: Cushman, tr. 356, b. 75, h. 4a-b; 

1954- Calcarina hiuida: Cushman, Todd and Post tr. 363, b. 90, h, 9-12; 

1979- Calcarina hispida: Whittaker and Hodgkinson, tr. 81, b. 7, h, I- 

2;b. 14,h. 6-7; 

1982- Calearina hispida: Nguyễn Ngọc, tr. 40, b. 6, h, 2a-b, 

Vỏ đẹt, hình thấu kính lồi (2 mặt lung và bụng có dộ phòng gần bằng 
nhau), câu tạo kiểu chóp xoăn thấp. Rìa ngoài vỏ phát triển nhiều gai dạng 
toa tỉa, có độ dài ngăn khác nhau và tròn dẹt khác nhau (thường là dẹt), 
không năm trên cùng mặt phẳng mả thường xiên lệch nhẹ theo các hướng 
khác nhau. Ở cả 2 mặt lưng và bụng đều không thể phân biệt được các 
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vòng tăng trưởng cũng như các phòng tạo vỏ và các đường khâu do bề 
mật vỏ bị phủ bởi một lớp dầy các thành tạo vỏ thứ sinh dạng gai. mẫu 
nhỏ. Phần rìa ngoả vỏ là góc nhọn không có cấu tạo kin, Miệng pồn một 
loạt các lỗ tròn nhỏ năm ở cơ sở vách ngăn phòng cuối. 

Kích thước vô: đường kính lớn (kế cả gai) 0.58-1,65mm: bề dầy 0.27- 
0.39mm. 

Biến dị loài: thể hiện rö nhất ở sự phát triển của các gai; chúng có hình 
đáng, kích thước khác nhau vả sắp xếp không theo một hướng nhật định 
mặc dầu hướng chủ đạo là toả tia. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với Calearina spengleri Gmelin bởi vỏ 
có dạng thấu kính lồi với phần rìa ngoài là góc nhọn và các gai (rất nhiều, 
số lượng không ổ ổn định) có hình dáng khác nhau so với phần rìa ngoài vó 
tròn, số lượng các gai ít, to, hình trụ vả thẳng. 

Phân bế địa tầng và địa lý: Pliocen ở miễn nam Nhật Bản (khu vực 
đảo Okinawa), Malaysia (vùng Sabah). Các đạng hiện đại phát triển rộng 
rãi ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới (đặc biệt ở các vùng biển 
san hô) của Thái Bình Dương và Án Độ Dương. Ở Việt Nam, loài mô tả 
gặp trong các trầm tích Pleixtocen-Holoeen và hiện đại ở các vùng biển 
Trường Sa, Hoàng Sa, biển nông ven bờ Nam Trung Bộ và Tây Nam Hộ. 


184. Calcarina spengleri (Gmelin)., 1788 
Bản ảnh 20; hình 3 


1803- Nautilus spengleri: Fiechtel et Moll, tr. 84, b. 14, h. d-1; 

1826- Calcarina spengleri: Otbigny, tr. 276; 

1884- Calcarina spengleri: Brady, tr. 712, b. 108, h. 5-7; 

1915- Calearina spengieri: Cushman, tr. 72, b. 31, h. 2a-c: 

1921- Calcaria spengleri: Cushman, tr. 351, b. 75, h, la-c; 

1927- Calearina spengleri: Hofker. tr. 45, b. 21, h. 3-6, 8-10: b. 22: 

1954- Calcarina spengleri: Cushman, Todd and Post. tr. 363, b. §2, h. 

10-11; b. 92,h. 1-7; 

J957- Calcarina spengferi: Todd, b. 91,h. LT; 

1964- Calcarina xpengleri: LeRoy, tr. F40, b. 5,h. 3 

Năm 2- Caicaria snenglcrr. Catalogue Indonesia Foraminifera, t, 2, b, 74, h. I-4: 

1982- Calearina spengleri: Nguyễn Ngọc, tr. 41, b. 6, h. 3a-c. 

Vỏ cầu tạo. kiểu chép xoắn thấp, 2 mặt phồng không đều, đrong đó mặt 
lưng phòng yếu vả gân như phẳng. Cả mặt lưng và bụng đều bị phủ bởi 
một lớp vật liệu vỏ thứ sinh tương đối dây dạng hạt nên ở mặt lưng không 


thể phân biệt được các vòng tăng trưởng và các phòng tạo vỏ, nhưng ở 
mặt bụng thì có thể phân biệt được một số phòng cuối của vòng tăng 
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trưởng cuối cùng. Phân rìa ngoài vỏ tròn đến gẫy góc nhẹ ở chỗ tiếp xúc 
với mặt lưng, phát triển một số gai (thường từ ]-5) to, thẳng, ngắn, hình 
trụ theo hướng toả tỉa nhưng không trên cùng một mặt phẳng. Miệng dạng 
khe nhỏ ở cơ sở vách ngăn phòng cuối. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn (kế cả gai) 0,47-1,05mm: bề dây 0.28- 
0,45mm. 

Biến dị loài: thể hiện chủ yếu ở sự thay đổi số lượng gai ở rìa ngoài vỏ 
tù 01 đến 06 ở các cá thể khác nhau; phản rỉa ngoải vỏ từ tròn đến hơi gẫy 
góc ở chỗ tiếp xúc với mặt lưng. 

Ghi chú: Một số tác giá như Brady (1884), Cushman (1915), v.v... coi 
Linne (1788) là tác giả của loài này, nhưng nghiên cứu các văn liệu cổ 
diễn cho thấy tác giả loài là Gmelin (1788) (Cushman, 192], tr, 352 }. 

So sánh: xem mô tâ loài Caicarina hispida Brady. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở khu vực đảo Okinawa (nam Nhật 
Bản), Indonesia. Các dạng Đệ tú-hiện đại phát triển rộng rãi ở các vùng 
biển nhiệt đới và cận nhiệt đới (đặc biệt ở các vùng biển san hô) của Thái 
Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ở Việt Nam loài mô tả gặp trong các trâm 
tích Pleixtocen, Holocen và hiện đại ở các vùng biển san hô Trường Sa, 
Hoàng Sa, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. 


Họ Elphidiidae Galloway, 1933 

Giống Eiphidium de Montfort, 1808 

185. Elphidium advenum (Cushman), 1922 
Bản ảnh I9; hình 5a,b 


1933- Eiphidium advenwm: Cushman, tr. 50,b.12,h, I-3; 

1939- Eiphidium aqdvenum: Cushman, tr. 60, b. 16, h. 31-35; 

1950- Eiphidium advemum: A sano (pt. 1), tr. 6, h. 32-33 (trong mô tả); 
1954- Eiphidium advenum: Cushman, Todd and Post, tr. 345, b. 86, h. 30; 
1957- Elnhidiumn advenum: Tođd; tr. 300, b. 88, h. 20a-c; 

1963- Eiphidium qdvenum: Ujiie, b. 3, h. 1-3; 

1964- Eiphidium advenum: Ishiwwada, b. 3, h. 42; 

1964- Elphidium advenưm: Kikuchi, b. 4, h. 28-30; 

1965- Eiphidium aqdvenum: Ho, Hu et Wwang, b. l6, h. 4a-b; 


Năm ?- EÍphidium afẨ, advenum: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 
2,b. 53,h. 10-18 


1984- Eiphidium advenum: Nguyễn Ngọc, tr. 134, b. 57, h. 3a-b; 


Vỏ cấu tạo xoắn trong một mặt phăng, kiểu vòng ôm kín, dẹt, 2 mặt 
bên gân như song song với nhau, trong đó các phòng cuối cùng tăng tương 


372 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


đối nhanh về kích thước và có xu hướng phát triển theo chiều đài nên có 
độ cong mạnh hơn các phòng khác. Vòng tăng trưởng cuỗi cùng có 10-15 
phòng hẹp. đài và cong, có độ pÏ hồng trung bình. cách nhau bởi các đường 
khâu dạng rãnh sâu. có trên 1Ø cầu nối vách ngăn nhỏ (retral processes) 
bằng khoảng 1⁄4 chiều rộng của các phòng. Phần rìa ngoài vỏ góc cạnh và 
có cầu tạo kin nhỏ và hẹp. Vùng rỗn vỏ lõm nhẹ, thường bị phủ ở giữa bởi 
vật liệu vỏ thử sinh trong suốt, tròn kiểu nắp đậy. Miệng g gồm một loạt các 
lễ tròn nhỏ năm ở phần cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ nhẫn, cấu 
tạo lỗ hồng rất nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0, 30-0,5Imm, bề dầy 0.13-0.17mn. 

Biến đị loài: thể hiện ở hình dáng vỏ thay đổi từ hình oval tròn đến 
oval dải do đặc điểm phát triển mạnh hay yếu của các phòng tạo vỏ cuỗi 
cùng. Ngoài ra, phần rìa ngoài vỏ thường có đường kin nhỏ, nhưng ở 2-3 
phòng cuối cùng có thể không có hay cầu tạo kin kẻm phát triển do dệ 
phòng của các phòng lớn. 

So sánh: cấu tạo vỏ rất đặc trưng và các dấu hiệu loài khá ồn định nên 
loài mô tả không giống với các loài khác của giống Elphidium. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen-Holocen ở Nhật Bản, đới ven biển 
Trung Quốc, Indonesia; Theo Cushman (1939), loài này gặp trong các 
trầm tích Neogen ở Mỹ và Cụ Ba. Các dạng hiện đại phát triên rộng raï ở 
các vùng biển Thái Jình Dương, Án Độ Dương và Đại Tây Dương. ÖỞ 
Việt Nam, loài này gặp trong các trầm tích Pleixtocen, Holocen và hiện 
đại ở đới ven biên và thêm lục địa. 


186. Elphidiưn bipnerforatum (Whittaker and Hodpkinson), 1979 
Bán ảnh 19; hình ?7a,b 


1979- Cellanthux biperƒforalws: Whiutaker and Hodgkinson, tr. §4. b. 7, 
h. 3a-b; b. 10.h. 21: 


Năm ?- #iphidium biperforatim: Calalogue Indonesia Foraminifera, 
t.2,b. 54, h, 42-43. 


Vỏ hình tròn, có độ phồng tương đối mạnh, cấu tạo cuộn tròn trong 
một mặt phẳng, kiểu vòng ôm kín. Phần rìa ngoài vỏ á tròn. Vòng tăng 
trưởng cuôi cùng có 22-26 phòng hẹp và dài cách nhau bởi các đường 
khâu dạng khe rãnh sâu, toả tia, thắng hay cong nhẹ và có các lỗ của hệ 
thống ông dẫn bên 4rong vỏ gần đường khâu xếp thành hàng bên cạnh, 
Vùng rốn vỏ rộng bằng khoảng 1/3 đường kính vỏ và được lấp đày bởi các 
thành tạo vỏ thứ sinh trong suốt, cầu tạo lỗ hồng. Miệng gồm các lỗ tròn 
nhỏ (khoảng 11-15 lỗ} năm thành hàng ở phía trong phần cơ sở vách ngăn 
phòng cuối. Tường vỏ nhãn bóng, cầu tạo lễ hổng nhỏ. 


Kích thước vỏ; đường kính lớn 0,43-0,65mm; bẻ dầy 0.37-0,46mm. 
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Biến đị loài: thể hiện chủ yếu ở sự thay đỗi số lượng phòng của vòng 
tăng trưởng cuối cùng và sự thay đổi độ phông của vỏ. 

So sánh; so với bản mẫu chuẩn của Malaysia do WHittaker và 
Hodgkinson (1979) thể hiện thì các mẫu ở sưu tập Việt Nam thường có 
kích thước nhỏ hơn (thường đưới 0,7mm so với trên dưới 1mm). Bề ngoài 
gắn giống với Èlphidium craticulatun (Fichtel et Moll), nhưng khác biệt 
bởi kích thước nhỏ hơn, số lượng phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng Ít 
hơn và đặc điểm cấu tạo của các đường khâu (thường tương đối rộng và 
Sâu so với nhỏ và nông), Ở trạng thải hiện đại loài nảy dễ nhằm lân với 
Elphidium craticulatum (Fichtel et Moll) nếu không chú ý tới kích thước 
và cấu tạo của các đường khâu. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Ở trạng thái hoá thạch, loài mô tả phát triển 
trong Pliocen-Đệ tứ ở Malaysia, Indonesia. Ở Việt Nam, loài này gặp 
trong các trằm tích Pliocen-Đệ tứ ở thêm lục địa phía nam. 


187. Elphidium craticulatwm (Fichtel et Moll), 1798 
Bản ảnh 19; hình 8a,b 


1826- Polustomelle cratieulata: d Orbigny, tr. 284, soos 3; 
1884- Polystomelle craticulata: Brady, tr. 739, b, L10, h. l6, ]7a-c; 
I914- Poiystomelle craticulata: Cushman, tr. 34, b. 19, 4a-b; 
1927- Poiystomelle craticulata: Hofker, tr, 56, b. 26, h. ]0-16; b.27.h. 
l-4; b. 28, h, 4-8, 10-11; 
1933- Elphidhum cratieulatum: Cushman, tr. 4§,b. II, h. Sa-b; 
I939- #Ziphidium craticulatum: Cushman. tr. 56, b. !5,h. 14-l7; 
1941a- Einhidium craticulatum: LeRoy, tr. 78, b. 6, h. 34-35; 
1941b- Eiphidium craticulatum: LeRoy, b. 6, h. 34-35; 
I944a- Eiphidium afÏ craticulatum: L.eRoy, tr. 24, b. §, h. 36-37; 
1950- Elphidiiưm craticulatum: Asano, tr, 7, h. 36-37 (trong mô tả); 
1979- Cellanthus craticulafus: Whitaker and Hodgkinson, tr. 82, b, 7, 
h. 1,2a-b; b. !0,h, 15-16; 
1979- Eiphidium ex gr. craticulanmm: Pursenko et al., tr. 164, b. 41,h. 2a-b; 
Năm ?- Cellanthus craficulatus:Catalogue Indonesia Foraminifera, 1. 2, 
b.55, h.]-4; 
1981- Cellanthuix craticulatus: Wang, He, Hu Qiu ct al., b. 68, h, 12; 
Vỏ có kích thước tương đối lớn, có độ phỏng mạnh và có số lượng 
phòng ở vòng tăng trướng cuối cùng đạt tới trên dưới 40 phòng hẹp và dải, 
cầu tạo cuộn tròn trong một mặt phẳng kiểu vòng ôm kín. Phân rìa ngoài 
vỏ tròn và rộng. Vùng rốn vỏ rộng, chiểm từ 1⁄3 đến gân 1⁄2 đường kính 
vỏ và bị lâp đày bởi các thành tạo thứ sinh của vỏ. có nhiều lã hồng là các 
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cửa thoát ra ngoài của hệ thông ống dẫn bên trong vỏ. Miệng đạng các lỗ 
tròn nhỏ nằm thành hàng ở cơ sở vách ngăn phòng cuỗi. Tường vỏ nhẵn 
bóng, không có tô điểm. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,65-,S7mm; bề dầy 0,41-0, 65mm. 

Biến dị loài: các dấu hiệu cơ bản của loài khá ồn định, chí có độ phồng 
của vỏ và số lượng phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng ít nhiều thay 
đổi không đáng kẻ. 

So sánh: xem mô tả Ehidittr bierƒforatum Whittaker and Hodgkinson. 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen ở Indonesia (tây lava), khu vực 
quần đảo Fiji; Pliocen ở Nhật Bản, Dài loan, thềm lục địa Nam Trung 
Hoa, lava (Indonesia), Malaysia (vùng Sabah): Holocen-hiện đại ở các 
vùng biển nông của tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản đến Úc Châu. Án 
Độ ương, vùng bờ biển phía đông Châu Phi. Ở Việt nam, loài nảy gặp 
trong các trầm tích Dệ tử và hiện đại ở đới bờ vả thêm lục địa. 


18§. Eiphidiium ecrispwm (Lin.), L767 
Bản ảnh L9; hình 2 


1826- Polystomella crispa: d Orbigny, tr, 283, soos 1, Modele 45; 

1884- Polistomella crivpa: Brady, tr. 736, b. 110, h. 6-7; 

1914- Polbxtomella crispa: Cushman, tr. 32, b. 18,h. l; 

1921- Polstomeila crispa: Cushman, tr, 368; 

1933- Polwstomella crispa;: Cushman, tr. 47; 

1957- Elphidium crispum: Todd, tr. 288 (bảng), b. 88, h. I8a-b; 

1958- Eiphidium crispum: Voorthuysen, b. 9h. 93a-c; 

1963- Eiphidium crispum: Souaya, tr. 443, b. 56, h. 2: 

1964- Eiphidium crispum: Kikuchi, b. 4, h. 23-26: 

Năm ?- #iphiđhứmn crisptm: Catalogue [ndonesia Foraminifrea, t. 2. 

b. 54, h.36-41; 

1982- EIphidium erispum: Nguyễn Ngọc, tr, 82, b. 5, h. la-e 

Vỏ dẹt, tròn, gồm các phòng cuộn trong một mặt phẳng, cầu tạo kiểu 
vòng ôm kín, độ phòng yêu, nhìn từ mặt miệng vỏ có hình thoi với độ 
phòng lớn nhất là rốn vỏ và đốc thoải ra rìa ngoài vỏ, Phần rìa ngoài vỏ là 
góc nhọn hẹp, rìa ngoài vỏ vát nhọn dạng kin. Vòng tăng trưởng cuỗi cùng 
có trên dưới 30 phòng hẹp, dài và cong hình lim, sắp xếp trông như dạng 

vẫy, Các đường khâu dạng rãnh sâu và các cầu nói rất phát triền, tương 

đối to và dài tới trên 1⁄2 chiều rộng các phòng. Rốn vỏ hẹp và được lấp đây 
bởi các vật liệu tạo vỏ thứ sinh nội cao trên bề mặt vỏ. Miệng dạng các lễ 


nhỏ ở cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ nhẫn, không có tô diễm đặc 
biệt ngoài các cầu nối nhỏ ở các đường khâu. 
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Kích thước vỏ: dường kính 0,38-0,5 mm, dây 0,19-0,25mm. 

So sánh: Loài mô tả gần giống với Einhidium fax Nicol, những khác 
biệt bởi rìa ngoài vỏ rộng hơn và kin ngăn hơn so với hẹp móng và kín 
rộng bản hơn (sắc tựa lưới dao). 

Phân bố địa tầng và địa lý: Miocen-Đệ tứ và hiện đại. Miocen ở Ai 
Cập. Pliocen-Đệ tứ ở Nhật Bản, Indonesia. Các dạng hiện đại phát triển 
rộng rãi ở các vùng biển Thái Bình Dương. Ấn Độ Dương, Đại Tây 
Dương, v.v... Ở Việt Nam loài mô tả gặp trong các trâm tích Pliocen-Dệ 
tứ và hiện dại ở đới ven biển và thêm lục địa. 


189. Eiphidiutm fax barbarense Nicol, 1944 
Bản ảnh 19; hình 4a.b 


1950- Ephidium fax barbarense: Asano (pt. 1), tr. 7. h. 40-41 (trong mô tả); 

1964- Eliphidium fax barbarense: LeRoy, tr. F28, b. 10.h. 1-2; 

1979- kiphidiium fax barbarense: Whittaker and Hodgkinson, tr. 81, b. 
6,h. 14a-b. 


Võ đẹt, gồm một số lượng lớn các phòng sắp xếp cuốn trong một mặt 
phẳng kiểu vòng ôm kín. Vòng tăng trưởng cuôi cùng có 28-35 phòng 
hẹp, dài và cong, cách nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu. các cầu 
đường khâu có số lượng lớn và chiếm gần hết chiều rộng của các phòng. 
Phân rìa ngoài của vỏ hẹp và mỏng, cấu tạo kin mỏng, sắc và tương đổi 
rộng bản. Vùng rốn hẹp, bị các thành tạo vỏ thử sinh lấp đầy và che kín, 
không có các ông nhỏ. Miệng sồm các lỗ tròn nhỏ ở phân cơ sở vách ngăn 
phòng cuối, 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0, 46-0,73mm, bẻ dây 0.29-0,3 1mm. 

Biến dị loài: chỉ thay đối nhẹ về kích thước và bề dẫy vỏ. 

So sánh: xem mô tả Eiphidium erispwm (Lin.). 

Phân bố địa tầng và dịa lý: Pliocen ở Nhật Bản, Malaysia; Pleixtocen ở 
California (Mỹ). Các dạng hiện đại phát triển ở các vùng biển Án Độ-Thái 
Bình [ương. Ở Việt Nam, loài mô tả Bặp trong các trâm tích Pleixtoeen, 
Holecen và hiện đại ở các vũng biển thêm lục địa phía nam (khu vực bồn 
trầm tích Cứu Long, Malay~Ihễ Chu). 


190. Eiphidium jenseni (Cushman). 1924 
Bán ảnh 19; hình 6 


1933- EJjphidium jenseni: Cushman, tr. 48, b. 1I,h,6-7; 
1959- Eipnhidiưn jenseni: Cushman, tr. 62, b. 17,h. 14-15; 
1950- Eliphidium Jenseni: Asano (pt. 1), tr. 9, h. 48 (trong mô tá): 
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1954- Eiphidiwm /enseni: Cushman, Todd and Post. tr. 346, b. 86, h. 32; 

1964- Eiphidiuum jenseni: LeRoy. tr. F28, b. 10. h. 8-9: 

]973- Eliphidium /enseni: Pursenko A.W. and Fursenko K,B.. tr, 109. 

b. 14, hh. 6a-b, 7a-b; b, 15, h. §a-b, 9a-b, 10; 

1973- Elphidium jenseni: Troitskaya. tr. 153, b. 32. h. la-b, 2a-b; 

1979- Eiphidium jensemi: Fursenko et al., tr. 163, b.38,h. 6; 

Năm ?- Eiphiiưn jenseni; Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 2, b. 

53,h. 42-51; 

1984- Eiphidiun jenseni: Nguyễn Ngọc, tr. 135, b. 57,h. 4; 

Vỏ đẹt ,tqmỏng), hình bầu dục, cầu tạo kiểu vòng ôm kín, vòng tăng 
trưởng cuỗi cùng có I6-22 phòng hẹp và cong cách nhau bởi các đường 
khâu dạng rãnh sâu với các cầu dường khâu hẹp và dài. Phân rìa ngoài vỏ 
hẹp câu tạo kin nhỏ dạng gờ. Vùng rồn vỏ hẹp, nông, thường có các cấu 
tạo dạng hạt nhỏ che phủ. Miệng gồm một số lỗ tròn nhỏ ở cơ sở vách 
ngăn phòng cuối. Tường vỏ nhằn, không có các cầu tạo đặc biệt ngoài các 
cầu nôi ở các đường khâu vả cấu tạo dạng kạt nhỏ ở vùng rốn. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,27-0,42mm, bể dây 0,07-0.15mm. 

Biến dị loài: hình đáng của vỏ thay đổi từ bầu dục tròn đến bầu dục đài 
phụ thuộc vào đặc điểm phát triển của các phòng cuỗi mạnh hay yếu. 

So sánh: loài mỗ tã khác biệt với các loài khác của giống Elpiidium 
bởi vỏ dẹt (rất mỏng, mỏng nhất trong số các loài của giống này). 


Phân bố địa tầng và dịa lý: Pliocen ở Nhật bản; Pliocen-Đệ từ ở 
Indonesia; các đạng hiện đại phát triển rộng rãi ở các vùng biển nông của 
Thái Bình Dương từ Viễn Đông Nga, Nhật Bản đến Úc Châu. các quần 
dảo Samoan, Tonga, v.v...Ở Việt Nam, loài này gặp trong các trầm tích 


I?leixtocen, Holocen và hiện đại ở đới ven biển và phân trong của thểm lục 
địa. 


191. Etiphidium hispidulum Cushman, 1936 
Bản ảnh 19: hình la,b 


1939- /iphidium hipidulum: Cushman, tr. 63, b. 18, h. 2; 
I965- Eiphiadiuim hispidulum; Họ, Hu et Wang, tr. 125, b. l5, h. 13: 
1979- ?arrellina hisoidula- Whittaker and 1IIodgkinson, tr. 88, b. 6, h. 1]: 


Năm 7- Eiphidium hipidulum: Catalogue Indonesia Foraminifera, L 2. 
b. 53, h.I-9; 


1980- EIphidium hispidulum: Nguyễn Ngọc, tr. 263, b. I19, h. 5. 


Vỏ có hình tròn hay bầu dục tròn, 2 mặt phông đều nhau, nhìn từ mặt 
miệng có dạng hình thoi, vòng tăng trưởng cuối cùng có 13-21 phòng hình 
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tam giác hẹp, cong nhẹ, phông. lên dạng múi thấp, cách nhau bởi các 
đường khâu dạng rãnh rộng. Phần rỉa ngoài vỏ hẹp và tròn góc. Rỗn vỏ 
hẹp, thường bị phủ kín bởi các cấu tạo dạng hạt. Miệng là các lễ tròn nhỏ 
năm ở phía trong cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ phủ kín bởi các 
cấu tạo dạng gai nhỏ, mẫu nhỏ, ớ phần phát triển sớm có các gở nhó đồng 
tâm, các gờ này mờ dần và biến mắt ở phần phát triển muộn (nửa cuỗi của 
vòng tăng trưởng cuỗi cùng). 
Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,32-0.6§mm. bể dây 0,18-0.32nm. 


Biến dị loài: Các đấu hiệu đặc trưng của loải khá ổn định, ngoài số 
phòng của vòng tăng trưởng cuối cùng giao động tương đối lớn (từ 13 đến 
21) và hình đáng vỏ thay đổi nhẹ từ hình tròn đến bầu dục tròn. 

So sánh: loải mô tả có tô điểm mặt ngoài vỏ rất đặc trưng là lớp phu 
mỏng các gai nhỏ và cầu tạo các gờ dồng tâm nhỏ ở phần phát triển sớm, 


Chính các đặc điểm nảy làm cho nó khác biệt với các loài khác của giống 
Elinhidium. 


Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở Malaysia (vùng Sabah); Pliocen- 
Đệ tứ ở Indonesia; Pleixtocen ở Nhật Bán. Các dạng hiện đại phát triển 
rộng rãi ở tây Thái Bình Dương từ Nhật Bản, Biển Đông Việt Nam đến 
Úc Châu. Ở Việt Nam, loài mô tả gặp trong các trầm tích Holocen và hiện 
đại ở đới ven biển và thểm lục địa, 


192. #ipnhiđhưm taiwanum Nakamura, 1937 
Bản ảnh 19: hình 3a.b 


L937- Eiphidium tahtanimn: Nakamura, tr. 139, b. 11, 9a-b; 
I964- Zphiđiimn taiwammn: Le Roy, tr, F28, b. 10, h. 5. 


Vỏ hình tròn, 2 mặt bên phẳng yếu gần như song song với nhau, cấu 
tạo kiểu vòng ôm kín, vòng tăng trưởng cuối cùng có 25-32 phòng hẹp. 
dài và cong cách nhau bởi các đường khâu dạng rãnh sâu vả hẹp. Phần rìa 
ngoài vỏ tròn, không có cầu tạo kin. Rốn vỏ rộng bằng khoảng 1⁄2 đường 
kính vó, được lắp đây bởi các thành tạo thứ sinh của vỏ trong suốt và có 
các lỗ tròn sắp xếp thành các vòng tròn đẳng tâm theo đường chu vi rốn, 
nhưng ở phần giữa chúng phân bố hỗn độn không theo quy luật. Miệng 
gÔm các lễ tròn nhỏ nằm ở cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ trơn 
nhần, không cỏ tô điểm. 


Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,45-0.67mm, bể dây 0.17-0.25mm. 

Biến dị loài: thể hiện ở sự thay đổi độ phông của vó và độ nỗi cao của 
vùng rồn so với bẻ mặt vỏ. 

So sánh: so với bản mẫu chuẩn của loài ở Đài Loan do Nakamura 
(1937) mô tả thì ở tiêu bản của chúng tôi vỏ có phần dẹt và móng hơn so 
với có độ phòng lớn hơn, về kích thước (đường kính vỏ) thì tương đương. 
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Phân bố địa tầng và địa lý: Pliocen ở khu vực đảo Đài Loan, đáo 
Okinawa (nam Nhật Bản), Ở Việt Nam, loài này gặp trong các trầm tích 
Pliocen ở đồng bằng Sông Hồng và thêm lục địa. 


Giỗng Ozawaia Cushman, 1931 
193. Ózawaia tongaensis Cushman, 193] 
Bản ảnh 19; hình 9 


1933- Ózawaia tongaensis: Cushman, tr. 53, b. 12, h. ]0-12; 
1939- Ởzawaïia fongaensix: Cushman, tr, 67, b. 18, h. 5-8; 
1984- Qzawaia fongaensis: Nguyễn Ngọc, tr. 135, b, 57, h. 5; 
1988- (2zawaia rangaensis: Loeblich and Tappan, b. 791, h. 1-4. 


Võ tương đối dẹt, phần phát triển sớm cấu tạo xoắn trong một mặt 
phăng kiểu vòng ôm kín với độ phông yếu, ở giai đoạn phát triển muộn 
các phòng có xu thế duỗi thẳng, có độ phông tương đối mạnh và có tiết 
diện ngang hình bầu dục. Các đường khâu kiểu rãnh sâu với các cầu nỗi 
ngắn bắc ngang qua. lôi giai đoạn phát triển sớm rồn vỏ thường bị phủ kín 
bởi các câu tạo vô thứ sinh dạng nấp đậy. Phần rìa ngoài vỏ của giai đoạn 
phát triển sớm có tiết diện ngang là góc nhọn hẹp với cầu tạo kin, ở giai 
đoạn phát triển muộn hình tròn và không có câu tạo kin. Miệng ở giai 
đoạn cuộn trong một mặt phẳng là các lỗ nhỏ nằm ở cơ sở vách ngăn 
phòng cuối, ở giai đoạn duỗi tháng là các lễ tròn nhỏ nằm rải rác trên bể 
mặt vách ngăn phòng cuỗi. Tường vỏ nhẫn bóng, không có tô điểm đặc 
biệt ngoài các câu vách ngăn hay cầu đường khâu. 

Kích thước vỏ: chiều dài 0,37-0,53mm, bề dầy vỏ 0,11-0,I mm. 

Biến dị loài: thể hiện rõ ở cầu tạo phần phát triển muộn, từ 5-7 phòng 
cuỗi ở một số cá thể mới chỉ có xu thể duỗi thẳng nên vỏ có hình bầu dục 
hay bầu dục dài, ở một số các thể khác các phòng này mới thoát khỏi quỹ 
đạo của vòng cuộn của vỏ hay đã có 2-3 phòng sắp xếp theo hàng một nên 
vỏ có hình số sáu (6), ở nhóm cá thể thứ 3 các phòng duỗi thăng và đài. 

So sánh: so với các dạng do tác giả loài mô tả và giới thiệu (Cushman, 
1933, 1939) thì cá thể giới thiệu trong ảnh của chúng tôi ở vào trường hợp 
bắt đầu duỗi thẳng vì mới chỉ có phòng cuối thoát ra khỏi quỹ đạo cuộn 
vòng của vỏ. 

Phân bố địa tầng và địa lý: loài mô tả phát triển trong Holocen và hiện 
đại ở khu vực đảo Tonga. Các dạng hiện đại phát triển ở một số vùng biển 
Thái Bình Dương trong đó có khu vục Biển Đông Việt Nam. Ở Việt Nam 
loài này gặp trong các trầm tích Holocen và hiện đại ở đới biển ven bờ và 
thêm lục địa. 
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Họ Nummulitidac Blainville, 1827 

Giống Heterostegina d Orbigny, 1826 

194. Heterostegina depressa dOrbigny, 1826 
Bản ảnh 20; hình 5 


1826- JIeterostegina depressa: d Orbigny, tr. 305, b, 17, h. 5-7. 
1884- Helerostegina depresa: Brady, tr. 746, b, 112, h. 14-20; 
1914- Nelerostegina depressa: Cushman, tr. 38, b. I9, h. 5; 

1928- 1ieterostegina depressa: Cushman, b. 29, h. 11a-b, 12; b.30, h. 7: 
1933- Heterostegina depressa: Cushman, tr. 57, b, 16, h. 4-9. 


Năm ?- #feferostegina depressa: Catalogue Indonesia Foraminifera, t. 
2,b.71,h. 1-6; 


1988- 7/eferostegina depressa: Loeblich and Tappan, b. 808, h. 3-4 


Vỏ hình tròn đến bầu dục, mỏng ở nửa ngoài và tương đối dầy ở phần 
trung tâm, giai đoạn phát triển sớm cấu tạo kiểu vòng ôm kín và dầy. giai 
đoạn muộn phát triển nhanh về kích thước mở rộng ra phần rìa ngoài và 
mỏng (rất mỏng), gồm nhiều phòng dài, nhỏ, hẹp và cong. Ở giai đoạn 
muộn, mỗi phòng được chia ra thành các phòng nhỏ bởi sự gấp nệp của 
vách ngăn. Sự phân chia này được bắt đầu từ phía ria ngoài vó tiến dần 
vào trong. Đường khâu giữa các phòng dạng gờ đẹt. Phần rìa ngoài vỏ đẹt 
và mỏng. Rốn vỏ nỗi cao ở phần tâm vỏ. Miệng gồm các lỗ nhỏ nằm dọc 
theo cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ nhẫn, ròn dễ vỡ, không có tô 
điểm. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,69-1,93mm; dày 0,25-0,33mm, 

Biến dị loài: hình dáng vỏ thay đổi từ tròn tới bầu dục, đôi khi các 
phòng cuối phát triển vươn đài làm cho đường kính lớn tăng mạnh và làm 
biến dạng hình đáng chung của vỏ. 

So sánh: loài mô tả khác biệt với loài gần gũi với nó về cấu tạo vỏ là 
Heterostegina suborbicularis d Orbigny bởi vỏ của loài thứ hai này 
thường có hình bầu dục dài, phần phát triển sớm có kích thước và độ 
phỏng lớn trông khá sinh động gần giỗng mắt chim: Thêm vào đó, số 
lượng mỗi phòng được chia ra thành các phòng nhỏ ở các phòng tương đổi 
lớn. Những đặc điểm này ở loài mô tả không có, 

Phân bố địa tầng và địa lý: Holocen-hiện đại. Đệ tứ muộn ở Indonesia. 
Các dạng hiện đại phát triển rộng rãi ở các vùng biển nông ấm áp thuộc 
đải nhiệt đới và cận nhiệt đới (đặc biệt ở các vùng biển san hô} của Thái 
Bình Dương, Hồng Hải. Ở Việt Nam, loài nảy gặp trong các trằm tích 
Holocen và hiện đại ở đói ven biển Nam Trung Bộ (trong các trầm tích 
thềm biển Holocen), ở các vùng biển của Quân đảo Trường Sa và Tư 
Chính-Vũng Mây. 
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Giắng Operculina dOrbigny. 1826 
195. Qperculina amimonoides (Sehroter), 1783 
Bản ảnh 21; hình óa,b; 7 


1921- 2pereulina granulosa (Leymerie, 1846): Cushman, tr. 38] 

1933- Qpereulina ammonoides: Cushman, tr, Tr. 56, b. 14, h. 1-7b: b. 
15, h. 3-6 (chỉ có những hình này); b. 16, h. 1-3; 

1933- Operculina granulosa (Leymerie) (2): Cushman, tr. 56, b. 14, h. 
1-7; b. 15,h. I-6; b. 16, h. I-3; 

1954- Qperculina qmmonoides: Cushman, T'odd and PosL tr. 346, b, 87, h. l: 

1979- ÓQperculina anunonoidex: Whittaker and Hodgkinson, tr, 92, §, 
h. 1-5: b, 10, h. 23, 27. 

Năm ?- Qpuercuflna sp.: Catalogue Indonesia Foraminifera, L. 2, b. 71,h. 19-24; 

I981- Ởperculina complanata (Dcfữanee): Wang, He, Hu, iu ctL., b. 
73.h. I2 (non Lenticulites Comtplanara Defrancc) 

Vỏ đẹt. hình tròn hay bầu dục tròn, cấu tạo xoắn phăng kiểu vòng ôm 
hở, gồm nhiều phòng hẹp và cong cách nhau bởi các đường khâu dạng 
khe rãnh nhỏ nhưng thường có các đầu ó ống trôi của hệ thống ống dẫn bên 
trong vỏ thoát ra nên trông tựa như gờ nổi dạng hạt. Hệ thống ông dẫn 
trong vỏ khá phức tạp và thoát ra ngoài. bằng các ống trỗi trên mặt vỏ tạo 
cảm giác tường vỏ tô điểm dạng hạt. Phân rìa ngoài vỏ là góc nhọn hẹp có 
đường gờ viên quanh ở đỉnh, Vùng rồn vỏ tương đái rộng và nông. Miệng 
đơn giản, nằm ở giữa cơ sở vách ngăn phòng cuối. Tường vỏ bằng chất 
vôi, cầu tạo lỗ hỏng nhỏ. 

Kích thước vỏ: đường kính lớn 0,60-2,10mm; bễ dây 0,24-0,41mm 

Biến đị loài: hình dáng vỏ thay đổi từ tròn đến bầu dục tròn. đặc biệt 
các dầu ống tròn của hệ thống ống dẫn bên trong vỏ phân bố không đều 
trên mặt vỏ của cùng cá thể cũng như giữa các cá thể.. 

Ghi chú: trong các văn liệu cổ sinh, có lẽ do hạn chế của việc tham 
khảo bản mô tả dầu tiên của loài, nên loài này được các tác giá khác nhau 
mô tả dưới một số tên khác nhau. Do đó tên loài cần được tiếp tục xác 
mình. 

Phân bố dịa tầng và địa lý: theo Whitaker and Hodgkinson (1979). 
loài này gặp trong các trằm tích Neogen-Đệ tứ ở Nhật Bản, Đài Loan, 
Indonesia; Đệ tứ ở một số quần đảo của Thái Bình Dương. Các dạng hiện 
đại phát triển rộng rãi trong các vùng biển Thái Bình Dương. Án Độ 
Dương. Hồng Hải, vịnh Persie. Ở Việt Nam, loài mô tả gặp trong các trằm 
tích Holocen ở đới ven biển Nam Trung Bộ. 


KẾT LUẬN 


Từ những điều trình bẩy ở trên về hoá thạch Trùng lễ (Foraminijru) 
thêm lục dịa và các vùng lân cận ở Việt Nam có thể rút ra một số kết luận 
Sau: 


1. Tong các trầm tích Kainozoi (đặc biệt là Kainozoi trên) thêm lục địa 
vả các vùng lân cận ở Việt Nam, hoá thạch Trùng lỗ (Føraminjfera) 
khá phong phú và đa dạng cả về số lượng cả thế, thành phần phân loại 
và đặc điểm sinh thái. Phần lớn chúng được bảo tổn tết cho phép 
nghiên cứu chỉ tiết cấu tạo hình thái vỏ-cơ sở của việc xác định chính 
xác tên khoa học của hoá thạch. 


2. Trên 300 loài đã được ghi nhận thuộc trên 90 giống, 49 họ và 6 phụ 
bộ của bộ Ƒoraminmj/erida Eichwald, 1830 (theo phân loại của 
Locblich, A.R. and Tappan, H., 1988). Chúng thuộc nhiều nhóm sinh 
thái của môi trường biển khác nhau từ môi trường nước lợ cửa sông 
ven biển, nơi có độ muối thấp hay không ổn định đến các vùng biển 
khơi nơi có độ muối cao và ổn định, từ các vùng biển nông ven bờ. xa 
bờ- nơi có chế độ thuy động lực mạnh đến các vùng biển sâu tương 
dối yên tĩnh, v.v... 


G3 


Trong số các dạng hoá thạch đã được phát hiện, 241 loài được giới 
thiệu bằng ảnh với các độ phóng đại khác nhau từ 25 đến 80 lần (uỷ 
theo kích thước lớn-nhỏ của mẫu vật và tuỳ theo mục đích nghiên 
cứu), 195 loài đã được nghiên cứu, mô tả ở dạng chuyên khảo, trong 
đó có 01 giống mới là là Siphonopwgo và 09 loài mới là 
Siphonopyrgo ellipsoidalis sp. nov. Siphonopyrgo mikhallovae sp. 
nov., Š2iroplectammina rara sp. nov.. Cribrolinoides namboensis Sp. 
nOV., Quingueloculina parabicostata sp. nov., Triloeculina eÌ)npata 
$p. nọc., 4momassilina maslakovae sp. nov., Heronalleniu ovali 
Sp. nov,, Admmomia honghaensis Sp. nov. 


4. Các dạng hoá thạch Trùng lễ (Faraminjƒera) đã được phát hiện trong 
các trầm tích Kainozoi thêm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam 
kể cả các dạng sống trôi nỗi (pianktonic Foramimjfera) và các dạng 
sống đáy (benthonie Ttoraminifera) có khoảng phân bỗ ở các mức địa 
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tầng khác nhau từ Miocen dưới đến Holocen trên và nhiều đạng trong 
chúng hiện còn đang tôn tại và phát triển ở các vùng biên khác nhau 
của Biên Đông Việt Nam, các vùng biên và đại dương thê giới. 


5. Nếu như các dạng Trùng lễ sống trôi nỗi cỏ tốc độ phát triển tiến hoá 
tương đối nhanh được chứng minh bằng các sự kiện sinh học đặc 
trưng (sự xuất hiện lần đầu, sự xuất hiện lần cuối) trong các mặt cắt 
địa chất cụ thể tạo nên các dạng hoá thạch, tập hợp hoá thạch (phức 
hệ hoá thạch) đặc trưng, chỉ đạo địa tầng cho phép phân chia chỉ tiết 
địa tầng, xây dựng các thang địa tầng đới, liên hệ địa tằng khu vực và 
liên khu vực, thì các dạng Trùng lễ sống đảy có ý nghĩa quan trọng 
trong việc nghiên cửu chỉ tiết đặc điểm hoàn cảnh cổ địa lý của các 
thời kỳ địa chất khác nhau, khôi phục lại môi trường thành tạo trằm 
tích phục vụ công tác tìm kiểm và thăm dò các khoáng sản liên quan. 


6. Hoá thạch Trùng lỗ có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực các khoa học về 
Trái Đất và thực tế khác nhau. Riêng đối với bổn trầm. tích Nam Côn 
Sơn (thêm lục địa Nam Việt Nam), về mặt sinh địa tầng, một thang 
địa tầng đới đã được xây dựng trên cơ sở các dạng Trùng lỗ sống trôi 
nồi đôi với khoảng địa tâng Kainozoi trên từ Miocen dưới tới Holocen 
trên. Thang sinh địa tầng này gỗõm các đới từ dưới lên trên như sau: 

s_ Miocen dưới: 

- Đi Catapsydrax disstnilis-Globoquadrina spp. (< đói N4-NG của 
RBlow) 

- _ Gian đới Cafapsvdrav disvimilis-Globoquadrima spp/Pracorbulina 
glomerosa-Globigerinoldex bisphaeriecus (= đới N7 của Blow) 

- Đi Praeorbulina glamerosa-Globigerinoides bisphaerieus (< đới N8 
của Blow) 

 Miocen giữa: 

- Đời Órbulina unniversa-Globorotalia praescitula (= đói N9 của Blow)} 

- — Đới Gioborotalia fohsi group (nhóm phụ loài) (= đới N10-NI12 của 
Blow} 

- - Đới Gioborotalia mayeri-Sphaeroidmellopsis subdehiscens ( đới 
NI3-NI4 của Blow) 

Khuyết đương lượng đới N15 của Blow. 

s* Miocen trên: 

- Đi Neogioboqguadrina acostaensis ( đới NI6 của 3low) 

-  Đới Neogioboquadrina humerosa (= đới N7 của Blow) 

- — Đói Gioborotalia tumida ( đới NI8 của Blow) 
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Pliocen: 

Đới Sphoeroidinella dehiscens-Olobigerina nepemthes (< đóïN L9 của 
Blow) 

Đới Gioborotalia miocenica-Globorotalia margaritae (< đới N20 của 
Blow) 

Đởi Glohorotdlia tasaensis-Globigerinoldes extremus (= đới N21 của 
Blow}) 

Đệ Tứ: 

Đới Gioborotalia truncatulinoides (< đới N22-N23 của Blow} 


Công trình nảy là chuyên khảo đầu tiên về hoá thạch Trùng lễ 
(Foraminjfera) Kainozoi ở Việt Nam, được biên soạn một cách rất 
công phu và khoa học bởi tập thể tác giả làm công tác nghiên cứu lâu 
năm trong lĩnh vực vi cỗ sinh-địa tầng. Đồng thời nó lả kết quả công 
tác nhiều năm của tập thể tác giả này trong lĩnh vực chuyển sâu nói 
trên. 
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BẢN ẢNH ] 


Hình I. 


Hình 2. 


Hình 3. 


Reophax bacilaris Brady, x 40, trạm nghiên cứu CM 
8313/40-55 (tầu Nexmenianov, I/1983), trạm nghiên cứu 
(cột mẫu) 8313, sâu 40- 5 EnH, ngoài khơi cực Nam Trung 
Bộ, Holocen. 


Reophax $ceorpiwrus Montfort, x 40, GK Big Bear-] X/201- 
219; Giêng khoan Big Bear-1X, sâu 201-219m bôn trâm tích 
Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 


Bigenerima taiwanica Nakamura, x 40, GK Big Bear- 
1X/1216-1225; Giêng khoan Big Bear-lX, sâu 12!6-1225m, 
bôn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 4a,b. 7exfularia conica đOrbigny, x60, GK BH2/85-90; Giếng khoan 


Hình 5. 


Hình 6. 


Hình 7a,b. 


Hình 8. 


Hình 9. 


Hình 10. 


Hình I1: 


Hình 12. 


Hình 13. 


BH2, sâu 85-90m, bổn trầm tích Cửu Long, Pleixtocen. 


Ammobaculites reofaciformis Cushman, x 60, đảo Trường Sa, 
quần đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 


Bigenerina nodoseria Orbigny, x 40, GK BH2/32-45; Giếng 
khoan BH2, sâu 32-45m, bồn trâm tích Cửu Long, Pleixtocen. 


Textularia trochus d'Omi gny, x 60, GK BH2/85-90; Giếng khoan 
BH2, sâu 8Š5-90m, bồn trâm tích Cứu Long, Pleixtocen. 


Textularia ƒoliacea Heron-AIllen et Earland, x 60, GK 
BH2/42-46; Giếng khoan BH2, sâu 42-46óm bồn trầm tích 
Cửu Long, Pleixtocen. 


Textularia aspera Brady, x 40, trạm nghiên cứu CM 8380/25-40 
(tầu Nexmenianov, 11/1983), trạm ngiên cứu (cột mẫu) 8380, sâu 
25-40em khu vực bền trầm tícH Cửu Long, Holocen. 


Textularia milletfi Cushman, x 40, CM 8313/40-55 (tầu 
Nexmenianoy, II/1983), trạm nghiên cứu (cột mâu) 8313, sâu 
40-45cm, ngoài khơi cực Nam Trung Bộ, Holocen. 

Textularia gramen d Orbigny, x 60, thềm biển 4-6m, Cà Ná, 
nam Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Holocen. 

Textularia søic Cushman, x 40, CM 8380/25-40 (tầu 


Nexmenianov, 1/1983), trạm nghiên cứu (cột mẫu) 83%0, sâu 
25-40em, khu vực bổn trầm tích Cửu Long, Holocen. 


Textularia cŸ. corrugata Heron-Allen et Earland, x 80, thêm biển 
4-6m Cà Ná, nam Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Holocen. 


Các bản ảnh cổ sinh 3109 


Bản ảnh 2 


310 


BẢN ẢNH 


Hình 1. 


Hình 2. 


Hình 3, 
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Hình $%a,b. 
Hình ó. 
Hinh 7a,b. 
Hình 8. 
Hình 9. 


Hình 10. 


Hình 11. 


Hình 12a,b. 


Hình 13. 


Hình 14. 
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Martinotiella COmfiunis d Orbigny, x 80, đảo Thuyên Chài, 
quần đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 
Spfroplectammina rara Nguyen Ngọc, sp. Nov., x 60, 
Holotip N85/CM8380/25-40; (tâu Nexmenianov, II/1983), 
trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8380, sâu 25-40cm, khu vực bồn 
trầm tích Cửu Long, Holocen. 

Clavulina pacjfica Cushman, x 60, CM§380/25-40 (tầu 
Nexmenianov, 11/1983) trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8380, sâu 
25-40cm, khu vực bồn trầm tích Cửu Long, Holocen. 
Spiroloculina clara Cushman, x 60, CM 94-47; trạm nghiên 
cứu 94-47, vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc, Holocen. 

Textularia candeiana d Orbigny, x 60, đảo Nam Yết, quản 
đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 

Adelosina laevigata dOtbigny, x 60, GK BH2/484-493; Giếng 
khoan BH2, sâu 484-493m, bồn trầm tích Cứu Long, Pleixtocen. 
Vertebralina striata dOrbigny, x 40, GKó6(TH}⁄25-30; Giếng khoan 
6, sâu 25-30m, Tiền Hải Thái Bình; hệ tầng Thái Bình, Holocen. 
Spiroloculina Sp., x 60, CM 94-47, trạm nghiên cứu 94-47, 
vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc, Holoecen. 

Spiroloculina amtilarum đ Orbigny, x 60, đảo Nam Yết, quần 
đảo Trường Sa, hệ tầng Nam yết, Holocen. 

Spiroloculina nitda đOrbigny, x 80, GK 216(NC)/25-28; 
Giếng khoan số 216, sâu 25- 28m, Năm Căn, bán đảo Cà 
Mâu, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 
Spiroloculina cf. aØixa Terquem, x 80, GK 216(NC) /25-28; 
Giếng khoan 216, sâu 25-28§m, Năm Căn, bán đảo Cà Mâu, 
đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 
Spiroloculina lucida Cushman et Todd, x 40, GK§(CT)/20- 
25; Giếng khoan số 8, sâu 20-25m, Cần Thơ, đồng bằng Tây 
Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 

Spiroloculina corrugata Cushman et Todd, x 80, đảo Đá Tây, 
quân đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 

Sptoloculna ex gr. manjfesa Cushman et Todd, X80, CM 94- 
47,trạm nghiên cứu 94-47, vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc, Holocen. 
Spiroloculina  cẾ. eximia Cushman, x 40, GKI(GC)/2- 
5%; ;Giếng khoan số 1, sâu 2-5m, Gò Công, Tiền Giang, đồng 
bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 
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Hình 1. Schiumbergerina aheoliniformis Brady, x 60, thềm biển 4- 
6m, Cà Ná, nam Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Holocen. 

Hình 2a,b. Hiawerina điversa Cushman, x 60, CM 7402/25-50, (chương 
trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc Bộ, 1959- 
1960), trạm nghiền cứu (cột mẫu) 7402, sâu 24-50em, 
Holocen, 

Hình 3a,b,e. Siphonaperta aggiutinans (d Orbigny), x 80, GK 198/25-30; 
Giếng khoan 198, sâu 29-30m, khu vực Thuỷ Triều, Cam 
Ranh, Khánh Hoà, Holocen. 

Hình 4. Nauerina ragilissina Brady, x 60, CM 7402/25-30 (chương 
trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc Bộ, 19569- 
1960), trạm nghiên cứu (cột mẫu) 7402, sâu 24-50em, 
Holocen. 

Hình §. Hauerina compressa dOrbigny, x 60, GK3 (LTX85; Giếng 
khoan 3, sâu 85m, Long Toàn, tỉnh Cửu Long, đồng bằng 
Tây Nam Bộ, hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 

Hình 6a,b,c. Quingueloculina Parkeri (Brady), x 60, thềm biển 4m, đảo 
Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang, Holocen. 

Hình 7; 8a,b. Mawerina ornatissima (Karrer), x 80, GK6 (TH}/25-30; 
Giếng khoan 6, sâu 25- 30m, Tiển Hải, Thái Bình; hệ 
tầng Thái Bình, Holocen. 

Hình 9. Quingueloculina contoria dOrbigny, x 80, CM7402/25-50c 
(chương trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc Bộ, 
9569-1960), trạm nghiên cứu (cột mẫu) 7402, sâu 24-50cm, 
Holocen.. 
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Hình 1a,b,c; 3a,b,c. Cribrolinoides namboensis Nguyen Ngoc, sp. Nov., x 
60, -la,b,c: Holotip N84/GK 216(NC)/25-28; Giếng khoan 
216, sâu 25-28m, Năm Căn, bán đảo Cả Mâu, đồng bằng Tây 
Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen; -3a,b,c: Paratip 
N§0/GK §(CT}/18-23; Giếng khoan 8, sâu I8-23m, tp Cần 
Thơ, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 


Hình 2a,b,c; 5a,b,c. Cribrolinoides curta (Cushman), x 60, -2a,b,c: GK 
216(NC}/25-28; Giếng khoan 216, sâu 25-28m, Năm Căn, 
bán đảo Cà Mâu, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu 
Giang, Holocen; -5a,b,c: GK 8(CT3X/18-23; Giếng khoan 8, 
sâu 18-23m, tp Cần Thơ, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng 
Hậu Giang, Holocen. 

Hình 4a,b,c. Criirolinoides curta (Cushman), x 60, cá thể trẻ, GK 
216(NC}⁄25-28; Giếng khoan 216, sâu 25-28m, Năm Căn, 
bán đảo Cà Mâu, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu 
Giang, Holocen; 
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Hình la,b,c.Quingueloculina costata dOtbigny, x 40, GK Big Bear- 


Hình 2z,b,; 


1X/969-978; Giếng khoan Big Bear-iX, sâu 969-978m, bồn 
trâm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


3a,b,c. Quingueloculina philippinensis Cushman, x 40, GK 
BH2/31-34; Giêng khoan BH2, sâu 31-34m, bốn trâm tích 
Cửu Long, Pleixtocen. 


Hình 4a,b. Quingueloculina boueana dOrbigny, x 60, CM7402/25-50 


Hình 5a,b. 


Hình 6a,b. 


Hình 7a,b. 


(chương trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc Bộ, 
19569-I960), trạm nghiên cứu (cột mẫu) 7402, sâu 24-50cm, 
Holocen. 

Quingueloculina reticulata dOrbigny, x40, GK BH2/31-34; 
Giếng khoan BH2, sâu 31-34m, bổn trầm tích Cửu Long, 
Pleixtocen. 


Quingueloculina pseudoreticulata Parr, x 60, GK BH2/31-34, 
Giêng khoan BH2, sâu 31-34m, bốn trâm tích Cửu Long, 
Pleixtocen. 


Quingueloculina tropicalis Cushman, x 60, GK 310(H3/25-30; 
Giếng khoan 310, sâu 25-30m, khu vực Huế, tp Huế; hệ tầng 
Huê, Holocen. 
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BẢN ẢNH 6 


Hình I, Quiqgueloculina sulcata đOrbigny, x 80, GK Big Bear- 
1X/969-978, Giêng khoan Big Bear-IX, sâu 969-978m, bồn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 2a,b,c. Quiqueloculina lamarckiana đOrbigny, x 40, GK BH2/31- 
34; Giêng khoan BH2, sâu 31-34m, bổn trầm tích Cửu Long, 
Pleixtocen. 


Hình 3a,b. Qiqgueloculina semimulia (Lin), x 89, GK 310(H3⁄25-30, 
Giếng khoan 310, sâu 25-30m, khu vực Huế, tp Huế; hệ tầng 
Huế, Holocen. 


Hình 4a,b,c. Quigueloculina cuvieriana dOrbigny, x 80, GK Big Bear- 
1X/567- 576; Giêng khoan Big Bear-IX, sâu 567-576m, bồn 
trằm tích Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 


Hình %a,b,c. Quiqgueloculina subarenaria Cushman, x 60, thêm biển 4-6m, 
Cà Ná, nam Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Holocen. 


Hình 6a,b,c.Qzzgueloculina bicostata dOrbigny, x 40, CM 94-47, trạm 
nghiên cứu 94-47, vùng biến Hà Tiên, Phú Quốc. 


Hình 7a,b. Quiqueloculina cf. sawanensis Asano, x 80, CM 94-47, trạm 
nghiên cứu 94-47, vùng biển Hà Tiên, Phú Quốc. 
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BẢN ẢNH 7 


Hình la,b; 5a.b,c. Aeoguiqgucloculina parabicostafa Nguyen Ngọc, sp. 
nov., x 40, CM 79-004, trạm nghiên cứu 79-004, vùng biên 
Ninh Thuận-Bình Thuận, Holocen. 


Hình 2a,b.c. Meogrtiagweloculina distineta Nguyen Ngọc, x 40, CM 79-004. 
trạm nghiên cứu 79-094, vùng biên Ninh Thuận-Bình Thuận. 
Holocen. 


Hình 3a.b,c. Quigtuieloculina vulgaris d Orbigny, x40, GK BH2/85-90: 
Giêng khoan BH2, sâu 85-90m, bốn trâm tích Cứu Long, 
Pleixtocen trên. 


Hình 4a,b,c. Neoguigueloculina thuanhaiensis Nguyen Ngọc, x 40, GK 
B112/0-6; Giếng khoan BH2, sâu 0-6m, bền trầm tích Cửu 
Long, Holocen. 

Hình 6a,b,c. Sczuloris bicarinatiformis Nguyen Ngoc, x 40, CM T1, trạm 


nghiên cửu 11 (tầu Biển Dông, 1980), vùng biển Ninh Thuận- 
Bình Thuận, Holocen. 
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BẢN ẢNH § 


Hình la,b. #Öưina bradyana Cushman, x 60, GK6 (THY20-25; Giêng 
khoan 6, sâu 20-25m, Tiền Hải, Thái Bình; hệ tầng Thái 
Bình, Holoeen. 

Hình 2a,b. Eđezostomina culrata đOrbigny, x 40, GK6 (TH)/20-25; 
Giếng khoan 6, sâu 20-25m, Tiên Hải, Thái Bình; hệ tầng 
Thái Bình, Holocen. 

Hình 3a,b. Triioculina elongafa Nguyen Ngoc, sp. Nov., x 60, Holotip 
N69/GK6 (TH)/20-25; Giêng khoan 6, sâu 20-25m, Tiền Hải, 

Thái Bình; hệ tâng Thái Bình, Holocen. . 

Hình 4a,b. Sigmopyrgo vesperiilio (Schlumbeger), x 80, GK Big Bear- 
1X/969-978; Giêng khoan Big Bear-]X, sâu 969-978m, bồn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình §. Trioculna trigonula (Lam.), x 60, GK_ 137(HHY25-30; 
Giếng khoan 137(HH), sâu 25-30m, Hải Hậu, Nam Định; hệ 
tầng Thái Bình, Holocen. 

Hình 6. Pyrgoelle sphaera dOrbigny, x 60, GKó (TH⁄20-25; Gi 3iếng khoan 
6, sâu 20-25m, Tiển Hải, Thái Bình; hệ tầng Thải Bình, Holocen. 

Hình 7, Triloculina tricarina d Orbigny, x 60, CM 94-47, trạm nghiên 
cứu 94-47,vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc, Holocen. 

Hình 8a¿b. Trioculina sp., x 60, CM 94-47, trạm nghiên cứu 94-47, 
vùng biển Hà Tiên - Phú Quốc, Holocen. 

Hình 9ab.  7rioculina bicarimata dOrbigny, x 60, CM 94-47, trạm 
nghiên cứu 94-47, vùng biển Hà Tiên-Phú Quốc, Holocen. 

Hình 10.  Pyzgo đenticuiata (Brady), x 80, GK Big Bear-LX/969-978; 
Giêng khoan Big Bear-1X, sâu 969-978m, bồn trầm tích Nam 
Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 11a,b,c. 7ri1oculina circularis (Borneman), x 40, CM PKL90/20-40; 
trạm nghiên cứu (cột mẫu) 190, sâu 20-40cem, vùng biển Phú 
Yên-Khánh Hoà, Holocen. 

Hình L2. Pyrgo giobuia (Borneman), x 40, GK Big Bear-IX/969-978; 
Giếng khoan Big Bear-!X, sâu 969-978m, bồn trầm tích Nam 
Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 13a.b. Triloculina oblonga (Montagu), x 80, GK Big Bear-l X/567- 
576; Giếng khoan Big Bear-1X, sâu 567-576m, bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 

Hình 14. Triloculina ? convexiuscula Brady, x 80, GK6 (TH)/20- 25; 
Giếng khoan ó, sâu 20-25m, Tiền Hải, Thái Bình; hệ tầng 
Thái Bình, Holoecen. 

Hinh 15. Tri/oculina ruperiinia Brady, x 80, CM 94-47, trạm nghiên cứu 

94-47, vùng biên Hà Tiên-Phú Quốc, Holoeen. 
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BẢN ẢNH 9 


Hình la,b. Đendrnitina cẾ orbuscula đOrbigny, x 40, đáo Thuyền Chải, 
quân đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 


Hình 2. Nodosaria Sp., x 60, đảo Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa, hệ 
tầng Nam Yết, Holoccn. 


Hình 3. /œmieulina costata (Fichtel et Moll), x 60, GK Big Bear- 
1X/1106-1115; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1105-1115m, 
bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 4; 5. Spolina arietina (Batsch), x 40, đảo Thuyền Chài, quần đảo 
Trường Sa, hệ tầng, Holocen, 


Hình 6. Lơmiculina tumidus (Asano), x 40, GK Big Bear-1X/1 L06- 
1115; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu I105-1115m, bồn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 7a,b. Lemriculina orbicularis (dOrbigny), x 40, GK Big Bear- 
IX/1225-1234; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1225-1234m, 
bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 8. Spữolina aeicularis (Batsch), x 40, đảo Thuyền Chài, quần đảo 
Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 


Hình 9a,b. Lenriculina cx gr. polygnagtus (Frank), x 40, GK BH2/85-90; 
Giêng khoan BH2, sâu 85-90m, bồn trâm tích Cửu Long, 
Pleixtocen trên. 


Hình l0; ]1. Peneropli planatus (ŒFichtel et Moll), x 40, đảo Nam Yết, 
quần đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 


Hình 12. Lemiculina irterruptus (Asano), x 40, GK Bìg Bear-IX/1225- 
1234; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1225-1234m, bồn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 13. Archaias qduncus (Fichtel et Moll), x 40, đảo Thuyên Chải, 
quần đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 

Hình l4. Modosaria verfebralis (Batsch), x 40, đảo Thuyền Chài, quần 
đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 
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BẢN ẢNH I0 


Hinh la,b. Saracenaria sp., x 40, đáo Thuyền Chài, quần đảo Trường 
Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 

Hình 2a,b; 15. Lagenonodosaria scalaris (Batsch), x 40, 

-2a,b: GK Big Bear-1X/1252-1261; Giếng khoan Big Bear- 
1X, sâu 1252-1261m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 
-15: GK6 (TH}/25-30; Giếng khoan 6, sâu 25-30m, Tiền Hải, 
Thái Bình; hệ tầng Thái Bình, Holocen. 

Hình 3. Lagena gracillima (Seguenza), x 80, GK 8(CTX/18-23; Giếng 
khoan số 8, sâu 16-23m, Cần Thơ, đồng bằng Tây Nam Bộ: hệ 
tầng Hậu Giang, Holocen. 

Hình 4. Polymorphyna ex gr. oblonga đ Orbigny, x 80, đảo Thuyền 
Chài, quân đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết, Holocen. 

Hình 5. Ởuttulina problema d Orbigny, x 60, GK BH2/41-44; Giếng 
khoan BH2, sâu 3l-34m, bổn trầm tích Củu Long, 
Pleixtocen, 

Hình 6. Lagena perlucida (Montagu), x 80, GK 8(CT)/18-23, Giêng 
khoan số 8, sâu 16-23m, Cân Thơ, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ 
tầng Hậu Giang, Holocen. 

Hình 7. lagena acuficostata Reuss, x 80, CM_ PKI§§/30-50; trạm 
nghiên cứu (cột mẫu) 188, sâu 30-50cm, vùng biển Phú Yên- 
Khánh Hoà, Holocen. 

Hình 8. Tagena hispidula Cushman, x 80, GK 6 (TH)/29-35; Giêng 
khoan 6, sâu 29-35m, Tiền Hải, Thái Bình; hệ tầng Thái 
Bình, Holocen. 

Hình 9a,b; Giandulina laøevigata d°Orbigny, x 60, GK 137(HHX⁄25-30; 
Giếng khoan sâu 25-30m, Hải Hậu, Nam Định; hệ tầng Thái 
Bình, Holocen. 

Hình l0. Gỉandulina japonica (Asano), x 60, GK BH2/41-44; Giếng 
khoan BH2, sâu 4l-44m, bồn trầm tích Cửu Long, 
Pleixtocen, 

Hình I1]. Oolna sạuamosa (Montagu), x 60, vùng biến Tư Chính- 
Vũng mây, Holocen 

Hình 12. Zzgena clavara (dOrbigny), x 60, CM PKI88/30-50: trạm 

nghiên cứu (cột mẫu) 188, sâu 30-50cm, vùng biển Phú Yên- 
Khánh Hoà, Holocen. 
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Hình 13, 


Hình 14. 


Hình l6. 


Hình 17a,b. 
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Lagena semistriata Williamson, x 60, GK J1(GC3X2-5: Giếng 
khoan số 1, Gò Công, Tiền Giang, đồng bằng Tây Nam Bộ: 
hệ tầng Hậu Giang, Holocen đưới-giữa.. 

Lagena striata (d` Orbigny), x 60. GK 1(GCM2-5; Giếng 
khoan số 1, Gò Công, Tiền Giang, đồng bằng Tây Nam Bộ: 
hệ tầng Hậu Giang, Holocen dưới-giữa. 

Sigmoidella elegantissima (Cushman and Ozawa), x 60, GK 
Big Bear-IX/201-210; Giếng khoan Big Bear-lX, sâu 201- 
210m, bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 

Sigmoidella kagaensis (Cushman and Ôzawa), x 60, GK Big 
Bear-1X/1225-1234; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1252- 
126Im, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen, 


Hình l§. š5igmoidella pacifica (Cushman and Ozawa), x 60, GK Big 


Bear-IX/1225-I234; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1252- 
1261m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 
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BẢN ẢNH I] 


Hình I. 


Hình 2. 


Hình 3. 


Hình 4, 


Hình 5. 


Hình 6. 


Hình 7. 


Hình 8; 9. 


Hình 10. 


Hình !I. 


Brizalna amydalaeformis iokensis (Asano), x 60, GK Big 
Bear-I X/941-950; Giếng khoan Big Bear-lX, sâu 941-950m, 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen, 

Bolivma sabahensiy Whittaker and Hodgkinson,. x 60, GK 
BH2/44-46; Giếng khoan BH2, sâu 44-46m, bồn trầm tích Cứu 
Long, Pleixtocen. 

Boliuina subarenariensis Cushman, x 60, GK 137(HH)/25- 30; 
Giếng khoan sâu 25-30m, Hải Hậu, Nam Định; hệ tâng Thái 
Bình, Holocen. 

koxostomum convalarium (MIIlet), x 60, GK 3(L T 85; Giêng 
khoan 3, sâu 85m, Long Toàn, Cửu Long, đồng bằng Tây Nam 
Bộ: hệ tầng Long Toàn, Pleixtocen giữa. 

TrỰarina bradyi Cushman, x 60, vùng biển Tư Chính-Vũng 
Mây, Holocen trên-hiện đại. 

Boluima limbata Brady, x 60, GK 3(LT)/85; Giếng khoan 3, 
sâu 85m, Long Toàn, Cửu Long, đồng bằng Tây Nam Bộ: hệ 
tầng Long Toàn, Pleixtocen giữa. 

Bolvma pseudopunctata Hoegland, x 60, GK 1l(GC3/2-3; 
Giêng khoan 1, sâu 2-3m, Gò Công, Tiền Giang, đẳng bằng 
Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 

Bolwina lobata Brady, x 60, GK 8(CT)/18-23; Giếng khoan số 
8, sâu 16-23m, Cần Thơ, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu 
Giang, Holocen. 

UNigerina ampuliacea Brady, x 60, GK 9A(CL)/S-6; Giêng 
khoan 9A, sâu 5-6m, Giồng Cai Lậy, đồng bằng Tây Nam Bộ; 
hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 

Reussela aƒˆ. haizumensis Asano, x 40, CM 7402/25-50, 
(chương trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc Bộ, 
19569-1960), trạm nghiên cứu (cột mẫu) 7402, sâu 25-50cm, 
Holocen. 


Hình 12, Siohonodosaria lepidula (Schwager), x 60, CM 7402/25-50,(chương 


Hình 13. 


trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc Bộ, 19569-1960), 
trạm nghiên cứu (cột mẫu) 7402, sâu 24-50cm, Hofocen. 

Pavonina flabelliformis đ Otbigny, x 60, Vùng biển Tư Chính- 
Vũng Mây, Holocen-hiện đại. 
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Hình 14. Bzizaiina hantkeniaha (Brady), x 60, GK Big Bear-J X/1325- 
1335; Giếng khoan Big Bear-1X, sâu 1325- 1335m, bồn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 15. Cjzysađinella dimorpha (Brady), x 60, Vùng biển Tư Chính- 
Vũng Mây, Holocen-hiện đại. 

Hình ló. Rewssellz pacjfica Cushman and MecCulloch, x 40. GK 
9A(CLX/5- 6; Giếng khoan 9A, sâu 5-6m, Giằng Cai Lậy, đồng 
bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen dưới-giữa. 

Hình 17a,b. Rosalina bradyi (Cushman), x 60, GK 8(CT3/18-23; Giêng 
khoan số 8, sâu 16-23m, Cần Thơ, đẳng bằng Tây Nam Bộ: hệ 
tầng Hậu Giang, Holocen. 

Hình l8a,b. Pseudoeponides japonicus Uchio, x 60, GK BH2/32-34; 
Giêng khoan BH2, sâu 32-34m, bồn trằm tích Cửu Long, 
Pletxtocen. 

Hình 19. Reussella sp., x 60, GK 8(CT3/18-23; Giêng khoan số 8, sâu 
16-23m. Cần Thơ, đồng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, 
Holocen. 

Hình 20a.b,c. /#oegiwndina elegans (d Orbigny). x 80, GK 9A(CL,)/5-6; 
Giếng khoan 9A, sâu 5-6m, Giông Cai Lậy, đồng bằng Tây 
Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen, 

Hình 2l. Siohogenerina raphana (Parker and Jones), X80, Vùng biển 
Tư Chính-Vũng Mây, Holocen-hiện đại. 
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BẢN ẢNH 12 


Hình 1a,b,c. Eponides praecinctus (Karrer), x 40, GK Big Bear-]X/1325- 
1335; Giêng khoan Big Bear-IX, sâu 1325-1335m, bốn trâm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 2a,b,c. Eponides marearitfera (Brady), x 40, GK Big Bear- 1X/219- 
228; Giêng khoan Big Bear-IX, sâu 219-228m, bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 

Hình 3a,b,c. Emonides sp., x 40, CM 79-004, trạm nghiên cứu 79-004, 
vùng biên Ninh Thuận-Bình Thuận, Holocen. 

Hinh 4a,b,. Poroeponides cribrorepandus Asano and Uchio, x 40, GK 
Big Bear-1X/941-95I; Giêng khoan Big Bear-IX, sâu 941- 
95Im, bôn trầm tích Nam Côn Sơn, Plioeen. 

Hình 5a,b,. Poroeponides lareraiis (Terquem), x 40, SGK 34LTX85; Giếng 
khoan 3, sâu 85m, Long Toàn, Cửu Long, đông băng tây Nam 
Bộ; hệ tâng Long Toàn, Pleixtocen giữa. 
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BẢN ẢNHI 13 


Hình la,b. #orwdes proceruws (Brady). x 40, GK 3(LT)/85: Giếng khoan 
3, sâu 85m, long Toản, Củu Long, đồng băng tây Nam Bộ. 
hệ tầng I,ong Toàn, Pleixtocen giữa. 


Hình 2a,b, Nonion japonicum Asano, x 60, GK Big Bear-IX/95I-960: 
Giêng khoan Big Bear-1X, sâu 951-960m, bổn trầm tích Nam 
Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 3a,b,c. CBb/cides labarutus (Walker et Jacob), x 40, GK 9A(CL)/5-6; 
Giếng khoan 9A, sâu 5-6m, Giồng Cai lậy, đồng bằng Tây 
Nam Bộ: hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 

Hình 4a,b,c. C¡ðicides wellerstorf? Schwager, x 60, GK BH2/51-54; Giêng 
khoan BH2, sâu 51-54m, bồn trầm tích Cửu Long, 
Pleixtocen. 


Hình 5a,b,c. #obotia Sp.. X 60, GK 6 (TH}/25-30; Giêng khoan 6, sâu 
25-30m, Tiên Hải, Thái Bình; hệ tâng Thái Bình, Holocen. 

Hình 6a,b. #anzawaia mpponica Asano, x 80, GK 6 (TH}/25-30; Giếng 
khoan 6, sâu 25-30m, Tiên Hải, Thái Bình; hệ tâng Thái 
Bình, Holocen. 


tlình 7a,b, Cwnbalaporetta br dai (Cushman), x 60, đảo Trường Sa, quần 
đảo Trường Sa, hệ tâng Nam Yết, Holoeen. 


Hình 8a,b. Nomion ex gr. schwageri Cushman, x 60, GK 8(CT3/18- 23: 
Giếng khoan số 8, sâu 16-23m, Cần Thơ, đồng bằng Tây 
Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen. 


Hình 9a,b.. P/anorbulinella larvata (Parker ct lones), x 60, GK 3(LTX85: 
Giêng khoan 3, sầu 85m, Long Toản, Cứu Long, đông băng 
tây Nam Bộ: hệ tâng Long Toàn, Pleixtocen giữa. 

Hình 10a,b. Momion boueanum (d Orbigny), x 60. GK Big Bear-IX/951- 


960; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 951-960m, bổn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Các bản ảnh cổ sinh 


337 


Bản ảnh 14 


338 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt 


BẢN ÁNH 14 


Ilình la.b,c. Amphistegiia madagascarensis dOrbigny, x 40. GK Bip 
Bear-IX/1024-1033; Giêng khoan Big Bear-IX, sâu 1024- 
1033m, bôn trâm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 2a.b,c. ,mphiegina lessom dOrbigny, x 40, GK Big Bear- 
IX/1024-1033: Giêng khoan Big Bear-]X, sâu 1024-I033m. 
bốn trầm tích Nam Côn Sơn. Pliocen. 

Hình 3a,b,c. 4mplistegina cÍ. gibôosa d Orbigny, x 40, Đảo Nam vét, 
quân đảo Trường Sa, hệ tầng Nam Yết Holocen. 

llnh 4a¿b. 4mpjitegma cŸ rađiata (Fichtel et Moll), x 40, VỤ, 
I00RG/1.2-1.8; Vết lộ 100RG, sâu I,2-I,8m, cảng Rạch CHả. 
Kiên Giang, sâu 1,2-1I,8m, Holocen. 

Hình 5a,b. zimphistegind wanneriana Ficher, x 40, GK Big Bear-lX/749- 

759; Giêng khoan Bis Bear-!X, sâu 749-759m, bôn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 
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BẢN ẢNH 15 


Hình lai. Pararotalia calcar (dOrbigny)ï 40, thềm biển I5m, Mỹ 
Phong, Ninh Thuận, Nam Trung Bộ. Pleixtocen trên. 


Hình 2a,b.c. imzmonia tolshauseni Cushman and Bermudez, x60, GK 6 
(TH}/25-30; Giêng khoan ố, sâu 25-30m, Tiên Hải, Thái 
Bình; hệ tầng Thái Bình, Holocen. 

Hình 3a,b. Pararotalia venusia (Brady), x 60, thêm biển 4-6m, Cà NÁá , 
Nam Phan Rang, Ninh Thuận, Nam Trung Bộ, Holocen. 


Hình 4a,b; Sa,b. Ammonia beccarii (Lin.), x 80, 


-4a,b: GK BH2/32-40; Giếng khoan BH2, sâu 32-40m. bồn 
trâm tích Củu Long, Pleixtocen. 


-5a,b: GK 137(1H)/20-25; Giếng khoan sâu 20-2§m, Hải 
Hậu, Nam Định; hệ tầng Thái Bình, Holocen. 
Hình óajbc. 4mmoma qannecfem (Parker and Jones) x  60,GK 


137(HH)/20-25; Giếng khoan sâu 20-25m, Hải Hậu, Nam 
Định; hệ tầng Thái Bình, Holocen. 


Cóc bản ảnh cổ sinh 34] 


Bản ảnh 16 


342 Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bat 


BẢN ẢNH 16 


Asterorotalia puclchella (đ Orbigny), x 40, 


Hình 1a.b,c. GK Big Bear-IX/1207-1216; Giếng khoan Big Bear-1X, sâu 
1207-12 16m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, PHocen. 


Hình 2a.b. GK BH2/41-44; Giếng khoan BH2, sâu 41-44m, bồn trầm tích 
Củu Long, Pleixtocen. 


Hình 3a,b. GK 216(NC3X25-28, Giêng khoan 2l6, sâu 25-28m, Năm Căn, 
bán đảo Cà Mâu, đông bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Hậu Giang, 
Holocen; 
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Hình la,b. 4s/erorotalia subrispimosa (Ishizaki), x 80, GK Big Bear- 
1X/1252-1261; Giêng khoan Big Bear-IX, sâu I252-1261m, 
bốn trâm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 2a,b. 4sterororalia subtrispinosa (Ishizaki), x §0, GK BH2/41-44: 
Giêng khoan BH2, sâu 41-44m, bôn trâm tích Cửu Long, 
Pleixtocen. 


Hình 3a,b. 4s/erorotdlid imspinosa Huang, x 60. GK 216ó(NC3/234; Giếng 
khoan 216, sâu 234m, Năm Căn, bán đảo Cà Mâu, đồng bằng 
Tây Nam Bộ: hệ tầng Cần Thơ. Pliocen; 


Hình 4a,b. Asiarotalia multispinosa (Nakamura), x 60, GK 9A(CLW7-9: 
Giêng khoan 9A, sâu 7-9m, Giêng Cai Lậy, đồng băng Tây 
Nam Bộ: hệ tâng Ilậu Giang, Holocen. 


Hình Š. 4siarotalia multlspinosa (Nakamura), x 60, GK 216(NC}/234mm: 
Giếng khoan 216, sâu 234m, Năm Căn, bán đáo Cà Mâu, 
dẳng bằng Tây Nam Bộ; hệ tầng Cần Thơ, Pliocen; 


Hình óa,b. 4s/erorotalia subtrispinosa (Ishizaki), x 80, GK Big Bear- 
IX/1252-1261: Giếng khoan Big Bear-IX, sâu ]252-1261m, 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 7a,b. 4s/arotalia mekongensis Nguyen Ngọc, x 80, GK 216(NC)/23- 
25; Giếng khoan 216, sâu 23-25m, Năm Căn, bán đảo Cả 
Mâu, đồng bằng Tây Nam Bộ: hệ tầng Hậu Giang, Holocen; 
Hình 8a,b. Asiarotalia holocemica Nguyen Ngọc, x 80, GK 101A(CG3/10- 
13; Giống khoan 101A, sâu 10-I3m, Chợ Gạo, Tiển Giang, 
đồng bằng Tây Nam Bộ; Hệ tằng Cần Giờ, Holocen trên. 
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BẢN ẢNH 18 


IIlình la,b,c. Psewdorotalia schroeteriana papuanensis Belford, x 40, GK 
Big Bear-IX/I225-1234, Giêng khoan Big Bear-lX, sâu 
1225-1234m, bốn trâm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Ilình 2a,b,c. #seudorotalia imáopacffica (Thalmamn), x 40, CM 7402/25- 
50, (chương trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc 
Bộ, 1959-1960), trạm nghiên cứu (cột mẫu 7402), sâu 24- 
50cm, Holocen. 


Hình 3a,b,c. Pseudorotala papilosa (Brady), x 40, GK_ BH1/235-240; 
Giếng khoan BHI, sâu 235-240m, bồn trầm tích Cửu Long, 
Pliocen. 
Hình 4a,b,c. Pxewdorotalia caHlhformis (Fhalmann), x 40, GK Bìg Bear- 
1X/1225-1234; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1225-1234m, 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 
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19 


Einhidium hispidulưm Cushman, x §0, CM_ 7402/25- 
30,(chương trình hợp tác Việt-Trung nghiên cứu vịnh Bắc 
Bộ, 19569-I960), trạm nghiên cứu (cột mẫu) 7402. sâu 24- 
50cm, Holocen. 


Elphidium crispumn (Lìn.), x 60, thềm biển 4-6m, Cà Ná, nam 
Phan Rang, Ninh Thuận, Nam Trung Bộ, Holocen. 


kiphidium taiwanum Nakamura, x 80, GK Big Bear-] X/877- 
887; Giêng khoan Big Becar-lX, sâu 877-887m, bồn trâm tích 
Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Einhidium fax barbarense Nicol, x 60, GK BH2/41-44: Giêng 
khoan BH2, sâu 41-44m, bồn trầm tích Cửu Long, 
Pleixtocen. 


kiphidium qdvenum Cushman, x 80, GK Big Bcar-] X/292- 
301; Giềng khoan Big Bear-IX, sâu 292-301m, bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 


Elphidium jenseni Cushman, x 80, GK BH2/41-44; Giếng 
khoan BH2, sâu 4I-44m, bốn trâm tích Cửu Long, 
Pleixtocen. 


Elphidlium binerforatus (Whittaker and Hodgkinson), x 80, 
GK Big Bear-IX/969-978; Giêng khoan Bíg Bear-IX, sâu 
969-978m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Elphidhun cratieulatun (EFichtet et Moll), x 80, GK Big Bear- 
IX/356-365: Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 356-365m, bổn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 

Ởzawaia fongaensis Cushman, x 80, GK 242(TT)/13-]5: 
Giếng khoan 242, sâu 13-I5m, Thuỷ Triểu, Cam Ranh, 
Khánh Hoà, Holoeen. 
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Hình la. Caiearia hispida Brady, x 40, đảo Trường Sa, quân đảo 
Trường Sa; Hệ tâng Nam Yết, Holocen. 


Hình 2a.b,c. Pseudororalia schroeteriana xchrocleriana (Carpenter, 
Parker et Jones), x 40, GK Big Bear-IX/1225-1234: Giểng 
khoan Big Bear-LX, sâu 1225-I234m, bốn trầm tích Nam 
Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 3. Calearina spengleri (Gmelin), x 40, đáo Sinh Tồn, quần đảo 
Trường Sa; 1lệ tâng Nam Yết, Holocen. 

Hình 4a,b.c. Ammonia /aponieca Hada, x 40, GK Big Bear-IX/1225-1234, 
Giêng khoan Big Bear-IX, sâu 1225-1234m. bôn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 5. Hetlerostegina depressa d Orbipny, x 40, thêm biển 4-6m, Cà 
Ná, nam Phan Rang, Ninh Thuận, Nam Trung Bộ, Holocen. 

Hình 6a,b. Qpereulinella venosa (Fiehtel et Moll), x 40, thêm biển 4-6m, 

Cả Ná, nam Phan Rang, Ninh Thuận, Nam Trung Bộ, Holocen. 
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Hình la,b. A4mnonia honghaensis Nguyen Ngoc, sp. nov., x 60, Holotip 


Hình 2. 


Hình 3. 


N69/GK 6(TH)/240-260; Giêng khoan 6, sâu 240-260m, Tiền 
Hải, Thái Bình; Hệ tâng Vĩnh bảo, Pliocen. l 


Siphonopyrgo cllipsoidalhs Nguyen Ngọc, sp. nov.; x 40, 
Holotip Nã8I-1/GK 9A(CL)/7-9; Giêng khoan 9A, sâu 7-9m, 
Cai Lậy, Tiền Giang, đồng bằng Tây nam Bộ; Hệ tầng Hậu 
Giang, Holocen. 


Ammomassllina masiakovae Nguyen Ngọc, sp. nov., x 60, 
Holotip NS1-1/GK 9A(CLJ7- -0; Giêng khoan 9A, sâu 7-0m, 
Cai Lậy, Tiền Giang, đồng bằng Tây nam Bộ; Hệ tầng Hậu 
Giang, Holocen. 


Hình 4a,b. Heronallenia ovalis Nguyen Ngọc, sp. nov., x 60, Holotip 


N§4-1/GK 216(N€)/ 23-25; Giếng khoan 216, sâu 23-25m, 
Năm Căn, bán đảo Cà Mâu, đông bắng Tây Nam Bộ; hệ tâng 
Hậu Giang, Holocen; 


Hình 5a,b. Siphonopyrgo mikhailovae Nguyen Ngọc, Sp. nov., x 6Ô, 


Holotip N84-2/GK 216(NC}X/23-25, Giêng khoan 216, sâu 
23-25m, Năm Căn, bán đảo Cà Mâu, đồng bằng Tây Nam 
Bộ; hệ tầng Hậu Giang, Holocen; 


Hình 6a,b; 7. Operculina ammonoides (Schroter), x 40, CM 16, trạm 


Hình 8. 


nghiên cứu 16 (tầu Biển Đông), vùng biển Thuận Hải-Minh 
Hải, Holocen. 
Sechlumbergerina sp., X60, thêm biển 4-6m, Cà Ná, nam Phan 
Rang, Ninh Thuận, Nam Trung Bộ, Holocen. 
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BẢN ẢNH 22 


Hình 1; 2; 3; 5. Miogypsina (Miogypsinoides) sp. 
-1. 115H-QN-A-IX/3058, x 30; Giếng khoan 115H-QN-A-1X, 
sâu 3058m. bồn trầm tích Huế-Quảng Ngãi, Miocen giữa. 
-2. II8H-QN-CVX- IX/] 375, x30; Giếng khoan II§H-QN- 
CVX-IX, sâu 1575m. bôn trầm tích Huê-Quảng Ngãi, Miocen 
giữa. 
-3. 18H-QN-CVX-IX/1575, X 30; Giếng khoan 115H-QN-A- 
1X, sâu 1575m. bôn trâm tích Huê-Quảng Ngãi, Miocen giữa. 
-5. 05NCS-1B-TL-1X/3100, x 25; Giếng khoan 05NCS-I B-TI.- 
1X, sâu 300m, bôn trâm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 
Hình 4; 6. Äiogypsina sp. 
-4. 05NCS-!B-TL-1X/2600, x 25; Giêng khoan 05NCS-1B-TL- 
1X, sâu 2600m, bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 
-6. 05NCS-IB-TL-IX/2400, x 25; Giếng khoan 05NCS-IB- 
TL¬1X, sâu 2400m, bôn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 
Hình 7; 8. Lepidoecvclina sp. 
-7. LI8H-QN-CVX-IX/1575, x 30; Giêng khoan 115H-QN-A- 
1X, sâu L575m. bồn trầm tích Huê-Quảng Ngãi, Miocen giữa. 
-8. 0S5NCS-IB-TL-1X/3650, x 25; Giêng khoan 0SNCS-IB- 
TL-1X, sâu 3650m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 
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BẢN ẢNH 23 


Hình la,b. Œobigeria buloides d?Otbigny, x 80, CM 8392/50-80; trạm nghiên 
cứu (cột mẫu) 8392, sâu 50-80cm, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

Hinh 2a,b; 9. Œiobigerinoides trilobus (reuss), x 80, 

- 2a,b: CM 8392/50- 80; trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, sâu 50- 
80cm, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

- 9: GK Big Bear-LX/1225-1234; Giếng khoan Big Bear-1X, sâu 
1225-1234m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 3a,b. Globigerinoides conglobarus (Brady), x 80, CM 8392/50-80; 
trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, sâu 50-80cm, bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Holocen. 

Hình4. Giobigerinoides sp., x 80, GK Big Bear-IX/1225-1234; Giếng khoan Big 
Bear-IX, sâu 1225-1234m, bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 5. Giobigerinoides tmưmaturus Le Roy, x 80, GK Bìg Bear-IX/877- 
887, Giêng khoan Big Bear-tX, sâu 877-§87m, bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 6; 7; 8; 11. Globigerinoides saccwljer (Brady), x 80 
- 6; 7; 8: CM 8392/50-80; trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, sâu 
$0-80cm, bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

- 11:GK Big Bear-LX/1225-1234; Giếng khoan Big Bear-l X, sâu 
1225-1234m, bồn trằm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 10; 16. Giobigerinoides ruber (d Orbigny), x 80, CM 8392/50-80; 
trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, sâu 50-80cm, bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Holocen. 

Hình 12a,b; 14. Giobigerinoides conglomerafas (Schwager), x 80, 

- 12a,b: CM 8392/50-80; trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, sâu 
50-80cm, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

- 14: GK Big Bear-lX/1225-1234; Giếng khoan Big Bear-1X, 
sâu 1225-I234m, bồn trằm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 13a,b. Hastigerina siphonifera (d Orbigny), x 80, GK Big Bear- 
1X/567-576; Giêng khoan Big Bear-lX, sâu 567-57óm, bỗn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pleixtoceri. 

Hình 15. Orbulina wuniversa d Orbigny, x 80, GK Big Bear-IX/1252-1261; 
Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1252-1261m, bền trầm tích Nam 
Côn Sơn, Pliocen, 

Hinh 17a,b. Gioiigerina nepenihes Todd, x 30, GK Big Bear-LX/1252- 
1261; Giếng khoan Big Bear-1X, sâu 1252-1261m, bồn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Pliocen. 
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Hình la,b. Neogloboguadrina dutertrei (dOrbigny}, x 80, CM 8392/50- 
80; trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, sâu 50-80cm, bồn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

Hình 2a,b,c. Neogloboquadrina aeostaensis (Blow), x 80, GK Bíg Bear- 
1X/1252-1261; Giếng khoan Big Bear-lX, sâu 1252-1261m, 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 3a,b,c. NeogloBoquadrina humerosa (Takayanagi and Saito), x 80, 
GK 6(TH)/305-310; Giếng khoan 6, sâu 305-310m, Tiền Hải, 
Thái Bình; Hệ tầng Vĩnh Bảo, Pliocen. 

Hình 4. Giobigerinoidex obliquus oblqguus Bolli, x 60, GK Big Bear- 
1X/1252-1261; Giếng khoan Big Bear-IX, sâu 1252-126Im, 
bổn trằm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 5. (rbulina bilobata (dOrbigny), x 80, GK Big Bear-IX/1225- 
1234; Giếng khoan Big Bear-LX, sâu 1225-1234m, bồn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Hình 6a,b,c; 7a,b. G/oborotalia menardii (Parker, Jones and Brady), 

- 6a,b,c: x 80; CM 8392/50-80; trạm nghiên cứu (cột mẫu) 
8392, sâu 50-80cm,bỗn trằm tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

-7a,b: x 60; GK 6(TH)/305-310m; Giếng khoan 6, sâu 305- 
310m, Tiền Hải, Thái Bình; Hệ tầng Vĩnh bảo, Pliocen. 

Hinh 8a,b,c; 9a,b,c. G/oborotalia tưnïda (Brady), 

-8a,b,c: x 80,CM 8392/50-80; trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, 
sâu 50-80cm, bỗn trầm tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

-9a,b,c: x 60; GK 6(TH)/305-310; Giêng khoan 6, sâu 305- 
310m, Tiền Hải, Thái Bình; Hệ tầng Vĩnh bảo, Pliocen. 

Hình L0a,b,c. Puileriatina obliquiloculata (Parker et lones), x 60, CM 
8392/50-80; trạm nghiên cứu (cột mẫu) 8392, sâu 50-80em, bổn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Holocen. 

Hình II. Sphaeroidinellopsis seminulina (BIlow), x 60, GK Bìg Bear- 
IX/1225-1234; Giêng khoan Big Bear-lX, sâu 1225-1234m, 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 
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Hình 1, 3. 


Hình 2. 


Hình 4. 


Hình 5. 


Hình 6a,b. 


Hình 7a,b. 


Hình 8a,b. 


Hình 9a,b,c. 


Hình 10a,b, 


Hình 11a,b. 


Catapsydrax dissinilis (Cushman and Bermudez), x 60, 

-1: 05NC§-3-TT-IX/3186; Giống khoan 05NCS-3-TT-IX, 
sâu 3180m, bồn trầm Nam Côn Sơn, Miocen dưới. 

-2: 114-KT-1X/3894; Giếng khoan 114-KT-1X, sâu 3894m, 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen dưới, 

Cafapsvdrax sp, x 60, 05NCS-3-TT-IX/3040; Giếng khoan 
05NCS-3-TT-IX, sâu 3040m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, 
Miocen dưới. 

Praeorbulina giomerosa Blow, x 30, DH-4XNCS/2385; 
Giếng khoan DH- 4X, sâu 2385m, bồn trầm tích Nam Côn 
Sơn, Miocen dưới. 

Praeorbulina tramstora Blow, x 30, 05NCS-IB-TL- 
IX/4000; Giếng khoan 05-I[B-TL-!X, sâu 4000m, bổn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Miocen dưới. 

GioborotaHa ƒohsi ƒohsỉ Cushman and Ellisor, x 30, H- 
QNIIS-CVX-IX/ 2345; Giêng khoan H-QNI18-CVX-IX, 
sâu 2345m. bồn trầm tích Huế-Quảng Ngãi, Miocen giữa. 
Globorotalia ƒohsi lobata Bermudez, x 55, 05NCS-I-TLB- 
1X/2345; Giếng khoan 05HCS-1-TLB-1X, sâu 2345m, bổn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa, 

Globorotalia obesa Bolli, x 60, 22NCS-TT-IX/620; Giêng khoan 
22-TT-1X, sâu 620m, bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen trên. 
Globoquadrina cÝ. dehiscens (Chapman, Parr and Collins), x 
40, ML-TC§50-CM-IX/2391; Giếng khoan ML-TC50-CM- 
IX, sâu 2391m, bông trầm tích Malay-Thổ Chu. Miocen 
dưới. 

Pullehiatina praecursor Banner and Blow, x 30, 04NCS-IST- 
1X/2150; Giếng khoan 04NCS-IST-IX, sâu 2I50m, bổn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Pulleniatina prừmaiis Banner and Blow, x 30, 05NCS-3-MT- 
IX/2400; Giêng khoan 05NCS-3-MT-IX, sâu 2400m, bồn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 
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DỊ) lab. Globoguadrina alispra Cushman, x 50, 02NCS-2-NB- 


Hình 2a,b. 


Hình 3a,b. 


Hình 4a,b. 


IX/1100; Giêng khoan 02NCS-2-NB-IX, sâu 1100m, bổn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen trên. 

Globorotalia mayeri Cushman and Ellisor, x 60, NCS12W- 
HA-1X/1840; Giếng khoan NCSI2W-HA-IX, sâu 1840m, 
bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 

Ơloborotalia tosaensis Takayanagi and Saito, x 50, 04NCS- 
3- WT-IX/1680, ;Giếng khoan 04NCS-3-WT-IX, sâu 1680m, 
bổn trầm tích Nam Côn Sơn, P]iocen. 


Globorotalia plesiotmida Banner and Blow, x 50, DH- 


_ NCS4X/1890; Giếng khoan DH-NCS4X, sâu 1890m, bồn 


trằm tích Nam Côn Sơn, Miocen trên. 


Hình 5a,b; 10a,b. Giobigerinoides obliquus extremaus Bolli, 


Hình óa,b. 


Hình 7a,b. 


Hình 8. 


Hình 9a,b. 


-5a,b: x 64, ¡SCL~2-RD-3X/680-700; Giếng khoan ISCL-2-RD-3X, 
sâu 680-670m, bổn trầm tích Cửu Long, Miocen trên. 

-l0a,b: x 40, 03NCS-PL-IX/2360; Giếng khoan 03NCS-PL- 
1X, sâu 2360m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 
Globorotalia margaritae Bolli and Bermudez, x 50, 0SNCS- 
3-MT-IX/2350; Giếng khoan 05NCS-3-MT-IX, sâu 2350m, 
bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Globorotalia truncatulinoides (d Orbigny), x 50, 05NCS-3- 
MT-1X/1480; Giếng khoan 05NCS-3-MT-1]X, sâu 1480m, 
(®) bên trằm tích Nam Côn Sơn, Pleixtocen. 

Sphaeroidinella dehiscens (Parker and Jones), x 64, 107BSH- 
TPA-1IX/720-730; Giếng khoan I07BSH-TPA-IX, sâu 720- 
730m bắc bên trằm tích Sông Hồng, Pliocen. 

Glaborotalia praesctula Blow, x 60, 05NCS-3-MT- 
IX/2940; Giếng khoan 05NCS-3-MT-IX, sâu 2940m, bồn 
trằm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 


Hình llab. GioBorotaia miocenica Palmae, x 60, 05NCS-3-MT- 


1X/1740; Giếng khoan 05NCS-3-MT-!X, sâu 1740m, bổn 
trầm tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 


Hình 12a,b. GioBororalia sciula (Brady), x 64, 120H-QN-CS-IX/870- 


880; Giêng khoan !20H-QN-CS-IX, sâu 870-880m, bồn 
trâm tích Huề-Quảng Ngãi, Pliocen. 
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Hình 1a,b; 3a,b; óa,b. Glogigerinoides obliquus obliquus Boll, 


-la,b: x 30; -CVX-IX-H- QN2595, Giếng khoan !I§-CVX- 
IX-H-QN, sâu 2595m. bên trầm tích Huế-Quảng Ngãi, 
Miocen giữa. 

-3a.b: x 60, 0SNCS-IB-TLB- 1X/2280; Giêng khoan 05NCS- 
IB-TLB-IX, sâu 2280m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, 
Miocen trên. 

-6a,b: x 60, 120H-QN-CS-1X/720- -730; Giếng khoan I20H- 
QN-CS-IX, sâu 720-730m, bn trầm tích Huế-Quảng Ngãi, 
Pliocen. 


Hình 2a,b; 4a,b. Giobigerinoides glahge (Reuss), 


-2a,b: x 60, 15CL-2-RD- -3X/690 -700/1; Giếng khoan 1§CL- 
2-RD-3X, sâu 690-700m, bôn trâm tích Cửu Long, Miocen 
trên. 
-4a,b: x 64, 15CL-2-RD- 3X/690-700/2; Giếng khoan 15CL- 
2-RD-3X, sâu 690-700m, bồn trằm tích Cửu Long, Miocen 
trên. 


Hình 5; 8a,b. Œ12biperinoides sacculifer (Brady), 


Hình 7a,b. 


Hình 9a,b. 


-5: x 60, IINCS-2-RD-1X/1670/1; Giếng khoan IINCS-2- 
RD-IX, sâu 670m, bổn trầm tích Nam Côn Sơn. Miocen trên. 
-8a,b: x 60, LINCS-2-RD-IX/1670/2; Giếng khoan LINCS- 
2-RD-IX, sâu 1670m, bền trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen 
trên. 

Globorotala sp. x 50, 04NCS-3-WT- IX/1680m; Giêng 
khoan 04NCS-3-WT-IX, sâu !680m, bổn trầm tích Nam Côn 
Sơn, Pliocen. 

Globigerina nepenthes Todd, x 60, 1INCS-2-RVD-IX/1420; 
Giếng khoan 1INCS-2-RVD-IX, sâu I470m, bổn trầm tích 
Nam Côn Sơn, Miocen trên. 


Hình 10; 1 la,b. Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager), 


-10: x 50, DH-NCS4X/2091; Giống khoan DH-NCS4X, sâu 
2091m, bỗn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 

-11a,b: x 64, I20H-QN-CS-IX/720-730; Giếng khoan ]20H- 
QN-CS-1X, sâu 720-730m, bồn trầm tích Huế-Quảng Ngãi, 
Pliocen, 
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Hình la,b. 
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Globorotalia menardii (Parker, Jones et Brady), x 64, II§H- 
QN-CVX- JX/1050; Giếng khoan 118H-QN-CVX-IX, sâu 
1050m, bồn trầm tích Huế-Quảng Ngãi, Miocen trên. 


Hình 2a,b; 8a,b, Xeogloboquadrina acostaensis Blow, 


Hình 3a,b, 


Hình 4a,b. 


-2a,b: x 40, 107BSH- TPA-IX/940; Giếng khoan 107BSH- 
TPA-1X,sâu 940m bắc bồn trầm tích Sông Hồng, 
Miocen trên. 
-8a,b: x 64, 01NCS-IB-TLB- ]X/2260; Giếng khoan 01NCS- 
IB-TUB-IX, sâu 2260m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, 
Miocen trên. 


Globorotala tumida (Brady), x 64, 120H-QN-CS- 1X/?20- 
730; Giếng khoan 120H-QN-CS-IX, sâu 720-730m, bổn trầm 
tích Huế- -Quảng Ngãi, Piiocen. 


GƠloborotalia tosaensis Takayanagi and Saito, x 64, 120H- 
QN-CS-IX/720- 730; Giếng. khoan 120H-QN-CS-IX, sâu 
720-730m, bổn trầm tích Huế-Quảng Ngãi, Pliocen, 


Hình 5a,b,c. Globororalia angulata Bermudez, x 40, 118H-QN- CVX- 


Hình óa,b, 


Hình 7a,b. 


Hình 9. 


Hình L0a,b. 


1IX/820; Giếng khoan I18H-QN-CVX-IX, sâu 820m, bổn 
trầm tích Huế-Quảng Ngãi, Pleixtocen. 


Glohorotalia praemenardii Cushman and Stainforth, x 60, 
05NCS-†B-TL-IX/2580; Giếng khoan 05NCS-1B-TL-IX, 
sâu 2580m, bổn trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen giữa. 


Neogloboquadrina humerosa Takayanagi and Saito, x 64, 
15CL-2-RD-3X/690-700/4, Giêng khoan 15CL-2-RD-3X, 
sâu 690-700m, bổn trầm tích Cửu Long, Miocen trên. 


Globoquadrina allispira Cushman and Jarvis, x 60, DH- 1X- 
NCS1500; Giếng khoan DH-!X-NCS, sâu 1500m, bồn trầm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen-Đệ Tứ 


Globorotalia plesiotwmida Banner and Blow, x 60, 05NCS- 
1B-TL-iX/2260, Giống khoan 05NCS-IB- TL-IX, sâu 
2260m, bản trầm tích Nam Côn Sơn, Miocen trên. 
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Hình Ta,b. Quingweloculina lamarekiana d 'Orbigny, x 50, 5SIML-TC-MH- 


1X/390- 405; Giêng khoan SIML-TC-MH-IX, sâu 390-405m, 
bền trầm tích Malay-Thê Chu. Miocen trên- Pliocen. 


Hình 2a,b. Quingueloculina pseudoreticulata Parr, x 40, 5IML-TC-MH- 


1X/210- 225: Giếng khoan 5IML-TC-MH-IX, sâu 210-225m, 
bồn trầm tích Malay-Thổ Chu, Miocen trên-Pliocen, 


Hình 3a,b. #/zwina bradyana Cushman, x 30, 5IML-TC-MH-1X/210- 


Hình 4. 


Hình 5. 


Hình 6. 


Hình 7. 


lIIình 8. 


Hình 9. 


Hình 10. 


Hình I1. 


Hình 12. 


Hình 13. 


225; Giếng khoan 51ML-TC-MI1-LX, sâu 210-225m. bên tầm 
tích Malay-Thổ Chu, Miocen trên-Pliocen. 

Spiroloculina cŸ. tenuisepa BĐrady. x 64, SIML-TC-MH- 
1X/210-225. Giếng khoan 51ML-TC-MH- 1X, sâu 210-225m, 
bồn trầm tích Malay-Thổ Chu, Miocen trên-Pliocen. 
Waginulinopsis sp, x 40, 15CL-2-RD- 3X/690-700/3: Giếng 
khoan 15CL-2-RD-3X, sâu 690-700m, bồn trầm tích Củu 1, ong, 
Miocen trên. 

Quingueloculina  costata d Orbigny, X35, 05NCS-3-TI- 
1X/600; Giếng khoan 05NCS-3-TT-IX, sâu 600m, bồn trằm 
tích Nam Côn Sơn, Pliocen. 

Siphonina sp., x 64, 120H-QN-CS-IX/1128-1131; Giêng khoan 
120H-QN-CS-IX, sâu 1128-113Im, bền trầm tích Huế- -Quáng 
Ngãi, Mioecen giữa. 

Amphistegina sp. x 30, 11§H-QN-CVX-1X/1575m: Giêng 
khoan I18H-QN-CVX-IX, sâu 1575, bổn trầm tích Huế- Quảng 
Ngãi, Miocen giữa. 

Bulhmina sp. x 64, 1I§H-QN-CVX-IX/1460-1470: Giêng 
khoan 118H-QN-CVX-IX, sâu 1460-1470mm. bền trầm tích 
Huế-Quâng Ngãi, Miocen giữa. 

Bolivina sp.\, x 60, 15CL-2- RD-3X/690-700/5; Giếng khoan L5CL- 
2-RD-3X, sâu 690-700m, bổn trằm tích Củu Long, Miocen trên. 
siphonodosaria verneuili (d 'Orbigny), x 40, 118H- QN-CVX- 
1X/820; Giếng khoan 11§H-QN-CVX-IX, sâu §2mm, bồn trầm 
tích Huế-Quảng Ngãi, Pleixtocen. 

Bolivina sp.2, x 40, 15CL-2-RD-3X/690- 700m/6; Giếng khoan 
15CL-2-RD-3X, sâu 690-700m, bổn trầm tích Cửu Long. 
Mioecen trên. 


Kiphidium sp, x 40, 05NCS-3- Mï-IX/70: Giống khoan 
05NCS§-3-TT-IX, sâu 370m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn. 
Pliocen. 
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Hình la,b. Pyeuđorotalia schroeteriana schroeter iana(Cat penter, Parker 


Hình 2. 


et lones), X 30, 5IML-TC-MH-IX/2I 0-225: Giếng khoan 
3IML-TC-MH-IX, sâu 210-225m, bồn trầm tích Malay-Thổ 
Chu, Pliocen. 

Đlanuiaria sp.. x 50, RCL-2X/140; Giẳng khoan RCL-2X, sâu 
140m, bồn trầm tích Cửu Long, Pliocen-Đệ Tứ. 


Hình 3a.b. 4erorotalia pulehella (dOrbigny), x 50, 5IML- TC-MH- 


Hình 4. 


Hình 5. 


Hinh 6. 


Ilình 7. 


Hình 8. 


Hình 9. 


Hình 10. 


IX/147; Giếng khoan SIMI.TC-MH-IX, sâu 147m, bổn trầm 
tích Malay-Thổ Chu, Pliocen. 

Lenticulna sp.Ì, x 50, 05NCS-3- -TT-IX/40: Giếng khoan 
05NCS-3-TT-IX. sâu 430m. bồn trầm tích Nam Côn Sơn. 
Pliocen. 

PEponides sp.2, x 64, 5IML-TC-MH- IX/390-405; Giêng khoan 
5IML-TC-MH-IX, sâu 390-405m, bồn trầm tích Malay-Thổ 
Chu, Pliocen. 

Skderolites retraedra (Gumbel), x 25. 05NCS-3 ~3-TT-1X/600; 
Giếng khoan 05NCS-3- TT-IX, sâu 600m. bồn trầm tích Nam 
Côn Sơn, Pliocen. 

UWigerima sp. x 30. 107BSH-TPA- IX/970; Giếng khoan 
107BSH-TPA-!X, sâu 970m, bổn trầm tích Sông Hồng, 
Miocen trên, 

tLemiculna sp.2, x 40, 05NCS-3-TT-IX/430; Giếng khoan 
05NC§-3-TT-!X, sâu 430m, bồn trầm tích Nam Côn Sơn, 
Phiocen. 

Nodo@saria sp, x 50. 120H-QN-CS-IX/1134- I137: Giếng 
khoan 120H-ON-CS-IX, sâu 1134-1137m, bền trẫm tích Huế- 
Quảng Ngãi, Miocen giữa. 

Ammoniad sp, x 55, 05NCS-3-TT- IX/2040; Giếng khoan 
05NCS-3-TT-IX, sâu 2040m, bổn trầm tích Nam Côn Sơn, 
Miocen giữa. 


BẢNG TRA CỨU HOÁ THẠCH 
THEO VĂN CHỨ CÁI ABC 


Tên hoá thạch Bản ảnh | Hình Trang 
Adelosina ng: - - 31 
Adelosina laevigata 2 6 31 
Ammobaculites - - 92; 
Ammobaculites reofaciforrnis 1 5 92 
Ammomassilina ¬ : 116 
Ammomassilina maslakovae 21 3 118 
Ammonia - ¬ 254 
Ammonia sp. 30 10 40 
Ammonia annectens 15 6a,b,c 254 
Ammonia beccarii 15 4a,b; 5a,b 256 
Ammonia japonica 20 4a,b,c 25T 
Ammonia honghaensis 21 1a,b; 258 
Ammonia rolshauseni 15 2a,b,c 40 
Amphisteginidae - - 248 
Amphistegina - - 248 
Amphistegina sp. 29 8 39 
Amphistegina cf. gibhosa 14 3a,b,c 39 
Amphistegina lessonì 14 2a,b,c 248 
Amphistegina madagascarensis 14 1a,b,c 249 
Amphistegina wanneriana 14 5a,b 39 
Amphistegina cf. radiata 14 4a,b 39 
Archaias b - 151. Ì 
Archaias aduncus 9 13 151 
Asiarotalia - - 262 
Asiarotalia holocenica 17 8a,b 262 
Asiarotalia mekongensis 17 7ab 282 
Asiarotalia multispinosa 17 4a,b; 5 283 
Asterorotalia - - 259 
Asterorotalia inspinosa 17 3a.b 259 
Asterorotalia pulchella 18; 1a,b,c; 2a,b, 3a,b 260 
30 3a,b; 260 ¡ 
Asterorotalia subtrispinosa 17 1a,b, 2a,b, 6a,b 261 
Bigenerina ˆ - 95 
Bigenerina nodosaria 1 B 95 
Bigenerina taiwanica 1 3 96 
Bolivina - - 226 
Bolivina sp.1 29 10 37 
Bolivina sp.2 29 12 37 
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Bolivina limbata _ 
Bolivina lobata 

Bolivina pseudopunctata 
Bolivina sabahensis 
Bolivina subarenariensis 
Bolivinitidae 

Brizalina 


Brizalina amygdalaeformis iokensis 


Brizalina hantkeniana 
Buliminidae 

Bulimina 

Bulimina sp. 
Calcarinidae 

Calcarina 

Calcarina hispida 
Calcarina spengleri 
Catapsydracidae 
Catapsydrax 
Catapsydrax sp. 
Catapsydrax dissimilis 
Ceratobuliminidae 
Chrysalidinella 
Chrysalidinella dimorpha 
Cibicididae 

Cibicides 

Cibicides lobatutus 
Cibicides refungens 
Cibicides wellerstorfi 
Ciavulina 

Clavulina pacifica 
€ribrolinoides 
Cribrolinoides curta 
Cribrolinoides namboensis 
Cymbaloporidae 
Cymbaloporetta 
Cymbaloporetta bradyi 
Dendritina 

Dendritina cf. orbuiscula 
Edentostomina 
Edentostomina cultrata 
Eggerellidae 
Elipsolagenidae 
Elphidiidae 

Elphidium 


a,b,c; 4a,b; 5a,b,c 
1a,b,c; 3a,b,c 


37 
226 
37 
227 
37 
226 
228 
228 
37 
37 
37 
37 
269 
289 
289 
270 
197 
197 
36 
197 
168 
231 
231 
242 
242 
242 
243 
244 
104 
104 
106 
108 
106 
246 
2468 
246 
33 
33 
105 
105 
94 
166 
271 
271 
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Elphidium sp. 
Elphidium advenum 
Elphidium biperforatum 
Elphidium craticulaturn 
Elphidium crispum 
Elphidium fax barbarense 
Elphidium jenseni 
Elphidium hispidulum 
Elphidium taiwanum 
Epistomaridae 
Eponididae 

Eponides 

Eponides margaritiferus 
Eponides praecinctus 
Eponides procerus 
Eponides sp.1 
Eponides sp.2 
Ficherinidae 

Flintina 

Flintina bradyana 


Fontbotia 

Fontbotia sp. 
Foraminiferida 
Gavellinellidae 
Glandulinidae 
Glandulina 
Glandulina taevigata 
Glandulina japonica 
Globigerina 
Globigerina bulloides 
Globigerina calida 
Globigerina nepenthes 


Globigerinidae 

Globigerinina 

Globigerinoides 

Globigerinoides conglobatus 
Globigerinoides immaturus 
Globigerinoides obliquus extremus 
Globigerinoides obliquus obliquus 


Globigerinoides ruber 
Globigerinoides sacculifer 


3a,b 
ũ 
5a,b;10a,b 
4 
1a,b,3a,b;6a.b 
10:16 
6,7,8,11 
5;:8a,b 
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Globigerinoides trilobus 


Globigerinoides sp. 
Globoquadrina 
Globoquadrina altispira 


Globoquadrina conglomerata 
Globoquadrina cf. dehiscens 
Globoquadrina venezuelana 
Globorotalia 

Globorotalia sp. 

Gioborotalia flexuosa 
Globorotalia fohsi lobata 
Globorotalia fohsì fohsi 
Globorotalia margaritae 
Globorotalia miocenica 
Globorotalia mayeri 
Globorotalia menardii 


Globorotalia obesa 
Globorotalia plesiotumida 


Globorotalia praemenardii 
Globorotalia praescitula 
Gioborotalia scitula 
Globorotalia tosaensis 


Globorotalia truncatulinoides 
Globorotalia tumida 


Glaborotalia unguiata 
Globorotaliidae 
Guttulina 

Guttulina problema 
Hanzawaia 
Hanzawaia nipponica 
Hastigerina 
Hastigerina siphonifera 
Hastigerinidae 
Hauerina 

Hauerina diversa 
Hauerina fragilissima 
Hauerina ornatissima 
Hauerina compressa 


23 
27 
23 


2a,b,9 
2a,b; 4a,b 
4 
1ab 
9 
12a.b; 14 
9a,b,c 


7a,b 
7a,b 
6a,b 
6a,b 
11a,b 
2ab 
6a,b; 7a,b 
1a,b 
8a,b 
4a,b 
10a,b 
6a,b 
9a,b 
12a,b 
3a,b; 
4ab 
7a,b,c; 
8a,b,c; 9a,b,c 
3a,b 
5a,b,c 


213 
213 
36 
198 
198 
198 
200 
201 
201 
170 
35 
188 
170 
171 
172 
177 
173 
174 
174 
178 
179 
179 
180 
181 
182 
184 
184 
185 
186 
186 
189 
170 
183 
163 
252 
252 
224 
224 
224 
118 
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Hauerinidae - - “116 
Heronallenia - - 241 
Heronailenia ovalis 21 4a,h 241 
Heronalienidae - - 241 
Heterostegina - * 279 
Heterostegina depressa 20 5 279 
Hoeglundina - - 168 
Hoeglundina elegans 11 20a,b,c 168 | 
Hormocinidae ° - 9: 
Lagena - ˆ 158 \ 
Lagena acuticostata 10 7 158 | 
Lagena clavata 10 12 158 
Lagena graciliima 10 3 159 
Lagena hispidula 10 8 160 
Lagena perlucida 10 6 160 
Lagena semistriata 10 13 †161 
Lagena striata 10 14 182 
Lagenidae - - 158 
Lagenonodosaria - - 187 
Laqenonodosaria scalaris 10 2a,b; 15 1587 
Lenticulina - 183 


Lenticulina costata 3 153 


9 
Lenticulina interrup†us 9 12 154 
Lenticulina orbicularis 9 7a,b 155 
Lenticulina ex gr. polygonatus 9 9a,b 156 
Lenticulina tumidus 9 8 156 
Lenticulina sp. 1 30 4 34 
Lenticulina sp.2 30 8 34 
Lepidocyclinidae - - 39 
Lepidocyclina - ˆ 39 
Lepidocyclina sp. 22 78 39 
Lituolidae - ˆ 92 
Loxostomatidae : - 37 
Loxostomum - ¬ 37 
Loxostomum convalarium 11 4 37 
Martinotiella - - 94 
Martinotiella communis 2 † 94 
Miliolina - - 104 
Miogypsina - ˆ 41 
Miogypsina sp. 22 46 41 
Miogypsina (Miogypsinoides) sp. 22 1,2,3,5 41 
Miogypsinidae - - 41 
Neogloboquadrina ˆ - 190 
Neogloboquadrina acostaensis 24 2a,b 190 

28 2a,b; 8a,b 190 
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Neogloboquadrina dutertrei 2ˆ : labˆ 191 Ì 
Neogloboquadrina humerosa 24 3a,b.c 193 
28 7ab 193 
Neoquinqueloculina b : 133 j 
Neoquinqueloculina parabicostata H 1a,b; 5a,b,c 133! 
Noquinqueloculina thuanhaiensis  : 7 4a,b.c 134 - 
Nodosariidae ‡ „ - 152, 
Nodosaria l - - 182! 
Nodosaria sp_1 9 2 33 
Nodosaria sp.2 30 9 33 
Nodosaria vertebralis kì 14 152 
Nonion - - 250 
Nonion boueanumn 13 10a,b 250 
Nonion japonicum 13 2ab 251 
Nonion ex gr. schwageri 18 8ab 39 
Nonionidae - ˆ 250 : 
Nummulitidae ˆ - 279 1 
Oolina - ˆ 166 
Oolina squamosa Ũ 10 11 186 
Operculina | - - 280 
Operculina ammonoides 21 6a,b; 7 280 
Operculinella - _ 41 
Operculinella venosus 20 6a,b 41 
Opththalmidiidae - ˆ 105 
Orbulina - ~ 219 
Orbulina bilobata 24 5 219 - 
©rbulina universa 23 15 220 
Ozawaia - - 278 
Ozawaia tongaensis 18 9 278 
Pararotalia - - 253 
Pararotalia calcar 15 1a,b 253 
Pararotalia venusta 15 3a,b 40 
Pavonina - - 233 
Pavonina flabelliformis 11 18 233 - 
Pavoninidae - - 233 
Peneroplidae - - 149 
Peneroplis ˆ - 149 
Peneroplis planatus 9 10,11 149 
Planorbulinelia „ ưế - 245 
Planorbulinelia larvata 13 9a,b 245 
Planorbulinidae - - 245 
Planularia - ˆ 34 ° 
Planularia sp. 30 2 34 
Polymorphina ... - ˆ _ 34 | 
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Polymorphina ex gr. oblonga 
Polymorphinidae 
Poroeponides 
Poroeponides cribrorepandus 
Poroeponides lateralis 
Praeorbulina 

Praeorbulina glomerosa 
Praeorbulina transitoria 
Pseudoeponides 
Pseudoeponides japonicus 
Pseudorotalia 
Pseudorotalia catilliformis 
Pseudorotalia indopacifica 
Pseudorotalia papilosa 
Pseudorotalia schroeteriana 
p2puanensis 

Pseudorotalia schroeteriana 
schroeteriana 

Pulleniatina 

Pullentatina obliquiloculata 
Pulleniatina praecursor 
Pulleniatina primalis 
Pulleniatinidae 

Pyrgo 

Pyrqo denticulata 

Pyrgo globula 

Pyrgoella 

Pyrgoella sphaera 
Quinqueloculina 
Quinqueloculina bicostata 
Quinqueloculina boueana 
Quinqueloculina contorta 
Quinqueloculina costata 


Quinqueloculina cuvieriana 
Quinqueloculina distincta 
Quinqueloculina lamarckiana 


Quinqueloculina parkeri 
Quinqueloculina philippinensis 
Quinqueloculina pseudoreticulata 


Quinqueloculina reticutata 
Quinqueloculina cf. sawanensis 


|mơ 


8a,b,c 
4a,b 
9 
1a,b 
6 
4a,b,c 
2a,b,c: 
2a,b,c 
1a,b 
6a,b,c 
2a,b, 3a,b,c 
8a,b 
2a,b 
5a,b 
7a,b 
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Quinqueloculina seminula 
Quinqueloculina sulcata 
Quinqueloculina subarenaria 
Quinqeloculina tropicalis 
Quinqueloculina vulgaris 
Reussella 

Reussella sp. 

Reussella aff. haizumensis 
Reussella pacifica 
Reussellidae 

Robertinina 

Roephax 

Roephax bacillaris 
Roephax scorpiurus 
Rosalina 

Rosalina bradyi 
Rosalinidae 

Rotaliidae 

Rotaliina 

Saracenaria 

Saracenaria sp. 
Schlurnbergerina 
Schlumbergerina alveoliniformis 
Schlurnbergerina sp. 
Scututoris 

Scututoris bicarinatiformis 
Sederolites 

Sederolites telraedra 
Sigmoidella 

Sigmoidella elegantissima 
Sigmoidella kagaensis 
Siqmoidella pacififica 
Sigmopyrgo 

Sigmopyrgo vespertilio 
Siphogenerina 
Siphogenerina raphana 
Siphogenerinoididae 
Siphonaperta 
Siphonaperta agglutinans 
Siphonina 

Siphonina sp. 
Siphoninidae 
Siphonodosaria 
Siphonodosaria lepidula 


3a,b 
1 
5a,b 
7a,b,c 
3a,b,c 
b-) 
11 
18 


— 


130 
132 
131 
32 
132 
232 
38 
232 
233 
231 
168 
90 
90 
91 
240 
240 
240 
283 
226 
34 
34 
117 
117 
31 
148 
148 
40 
40 
184 
164 
165 
185 
138 
138 
229 
229 
229 
118 
118 
38 
38 
38 
234 
234 
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Siphonodosaria verrneuili 
Siphonopyrgo 

Siphonopyrgo ellipsoidalis 
Siphonopyrgo mikhailovae 
Soritidae 

Sphaeroidinella 
Sphaeroidinella dehiscens 
Sphaeroidinellopsis 
Sphaeroidinellopsis seminulina 


Sphaeroidinellopsis subdehiscens 
Spirolina 

Spirolina acicularis 
Spirolina arietina 
Spiroloculinidae 
Spiroloculina 

Spiroloculina cf. affixa 
Spiroloculina antilarum 
Spiroloculina circularis 
Spíroloculina clara 
Spiroloculina communis 
Spiroloculina corrugata 
Spirotoculina cÍ. eximia 
Spiroloculina lucida 
Spíroloculina ex gr. manifesta 
Spiroloculina nitida 
Spiroloculina cf. tenuisepta 
Spiroloculina sp. 
Spiroplectammina 
Spiroplectammina rara 
Spiroplectamminidae 


Stilostomellidae 
Textularia 

Textularia aspera 
Textularia candeiana 
Textularia conica 
Textularia cf, corrugata 
Textularia foliacea 
Textularia gramen 
Textularia cf. millettì 
Textularia stricta 
Textularia trochus 
Textulariidae 


_ ¬— —> ¬— ¬— —N ¬ Ð Ở| 


11 
10;11a,b 


œ › 


100 
101 
102 
102 
103 
95 


«1 
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Textulariina 
Trifarìina 

Trifarina bradyi 
Trilocutina 
Triloculina sp. 
Triioculina bicarinata 
Triloculina circularis 
Triloculina ? convexiuscula 
Triloculina elongata 
Triloculina oblonga 
Triloculina rupertiana 
Triloculina tricarinata 
Triloculina trigonuia 
Úviqerina 

Uvigerina sp. 
Ủvigerina ampullacea 
Uvigerinidae 
Vaginulidae 
Vaginulinopsis 
Vaginulinopsis sp 
Valvulinidae 
Vertebralina 
Vertebralina striata 


_ 
= 


œ œ Œœ Œ Œœ CŒ Œœ Œœ Œœ : 
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